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LỜI TựA 

(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 

***** 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadãya thành Bãrãnasĩ. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ãnanda ràng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thầy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sanh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Mahã Kassapa và Ngài Upãli đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapannĩ dưới sự bảo trợ của đức vua Ajãtasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Mahã- 
kassapa, Ananda, Upãli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập ràng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập ve Luật cua 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddãnukhuddakasikkhã). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 

Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kãlasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjĩ đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 



xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bảng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakãmĩ, Revata, SãỊha, Ujjasobhita, Vãsabhagãmika, Sambhũta 
Sãnavãsĩ, Yasa Kãkandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tạp này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarậjasutta, Serissaka Vimãnakathă Uttaravãda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng PãỊi. 

Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đẳn về giáo 1 ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhảm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokãrãma do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathãvatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upãli, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sãriputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
Sãriputta. 

Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhãụaka): 

Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tinh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
SỐ nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dĩghabhãnaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhãnaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhãnaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(J ãtakabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhãnaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhãnaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Mahã 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bâng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 

Theravãda: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravãda là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahãkassapa, 
Upãli, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravãda. Sớ giải tên Sãratthadĩpanĩ Tĩkã có đề cập rằng: 
“Sabbam theravãdanti dve sangĩtiyo ãruỊhã pãỊiyevettha theravãdo ti 
veditabbã. Sã hi mahãkassapapabhutĩnam mahãtherãnam vãdattã 
theravãdo ti vuccati.” Các vị Theravãda còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinĩ đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porãna” của Giáo Hội Theravãda là những vị thầy lỗi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravãda. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravãda đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devãnampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũpãrãma ở Anurãdhapura. 

Tu viện Mahã Vihãra đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravãda. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravãda là một. Mặc dầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khâp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viáãkha, Pĩtimalla, Buddhaghosa, v.v... 

Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua VaỊagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng PãỊi này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 



Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rõ rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sâu Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ ràng Phật Giáo Mahãyãna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayãna phát xuất từMahãyãna cũng có mặt. 

Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bẳc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahãyãna đã có sự tác 
động. Vê sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 

Vị tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pãli và đã sử dụng Tam Tạng PãỊi ấn 
bản Buddha ơayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. Vị này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nỗ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravãda ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoàng 
Pháp của Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 

Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trự tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 

Venerable Kirama Wimalajothi 

Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ngày 24 tháng 05 năm 2006 
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dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 2550 là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 
tương đương về nội dung so với văn bản gốc bâng mẫu tự Sinhala. 

B. N. Jinasena 
Thư Ký 

Chánh văn phòng 
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TIPITAKAPALI - TAM TẠNG PALI 


Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



PãrãjikapãỊi 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 

01 

V 


PãcittiyapãỊi bhikkhu 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 

02 

I 

L 

PãcittiyapãỊi bhikkhunĩ 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 

03 

N 

u 

Mahãvaggapãh I 

Đại Phẩm I 

04 

A 

Ậ 

MahãvaggapãỊi II 

Đại Phẩm II 

05 

Y 

T 

CullavaggapãỊi I 

Tiểu Phẩm I 

06 

A 


CullavaggapãỊi II 

Tiểu Phẩm II 

07 



ParivãrapãỊi I 

Tập Yếu I 

08 



ParivãrapãỊi II 

Tập Yếu II 

09 



Dĩghanikãya I 

Trường Bộ I 

10 



Dĩghanikãya II 

Trường Bộ II 

11 



Dĩghanikãya III 

Trường Bộ III 

12 



Majjhimanikãya I 

Trưng Bộ I 

13 



Majjhimanikãya II 

Trưng Bộ II 

14 

s 

u 

T 


Majjhimanikãya III 

Trung Bộ III 

15 

K 

Samyuttanikãya I 

Tương Ưng Bộ I 

16 

T 

I 

Samyuttanikãya II 

Tương Ưng Bộ II 

17 

A 

N 

Samyuttanikãya III 

Tương Ưng Bộ III 

18 

N 

H 

Samyuttanikãya IV 

Tương Ưng Bộ IV 

19 

T 


Samyuttanikãya V (1) 

Tương Ưng Bộ V (1) 

20 

A 


Samyuttanikãya V (2) 

Tương Ưng Bộ V (2) 

21 



Aủguttaranikãya I 

Tăng Chi Bộ I 

22 



Aủguttaranikãya II 

Tăng Chi Bộ II 

23 



Aủguttaranikãya III 

Tăng Chi Bộ III 

24 



Aủguttaranikãya IV 

Tăng Chi Bộ IV 

25 



Aủguttaranikãya V 

Tăng Chi Bộ V 

26 



Aủguttaranikãya VI 

Tăng Chi Bộ VI 

27 
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Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



K 

Khuddakapãtha 

Tiểu Tụng 

28 



H 

DhammapadapãỊi 

Pháp Cú 

- 



u 

UdãnapãỊi 

Phật Tự Thuyết 

- 



D 

ItivuttakapãỊi 

Phật Thuyết Như Vậy 

- 



D 

SuttanipãtapãỊi 

Kinh Tập 

29 



A 

V imãnavatthupãỊi 

Chuyện Thiên Cung 

30 



K 

PetavatthupãỊi 

Chuyện Ngạ Quỷ 

- 

s 


A 

TheragathãpãỊi 

Trưởng Lão Kệ 

31 

u 


N 

TherĩgãthãpãỊi 

Trưởng Lão Ni Kệ 

- 

T 

K 

I 

JãtakapãỊi I 

Bôn Sanh I 

32 

T 

I 

K 

JãtakapãỊi II 

Bổn Sanh II 

33 

A 

N 

Ã 

JãtakapãỊi III 

Bổn Sanh III 

34 

N 

H 

Y 

MahãniddesapãỊi 

(chưa dịch) 

35 

T 


A 

CullaniddesapãỊi 

(chưa dịch) 

36 

A 



Patisambhidãmagga I 

Phân Tích Đạo I 

37 



* 

Patisambhidãmagga II 

Phân Tích Đạo II 

38 




ApadãnapãỊi I 

Thánh Nhân Ký Sự I 

39 



T 

ApadãnapãỊi II 

Thánh Nhân Ký Sự II 

40 



I 

ApadãnapãỊi III 

Thánh Nhân Ký Sự III 

41 



Ể 

Buddhavamsapãh 

Phật Sử 

42 



u 

CariyãpitakapãỊi 

Hạnh Tạng 

- 




Nettipakarana 

(chưa dịch) 

43 



B 

Petakopadesa 

(chưa dịch) 

44 



ộ 

MilindapanhãpãỊi 

Milinda vấn Đạo 

45 



Dhammasaủganipakarana 

Bộ Pháp Tụ 

46 


V 

Vibhaủgapakarana I 

Bộ Phân Tích I 

47 

A 

I 

Vibhaủgapakarana II 

Bộ Phân Tích II 

48 

B 


Kathãvatthu I 

Bộ Ngữ Tông I 

49 

H 

D 

Kathãvatthu II 

Bộ Ngữ Tông II 

50 

I 

I 

Kathãvatthu III 

Bộ Ngữ Tông III 

51 

D 

Ệ 

Dhãtukathã 

Bộ Chất Ngữ 

- 

H 

ủ 

PuggalapannattipãỊi 

Bộ Nhân Chế Định 

52 

A 


Yamakapakarana I 

Bộ Song Đối I 

53 

M 

p 

Yamakapakarana II 

Bộ Song Đối II 

54 

M 

H 

Yamakapakarana III 

Bộ Song Đối III 

55 

A 

Á 

Patthãnapakarana I 

Bọ Vị Trí I 

56 


p 

Patthãnapakarana II 

Bộ vị Trí II 

57 



Patthãnapakarana III 

Bọ vị Trí III 

58 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


SUTTANIPATA 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


KINH TẬP 



Tãni ca sutte otãriyamãnãni vinaye sandassiyamãnãni sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: ‘Addhã idam 
tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahừarìti. 

(Dĩghanikãya II, Mahãparinibbãnasutta). 

Các đĩêu ấy (những lời đã được nghe thuyết giảng) can được đôĩ chiếu 
ở Kinh, can được xem xét ở Luật, và chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
và được thăy ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đây là: “Điêu 
này chắc chắn là lời giảng dạy của đức Thế Tôn và đã được vị trưởng 
lão ăy tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 



LỜI GIỚI THIỆU 

--00O00— 


Suttanipãtapãịi - Kỉnh Tập là tập thứ năm thuộc Tiểu Bộ, Tạng 
Kinh, theo sau bốn tập Khuddakapãthapãịi - Tiểu Tụng, 
Dhammapadapãịi - Pháp Cú, Udãnapãịi - Phật Tự Thuyết, và 
ItỉvuttakapãỊi - Phật Thuyết Như Vậy. Chúng tôi giữ nguyên tựa đề 
tiếng Việt của tập Kinh này theo đúng như tựa đề bản dịch của Ngài Hòa 
Thượng Thích Minh Châu trước đây, là Kinh Tập. Theo thứ tự của Tam 
Tạng Song Ngữ PãỊi - Việt, Suttanỉpãtapãịỉ - Kỉnh Tập là tập thứ 29 
(TTPV 29). 

SuttanipãtapãỊi - Kinh Tập gồm có 70 bài Kinh ( sutta ) chứa đựng 
1154 kệ ngôn ( gãthã ) và được chia làm 5 Phẩm ( vagga ): 

I/- Uragavaggo - Phẩm Rắn có 12 bài Kinh 

II/- Cullavaggo - Tiểu Phẩm có 14 bài Kinh 

III/- Mahãvaggo - Đại Phẩm có 12 bài Kinh 

I V / - Atthakavag go - Phẩm Nhóm Tám có 16 bài Kinh 

V/- Pãrãyanavaggo - Phẩm Đi Đến Bờ Kia có 16 bài Kinh. Phẩm 
này còn có phần mở đầu: Vatthugãthã - Kệ Ngôn Dấn Chuyện và phần 
tổng kết: Pãrãyanãnugĩtigãthã - Đi Đêh Bờ Kia - Các Kệ Ngôn Tường 
Thuật. . 

Một SỐ bài Kinh của SuttanipãtapãỊi - Kinh Tập được thấy ở các tập 
Kinh khác thuộc Tam Tạng được liệt kê sơ khởi như sau: 

- Mettasuttam - Kỉnh Từ Ái, Ratanasuttam - Kỉnh Châu Báu, 
Mangalasuttam - Kinh Đìêm Lành được thấy ở Khuddakapãtha - Tiểu 
Tụng; ba bài Kinh này được sử dụng để tụng đọc hàng ngày tại các tự 
viện thuộc Phật Giáo Theravãda. 

- Selasuttam - Kinh Sela, Vãsetthasuttam - Kinh Vãsettha được 
thấy ở Majjhimanikãya - Trung Bộ. 

- Kasĩbhãradvậịasuttam - Kinh Kasĩbhãradvãja, AỊavakasuttarn - 
Kinh AỊavaka, Sũcilomasuttam - Kinh Sũciloma, Subhãsitasuttam - 
Kinh Khéo Nói được thấy ở Samyuttanikãya - Tương Ưng Bộ. 

- Khaggavisãnasuttam - Kinh Sừng Tê Ngưu được thấy ở 
ApadãnapãỊi - Trưởng Lão Ký Sự. 

Ngoài ra, còn có một số kệ ngôn khác nữa cũng được thấy ở các văn 
bản khác thuộc Tam Tạng nhưng không tiện liệt kê ra ở đây. 
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Chú giải của Suttanipãtapãịi - Kinh Tập có tên là Paramatthạịotikã, 
tên gọi này cũng được sử dụng để gọi tên Chú Giải của tập Kinh 
Khuddakapãthapãịỉ - Tiểu Tụng thuộc Tiểu Bộ. Chú Giải này còn có 
một tên gọi khác dễ nhớ hơn là Suttanipãta-atthakathã (SnA.). Tài liệu 
Chú Giải này đã được thực hiện tại đảo quốc Tích Lan (Sri Lanka) vào 
khoảng cuối thế kỷ thứ 5 theo Tây lịch do công sức của Chú Giải Sư 
Buddhaghosa thuộc phái Mahãvihãra (Đại Tự). Điểm cần được lưu ý ở 
đây là tập Kinh thứ 11 của Tiểu Bộ, có tên là Nỉddesa, được trình bày 
thành hai phần: Phần đầu là MahãniddesapãỊi - Đại Diễn Giải phân 
tích và giảng giải chi tiết về Atthakavaggo - Phẩm Nhóm Tám và phần 
thứ hai là CullaniddesapãỊi - Tiểu Diễn Giải đề cập đến Pãrãyanavaggo 
- Phẩm Đi Đến Bờ Kia và bài Kinh Khaggavisãnasuttam - Kinh Sừng 
Tê Ngưu của phẩm Uragavaggo - Phẩm Rắn . 1 Vì thế, khi nghiên cứu 
SuttanipãtapãỊi - Kinh Tập mà không tham khảo đến tập Kinh Niddesa 
nói trên là sự thiếu sót lớn, chưa nói đến việc phải tìm hiểu tài liệu Chú 
Giải Saddhammapajjotikã của tập Kinh Niddesa ấy nữa. 

Về nội dung, tập Kinh SuttanipãtapãỊi - Kinh Tập trình bày về một 
SỐ giáo lý và phương pháp tu tập từ thấp lên cao theo nhiều khía cạnh. Ở 
đây chúng tôi chỉ nêu lên một số bài Kinh đề cập đến những phần giáo lý 
quan trọng: 

- Tán dương phẩm chất cao đẹp và hạnh sống đơn độc của hàng xuất 
gia được mô tả ở Kinh Khaggavisãnasuttam - Sừng Tê Ngưu. Sự đơn 
độc này được ví với cái sừng ( visãna ) của loài tê ngưu, bởi vì loài thú này 
chỉ có độc nhất một cái sừng ở mũi, thay vì hai sừng ở trên đầu như các 
loài thú khác. 

- Một SỐ tiêu chuẩn để đánh giá các hạng người ở thế gian đã được 
trình bày và giải thích: Điển hình như bốn hạng Sa-môn, cụ thể là bốn 
hạng tỳ khưu trong Giáo Pháp của Ngài, gồm có: hạng chiến thắng Đạo 
Lộ, hạng thuyết giảng Đạo Lộ, hạng sống theo Đạo Lộ, và hạng làm nhơ 
Đạo Lộ, qua đó người cư sĩ tại gia cần có sự sáng suốt xác định để giữ 
vững niềm tin trong việc tu học của mình ( Cundasuttam - Kinh Cundà). 
Ngài đã nêu lên mười hai yếu tố là tiền đề khiến cho con người bị đọa lạc, 
phải lìa xa thế giới hạnh phúc ( Parãbhavasuttam - Kinh Thoái Hóa). Kế 
đến, Ngài đã xác định cách thức để nhận biết một người hạ tiện và các 
pháp tạo thành người hạ tiện là do hành động của người ấy chứ không 
phải do dòng dõi hạ sanh ( Vasalasuttam - Kinh Người Hạ Tiện). 

- Một số giáo lý cao siêu có hên quan đến các phẩm chất cần thiết cho 
sự chứng ngộ cũng đã được ghi lại ở tập Kinh này, ví dụ như sự trong 
sạch của thân-khẩu-ý, sự xa lánh ngũ dục, sự tu tập về Giới-Định-Tuệ, 
v.v... ( Hemavatasuttam - Kinh Hemavata). Nhiều giáo lý có tính chất 
ngấn gọn, súc tích được thấy ở câu trả lời của đức Phật cho Dạ-xoa 
AỊavaka, đơn cử là câu kệ 190 xác định phẩm chất căn bản của người tại 


1 Đại Diễn Giải và Tiểu Diễn Giải dự kiến sẽ là tựa đề cho bản dịch tiếng Việt của hai tập 
Kinh MahãniddesapăỊỈ và CullaniddesapăỊi (ND). 


XXIV 



gia: “Người nào, sống tại gia có đức tin, sở hữu bốn pháp này: chân thật, 
chính trực, kiên trì, xả thí, người ấy chắc chắn không sầu muộn sau khi 
chết” ( ÃỊavakasuttarn - Kinh ÃỊavaka); việc không nhìn thấy như thật 
bản thể của cái thân xác được che phủ bởi lớp da bên ngoài này khiến 
bản thân có sự kiêu hãnh và khi dê người khác, do đó, việc tu tập và quán 
xét theo đề mục thể trược là điều cần thiết ịviịayasuttam - Kinh Chiến 
Thắng). 

- Những sự lầm lẫn về tri kiến và cách thức tu trì được thấy trong thời 
đại quá khứ và hiện nay cũng đã được đề cập đến, xin đơn cử câu kệ 251: 
“Không phải cá và thịt, không phải việc nhịn ăn, không phải việc lõa thể, 
không phải cái đầu cạo, tóc bện và cáu đất, các y da dê thô cứng, hoặc 
không phải việc thờ phượng cúng tế ngọn lửa, hoặc thậm chí vô số sự khổ 
hạnh cho việc bất tử ở thế gian, các chú thuật, các đồ hiến cúng, lẽ hiến 
tế, các việc hành xác rửa tội theo mùa tiết, mà (có thể) làm trong sạch 
con người còn chưa vượt qua sự nghi hoặc” ( Amagandhasuttam - Kinh 
Mùi Tanh Hôi). Sự thoái hóa trong việc tu tập của các vị Bà-la-môn thời 
bấy giờ do nguyên nhân tham đẳm về của cải vật chất đã được trình bày 
chi tiết khiến cho đạo đức bị suy đồi, tật bệnh gia tăng, và truyền thống bị 
đảo lộn ( Bimhmanadhammikasuttam - Kinh Truy en Thôhg Bà-ỉa- 
môn). Đồng thời, một số chuẩn mực trong việc tu tập rèn luyện đã được 
nhấn mạnh ( Kimsĩlasuttarn - Kinh Với Giới Gì, Rãhulasuttarn - Kinh 
Rãhuỉa, Dhammikasuttarn - Kinh Dhammika). 

- Đặc biệt một SỐ tư liệu về sử học liên quan đến cuộc đời của đức 
Phật cũng được tìm thấy ở tập Kinh này: Về động cơ xuất gia của Ngài và 
việc gặp gỡ với đức vua Bimbisãra (Pa h b ajj ã su tta rn - Kinh Xuất Gia); về 
sự chiến thẳng Ma Vương ( Padhãnasuttam - Kinh Nỗ Lực); về việc cảm 
hóa vị giáo sĩ Bà-la-môn và khẳng định những phẩm chất cần có của 
người tu sĩ để xứng đáng với phẩm vật cúng dường của người khác 
(Sundarỉkabhãradvãjasuttam - Kinh Sundarikabhãradvãja); về khả 
năng vượt trội liên quan đến đức hạnh và tri kiến của đức Phật so với sáu 
giáo chủ ngoại đạo thời bấy giờ (Sabhiyasuttam - Kinh Sabhiya); về sự 
cảm hóa và tế độ cho xuất gia của Ngài đối với Bà-la-môn Sela cùng với 
đồ chúng ( Seỉasuttam - Kinh Sela); về sự khẳng định giá trị của con 
người không phải do nòi giống mà do hành động (Vãsetthasuttam - 
Kinh Vãsettha); và sự khẳng định của vị ẩn sĩ Asita về việc đức Bồ Tát sẽ 
chứng ngộ đạo quả vô thượng, sau đó Ngài sẽ tế độ chúng sinh, khi ông 
ta chiêm ngưỡng và xem tướng cho vị hoàng tử lúc còn thơ ấu 
(Nãlakasuttarn - Kinh Nãlaka). 

- Và như đã được đề cập trong phần tài liệu Chú Giải ở trên, có thể 
nhận thấy tầm quan trọng của Atthakavaggo - Phẩm Nhóm Tám về mặt 
tri kiến cũng như về lãnh vực tu tập. Phẩm này trình bày phần giáo lý về 
các dục và sự đấm nhiêm tham ái của bản thân, từ đó dẫn đến các trạng 
thái ô nhiêm và chấp thủ tà kiến khiến con người không nẳm được bản 
thể thật của thế gian, sanh-già-bệnh-chết, rồi lao vào các cuộc tranh cãi, 
sanh khởi ngã mạn, và chìm đẳm vào trạng thái mê muội, xa lìa sự giác 
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ngộ. Còn phẩm cuối cùng, Pãrãyanavaggo - Phẩm Đi Đêh Bờ Kia, 
thuật lại việc đức Phật tế độ Bà-la-môn Bãvari thông qua việc giải đáp 
những câu hỏi của mười sáu người đệ tử đã được Bãvari phái đến. 

Về hình thức, Kinh SuttanipãtapãỊi - Kinh Tập được viết theo thể kệ 
thơ ( gãthã ); tuy nhiên, một số bài Kinh có xen kẽ những đoạn văn xuôi 
để giới thiệu hoặc để giải thích như Kasĩbhãradvãjasuttam - Kinh 
Kasĩbhãradvãja, Parãbhavasuttam - Kinh Thoái Hóa, Vasalasuttarn - 
Kinh Người Hạ Tiện, v.v... Phần lớn các kệ ngôn của tập Kinh này được 
làm theo thể thông dụng gồm có bốn pãda, mỗi pãda gồm có tám âm; 
tuy nhiên các thể khác phức tạp hơn cũng được tìm thấy. Trong đa số 
trường hợp, hai dòng kệ ngôn gồm bốn pãda là được hoàn chỉnh về ý 
nghĩa, nhưng cũng có một vài trường hợp ý nghĩa được nối từ kệ ngôn 
này sang kệ ngôn khác; trong trường hợp như vậy, có lúc chúng tôi dịch 
chung các câu kệ có liên quan với nhau nếu vị trí sắp xếp các đoạn văn 
không thuận tiện, còn đối với những trường hợp khác, chúng tôi sử dụng 
dấu gạch ngang (-) ở cuối câu kệ trước và ở đầu câu kệ sau để báo hiệu 
sự tiếp nối. 


-ỉ*-**** 


Văn bản Pãịi Roman trình bày ở đây đã được phiên âm lại từ văn bản 
Pãịi - Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Trỉpitaka Series của nước quốc 
giáo Sri Lanka. Chúng tôi cũng xin thành tâm tán dương công đức của 
Ven. Mettãvihãrì đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn bản đã 
được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. Điểm đóng góp 
của chúng tôi trong việc thực hiện văn bản Pãịỉ Roman này là dò lại kỹ 
lưỡng văn bản đã được phiên âm và so sánh kiểm tra những điểm khác 
biệt về văn tự ở Tam Tạng của các nước Thái Lan, Miến Điện, và Anh 
Quốc được ghi ở phần cước chú, đồng thời bổ sung thêm một số điểm 
khác biệt đã phát hiện được trong lúc so sánh các văn bản với nhau. 

Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi 
đã ghi nghĩa Việt của các kệ ngôn bâng văn xuôi nhàm diễn tả trọn vẹn ý 
nghĩa của văn bản gốc. Một điểm cần ghi rõ ở đây là đối với một số các 
câu kệ Păịỉ 3 , 4 dòng, có thứ tự gần với câu văn tiếng Việt, trong trường 
hợp này, câu tiếng Việt đã được ngât thành từng dòng riêng biệt tương 
ứng với câu PãỊi để tiện việc đối chiếu, so sánh, tìm hiểu, học hỏi. Về văn 
phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt sát theo 
văn bản gốc và cố gẳng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn tiếng 
Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai có ý 
thích nghiên cứu Pãịỉ thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, đồng 
thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc làm 
này của chúng tôi không hẳn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước 
khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của 


XXVI 



người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ yếu kém. 

Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Phạt tử Phạm Thu Hương và Phật tử Trần Thị Ngọc Linh (Hong 
Kong), Phật tử Hoàng Thị Nhàn (Texas, USA), Phật tử Đỗ Thị Việt Hà, 
Phật tử Nguyễn Thị Mai Thảo (Việt Nam), Phật tử Karmalaw Net 
(Australia), cùng một số Phật tử khác nữa đã hỗ trợ và quan tâm đến sức 
khỏe của chúng tôi trong thời gian qua, tiếc rằng không thể liệt kê ra tất 
cả vì quá dài. Nói rõ hơn, công việc soạn thảo này được thông suốt, 
không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình và quý báu của 
quý vị. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu 
được nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không quên ghi nhận sự nhiệt tình của 
Phật tử Trương Hồng Hạnh, Phật tử Pannavara Tuệ Ân, và Phật tử 
Pannaditthi Nguyễn Anh Tú đã sâp xếp thời gian để đọc lại bản thảo một 
cách kỹ lưỡng và đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sâc giúp cho chúng tôi 
tránh được một số điểm vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. 

Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các 
thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống 
Tam Tạng Song Ngữ PãỊi - Việt được tồn tại và phát triển. Mong sao 
phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng 
theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn 
luân hồi sanh tử nữa. 

Chúng tôi xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng Ven. 
Devahandiye Pannãsekara Nãyaka Mahãthera, tu viện trưởng tu viện Sri 
Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ và các 
vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời gian cho 
công việc thực hiện tập Kinh này. 

Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sinh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 

ngày 25 tháng 08 năm 2014 
Tỳ Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 

SUTTANIPÃTAPÃLI 

& 

TẠNG KINH - TIỂU BỘ 

KINH TẬP 



SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


SUTTAN IPATAPALI 


Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 


I. URAGAVAGGO 

1. URAGASUTTAM 

1. Yo 1 uppatitam vineti kodham visatam 2 sappavisamva osadhehi, 3 
so bhikkhu jahãti orapãram urago jinnamiva tacam 4 purãnam. 


2. Yo ragamudacchida asesam bhisapupphamVa 5 saroruham vigayha, 
so bhikkhu jahãti orapãram urago jinnamiva tacam purãnam. 


3- Yo tanhamudacchida asesam saritam sighasaram visosayitva, 
so bhikkhu jahãti orapãram urago jinnamiva tacam purãnam. 


4. Yo manamudabbadhi asesam naỊasetumVa sudubbalam mahogho, 
so bhikkhu jahãti orapãram urago jinnamiva tacam purãnam. 


5. Yo najjhagama bhavesu saram vicinam pupphamiva 6 udumbaresu, 
so bhikkhu jahãti orapãram urago jinnamiva tacam purãnam. 


1 yo ve - Syã. 

2 visatam - PTS. 

3 osathehi - Syã. 


4 jinnamivattacam - Ma. 

5 bhimsapupphamva - Syã. 

6 pupphamivã - Ma. 


2 



TẠNG KINH - TIỂU BỘ 

KINH TẬP 


Kính lẽ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


I. PHẤMRẮN 


1. KINH RẮN 

1. Vị (tỳ khưu) nào xua đi cơn giận dữ đã trỗi dậy, tựa như (kẻ xua đi) nọc rân 
độc đã lan tỏa nhờ vào các loại thảo dược, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, 
tựa như con rân (lột bỏ) lớp da cũ đã bị già cỗi. 


2. Vị (tỳ khưu) nào đã cât đứt hoàn toàn luyến ái, tựa như kẻ đã lội xuống 
(ngắt) đóa hoa sen mọc lên ở hồ nước, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa 
như con rắn từ bỏ lớp da cũ đã bị già cỗi. 


3- Vị (tỳ khưu) nào đã cât đứt hoàn toàn tham ái, (tựa như) kẻ đã làm khô cạn 
dòng suối nước chảy xiết, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rân từ 
bỏ lớp da cũ đã bị già cỗi. 

4- Vị (tỳ khưu) nào đã hủy diệt hoàn toàn ngã mạn, tựa như cơn lũ lớn (hủy 
diệt) cây cầu làm bằng sậy vô cùng yếu ớt, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, 
tựa như con rân từ bỏ lớp da cũ đã bị già cỗi. 


5- Vị (tỳ khưu) nào đã không đi đến cốt lõi ở các hữu, 1 tựa như kẻ (không đạt 
được bông hoa) trong khi tìm kiếm bông hoa ở những cây sung, 2 vị tỳ khưu ấy từ 
bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rân từ bỏ lớp da cũ đã bị già cỗi. 


1 Cốt lõi ở các hữu: bản thể thường còn hoặc bản thể tự ngã ở các cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cõi 
hữu tưởng, cõi vô tưởng, cõi phi tưởng phi phi tưởng, cõi một uẩn, cõi bốn uẩn, cõi năm uẩn 
(SnA. i, 19). 

2 Theo Chú Giải, udumbara là loại cây không có bông hoa (Sđd.). Từ điển ghi nghĩa udumbara là 
cây sung, cây vả, dường như hai loại cây này kết trái nhưng không trải qua thời kỳ trổ hoa. 
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Suttanipate Uragavaggo 


Uragasuttam 


6 . Yassantarato na santi kopa iti bhavabhavatam ca vitivatto, 
so bhikkhu jahãti orapãram urago jiọọamiva tacam purãnam. 


7. Yassa vitakka vidhupita ajjhattam suvikappita asesa, 

so bhikkhu jahãti orapãram urago jinnamiva tacam purãnam. 


8. Yo naccasan na paccasari sabbam accagama 1 imam papancam, 
so bhikkhu jahãti orapãram urago jinnamiva tacam purãnam. 


9. Yo naccasari na paccasari sabbam vitathamidanti natva 2 loke, 
so bhikkhu jahăti orapãram urago jinnamiva tacam purãnam. 


10. Yo naccasan na paccasari sabbam vitathamidanti vitalobho, 
so bhikkhu jahãti orapãram urago jinnamiva tacam purãnam. 


11. Yo naccasari na paccasan sabbam vitathamidanti vitarago, 
so bhikkhu jahãti orapãram urago jinnamiva tacam purãnam. 


12. Yo naccasari na paccasari sabbam vitathamidanti vitadoso, 
so bhikkhu jahãti orapãram urago jinnamiva tacam purãnam. 


13. Yo naccasari na paccasari sabbam vitathamidanti vitamoho, 
so bhikkhu jahãti orapãram urago jinnamiva tacam purãnam. 


14. Yassanusaya na santi keci mula 3 akusala samuhatase, 

so bhikkhu jahãti orapãram urago jinnamiva tacam purãnam. 


1 accugama - Sya. 2 natva - Sya, PTS, Pa. 3 mula ca - Ma. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kỉnh Rắn 


6. Đối với vị (tỳ khưu) nào mà các sự bực tức không hiện diện ở trong tâm, và 
là vị đã vượt qua khỏi hữu và phi hữu như thế, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ 
kia, tựa như con rân từ bỏ lớp da cũ đã bị già cỗi. 


7. Đối với vị (tỳ khưu) nào mà các ý nghĩ suy tầm đã được thiêu đốt, khéo 
được cât bỏ ở nội tâm, không còn dư sót, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa 
như con rân từ bỏ lớp da cũ đã bị già cỗi. 


8. Vị (tỳ khưu) nào đã không vượt quá, đã không quay trở lại, đã chế ngự tất 
cả vọng tưởng này, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rấn từ bỏ lớp 
da cũ đã bị già cỗi. 


9. Vị (tỳ khưu) nào đã không vượt quá, đã không quay trở lại, sau khi biết 
được về thế gian rằng: ‘Toàn bộ điều này là không thật,’ vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ 
này và bờ kia, tựa như con rân từ bỏ lớp da cũ đã bị già cỗi. 


10. Vị (tỳ khưu) nào đã không vượt quá, đã không quay trở lại, (sau khi biết 
được rằng): ‘Toàn bộ điều này là không thật,’ có tham đã được xa lìa, vị tỳ khưu 
ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rân từ bỏ lớp da cũ đã bị già cỗi. 


11. Vị (tỳ khưu) nào đã không vượt quá, đã không quay trở lại, (sau khi biết 
được rằng): ‘Toàn bộ điều này là không thật,’ có luyến ái đã được xa lìa, vị tỳ 
khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rân từ bỏ lớp da cũ đã bị già cỗi. 


12. Vị (tỳ khưu) nào đã không vượt quá, đã không quay trở lại, (sau khi biết 
được ràng): ‘Toàn bộ điều này là không thật,’ có sân đã được xa lìa, vị tỳ khưu ấy 
từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rân từ bỏ lớp da cũ đã bị già cỗi. 


13 - Vị (tỳ khưu) nào đã không vượt quá, đã không quay trở lại, (sau khi biết 
được rằng): ‘Toàn bộ điều này là không thật,’ có si đã được xa lìa, vị tỳ khưu ấy từ 
bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rân từ bỏ lớp da cũ đã bị già cỗi. 


14. Đối với vị (tỳ khưu) nào mà các pháp tiềm ẩn đều không hiện diện, (và) 
các cội rễ bất thiện đều đã được trừ diệt, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa 
như con rấn từ bỏ lớp da cũ đã bị già cỗi. 
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Suttanipate Uragavaggo 


Dhaniyasuttam 


15. Yassa darathaja na santi keci oram agamanaya paccayase, 
so bhikkhu jahãti orapãram urago jinnamiva tacam purãnam. 


16. Yassa vanathaja na santi keci vinibandhaya 1 bhavaya hetukappa, 
so bhikkhu jahãti orapãram urago jinnamiva tacam purãnam. 


17. Yo nivarane pahaya panca anigho tinnakathamkatho visallo, 
so bhikkhu jahãti orapãram urago jinnamiva tacam purãnam. 

Uragasuttam nitthitam. 


2. D11ANIYASƯTTAM 

18. Pakkodano duddhakhĩro ’hamasmi (iti dhaniyo gopo) 
anutĩre mahiyã samãnavãso, 
channã kuti ãhito gini 
atha ce patthayasi 2 pavassa deva. 


19. Akkodhano vigatakhĩlo 3 ’hamasmi (iti bhagavã) 
anutĩre mahiyekarattivãso, 
vivatã kuti nibbuto gini 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


20. Andhakamakasã na vijjare (iti dhaniyo gopo) 
kacche rũỊhatine caranti gãvo, 
vutthimpi saheyyumãgatam 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


21. Baddhã hi 4 bhisi 5 susankhată (iti bhagavã) 
tinno pãragato vineyya ogham, 
attho bhisiyã na vijjati 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


1 vinibaddhãya - Sĩmu 2. 4 baddhãsi - Ma; 

2 patthayasĩ - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. bhaddhã hi - Syã; baddhã - Sĩmu 2. 

3 vigatakhilo - Ma, Syã. 5 bhisĩ - Ma, Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Dhaniya 


15. Đối với vị (tỳ khưu) nào mà các pháp sanh ra từ sự bực bội - các duyên 
đưa về lại bờ này - đều không hiện diện, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa 
như con rẳn từ bỏ lớp da cũ đã bị già cỗi. 

16. Đối với vị (tỳ khưu) nào mà các pháp sanh ra từ sự bám lấy đối tượng - 
các pháp làm nhân đưa đến sự trói chặt vào hiện hữu - đều không hiện diện, vị tỳ 
khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rân từ bỏ lớp da cũ đã bị già cỗi. 

17. Vị (tỳ khưu) nào sau khi đã dứt bỏ năm pháp che lấp, không có phiền 
muộn, đã vượt qua sự nghi ngờ, không còn mũi tên, 1 vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này 
và bờ kia, tựa như con rân từ bỏ lớp da cũ đã bị già cỗi. 

Dứt Kinh Rắn. 


2. KINH DHANIYA 

18. (Người chăn nuôi bò Dhaniya 2 nói): 

“Tôi có cơm đã nấu chín, có sữa đã vât xong, 
cư ngụ cùng gia đình bên bờ sông Mahĩ, 

cái chòi đã được lợp kín, lửa đã được nhóm lên. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 

19. (Đức Thế Tôn nói): 

“Ta không có giận dữ, sựkhât khe đã được xa lìa, 
cư ngụ một đêm bên bờ sông Mahĩ, 

cái chòi (bản ngã) đã được mở ra, lửa (phiền não) đã được dập tât. 
Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 

20. (Người chăn nuôi bò Dhaniya nói): 

“Ruồi và muỗi không tìm thấy, 

bầy bò bước đi (ăn cỏ) ở đầm lầy có cỏ đã mọc, 
thậm chí cơn mưa đến, chúng cũng có thể chịu đựng. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 

21. (Đức Thế Tôn nói): 

“Chiếc bè, quả thật, đã được buộc lại, đã khéo được tạo ra. 

Ta đã vượt qua, đã đi đến bờ kia, sau khi đã chế ngự dòng lũ; 
nhu cầu với chiếc bè không còn nữa. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 


1 Năm mũi tên là: luyến ái, sân hận, si mê, ngã mạn, và tà kiến (SnA. i, 25). 

2 Người chăn nuôi bò Dhaniya (dhaniyo gopo ): Dhaniya là tên một người con trai phú hộ, và 
gopo là người chăn nuôi trâu bò của chính mình; còn người chăn giữ trâu bò của người khác để 
nhận tiền công gọi là gopălaka (SnA. i, 28). Chú Giải cho biết bầy bò của Dhaniya có số lượng là 
30.000 con, (trong số đó) 27.000 con được vắt sữa (Sđd. 26). 
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Suttanipate Uragavaggo 


Dhaniyasuttam 


22. Gopĩ mama assavã alolã (iti dhaniyo gopo) 
dĩgharattam samvãsiyã manãpã, 

tassã na sunãmi kinci pãpam 
atha ce patthayasi pavassa deva. 

23. Cittam mama assavam vimuttam (iti bhagavã) 
dĩgharattam paribhãvitam sudantam, 
pãpam pana me na vijjati 

atha ce patthayasi pavassa deva. 


24. Attavetanabhato 1 ’hamasmi (iti dhaniyo gopo) 
puttã ca me samãniyã arogã, 
tesam na sunãmi kinci pãpam 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


25. Nãham bhatako ’smi kassaci (iti bhagavã) 
nibbitthena carãmi sabbaloke, 
attho bhatiyã 2 na vijjati 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


26. Atthi vasã atthi dhenupã (iti dhaniyo gopo) 
godharaniyo paveniyopi atthi, 
usabhopi gavampatĩdha 3 atthi 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


27. Natthi vasã natthi dhenupã (iti bhagavã) 
godharaniyo paveniyopi natthi, 
usabhopi gavampatĩdha 4 natthi 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


28. KhĩỊã 5 nikhãtã asampavedhĩ (iti dhaniyo gopo) 
dãmã munjamayã navã susanthãnã, 
na hi sakkhinti dhenupãpi chettuin 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


1 attavettanabhato - Sya. 3 gavampati ca - Sya, PTS. 5 khila - Ma; 

2 bhatiyã - Pu. 4 gavampatĩ ca - Syã. khĩlã - Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Dhaniya 


22. (Người chăn nuôi bò Dhaniya nói): 

“Người vợ của tôi nhu thuận, không lẳng lơ, 

hợp ý, cùng chung sống thời gian dài, 

tôi không có nghe bất cứ điều gì xấu xa về nàng. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 


23. (ĐứcThếTôn nói): 

“Tâm của Ta nhu thuận, đã được giải thoát, 

được tu tập viên mãn, được khéo huấn luyện trong thời gian dài, 

hơn nữa, điều xấu xa của Ta không tồn tại. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 


24. (Người chăn nuôi bò Dhaniya nói): 

“Tôi sinh sống bằng thu nhập của bản thân, 

và những người con trai của tôi cùng sống chung, không bệnh tật, 

tôi không có nghe bất cứ điều gì xấu xa về chúng. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 


25. (Đức Thế Tôn nói): 

“Ta không là người làm thuê cho bất cứ ai, 

với sự thành tựu (phẩm vị Toàn Tri), Ta du hành ở khắp thế gian, 
nhu cầu về lương bổng không được biết đến, 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 


26. (Người chăn nuôi bò Dhaniya nói): 

“(Tôi) có các con bê, có các con bò mẹ, 
có các con bò chữa, luôn cả các con bò cái tơ, 
ở đây cũng có con bò đực, chúa đàn. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 


27. (Đức Thế Tôn nói): 

“(Ta) không có các con bê, không có các con bò mẹ, 
không có các con bò chữa, luôn cả các con bò cái tơ, 
ở đây cũng không có con bò đực, chúa đàn. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 


28. (Người chăn nuôi bò Dhaniya nói): 

“Các cây cọc đã được chôn xuống, không bị lay động. 

Các dây buộc mới, làm bằng cỏ muíya, có phẩm chất tốt, 
ngay cả các con bò mẹ cũng không thể giật đứt. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 
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Suttanipate Uragavaggo 


Dhaniyasuttam 


29. Usabhoriva chetva 1 bandhanãni (iti bhagavã) 
nãgo pũtilatam va dãỊayitvã, 2 

nãham puna upessam 3 gabbhaseyyam 
atha ce patthayasi pavassa deva. 

30. Ninnanca thalanca pũrayanto 
mahãmegho pãvassi tãvadeva, 
sutvã devassa vassato 
imamattham dhaniyo abhãsatha. 

31. Lãbho vata no anappako 4 

ye mayam bhagavantam addasãma, 
saranam tam upema cakkhuma 
satthã no hohi tuvam 5 mahãmuni. 


32. Gopĩ ca ahanca assavã 

brahmacariyam sugate carãmase, 
jãtimaranassa pãragã 6 
dukkhassantakarã bhavãmase. 


33. Nandati puttehi puttimã (iti mãro pãpimã) 
gomiko 7 gohi tatheva nandati, 
upadhĩ hi narassa nandanã 
na hi so nandati yo nirũpadhĩ. 8 


34. Socati puttehi puttimã (iti bhagavã) 
gomiko 9 gohi tatheva socati, 
upadhĩ hi narassa socanã 
na hi so socati yo nirũpadhĩ ”ti. 

Dhaniyasuttam nitthitam. 


1 chetvã - Syã. 

2 dãlayitvã - Ma, Syã, PTS. 

3 punupessam - Ma. 

4 lãbhã vata no anappakã - Ma, Syã, PTS. 

5 tuvam - itisaddo Syã potthake na dissate. 


6 pãragũ - Ma. 

7 gomã - Ma; gopiko - Syă. 

8 nirũpadhi - Ma, Syã, PTS. 

9 gopiyo - Ma; gopiko - Syã. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Dhaniya 


29. (Đức Thế Tôn nói): 

“Tựa như con bò đực đã cât đứt các sự trói buộc, 
tựa như con voi đã bứt lìa sợi dây rừng thối tha, 

Ta sẽ không đi đến việc nằm ở bào thai lần nữa. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 


30. Ngay khi ấy, có đám mây lớn đã đổ mưa 
làm tràn ngập vùng đất trũng và đất cao. 

Sau khi nghe được Trời đang mưa, 

Dhaniya đã nói lên ý nghĩa này: 

31. (Người chăn nuôi bò Dhaniya nói): 

“Quả thật lợi ích của chúng con là không ít, 
chúng con đã được gặp đức ThếTôn. 

Thưa đấng Hữu Nhãn, chúng con đi đến nương tựa ngài. 

Thưa bậc Đại Hiền Trí, xin ngài hãy là bậc Đạo Sư của chúng con. 


32. Con và vợ con là những người biết lâng nghe, hãy cho chúng con thực 
hành Phạm hạnh ở nơi đấng Thiện Thệ, hãy cho chúng con trở thành những 
người đi đến bờ kia của sanh tử, những người thực hiện sự chấm dứt khổ đau. 

33. (Ma Vương ác độc nói): 

“Người có con vui thích với những đứa con, 

tương tựy như thế, người chủ bầy bò vui thích với bầy bò. 

Bởi vì mầm tái sanh là niềm vui thích của con người, 

người nào không có mầm tái sanh, người ấy (sẽ) không vui thích.” 

34. (Đức Thế Tôn nói): 

“Người có con sầu muộn với những đứa con, 

tương tựy như thế, người chủ bầy bò sầu muộn với bầy bò. 

Bởi vì mầm tái sanh là nỗi sầu muộn của con người, 

người nào không có mầm tái sanh, người ấy (sẽ) không sầu muộn.” 

Dứt Kinh Dhaniya. 
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Suttanipate Uragavaggo 


Khaggavisanasuttarn 


3. KHAGGAVISANASUTTAM 

35. Sabbesu bhũtesu nidhãya dandam 
avihethayam aíinatarampi tesam, 
na puttamiccheyya kuto sahãyam 
eko care khaggavisãnakappo. 


36. Samsaggajătassa bhavanti snehã 1 
snehanvayam dukkhamidam pahoti, 
ãdĩnavam snehajam pekkhamãno 
eko care khaggavisãnakappo. 


37. Mitte suhajje anukampamãno 
hãpeti attham patibaddhacitto, 
etam bhayam santhave pekkhamãno 2 
eko care khaggavisãnakappo. 


38. Vamso visãlo va yathã visatto 
puttesu dãresu ca yã apekhã, 3 
vamsakaỊĩro va 4 asajjamãno 
eko care khaggavisãnakappo. 


39. Migo arannamhi yathă abaddho 5 
yenicchakam gacchati gocarãya, 
vinnũ naro seritarn pekkhamãno 
eko care khaggavisãnakappo. 


40. Amantanã hoti sahãyamajjhe 
vãse thãne gamane cãrikãya, 
anabhijjhitam seritam pekkhamãno 
eko care khaggavisãnakappo. 


41. Khiddã ratĩ hoti sahãyamajjhe 
puttesu ca vipulam hoti pemam, 
piyavippayoganca jigucchamãno 6 
eko care khaggavisãnakappo. 


1 bhavati sneho - PTS. 

2 santhavapekkhamãno - Syã. 

3 apekkhã - Ma, Syã, Pa. 


4 vamsakkaỊĩrova - Ma; vamsãk a Ịĩrova - Syã, PTS. 

5 abandho - Syã. 

6 piyavippayogam vijigucchamãno - Ma, Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Sừng Tê Ngưu 


3. KINH SỪNG TÊ NGƯU 

35. Buông bỏ việc gây tổn thương đối với mọi chúng sinh, 

không hãm hại bất cứ ai trong số họ, 

không ước muốn đứa con trai, sao lại (ước muốn) bạn bè? 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


36. Các sự thương yêu hiện hữu đối với người đã có sự giao tiếp, 
theo sau sự thương yêu là khổ đau này được hình thành. 

Trong khi xét thấy điều bất lợi sanh lên từ sự thương yêu, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


37. Trong khi thương tưởng đến các bạn bè thân hữu, 

(thời) buông rơi mục đích, có tâm bị ràng buộc. 

Trong khi xét thấy mối nguy hiểm này ở sự giao du, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


38. Giống như lùm tre rậm rạp bị vướng víu, 

sự mong mỏi (yêu thương) các con và những người vợ (là tương tự). 

Trong khi không bị vướng víu như là mụt măng tre, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


39. Giống như con nai ở trong rừng không bị trói buộc, 

đi đến nơi kiếm ăn tùy theo ý thích, 

người hiểu biết, trong khi xem xét về sự tự do, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


40. Có sự mời gọi giữa bạn bè 

về chuyện nghỉ ngơi, về việc đứng gần, về sự ra đi, về cuộc du hành, 
trong khi xem xét về sự tự do không được (kẻ khác) ham thích, 1 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 

41. Có sự vui đùa thích thú ở giữa đám bạn bè 
và lòng thương yêu đối với con cái là bao la, 

trong khi chán ghét sự biệt ly với những người yêu dấu, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


1 Sự xuất gia là không được ham thích, không được mong ước bởi tất cả những kẻ tầm thường đã 
bị tham chê' ngự (SnA. i, 85). 
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Suttanipate Uragavaggo 


Khaggavisanasuttarn 


42. Cãtuddiso appatigho ca hoti 
santussamãno itarĩtarena, 
parissayãnam sahitã achambhĩ 
eko care khaggavisãnakappo. 

43. Dussangahã pabbajitãpi eke 
atho gahatthã gharamãvasantă, 
appossukko paraputtesu hutvã 
eko care khaggavisãnakappo. 

44. Oropayitvã gihĩ vyanjanãni' 
samsĩnapatto 1 2 yathã koviỊãro, 
chetvãna vĩro gihibandhanãni 
eko care khaggavisãnakappo. 

45. Sace labhetha nipakam sahãyam 
saddhim caram sãdhuvihãri dhĩram, 
abhibhuyya sabbãni parissayãni 
careyya tenattamano satĩmã. 3 

46. No ce labhetha nipakam sahãyam 
saddhim caram sãdhuvihãri dhĩram, 
rậjã Va rattham vijitam pahãya 

eko care khaggavisãnakappo. 4 

47. Addhã pasamsãma sahãyasampadam 
setthã samãsevitabbã sahãyã, 

ete aladdhã anavajjabhojĩ 
eko care khaggavisãnakappo. 

48. Disvã suvannassa pabhassarãni 
kammãraputtena sunitthitãni, 
sanghattamãnãni duve bhựjasmim 
eko care khaggavisãnakappo. 

49. Evam dutiyena sahã mamassa 
vãcãbhilãpo abhisajjanã vã, 
etam bhayam ãyatim pekkhamãno 
eko care khaggavisãnakappo. 


1 gihibyanjanani - Ma, Sya; gihivyanjanani - PTS. 3 satima - Sya. 

2 sanchinnapatto - Ma, Syã. 4 mãtaủgaranneva nãgo - Ma, Syã. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Sừng Tê Ngưu 


42. Người (sống an lạc) ở khâp bốn phương, không có lòng bất bình, 

tự hài lòng với vật dụng dầu tốt hay xấu, 

chịu đựng mọi hiểm họa, không có nỗi hoảng sợ, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


43. Ngay cả một số các vị đã xuất gia cũng khó được đồng thuận, 
những kẻ tại gia đang sống dưới mái gia đình cũng vậy. 

Đã là người ít bị bận tâm về con cái của những kẻ khác, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


44. Hãy cởi bỏ các hình tướng tại gia 

như loài cây koviịãra có lá đã được rũ bỏ, 

là người anh hùng, sau khi cắt đứt mọi ràng buộc của gia đình, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


45. Nếu có thể đạt được người bạn chín chân, 
người đồng hành sáng trí, sống ngay thẳng, 
sau khi đã khâc phục mọi hiểm nghèo, 
nên du hành với vị ấy, có sự hài lòng, có niệm. 


46. Nếu không thể đạt được người bạn chín chân, 

người đồng hành sáng trí, sống ngay thẳng, 

tương tự như vị vua từ bỏ lãnh địa đã xâm chiếm được, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


47. Quả vậy, chúng ta ca ngợi sự thành tựu về bạn bè. Những bạn bè vượt trội 
(hoặc) tương đương là nên giao thiệp. (Nếu) những người này là không đạt được, 
(nên) thọ hưởng những gì không bị chê trách, nên sống một mình tựa như sừng 
của loài tê ngưu (chỉ có một). 


48. Sau khi nhìn thấy những (vòng) vàng sáng chói 
khéo được hoàn thành bởi con trai người thợ kim hoàn, 

(chúng) đang va chạm vào nhau khi hai vòng ở trên cùng cánh tay, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


49. Tương tự như thế, cùng với người thứ hai, có thể xảy đến cho ta 
sự chuyện vãn bằng lời nói, hoặc sự quyến luyến sâu đậm. 

Trong khi xem xét thấy mối nguy hiểm này trong tương lai, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 
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Suttanipate Uragavaggo 


Khaggavisanasuttarn 


50. Kãmã hi citrã madhurã manoramã 
virũparũpena mathenti cittam, 
ãdĩnavam kãmagunesu disvã 

eko care khaggavisãnakappo. 

51. Ĩtĩ ca gando ca upaddavo ca 

rogo ca sallanca bhayanca metam, 
etam bhayam kãmagunesu disvã 
eko care khaggavisãnakappo. 

52. Sĩtanca unhanca khudam pipãsam 
vãtãtape damsasirimsape 1 ca, 
sabbãni petãni abhisambhavitvã 
eko care khaggavisãnakappo. 

53. Nãgo va yũthãni vivajjayitvã 
sanjãtakhandho padumĩ uỊãro, 
yathãbhirantam vihare 2 aranne 
eko care khaggavisãnakappo. 

54. Atthãnatam sanganikãratassa 

yam phassaye 3 sãmayikam vimuttim, 
ãdiccabandhussa vaco nisamma 
eko care khaggavisãnakappo. 

55. Ditthivisũkãni upãtivatto 

patto niyãmam patiladdhamaggo, 
uppannanãno ’mhi anannaneyyo 
eko care khaggavisãnakappo. 

56. Nillolupo nikkuho nippipãso 
nimmakkho niddhantakasãvamoho, 
nirãsayo sabbaloke bhavitvã 

eko care khaggavisãnakappo. 

57. Pãpasahãyam 4 parivajjayetha 
anatthadassim visame nivittham, 
sayam na seve pasutam pamattam 
eko care khaggavisãnakappo. 


1 damsasinsape - Ma. 3 phussaye - Sya. 

2 viharam - Ma, Syã. 4 pãpam sahãyam - Ma, Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Sừng Tê Ngưu 


50. Bởi vì các dục là đa dạng, ngọt ngào, làm thích ý, 
chúng khuấy động tâm bâng nhiều hình thức khác nhau. 

Sau khi nhìn thấy điều bất lợi ở các loại dục, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


51. Điều này là tai họa, là ung nhọt, là bất hạnh, là tật bệnh, là mũi tên, và là 
sự nguy hiểm cho ta. Sau khi nhìn thấy mối nguy hiểm này ở các loại dục, nên 
sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


52. Lạnh, nóng, đói, khát, 

gió và sức nóng, muỗi mòng và rẳn rết, 

sau khi đã khâc phục tất cả những điều này, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


53. Tựa như con long tượng có thân hình khổng lồ, có đốm hoa sen, cao 
thượng, đã lìa bỏ các bầy đàn sống trong rừng theo như ý thích, nên sống một 
mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


54. Người ưa thích hội chúng có thể chạm đến sự giải thoát tạm thời 1 là điều 
không có cơ sở. Sau khi cân nhâc lời nói của đấng quyến thuộc mặt trời, nên sống 
một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


55. (Nghĩ rằng): ‘Ta đã vượt lên trên các sự trái khuấy của tà kiến, 
đã đạt đến pháp không thối đọa, có đạo lộ đã được tiếp thâu, 
có trí đã được sanh khởi, không cần người khác dẫn dât,’ 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


56. Sau khi đã trở nên không còn tham lam, không giả dối, không khao khát, 
không thâm hiểm, đã dứt trừ các tật xấu và sự mê muội, không còn ước ao (tham 
vọng) về toàn thể thế giới, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ 
cổ mọt). 


57. Nên lánh xa hẳn đứa bạn ác xấu, 

kẻ không nhìn thấy mục đích, bị lún sâu vào sở hành sai trái. 
Bản thân không nên giao thiệp với kẻ cố chấp (tà kiến), lơ đênh, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


1 samayỉkarn vimuttintỉ lokiyasamapattirn: sự giải thoát tạm thời là sự thể nhập hiệp thế, tức là 
các tầng thiền và ngũ thông (SnA. i, 105). 
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Suttanipate Uragavaggo 


Khaggavisanasuttarn 


58. Bahussutam dhammadharam bhajetha 
mittam uỊãram patibhãnavantam, 
annãya atthãni vineyya kankham 
eko care khaggavisãnakappo. 


59. Khiddam ratim kãmasukhanca loke 
analamkaritvã anapekkhamãno, 
vibhũsanatthãnã virato saccavãdĩ 
eko care khaggavisãnakappo. 


60. Puttanca dãram pitaranca mãtaram 
dhanãni dhannãni ca bandhavãni, 1 
hitvãna kãmãni yathodhikãni 
eko care khaggavisãnakappo. 


61. Sango eso parittamettha sokhyam 
appassãdo dukkhamettha bhiyyo, 
gaỊo 2 eso iti natvã mutĩmã 3 
eko care khaggavisãnakappo. 


62. SandãỊayitvãna 4 samyojanãni 
jãlambhetvã 5 salilambucãri, 
aggĩva daddham anivattamãno 
eko care khaggavisãnakappo. 


63. Okkhittacakkhu 6 na ca pãdalolo 
guttindriyo rakkhitamãnasãno, 
anavassuto aparidayhamãno 
eko care khaggavisãnakappo. 


64. Ohãrayitvã gihĩvyanjanãni 

sanchannapatto 7 yathãpãrichatto, 
kãsãyavattho abhinikkhamitvã 
eko care khaggavisãnakappo. 


1 bandhavãni ca - PTS. 

2 gando - Syã; galo - Sĩmu 2. 

3 matĩmã - Ma; matimã - Syã. 

4 sandãlayitvãna - Ma, Syã; sandãlayitvã - PTS. 


5 jãlamva bhetvã 
jãlamva chetvã - 

6 okkhittacakkhũ 

7 saííchinnapatto 


■ Ma, PTS; 
Syã. 

- Ma, PTS. 

- Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Sừng Tê Ngưu 


58. Nên thân cận với vị nghe nhiều (học rộng), nẳm giữ Giáo Pháp, 
người bạn cao thượng, có biện tài. 

Sau khi hiểu thông về các lợi ích, sau khi loại trừ sự nghi hoặc, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


59. Người không trông ngóng và không mong mỏi 

sự vui đùa, sự thích thú, và khoái lạc ngũ dục ở trên đời, 

đã xa lánh hẳn việc trang sức, có lời nói chân thật, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


60. Sau khi từ bỏ con và vợ, cha và mẹ, các tài sản và lúa gạo, các quyến 
thuộc, và các dục tùy theo mức giới hạn (của chúng), nên sống một mình tựa như 
sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


61. Điều này (ngũ dục) là sự quyến luyến, hạnh phúc ở đây là nhỏ nhoi, 
ít khoái lạc, sự khổ đau ở đây là nhiều hơn. 

Người có sự nhận thức, sau khi biết được điều này là móc câu, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


62. Sau khi đã tự phá tan các mối ràng buộc, 

tựa như loài thủy tộc đã phá tan chiếc lưới ở trong nước, 

tựa như ngọn lửa không quay lại nơi đã bị đốt cháy, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


63. Có mắt nhìn xuống, và không buông thả bàn chân (đi đó đây), 
có các căn được gìn giữ, có tâm ý được bảo vệ, 
không bị ngập tràn (dục vọng), không bị thiêu đốt (bởi phiền não), 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


64. Sau khi trút bỏ các hình tướng tại gia, 
giống như loài san hô có lá đã được rũ bỏ, 
sau khi đã ra đi, mặc y ca-sa, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 
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Suttanipate Uragavaggo 


Khaggavisanasuttarn 


65. Rasesu gedham akaram alolo 
ananíìaposĩ sapadãnacãrĩ, 
kule kule appatibaddhacitto 
eko care khaggavisãnakappo. 

66. Pahãya pancãvaranãni cetaso 
upakkilese vyapanựjja sabbe, 
anissito chetvã 1 snehadosam 2 
eko care khaggavisãnakappo. 


67. Vipitthikatvãna sukham dukhanca 
pubbeva ca somanassadomanassam, 
laddhãnupekkham 3 samatham visuddham 
eko care khaggavisãnakappo. 


68. Araddhaviriyo paramatthapattiyã 
alĩnacitto akusĩtavutti, 
daỊhanikkamo thămakhalũpapanno 
eko care khaggavisãnakappo. 

69. Patisallãnam jhãnamarincamãno 
dhammesu niccam anudhammacãrĩ, 
ãdĩnavam sammasitã bhavesu 

eko care khaggavisãnakappo. 

70. Tanhakkhayam patthayam appamatto 
ãnelamũgo 4 sutavã satĩmã, 
sankhãtadhammo niyato padhãnavã 
eko care khaggavisãnakappo. 


71. Sĩho va saddesu asantasanto 
vãto va jãlamhi asajjamãno, 
padumam ca toyena alippamãno 5 
eko care khaggavisãnakappo. 


1 chetva - Ma. 

2 sinehadosam - Ma, Syă, PTS. 

3 upekham - PTS. 


aneỊamũgo - Ma; 
anelamũgo - Syã, PTS. 
alimpamãno - Syã, Sĩmu 1, 2 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Sừng Tê Ngưu 


65. Không khởi sự thèm khát ở các vị nếm, không (sống) buông thả, 
không nuôi dưỡng kẻ khác, đi khất thực theo tuần tự từng nhà, 
có tâm không bị ràng buộc vào nhà này nhà nọ, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


66. Sau khi dứt bỏ năm pháp che lấp của tâm, 

sau khi xua đuổi hẳn tất cả các tùy phiền não, 

không nương tựa (tà kiến), sau khi cât đứt thương yêu và sân hận, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


67. Sau khi đã bỏ lại sau lưng lạc và khổ, 
cùng với hỷ và ưu ngay trước đây, 

sau khi đạt được xả, sự vẳng lặng (tứ thiền), và sự thanh tịnh (giải thoát), 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


68. Có sự nỗ lực tinh tấn để đạt đến chân lý tuyệt đối, 
có tâm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác, 
có sự cố gẳng bền bỉ, có được sức mạnh và năng lực, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


69. Trong khi không bỏ phế việc ẩn cư tham thiền, 

là người thường xuyên thực hành thuận pháp đối với các pháp, 1 

là người nhận chân được sự bất lợi ở các hữu, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


70. Trong khi ước nguyện sự đoạn diệt tham ái, không xao lãng, 
không ngây ngô khờ khạo, có sự nghe nhiều, có niệm, 
đã hiểu rõ Giáo Pháp, được quả quyết, có sự nỗ lực, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


71. Không kinh hãi tựa như con sư tử không kinh hãi các tiếng động, 
không dính mắc tựa như làn gió không bị dính mắc ở tấm lưới, 
không vấy bẩn tựa như đóa sen không bị vấy bẩn bởi nước, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


1 Thực hành thuận pháp đối với các pháp (dhammesu anudhammacărĩ ): thực hành pháp minh 
sát tùy thuận theo sự diễn biến của các pháp như là ngũ uẩn, v.v..., hoặc là hành tuần tự theo chín 
pháp siêu thếlà bốn Đạo, bốn Quả, và Niết Bàn (SnA. i, 123). 
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Suttanipate Uragavaggo 


Kasibharadvajasuttarn 


72. Sĩho yathã dãthabalĩ pasayha 
rậjã migãnam abhibhuyyacãrĩ, 1 
sevetha pantãni 2 senãsanãni 
eko care khaggavisãnakappo. 


73. Mettam upekkham karunam vimuttim 3 
ãsevamãno muditanca kãle, 
sabbena lokena avirujjhamãno 
eko care khaggavisãnakappo. 


74. Rãganca dosanca pahãya moham 
sandãỊayitvãna 4 samyojanãni, 
asantasam jĩvitasankhayamhi 
eko care khaggavisãnakappo. 


75. Bhajanti sevanti ca kãranatthã 
nikkãranã dullabhã ajja mittã, 
attatthapannã asuci manussã 
eko care khaggavisãnakappo. 

Khaggavisãnasuttam nitthitam. 


4 . KASIB11ARADVAJASƯ11AM 

Evam me sutam: Ekarn samayam bhagavã magadhesu viharati 
dakkhinãgirismim ekanãỊãyam brãhmanagãme. Tena kho pana samayena 
kasĩbhãradvặjassa brãhmanassa pancamattãni nangalasatãni payuttãni honti 
vappakãle. 


Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvă pattacĩvaramãdãya yena 
kasĩbhãradvặjassa brãhmanassa kammanto tenupasankami. Tena kho pana 
samayena kasĩbhãradvặjassa brãhmanassa parivesanã vattati. Atha kho bhagavã 
yena parivesanã tenupasankami, upasankamitvã ekamantam atthãsi. Addasã kho 
kasĩbhãradvãjo brãhmano bhagavantam pindãya thitarn. Disvãna bhagavantam 
etadavoca: 


1 abhibhuyya cari - Ma. 3 vimuttam - Sya. 

2 panthãni - Sĩmu 1, 2. 4 sandãlayitvãna - Ma, Syã; sandãlayitvã - PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Kasibharadvạịa 


72. Tựa như con sư tử, có sức mạnh của các răng nanh, vua của các loài thú, có 
cuộc sống thiên về khuất phục và chế ngự (các con thú khác), nên lai vãng các trú 
xứ xa vâng, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


73. Vào thời điểm đang rèn luyện từ, bi, hỷ, xả, và giải thoát, trong khi không 
bị tất cả thế gian gây trở ngại, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu 
(chỉ có một). 


74. Sau khi từ bỏ tham ái, sân hận, và si mê, 

sau khi tự phá tan các mối ràng buộc, 

người không kinh hãi về chặng cuối cùng của mạng sống, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


75. Người ta thân cận và phục vụ có động cơ và chủ đích (lợi lộc), 
ngày nay những người bạn không có động cơ (lợi lộc) là khó đạt được, 
những người (chỉ) biết đến lợi ích của bản thân thì không trong sạch, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 

Dứt Kinh Sừng Tê ngưu. 


4 . KINH KASIBHARADVAJA 

Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự ở xứ sở Magadha, tại vùng 
Dakkhinãgiri, trong ngôi làng EkanãỊã của những người Bà-la-môn. Vào lúc bấy 
giờ, nhầm thời điểm gieo trồng, những cái cày của Bà-la-môn Kasĩ-bhãradvãja 1 
với số lượng năm trăm đã được buộc sẵn (vào ách). 


Khi ấy, vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã quấn y (nội) rồi cầm lấy bình bát và y 
đi đến nơi làm việc của Bà-la-môn Kasĩbhãradvặja. Vào lúc bấy giờ, việc phân 
phát thức ăn của Bà-la-môn Kasĩbhãradvặja đang được tiến hành. Khi ấy, đức 
Thế Tôn đã đi đến nơi phân phát thức ăn, sau khi đến đã đứng ở một bên. Bà-la- 
môn Kasĩbhãradvãja đã nhìn thấy đức Thế Tôn đang đứng khất thực, sau khi 
nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


1 Bà-la-môn Kasibharadvaja: người Bà-la-môn ấy sống bằng nghề trồng trọt ( kasĩ) và họ của ông 
ấy là Bhãradvãja, vì thế được gọi tên như vậy (SnA. i, 137). 
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Suttanipate Uragavaggo 


Kasibharadvajasuttarn 


Aham kho samana kasami ca vapami ca, kasitva ca vapitva ca bhunjami. 
Tvampi samana kasassu ca vapassu ca, kasitvã ca vapitvă ca bhunjassũti. 1 


Ahampi kho brahmana kasami ca vapami ca, kasitva ca vapitva ca 
bhunjãmĩti. 


Na kho pana mayam 2 passãma gotamassa 3 yugam vã nangalam vã phălam vã 
pãcanam vã balivadde 4 vã, atha ca pana bhavam gotamo evamãha: Ahampi kho 
brãhmana kasãmi ca vapãmi ca kasitvã ca vapitvã ca bhunjãmĩti. 


Atha kho kasibharadvajo brahmano bhagavantam gathaya ajjhabhasi: 


76. Kassako patijanasi na ca passama te kasim, 
kasim no pucchito brũhi yathã jãnemu te kasim. 


77. Saddha bijam tapo vutthi paíìna me yuganangalam, 
hiri ĩsã mano yottam sati me phãlapãcanam. 


78. Kayagutto vacigutto ahare udare yato, 

saccam karomi niddãnam soraccam me pamocanam. 


79. Viriyam me dhuradhorayham yogakkhemadhivahanam, 
gacchati anivattantam yattha gantvã na socati. 


80. Evamesa kasikattha sa hoti amatapphala, 

etam kasim kasĩtvãna sabbadukkhã pamuccatĩti. 


Atha kho kasĩbhãradvặjo brãhmano mahatiyã kamsapãtiyã pãyãsam 5 
vaddhetvã bhagavato upanãmesi: Bhunjatu bhavam gotamo pãyãsam; kassako 
bhavam yam hi bhavam gotamo amataphalam kasim kasatĩti. 


1 bhunjãhĩti - Syã. 

2 na kho pana samanã - Syã. 

3 bhoto gotamassa - Ma, Syã, PTS. 


4 balĩbadde - Ma; 
balibaddhe - Syã. 

5 pãyasam - Ma. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Kasibharadvạịa 


“Này Sa-môn, tôi cày và tôi gieo hạt. Sau khi cày và sau khi gieo hạt, tôi ăn. 
Này Sa-môn, ông cũng hãy cày và hãy gieo hạt. Sau khi cày và sau khi gieo hạt, 
ông hãy ăn.” 

“Này Bà-la-môn, Ta cũng cày và Ta cũng gieo hạt. Sau khi cày và sau khi gieo 
hạt, Ta ăn.” 


“Nhưng chúng tôi không nhìn thấy cái ách, hoặc thân cày, hoặc lưỡi cày, hoặc 
gậy thúc, hoặc các con bò đực của ông Gotama. Thế mà ông Gotama đã nói như 
vầy: ‘Này Bà-la-môn, Ta cũng cày và Ta cũng gieo hạt. Sau khi cày và sau khi gieo 
hạt, Ta an.’” 


Khi ấy, Bà-la-môn Kasibharadvaja đã nói với đức ThếTôn bâng lời kệ ràng: 

76. “Ông tự nhận là người đi cày, nhưng chúng tôi không nhìn thấy việc cày 
của ông. Được chúng tôi hỏi, ông hãy nói về việc cày sao cho chúng tôi có thế biết 
về việc cày của ông.” 


77. “Đức tin là hạt giống, khổ hạnh là cơn mưa, tuệ của Ta là ách và thân cày, 
liêm sỉ là cán cày, trí là sự buộc lại, niệm của Ta là lưỡi cày và gậy thúc. 


78. Được gìn giữ ở thân, được gìn giữ ở khẩu, được tiết chế vật thực ở bao tử, 
Ta lấy sự chân thật làm vật bứng gốc (cỏ dại dối trá); hiền hòa là sự giải thoát của 
Ta. 


79. Tinh tấn, đối với Ta, là con thú mang gánh nặng, (là cỗ xe) đưa đến chốn 
an toàn khỏi các (ách) trói buộc. Nó trực chỉ 1 đi đến nơi mà người đã đi đến nơi 
ấy thì không sầu muộn. 


80. Việc cày ấy đã được cày như vậy. Nó có kết quả là sự Bất Tử. Sau khi đã 
cày việc cày ấy, được thoát khỏi tất cả khổ đau.” 


Khi ấy, Bà-la-môn Kasĩbhãradvãja đã đặt đầy cơm sữa vào cái đĩa lớn bằng 
vàng rồi dâng đến đức Thế Tôn (nói ràng): “Ngài Gotama hãy ăn món cháo sữa. 
Ngài là người cày, bởi vì ngài Gotama cày việc cày có kết quả là sự Bất Tử.” 


1 Trực chi: được dịch từ chữ anỉvattantam, nghĩa là “không quay trở lại” (ND). 
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Suttanipate Uragavaggo 


Kasibharadvajasuttarn 


81. Gãthãbhigĩtam me abhojaneyyam 

sampassatam brãhmana nesadhammo, 
gãthãbhigĩtam panudanti buddhã 
dhamme satĩ brãhmana vuttiresã. 


82. Annena ca kevabnam mahesim 
khĩnãsavam kukkucca 1 vũpasantam, 
annena pãnena upatthahassu 
khettam hi tam punnapekhassa 2 hotĩti. 


Atha kassa caham bho gotama imam payasam dammiti. 


Na khvãham tam brãhmana passãmi sadevake loke samãrake sabrahmake 
sassamanabrãhmanĩyã pajãya sadevamanussãya yassa 3 so pãyãso bhutto sammã 
parinãmam gaccheyya annatra tathãgatassa vã tathãgatasãvakassa vã, tena hi 
tvam brãhmamana tam pãyãsam appaharite vã chaddehi, appãnake vã udake 
opilãpehĩti, 


Atha kho kasĩbhãradvậjo brãhmano tam pãyãsam appãnake udake opilãpesi. 
Atha kho so pãyãso udake pakkhitto ciccitãyati citicitãyati sandhũpãyati 
sampadhũpãyati, 4 seyyathãpi nãma phălo divasasantatto 5 udake pakkhitto 
ciccitãyati citicitãyati sandhupãyati sampadhũpãyati, evameva so pãyãso udake 
pakkhitto ciccitãyati citicitãyati sandhũpãyati sampadhũpãyati. 


Atha kho kasìbhãradvặjo brãhmano samviggo lomahatthajãto 
yena bhagavã tenupasankami upasankamitvã bhagavato pãdesu sirasã nipatitvã 
bhagavantam etadavoca: 


Abhikkantam bho gotama, abhikkantam bho gotama. Seyyathãpi bho gotama 
nikkựjjitam vã ukkựjjeyya paticchannam vã vivareyya mũỊhassa vã maggam 
ãcikkheyya andhakãre vã telapajjotam dhãreyya cakkhumanto rũpãni 
dakkhintĩti, 6 evamevam bhotã gotamena anekapariyãyena dhammo pakãsito 
esăham bhavantam gotamam saranam gacchãmi dhammanca 
bhikkhusanghanca, labheyyãham bhoto gotamassa santike pabbajjam, 
labheyyam upasampadanti. 


1 kukkuca - PTS. 4 samdhũmãyati sampadhũmãyati - Syã. 

2 punííapekkhassa - Ma, Syã. 5 divasam santatto - Ma. 

3 yena - Syã. 6 dakkhantĩ ti - Ma, Syã. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Kasibharadvạịa 


81. “Vật nhận được sau khi ngâm nga kệ ngôn là không được thọ dụng bởi Ta. 
Này Bà-la-môn, điều ấy không phải là pháp của những bậc có nhận thức đúng 
đẳn. Chư Phật khước từ vật nhận được sau khi ngâm nga kệ ngôn. Này Bà-la- 
môn, khi Giáo Pháp hiện hữu, điều ấy là cung cách thực hành. 


82. Ngươi hãy dâng cúng đến vị toàn hảo (đức hạnh), bậc đại ẩn sĩ có các lậu 
hoặc đã được cạn kiệt, có các trạng thái hối hận đã được lắng dịu, với cơm ăn 
nước uống khác, bởi vì đó chính là thửa ruộng của người mong mỏi phước báu.” 


“Thưa ngài Gotama, vậy tôi nên cho cơm sữa này đến ai?” 


“Này Bà-la-môn, ta không thấy người nào trong thế gian tính luôn cõi của chư 
Thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các 
hạng chư Thiên và loài người, mà cơm sữa ấy, khi được người ấy ăn vào, có thể 
đem lại sự tiêu hóa tốt đẹp, ngoại trừ đức Như Lai hay đệ tử của đức Như Lai. Này 
Bà-la-môn, chính vì điều ấy, ngươi hãy đổ bỏ cơm sữa ấy ở nơi không có cỏ xanh, 
hoặc đổ xuống nước không có sinh vật.” 


Rồi Bà-la-môn Kasĩbhãradvặja đã đổ cơm sữa ấy xuống nước không có sinh 
vật. Và cơm sữa ấy, khi được đổ vào trong nước, liền sủi bọt xì xèo, bốc hơi, và 
tỏa khói. Cũng giống như lưỡi cày đã được nung đỏ trọn ngày khi được bỏ vào 
trong nước liền sủi bọt xì xèo, bốc hơi, và tỏa khói; tương tự y như thế, cơm sữa 
ấy khi được đổ vào trong nước liền sủi bọt xì xèo, bốc hơi, và tỏa khói. 


Khi ấy, Bà-la-môn Kasĩbhãradvặja trở nên hoảng hốt, lông dựng đứng lên, đã 
đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã quỳ xuống đê đầu đảnh lễ hai bàn chân 
của đức ThếTôn, rồi đã nói điều này: 


“Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! 
Thưa ngài Gotama, cũng giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, hoặc 
mở ra vật đã bị che kín, hoặc chỉ đường cho kẻ lạc lối, hoặc đem lại cây đèn dầu 
vào nơi bóng tối (nghĩ ràng): ‘Những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình 
dáng;’ tương tự như thế, Pháp đã được ngài Gotama giảng giải bằng nhiều 
phương tiện. Con đây xin đi đến nương nhờ ngài Gotama, Giáo Pháp, và Tăng 
Chúng tỳ khưu. Con có thể xuất gia trong sự hiện diện của ngài Gotama không? 
Con co thể tu lên bậc trên không?” 
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Suttanipate Uragavaggo 


Cundasuttam 


Alattha kho kasĩbhãradvậjo brãhmano bhagavato santike pabbajjam alattha 
upasampadam. Acirũpasampanno kho panãyasmã bhãradvãjo eko vũpakattho 
appamatto ãtãpĩ pahitatto viharanto na cirasseva yassatthãya kulaputtã 
sammadeva agãrasmã anagãriyam pabbajanti tadanuttaram 
brahmacariyapariyosãnam dittheva dhamme sayam abhinnã sacchikatvã 
upasampajja vihãsi. Khĩnã jãti vusitam brahmacariyam katam karanĩyam 
nãparam itthattãyãti abbhannãsi. Annataro ca kho 1 panãyasmã bhãradvặjo 
arahatam ahosĩ ”ti. 


Kasibharadvajasuttam nitthitam. 


5. CUNDASUTTAM 

83. Pucchãmi munim pahũtapannam (iti cundo kammãraputto) 
buddham dhammassãmim vĩtatanham, 
dipaduttamam 2 sãrathinam pavaram 
kati loke samanã tadiủgha brũhi. 


84. Caturo samanã na pancamatthĩ' (cundãti bhagavã) 
te te ãvikaromi sakkhiputtho, 
maggajino maggadesako ca 
magge jĩvati yo ca 4 maggadũsi. 5 


85. Kam maggajinam 6 vadanti buddhã (iti cundo kammãraputto) 
maggakkhãyĩ katham 7 atulyo hoti, 
magge jĩvati me brũhi puttho 
atha me ãvikarohi maggadũsim. 


1 annataro ca - Ma; 
annataro kho - Syã. 

2 dvipaduttamam - Ma. 

3 na pancamo ’tthi - PTS. 


4 no ca - Sĩmu 2. 

5 maggadũsim - Ma. 

6 kammaggajinam - Syã; kam maggajinam - PTS. 

7 maggajjhãyĩ - Syã; maggajjhãyĩ katham - PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Cunda 


Quả vậy, Bà-la-môn Kasìbhãradvãja đã đạt được sự xuất gia trong sự hiện 
diện của đức Thế Tôn, đã đạt được sự tu lên bậc trên. Và khi đã được tu lên bậc 
trên không bao lâu, đại đức Bhãradvặja một mình đã tách riêng, rồi trong khi 
sống không bị xao lãng, có nhiệt tâm, có bản tánh cương quyết, nên chẳng bao 
lâu sau, ngay trong kiếp hiện tại, nhờ vào thắng trí của mình, đã chứng ngộ, đã 
đạt đến, và an trú vào mục đích tối thượng ấy của Phạm hạnh, vì mục đích này 
mà những người con trai của các gia đình cao quý rời nhà, xuất gia một cách chân 
chánh, sống không nhà. Vị ấy đã biết rõ rằng: “Sự tái sanh đã cạn kiệt, Phạm 
hạnh đã hoàn tất, việc cần làm đã làm, không còn gì khác (phải làm) đối với bản 
thể (A-la-hán) này nữa.” Và thêm một vị nữa là đại đức Bhãradvãja đã trở thành 
vị A-la-hán. 


Dứt Kinh Kasibharadvaja. 


5. KINH CUNDA 

83. (Cunda, con trai người thợ rèn nói): 

“Con hỏi bậc Hiền Trí, vị có tuệ bao la, 

đức Phật, đấng Pháp chủ, có tham ái đã được xa lìa, 

bậc tối thượng của loài người, vị cao quý trong số các xa phu rằng: 

Ở thế gian có bao nhiêu hạng Sa-môn? Nào, xin ngài hãy nói về điều ấy.” 


84. (Đức Phật nói: “Này Cunda,) 

có bốn hạng Sa-môn, không có hạng thứ năm. 

Được hỏi trực diện, Ta nói rõ các hạng ấy cho ngươi: 
Hạng chiến thắng Đạo Lộ, và hạng thuyết giảng Đạo Lộ, 
hạng sống theo Đạo Lộ, và hạng làm nhơ Đạo Lộ.” 


85. (Cunda, con trai người thợ rèn nói): 

“Chư Phật nói ai là hạng chiến thắng Đạo Lộ, 
bậc thuyết giảng Đạo Lộ là vô song nghĩa là thế nào? 

Được hỏi, xin ngài hãy nói cho con về hạng sống theo Đạo Lộ, 
rồi xin ngài hãy nói cho con rõ về hạng làm nhơ Đạo Lộ.” 
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Suttanipate Uragavaggo 


Parabhavasuttarn 


86. Yo tiọnakathamkatho visallo 
nibbãnãbhirato anãnugiddho, 
lokassa sadevakassa netã 
tãdim maggajinam vadanti buddhã. 


87. Paramam paramanti yodha natvã 
akkhãti vibhajati 1 idheva dhammam, 
tam kankhacchidam munim anejam 
dutiyam bhikkhunamãhu maggadesim. 


88. Yo dhammapade sudesite 
magge jĩvati sannato satĩmã, 
anavajjapadãni sevamãno 
tatiyam bhikkhunamãhu maggajĩvim. 


89. Chadanam katvãna subbatãnam 
pakkhandi kuladũsako pagabbho, 
mãyãvĩ asannato palãpo 
patirũpena caram sa maggadũsĩ. 


90. Ete ca pativijjhi yo gahattho 
sutavã ariyasãvako sapaníĩo, 
sabbe te tãdisãti 2 natvã 
iti disvã na hãpeti tassa saddhã, 
katham hi dutthena asampaduttham 
suddham asuddhena samam kareyyã ”ti. 

Cundasuttam nitthitam. 


6 . PARABHAVASUTTAM 

Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã savatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Atha kho aíìnatarã devată abhikkantãya rattiyã 
abhikkantavannã kevalakappam jetavanam obhãsetvã yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam atthãsi. 
Ekamantam thitã kho sã devatã bhagavantam gãthăya ajjhabhãsi. 


1 vibhajate - Ma. 


2 sabbe netadisati - Ma; sabbe ne tadisati - Sya, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Thoái Hóa 


86. “Ai đã vượt qua sự nghi ngờ, không còn mũi tên, 
thỏa thích Niết Bàn, không còn thèm muốn, 
vị hướng đạo của thế gian tính luôn cả chư Thiên, 
chư Phật nói vị như thế ấy là hạng chiến thắng Đạo Lộ. 


87. Ở đây, ai biết được tối thượng (Niết Bàn) là tối thượng, 
vị nói lên và phân tích Giáo Pháp ở ngay đây, 
vị ấy là bậc hiền trí, cât đứt sự nghi hoặc, không còn dục vọng, 
người ta đã gọi vị tỳ khưu thứ nhì là hạng thuyết giảng Đạo Lộ. 


88. Khi nền tảng Giáo Pháp đã khéo được thuyết giảng, vị nào 

sống theo Đạo Lộ, tự chế ngự, có niệm, 

đang thân cận các pháp không có tính chất tội lỗi, 

người ta đã gọi vị tỳ khưu thứ ba là hạng sống theo Đạo Lộ. 


89. Sau khi đã cải trang ở giữa những vị có sự hành trì tốt đẹp, 
kẻ xông xáo, kẻ làm hư hỏng các gia đình, xấc xược, 
xảo quyệt, không tự chế ngự, loại vỏ trấu, 
sống trá hình, kẻ ấy là hạng làm nhơ Đạo Lộ. 


90. Và người tại gia nào đã thấu hiểu những hạng này, 

là vị đệ tử của các bậc Thánh, có sự nghe nhiều, có tuệ, 

sau khi biết rằng: ‘Tất cả các hạng ấy là như thế ấy,’ 

sau khi nhìn thấy như thế, không làm mất mát niềm tin của người ấy, 

bởi vì làm thế nào mà vị không hư hỏng với kẻ xấu xa, 

vị trong sạch với kẻ không trong sạch lại có thể xem như nhau?” 

Dứt Kinh Cunda. 


6 . KINH THOÁI HÓA 

Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Khi ấy, lúc đêm đã khuya, một vị Thiên nhân nọ với màu 
sâc vượt trội đã làm cho toàn bộ Jetavana rực sáng rồi đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Đứng ở một bên, vị 
Thiên nhân ấy đã bạch với đức Thế Tôn bàng lời kệ rằng: 
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Suttanipate Uragavaggo 


Parabhavasuttarn 


91. Parabhavantam purisam mayam pucchama gotamam, 1 
bhagavantam putthumãgamma kim parãbhavato mukham. 


92. Suvijano bhavam hoti suvijano 2 parabhavo, 

dhammakãmo bhavam hoti dhammadessĩ parãbhavo. 


93. Iti hetam vijanama pathamo so parabhavo, 

dutiyam bhagavã brũhi kim parãbhavato mukham. 


94. Asantassa piya honti sante na kurute piyam, 

asatam dhammam roceti tam parãbhavato mukham. 


95. Iti hetam vijanama dutiyo so parabhavo, 

tatiyam bhagavã brũhi kim parãbhavato mukham. 


96. Niddasili sabhasili anutthata ca yo naro, 

alaso kodhapannãno tam parãbhavato mukham. 


97. Iti hetam vijanama tatiyo so parabhavo, 

catuttham bhagavã brũhi kim parãbhavato mukham. 


98. Yo mataram va 3 pitaram va jiọnakam gatayobbanam, 
pahũ 4 santo na bharati tam parãbhavato mukham. 


99. Iti hetam vijanama catuttho so parabhavo, 

pancamam bhagavã brũhi kim parãbhavato mukham. 


100. Yo brahmanam va 5 samanam va annam vapi vanibbakam, 
musãvãdena vanceti tam parãbhavato mukham. 

1 gotama - Ma. 3 yo mãtaram - Ma. 

2 duvijãno - Syã. 4 pahu - Ma, Syã, PTS. 5 yo brãhmaụam - Ma. 


32 



Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Thoái Hóa 


91. “Chúng con đi đến để hỏi đức Thế Tôn, chúng con hỏi đức Gotama về hạng 
người thoái hóa: ‘Tiền đề của hạng người thoái hóa là gì?’” 


92. “Thật dê nhận biết (thế nào) là người tiến hóa, thật dẽ nhận biết (thế nào) 
là kẻ thoái hóa. Người có sự mong muốn Giáo Pháp là người tiến hóa, người có sự 
ghét bỏ Giáo Pháp là kẻ thoái hóa.” 


93. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 
ấy là hạng thứ nhất. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ nhì của hạng người 
thoái hồa là gì?” 


94. “Đối với người này, những kẻ không tốt là được yêu mến, (người này) 
không tỏ sự yêu mến đối với những bậc tốt lành, và thích thú pháp của những kẻ 
không tốt; việc ấy là tiền đề của hạng người thoái hóa.” 


95. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 
ấy là hạng thứ nhì. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ ba của hạng người 
thoái hồa là gì?” 


96. “Người nào có bản tánh ưa ngủ, có bản tánh ưa tụ hội, và không năng 
động, lười biếng, có biểu hiện giận dữ; việc ấy là tiền đề của hạng người thoái 
hóa.” 


97. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 
ấy là hạng thứ ba. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ tư của hạng người thoái 
hóa là gì?” 


98. “Người nào trong khi có khả năng mà không phụng dưỡng mẹ hoặc cha 
già nua, đã qua thời tuổi trẻ; việc ấy là tiền đề của hạng người thoái hóa.” 


99. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 
ấy là hạng thứ tư. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ năm của hạng người 
thoái hồa là gì?” 


100. “Người nào lừa gạt vị Bà-la-môn hoặc vị Sa-môn, hoặc luôn cả người 
nghèo khổ bâng lời dối trá; việc ấy là tiền đề của hạng người thoái hóa.” 
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Suttanipate Uragavaggo 


Parabhavasuttarn 


101. Iti hetam vijanama pancamo so parabhavo, 

chatthamam bhagavã brũhi kim parãbhavato mukham. 


102. Pahutavitto 1 puriso sahiranno sabhojano, 

eko bhunjati sãdũni tam parãbhavato mukham. 

103. Iti hetam vijãnãma chatthamo so parãbhavo, 
sattamam bhagavã brũhi kim parãbhavato mukham. 

104. Jãtitthaddho dhanatthaddho gottatthaddho ca yo naro, 
sannãtim atimanneti tam parãbhavato mukham. 

105. Iti hetam vịjãnãma sattamo so parãbhavo, 
atthamam bhagavã brũhi kim parãbhavato mukham. 

106. Itthidhutto surãdhutto akkhadhutto ca yo naro, 
laddham laddham vinãseti tam parãbhavato mukham. 

107. Iti hetam vijãnãma atthamo so parãbhavo, 
navamam bhagavã brũhi kim parãbhavato mukham. 

108. Sehi dãrehasantuttho 2 vesiyãsu padissati, 3 
dissati 4 paradãresu tam parãbhavato mukham. 

109. Iti hetam vịjãnãma navamo so parãbhavo, 
dasamam bhagavã brũhi kim parãbhavato mukham. 


110. Atitayobbano poso aneti timbamtthanim, 

tassã issã na supati tam parãbhavato rmikham. 


111. Iti hetam vijanama dasamo so parabhavo, 

ekãdasamam bhagavã brũhi kim parãbhavato mukham. 


1 pahutavitto - Sya. 3 padussati - Ma, Sya. 

2 dãrehi asantuttho - Ma, Syã, PTS. 4 dussati - Ma, Syă. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Thoái Hóa 


101. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 
ấy là hạng thứ năm. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ sáu của hạng người 
thoái hồa là gì?” 

102. “Người có nhiều của cải, có vàng, có thức ăn, mà thọ dụng các vật ngon 
ngọt một mình; việc ấy là tiền đề của hạng người thoái hóa.” 

103. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái 
hóa ấy là hạng thứ sáu. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ bảy của hạng 
người thoái hóa là gì?” 

104. “Người nào kiêu hãnh về chủng tộc, kiêu hãnh về tài sản, kiêu hãnh về 
dòng họ rồi khinh khi thân quyến của mình; việc ấy là tiền đề của hạng người 
thoai hoa.” 

105. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 
ấy là hạng thứ bảy. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ tám của hạng người 
thoái hồa là gì?” 

106. “Người nào đẳm say phụ nữ, đẳm say rượu chè, đẳm say cờ bạc, hoang 
phí mọi thứ thu nhập; việc ấy là tiền đề của hạng người thoái hóa.” 

107. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 
ấy là hạng thứ tám. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ chín của hạng người 
thoái hồa là gì?” 


108. “Không thỏa mãn với những người vợ của mình, xuất hiện nơi những gái 
điếm, được thấy giữa những người vợ của kẻ khác; việc ấy là tiền đề của hạng 
người thoái hóa.” 

109. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái 
hóa ấy là hạng thứ chín. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ mười của hạng 
người thoái hóa là gì?” 

110. “Người nam đã qua thời tuổi trẻ cưới về cô gái có ngực như trái cây 
timbaru. Gã không ngủ được do ghen tỵ với nàng; việc ấy là tiền đề của hạng 
người thoái hóa.” 

111. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 
ấy là hạng thứ mười. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ mười một của hạng 
người thoái hóa là gì?” 
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Suttanipate Uragavaggo 


Vasalasuttarn 


112. Itthisondim 1 vikiranim purisam vapi tadisam, 
issariyasmim thãpeti 2 tam parãbhavato mukham. 


113. Iti hetam vijanama ekadasamo so parabhavo, 

dvãdasamam bhagavã brũhi kim parãbhavato mukham. 


114. Appabhogo mahatanho khattiye jayate kule, 

sodha 3 rajjam patthayati tam parãbhavato miikham. 


115. Ete parabhave loke pandito samavekkhiya, 

ariyo dassanasampanno sa lokam bhajate sivan ”ti. 

Parãbhavasuttam nitthitam. 


7. VASALASUTTAM 

Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvã 
pattacĩvaram ãdãya sãvatthiyam pindãya pãvisi. Tena kho pana samayena 
aggikabhãradvặjassa brãhmanassa nivesane aggi pajjalito hoti ãhuti 4 paggahitã. 
Atha kho bhagavã sãvatthiyam sapadãnam pindãya caramãno yena 
aggikabhãradvặjassa brãhmanassa nivesanam tenupasankami. Addasã kho 
aggikabhãradvặjo brãhmano bhagavantam dũratova ãgacchantam, disvãna 
bhagavantarn etadavoca: Tatreva 5 mundaka tatreva 5 samanaka tatreva 5 vasalaka 
titthãhĩti. 


Evam vutte bhagava aggikabharadvajam brahmanam etadavoca: Janasi pana 
tvam brãhmana vasalam vã vasalakarane vã dhammeti. 


Na khvãham bho gotama jãnãmi vasalam vã vasalakarane vã dhamme. Sãdhu 
me bhavam gotamo tathã dhammam desetu yathãham jãneyyam vasalam vã 
vasalakarane vã dhammeti. 


1 itthim sondim - Ma, Sya. 3 so ca - Ma, Sya. 

2 thapeti - Ma, Syã. 4 ãhutĩ - Syã, PTS. 5 atreva - Syã. 


36 



Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Người Hạ Tiện 


112. “Kẻ bố trí hạng nữ nhân nghiện ngập, hoang phí, hoặc nam nhân có cùng 
cá tánh vào vị thế uy quyền; việc ấy là tiền đề của hạng người thoái hóa.” 


113. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 
ấy là hạng thứ mười một. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ mười hai của 
hạng người thoái hóa là gì?” 


114. “Kẻ sanh ra ở gia tộc Sát-đế-lỵ, có ít của cải, có tham vọng lớn, kẻ ấy ước 
muốn quyền cai trị ở nơi này; việc ấy là tiền đề của hạng người thoái hóa. 


115. Vị sáng suốt, sau khi xem xét kỹ lưỡng các hạng người thoái hóa này ở thế 
gian, vị thánh thiện ấy, đầy đủ nhận thức, thân cận với thế giới hạnh phúc (cõi 
trời).” 


Dứt Kinh Thoái Hóa. 


7. KINH NGƯỜI HẠ TIỆN 

Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã quấn y (nội) rồi 
cầm lấy bình bát và y đi vào thành Sãvatthĩ để khất thực. Vào lúc bấy giờ, ở chỗ 
ngụ của Bà-la-môn Aggikabhãradvặja, lửa đã được đốt lên, vật hiến cúng đã được 
đưa lên. Khi ấy, đức Thế Tôn, trong khi đi khất thực tuần tự theo từng nhà ở 
thành Sãvatthĩ, đã đi đến gần chỗ ngụ của Bà-la-môn Aggikabhãradvặja. Bà-la- 
môn Aggikabhãradvặja đã nhìn thấy đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi đến, sau khi 
thấy đã nói đức Thế Tôn điều này: “Này gã trọc đầu, ngay tại chỗ đó. Này gã Sa- 
môn, ngay tại chỗ đó. Này người hạ tiện, 1 hãy đứng ngay tại chỗ đó.” 


Khi được nói như vậy, đức Thế Tôn đã nói với Bà-la-môn Aggika-bhãradvặja 
điều này: “Này Bà-la-môn, vậy ngươi có biết về người hạ tiện hoặc các pháp tạo 
thành người hạ tiện không?” 

“Thưa ngài Gotama, tôi quả không biết về người hạ tiện hoặc các pháp tạo 
thành người hạ tiện. Thật tốt lành thay, xin ngài Gotama hãy thuyết giảng Giáo 
Pháp cho tôi, theo đó tôi có thể biết về người hạ tiện hoặc các pháp tạo thành 
người hạ tiện.” 


1 Xã hội Ấn Độ thời bấy giờ được phân thành bốn giai cấp: Khattiya (vua chúa), Brãhmana (Bà-la- 
môn), Vessa (thương buôn), Sudda (lao công). Người không thuộc vào một trong bốn giai cấp này 
được gọi là vasala và bị xếp vào hạng thấp kém nhất của xã hội (ND). 
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Suttanipate Uragavaggo 


Vasalasuttarn 


Tena hi brahmana sunahi sadhukam manasi karohi bhasissamiti. Evam bhoti 
kho aggikabhãradvặjo brãhmano bhagavato paccassosi. Bhagavã etadavoca: 

116. Kodhano upanãhĩ ca pãpamakkhĩ ca yo naro, 
vipannaditthi mãyãvĩ tam jannã vasalo iti. 


117. Ekajam va dvijam' vapi yodha panani himsati, 
yassa pãne dayã natthi tam jannã vasalo iti. 


118. Yo hanti parirundhati 1 2 gamani nigamani ca, 
niggãhako samaímãto tam jannã vasalo iti. 


119. Game va yadi va ranne yam paresam mamayitam, 
theyyã adinnam ãdiyati 3 tam jannã vasalo iti. 


120. Yo have inamadaya cựjjamano palayati, 
na hi te iọamatthĩti tam jannã vasalo iti. 


121. Yo ve kincikkhakamyata panthasmim vajatam janam, 
hantvã kincikkhamãdeti tam jannã vasalo iti. 


122. Yo attahetu parahetu dhanahetu ca yo naro, 
sakkhiputtho musã brũti tam jannã vasalo iti. 


123. Yo natinam sakhanam va daresu patidissati, 
sahasã 4 sampiyena vã tam jannã vasalo iti. 


124. Yo mataram va pitaram va jiọnakam gatayobbanam, 
pahũ 5 santo na bharati tam jannã vasalo iti. 


1 dijam - PTS. 

2 uparundheti - Syã. 


3 adinnamadeti - Ma; 
adinnam ãneti - Syă. 


4 sahasa - Ma. 

5 pahu - Ma, Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Người Hạ Tiện 


“Này Bà-la-môn, chính vì điều ấy ngươi hãy lẳng nghe, ngươi hãy khéo chú ý, 
Ta sẽ giảng.” “Thưa ngài, xin vâng,” Bà-la-môn Aggikabhãradvậja đã đáp lại đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


116. “Kẻ nào giận dữ, có sựthù hàn, ác độc và có sựthâm hiểm, có kiến thức bị 
hư hỏng, có sự xảo trá; có thể biết kẻ ấy là ‘người hạ tiện.’ 


117. Ở đây, kẻ nào hãm hại các sinh mạng, đơn sanh hoặc lưỡng sanh, 1 kẻ nào 
không có lòng trâc ẩn đối với sinh mạng; có thể biết kẻ ấy là ‘người hạ tiện.’ 


118. Kẻ nào hủy diệt, vây hãm các làng mạc và các thị trấn, được biết tiếng là 
kẻ áp bức; có thể biết kẻ ấy là ‘người hạ tiện.’ 


119. Nếu ở làng hay ở rừng, kẻ lấy vật thuộc sở hữu của những người khác, vật 
không được cho theo lối trộm câp; có thể biết kẻ ấy là ‘người hạ tiện.’ 


120. Kẻ nào, thật sự sau khi vay nợ, trong khi bị quở trách liền trốn chạy (bảo 
rằng): ‘Tôi không có nợ nần gì với ngươi,’ có thể biết kẻ ấy là ‘người hạ tiện.’ 


121. Kẻ nào, quả thật vì lòng ham muốn đồ vật nhỏ nhặt, đã giết hại người 
đang đi trên đường rồi đoạt lấy đồ vật nhỏ nhặt; có thể biết kẻ ấy là ‘người hạ 
tiện.’ 


122. Và kẻ nào vì nguyên nhân bản thân, vì nguyên nhân người khác, vì 
nguyên nhân tài sản, khi được hỏi trực diện mà nói lời dối trá; có thể biết kẻ ấy là 
‘người hạ tiện.’ 


123. Kẻ nào bị bát gặp ở nơi những người vợ của thân quyến hoặc của bạn bè, 
bảng vũ lực hoặc do thương yêu nhau; có thể biết kẻ ấy là ‘người hạ tiện.’ 


124. Kẻ nào trong khi có khả năng mà không phụng dưỡng mẹ hoặc cha già 
nua đã qua thời tuổi trẻ; có thể biết kẻ ấy là ‘người hạ tiện.’ 


1 Chì có loài sanh ra từ trứng được gọi là lưỡng sanh (SnA. i. 178). Nghĩa là được sanh ra hai lần: 
lần thứ nhất từ lòng mẹ, và lần thứ hai là được nở ra từ quả trứng (ND). 
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Suttanipate Uragavaggo 


Vasalasuttarn 


125. Yo mataram va pitaram va bhataram bhaginim sasum, 
hanti roseti vãcãya tam jannã vasalo iti. 

126. Yo attham pucchito santo anatthamanusãsati, 
paticchannena manteti tam jannã vasalo iti. 

127. Yo katvã pãpakam kammam mã mam jannãti icchati, 
yo paticchannakammanto tam jannã vasalo iti. 

128. Yo ve parakulam gantvã bhutvãna 1 sucibhojanam, 
ãgatam na patipũjeti tam jannã vasalo iti. 

129. Yo brãhmanam vã samanam vã annam vãpi vanibbakam, 
musãvãdena vanceti tam jannã vasalo iti. 

130. Yo brãhmanam vã samanam vã bhattakãle upatthite, 
roseti vãcã na ca deti tam jannã vasalo iti. 

131. Asatam yodha pabrũti mohena paỊigunthito, 
kincikkham nijigimsãno 2 tam janíìã vasalo iti. 

132. Yo cattãnam samukkamse parancamavajãnati, 3 
nihĩno sena mãnena tam jannã vasalo iti. 

133. Rosako kadariyo ca pãpiccho maccharĩ satho, 
ahiriko anottăpĩ tam jannã vasalo iti. 

134. Yo buddham paribhãsati atha vã tassa sãvakam, 
paribbặjam 4 gahattham vã tam jannã vasalo iti. 

135. Yo ve anarahã 5 santo araham patijãnati, 6 
coro sabrahmake loke esa 7 kho vasalãdhamo, 
ete kho vasalã vuttã mayã vo ye pakãsitã. 

1 bhutvã - Syã. 

2 nijigĩsãno - Ma. 4 paribbãjakam - Syã. 6 patijãnãti - Ma. 

3 pare camavajãnati - Ma, Syã. 5 anaraham - Ma, Syã. 7 eso - Ma, Syã. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Người Hạ Tiện 


125. Kẻ nào hành hạ, chọc giận bâng lời nói đến mẹ hoặc cha, hoặc anh em 
trai, chị em gái, và mẹ VỢ; có thể biết kẻ ấy là ‘người hạ tiện.’ 


126. Kẻ nào trong khi được hỏi về điều lợi ích lại chỉ dạy điều không lợi ích, và 
chỉ bảo theo lối giấu giếm; có thể biết kẻ ấy là ‘người hạ tiện.’ 


127. Kẻ nào sau khi làm việc ác lại ước muốn ràng: ‘Chớ ai biết ta (làm),’ kẻ có 
hành động được giấu giếm; có thể biết kẻ ấy là ‘người hạ tiện.’ 


128. Kẻ nào quả thật đã đi đến nhà người khác và đã thọ dụng vật thực tinh 
khiết, (nhưng) không khoản đãi lại khi người ấy đi đến (nhà mình); có thể biết kẻ 
ấy là người hạ tiện.’ 


129. Kẻ nào lừa gạt vị Bà-la-môn hoặc vị Sa-môn, hoặc luôn cả người nghèo 
khổ bâng lời dối trá; có thể biết kẻ ấy là ‘người hạ tiện.’ 


130. Kẻ nào chọc giận bâng lời nói và không bố thí đến vị Bà-la-môn hoặc vị 
Sa-môn vào thời điểm của bữa ăn đến gần; có thể biết kẻ ấy là ‘người hạ tiện.’ 


131. Ở đây, kẻ nào nói về điều không có thật, bị si mê bao trùm, ham muốn 
đạt được đồ vật nhỏ nhặt; có thể biết kẻ ấy là ‘người hạ tiện.’ 


132. Kẻ nào đề cao bản thân và khinh rẻ người khác, (kẻ ấy) là hạ liệt do sự 
ngã mạn của mình; có thể biết kẻ ấy là ‘người hạ tiện.’ 


133. Kẻ chọc giận (người khác) và keo kiệt, có ước muốn xấu xa, bỏn xẻn, xảo 
trá, không hổ thẹn (tội lỗi), không ghê sợ (tội lỗi); có thể biết kẻ ấy là ‘người hạ 
tiện.’ 


134. Kẻ nào chê bai đức Phật, hay đệ tử của Ngài, vị xuất gia hoặc người tại 
gia; có thể biết kẻ ấy là ‘người hạ tiện.’ 


135. Kẻ nào thật sự chưa trở thành bậc A-la-hán mà tự nhận bậc A-la-hán, là 
kẻ cướp ở thế gian tính luôn cõi Phạm Thiên, kẻ ấy quả là tệ nhất trong số người 
hạ tiện. Những kẻ ấy quả đã được gọi là những người hạ tiện, chúng đã được Ta 
giảng giải cho ngươi. 
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Suttanipate Uragavaggo 


Vasalasuttarn 


136. Na jacca vasalo hoti na jacca hoti brahmano, 
kammanã vasalo hoti kammanã hoti brãhmano. 


137. Tadaminapi janatha yatha medam nidassanam, 
candãlaputto sopãko mãtango iti vissuto. 


138. So yasam paramam patto 1 matango yam sudullabham, 
ãganchum 2 tassupatthãnam khattiyã brãhmanã bahũ. 


139. So devayanamaruyha 3 virajam so mahapatham, 
kãmarãgam virậjetvã brahmalokũpago ahũ. 


140. Na nam jati nivaresi brahmalokupapattiya, 

ajjhãyakakule 4 jãtã brãhmanã mantabandhuno. 5 


141. Te va 6 pãpesu kammesu abhinhamupadissare, 

dittheva dhamme gãrayhã samparãye ca duggatim, 
na ne jãti nivãreti duggaccã 7 garahãya vã. 


142. Na jacca vasalo hoti na jacca hoti brahmano, 
kammanã vasalo hoti kammanã hoti brãhmano. 


Evam vutte aggikabharadvajo brahmano bhagavantam etadavoca: 

Abhikkantam bho gotama abhikkantam bho gotama. Seyyathãpi bho gotama 
nikkujjitaĩn vã ukkựjjeyya paticchannam vã vivareyya mũỊhassa vã maggam 
ãcikkheyya andhakãre vã telapajjotam dhãreyya cakkhumanto rũpãni 
dakkhintĩti, evamevam bhotã gotamena anekapariyãyena dhammo pakãsito. 
Esãham bhavantam gotamam saranam gacchãmi dhammanca 
bhikkhusanghanca. Upãsakam mam bhavam gotamo dhãretu ajjatagge 
pãnupetam saranam gatan ”ti. 

Vasalasuttam nitthitam. 


1 so yasapparamappatto - Syã. 

2 ãgacchum - Ma. 

3 devayãnam abhiruyha - Ma; 

so devayãnam abhiruyha - Syã. 


4 ajjhayikakule - Sya. 

5 mantabandhavã - Ma, Syã, PTS 

6 ca - Ma, Syã, PTS. 

7 duggatyã - Ma. 


42 



Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Người Hạ Tiện 


136. Không phải do dòng dõi sanh ra mà trở thành hạ tiện, không phải do 
dòng dõi sanh ra mà trở thành Bà-la-môn, do hành động mà trở thành hạ tiện, 
do hành động mà trở thành Bà-la-môn. 

137. Ngươi hãy biết việc ấy với điều này nữa, giống như ví dụ này của Ta: Có 
gã nấu thịt chó để ăn, con trai của một kẻ thuộc giai cấp nô lệ, được biết tiếng là 
Mãtaiìga. 


138. Vị Matanga ấy đã đạt đến danh vọng tối cao, là điều khó đạt được. Nhiều 
Sát- đế- lỵ và Bà-la-môn đã đi đến phục vụ cho người ấy. 


139. Vị ấy đã leo lên con đường lớn không bụi bặm dân đến thế giới chư 
Thiên, đã lìa khỏi sự luyến ái ở các dục, và đã đi đến thế giới Phạm Thiên. 


140. Dòng dõi sanh ra đã không cản ngăn được vị ấy trong việc sanh ra ở thế 
giới Phạm Thiên. Đã được sanh ra ở gia tộc các vị thầy trì tụng (Vệ Đà), những 
người Bà-la-môn là thân quyến của chú thuật. 


141. Chính họ thường xuyên được nhìn thấy (có hên can) ở các hành động ác 
xấu. Họ bị chê trách ngay trong thời hiện tại và (đi đến) khổ cảnh trong thời vị 
lai. Dòng dõi sanh ra không ngăn chặn họ thoát khỏi khổ cảnh hoặc khỏi sự chê 
trách. 

142. Không phải do dòng dõi sanh ra mà trở thành hạ tiện, không phải do 
dòng dõi sanh ra mà trở thành Bà-la-môn, do hành động mà trở thành hạ tiện, 
do hành động mà trở thành Bà-la-môn.” 

Khi được nói như vậy, Bà-la-môn Aggikabhãradvặja đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: 

“Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! 
Thưa ngài Gotama, cũng giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, hoặc 
mở ra vật đã bị che kín, hoặc chỉ đường cho kẻ lạc lối, hoặc đem lại cây đèn dầu 
vào nơi bóng tối (nghĩ rằng): ‘Những người có mât sẽ nhìn thấy được các hình 
dáng;’ tương tự như thế, Pháp đã được ngài Gotama giảng giải bằng nhiều 
phương tiện. Con đây xin đi đến nương nhờ ngài Gotama, Giáo Pháp, và Tăng 
Chúng tỳ khưu. Xin ngài Gotama hãy ghi nhận con là người cư sĩ đã đi đến nương 
nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” 

Dứt Kinh Người Hạ Tiện. 
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Suttanipate Uragavaggo 


Mettasuttam 


8. METTASUTTAM 

143. Karanĩyamatthakusalena yam tam santam padam abhisamecca, 
sakko ujũ ca sữịũ 1 ca suvaco cassa mudu anatimãni. 2 


144. Santussako ca subharo ca appakicco ca sallahukavutti, 

santindriyo ca nipako ca appagabbho kulesu ananugiddho. 3 


145. Na ca khuddam samacare kinci yena vinnu pare upavadeyyum, 
sukhino vã 4 khemino hontu sabbe sattã 5 bhavantu sukhitattã. 


146. Ye keci pana bhutatthi tasa va thavara va anavasesa, 6 
dĩghã vã ye mahantã vã 7 majjhamã rassakãnukathũlã. 8 


147. Dittha va ye va addittha 9 ye ca 10 dure vasanti avidure, 

bhũtã vã sambhavesĩ vã 11 sabbe sattã bhavantu sukhitattã. 


1 suhujũ - Ma, Syã. 

2 anatimãnĩ - Ma, Syã, PTS. 

3 kulesvananugiddho - Ma. 

4 sukhino va - Ma. 

5 sabbasattã - Ma. 

6 thãvarã va’navasesã - Ma. 


7 ye va mahantã - Ma. 

8 rassakã anukathũlã - Ma, Syã, PTS. 

9 ye ca additthã - Syã; 
ye vã additthã - PTS. 

10 ye va - Ma! 

11 bhũtã va sambhavesĩ va - Ma. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Từ Ái 


9. KINH TỪ ÁI 

143. Việc cần làm bởi vị thiện xảo trong việc thực hành, sau khi đã thấu hiểu 
về vị thế (Niết Bàn) an tịnh ấy là: có khả năng, ngay thẳng, chánh trực, dẻ dạy, 
hòa nhã, và không ngã mạn thái quá. 


144. Là người tự biết đủ, dê cấp dưỡng, ít bận rộn công việc, và có lối sống 
nhẹ nhàng, có giác quan an tịnh, và chín chắn, không hỗn xược, không tham đẳm 
theo các gia đình. 


145. Và không nên thực hành bất cứ điều gì nhỏ nhặt mà các bậc hiểu biết 
khác đã khiển trách. Mong rằng tất cả chúng sinh có được sự an lạc, có được sự 
an toàn; mong rằng tất cả chúng sinh có bản thân được an lạc. 


146. Bất cứ những chúng sinh nào dầu là yếu hoặc mạnh đều không bỏ sót, 
(có thân hình) dài hoặc to lớn, trung bình hoặc ngằn, nhỏ bé hay mập. 


147. Được nhìn thấy, hoặc không được nhìn thấy, cư ngụ ở nơi xa và không 
xa, đã được hiện hữu hoặc đang tầm cầu sự hình thành; mong ràng tất cả chúng 
sinh có bản thân được an lạc. 
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Suttanipate Uragavaggo 


Hemavatasuttam 


148. Na paro param nikubbetha natimannetha katthaci nam kanci, 1 
byãrosanã patighasannã nãnnamannassa dukkhamiccheyya. 


149. Mata yatha niyam puttam ayusa ekaputtamanurakkhe, 
evampi sabbabhũtesu mãnasam bhãvaye 2 aparimãnam. 


150. Mettanca sabbalokasmim manasam bhavaye aparimanam, 
uddham adho ca tiriyanca asambãdham averam asapattam. 3 


151. Tittham caram nisinno va 4 sayano va yavatassa vigatamiddho, 5 
etam satim adhittheyya brahmametam vihãram idhamãhu. 


152. Ditthinca anupagamma silava dassanena sampanno, 

kãmesu vineyya 6 gedham na hi jãtu gabbhaseyyam punaretĩ ”ti. 

Mettasuttam nitthitam. 


9. HEMAVATASUTTAM 

153. Ajja pannaraso uposatho (iti sãtãgiro yakkho) 
divyã 7 ratti upatthitã, 
anomanãmam satthăram 
handa passãma gotamam. 


154. Kacci mano supanihito (iti hemavato yakkho) 


sabbabhũtesu tădino, 
kacci itthe anitthe ca 
sankappassa vasĩkată. 


1 na kaíĩci - Ma; nam kinci - Syã. 

2 mãnasambhãvaye - Syã; 
mãnasam bhãvaye - PTS. 

3 averamasapattam - Ma. 


4 nisinno va - Ma. 

5 sayãno yãvatã’ssa vitamiddho - Ma. 

6 vinaya - Ma. 

7 dibbã - Ma; dibyã - Syã. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Hemavata 


148. Người này không nên lường gạt người khác, không nên khinh miệt bất cứ 
người nào, ở bất cứ nơi đâu. Do sự giận dữ, do ý tưởng bất bình, không nên ước 
muốn sự khổ đau cho lẫn nhau. 


149. Giống như người mẹ trọn đời bảo vệ đứa con trai của mình, đứa con trai 
độc nhất, cũng như vậy, nên phát triển tâm ý vô hạn lượng đối với tất cả các sinh 
linh, - 


150. - và tâm từ ái ở tất cả thế giới. Nên phát triển tâm ý vô hạn lượng, bên 
trên, bên dưới, và chiều ngang, không bị ngăn trở, không thù oán, không đối 
nghịch. 


151. Trong khi đứng, trong khi đi, hoặc khi đã ngồi xuống, hoặc trong khi 
nằm, cho đến khi nào sự buồn ngủ được xa lìa, nên chuyên chú vào niệm này; ở 
đây việc này được gọi là sự an trú cao thượng. 


152. Và sau khi không đeo đuổi tà kiến, là người có giới, được thành tựu về 
nhận thức, sau khi xua đi sự thèm khát ở các dục, thì châc chằn không đi đến thai 
bào lần nữa. 


Dứt Kinh Từ Ái. 


9. KINH HEMAVATA 

153. (Dạ-xoa Sãtãgira nói): 

“Hôm nay là ngày mười lăm, ngày Uposatha, 
đêm rạng rỡ đã đến rồi. 

Nào, chúng ta hãy diện kiến bậc Đạo Sư Gotama có danh xưng cao tột.” 


154. (Dạ-xoa Hemavata nói): 

“Phải chăng tâm của bậc như thế ấy là đã được phát nguyện vững châc hướng 
đến tất cả chúng sinh? Phải chăng tâm tư của vị này đã đạt đến quyền làm chủ ở 
đối tượng được ưa thích và không được ưa thích?” 
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Suttanipate Uragavaggo 


Hemavatasuttam 


155. Mano cassa supanihito (iti sãtãgiro yakkho) 
sabbabhũtesu tãdino, 

atho itthe anitthe ca 
sankappassa vasĩkatã. 

156. Kacci adinnam nãdiyati (iti hemavato yakkho) 
kacci pãnesu sannato, 

kacci ãrã pamãdamhã 
kacci jhănam na rincati. 

157. Na so adinnam ãdiyati (iti sãtãgiro yakkho) 
atho pãnesu sannato, 

atho ãrã pamãdamhã 
buddho jhănam na rincati. 


158. Kacci musã na bhanati (iti hemavato yakkho) 
kacci na khĩnavyappatho, 1 
kacci vebhũtiyam nãha 
kacci sampham na bhãsati. 


159. Musã ca so na bhanati (iti sãtăgiro yakkho) 
atho na khĩnavyappatho, 1 
atho vebhũtiyam nãha 
mantã attham so 2 bhãsati. 


160. Kacci na rajjati kãmesu (iti hemavato yakkho) 
kacci cittam anãvilam, 
kacci moham atikkanto 3 
kacci dhammesu cakkhumã. 


161. Na so rajjati kãmesu (iti sãtãgiro yakkho) 
atho cittam anãvilam, 
sabbamoham atikkanto 
buddho dhammesu cakkhumã. 


1 na khina vyappatho - Simu 2; 2 attham ca - Ma, Sya. 

nãkhinã vyappatho - Pu. 3 abhikkanto - Sĩmu 2. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Hemavata 


155. (Dạ-xoa Sãtãgira nói): 

“Tâm của vị này, của bậc như thế ấy, là đã khéo được phát nguyện hướng đến 
tất cả chúng sinh. Và tâm tư của vị này đã đạt đến quyền làm chủ ở đối tượng 
được ưa thích và không được ưa thích.” 


156. (Dạ-xoa Hemavata nói): 

“Phải chăng vị ấy không lấy vật không được cho? 

Phải chăng vị ấy tự kiềm chế trong (việc giết hại) các sinh mạng? 
Phải chăng vị ấy xa lìa sự xao lãng? 

Phải chăng vị ấy không bỏ phế việc tham thiền?” 


157. (Dạ-xoa Sătãgira nói): 

“Vị ấy không lấy vật không được cho, 

và tự kiềm chế trong (việc giết hại) các sinh mạng, 

còn xa lìa sự xao lãng, 

đức Phật không bỏ phế việc tham thiền.” 


158. (Dạ-xoa Hemavata nói): 

“Phải chăng vị ấy không nói lời dối trá? 

Phải chăng vị ấy không có lời nói thô lỗ? 

Phải chăng vị ấy đã không nói lời phá hoại (đâm thọc)? 
Phải chăng vị ấy không nói nhảm nhí?” 


159. (Dạ-xoa Sãtãgira nói): 

“Và vị ấy không nói lời dối trá, 

cũng không có lời nói thô lỗ, 

cũng đã không nói lời phá hoại (đâm thọc), 

với trí tuệ, vị ấy nói điều có lợi ích.” 


160. (Dạ-xoa Hemavata nói): 

“Phải chăng vị ấy không luyến ái ở các dục? 
Phải chăng tâm không bị vẩn đục? 

Phải chăng vị ấy vượt qua si mê? 

Phải chăng là bậc hữu nhãn về các pháp?” 


161. (Dạ-xoa Sãtãgira nói): 

“Vị ấy không luyến ái ở các dục, 

và tâm không bị vẩn đục, 

ngài vượt qua mọi si mê, 

đức Phật là bậc hữu nhãn về các pháp.” 
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Suttanipate Uragavaggo 


Hemavatasuttam 


162. Kacci vijjãya sampanno (iti hemavato yakkho) 
kacci samsuddhacãrano, 1 
kaccissa ãsavã khĩnã 
kacci natthi punabbhavo. 


163. Vijjãya ceva 2 sampanno (iti sãtãgiro yakkho) 
atho samsuddhacãrano, 1 
sabbassa ãsavã khĩnã 
natthi tassa punabbhavo. 


164. Sampannam munino cittam kammana 3 vyappathena ca, 
vijjãcaranasampannam dhammato nam pasamsasi. 


165. Sampannam munino cittam kammana 3 vyappathena ca, 
vijjãcaranasampannam dhammato anumodasi. 


166. Sampannam munino cittam kammana 3 vyappathena ca, 
vijjãcaranasampannam handa passãma gotamam. 


167. Enijangham kisam viram 4 appaharam alolupam, 

munim vanasmim jhãyantam ehi passãma gotamam. 


168. Sihamvekacaram nagam kamesu anapekkhinam, 
upasamkamma pucchãma maccupãsã pamocanam. 


169. Akkhataram pavattaram sabbadhammana paragum, 
buddham verabhayãtĩtam mayam pucchãma gotamam. 


170. Kismim loko samuppanno (iti hemavato yakkho) 
kismim kubbati santhavam, 
kissa loko upãdãya 
kismim loko vihannati. 


1 samsuddhavaraụo - Sĩmu 2. 3 kammuna - Ma, Sya. 

2 vijjãya-m-eva - PTS. 4 kĩsam dhĩram - Syã, Sĩmu 2; kisam dhĩram - PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Hemavata 


162. (Dạ-xoa Hemavata nói): 

“Phải chăng vị ấy đã thành tựu về minh? 

Phải chăng vị ấy có sở hành hoàn toàn trong sạch? 
Phải chăng các lậu hoặc của vị này đã cạn kiệt? 
Phải chăng không có sự tái sanh lại nữa?” 


163. (Dạ-xoa Sãtãgira nói): 

“Vị ấy hẳn nhiên đã thành tựu về minh, 
còn có sở hành hoàn toàn trong sạch, 
các lậu hoặc của vị này đã cạn kiệt, 
đối với vị ấy không có sự tái sanh lại nữa.” 


164. “Tâm của bậc hiền trí là được trọn vẹn với hành động và lời nói. Ngươi 
hãy thật lòng ca ngợi vị ấy, bậc đã thành tựu minh và hạnh.” 


165. “Tâm của bậc hiền trí là được trọn vẹn với hành động và lời nói. Ngươi 
hãy thật lòng tùy hỷ với bậc đã thành tựu minh và hạnh. 


166. Tâm của bậc hiền trí là được trọn vẹn với hành động và lời nói. Nào, 
chúng ta hãy diện kiến vị Gotama, bậc đã thành tựu minh và hạnh.” 


167. “Ngươi hãy đến, chúng ta hãy diện kiến vị Gotama, bậc hiền trí có bâp 
chân như của loài nai, gầy ốm, dũng cảm, ít vật thực, không tham lam, đang tham 
thiền ở khu rừng. 


168. Sau khi đến gần bậc Long Tượng đang sống một mình tựa như loài sư tử, 
không mong mỏi về các dục, chúng ta hãy hỏi ngài về sự thoát ra khỏi bẫy sập của 
tử than.” 


169. “Chúng ta hãy hỏi vị Gotama, bậc nói ra, bậc tuyên thuyết, bậc đã đi đến 
bờ kia của tất cả các pháp, bậc đã giác ngộ, bậc đã vượt qua thù hận và sợ hãi.” 


170. (Dạ-xoa Hemavata nói): 

“Khi cái gì (sanh khởi) thế giới được sanh khởi? 1 
hên quan đến cái gì tạo nên sự gẳn bó? 
chấp thủ vào cái gì mà thế giới (hiện hữu)? 
do cái gì mà thế giới bị sầu khô’?” 


1 Thế giới ( Ịoka ): ở đây là sattaloka (SnA i, 210), nghĩa là nói đến chúng sinh. 
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Suttanipate Uragavaggo 


Hemavatasuttam 


171. Chassu 1 loko samuppanno (hemavatãti bhagavã) 
chassu kubbati santhavam, 
channameva upãdãya 
chassu loko vihannati. 


172. Katamam tam upadanam yattha loko vihannati, 

niyyãnam pucchito brũhi katham dukkhã pamuccati. 2 


173. Panca kamaguna loke manochattha pamodita, 3 
ettha chandam virãjetvã evam dukkhã pamuccati. 2 


174. Etam lokassa niyyanam akkhatam vo yatha tatham, 
etam vo ahamakkhãmi evam dukkhã pamuccati. 2 


175. Ko sudha taratĩ ogham ko sudha tarati annavam, 
appatitthe anãlambe ko gambhĩre na sĩdati. 


176. Sabbada silasampanno pannava susamahito, 
ajjhattacintĩ 4 satimã ogham tarati duttaram. 5 


177. Virato kamasannaya sabbasamyojanatigo, 
nandĩbhavaparikkhĩno so gambhĩre na sĩdati. 


178. Gambhĩrapannam nipunatthadassim 
akincanam kãmabhave asattam, 
tam passatha sabbadhi vippamuttarn 
dibbe pathe kamamãnam 6 mahesim. 


1 chasu - Ma, Sya. 

2 pamuncati - Syã. 


3 pavedita - Ma, Sya, PTS. 5 dukkaram - Simu 2. 

4 ajjhattasannĩ - Syã. 6 kammãnam - Syã. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Hemavata 


171. (Đức ThếTôn nói với Dạ-xoa Hemavata): 

“Khi sáu pháp (sanh khởi) thế giới được sanh khởi, 1 
hên quan đến sáu pháp tạo nên sự gắn bó, 
chấp thủ vào sáu pháp mà thế giới (hiện hữu), 
do sáu pháp mà thế giới bị sầu khổ.” 


172. “Sự chấp thủ ấy là cái gì mà thế giới bị sầu khổ về điều ấy? Được hỏi về 
lối dẫn dắt ra khỏi, xin ngài hãy nói, làm thế nào được thoát khỏi khổ đau?” 


173. “Năm loại dục được vui thích ở thế gian, với ý là thứ sáu. Sau khi lìa khỏi 
sự mong muốn ở nơi này, như vậy thì được thoát khỏi khổ đau. 


174. Điều này là lối dẫn dắt ra khỏi thế giới, đã được nói ra cho các ngươi 
đúng theo thực thể. Ta nói ra điều này cho các ngươi, như vậy thì được thoát khỏi 
khổ đau.” 


175. “Vậy ở đây ai vượt qua cơn lũ, ở đây ai vượt qua biển cả, ai không chìm 
xuống nơi sâu thẳm không có chỗ nâng đỡ, không có vật để nấm vào?” 


176. “Vị luôn luôn thành tựu giới, có tuệ, khéo định tĩnh, có tâm tư hướng nội, 
có niệm, vượt qua cơn lũ khó vượt qua được. 


177. Đã xa lánh dục tưởng, đã vượt lên khỏi mọi sự ràng buộc, đã hoàn toàn 
cạn kiệt sự vui thích và hiện hữu, vị ấy không chìm xuống nơi sâu thẳm.” 


178. “Các vị hãy chiêm ngưỡng bậc Đại Ẩn Sĩ ấy, bậc có tuệ thâm sâu, bậc 
nhìn thấy ý nghĩa vi tế, không sở hữu gì, không dính mâc ở dục và hữu, đã được 
giải thoát về mọi phương diện, đang bước đi ở con đường thiên giới. 


1 Sáu ( chassu ): được Chú Giải giải thích là sáu nội ngoại xứ (chasu ajjhattikabahỉresu ayatanesu ) 
(SnA i, 211). 
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Suttanipate Uragavaggo 


AỊavakasuttarn 


179. Anomanãmam nipunatthadassim 
pannãdadam kãmãlaye asattam, 
tam passatha sabbavidum sumedham 
ariye pathe kamamãnam 1 mahesim. 


180. Sudittham 2 vata no ajja suppabhatam suvutthitam, 3 
yam addasãma sambuddham oghatinnamanãsavam. 


181. Ime dasasata yakkha 4 iddhimanto yasassino, 

sabbe tam saranam yanti tvam no satthã anuttaro. 


182. Te mayam vicarissama gama gamam naga nagam, 

namassamãnã sambuddham dhammassa ca sudhammatan ”ti. 

Hemavatasuttam nitthitam. 


10. ALAVAKASUTTAM 

• • 

Evam me sutarn: Ekam samayam bhagavã ãỊaviyam viharati ãỊavakassa 
yakkhassa bhavane. Atha kho ãỊavako yakkho yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam ekadavoca: Nikkhama samanãti. 


Sãdhãvusoti bhagavã nikkhami. 
Pavisa samanãti. 

Sãdhãvusoti bhagavã pãvisi. 


Dutiyampi kho aỊavako yakkho bhagavantam etadavoca: Nikkhama samanati. 


Sãdhãvusoti bhagavã nikkhami. 
Pavisa samanãti. 

Sãdhãvusoti bhagavã pãvisi. 


1 kammanam - Sya. 3 suhutthitam - Ma, Sya, PTS, Sĩmu 2. 

2 suddittham - PTS. 4 dasasatayakkhã - Syã. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh AỊavaka 


179. Các vị hãy chiêm ngưỡng bậc Đại Ẩn Sĩ ấy, bậc có danh xưng cao tột, bậc 
nhìn thấy ý nghĩa vi tế, bậc ban bố trí tuệ, không dính mâc ở trạng thái tiềm ẩn 
của các dục, bậc biết tất cả, bậc khôn ngoan, đang bước đi ở con đường thánh 
thiện. 


180. Quả thật hôm nay chúng con đã nhìn thấy rõ ràng, bình minh rạng rỡ đã 
mọc lên tốt đẹp, nhờ thế chúng con đã nhìn thấy đấng Toàn Giác, bậc đã vượt 
qua (bốn) dòng nước lũ, không còn lậu hoặc. 


181. Một ngàn Dạ-xoa này, có thần thông, có danh tiếng, tất cả đi đến nương 
nhờ ngài. Ngài là bậc Đạo Sư vô thượng của chúng con. 


182. Chúng con đây sẽ du hành từ làng này đến làng nọ, từ núi này đến núi 
khác, kính lễ đấng Toàn Giác và tính chất thánh thiện của Giáo Pháp.” 

Dứt Kinh Hemavata. 


10. KINH ALAVAKA 

Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự ở ÃỊavĩ, tại nơi trú ngụ của 
Dạ-xoa AỊavaka. Khi ấy, Dạ-xoa AỊavaka đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã nói với đức ThếTôn điều này: “Này Sa-môn, hãy đi ra.” 


“Này đạo hữu, tốt lâm.” Đức ThếTôn đã đi ra. 
“Này Sa-môn, hãy đi vào.” 

“Này đạo hữu, tốt lâm.” Đức Thế Tôn đã đi vào. 


Đến lần thứ nhì, Dạ-xoa AỊavaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Này Sa- 
môn, hãy đi ra.” 


“Này đạo hữu, tốt lâm.” Đức Thế Tôn đã đi ra. 
“Này Sa-môn, hãy đi vào.” 

“Này đạo hữu, tốt lâm.” Đức Thế Tôn đã đi vào. 
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Suttanipate Uragavaggo 


AỊavakasuttarn 


Tatiyampi kho aỊavako 1 yakkho bhagavantam etadavoca: Nikkhama 
samaụãti. 

Sãdhãvusoti bhagavã nikkhami. 

Pavisa samaụãti. 

Sãdhãvusoti bhagavã pãvisi. 

Catutthampi kho ãỊavako yakkho bhagavantarụ etadavoca: Nikkhama 
samaụãti. 

Na khvãham tam ãvuso nikkhamissãmi yarụ te karaụĩyam tam karohĩti. 


Paũham tam samaụa pucchissãmi, sace me na vyãkarissasi cittam vã te 
khipissãmi, hadayam vã te phãlessãmi, pãdesu vã gahetvă pãragangãya 
khipissãmĩti. 

Na khvãham tam ãvuso passãmi 2 sadevake loke samãrake sabrahmake 
sassamaụabrãhmaụiyã pajãya sadevamanussãya yo me cittam vã khipeyya 
hadayarụ vã phãleyya pãdesu vã gahetvã pãragangãya khipeyya, api ca tvarụ 
ãvuso puccha, yadãkankhasĩti. 


Atha kho aỊavako yakkho bhagavantam gathaya ajjhabhasi: 

183. Kim sũdha vittarn purisassa settham 
kim SŨ 3 sucinnam 4 sukhamãvahãti, 
kim SŨ 3 have sãdutaram 5 rasãnam 
katham jĩvim jĩvitamãhu settham. 


184. Saddhĩdha vittam purisassa settham 
dhammo suciọno sukhamãvahãti, 
saccam have sãdutaram rasãnam 
pannãjĩvim jĩvitamãhu 6 settham. 


185. Katham su tarati ogham katham su tarati aụnavam, 
katharụ su dukkharụ acceti katharụ su parisựjjhati. 


1 kho so ãỊavako - Syã. 

2 na klivãham tam passãmi - Syă. 

3 kim su - Ma, Syằ, PTS. 


4 sucinno - Sĩmu 2. 

5 sãdhutaram - Syã, Pu. 

6 jĩvatamãhu - Pu. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh AỊavaka 


Đến lần thứ ba, Dạ-xoa AỊavaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Này Sa- 
môn, hãy đi ra.” 

“Này đạo hữu, tốt lắm.” Đức Thế Tôn đã đi ra. 

“Này Sa-môn, hãy đi vào.” 

“Này đạo hữu, tốt lắm.” Đức Thế Tôn đã đi vào. 

Đến lần thứ tư, Dạ-xoa ÃỊavaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Này Sa- 
môn, hãy đi ra.” 

“Này đạo hữu, vậy thì Ta sẽ không đi ra. Điều gì mà ngươi cần làm thì ngươi 
hãy làm điều ấy đi.” 

“Này Sa-môn, ta sẽ hỏi ông câu hỏi. Nếu ông không giải thích cho ta, thì ta sẽ 
khuấy động tâm của ông, hoặc ta sẽ chẻ đôi trái tim của ông, hoặc ta sẽ nấm ở hai 
bàn chân (của ông) rồi ném qua bên kia sông Gahgã.” 

“Này đạo hữu, quả thật Ta không nhìn thấy người nào trong thế gian tính 
luôn cõi của chư Thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa- 
môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người, có thể khuấy động tâm của 
Ta, hoặc có thể chẻ đôi trái tim của Ta, hoặc có thể nẳm ở hai bàn chân (của Ta) 
rồi ném qua bên kia sông Gangã. Này đạo hữu, tuy vậy ngươi hãy hỏi điều mà 
ngươi muốn.” 


Khi ấy, Dạ-xoa AỊavaka đã nói với đức Thế Tôn bằng lời kệ rằng: 


183. “Cái gì ở thế gian này là của cải quý nhất đối với con người? 
Cái gì được khéo thực hành đem lại sự an lạc? 

Cái gì quả thật là ngọt ngào hơn cả trong số các vị nếm? 

Sống cách nào người ta đã gọi là đời sống hạng nhất?” 


184. “Đức tin ở thế gian này là của cải quý nhất đối với con người. 
Giáo Pháp được khéo thực hành đem lại sự an lạc. 

Chân thật quả thật là ngọt ngào hơn cả trong số các vị nếm. 

Sống với trí tuệ người ta đã gọi là đời sống hạng nhất.” 


185. “Làm thế nào vượt qua cơn lũ? Làm thế nào vượt qua biển cả? 
Làm thế nào khắc phục khổ đau? Làm thế nào trở nên thanh tịnh?” 
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Suttanipate Uragavaggo 


AỊavakasuttarn 


186. Saddhaya tarati ogham appamadena annavam, 
viriyena dukkhamacceti 1 pannãya parisựjjhati. 


187. Katharn su labhate pannam katham su vindate dhanarụ, 
katham su kittim pappoti katharụ mittãni ganthati, 
asmã lokã param lokam katham pecca na socati. 


188. Saddahano arahatam dhammam nibbanapattiya, 
sussũsã 2 labhate pannam appamatto vicakkhano. 


189. Patirupakari dhurava utthata vindate dhanam, 
saccena kittim pappoti dadam mittãni ganthati. 


190. Yassete caturo dhamma saddhassa gharamesino, 
saccam dhammo dhiti cãgo sa ve pecca na socati. 


191. Ingha annepi pucchassu puthu samanabrahmane, 
yadi saccã damã cãgã khantyã bhĩneyã 3 vijjati. 


192. Katham nu dani puccheyyam puthu samanabrahmane, 
soham 4 ajja pajãnãmi yo cattho 5 samparãyiko. 


193. Atthaya vata me buddho vasay’ aỊavimagami, 

soham 4 ajja pajãnãmi yattha dinnam mahapphalam. 


194. So aham vivarissami gama gamam purapuram, 

namassamãno sambuddham dhammassa ca sudhammatanti. 


1 dukkham acce ti - Sĩmu 2. 

2 sussũsam - Ma, Syã. 

3 bhiyyo ’dha - Ma, Syă, PTS. 


4 yoham - Ma, Sya. 

5 yo attho - Ma, Syă, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh AỊavaka 


186. “Nhờ đức tin vượt qua cơn lũ. Nhờ không xao lãng vượt qua biển cả. 
Nhờ tinh tấn khắc phục khổ đau. Nhờ trí tuệ trở nên thanh tịnh.” 


187. “Làm thế nào đạt được trí tuệ? Làm thế nào kiếm được tài sản? 
Làm thế nào thành đạt tiếng tăm? Làm thế nào kết giao các bạn hữu? 
Từ đời này đến đời khác, làm thế nào không sầu muộn sau khi chết?” 


188. “Trong khi có niềm tin vào Giáo Pháp của các bậc A-la-hán nhằm đạt đến 
Niết Bàn, nhờ vào sự mong mỏi lắng nghe, người không xao lãng, sâu sâc, đạt 
được trí tuệ. 


189. Người có việc làm phù hợp, có trách nhiệm, năng động, kiếm được tài 
sản. Nhờ vào sự chân thật thành đạt tiếng tăm. Trong khi bố thí kết giao các bạn 
hữu. 


190. Người nào, sống tại gia có đức tin, sở hữu bốn pháp này: chân thật, chính 
trực, kiên trì, xả thí, người ấy châc chân không sầu muộn sau khi chết. 


191. Này, ngươi cũng nên hỏi số đông các Sa-môn và Bà-la-môn khác, nếu có 
các pháp tốt hơn sự chân thật, sự tự chế ngự, sự xả thí, và sự kham nhẫn.” 


192. “Vì sao tôi lại phải hỏi số đông các Sa-môn và Bà-la-môn? Hôm nay tôi 
đây biết rõ điều nào là việc lợi ích ở thời vị lai. 


193. Quả thật vì lợi ích cho tôi mà đức Phật đã đi đến cư ngụ ở AỊavi. Hôm nay 
tôi đây biết rõ vật đã được bố thí ở nơi nào là có quả báu lớn lao. 


194. Tôi đây sẽ du hành từ làng này đến làng nọ, từ phố này đến phố khác, 
kính lẽ đấng Toàn Giác và tính chất thánh thiện của Giáo Pháp.” 
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Suttanipate Uragavaggo 


Vịịayasuttam 


Evam vutte ãỊavako yakkho bhagavantam etadavoca: Abhikkantam bho 
gotama, abhikkantam bho gotama, seyyathãpi bho gotama nikkujjitam vã 
ukkựjjeyya paticchannam vã vivareyya mũỊhassa vã maggam ãcikkheyya 
andhakãre vã telapajjotam dhãreyya cakkhumanto rũpãni dakkhintĩti, 
evamevam bhotã gotamena anekapariyãyena dhammo pakãsito, esãham 
bhagavantam gotamam saranam gacchãmi, dhammanca bhikkhusanghanca. 
Upãsakam mam bhavam gotamo dhãretu ajjatagge pãnupetam saranam gatan 
"ti. 1 


AỊavakasuttam nitthitam. 


11 . VUAYASUTTAM 

195. Caram vã yadi vã tittham nisinno uda vã sayam, 
samminjeti 2 pasãreti esã kãyassa injanã. 


196. Atthinaharusamyutto 3 tacamamsavalepano, 

chaviyã kãyo paticchanno yathãbhũtam na dissati. 


197. Antapurodarapuro 4 yakapeỊassa 5 vatthino, 

hadayassa papphãsassa vakkassa pihakassa ca. 


198. Singhanikaya kheỊassa sedassa medassa ca, 
lohitassa lasikãya pittassa ca vasãya ca. 


199. Athassa navahi sotehi asuci savati sabbada, 

akkhimhã akkhigũthako kannamhã kannagũthako. 


200. Singhanika ca nasato mukhena vamat’ ekada, 
pittam semhanca vamati kãyamhã sedajallikã. 


201. Athassa susiram sisam matthalungassa puritam, 
subhato nam mannatĩ bãlo avijjãya purakkhato. 


1 evam vutte ... saranam gatanti - itipãtho Ma, Syă, PTS potthakesu na dissate. 

2 saminjeti - Ma. 4 antapũro udarapũro - Ma, Syã, PTS. 

3 atthinhãrũhi saniyutto - Syã. 5 yakanapeỊassa - Ma. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Chiến Thắng 


Khi được nói như vậy, Dạ-xoa ÃỊavaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
“Thưa ngài, thật là tuyệt vời! Thưa ngài, thật là tuyệt vời! Thưa ngài, giống như 
người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường cho 
kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu vào nơi bóng tối (nghĩ rằng): ‘Những người có mât 
sẽ nhìn thấy được các hình dáng;’ tương tự như thế Pháp đã được đức Thế Tôn 
giảng giải bâng nhiều phương tiện. Thưa ngài, tôi đây xin đi đến nương nhờ đức 
Thế Tôn Gotama, Giáo Pháp, và Tăng Chúng tỳ khưu. Xin đức Thế Tôn chấp 
nhận tôi là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” 1 

Dứt Kinh ÃỊavaka. 

11. KINH CHIẾN THẮNG 

195. Trong lúc đang bước đi, hoặc đang đứng, đã ngồi xuống, hoặc đang nằm, 
người ta co lại, duỗi ra (các khớp nối); việc ấy là cử động của thân. 

196. Được nối liền bởi xương và gân, được bôi trét bởi da và thịt, thân xác 
được che phủ bởi lớp da không được nhìn thấy đúng theo bản thể thật. 

197. (Thân xác) được chất đầy bởi ruột, được chất đầy bởi dạ dày, bởi lá gan, 
bởi bàng quang, bởi tim, bởi phổi, bởi thận, và bởi lá lách. 

198. Bởi nước mũi, bởi nước miếng, bởi mồ hôi, và bởi mỡ, bởi máu, bởi nước 
ở khớp xương, bởi mật, và bởi huyết tương. 

199. Rồi chất dơ luôn luôn trào ra từ chín dòng chảy của thân xác này: chất dơ 
của mât từ mât, chất dơ của tai từ tai. 

200. Và nước mũi từ mũi, có lúc mật và đàm ói ra từ miệng, mồ hôi và cáu 
bẩn tiết ra từ thân. 


201. Rồi cái đầu trống rông của thân xác này được chứa đầy bởi não bộ. Bị lèo 
lái bởi vô minh, kẻ ngu nghĩ rằng nó là đẹp đẽ. 


1 Đoạn văn “Khi được nói như vậy, ... cho đến trọn đời” không thấy ở Tạng của Miến Điện, Thái 
Lan, và Pali Text Society. 
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Suttanipate Uragavaggo 


Munỉsuttam 


202 . Yada ca so mato seti uddhumato vinilako, 
apaviddho susãnasmim anapekkhã honti nãtayo. 

203. Khãdanti nam suvãnã 1 ca sigãlã 2 ca vakã kimĩ, 
kãkã gijjhã ca khãdanti ye caíĩne santi pãnino. 

204. Sutvãna buddhavacanam bhikkhu paníìãnavã idha, 
so kho nam parijãnãti yathãbhũtam hi passati. 


205. Yatha idam tatha etam yatha etam tatha idam, 
ajjhattanca bahiddhã ca kãye chandam virãjaye. 

206. Chandarãgaviratto so bhikkhu pannãnavã idha, 
ajjhagã amatam santim nibbãna 3 padamaccutam. 

207. Dipãdakoyam 4 asuci duggandho parihĩrati, 5 
nãnãkunapaparipũro vissavanto tato tato. 

208. Etădisena kãyena yo manne unnametave, 
param vã avajãneyya kimannatra adassanã ”ti. 

Vijayasuttam nitthitam. 


12. MUNISUTTAM 

209. Santhavăto bhayam jãtam niketã jãyate rajo, 
aniketamasanthavam etam ve munidassanam. 


210. Yo jãtamucchijja na ropayeyya 
jãyantamassa nãnuppavecche, 
tamãhu ekam muninam carantam 
addakkhi so santipadam mahesi. 


1 suvana - Ma; suvana - Sya. 3 nibbanam - Ma. 

2 singãlã - Ma, Syã. 4 dvipãdakoyam - Ma. 5 parihãrati - katthaci. 


62 



Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Hiên Trí 


202. Và khi nào kẻ ấy đã chết, nằm xuống, trương lên, đổi màu xanh tím, bị 
liệng bỏ ở bãi tha ma, các thân quyến còn không đoái hoài. 


203. Các con chó, dã can, chó sói, và giòi bọ ngấu nghiến, các con quạ và diều 
hâu ria rói, và có các loài sinh vật khác nữa. 


204. Sau khi lắng nghe lời dạy của đức Phật, ở đây vị tỳ khưu thành tựu tuệ. 
Thật vậy, vị ấy biết toàn diện về thân xác này, bởi vì vị ấy nhìn thấy đúng theo 
bản thể thật. 


205. Cái này như thế nào, cái kia như thế ấy; cái kia như thế nào, cái này như 
thế ấy. Nên lìa khỏi lòng mong muốn ở thân xác, bên trong và bên ngoài. 


206. Đã lánh xa lòng mong muốn và luyến ái, ở đây vị tỳ khưu ấy thành tựu 
tuệ, đã đạt đến Bất Tử, An Tịnh, vị thế Niết Bàn, Bất Hoại. 


207. Thân xác có hai chân này, không sạch sẽ, có mùi hôi, lại được săn sóc; nó 
tràn đầy chất thối rữa, đang ri nước từ nơi kia nơi nọ. 


208. Với thân xác như thế này, kẻ nào có thể nghĩ đến để kiêu hãnh, hoặc có 
thể khinh rẻ người khác, điều gì (đối với kẻ ấy) ngoài việc không nhìn thấy? 

Dứt Kinh Chiên Thắng. 


12. KINH HIẾN TRÍ 

209. Sợ hãi sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở. Không nhà ở, 
không thân thiết, quả thật điều ấy là quan điểm của bậc hiền trí. 


210. Người nào, sau khi cât đứt (ô nhiêm) đã được sanh ra, không nên vun 
trồng (ô nhiêm) đang được sanh ra, không nên tham gia cùng với nó. Người ta đã 
nói bậc hiền trí ấy đang du hành một mình. Bậc đại ẩn sĩ ấy đã nhìn thấy vị thế 
an tịnh. 
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Suttanipate Uragavaggo 


Munỉsuttam 


211. Sankhãya vatthũni pahãya 1 bĩjam 
sinehamassa nãnuppavecche, 

sa ve muni jãtikhayantadassĩ 
takkam pahãya na upeti sankham. 

212. Aíìnãya sabbãni nivesanãni 
anikãmayam annatarampi tesam, 
sa ve muni vĩtagedho agiddho 
nãyũhatĩ pãragato hi hoti. 

213. Sabbãbhibhum sabbavidum sumedham 
sabbesu dhammesu anũpalittam, 
sabbanjaham tanhakkhaye vimuttam 
tam vãpi dhĩrã munim 2 vedayanti. 

214. Pannãbalam sĩlavatũpapannam 
samãhitam jhãnaratam satĩmam, 
sangãpamuttam akhilam anãsavam 
tam vãpi dhĩrã munim 2 vedayanti. 

215. Ekam carantam munim appamattam 
nindãpasamsãsu avedhamãnam, 
sĩhamva saddesu asantasantam 
vãtamva jãlamhi asajjamãnam, 
padumam va 3 toyena alippamãnam 4 
netãramannesamanannaneyyam 
tam vãpi dhĩrã munim 2 vedayanti. 

216. Yo gãhane 5 thambhorivãbhijãyatĩ 
yasmim pare vãcãpariyantam vadanti, 
tam vĩtarãgam susamãhitindriyam 
tam vãpi dhĩrã munim 2 vedayanti. 

217. Yo ve thitatto tasaramva ujjum 6 
jigucchati kammehi pãpakehi, 
vĩmamsamãno visamam samanca 
tam vãpi dhĩrã munim 2 vedayanti. 


1 pamãya - Ma, Syă, PTS. 4 alimpamãnam - Syã. 

2 muni - Ma, Syã. 5 ogahane - Ma, PTS; ogahane - Syã. 

3 padmamva - Ma. 6 ujju - Ma. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Hiên Trí 


211. Sau khi đã xem xét các nền tảng, sau khi đã dứt bỏ hạt giống yêu thương, 
không nên tham gia cùng với nó. Quả thật, với việc nhìn thấy sự chấm dứt của 
việc sanh ra và hoại diệt, bậc hiền trí ấy dứt bỏ các suy tầm (bất thiện) và không 
đi đến sự phân hạng. 1 


212. Sau khi hiểu thông về tất cả các nơi trú ngụ (các cảnh giới tái sanh), 
không còn dục vọng với bất cứ nơi trú ngụ nào trong số các nơi ấy. Quả thật, bậc 
hiền trí ấy, đã xa lìa sự thèm khát, không bị thèm khát, không còn tích lũy 
(nghiệp), bởi vì đã đi đến bờ kia. 


213. Vị khuất phục tất cả, biết rõ tất cả, khôn ngoan, 
không bị nhiêm ô bởi tất cả các pháp, 

là người từ bỏ tất cả, được giải thoát trong sự diệt tận về tham ái, 
các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 


214. Vị có tuệ lực, đã thành tựu về giới và phận sự, 
được định tĩnh, thích thú việc tham thiền, có niệm, 
đã thoát khỏi sự quyến luyến, không khât khe, không lậu hoặc, 
các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 


215. Vị hiền trí, du hành một mình, không xao lãng, 

không rung động ở các lời khen ngợi hay chê bai, 

tựa như loài sư tử không kinh sợ các tiếng động, 

tựa như làn gió không bị dính mâc ở tấm lưới, 

tựa như đóa hoa sen không bị vấy bẩn bởi nước, 

là người dẫn dắt những kẻ khác, không bị dẫn dât bởi kẻ khác, 

các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 


216. Vị xử sự tựa như cây cột trụ ở bãi tâm 

khi những kẻ khác nói lời nói quá đáng, 

vị ấy đã xa lìa luyến ái, có giác quan khéo được định tĩnh, 

các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 


217. Thật vậy, vị có tánh kiên định, ngay thẳng tựa như con thoi, 
nhờm gớm đối với các nghiệp ác, 

trong khi suy xét về việc không đúng dấn và việc đúng đắn, 
các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 


1 Không đi đến sự phân hạng: tính từ thời điểm chứng đạt Hữu Dư Niết Bàn cho đến tâm thức 
cuối cùng vào lúc Vô Dư Niết Bàn thì không thể phân loại đức Phật vào hạng ‘Thiên nhân’ hay 
‘loài người,’ cũng không thể xếp loại Ngài là “luyến ái” hay “sân hận” (SnA. i, 257). 
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Suttanipate Uragavaggo 


Munỉsuttam 


218. Yo saíĩnatatto na karoti pãpam 
daharo ca majjhimo ca munĩ 1 yatatto, 
arosaneyyo so na roseti 2 kanci 

tam vãpi dhĩrã munim 3 vedayanti. 

219. Yadaggato majjhato sesato vã 
pindam labhetha paradattũpajĩvi, 
nãlam thutum nopi 4 nipaccavãdĩ 
tam vãpi dhĩrã munim 3 vedayanti. 

220. Munim carantam viratam methunasmã 
yo yobbane na upanibajjhate 5 kvaci, 
madappamãdã viratam vippamuttam 
tam vãpi dhĩrã munim 3 vedayanti. 

221. Aíinãya lokam paramatthadassim 
ogham samuddam atitariya tãdim, 
tam chinnagantham asitam anãsavam 
tam vãpi dhĩrã munim 3 vedayanti. 

222. Asamã cubho dũravihãravuttino 
gihĩ 6 dãraposĩ amamo ca subbato, 
parapãnarodhãya gihĩ asannato 
niccam munĩ rakkhati pãnino 7 yato. 

223. Sikhĩ yathã nĩlagĩvo 8 vihangamo 
hamsassa nopeti javam kudãcanam, 
evam gihĩ nãnukaroti bhikkhuno 
munino vivittassa vanamhi jhãyato ”ti. 

Munisuttam nitthitam. 
ưragavaggo pathamo. 


TASSUDDANAM 

• 

Urago dhaniyo ceva visãnanca tathã kasĩ, 
cundo parãbhavo ceva vasalo mettabhãvanã. 
Sãtăgiro ãỊavako vijayo ca tathã muni, 
dvãdasetãni suttãni uragavaggoti vuccati. 


1 daharo majjhimo ca muni - Ma; majhova - Sĩ, Syã. 6 gihi - PTS. 

2 na so roseti - Ma; na roseti - Syã. 4 nãpi - Syã. 7 pãụine - Ma, Syã, PTS. 

3 muni - Ma, Syã. 5 nopanibajjhate - Ma. 8 nĩlagivo - Syã. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn 


Kinh Hiên Trí 


218. Vị CÓ bản thân đã tự chế ngự không làm việc ác, 

còn trẻ hoặc trung niên, là bậc hiền trí có bản thân đã được chế ngự, 
vị ấy không nổi giận, không làm bất cứ ai nổi giận, 
các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 

219. Vị có mạng sống nhờ vào sự bố thí của những người khác nên thọ nhận 
đồ ăn khất thực dầu là từ phần bên trên, hay từ phần ở giữa, hoặc từ phần còn 
thừa lại (là vật) không đáng để tán thán, (vị ấy) cũng không có lời nói miệt thị, 
các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 

220. Bậc hiền trí du hành, lánh xa việc đôi lứa, 

vào thời tuổi trẻ, không nên gấn bó với bất cứ nơi đâu, 
đã lánh xa sự say sưa và xao lãng, đã được giải thoát, 
các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 

221. Sau khi đã hiểu thông về thế gian, có sự nhìn thấy chân lý tuyệt đối, 
sau khi đã vượt qua dòng nước lũ và biển cả, là bậc tự tại, 

vị ấy đã cất đứt sự trói buộc, không nương nhờ, không còn lậu hoặc, 
các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 


222. Và cả hai không tương tự nhau, với chỗ trú ngụ và cách sinh sống khác 
xa nhau - kẻ tại gia nuôi dưỡng vợ, còn vị vô sở hữu có sự hành trì tốt đẹp. Kẻ tại 
gia không tự chế ngự ở việc chặn đứng sinh mạng của kẻ khác, còn vị hiền trí, đã 
được chế ngự, thường xuyên bảo vệ các sinh mạng. 

223. Giống như loài chim công, có cổ màu xanh, bay ở không trung, không 
bao giờ đạt đến tốc độ của loài thiên nga, tương tự như thế kẻ tại gia không sánh 
được vị tỳ khưu, hiền trí, cô quạnh, đang tham thiền ở trong rừng.” 

Dứt Kinh Hiên Trí. 

Phẩm Rắn là thứ nhất. 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 

Rắn, và vị Dhaniya nữa, Sừng (Tê ngưu), và vị Kasĩ là tương tự, 
vị Cunda, và kinh Thoái Hóa nữa, Người Hạ Tiện, sự tu tập Tâm Từ Ái, 
(Dạ-xoa) Sãtãgira, AỊavaka, kinh Chiến Thẳng, và Hiền Trí là tương tự, 
mười hai bài kinh này được gọi là ‘Phẩm Rắn.’ 

***** 
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II. CULLAVAGGO 


1. RATANASUTTAM 

224. Yãnĩdha bhũtãni samãgatãni 
bhummãni vã yãni va antalikkhe, 
sabbeva bhũtã sumanã bhavantu 
athopi sakkacca sunantu bhãsitam. 


225. Tasmã hi bhũtã nisãmetha sabbe 
mettam karotha mãnusiyã pajãya, 
divã ca ratto ca haranti ye balim 
tasmã hi ne rakkhatha appamattã. 


226. Yam kinci vittam idha vã huram vã 
saggesu vã yam ratanam panĩtam, 
na no samam atthi tathãgatena 
idampi buddhe ratanam panĩtam 
etena saccena suvatthi hotu. 


227. Khayam virãgam amatam panĩtarn 
yadajjhagã sakyamunĩ samãhito, 
na tena dhammena samatthi kinci 
idampi dhamme ratanam panĩtam 
etena saccena suvatthi hotu. 


228. Yam buddhasettho parivanọayĩ sucim 
samãdhimãnantarikannamãhu, 
samãdhinã tena samo na vijjati 
idampi dhamme ratanam panĩtam 
etena saccena suvatthi hotu. 


229. Ye puggalã attha satam pasatthã 
cattări etãni yugãni honti, 
te dakkhineyyã sugatassa sãvakã 
etesu dinnãni mahapphalãni, 
idampi sanghe ratanam panĩtam 
etena saccena suvatthi hotu. 
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II. TIẼU PHAM 

1. KINH CHÂU BÁU 

224. Các hạng sinh linh 1 nào đã tụ hội nơi đây, 

là các hạng ở địa cầu, hoặc các hạng nào ở hư không, 
mong rằng toàn thể tất cả sinh linh đều được hoan hỷ, 
rồi xin hãy nghiêm trang lâng nghe lời nói này. 


225. Chính vì thế, hỡi các sinh linh, mong rằng tất cả hãy lắng tai, 
xin các vị hãy thể hiện lòng từ ái đến dòng dõi nhân loại, 

là những người ngày và đêm mang lại vật phẩm cúng tế, 
chính vì thế, xin các vị hãy hộ trì những người ấy, chớ xao lãng. 

226. Bất cứ của cải nào ở đời này hoặc đời khác, 
hoặc loại châu báu hảo hạng nào ở các cõi Trời, 
thật vậy, không có gì sánh bảng đức Như Lai. 

Châu báu hảo hạng này cũng có ở đức Phật; 

do sự chân thật này, mong ràng hãy có sự hưng thịnh. 


227. Sự diệt trừ, sự xa lìa tham ái, sự Bất Tử hảo hạng, 

bậc Hiền Trí dòng Sakya, (với tâm) định tĩnh, đã chứng đắc điều ấy, 
không có bất cứ cái gì sánh bâng Pháp ấy. 

Châu báu hảo hạng này cũng có ở Giáo Pháp; 

do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


228. Điều mà đức Phật tối thắng đã ca ngợi là trong sạch, 
ngài đã nói điều ấy là định cho quả không bị gián đoạn, 
pháp sánh bàng định ấy không tìm thấy. 

Châu báu hảo hạng này cũng có ở Giáo Pháp; 

do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 

229. Tám hạng người nào đã được các bậc thiện nhân ca tụng, 
các vị này là bốn cặp; 2 

họ là các đệ tử của đấng Thiện Thệ, xứng đáng cúng dường, 
những sự bố thí ở các vị này có quả báu lớn lao. 

Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


1 Các hạng sanh linh ( bhutanỉ ): nói đến các hàng chư Thiên ( amanussesu ) không có phân biệt 
(KhpA. 166). 

2 Tức là các bậc Thánh nhân, gồm có bốn Đạo và bốn Quả (ND). 
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Suttanipate Cullavaggo 


Ratanasuttam 


230. Ye suppayuttã manasã daỊhena 
nikkãmino gotamasãsanamhi, 
te pattipattã amatam vigayha 
laddhã mudhã nibbutim bhunjamãnã, 
idampi sanghe ratanam panĩtam 
etena saccena suvatthi hotu. 


231. Yathindakhĩlo pathavimsito 1 siyã 
catubbhi vãtehi asampakampiyo, 
tathũpamam sappurisam vadãmi 
yo ariyasaccãni avecca passati, 
idampi sanghe ratanam panĩtam 
etena saccena suvatthi hotu. 


232. Ye ariyasaccãni vibhãvayanti 
gambhĩrapannena sudesitãni, 
kincãpi te honti bhusappamattã 
na te bhavam atthamam ãdiyanti, 
idampi sanghe ratanam panĩtam 
etena saccena suvatthi hotu. 


233. Sahãvassa dassanasampadãya 
tayassu dhammã jahitã bhavanti 
sakkãyaditthi vicikicchitanca 
sĩlabbatam vãpi yadatthi kinci, 
catũhapãyehi ca vippamutto 
cha cãbhithãnãni abhabbo kãtum 2 
idampi sanghe ratanam panĩtam 
etena saccena suvatthi hotu. 


234. Kincãpi so kammam 3 karoti pãpakam 
kãyena vãcã uda cetasã vã, 
abhabbo 4 so tassa paticchãdãya 5 
abhabbatã ditthapadassa vuttă, 
idampi sanghe ratanam panĩtam 
etena saccena suvatthi hotu. 


1 pathavissito - Ma. 3 kamma - Ma. 4 abhabba - Ma. 

2 chaccãbhithãnãni abhabba kãtum - Ma. 5 paticchadãya - Ma, Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm 


Kinh Châu Báu 


230. Các vị nào đã khéo gắn bó với tâm ý vững chãi, 
không còn dục vọng, theo lời dạy của đức Gotama, 
các vị ấy đã đạt được sự chứng đạt, sau khi đã thể nhập Bất Tử, 
các vị đã đạt được không nhọc sức, đang thọ hưởng trạng thái Tịch Diệt. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


231. Giống như cột trụ đá đã được nương vào lòng đất, 
sẽ không bị lay động bởi các cơn gió từ bốn phương, 
với sự so sánh như thế, Ta nói về bậc chân nhân, 
là vị nào biết và nhìn thấy bốn Chân Lý Cao Thượng. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


232. Các vị nào hiểu rõ về bốn Chân Lý Cao Thượng 
đã khéo được thuyết giảng bởi bậc có tuệ thâm sâu, 
dầu cho các vị ấy thường xuyên bị xao lãng, 
các vị ấy cũng không nhận lấy kiếp sống thứ tám. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


233. Đối với vị này, nhờ thành tựu về nhận thức, 
có ba pháp được từ bỏ: 
sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghi, 
giới và phận sự, hoặc thậm chí bất cứ điều gì có hên quan, 
và (vị này) được thoát khỏi bốn khổ cảnh, 1 
không thể nào gây nên sáu tội nghiêm trọng. 2 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


234. Ngay cả khi vị ấy tạo nên bất cứ nghiệp gì ác xấu, 
bàng thân, bằng khẩu, hoặc bằng ý, 
vị ấy không thể nào che giấu điều ấy, 

tính chất không thể của vị chứng đạt Niết Bàn đã được nói đến. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


1 Bốn khổ cảnh ( apãyã ): địa ngục, súc sanh, quỷ đói, và A-tu-la (KhpA. 189). 

2 Sáu tội nghiêm trọng c abhừhãnãni ): gồm có: giết mẹ, giết cha, giết bậc Thánh A-la-hán, làm 
chảy máu thân Phật, chia rẽ Tăng Chúng, tuyên bố vị khác là bậc đạo sư (Sđd.). 
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Suttanipate Cullavaggo 


Ratanasuttam 


235. Vanappagumbe yathã 1 phussitagge 
gimhãnamãse pathamasmim gimhe, 
tathũpamam dhammavaram adesayi 
nibbãnagãmim paramam hitãya, 
idampi buddhe ratanam panĩtam 
etena saccena suvatthi hotu. 


236. Varo varannũ varado varãharo 
anuttaro dhammavaram adesayi, 
idampi buddhe ratanam panĩtam 
etena saccena suvatthi hotu. 


237. Khĩnam purãnam navam natthi sambhavam 
virattacittã ãyatike 2 bhavasmim, 
te khĩnabĩjã avirũỊhicchandã 
nibbanti dhĩrã yathăyam padĩpo, 
idampi sanghe ratanam panĩtam 
etena saccena suvatthi hotu. 


238. Yãnĩdha bhũtãni samãgatăni 
bhummãni vã yãni va antalikkhe, 
tathãgatam devamanussapũjitam 
buddham namassãma suvatthi hotu. 


239. Yãnĩdha bhũtãni samãgatãni 
bhummãni vã yãni va antajikkhe, 
tathãgatam devamanussapũjitam 
dhammam namassãma suvatthi hotu. 


240. Yãnĩdha bhũtãni samãgatãni 
bhummãni vã yãni va antajikkhe, 
tathãgatam devamanussapũjitam 
sangham namassãma suvatthi hotu. 

Ratatanasuttam nitthitam. 


1 yatha - Ma. 


2 virattacittayatike - Ma, Sya. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm 


Kinh Châu Báu 


235. Giống như cây cối ở trong rừng được trổ hoa ở ngọn 
trong cái nóng vào tháng đầu tiên của mùa hạ, 
với sự so sánh như thế, Ngài đã thuyết giảng về Giáo Pháp cao quý, 
có khả năng dẫn đến Niết Bàn, tối thắng về lợi ích. 

Châu báu hảo hạng này cũng có ở đức Phật; 

do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


236. Bậc cao quý, biết pháp cao quý, thí pháp cao quý, đem lại pháp cao quý, 
đấng Vô Thượng đã thuyết giảng về Giáo Pháp cao quý. 

Châu báu hảo hạng này cũng có ở đức Phật; 

do sự chân thật này, mong ràng hãy có sự hưng thịnh. 


237. Nghiệp cũ đã được cạn kiệt, nguồn sanh khởi mới không có, 
với tâm không còn luyến ái vào sự hiện hữu ở tương lai, 
các vị ấy có mầm giống đã cạn kiệt, ước muốn tăng trưởng không còn, 
các bậc sáng trí tịch diệt, giống như ngọn đèn này vậy. 

Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này, mong ràng hãy có sự hưng thịnh. 


238. Các hạng sinh linh nào đã tụ hội nơi đây, là các hạng ở địa cầu hoặc các 
hạng nào ở hư không, chúng ta hãy lễ bái đức Phật đã ngự đến như thế, đã được 
chư Thiên và nhân loại cúng dường, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


239. Các hạng sinh linh nào đã tụ hội nơi đây, là các hạng ở địa cầu hoặc các 
hạng nào ở hư không, chúng ta hãy lễ bái Giáo Pháp đã ngự đến như thế, đã được 
chư Thiên và nhân loại cúng dường, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


240. Các hạng sinh linh nào đã tụ hội nơi đây, là các hạng ở địa cầu hoặc các 
hạng nào ở hư không, chúng ta hãy lẽ bái Tăng Chúng đã ngự đến như thế, đã 
được chư Thiên và nhân loại cúng dường, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 

Dứt Kinh Châu Báu. 
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Suttanipate Cullavaggo 


Amagandhasuttam 


2. AMAGANDHASUTTAM 

241. SãmãkaciiìguỊaka 1 cĩnakãni ca 2 

pattapphalam mũlapphalam gavipphalam, 
dhammena laddham satamasnamãnã 3 
na kãmakãmã alikam bhananti. 


242. Yadasnamãno 4 sukatam sunitthitam 
parehi dinnam payatam panĩtam, 
sãlĩnamannam paribhunjamãno 
so bhunjatĩ 5 kassapa ãmagandham. 


243. Na ãmagandho mama kappatĩti 

icceva tvam bhãsasi brahmabandhu, 
sãlĩnamannam paribhunjamãno 
sakuntamamsehi susamkhatehi, 
pucchãmi tam kassapa etamattham 
kathampakãro 6 tava ãmagandho. 


244. Pãnãtipãto vadhachedabandhanam 
theyyam musãvãdo nikatĩ vancanãni, 7 
ajjhenakựjjham 8 paradãrasevanã 
esãmagandho na hi mamsabhojanam. 


245. Ye idha kãmesu asannatã janã 
rasesu giddhã asucĩkamissitã, 9 
natthikaditthi 10 visamã durannayã 
esãmagandho na hi mamsabhojanam. 


246. Ye lũkhasã dãrunã 11 pitthimamsikã, 
mittadduno nikkarunãtimãnino, 
adãnasĩlã na ca denti kassaci 
esãmagandho na hi mamsabhojanam. 


1 cingũỊaka - Ma; diủguỊaka - PTS. 

2 ca - itisaddo Syă, PTS potthakesu na dissate. 

3 satamassamãnã - Syã; satam anhamãnã - PTS. 

4 yadassamãno - Syã; yad anhamãno - PTS. 

5 bhunjasĩ - Ma, Syã. 

6 kathappakãro - PTS. 11 dãruna - Syã. 


7 vancanãni ca - Ma, PTS. 

8 ajjhenakuttam - Ma, Syã; 
ajjhenakujjam - PTS. 

9 asucibhãvamassitã - Ma. 

10 natthikaditthĩ - Ma; 
natthĩkaditthĩ - Syã. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm 


Kinh Mùi Tanh Hôi 


2. KINH MÙI TANH HÔI 

241. “Các bậc đức hạnh, trong khi ăn các loại hạt kê, hạt cỏ, đậu núi, lá cây, rễ 
củ, trái cây đã nhận được đúng pháp, các vị không vì ham muốn ngũ dục mà nói 
điều dối trá. 


242. Còn kẻ nào, trong khi ăn vật thực hảo hạng được khéo làm, được khéo 
sửa soạn, được bố thí, được dâng hiến bởi những người khác, trong khi thọ dụng 
cơm nấu bằng gạo sãlĩ, thưa ngài Kassapa, kẻ ấy thọ thực vật có mùi tanh hôi. 


243. ‘Vật có mùi tanh hôi không được phép đối với Ta,’ 
ngài nói y như thế, thưa đấng quyến thuộc của Phạm Thiên, 
trong khi ngài thọ dụng cơm nấu bâng gạo sãlĩ 
với các miếng thịt chim khéo được nấu nướng. 

Thưa ngài Kassapa, tôi hỏi ngài ý nghĩa này, 

đối với ngài kiểu cách như thế nào là có mùi tanh hôi?” 


244. “Việc giết hại sinh mạng, hành hạ, chặt chém, trói giam, 

trộm cướp, nói dối, gian lận, các sự lường gạt, 

làm ra vẻ học thức, ve vãn vợ người khác, 

việc ấy là có mùi tanh hôi, chẳng phải việc ăn thịt. 


245. Ở đây, những kẻ nào không tự kiềm chế trong các dục, 
thèm khát ở các vị nếm, xen lẫn với sự (nuôi mạng) không trong sạch, 
theo tà kiến ‘không có gì hiện hữu,’ sái quấy, khó chỉ bảo, 
việc ấy là có mùi tanh hôi, chẳng phải việc ăn thịt. 


246. Những kẻ nào thô lỗ, bạo tàn, nói xấu sau lưng, 
hãm hại bạn bè, nhẫn tâm, có sự ngã mạn thái quá, 
có bản tánh keo kiệt và không bố thí đến bất cứ ai, 
việc ấy là có mùi tanh hôi, chẳng phải việc ăn thịt. 
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Suttanipate Cullavaggo 


Amagandhasuttam 


247. Kodho mado thambho paccutthãpanã ca 1 
mãyã usũyã 2 bhassasamussayo ca, 
mãnãtimãno ca asabbhi santhavo 
esãmagandho na hi mamsaycỹanam. 


248. Ye pãpasĩlã iọaghãtasũcakã 3 
vohãrakũtă idha pãtirũpikã, 
narãdhamã ye ’dha karonti kibbisam 
esãmagandho na hi mamsabhcỹanam. 


249. Ye idha pãnesu asannatã janã 
paresamãdãya vihesamuyyutã, 
dussĩlaluddã pharusã anãdarã 
esãmagandho na hi mamsabhcỹanam. 


250. Etesu giddhã viruddhãtipãtino 

niccuyyutã pecca tamam vajanti ye, 
patanti sattã nirayam avamsirã 
esãmagandho na hi mamsabhcỹanam. 


251. Na macchamamsam nãnãsakattam 4 
na naggiyam na mundiyam jatăjallam 
kharãjinãni nãggihuttassũpasevanã vã 5 
ye vãpi loke amarã bahũ tapã, 
mant’ ãhutĩ yannamutũpavesanã 
sodhenti maccam avitinnakankham. 


252. Sotesu 6 gutto viditindriyo 7 care 
dhamme thito ajjavamaddave rato, 
sangãtigo sabbadukkhappahĩno 
na lippatĩ 8 ditthasutesu dhĩro. 


1 paccupatthãpanã - Ma. 

2 ussuyã - Syã; usuyyã - PTS. 5 upasevanã va yã - PTS. 7 vijitindriyo- PTS. 

3 inaghã ca sũcakã - Syã. 6 yo tesu - Ma, Syã. 8 limpati - Syã. 

4 na macchamamsãnamanãsakattam - Ma; na macchamamsãnãnãsakattam - Syã. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm 


Kinh Mùi Tanh Hôi 


247. Giận dữ, đam mê, ương bướng, và chống đối, 
xảo trá, ganh ghét, và nói khoác lác, 
ngã mạn, kiêu căng, và thân thiết với những kẻ không tốt, 
việc ấy là có mùi tanh hôi, chẳng phải việc ăn thịt. 


248. Những kẻ nào có hành vi ác độc, quỵt nợ, vu khống, 
gian lận trong giao dịch, những kẻ giả mạo trong giáo pháp, 
những kẻ đê tiện làm điều sái quấy ở thế gian này, 
việc ấy là có mùi tanh hôi, chẳng phải việc ăn thịt. 


249. Những kẻ nào ở đời này không tự kiềm chế đối với các sinh mạng, 
sau khi đoạt lấy vật sở hữu của những người khác còn ra sức hãm hại, 
có bản tánh tồi tệ, tàn bạo, thô lỗ, không có sự tôn trọng, 
việc ấy là có mùi tanh hôi, chẳng phải việc ăn thịt. 


250. Những kẻ nào thèm khát ở những mạng sống này, rồi chống đối, giết hại, 
thường xuyên ra sức (làm ác), sau khi chết đi về nơi tăm tối, là các chúng sinh rơi 
vào địa ngục, đầu đi xuống trước, việc ấy là có mùi tanh hôi, chẳng phải việc ăn 
thịt. 


251. Không phải cá và thịt, không phải việc nhịn ăn, không phải việc lõa thể, 
không phải cái đầu cạo, tóc bện và cáu đất, các y da dê thô cứng, hoặc không phải 
việc thờ phượng cúng tế ngọn lửa, hoặc thậm chí vô số sự khổ hạnh cho việc bất 
tử ở thế gian, các chú thuật, các đồ hiến cúng, lễ hiến tế, các việc hành xác rửa tội 
theo mùa tiết, mà (có thể) làm trong sạch con người còn chưa vượt qua sự nghi 
hoặc. 


252. Vị đã bảo vệ ở các dòng chảy (giác quan), có (sáu) căn đã được nhận biết, 
nên sống vững vàng ở Giáo Pháp, thích thú ở sự ngay thẳng và mềm mỏng, đã 
vượt qua sự quyến luyến, đã dứt bỏ tất cả khổ đau, bậc sáng trí không bị vấy bẩn 
bởi các điều đã được thấy hoặc đã được nghe.” 
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Suttanipate Cullavaggo 


Hirisuttam 


253. Iccetamattham bhagavã punappunam 
akkhãsi nam 1 vedayi mantapãragũ, 
citrãhi gãthãhi munĩ pakãsayĩ 2 
nirãmagandho asito durannayo. 


254. Sutvãna buddhassa subhăsitam padam 

nirãmagandham sabbadukkhappanũdanam, 3 
nĩcamano vandi tathăgatassa 
tattheva pabbajjamarocayitthã ”ti. 

Ãmagandhasuttam nitthitam. 


3. HIRISUTTAM 

255. Hirim tarantam vijigucchamãnam 
sakhãhamasmi 4 iti bhãsamãnam, 
sayhãni kammãni anãdiyantam 
neso mamanti iti tam vijannã. 


256. Ananvayam piyam vacam yo mittesu pakubbati, 
akarontam bhãsamãnam parijãnanti panditã. 


257. Na so mitto yo sadã appamatto 
bhedãsankĩ randhamevãnupassĩ, 
yasminca seti urasĩva putto 
sa ve mitto so parehi abhejjo. 


258. Pamựjjakaranam thanam pasamsavahanam sukham, 
phalãnisamso bhãveti vahanto porisam dhuram. 


259. Pavivekarasam pitva rasam upasamassa ca, 

niddaro hoti nippãpo dhammapĩti rasam pibanti. 5 

Hirisuttam nitthitam. 


1 tam - PTS. 3 sabbadukkhappanudam - Sya. 

2 munippakãsayi - Syã, PTS. 4 tavãhamasmi - Ma. 5 pivanti - Ma, Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm 


Kinh Hổ Thẹn 


253. Đức Thế Tôn đã nói lập đi lập lại ý nghĩa này như thế, vị tinh thông chú 
thuật đã hiểu được điều ấy. Bậc Hiền Trí, không có mùi tanh hôi, không nương 
nhờ, khó bị lôi kéo, đã giảng giải bâng các kệ ngôn đa dạng. 


254. Sau khi lâng nghe lời nói đã khéo được nói lên của đức Phật, (lời nói) 
không có mùi tanh hôi, có sự xua đi tất cả sự khổ đau, (vị đạo sĩ khổ hạnh) với 
tâm ý khiêm nhường đã đảnh lẽ đấng Như Lai, rồi ngay tại nơi ấy đã tuyên bố 
việc xuất gia. 


Dứt Kinh Mùi Tanh Hôi. 


3. KINH HỔ THẸN 

255. Kẻ (nào) vượt qua sự hổ thẹn, nhờm gớm sự hổ thẹn, 
trong khi nói rằng: ‘Tôi là bạn,’ 

(nhưng) không nhận lấy các việc làm trong khả năng, 

nên nhận biết về kẻ ấy rằng: ‘Người này không là (bạn) của tôi.’ 


256. Kẻ nào thể hiện lời nói trìu mến ở giữa bạn bè nhưng không làm theo, 
các bậc sáng suốt biết rõ là kẻ nói mà không làm. 


257. Kẻ nào thường xuyên cảnh giác, ngờ vực sự chia rẽ, chuyên soi mói 
khuyết điểm, kẻ ấy không phải là bạn. Và ở người nào (có thể) trông cậy được tựa 
như đứa con trai nằm dựa vào ngực (cha), người ấy quả thật là bạn, người ấy 
không bị chia cât bởi những kẻ khác. 


258. Trong khi gồng gánh phận sự của nam nhân, người mong cầu Quả vị làm 
tăng trưởng (sự tinh tấn), hên tảng tạo ra sự hoan hỷ, (làm tăng trưởng) sự an lạc 
(Niết Bàn), nguồn mang lại sự khen ngợi. 


259. Sau khi đã uống hương vị của việc ẩn cư và hương vị của sự an tịnh, 
người uống hương vị hoan hỷ của Giáo Pháp trở nên không còn buồn bực, không 
còn ác xấu. 


Dứt Kinh HỔ Thẹn. 
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Suttanipate Cullavaggo 


Maúgalasuttam 


4. MANGALASUTTAM 

Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Atha kho aíìnatarã devatã abhikkantãya rattiyã 
abhikkantavannã kevalakappam jetavanam obhãsetvã yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam atthãsi. 
Ekamantam thitã kho sã devată bhagavantam gãthãya ajjhabhãsi. 


260. Bahu deva manussa ca mangalani acintayum, 

ãkankhamãnã sotthãnam brũhi mangalamuttamam. 


261. Asevana ca balanam panditananca sevana, 

pũjã ca pũjanĩyãnam etam mangalamuttamam. 


262. Patirupadesavaso ca pubbe ca katapuíĩnata, 
attasammãpanidhi ca etam mangalamuttamam. 


263. Bahusaccanca sippanca vinayo ca susikkhito, 
subhãsitã ca yã vãcã etam mangalamuttamam. 


264. Matapitu upatthanam 1 2 puttadarassa sangaho, 
anãkulã ca kammantã etam mangalamuttamam. 


265. Dananca dhammacariya ca natakananca sangaho, 
anavajjãni kammãni etam mangalamuttamam. 


266. Arati virati 3 papa majjapana ca sannamo, 4 

appamãdo ca dhammesu etam mangalamuttamam. 


267. Garavo ca nivato ca santutthi 5 ca katannuta, 

kãlena dhammasavanam 6 etam mangalamuttamam. 


1 pũjaneyyãnam - Ma. 

2 mãtãpitu-upatthãnam - Ma, PTS; mãtãpitũpatthãnam - Syă. 

3 ãratĩ viratĩ - Ma; ãratĩ virati - Syã; ãrati viratĩ - PTS. 

4 samyamo - Ma. 5 santutthĩ - Syã, PTS. 6 dhammassavanam - Ma, Syã. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm 


Kinh Đìêm Lành 


4. KINH ĐIẾM LÀNH 

Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Khi ấy, lúc đêm đã khuya, một vị Thiên nhân nọ với màu 
sâc vượt trội đã làm cho toàn bộ Jetavana rực sáng, rồi đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Đứng ở một bên, vị 
Thiên nhân ấy đã bạch với đức Thế Tôn bằng lời kệ râng: 


260. “Nhiều chư Thiên và nhân loại, trong khi mong mỏi các điều hưng thịnh, 
đã suy nghĩ về các điềm lành, xin ngài hãy nói về điềm lành tối thượng.” 

261. “Không thân cận những kẻ ác, thân cận các bậc sáng suốt, và cúng dường 
các bậc xứng đáng cúng dường, điều này là điềm lành tối thượng. 

262. Cư ngụ ở địa phương thích hợp, có việc phước thiện đã làm trong quá 
khứ, và quyết định đúng đắn cho bản thân, điều này là điềm lành tối thượng. 

263. Kiến thức rộng và (giỏi) nghề thủ công, việc rèn luyện khéo được học tập, 
và lời nói được khéo nói, điều này là điềm lành tối thượng. 

264. Sự phụng dưỡng mẹ và cha, sự cấp dưỡng các con và vợ, các nghề nghiệp 
không có xung đột (thuần là công việc), điều này là điềm lành tối thượng. 

265. Sự bố thí và thực hành Giáo Pháp, sự trợ giúp các quyến thuộc, những 
hành động không bị chê trách, điều này là điềm lành tối thượng. 

266. Sự kiêng cữ, sự xa lánh điều ác, sự tự chế ngự trong việc uống các chất 
say, và sự không xao lãng trong các (thiện) pháp, điều này là điềm lành tối 
thượng. 

267. Sự cung kính, khiêm nhường, tự biết đủ, và biết ơn, sự lắng nghe Giáo 
Pháp vào đúng thời điểm, điều này là điềm lành tối thượng. 
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Suttanipate Cullavaggo 


Sucilomasuttarn 


268. Khanti ca sovacassata samanananca dassanam, 
kãlena dhammasãkacchã etam mangalamuttamam. 

269. Tapo ca brahmacariyanca ariyasaccãnadassanam, 
nibbãnasacchikiriyã ca etam mangalamuttamam. 

270. Phutthassa lokadhammehi cittam yassa na kampati, 
asokam virajam khemam etam mangalamuttamam. 

271. Etãdisãni katvãna sabbatthamaparặjitã, 

sabbattha sotthim gacchanti tam tesam mangalamuttaman ”ti. 

Mangalasuttam nitthitam. 


5. SUCILOMASUTTAM 

Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã gayãyam viharati tamkitamance 
sũcilomassa yakkhassa 1 bhavane. Tena kho pana samayena kharo ca yakkho 
sũcilomo ca yakkho bhagavato avidũre atikkamanti. 

Atha kho kharo yakkho sũcilomam yakkham etadavoca: Eso samanoti. Neso 
samano samanako eso. Yãva jãnãmi 2 yadi vã so samano 3 yadi vã samanakoti. 4 

Atha kho sũcilomo yakkho yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã 
bhagavato kãyam upanãmesi. 

Atha kho bhagavã kãyam apanãmesi. 

Atha kho sũcilomo yakkho bhagavantam etadavoca: 

Bhãyasi mam samanãti. 

Na khvãhantam ãvuso bhãyãmi, api ca te 5 samphasso pãpakoti. 

Panham tam samana pucchissãmi sace me na vyãkarissasi cittarn vã te 
khipissãmi hadayam vã te phălessãmi pãdesu vã gahetvã pãragaủgãya 
khipissãmĩti. 


1 sucilomayakkhassa - Sya. 3 yadi va samano - Sya. 4 yadi va so samaụakoti - Ma. 

2 yãvãham jãnãmi - Ma; yãva aham jãnãmi - Syã. 5 api ca kho te - PTS. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm 


Kinh Suciloma 


268. Sự nhân nại, trạng thái người dê dạy, và việc yết kiến các bậc Sa-môn, sự 
bàn luận Giáo Pháp lúc hợp thời, điều này là điềm lành tối thượng. 

269. Sự khâc khổ, và thực hành Phạm hạnh, sự nhận thức các Chân Lý Cao 
Thượng, và việc chứng ngộ Niết Bàn, điều này là điềm lành tối thượng. 

270. Tâm không dao động khi tiếp xúc với các pháp thế gian, không sầu 
muộn, không ô nhiêm, được an ổn, điều này là điềm lành tối thượng. 

271. (Những người) đã thực hành các điều như thế này thì không bị thất bại ở 
mọi nơi, đi đến mọi nơi một cách hưng thịnh; đối với họ (những) điều ấy là điềm 
lành tối thượng.” 


Dứt Kinh Diêm Lành. 


5. KINH SUCILOMA 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại làng Gayã, ở tảng đá 
Tamkitamanca, nơi trú ngụ của Dạ-xoa Sũciloma. Vào lúc bấy giờ, Dạ-xoa Khara 
và Dạ-xoa Sũciloma đi ngang qua ở nơi không xa đức ThếTôn. 

Khi ấy, Dạ-xoa Khara đã nói với Dạ-xoa Sũciloma điều này: “Người này là Sa- 
môn.” 

“Người này không phải là Sa-môn. Người này là Sa-môn giả. Lát nữa thì ta sẽ 
biết người ấy là Sa-môn hay Sa-môn giả.” 

Sau đó, Dạ-xoa Sũciloma đã đi đến gần đức Thế Tôn, sau khi đến gần đã 
nghiêng người về phía thân của đức Thế Tôn. 


Khi ấy, đức Thế Tôn đã nghiêng thân ra xa. 


Sau đó, Dạ-xoa Sũciloma đã nói với đức ThếTôn điều này: 

“Này Sa-môn, ông sợ ta sao?” 

“Này đạo hữu, Ta quả không sợ ngươi. Tuy nhiên, sự xúc chạm của ngươi là 
xấu xa.” 

“Này Sa-môn, ta sẽ hỏi ông câu hỏi. Nếu ông không giải thích cho ta, thì ta sẽ 
khuấy động tâm của ông, hoặc ta sẽ chẻ đôi trái tim của ông, hoặc ta sẽ nẳm ở hai 
bàn chân (của ông) rồi ném qua bên kia sông Gangã.” 
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Suttanipate Cullavaggo 


Kapilasuttarn 


Na khvãham tam ãvuso passãmi, sadevãke loke samãrake sabrahmake 
sassamanabrãhmaniyã pajãya sadevamanussãya yo me cittam vã khipeyya 
hadayam vã phăleyya pãdesu vã gahetvã pãragangãya khipeyya, api ca tvam 
ãvuso puccha yadãkankhasĩti. 


Atha kho suciloma yakkho bhagavantam gathaya ajjhabhasi: 


272. Rãgo ca doso ca kutonidãnã 
aratĩ ratĩ lomahamso kutojã, 
kuto samutthăya mano vitakkã 
kumãrakã dhankam'ivossajanti. 


273. Rãgo ca doso ca itonidãnã 
aratĩ ratĩ lomahamso itojã, 
ito samutthãya mano vitakkã 
kumãrakã dhaiikam 1 ivossại anti. 


274. Snehaja attasambhuta nigrodhasseva khandhaja, 
puthu visattã kãmesu mãluvã ’va vitatã vane. 


275. Ye nam pajãnanti yato nidãnam 
te nam vinodenti sunohi yakkha, 
te duttaram 2 oghamimam taranti 
atinnapubbam apunabbhavãyã ”ti. 

Sũcilomasuttam nitthitam. 


6. KAPILASUTTAM 

276. Dhammacariyam brahmacariyam etadãhu vasuttamam, 
pabbajitopi ce hoti agãrasmã' anagãriyam. 


277. So ce mukharajatiko vihesabhirato mago, 4 
jĩvitam tassa pãpiyo rajam vaddheti attano. 


1 vamkam - PTS. 

2 tathuttaram - Syã. 


3 agara - Ma. 

4 migo - Syã. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm 


Kinh Kapila 


“Này đạo hữu, quả thật Ta không nhìn thấy người nào trong thế gian tính 
luôn cõi của chư Thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa- 
môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người, có thể khuấy động tâm của 
Ta, hoặc có thể chẻ đôi trái tim của Ta, hoặc có thể nâm ở hai bàn chân (của Ta) 
rồi ném qua bên kia sông Gangã. Này đạo hữu, tuy vậy ngươi hãy hỏi điều mà 
ngươi muốn.” 


Khi ấy, Dạ-xoa Suciloma đã nói với đức ThếTôn bằng lời kệ rằng: 


272. “Luyến ái và sân hận có căn nguyên từ đâu? 

Ghét, thương, sự rởn lông (vì sợ hãi) sanh ra từ đâu? 

Phát khởi từ nơi nào, các suy tầm (về dục) khuấy rối tâm, 

tựa như những bé trai thả lỏng con quạ (đã bị cột chân bởi sợi chỉ dài)?” 


273. “Luyến ái và sân hận có căn nguyên từ nơi (bản ngã) này. 

Ghét, thương, sự rởn lông (vì sợ hãi) sanh ra từ nơi (bản ngã) này. 

Phát khởi từ nơi (bản ngã) này, các suy tầm (về dục) khuấy rối tâm, 
tựa như những bé trai thả lỏng con quạ (đã bị cột chân bởi sợi chỉ dài). 

274. Chúng sinh ra từ sự thương yêu, được hình thành ở bản ngã, tựa như việc 
sanh ra từ thân của giống cây nigrodha. Chúng nhiều vô số, bị vướng mắc vào các 
dục, tựa như loài dây leo lan rộng ở khu rừng. 

275. Những ai nhận biết điều ấy có căn nguyên từ đâu, 
những vị ấy xua đuổi nó, này Dạ-xoa, ngươi hãy lẳng nghe, 
những vị ấy vượt qua dòng lũ này, (dòng lũ) khó vượt qua được, 
chưa được vượt qua trước đây, để không còn hiện hữu lại nữa.” 

Dứt Kinh Sũciloma. 


6. KINH KAPILA 

276. Thực hành Giáo Pháp, thực hành Phạm hạnh, các vị (Thánh nhân) đã nói 
việc này là tài sản tối thượng. Mặc dầu là người xuất gia, rời nhà sống không nhà, 


277. - nếu kẻ ấy có bản tánh nói nhiều, thích thú việc hãm hại (như là) loài 
thú, cuộc sống của kẻ ấy là xấu xa, kẻ ấy làm tăng trưởng ô nhiễm cho bản thân. 
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Suttanipate Cullavaggo 


Brahmanadhammikasuttarn 


278. Kalahabhirato bhikkhu mohadhammena avato, 1 
akkhãtampi na jãnãti dhammam buddhena desitam. 

279. Vihesam bhãvitattãnam avijjãya purakkhato, 
samkilesam na jãnãti maggam nirayagãminam. 

280. Vinipãtam samãpanno gabbhã gabbham tamã tamam, 
sa ve tădisako bhikkhu pecca dukkham nigacchati. 

281. Gũthakũpo 2 yathã assa sampunno ganavassiko, 
yo ca 3 evarũpo assa dubbisodho hi sãngano. 4 

282. Yam evarũpam jãnãtha bhikkhavo gehanissitam, 
pãpiccham pãpasankappam pãpa-ãcãragocaram. 

283. Sabbe samaggã hutvãna abhinibbijjayãtha 5 nam, 
kãrandavam 6 niddhamatha kasambum cãpakassatha. 7 

284. Tato palãpe 8 vãhetha assamane samanamãnine, 
niddhamitvãna pãpicche pãpa-ãcãragocare. 

285. Suddhã suddhehi samvãsam kappayavho patissatã, 
tato samaggã nipakã dukkhassantam karissathã ”ti. 

Kapilasuttam 9 nitthitam. 


7. BRAHMANADHAMMIKASUTTAM 

Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Atha kho sambahulã kosalakã brãhmanamãhãsãỊã 
jinnã vuddhã mahallakã addhagatã vayo anuppattã yena bhagavã 
tenupasankamimsu, upasankamitvã bhagavată saddhim sammodimsu, 
sammodanĩyam katham sãrãnĩyam vĩtisãretvã ekamantam nisĩdimsu. 
Ekamantam nisinnã kho te brãhmanamahãsãỊã bhagavantam etadavocum: 


1 avuto - Ma, Sya. 

2 gũdhakũpo - Syã. 

3 yo - PTS. 

4 saủgano - Syã, PTS. 

5 abhinibbajjiyãtha - Ma; 
abhinibbijjiyãtha - Syã. 


6 karandamva - Syã. 

7 apakássatha - Ma, PTS; 
avakassatha - Syã. 

8 palãse - Syã. 

9 dhammacariyasuttam - Ma, Syã, PTS, Sĩmu. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm 


Kinh Truyền Thôhg Bà-la-môn 


278. Vị tỳ khưu thích thú việc cãi cọ, bị ngăn che bởi pháp si mê, thậm chí 
không biết đến Giáo Pháp đã được nói ra, đã được thuyết giảng bởi đức Phật. 

279. Trong khi hãm hại vị có bản thân đã được tu tập, (kẻ ấy) bị thúc đẩy bởi 
vô minh, không biết về phiền não, về con đường đưa đến địa ngục. 

280. (Kẻ ấy) bị đưa đến đọa xứ, từ thai bào (này) đến thai bào (khác), từ tăm 
tối (này) đến tăm tối (khác). Thật vậy, vị tỳ khưu thuộc loại như thế ấy sau khi 
chết bị đọa vào khổ đau. 

281. Giống như hố phân đã sử dụng nhiều năm có thể bị đầy tràn, kẻ nào 
thuộc loại như vậy, có sự ô uế, quả khó làm cho trong sạch. 

282. Này các tỳ khưu, các ngươi hãy biết kẻ nào thuộc loại như vậy, thiên về 
cuộc sống gia đình, có ước muốn xấu xa, có suy tư xấu xa, có hành vi và nơi lai 
vãng xấu xa. 

283. Tất cả các ngươi hãy hợp nhất lại, hãy xa lánh kẻ ấy, hãy tống đi bụi 
bặm, và hãy lùa bỏ rác rưởi. 

284. Sau đó, các ngươi hãy loại bỏ các cặn bã, những kẻ không phải là Sa-môn 
mà giả mạo là Sa-môn, hãy tống đi những kẻ có ước muốn xấu xa, có hành vi và 
nơi lai vãng xấu xa. 

285. Là những người trong sạch, các ngươi hãy sâp đặt việc cộng trú với 
những vị trong sạch, có sự tôn trọng lẫn nhau. Từ đó, có sự hợp nhất, chín chắn, 
các ngươi sẽ thực hiện việc chấm dứt khổ đau. 

Dứt Kinh Kapiỉa. 


7. KINH TRUỲỀN THONG BÀ-LA-MÔN 

Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapiụdika. Khi ấy, nhiều vị Bà-la-môn giàu có, cư dân xứ Kosala, già 
cả, lão niên, lớn tuổi, sống thọ, đã đạt đến giai đoạn cuối của cuộc đời, đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao 
đổi lời xã giao thân thiện, đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một 
bên, các vị Bà-la-môn giàu có ấy đã nói với đức ThếTôn điều này: 
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Suttanipate Cullavaggo 


Brahmanadhammikasuttarn 


Sandissanti nu kho bho gotama etarahi brahmana porananam brahmananam 
brãhmanadhammeti. 


Na kho brahmana sandissanti etarahi brahmana porananam brahmananam 
brãhmanadhammeti. 


Sadhu no bhavam gotamo porananam brahmananam brahmana-dhammam 
bhãsatu sace bhoto gotamassa agarũti. 

Tena hi brãhmanã sunãtha sãdhukam manasikarotha bhãsissãmĩti. 


Evarn bhoti kho te brahmanamahasaỊa bhagavato paccassosum. Bhagava 
etadavoca: 


286. Isayo pubbaka asum samyatatta 1 tapassino, 
pancakãmagune hitvã attadatthamacãrisum. 


287. Na pasu brahmananasum na hirannam na dhaniyam, 
sajjhãyadhanadhannãsum brahmam nidhimapãlayum. 


288. Yam tesam pakatam asi dvarabhattam upatthitam, 
saddhãpakatamesãnam dãtave tadamannisum. 


289. Nanarattehi vatthehi sayaneh’ avasathehi ca, 
phĩtã janapadã ratthã te namassimsu brãhmane. 


290. Avajjha brahmana asum ajeyya dhammarakkhita, 
na te 2 koci nivãresi kuladvãresu sabbaso. 


291. Atthacattansam vassani komaram brahmacariyam 3 carimsu te, 
vijjãcaranapariyetthim 4 acarum brãhmanã pure. 


292. Na brahmana annamagamum napi bhariyam kinimsu te, 
sampiyeneva samvãsam samgantvã samarocayum. 


1 sannatattã - Ma, Syã, PTS. 

2 ne - Ma, Syã, PTS. 4 vijjãcaranapariyitthim - PTS. 

3 (komãra) brahmacariyam - Ma, Syã; komãrabrahmacariyam - PTS. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm 


Kinh Truyền Thôhg Bà-la-môn 


- Thưa ngài Gotama, các vị Bà-la-môn hiện nay có sống theo truyền thống Bà- 
la-môn của các vị Bà-la-môn thời xưa không? 


- Này các Bà-la-môn, các vị Bà-la-môn hiện nay không sống theo truyền 
thống Bà-la-môn của các vị Bà-la-môn thời xưa. 


- Thưa ngài Gotama, lành thay xin ngài Gotama hãy nói cho chúng tôi về 
truyền thống Bà-la-môn của các vị Bà-la-môn thời xưa, nếu đối với ngài Gotama 
là không trở ngại. 


- Này các Bà-la-môn, như thế thì các người hãy lắng nghe, các người hãy khéo 
chú ý, Ta sẽ nói. 


- Thưa ngài, xin vâng. Các vị Bà-la-môn giàu có ấy đã đáp lại đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


286. “Các vị ẩn sĩ thời quá khứ có bản thân đã được chế ngự, có sự khâc khổ, 
sau khi từ bỏ năm loại dục, các vị đã thực hành điều lợi ích cho bản thân. 


287. Không gia súc, không vàng, không ngũ cốc đối với các vị Bà-la-môn. Có 
việc học như là tài sản và lúa gạo, các vị đã bảo vệ kho báu cao thượng. 


288. Vật nào đã được làm ra dành cho các vị ấy, vật thực được đặt gần ở cánh 
cửa (của ngôi nhà), vật đã được làm ra bởi niềm tin, (các thí chủ) nghĩ rằng vật ấy 
nên được bố thí đến những vị đang tìm kiếm. 


289. Các xứ sở, các vương quốc thịnh vượng đã tôn vinh các vị Bà-la-môn ấy 
với các vải vóc nhuộm nhiều màu, với các giường nằm, và với các chỗ trú ngụ. 


290. Các vị Bà-la-môn đã không bị giết hại, không bị áp bức, được pháp luật 
bảo vệ, hoàn toàn không có bất cứ người nào đã ngăn cản các vị ấy ở ngưỡng cửa 
của các gia đình. 


291. Các vị ấy đã thực hành Phạm hạnh từ thời niên thiếu cho đến bốn mươi 
tám tuổi. Các vị Bà-la-môn trước đây đã tầm cầu kiến thức và đức hạnh. 


292. Các vị Bà-la-môn đã không đi đến với (giai cấp) khác, các vị ấy cũng đã 
không mua người vợ. Chỉ do sự yêu thương lẫn nhau, họ đã đi đến với nhau và 
cùng vui thích sự chung sống với nhau. 
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Suttanipate Cullavaggo 


Brahmanadhammikasuttarn 


293. Aníĩatra tamha samaya utuveramanimpati, 

antarã methunam dhammam nãssu gacchanti brãhmanã. 


294. Brahmacariyanca silanca ajjavam maddavam tapam, 
soraccam avihimsanca khantincãpi avanọayum. 


295. Yo nesam paramo asi brahma daỊhaparakkamo, 
sa vãpi methunam dhammam supinantepi' nãgamã. 


296. Tassa vattamanusikkhanta idheke vinnựjatika, 
brahmacariyanca sĩlanca khantincãpi avannayum. 


297. Tandulam sayanam vattham sappitelanca yãciya, 
dhammena samodhãnetvã 1 2 tato yannamakappayum, 
upatthitasmim yannasmim nãssu gãvo hanimsu te. 


298. Yatha mata pita bhata anne vapi ca nataka, 
gãvo no paramã mittă yãsu jãyanti osadhã. 


299. Annada balada ceta vannada sukhada tatha, 
etamatthavasam íĩatvã nãssu gãvo hanimsu te. 


300. Sukhumãlã mahãkãyã vannavanto yasassino, 
brãhmanã sehi dhammehi kiccãkiccesu ussukã, 
yãva 3 loke avattimsu sukhamedhitthayampajã. 4 


301. Tesam asi vipallaso disvana anuto anum, 
rậjino va 5 viyãkãram nãriyo 6 samalankată. 


302. Rathe cajannasamyutte sukate cittasibbane, 
nivesane nivese ca vibhatte bhãgaso mite. 


303. GomandalaparibbuỊham 7 narivaraganayutam, 

uỊãram mãnusam bhogam abhijjhãyimsu brãhmanã. 


1 supinantena - Sya, PTS. 

2 samudãnetvã - PTS, SĨ1T1U 2, Pu. 

2 yãya - Syă. 

4 sukham edhittha ayam paja - PTS. 


5 ca - Ma, Syã, PTS. 

6 nãriyo ca - Syã; 
nariyo ca - PTS. 

7 "paribyũỊham - Ma, Syã. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm 


Kinh Truyền Thôhg Bà-la-mồn 


293. Trừ ra thời điểm ấy, lúc dứt kinh kỳ của người vợ, khoảng giữa (chu kỳ 
ấy), các vị Bà-la-môn không bao giờ đi đến việc đôi lứa. 

294. Các vị đã ca ngợi Phạm hạnh, giới hạnh, sự ngay thẳng, sự mềm mỏng, 
sự khắc khổ, sự hiền hòa, sự không hãm hại, và luôn cả sự kham nhẫn. 


295. Trong số các vị ấy, vị nào là tối thắng, cao cả, có sự nỗ lực vững chãi, 
chính vị ấy đã không còn đi đến việc đôi lứa, dầu là trong giấc mơ. 


296. Trong khi học tập theo sự thực hành của vị ấy, nhiều vị ở đây, có bản 
tánh hiểu biết, đã ca ngợi Phạm hạnh, giới hạnh, và luôn cả sự kham nhẫn. 

297. Sau khi yêu cầu gạo, giường nằm, vải vóc, bơ lỏng và dầu ăn, sau khi đã 
thu thập một cách đúng pháp, từ đó các vị đã chuẩn bị lẽ hiến tế. Khi lễ hiến tế 
được sẵn sàng, các vị ấy đã không bao giờ giết hại các con bò. 


298. ‘Giống như mẹ, cha, anh (em) trai, hoặc luôn cả những người bà con 
khác, những con bò là bạn bè tốt nhất của chúng ta, (bởi vì) từ nơi chúng, các 
thuốc chữa bệnh được tạo ra. 

299. Tương tự như thế, chúng còn cho thức ăn, cho sức mạnh, cho dung sâc, 
và cho sự an lạc.’ Sau khi biết được lợi ích này, các vị Bà-la-môn đã không bao giờ 
giết hại những con bò. 


300. Có vóc dáng thanh tú, có thân hình cao lớn, có dung sâc, có danh tiếng, 
các vị Bà-la-môn năng nổ ở phận sự và không phải là phận sự đối với các học 
thuyết của mình. Chừng nào các truyền thống ấy còn vận hành ở thế gian, thì 
dòng dõi (con người) này còn đạt được sự an lạc. 


301. Trong số các vị Bà-la-môn đã có sự đổi thay. (Trước đây) các vị đã nhìn 
thấy nhỏ nhoi là nhỏ nhoi, ví như sự huy hoàng của nhà vua, các người phụ nữ đã 
được trang điểm, - 

302. - các cỗ xe đã được thắng ngựa thuần chủng, đã khéo được kiến tạo, các 
tấm thảm may nhiều màu sâc, các chỗ trú ngụ và các ngôi nhà đã được phân chia, 
đã được đo đạc theo từng phần. 

303. (Giờ đây) các vị Bà-la-môn đã tham lam của cải sung túc của loài người, 
được vây quanh bởi những bầy gia súc, được kết hợp với những nhóm phụ nữ 
sang trọng. 
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Suttanipate Cullavaggo 


Brahmanadhammikasuttarn 


304. Te tattha mante ganthetva okkakam tadupagamum pahutadhanadhannosi, 
yajassu bahu te vittam yajassu bahu te dhanam. 

305. Tato ca rậjã sannatto brãhmanehi rathesabho, 

assamedham purisamedham sammãpãsam vặjapeyyam niraggalam, 
ete yãge yajitvãna brãhmanãnam adã dhanam. 

306. Gãvo sayananca vatthanca nãriyo 1 samalankată, 
rathe cặịannasamyutte sukate cittasibbane. 2 

307. Nivesanãni rammãni suvibhattãni bhãgaso, 3 
nãnãdhannassa pũretvã brãhmanãnam adã dhanam. 

308. Te ca tattha dhanam laddhã sannidhim samarocayum, 
tesam icchãvatinnãnam bhiyyo tanhã pavaddhatha, 

te tattha mante ganthetvã okkãkam punupãgamum. 4 

309. Yathã ãpo ca pathavĩ hirannam dhanadhãniyam, 
evam gãvo manussãnam parikkhãro so hi pãninam, 
yajassu bahu te vittarn yajassu bahu te dhanam. 

310. Tato ca rậjã sannatto brãhmanehi rathesabho, 
neka 5 satasahassiyo gãvo yanne 6 aghãtayi. 

311. Na pãdã na visãnena nãssu himsanti kenaci, 
gãvo eỊakasamãnã soratã kumbhadũhanã, 
tã visãne gahetvãna rãjã satthena ghãtayi. 

312. Tato ca devã pitaro 7 indo asurarakkhasã, 
adhammo iti pakkandum yam sattham nipatĩ gave. 

313. Tayo rogã pure ãsum icchã anasanam jarã, 
pasũnaíĩca samãrambhã 8 atthãnavutimãgamum. 

314. Eso adhammo dandãnam okkanto purãno 9 ahu, 10 
adũsikãyo hannanti dhammã dhamsanti 11 yặjakã. 


1 nãriyo ca - Syã; nariyo ca - PTS. 

2 citrasibbane - Syã. 

3 sabbaso - Syã. 

4 punam upãgamum - Ma, Syã, PTS. 

5 nekã - Ma, Syã, PTS. 

6 anne - Sĩmu 2. 


7 tato devã pitaro ca - Ma. 

8 samãrabbhã - Sĩmu. 
q puraụo - Syã. 

10 ahũ - PTS. 

11 dhamsenti - PTS. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm 


Kinh Truyền Thôhg Bà-la-môn 


304. Các vị ấy, sau khi soạn thảo các chú thuật về việc ấy, rồi đã đi đến gặp 
vua Okkãka (nói ràng): ‘Ngài có nhiều tài sản và lúa gạo. Ngài hãy cúng tế, sẽ có 
nhiều của cải cho ngài. Ngài hãy cúng tế, sẽ có nhiều tài sản cho ngài.’ 


305. Và sau đó, đức vua, vị chúa tể của các xa phu, được các vị Bà-la-môn 
thuyết phục, đã cúng tế những sự hiến cúng này: lễ tế ngựa, lẽ tế người, lẽ tế ném 
cọc, lễ uống rượu thánh, lễ hiệp tế, rồi đã bố thí đến các vị Bà-la-môn tài sản 
(gồm có): 

306. Đàn bò, giường nằm, vải vóc, và những người phụ nữ đã được trang 
điểm, các cỗ xe đã được thắng ngựa thuần chủng, đã khéo được kiến tạo, các tấm 
thảm may nhiều màu sâc. 

307. Sau khi chứa đầy các chỗ trú ngụ xinh xắn đã khéo được phân chia thành 
từng phần với các loại ngũ cốc khác nhau, đức vua đã bố thí tài sản đến các vị Bà- 
la-môn. 


308. Và các vị ấy, sau khi nhận được tài sản tại nơi ấy, đã vui thích việc tích 
trữ (của cải). Khi các vị ấy bị tác động bởi ước muốn, tham ái đã tăng trưởng 
nhiều hơn đến họ. Các vị ấy, sau khi soạn thảo các chú thuật về việc ấy, đã đi đến 
gặp vua Okkãka lần nữa (nói ràng): 

309. ‘Nước và đất, vàng, tài sản và ngũ cốc (quan trọng) đối với con người 
như thế nào, thì bầy bò là như vậy, bởi vì nó là vật cần thiết cho các sinh mạng. 
Ngài hãy cúng tế, sẽ có nhiều của cải cho ngài. Ngài hãy cúng tế, sẽ có nhiều tài 
sản cho ngài.’ 

310. Và sau đó, đức vua, vị chúa tể của các xa phu, được các vị Bà-la-môn 
thuyết phục, đã giết hại hàng trăm ngàn con bò trong lẽ hiến tế. 

311. Không bằng gót chân, không bằng cái sừng, các con bò không bao giờ 
hãm hại (ai) bâng bất cứ vật gì. Chúng hiền hòa giống như loài cừu, cho vắt sữa 
từng chậu. Sau khi nẳm lấy chúng ở cái sừng, đức vua đã giết chúng bằng dao. 

312. Và do đó, chư Thiên, các Phạm Thiên, vị Trời Đế Thích, các A-tu-la, và 
các quỷ thần đã thét lên: ‘Phi pháp’ về việc câm xuống con dao ở các con bò. 

313. Ba căn bệnh đã có trước đây là: ước muốn, thiếu ăn, già nua. Do việc giết 
hại các con thú, các căn bệnh đã lên đến chín mươi tám loại. 

314. Trong số các loại hình phạt, điều phi pháp này đã là cổ xưa và đang được 
lưu truyền; (trong sự việc đó) các loài vô hại bị giết chết, các vị thực hiện lễ tế hủy 
hoại đạo đức. 
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Suttanipate Cullavaggo 


Dhamma (Nava) suttam 


315. Evameso anudhammo porano vinnugarahito, 
yattha edisakam passati yãjakam garahatĩ jano. 


316. Evam dhamme viyapanne vibhinna suddavessika, 

puthu vibhinnã khattiyã patim 1 2 bhariyã Vamannatha. 3 


317. Khattiya brahmabandhu ca ye caníìe gottarakkhita, 
jãtivãdam niramkatvă 4 kãmãnam vasamanvagunti. 5 

Evam vutte te brãhmanamahãsãỊã bhagavantam etadavocum: 

Abhikkantam bho gotama abhikkantam bho gotama. Seyyathãpi bho gotama, 
nikkựjjitam vã ukkựjjeyya, paticchannam vã vivareyya, mũỊhassa vã maggam 
ãcikkheyya, andhakãre vã telapajjotam dhãreyya cakkhumanto rũpãni 
dakkhintĩti, evamevam bhotă gotamena anekapariyãyena dhammo pakãsito, ete 
mayam bhavantam gotamam saranam gacchãma dhammanca 
bhikkhusanghanca, upãsake no bhavam gotamo dhãretu ajjatagge pãnupete 
saranam gate ”ti. 


Brahmanadhammikasuttam nitthitam. 


8 . DHAMMA (NAVA) SUTTAM 

318. Yasmã hi dhammam puriso vijannã 
indam Va nam devatã pũjayeyya, 
so pũjito tasmim pasannacitto 
bahussuto pãtukaroti dhammam. 

319. Tadatthikatvãna nisamma dhĩro 
dhammãnudhammam patipajjamãno, 
vinnũ vibhãvĩ nipuno ca hoti 

yo tãdisam bhajate 6 appamatto. 

320. Khuddanca bãlam upasevamãno 
anãgatatthanca usũyakanca, 
idheva dhammam avibhãvayitvã 
avitinnakankho maranam upeti. 


1 yajakam - Sya. 

2 pati - PTS. 

3 bhariyã avamannatha - Syã, PTS. 


nirãkatvã - Ma. 

vasam upãgamunti - Syã, PTS 

bhajati - Ma, Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm 


Kinh (Chiếc Thuyền) Giáo Pháp 


315. Như vậy, truyền thống thấp kém cổ xưa này bị các bậc có sự hiểu biết quở 
trách. Nơi nào nhìn thấy việc làm như thế, người ta quở trách vị thực hiện lễ tế. 


316. Khi truyền thống bị đảo lộn như vậy, các giai cấp nô lệ và thương buôn bị 
phân chia, các Sát-đế-lỵ bị phân chia riêng rẽ, vợ đã xem thường chồng. 


317. Các Sát-đế-lỵ, các thân quyến của Phạm Thiên (Bà-la-môn), và những 
người khác (nô lệ và thương buôn), được bảo vệ bởi dòng họ đã hủy hoại danh 
xưng về dòng dõi và đã đi theo sự thống trị của các dục.” 

Khi được nói như vậy, các vị Bà-la-môn giàu có ấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: 

“Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! 
Thưa ngài Gotama, cũng giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, hoặc 
mở ra vật đã bị che kín, hoặc chỉ đường cho kẻ lạc lối, hoặc đem lại cây đèn dầu 
vào nơi bóng tối (nghĩ ràng): ‘Những người có mât sẽ nhìn thấy được các hình 
dáng;’ tương tự như thế, Pháp đã được ngài Gotama giảng giải bằng nhiều 
phương tiện. Chúng tôi đây xin đi đến nương nhờ ngài Gotama, Giáo Pháp, và 
Tăng Chúng tỳ khưu. Xin ngài Gotama hãy ghi nhận chúng tôi là những người cư 
sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” 

Dứt Kinh Truýên Thông Bà-la-môn. 


8 . KINH (CHIẾC THUYÊN) GIÁO PHÁP 

318. Nhờ vào vị nào mà một người có thể nhận thức được Giáo Pháp, thì nên 
tôn vinh vị ấy tựa như vị Thiên nhân tôn vinh đức Trời Đế Thích. Được tôn vinh, 
có tâm hoan hỷ ở người (học trò) ấy, vị đa văn ấy (sẽ) bày tỏ về Giáo Pháp. 

319. Người nào thân cận với vị (thầy) như thế ấy, không xao lãng, là người 
sáng trí, sau khi lấy điều ấy làm mục đích, sau khi lắng tai nghe, trong khi thực 
hành đúng pháp và thuận pháp, trở thành người hiểu biết, thông suốt, và tinh tế. 

320. Trong khi phục vụ vị (thầy) nhỏ mọn và ngu dốt, còn chưa đạt đến mục 
đích và có tánh ganh tỵ, người (học trò), ngay tại nơi này, không thông suốt Giáo 
Pháp, và đi đến cái chết, còn chưa vượt qua sự nghi hoặc. 
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Suttanipate Cullavaggo 


Kirnsilasuttam 


321. Yathã naro ãpagam otaritvã 
mahodakam 1 salilam sĩghasotam, 
so vuyhamãno anusotagãmi 2 
kim so pare sakkati 3 tãrayetum. 

322. Tatheva dhammam avibhãvayitvã 
bahussutãnam anisãmayattha, 
sayam ajãnam avĩtinnakankho 
kim so pare sakkati 3 nijjhãpetum. 

323. Yathãpi nãvam daỊhamãruhitvă 
piyen’ arittena samangibhũto, 
so tãraye tattha bahũpi anne 
tatrũpãyaímũ kusalo mutĩmã. 4 

324. Evampi yo vedagũ bhãvitatto 
bahussuto hoti avedhadhammo, 
so kho pare nijjhapaye pajãnam 
sotãvadhãnũpanĩsũpapanne. 

325. Tasmã have sappurisam bhajetha 
medhãvinanceva bahussutanca, 
annãya attham patipajjamãno 
vinnãtadhammo so 5 sukham labhethã ”ti. 

Dhammasuttam 6 nitthitam. 


9. KIMSILASUTTAM 

326. Kimsĩlo kimsamãcãro kãni kammãni brũhayam, 
naro sammã nivitthassa uttamatthanca pãpune. 

327. Vuddhãpacãyĩ 7 anusuyyako siyã 
kãlaníìũ cassa garunam 8 dassanãya, 
dhammim katham erayitam khanannũ 
suneyya sakkacca subhăsitãni. 


1 mahodikam - PTS, Sĩmu 1; saritam - Pu. 5 sa - Ma, Syã. 

2 anusotagãmĩ - Ma, Syã, PTS. 6 nãvãsuttam - Syã, PTS, Pu, Sĩmu 1 . 

3 sakkhati - Ma, Syã, PTS. 7 vuddhãpacãyĩ - Ma, Syã; vaddhãpacãyĩ - PTS. 

4 matimã - Syã. 8 garũnam - Ma; gurunarp - Syã. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm 


Kinh Với Giới Gì 


321. Giống như người đàn ông sau khi lội xuống dòng sông có nước lớn, tràn 
ngập, có dòng nước chảy xiết, trong khi bị cuốn trôi xuôi theo dòng nước, người 
ấy có khả năng để giúp những kẻ khác vượt qua không? 


322. Tương tự như thế ấy, người không thông suốt Giáo Pháp, không lâng tai 
nghe ý nghĩa ở những vị đa văn, trong khi chính mình không biết, còn chưa vượt 
qua sự nghi hoặc, người ấy có khả năng để giúp cho những kẻ khác lĩnh hội 
không? 


323. Cũng giống như người sau khi leo lên chiếc thuyền vững châc, được cung 
cấp mái chèo và bánh lái, là người thiện xảo, có sự nhận thức, hiểu biết cách thức 
(điều khiển) ở nơi (chiếc thuyền) ấy, người ấy có thể giúp cho nhiều người khác 
nữa vượt qua nơi ấy. 


324. Cũng như vậy, vị nào là bậc đã đạt được sự thông hiểu, có bản thân đã 
được tu tập, là vị nghe nhiều, có bản tánh không bị dao động, quả thật vị ấy, 
trong khi nhận biết, có thể giúp cho những người khác lĩnh hội, những người có 
sự lắng tai nghe và có được điều kiện căn bản (của sự chứng ngộ). 


325. Vì thế, thật vậy, nên thân cận với bậc chân nhân, vị có sự thông minh và 
có sự nghe nhiều. Sau khi hiểu thông về ý nghĩa, trong khi thực hành, người ấy, 
với Giáo Pháp đã được nhận thức, có thể đạt được sự an lạc. 

Dứt Kinh Giáo Pháp. 


9. KINH VỚI GIỚI GÌ 

326. Với giới gì, với sở hành gì, trong lúc làm tăng trưởng các nghiệp gì, một 
người có thể được tiến vào một cách đúng dân và có thể đạt được mục đích tối 
thượng? 


327. Nên có sự tôn kính các bậc trưởng thượng, không nên ganh tỵ, 

và nên biết thời điểm để yết kiến các vị thầy, 

nên biết thời khâc buổi thuyết giảng Pháp được bât đầu, 

nên nghiêm chỉnh lâng nghe các lời đã được khéo nói. 
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Suttanipate Cullavaggo 


Utthanasuttarn 


328. Kãlena gacche garunam 1 sakãsam 
thambham niramkatvã nivãtavutti, 

attham dhammam samyamam 2 brahmacariyam 
anussare ceva samãcare ca. 

329. Dhammãrãmo dhammarato 
dhamme thito dhammavinicchayannũ, 
no vãcare 3 dhammasandosavãdam 
nĩyetha tacchehi 4 subhãsitehi. 

330. Hassam 5 jappam paridevam padosam 
mãyãkatam kuhakam 6 giddhimãnam, 
sãrambhakakkasakasãvamuccham 7 
hitvã care vĩtamado thitatto. 


331. Vinnãtasãrãni subhãsitãni 

sutanca vinnãtasamãdhisãram, 8 
na tassa pannã ca sutanca vaddhati 
yo sãhaso hoti naro pamatto. 


332. Dhamme ca ye ariyapavedite rată 

anuttarã te vacasã manasã kammanã ca, 
te santisoraccasamãdhisanthitã 
sutassa pannãya ca sãramajjhagũ ”ti. 

Kimsĩlasuttam nitthitam. 


10. ƯTỊ IIANASƯH AM 

333- Utthahatha nisĩdatha ko attho supitena vo, 
ãturãnam hi kã niddã sallaviddhãna ruppatam. 


334. Utthahatha nisidatha daỊham sikkhatha santiya, 

mã vo pamatte vinnãya maccurặjã amohayittha vasãnuge. 


1 garũnam - Ma; gurunam - Syã. 

2 sannamam - PTS. 

3 n’ evãcare - Ma, Syã, PTS. 

4 tacchehi nĩyetha - Ma, Syã, Sĩmu 1; 
tacchehi niyyetha - PTS. 


5 hassam ca - Syã. 

6 kuhanam - Ma, PTS; kũhanam - Syã. 

7 sãrambham kakkasam kasãvaíica muccham - Ma. 

8 vinnãtam samãdhisãram - PTS. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm 


Kinh Đứng Lên 


328. Nên đi đến trình diện các vị thầy đúng thời điểm, 
nên dẹp bỏ sự ương bướng, và có lối cư xử khiêm nhường; 
về ý nghĩa (lời giảng), Giáo Pháp, sự tự kiềm chế, và Phạm hạnh, 
chẳng những nên ghi nhớ mà còn nên hành trì. 


329. Có sự vui thích ở Giáo Pháp, ưa thích Giáo Pháp, 
đứng vững ở Giáo Pháp, biết xét đoán về Giáo Pháp, 
không nên tạo ra lời nói gây hại cho Giáo Pháp, 
nên được dẫn dât bởi những sự thật đã được khéo nói. 


330. Nên từ bỏ sự cười giỡn, việc nói vô bổ, sự than vãn, sự nổi sân, việc làm 
xảo trá, sự giả dối, sự thèm khát và ngã mạn, sự hung hăng, sự thô lỗ, các uế 
trược, sự mê mẩn, và nên sống xa lìa sự dam mê, với bản thân đã được ổn định. 


331. Các cốt lõi đã được nhận thức là các lời đã được khéo nói. Điều đã được 
nghe và điều đã được nhận thức là cốt lõi của định. Người nam nào nóng nảy và 
xao lãng, tuệ và điều đã được nghe của người ấy không tăng trưởng. 


332. Những người nào thích thú ở Giáo Pháp đã được tuyên thuyết bởi bậc 
Thánh nhân, những người ấy là cao thượng về lời nói, về ý, và về hành động, 
những người ấy đã đứng vững ở sự an tịnh, ở sự hiền hòa, và ở định, họ đã đạt 
đến cốt lõi của điều đã được nghe và của tuệ. 

Dứt Kinh Với Giới Gì. 


10. KINH ĐỨNG LÊN 

333. Hãy đứng lên! Hãy ngồi dậy! Lợi ích gì cho các ngươi với việc ngủ? Bởi vì 
ngủ nghê gì đối với những kẻ bệnh, bị mũi tên xuyên thủng, đang bị khổ sở? 


334. Hãy đứng lên! Hãy ngồi dậy! Các ngươi hãy rèn luyện vững châc về sự an 
tịnh. Chớ để Ma Vương biết được các ngươi xao lãng rồi gạt gẫm các ngươi trở 
thành những kẻ chịu sự sai khiến. 
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Suttanipate Cullavaggo 


Rahulasuttarn 


335. Yãya devã manussã ca sită titthanti atthikã, 
tarathetam visattikam khano vo 1 mã upaccagã, 
khanãtĩtă hi socanti nirayamhi samappitã. 


336. Pamado rajo pamado 2 pamadanupatito rajo, 
appamattena 3 vijjãya abbahe 4 sallamattano ”ti. 

ưtthãnasuttam nitthitam. 


11 . RAHULASUTTAM 

337. Kacci abhinhasamvãsã nãvajãnãsi panditam, 
ukkãdhãro 5 manussãnam kacci apacito tayã. 


338. Naham abhinhasamvasa avajanami panditam, 
ukkãdhãro 5 manussãnam niccam apacito mayã. 


339. Panca kamagune hitva piyarupe manorame, 

saddhãya gharã nikkhamma dukkhassantakaro bhava. 


340. Mitte bhajassu kalyane pantanca 6 sayanasanam, 
vivittam appanigghosam mattannũ hohi bhojane. 


341. Civare pindapate ca paccaye sayanasane, 

etesu tanham mã kãsi 7 mã lokam punarãgami. 


342. Samvuto patimokkhasmim indriyesu ca pancasu, 
sati 8 kãyagatãtyatthu nibbidãbahulo bhava. 


1 ve - PTS, Sĩmu 1. 4 abbũỊhe - Syă. 

2 pamãdã - Syã, Sĩmu 1. 5 okkãdhãro - Syã. 

3 appamãdena - Syă, Ma, PTS. 6 patthanca - Sĩmu 1 . 


7 tanharp makasi - Ma; 
tanhamãkãsi - Syă. 

8 satĩ - Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm 


Kinh Rahula 


335. Chư Thiên và nhân loại, các hạng có sự mong cầu, nương nhờ vào điều 
nào mà tồn tại, các ngươi hãy vượt qua điều vướng mâc ấy. Chớ để thời khâc trôi 
qua đối với ngươi, bởi vì những kẻ để thời khâc trôi qua (sẽ) sầu muộn khi bị đọa 
vào địa ngục. 


336. Xao lãng là bụi bặm, xao lãng xuất phát từ xao lãng là bụi bặm. Nhờ 
không xao lãng, nhờ vào sự hiểu biết, có thể nhổ lên mũi tên của bản thân. 

Dứt Kinh Đứng Lên. 


11 . KINH RAI IU LA 

337. “Với việc cộng trú thường xuyên, con có coi thường bậc sáng suốt hay 
không? Bậc nâm giữ ngọn đuốc của loài người có được con tôn kính hay không?” 


338. “Với việc cộng trú thường xuyên, con không coi thường bậc sáng suốt. 
Bậc nâm giữ ngọn đuốc của loài người luôn luôn được con tôn kính.” 


339. “Sau khi từ bỏ năm loại dục có hình thức đáng yêu, làm thích ý, sau khi 
rời căn nhà ra đi vì niềm tin, con hãy là người thực hiện sự chấm dứt khổ đau. 


340. Con hãy thân cận những người bạn tốt lành và chỗ nằm ngồi thanh vâng, 
cô quạnh, ít tiếng động. Con hãy biết chừng mực về vật thực. 


341. Con chớ tạo ra tham ái ở những vật này: ở y phục, ở đồ ăn khất thực, ở 
thuốc men chữa bệnh, ở chỗ nằm ngồi. Con chớ đi đến thế gian lần nữa. 


342. Con hãy thu thúc theo giới bổn Patỉmokkha, và ở năm giác quan. Con 
hãy có niệm đặt ở thân. Con hãy có nhiều nhàm chán (về thế gian). 
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Suttanipate Cullavaggo 


Nigrodhakappasuttarn 


343. Nimittam parivajjehi subham ragupasamhitam, 
asubhãya cittarn bhãvehi ekaggam susamãhitam. 


344. Animittanca bhavehi mananusayamựjjaha, 
tato mãnãbhisamayã upasanto carissasĩti. 


Ittham sudam bhagava ayasmantam rahulam imahi gathahi abhinham 
ovadatĩ ”ti. 


Rahulasuttam nitthitam. 


12 . NIGRODHAKAPPASUTTAM 

Evarn me sutarn: Ekam samayam bhagavã ãỊaviyam viharati aggãỊave cetiye. 
Tena kho pana samayena ãyasmato vangĩsassa upajjhãyo nigrodhakappo nãma 
thero aggãỊave cetiye aciraparinibbuto hoti. 


Atha kho ayasmato vangisassa rahogatassa patisallinassa evam cetaso 
parivitakko udapãdi: Parinibbuto nu kho me upajjhãyo udãhu no parinibbutoti. 


Atha kho ayasvã vangĩso sãyanhasamayam 1 patisallãnã vutthito yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. 
Ekamantam nisinno kho ãyasmã vangĩso bhagavantam etadavoca: Idha mayham 
bhante rahogatassa patisallĩnassa evarn cetaso parivitakko udapãdi: Parinibbuto 
nu kho me upajjhãyo udãhu no parinibbutoti. 


Atha kho ayasma vangiso utthayasana ekamsam civaram katva yena bhagava 
tenanjalim panãmetvã bhagavantam gãthãya ajjhabhãsi: 


345. Pucchãma 2 satthãram anomapannam 

dittheva dhamme yo vicikicchãnam chettã, 
aggãỊave kãlamakãsi bhikkhu 
nãto yasassĩ abhinibbutatto. 


1 sayaụhasamayam - Sya, PTS, Simu 1, 2. 


2 pucchami - Ma. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm 


Kinh Nigrodhakappa 


343. Con hãy xa lánh hiện tướng xinh đẹp, được gân liền với luyến ái. Con hãy 
tu tập tâm về đề mục tử thi, có sự chuyên nhất, khéo định tĩnh. 


344. Và con hãy tu tập về vô tướng. Con hãy nhổ bỏ sự tiềm ẩn của ngã mạn. 
Từ đó, nhờ vào sự lĩnh hội về ngã mạn, con sẽ sống được an tịnh.” 


Như thế, đức Thế Tôn thường xuyên giáo huấn đại đức Rahula bâng những lời 
kệ này. 


Dứt Kinh Rahula. 


12 . KINH NIGRODHAKAPPA 

Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại ÃỊavĩ, ở bảo tháp 
AggãỊava. Vào lúc bấy giờ, thầy tế độ của đại đức Vangĩsa, vị trưởng lão tên 
Nigrodhakappa, vừa viên tịch Niết Bàn không bao lâu tại bảo tháp AggãỊava. 


Sau đó, đại đức Vaiìgĩsa trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy 
tầm như vầy đã khởi lên: “Có phải thầy tế độ của ta viên tịch Niết Bàn, hay không 
phải viên tịch Niết Bàn?” 


Sau đó vào buổi chiều, đại đức Vangĩsa khi xuất khỏi thiền tịnh đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi 
đã ngồi xuống ở một bên, đại đức Vangĩsa đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
“Bạch ngài, ở đây trong lúc con thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tầm 
như vầy đã khởi lên: ‘Có phải thầy tế độ của ta viên tịch Niết Bàn, hay không phải 
viên tịch Niết Bàn?’” 


Sau đó, đại đức Vangisa đã từ chô ngồi đứng dậy, dấp y một bên vai, châp tay 
hướng về đức Thế Tôn, và đã nói với đức Thế Tôn bâng lời kệ rằng: 


345. “Chúng con hỏi đấng Đạo Sư, bậc có trí tuệ tột đỉnh, 
bậc đã cất đứt các sự hoài nghi ở thế giới hiện hữu, 
về vị tỳ khưu đã từ trần ở AggãỊava, 

được biết tiếng, có danh vọng, có bản thể đã được tịch tịnh. 
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Suttanipate Cullavaggo 


Nigrodhakappasuttarn 


346. Nigrodhakappo iti tassa nãmam, 
tayã katam bhagavã brãhmanassa, 

so tam namassam acari mutyapekkho 
ãraddhaviriyo daỊhadhammadassĩ. 

347. Tam sãvakam sakka 1 mayampi sabbe 
annãtumicchãma samantacakkhu, 
samavatthitã no savanãya sotã 
tvam no 2 3 satthã tvam anuttarosi. 

348. Chindeva no vicikiccham brũhi metam 
parinibbutam vedaya bhũripanna, 
majjheva' no bhãsa samantacakkhu 
sakkova devãnam 4 sahassanetto. 

349. Ye keci ganthă idha mohamaggã, 
annãnapakkhã vicikicchatthãnã, 5 
tathãgatam patvã na te bhavanti 
cakkhum hi etam paramam narãnam. 

350. No ce hi jãtu puriso kilese 

vãto yathă abbhaghanam vihãne, 
tamovassa nivuto sabbaloko 
na jotimantopi narã tapeyyum. 

351. Dhĩrã ca pajjotakarã bhavanti 

tam tam aham dhĩra 6 tatheva maníĩe, 
vipassinam jhãnam 7 upãgamamha 8 
parisãsu no ãvikarohi kappam. 

352. Khippam giram eraya vagguvaggum 
hamsova 9 paggayha sanikam 10 nikũja, u 
bindussarena suvikappitena 
sabbeva te ựjjugatã sunoma. 


1 sakya - Ma. 

2 tuvam no - Ma, Syă; 
tuvan no - PTS. 

3 majjhe ca - Syã. 

4 devãna - Ma. 

5 vicikicchathãnã - Ma, Syã, PTS. 


6 vĩra - Ma. 

7 jãnam - Ma, Syã, PTS. 

8 upãgamumhã - Ma. 

9 hamsã va - Syã, PTS. 

10 sanim - Syã, PTS, Sĩmu 1, Sĩmu 2. 
11 nikunja - Sĩmu 1. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm 


Kinh Nigrodhakappa 


346. Bạch đức ThếTôn, ‘Nigrodhakappa’ là tên đã được ngài đặt cho vị Bà-la- 
môn ấy. Bạch đấng có sự nhìn thấy pháp vững châc, vị ấy, mong mỏi sự giải 
thoát, trong lúc lễ bái ngài, đã sống có sự nỗ lực tinh tấn. 


347. Bạch vị dòng Sakya, bạch đấng Toàn Nhãn, tất cả chúng con cũng ước 
muốn được biết về vị Thinh Văn ấy; những lỗ tai của chúng con đã sân sàng cho 
việc nghe. Ngài là bậc Đạo Sư của chúng con. Ngài là bậc Vô Thượng. 


348. Xin ngài hãy cât đứt hẳn sự hoài nghi của chúng con, xin hãy nói cho con 
điều ấy. Bạch đấng có tuệ bao la, xin ngài hãy cho biết về việc viên tịch Niết Bàn 
(của vị ấy). Bạch đấng Toàn Nhãn, xin ngài hãy nói ở ngay giữa chúng con, tựa 
như vị Trời Sakka có ngàn mât ở giữa chư Thiên. 


349. Ở đây, bất cứ những sự trói buộc nào, những đường lối của si mê, những 
phe nhóm của vô trí, những chỗ đứng của hoài nghi, sau khi với tới được đức 
Như Lai, chúng đều không tồn tại, bởi vì con mât ấy (của ngài) là tối thượng giữa 
những con người. 


350. Bởi vì, nếu quả thật không có người tiêu diệt các phiền não, giống như 
làn gió làm tiêu tan đám mây, thì toàn bộ thế gian bị bao trùm sẽ vô cùng tối tăm, 
ngay cả những người có hào quang (trí tuệ) cũng không thể tỏa sáng. 


351. Và các bậc sáng trí là những người tạo ra ánh sáng. Vì thế, bạch đấng 
Sáng Trí, con nghĩ rằng ngài là vị tương tự như thế ấy. Chúng con đã đi đến với 
bậc có thiền minh sát, xin ngài hãy bày tỏ về vị Kappa cho chúng con, ở giữa các 
hội chúng. 


352. Hỡi bậc có sự thu hút, xin ngài hãy mau mau thốt lên giọng nói có sự thu 
hút. Tựa như chim thiên nga vươn cao (cái cổ), xin ngài hãy dịu dàng thốt lên 
bảng âm thanh tròn trịa, khéo được điều khiển; toàn bộ tất cả chúng con đều tập 
trung lắng nghe. 
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Suttanipate Cullavaggo 


Nigrodhakappasuttarn 


353. Pahĩnajãtimaranam asesam 
niggayha dhonam vadessãmi dhammam, 
na kãmakãro hi puthựjjanãnam 
sankheyyakãrova 1 tathãgatãnam. 

354. Sampannaveyyãkaranam tavedam 2 
samựjjupannassa 3 samuggahĩtam, 
ayamanjalĩ pacchimo suppanãmito 
mã mohayĩ jãnamanomapanna. 


355. Parovaram ariyadhammam viditvã 
mã mohayĩ jãnamanomavĩra, 4 
vãrim yathã ghammani ghammatatto 
vãcãbhikahkhãmi sutam pavassa. 5 


356. Yadatthikam 6 brahmacariyam acãri 7 
kappãyano kaccissa 8 tam amogham, 
nibbãyi so ãdu upãdiseso 9 
yathă vimutto ahu nam sunoma. 10 


357. Acchecchi tanham idha nãmarũpe (iti bhagavã) 
kanhassa sotam dĩgharattãnusayitam, 

atãri jãtimaranam asesam 
iccabravĩ bhagavã pancasettho. 

358. Esa sutvã pasĩdãmi vaco te isisattama, 

amogham kira me puttham na mam vancesi brãhmano. 


359. Yathavadĩ tathakari ahu buddhassa savako, 
acchidã maccuno jãlam tatam mãyãvino daỊham. 

360. Addasa bhagavã ãdim upãdãnassa kappiyo, 

accagã vata kappãyano maccudheyyam suduttaran ”ti. 

Nigrodhakappasuttam nitthitam. 


1 sankheyyakãro ca - Ma, Syã, PTS. 

2 tvayidam - Syã; 
tava-y-idam - PTS. 

3 samujjapannassa - Syã. 

4 anomaviriya - PTS. 

5 sutassa vassa - Syă, PTS, Pu. 


6 yadatthiyam - PTS. 

7 acarĩ - Ma; acari - Sĩmu 2. 

8 kincissa - Syã. 

9 saupãdiseso - Ma, Syã, PTS. 

10 tam suụoma - Ma, Syã; 
tam suụãma - PTS. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm 


Kinh Nigrodhakappa 


353. Sau khi thúc giục bậc có sự sanh tử đã được dứt bỏ không còn dư sót, con 
sẽ thỉnh cầu bậc đã rũ sạch (phiền não) thuyết Pháp; bởi vì trong số các phàm 
nhân, không có người có thể làm được điều mong muốn, và người hành động 
đúng theo dự tính chỉ có trong số các đức Như Lai. 

354. Lời giải thích đầy đủ này của ngài, của bậc có trí tuệ ngay thẳng, đã được 
tiếp thu. Sự chắp tay sau cùng này đã được cúi chào tốt đẹp. Hỡi bậc có trí tuệ tột 
đỉnh, trong khi ngài biết, xin ngài chớ để (chúng con) mê mờ. 

355. Hỡi đấng Anh Hùng tột bực, ngài đã hiểu biết về Giáo Pháp cao thượng 
từ thấp đến cao, trong khi ngài biết, xin ngài chớ để (chúng con) mê mờ. Giống 
như người có bản thân bị nóng bức, mong mỏi nước trong lúc nóng nực, con 
mong mỏi lời nói (của ngài); xin ngài hãy đổ cơn mưa âm thanh. 

356. Vị Kappãyana đã sống Phạm hạnh với mục đích nào, phải chăng điều ấy 
không phải là rỗng không? Có phải vị ấy đã Niết Bàn (không còn dư sót), hay là 
vẫn còn dư sót? Vị ấy đã được giải thoát như thế nào, hãy cho chúng con được 
nghe điều ấy.” 


357. (Đức Thế Tôn nói): “Vị ấy đã cât đứt tham ái ở danh và sâc ở nơi đây, (cât 
đứt) dòng nước của Ma Vương đã được tiềm ẩn bấy lâu. Vị ấy đã vượt qua sự 
sanh và sự chết.” Đức Thế Tôn, bậc đứng đầu về năm pháp, đã nói như thế. 


358. “Bạch bậc Ẩn Sĩ tối thượng, sau khi nghe điều ấy, con tin tưởng vào lời 
nói của ngài. Thật vậy, điều đã được con hỏi là không vô ích, vị Bà-la-môn đã 
không dối gạt con. 


359. Vị có lời nói như thế nào thì có hành động như thế ấy đã là đệ tử của đức 
Phật. Vị ấy đã cắt đứt tấm lưới châc chắn đã được giăng ra của Thần Chết xảo 
quyệt. 

360. Bạch đức Thế Tôn, vị Kappiya đã nhìn thấy sự khởi đầu của chấp thủ. 
Quả thật, vị Kappãyana đã băng qua lãnh địa của Thần Chết, là nơi rất khó vượt 
qua.” 1 


Dứt Kinh Nigrodhakappa. 


1 So sánh với các câu kệ 1275-1290 của TheragathapaỊỈ - Trưởng Lão Kệ, TTPV tập 31, các trang 
282-287. 
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Suttanipate CuUavaggo 


Sammaparibbạịamyasuttarn 


13. SAMMAPARIBBAJANIYASUTTAM 

361. Pucchãmi munim pahũtapannam 

tinnam pãragatam parinibbutam thitattam, 

nikkhamma gharã panựjja kãme 

katham bhikkhu sammã so loke paribbajeyya. 


362. Yassa mangalã samũhatã (iti bhagavã) 
uppãta 1 2 supinã ca lakkhanã ca, 
so 3 mangaladosavippahĩno bhikkhu 
sammã so loke paribbajeyya. 


363. Rãgam vinayetha mãnusesu 
dibbesu kãmesu cãpi bhikkhu, 
atikkamma bhavam samecca dhammam 
sammã so loke paribbajeyya. 


364. Vipitthikatvãna 4 pesunãni 

kodham kadariyam jaheyya bhikkhu, 
anurodhavirodhavippahĩno 
sammã so loke paribbajeyya. 


365. Hitvãna piyanca appiyanca 
anupãdãya anissito kuhinci, 
samyojaniyehi vippamutto 
sammã so loke paribbajeyya, 


366. Na so upadhĩsu sãrameti 

ãdãnesu vineyya chandarãgam, 
so anissito anannaneyyo 
sammã so loke paribbajeyya. 


367. Vacasã manasã ca kammanã 5 ca 

aviruddho sammã viditvã dhammam, 
nibbãnapadãbhipatthayãno 
sammã so loke paribbajeyya. 


1 Mahasamayasuttantipi - Pu. 3 sa-Sya, PTS. 4 vipitthikatva - Sya, PTS. 

2 uppãtã - Ma, Syã; uppãdã - PTS. 5 kammunã - Ma, Syã. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm 


Kinh Du Hành Chân chánh 


13. KINH DU HÀNH CHÂN CHÁNH 


361. “Con hỏi bậc hiền trí, bậc có tuệ bao la, bậc đã vượt qua, đã đi đến bờ kia, 
đã hữu dư Niết Bàn, có bản thân ổn định ràng: ‘Sau khi rời nhà ra đi, sau khi đã 
xua đuổi các dục, vị tỳ khưu ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian như thế 
nào?’” 


362. (Đức Thế Tôn nói): “Đối với vị nào các điềm lành, các (hiện tượng) sao 
băng, các giấc chiêm bao, và các dấu hiệu (báo trước) đã được nhổ lên, vị tỳ khưu 
ấy đã dứt bỏ hẳn các điềm lành và điềm xấu, vị ấy có thể du hành chân chánh ở 
thế gian. 


363. Vị tỳ khưu nên xua đi sự luyến ái ở các dục thuộc về nhân loại, luôn cả 
thuộc về cõi trời. Sau khi vượt qua hữu, sau khi hiểu rõ Giáo Pháp (Tứ Đế), vị ấy 
có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


364. Sau khi đã bỏ lại sau lưng các việc nói đâm thọc, 
vị tỳ khưu nên từ bỏ sự giận dữ và keo kiệt. 

Đã dứt bỏ hẳn sự tùy thuận và chống đối, 
vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


365. Sau khi từ bỏ thương và ghét, 

sau khi không còn chấp thủ, không nương tựa vào bất cứ nơi đâu, 
được hoàn toàn thoát khỏi các sự ràng buộc, 
vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


366. Không có việc vị ấy đi đến cốt lõi ở các mầm tái sanh, 
sau khi xua đi sự mong muốn và luyến ái ở các sự nẳm giữ, 
vị ấy không nương tựa, không bị dẫn dắt bởi kẻ khác, 
vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


367. Không chống đối bảng lời nói, bằng ý nghĩ, và bằng hành động, sau khi 
hiểu biết Giáo Pháp một cách đúng đẳn, trong khi ước nguyện trạng thái Niết 
Bàn, vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 
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Suttanipate CuUavaggo 


Sammaparibbạịamyasuttarn 


368. Yo vandati mam 1 na unnameyya 2 
akkutthopi na sandhiyetha bhikkhu, 
laddhã parabhojanam na majje, 
sammã so loke paribbajeyya. 


369. Lobhaíìca bhavaíìca vippahãya 

virato chedanabandhanãto bhikkhu, 
so tinnakathamkatho visallo 
sammã so loke paribbajeyya. 


370. Sãruppamattano viditvã 

na 4 ca bhikkhu himseyya kanci loke, 
yathătathiyam 5 viditvã dhammam 
sammã so loke paribbajeyya. 


371. Yassãnusayã na santi keci 
mũlã 6 akusalã samũhatã se, 
so nirãsayo 7 anãsayãno 8 
sammã so loke paribbajeyya. 


372. Ãsavakhĩno pahĩnamãno 

sabbam rãgapatham upãtivatto, 
danto parinibbuto thitatto 
sammã so loke paribbajeyya. 


373. Saddho sutavã niyãmadassĩ 
vaggagatesu na vaggasãrĩ dhĩro, 
lobham dosam vineyya patigham 
sammã so loke paribbajeyya. 


374. Samsuddhajino vivattacchaddo 9 
dhammesu vasĩ pãragũ anejo, 
sankhãranirodhanãnakusalo 
sammã so loke paribbajeyya. 


1 manti - Ma, Syã, Sĩmu 1, 2. 

2 nunnameyya - Ma. 

3 chedanabandhanã ca - Ma; 
chedanabandhanato - Syã. 

4 no - Ma. 


5 yathãtatham - Syã. 

6 mũlã ca - Ma. 

7 so nirãso - Ma; so nirãsaso - Syã. 

8 anăsisãno - Ma; anãsasãno - PTS. 

9 vivattacchaddo - Ma; vivatacchaddo - Syã. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm 


Kinh Du Hành Chân chánh 


368. Vị nào không kiêu hãnh (nghĩ rằng) ‘Họ đảnh lẽ ta,’ 
ngay cả khi bị sỉ vả, vị tỳ khưu cũng không kết nối (thù hẳn), 
sau khi thọ lãnh vật thực của người khác, không đẳc chí (tự mãn), 
vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


369. Sau khi dứt bỏ hân tham và hữu, 

vị tỳ khưu lánh xa việc hãm hại và trói buộc (các chúng sinh khác), 
vị ấy đã vượt qua sự nghi ngờ, không còn mũi tên, 
vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


370. Sau khi biết được điều thích hợp cho bản thân, 
vị tỳ khưu không hãm hại bất cứ ai ở thế gian, 
sau khi biết được Giáo Pháp đúng theo bản thể, 
vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


371. Đối với vị nào, không còn có bất cứ các pháp tiềm ẩn nào, 
các gốc rễ bất thiện đã được nhổ lên, 
vị ấy không còn ước ao (tham vọng), không có khao khát, 
vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


372. Có lậu hoặc đã được cạn kiệt, đã dứt bỏ ngã mạn, 
đã vượt lên trên tất cả lộ trình của luyến ái, 
đã được huấn luyện, đã hữu dư Niết Bàn, có bản thân ổn định, 
vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


373. Có đức tin, có sự lâng nghe, có sự nhìn thấy quy luật, 
giữa những kẻ đi theo bè phái, vị sáng trí không xuôi theo bè phái, 
sau khi xua đi tham lam, sân hận, bất bình, 
vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


374. Vị chiến thắng thanh tịnh, có màn che đã được cuốn lên, 
có năng lực ở các pháp, đã đi đến bờ kia, không dục vọng, 
được thiện xảo về trí ở sự tịch diệt của các hành, 
vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 
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Suttanipate Cullavaggo 


Dhammikasuttam 


375. Atĩtesu anãgatesu cãpi 

kappãtĩto aticca suddhipanno, 
sabbãyatanehi vippamutto 
sammã so loke paribbajeyya. 


376. Aníĩãya padam samecca dhammam 
vivatam disvãna pahãnamãsavãnam, 
sabbũpadhinam 1 parikkhayãno 2 
sammã so loke paribbajeyya. 


377. Addhã hi bhagavã tatheva etam 
yo so evam vihãri danto bhikkhu, 
sabbasamyojaniye ca vĩtivatto 3 
sammã so loke paribbajeyyã ”ti. 

Sammãparibbãjanĩyasuttam nitthitam. 


14. DHAMMIKASUTTAM 

Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Atha kho dhammiko upãsako pancahi upãsakasatehi 
saddhim yena bhagavã tenupasankami, upasahkamitvã bhagavantam 
abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho dhammiko upãsako 
bhagavantam gãthãya 4 ajjhabhãsi: 


378. Pucchãmi tam gotama bhũripaníĩa 
kathamkaro sãvako sãdhu hoti, 
yo vã agãrã anagãrameti 
agãrino vã panupãsakãse. 


379. Tuvam hi lokassa sadevakassa 
gatim pajãnãsi parãyananca, 
na catthi 5 tulyo nipunatthadassĩ 
tuvam hi buddham pavaram vadanti. 


1 sabbupadhĩnam - Ma, Syã; sabbũpadhĩnam - PTS. 

2 parikkhayã no - Syã; parikkhayã - PTS. 4 gãthãhi - Ma, PTS. 

3 sabbasamyojanayogavĩtivatto - Ma. 5 na t’ atthi - Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm 


Kinh Dhammika 


375. Vị đã vượt qua suy tưởng (về tham ái và tà kiến) ở các thời quá khứ và 
còn ở các thời vị lai nữa, sau khi đã vượt qua, có tuệ trong sạch, được hoàn toàn 
thoát khỏi tất cả các xứ (sáu nội xứ và sáu ngoại xứ), vị ấy có thể du hành chân 
chánh ở thế gian. 


376. Sau khi hiểu thông về nền tảng (Tứ Đế), sau khi hiểu rõ Giáo Pháp, 
sau khi nhìn thấy sự dứt bỏ của các lậu hoặc một cách rõ rệt, 
nhờ vào sự diệt tận của tất cả các mầm tái sanh, 
vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian.” 


377. “Bạch đức Thế Tôn, thật vậy, bởi vì điều ấy đúng y như thế, 
vị tỳ khưu ấy đã sống như vậy, đã được huấn luyện, 
và đã vượt qua khỏi tất cả các sự ràng buộc, 
vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian.” 

Dút Kinh Du Hành Chân Chánh. 


14. KINH DHAMMIKA 

Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Khi ấy, cư sĩ Dhammika cùng với năm trăm cư sĩ đã đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một 
bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, cư sĩ Dhammika đã nói với đức Thế Tôn bâng 
lời kệ rằng: 


378. “Bạch ngài Gotama, bạch đấng có tuệ bao la, con xin hỏi ngài: Người đệ 
tử tốt lành là người có hành động như thế nào, cho dầu người này là vị (xuất gia) 
rời nhà đi đến đời sống không nhà, hay là những vị cư sĩ có sở hữu căn nhà? 


379. Bởi vì ngài nhận biết cảnh giới tái sanh và việc đi đến bờ kia của thế gian 
luôn cả chư Thiên. Và người có sự nhìn thấy ý nghĩa vi tế có thể sánh bằng (với 
ngài) là không có, bởi vì người ta nói ngài là đức Phật quý cao. 
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Suttanipate Cullaưaggo 


Dhammikasuttam 


380. Sabbam tuvam nãnamavecca dhammam 
pakãsesi satte anukampamãno, 
vivattacchaddosi 1 samantacakkhu 
virocasi vimalo sabbaloke. 

381. Ãganchi 2 te santike nãgarặjã 
erãvano nãma jinoti sutvã, 

so pi tayã mantayitvă ajjhagamã 
sãdhũti sutvãna patĩtarũpo. 

382. Rãjãpi tam vessavano kuvero 
upeti dhammam paripucchamãno, 
tassãpi tvam pucchito brũsi 3 dhĩra 
so cãpi sutvãna patĩtarũpo. 

383. Ye kecime titthiyã vãdasĩlã 
ặjĩvakã 4 vã yadi vã niganthã, 
pannãya tam nãtitaranti sabbe 
thito vajantam viya sĩghagãmim. 

384. Ye kecime brãhmanã vãdasĩlã 
vuddhã cãpi 5 brãhmanã santi keci, 
sabbe tayi atthabaddhã bhavanti 
ye cãpi 6 canne vãdino mannamãnã. 

385. Ayam hi dhammo nipuno sukho ca 
yoyam tayã bhagavã suppavutto, 
tameva sabbe 7 sussũsamãnã 8 

tam 9 no vada pucchito buddhasettha. 

386. Sabbepime 10 bhikkhavo sannisinnã 
upãsakã cãpi tatheva sotum, 

sunantu dhammam vimalenãnubuddham 
subhãsitam vãsavasseva devã. 

387. Sunãtha me bhikkhavo sãvayãmi vo 
dhammam dhutam tanca dharãtha 11 sabbe, 
iriyãpatham pabbajitãnulomikam 
sevetha nam atthadassĩ mutĩmã. 12 


1 vivattacchaddãsi - PTS. 

2 agacchi - Syã; ãgacchi - PTS. 

3 bravĩsi - Syã. 

4 ãjĩvikã - PTS. 

5 vãpi - Syã. 

6 ye vãpi - PTS. 


7 sabbepi - Ma; sabbe mayam - Sya. 

8 sussumãnã - Syă. 
9 tvan - PTS. 

10 sabbe c’ ime - PTS, 

11 carãtha - Ma, Syã. 

12 matimã - Syã. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm 


Kinh Dhammika 


380. Sau khi biết mọi loại trí tuệ, trong lúc thương tưởng đến chúng sinh, 
ngài (đã) giảng giải Giáo Pháp. Bạch đấng Toàn Nhãn, ngài có màn che đã được 
cuốn lên. Không bị vết nhơ, ngài chiếu sáng tất cả thế gian. 


381. Vị vua của loài voi tên là Erãvana đã đi đến gặp ngài. Sau khi nghe rằng: 
‘Đấng Chiến Thắng,’ vị ấy cũng đã thảo luận với ngài, đã lâng nghe và (đã nói) 
ràng: ‘Lành thay,’ rồi đã ra đi với dáng vẻ hân hoan. 


382. Vị vua Vessavana Kuvera cũng đã đi đến gặp ngài hỏi han về Giáo Pháp. 
Thưa bậc Sáng Trí, ngay cả đối với vị ấy, ngài đã trả lời khi được hỏi. Và vị ấy 
nữa, sau khi lâng nghe cũng có dáng vẻ hân hoan. 


383. Những ngoại đạo này, bất cứ những vị nào có bản tánh tranh luận, dầu là 
các đạo sĩ khổ hạnh hay là các đạo sĩ lõa thể, tất cả không vượt qua được ngài về 
tuệ, tựa như kẻ đứng lại không vượt qua được người đi nhanh đang tiến bước. 


384. Những Bà-la-môn này, bất cứ những vị nào có bản tánh tranh luận, và 
những vị Bà-la-môn trưởng thượng nào đó nữa, luôn cả những kẻ khác đang nghĩ 
họ là những người tranh luận, tất cả đều bám vào ý nghĩa (của lời giải đáp) ở nơi 
ngài. 


385. Bạch đức Thế Tôn, bởi vì Giáo Pháp này là vi tế và (đem lại) an lạc, đã 
khéo được tuyên thuyết bởi ngài. Tất cả đang mong muốn lắng nghe chính điều 
ấy. Bạch đức Phật tối thượng, đã được hỏi, xin ngài hãy nói cho chúng con điều 

ấy. 


386. Tất cả các vị tỳ khưu này đã cùng nhau ngồi xuống để lâng nghe, các cư sĩ 
cũng tương tự y như thế. Hãy để họ lẳng nghe Giáo Pháp đã được giác ngộ bởi 
bậc Vô Nhiễm, tựa như chư Thiên lắng nghe lời khéo nói của (Thiên Vương) 
Vãsava.” 


387. “Này các tỳ khưu, các ngươi hãy lâng nghe Ta. Ta (sẽ) nói cho các ngươi 
nghe về pháp từ khước; và tất cả hãy ghi nhớ điều ấy. Vị có sự nhìn thấy điều lợi 
ích, có sự nhận thức, nên thực hành (bốn) oai nghi phù hợp với các bậc xuất gia. 
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Suttanipate Cullavaggo 


Dhammikasuttam 


388. Na 1 ve vikãle vicareyya bhikkhu 
gãmanca 2 pindãya careyya kãle, 
akãlacãrim hi sajanti sangã 
tasmã vikãle na caranti buddhã. 


389. Rũpã ca saddã ca rasã ca gandhã 
phassã ca ye sammadayanti satte, 
etesu dhammesu vineyya chandam 
kãlena so pavise pãtarãsam. 


390. Pindanca bhikkhu samayena laddhã 
eko patikkamma raho nisĩde, 
ajjhattacintĩ na mano bahiddhã 
nicchãraye sangahitattabhãvo. 3 


391. Sace pi so sallape sãvakena 

aníìena vã kenaci bhikkhunã vã, 
dhammam panĩtam tamudãhareyya 
na pesunam nopi parũpavãdam. 


392. Vãdam hi eke patiseniyanti 
na te pasamsãma paríttapaíìne, 
tato tato ne pasajanti sangã 
cittam hi te tattha gamenti dũre. 


393. Pindam vihãram sayanãsananca 
ãpanca sanghãtirajũpavãhanam, 
sutvãna dhammam sugatena desitam 
sankhãya seve varapannasãvako. 


394. Tasmã hi pinde sayanãsane ca 
ãpe ca sanghãtirajũpavãhane, 
etesu dhammesu anũpalitto 
bhikkhu yathã pokkhare vãribindũ. 4 


1 no - Ma, Sya. 

2 gãme ca - Ma, Syã. 


3 saủgahitattabhavo - PTS. 

4 vãribindu - Ma, Syă, PTS. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm 


Kinh Dhammika 


388. Thật vậy, vị tỳ khưu không nên đi đâu vào lúc không đúng thời, 
và nên đi vào làng để khất thực lúc đúng thời. 

Bởi vì sự quyến luyến bám vào kẻ du hành không đúng thời. 

Vì thế, chư Phật không đi (khất thực) lúc không đúng thời. 


389. Các sâc, các thinh, các vị, các hương, 
và các xúc, chúng làm say đẳm các chúng sinh. 

Sau khi xua đi sự mong muốn ở những pháp ấy, 

vị ấy, vào lúc đúng thời, nên đi vào (làng để khất thực) cho buổi ăn sáng. 


390. Và sau khi đã nhận được vật thực hợp thời, vị tỳ khưu, một mình, sau 
khi quay trở về, nên ngồi xuống ở nơi vâng vẻ, có tâm hướng nội phần, có bản 
ngã đã được nẳm giữ tốt đẹp, không để cho ý buông lung ở ngoại cảnh. 


391. Thậm chí, nếu vị ấy phải chuyện trò với người đệ tử, 
hoặc với kẻ khác, hoặc với bất cứ vị tỳ khưu nào, 
thì nên đề cập đến Giáo Pháp hảo hạng ấy, 
không nói đâm thọc, cũng không nói chỉ trích kẻ khác. 


392. Bởi vì một số người phản kháng lại lời nói, 
chúng ta không ca ngợi những kẻ có tuệ nhỏ nhoi ấy. 

Các sự quyến luyến từ nơi này nơi khác đeo bám những kẻ ấy, 
bởi vì những kẻ ấy để cho tâm đi xa khỏi nơi ấy. 


393. Sau khi lẳng nghe Giáo Pháp được thuyết giảng bởi bậc Thiện Thệ, vị đệ 
tử có tuệ cao quý suy xét, rồi thọ dụng đồ ăn khất thực, trú xá, chỗ nằm ngồi 
(giường ghế), và nước gột sạch bụi bám ở y hai lớp. 


394. Chính vì thế, về đồ ăn khất thực, về chỗ nằm ngồi (giường ghế), và về 
nước gột sạch bụi bám ở y hai lớp, vị tỳ khưu không bám víu vào những pháp ấy, 
giống như những giọt nước (không bám vào) ở lá sen. 
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Suttanipate Cullaưaggo 


Dhammikasuttam 


395. Gahatthavattam pana vo vadãmi 
yathãkaro sãvako sãdhu hoti, 
na hesa 1 labbhã sapariggahena 
phassetum so kevalo bhikkhudhammo. 


396. Pãnam na hãne 2 na ca ghãtayeyya 
na cãnựjannã hanatam paresam, 
sabbesu bhũtesu nidhãya dandam 
ye thãvarã ye ca tasã santi 3 loke. 


397. Tato adinnam parivajjayeyya 
kinci kvaci sãvako bujjhamãso, 
na hãraye haratam nãmỹannã 
sabbam adinnam parivajjayeyya. 


398. Abrahmacariyam parivajjayeyya 
angãrakãsum jalitam va vinnũ, 
asambhunanto pana brahmacariyam 
parassa dãram nãtikkameyya. 


399. Sabhaggato vã parisaggato vã 
ekassa ceko 4 na musã bhaneyya, 
na bhãnaye bhanatam nãnujannã 
sabbam abhũtarn parivajjayeyya. 


400. Majjanca pãnam na samãcareyya 
dhammam imam rocaye yo gahattho, 
na pãyaye pibatam 5 nãnựjannã 
ummãdanantam iti nam viditvã. 


401. Madã hi pãpãni karonti bãlã 
karonti 6 cannepi jane pamatte, 

Etam apunnãyatanam vivajjaye 
ummãdanam mohanam bãlakantam. 


1 na heso - PTS, Sĩmu 1, 2. 4 v’ eko - PTS. 

2 hane - Ma, Syă, PTS. 5 pivatam - Ma; pivitam - Syã; pipatam- PTS. 

3 tasanti - PTS, Sĩmu. 6 kãrenti - Ma, Syã PTS. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm 


Kinh Dhammika 


395. Giờ đây, Ta nói về phận sự của người tại gia cho các ngươi, có hành động 
như thế thì người đệ tử trở nên tốt lành. Bởi vì toàn bộ pháp hành ấy của tỳ khưu, 
người có vật sở hữu thì không thể nào đạt đến. 


396. Không nên giết hại sinh mạng và không nên bảo (kẻ khác) giết hại, 
không nên chấp thuận cho những kẻ khác đang giết hại. 

Sau khi bỏ xuống gậy gộc đối với tất cả chúng sinh, 

những loài không di động và những loài di động hiện hữu ở thế gian. 


397. Kế đến, người đệ tử sáng suốt nên xa lánh bất cứ vật gì không được cho, 
dầu ở bất cứ nơi đâu. Không nên bảo (kẻ khác) lấy trộm, không nên chấp nhận 
những kẻ đang lấy trộm, nên xa lánh mọi vật không được cho. 


398. Người có sự hiểu biết nên xa lánh việc phi Phạm hạnh, tựa như (xa lánh) 
đống than hừng đang cháy rực. Hơn nữa, trong khi không đủ khả năng (sống) 
Phạm hạnh, không nên xâm phạm vợ của người khác. 


399. Một người đi đến cuộc hội họp, hoặc đi đến hội chúng, không nên nói lời 
dối trá đối với người khác, không nên bảo (kẻ khác) nói (dối), không nên chấp 
nhận những kẻ đang nói (dối), nên xa lánh mọi điều không phải sự thật. 


400. Người tại gia nào thích thú với Giáo Pháp này không nên thực hành việc 
uống chất say, không nên bảo (kẻ khác) uống (chất say), không nên chấp nhận 
những kẻ đang uống (chất say), sau khi biết rằng việc (uống chất say) ấy có sự 
điên cuồng là kết cuộc. 


401. Thật vậy, do say sưa, những kẻ ngu làm các việc xấu xa 
và còn làm cho những người khác cũng bị xao lãng. 

Nên xa lánh hân lãnh vực không có phước báu này, 

(việc gây ra) sự điên cuồng, sự đần độn, được ưa thích bởi kẻ ngu. 
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Suttanipate Cullavaggo 


Dhammikasuttam 


402. Pãnam nahãne 1 na cadinnamãdiye 2 
musã na bhãse na ca majjapo siyã, 
abrahmacariyã virameyya methunã 
rattim na bhunjeyya vikãlabhojanam. 

403. Mãlam na dhãre 3 na ca gandhamãcare 
mance chamãyam va sayetha santhate, 
etam hi atthangikamãhuposatham 
buddhena dukkhantagunã pakãsitam. 

404. Tato ca pakkhassupavassuposatham 
cãtuddasim pancadasiíica atthamim, 
pãtihãriyapakkhanca pasannamãnaso 
atthangupetam susamattarũpam. 

405. Tato ca pãto upavutthuposatho 
annena pãnena ca bhikkhusangham, 
pasannacitto anumodamãno 
yathăraham samvibhajetha vinnũ. 

406. Dhammena mãtãpitaro bhareyya 
payojaye dhammikam so vanijjam, 
etam gihĩ vattayam appamatto 4 
sayampabhe nãma upeti deve ”ti. 

Dhammikasuttam nitthitam. 

Cullavaggo dutiyo. 


TASSUDDÃNAM 

• 

Ratanam ãmagandhanca hirim mangalamuttamam, 
sũcilomo kapilam ca puna brãhmanadhammikam. 

Dhammasuttaĩn kimsĩlam utthãnam atha rãhulo, 
kappo ca paribbậịanca dhammiko ca punãparam, cuddasetãni 
suttãni cullavaggoti vuccati. 




1 hane - Ma, Sya, PTS. 3 dharaye - PTS. 

2 cãdinnamãdiye - Ma, Syã, PTS. 4 vattayamappamatto - Ma. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm 


Kinh Dhammika 


402. Không nên giết hại sinh mạng, và không nên lấy vật không được cho, 
không nên nói lời dối trá, và không nên uống chất say, 
nên xa lánh việc đôi lứa, việc phi Phạm hạnh, 
không nên ăn vật thực lúc phi thời, vào ban đêm. 


403. Không nên đeo tràng hoa, và không nên sử dụng chất thơm, 
nên nằm ở chiếc giường, hoặc ở mặt đất đã được trải lót. 

Bởi vì việc ấy được gọi là hạnh trai giới gồm có tám chi phần, 
đã được giảng giải bởi đức Phật, bậc đã đi đến sự chấm dứt khổ đau. 


404. Và kế đó, sau khi hành trì ngày trai giới hội đủ tám chi phần, có hình 
thức được hoàn toàn đầy đủ, với tâm tịnh tín, vào ngày mười bốn, ngày mười 
lăm, ngày thứ tám của nửa tháng, và (các) ngày phụ trội của nửa tháng, 1 - 


405. - và sau đó vào buổi sáng, khi ngày trai giới đã được hành trì xong, 
người có sự hiểu biết, với tâm tịnh tín, trong khi đang hoan hỷ, nên dâng cúng 
cơm nước phù hợp với khả năng đến hội chúng tỳ khưu. 

406. Người ấy nên phụng dưỡng mẹ cha đúng theo bổn phận, nên áp dụng 
việc buôn bán một cách đúng pháp. Người tại gia này, trong lúc duy trì cuộc sống 
(như vậy), không xao lãng, (sẽ) đi đến với chư Thiên có tên là ‘Sayampabhã’ (tự 
mình có hào quang). 


Dứt Kinh Dhammika. 
Tiều Phẩm là thứ nhì. 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 


Kinh châu báu, và kinh Mùi Tanh Hôi, kinh Hổ Thẹn, kinh Điềm Lành tối 
thượng, kinh Sũciloma, kinh Kapila, và kinh Truyền Thống Bà-la-môn nữa, kinh 
Giáo Pháp, kinh Với Giới Gì, kinh Đứng Lên, và kinh Rãhula, kinh Kappa, kinh 
Du Hành (Chân Chánh), và còn có kinh Dhammika khác nữa; mười bốn bài kinh 
này gọi là Tiểu Phẩm. 




1 Vào mỗi nửa tháng, hành trì ba ngày trai giới tức là các ngày mồng tám, mười bốn, và mười lăm, 
cộng thêm các ngày phụ trội, tức là ngày rước và ngày đưa, gồm có các ngày mồng bảy, mồng 
chín, mười ba, và mồng một (ND). 
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III. MAHAVAGGO 


1 . PABBAJJASUTTAM 

407. Pabbajjam kittayissãmi yathã pabbaji cakkhumã, 
yathã vĩmamsamãno so pabbajjam samarocayi. 


408. Sambadho ’yam gharavaso rajassayatanam iti, 
abbhokãso va 1 pabbajjã iti disvãna pabbaji. 


409. Pabbajitvana kayena papam kammam 2 vivajjayi, 
vacĩduccaritam hitvã ặjĩvam parisodhayi. 


410. Agama rajagaham buddho magadhanam giribbajam, 
pindãya abhihãresi ãkinnavaralakkhano. 


411. Tamaddasa bimbisaro pasadasmim patitthito, 

disvã lakkhanasampannam imamattham abhãsatha. 


412. Imam bhonto nisametha abhirupo braha suci, 

caranena ceva sampanno yugamattam ca pekkhati. 


413. Okkhittacakkhu satima nayam nica kulamiva, 3 
rặjadũtã vidhãvantu kuhim bhikkhu gamissati. 


414. Te pesita rajaduta pitthito anubandhisum, 

kuhim gamissati bhikkhu kattha vãso bhavissati. 


415. Sapadanam caramano guttadvaro susamvuto, 
khippam pattam apũresi sampajãno patissato. 

1 ca - Syă, PTS. 3 nĩcakulãmiva - Ma, Syã; 

2 pãpakammam - Ma, Syã, PTS. nĩcakulã-m-iva - PTS. 
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III. ĐẠI PHẤM 

1 . KINH XUẨT GIA 

407. Tôi 1 sẽ thuật lại việc xuất gia, bậc Hữu Nhãn đã xuất gia như thế nào, 
trong khi suy xét như thế nào mà ngài đã tỏ ra thích thú việc xuất gia. 


408. Ngài đã xuất gia sau khi nhìn thấy ràng: ‘Cuộc sống tại gia này có sự 
chướng ngại, là địa bàn của ô nhiêm; việc xuất gia quả là bầu trời mở rộng.’ 


409. Sau khi xuất gia, ngài đã lánh xa nghiệp ác do thân. Sau khi từ bỏ uế 
hạnh về khẩu, ngài đã làm trong sạch việc nuôi mạng. 


410. Đức Phật đã đi đến thành Rajagaha, vùng đất ở giữa các ngọn núi của xứ 
Magadha. Ngài đã dấn thân vào việc khất thực, với tướng mạo cao quý nổi bật. 

411. Đứng ở tòa lâu đài, đức vua Bimbisãra đã nhìn thấy ngài. Sau khi nhìn 
thấy bậc có đầy đủ tướng mạo, đức vua đã nói lên ý nghĩa này: 


412. “Này các khanh, hãy nhìn xem người này, vị có vóc dáng đẹp, cao cả, (làn 
da) trong sáng, và còn thành tựu về cử chỉ nữa; và vị này nhìn chỉ trong tầm của 
một cán cày. 


413. Với mât nhìn xuống, có niệm, vị này dường như không thuộc gia tộc hạ 
liệt. Hãy cho các sứ giả của đức vua chạy đến (hỏi xem) vị tỳ khưu (ấy) sẽ đi đến 
nỡi nào?” 


414. Được phái đi, các sứ giả ấy của đức vua đã đi theo sát ở phía sau (nghĩ 
rằng): ‘Vị tỳ khưu sẽ đi đến nơi nào? Chỗ trú ngụ sẽ là nơi đâu?’ 


415. Trong khi bước đi (khất thực) tuần tự theo từng nhà, vị ấy có giác quan 
đã được canh phòng, khéo thu thúc, đã nhận đầy bình bát một cách nhanh 
chóng, có sự nhận biết rõ, có niệm. 


1 Lời thuật lại của Ngài Ananda (SnA. 2, 381). 
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Suttanipate Cullavaggo 


Pabbajjasuttarn 


416. Pindacaram caritvana 1 nikkhamma nagara muni, 
pandavam abhihãresi ettha vãso bhavissati. 

417. Disvãna vãsũpagatam tato 2 dũtã upãvisum, 
ekova dũto 3 ãgantvã rặjino pativedayi. 

418. Esa bhikkhu mãhãrãja pandavassa purakkhato, 4 
nisinno vyagghusabhova sĩhova girigabbhare. 

419. Sutvãna dũtavacanam bhaddayãnena 5 khattiyo, 
taramãnarũpo niyyãsi yena pandavapabbato. 

420. Sa yãnabhũmim yãyitvã yãnã oruyha khattiyo, 
pattiko upasankamma ãsajja tam upãvisi. 

421. Nisajja rậjã sammodi katham sãrãnĩyam tato, 
katham so vĩtisãretvã imamattham abhãsatha. 


422. Yuva ca daharo casi pathamuppatito 6 susu, 
vannãrohena sampanno jãtimã viya khattiyo. 

423. Sobhayanto anikaggam 7 nãgasamghapurakkhato, 
dadãmi bhoge bhunjassu jãtim vakkhãhi 8 pucchito. 

424. Ujum jãnapado rặjã 9 himavantassa passato, 
dhanaviriyena sampanno kosalesu 10 niketino. 

425. Ãdiccã nãma gottena sãkiyã nãma j ãtiyã, 

tamhã kulã pabbajitomhi rậja na kãme abhipatthayam. 

426. Kãmesvãdĩnavam disvã nekkhammam datthu khemato, 
padhãnãya gamissãmi ettha me rajjatĩ u mano ”ti. 

Pabbajjãsuttam nitthitam. 


1 sa pindacãram caritvã - Syã, PTS, Sĩmu 1. 

2 tayo - Ma, Syã, Sĩmu 2. 

3 tesu ekova - Ma, Sĩmu 2; 
eko ca dũto - Syã, PTS. 

4 puratthato - Ma, PTS. 

5 bhadrayãnena - Syã. 

6 pathamuppattiko - Ma, PTS; 
pathamuppattito - Syã. 


7 anĩkaggam - Ma, Syă, PTS. 

8 jãtim akkhãhi - Ma, Syã; 
jãtim c’ akkhãhi - PTS. 

9 janapado rãja - Ma, Syă, PTS. 

10 kosalassa - Syã. 

11 ranjatĩ - Ma, Syã, PTS, Sĩmu 2; 
ranjito - Sĩmu 1. 


124 



Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Xuăt Gia 


416. Sau khi đi khất thực, bậc hiền trí đã rời khỏi thành phố rồi đã leo lên núi 
Pandava (nghĩ rằng): ‘Nơi này sẽ là chỗ trú ngụ.’ 

417. Sau khi nhìn thấy vị ấy đi đến gần chỗ trú ngụ, các sứ giả đã ngồi xuống 
gần nơi ấy. Và chi một vị sứ giả đã trở về thông báo với đức vua rằng: 

418. “Tâu đại vương, vị tỳ khưu ấy ngồi ở phía trước núi Pandava, tựa như con 
hổ hay con bò mộng, tựa như con sư tử ở trong hang núi.” 

419. Sau khi đã nghe lời nói của viên sứ giả, vị Sát-đế-lỵ với dáng vẻ vội vã đã 
ra đi về phía núi Pandava bàng cỗ xe xinh đẹp. 

420. Sau khi đã đi hết vùng đất có thể đi bằng cỗ xe, vị Sát-đế-lỵ ấy đã leo 
xuống cỗ xe rồi đã đi bộ đến gần, đã tiếp cận vị tỳ khưu ấy và đã ngồi xuống. 

421. Sau khi ngồi xuống, đức vua đã nói lời xã giao thân thiện. Kế đó, sau khi 
trao đổi lời chào hỏi, đức vua ấy đã nói ý nghĩa này: 

422. “Ngươi là thanh niên và trẻ trung, vừa mới lớn, còn non trẻ, được thành 
tựu màu da và dáng vóc, có dòng dõi tựa như là Sát-đế-lỵ. 

423. Dẫn đầu đoàn voi trận, ngươi làm rạng rỡ đội binh tiên phong. Trãm sẽ 
ban cho các của cải, ngươi hãy hưởng thụ. Được hỏi, ngươi hãy nói về dòng dõi.” 

424. “Tâu đức vua, thẳng ngay hướng này có một chủng tộc (sống) ở sườn núi 
Hi-mã-lạp, có đầy đủ tài sản và nghị lực, thuộc dân bản địa của xứ sở Kosala. 

425. Với dòng họ có tên là Mặt Trời, với dòng dõi có tên là Sãkiya (Thích Ca), 
tâu đức vua, trong khi không mong mỏi các dục, từ gia tộc ấy tôi đã xuất gia. 

426. Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở các dục, sau khi nhìn thấy sự xuất ly là an 
toàn, tôi sẽ ra đi nhằm (mục đích) nỗ lực, trong việc này tâm ý của tôi được vui 
thích.” 


Dứt Kinh Xuất Gia. 
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Suttanipate Mahavaggo 


Padhanasuttam 


2 . PADHANASUTTAM 

427. Tam mam padhãnapahitattam nadim neranjaram pati, 
viparakkamma jhãyantam yogakkhemassa pattiyã. 


428. Namuci karunam vacam bhasamano upagami, 
kiso tvamasi dubbanno santike maranam tava. 


429. Sahassabhago maranassa ekamso tava jivitam, 
jĩva bho 1 jĩvitam seyyo jĩvam punnãni kãhasi. 


430. Carato va 2 te brahmacariyam aggihuttanca juhano, 3 
pahũtam cĩyate punnam kimpadhãnena kãhasi. 


431. Duggo maggo padhanaya dukkaro durabhisambhavo, 
imã gãthã bhanam mãro atthã buddhassa santike. 


432. Tam tathavadinam maram bhagava etadabravi, 
pamattabandhu pãpima 4 yenatthena idhãgato. 


433. Anumattenapi 5 puníìena attho mayham na vijjati, 
yesam ca attho puíìnãnam te mãro vattumarahati. 


434. Atthi saddha tatha 6 viriyam panna ca mama vijjati, 
evam mam pahitattampi kim jĩva mama pucchasi. 7 


435. Nadinamapi sotani ayam vato visosaye, 
kinca me pahitattassa lohitam nũpasussaye. 


436. Lohite sussamãnamhi pittarn semhanca sussati, 
mamsesu khĩyamãnesu bhiyyo cittam pasĩdati, 
bhiyyo sati ca pannã ca samãdhi mama titthati. 


1 jivato - Sya; jĩvambho - Sĩmu 1. 

2 ca - Ma, Sya, PTS. 

3 jũhato - Ma, Syă, PTS. 

4 pãpimã - PTS. 


5 anumattopi - Ma, Syã. 

6 tapo - Syã; tato - PTS. 

7 kim jĩvam anupucchasi - Ma, Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Nỗ Lực 


2. KINH NO Lực 

427. Trong lúc ta đây, 1 với bản tánh cương quyết về việc nỗ lực, đang gẳng hết 
sức tham thiền cạnh dòng sông Neranjarã nhằm đạt đến sự an toàn đối với các 
trói buộc (Niết Bắn). 

428. Namuci 2 đã đi đến gần, thốt lên lời nói thương xót rằng: “Ông trở nên 
Ốm o, xuống sâc; cái chết là ở cạnh ông rồi. 


429. Đối với ông, có đến một ngàn phần chết, chỉ còn một phần sống. Này 
ông, hãy sống đi, mạng sống là tốt hơn. Trong khi sống, ông sẽ làm các việc 
phước đức. 


430. Nhiều phước báu (sẽ) được tích lũy cho ông ngay trong khi ông thực 
hành Phạm hạnh và dâng cúng vật tế thần lửa, ông sẽ làm gì với việc nỗ lực? 


431. Con đường đưa đến sự nô lực là khó đi, khó làm, khó hoàn thành,” trong 
khi nói những lời kệ này, Ma Vương đã đứng gần đức Phật. 

432. Khi Ác Ma có lời nói như thế, đức Thế Tôn đã nói với Ác Ma ấy điều này: 
“Này kẻ quyến thuộc của xao lãng, này Ác Ma, ngươi đến đây với mục đích gì? 

433. Mục đích về phước báu không tìm thấy ở ta, dầu chỉ là một phần nhỏ 
nhoi, Ma Vương nên nói với những người nào có mục đích về các việc phước báu. 


434. Ta có đức tin cũng như tinh tấn, và trí tuệ được tìm thấy ở ta, ta còn là 
người có bản tánh cương quyết như vậy, sao ngươi còn hỏi ‘hãy sống’ đối với ta? 

435. Gió này có thể làm khô cạn các dòng nước, thậm chí của các con sông, 
nhưng máu của người có bản tánh cương quyết như ta tại sao không bị làm khô 
kiệt? 


436. Trong khi máu bị khô cạn, mật và đàm bị khô cạn, trong khi các phần 
xác thịt bị hủy hoại, thì tâm (của ta) càng thêm tịnh tín; niệm, tuệ, và định của ta 
càng thêm vững chãi. 


1 Lời thuật lại của đức Phật về thời kỳ thực hành khố hạnh của ngài (SnA. ii, 386). 

2 Namuci : Ma Vương, sở dĩ được gọi như vậy vì không ai thoát khỏi (na muncatỉ ) quyền cai quản 
của người này (sđd.). 
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Suttanipate Mahavaggo 


Padhanasuttam 


437. Tassa mevam viharato pattassuttamavedanam, 

kãme 1 nãpekkhate cittam passa sattassa suddhatam, 


438. Kama te pathama sena dutiya arati vuccati, 
tatiyã khuppipãsã te catutthĩ tanhã pavuccati. 


439. Pancami 2 thĩnamiddham te chattha bhiru pavuccati, 
sattamĩ vicikicchã te makkho thambho te atthamĩ. 3 


440. Labho siloko sakkaro miccha laddho ca yo yaso, 
yo cattãnam samukkamse pare ca avajãnati. 

441. Esã namuci te senã kanhassãbhippahãrinĩ, 4 
na tam 5 asũro jinãti jetvã ca labhate sukham. 


442. Esa munjam parihare dhiratthu mama 6 jivitam, 
sangãme me matam seyyo yance jĩve parặjito. 


443. PagaỊha ettha 7 na dissanti eke samanabrahmana. 
tanca maggam na jãnanti yena gacchanti subbatã. 


444. Samanta dhajinim disva yuttam maram savahinim, 8 
yuddhãya paccuggacchãmi mã mam thãnã acãvayi. 

445. Yante tam 9 nappasahati senam loko sadevako, 
tante 10 pannãya gacchãmi 11 ãmam pattamva 12 asmanã. 13 


446. Vasim karitva 14 samkappam satinca suppatitthitam, 
ratthã rattham vicarissam sãvake vinayam puthu. 


447. Te appamatta pahitatta mama sasanakaraka, 
akãmassa te gamissanti yattha gantvã na socare. 


1 kãmesu - Ma, PTS. 

2 pancamam - Ma. 

3 atthamo - Ma, Syã, PTS, Sĩmu 1. 

4 °pahãraụĩ - PTS. 

5 nam - Ma, Syă, PTS. 

6 idha - PTS. 

7 pagãỊhettha - Ma, Sĩmu 2. 


8 savahanam - Ma, Sya, PTS. 

9 yam te tam - Ma, PTS. 

10 tam te - Ma, PTS. 

11 bhecchãmi - Ma; vecchãmi - Syã. 

12 pakkamva - Syã. 

13 amhanã - PTS. 

14 vasĩkaritvã - Ma. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Nỗ Lực 


437. Trong khi sống như vậy, ta đây đã đạt đến cảm thọ (khổ) cùng tột, tâm 
của ta (vẫn) không mong cầu các dục. Ngươi hãy nhìn xem trạng thái trong sạch 
của chúng sinh. 


438. Các dục là đạo binh thứ nhất của ngươi, thứ nhì gọi là sự không hứng 
thú, thứ ba của ngươi là đói và khát, thứ tư gọi là tham ái. 

439. Thứ năm của ngươi là dã dượi và buồn ngủ, thứ sáu gọi là sợ sệt, thứ bảy 
của ngươi là hoài nghi, thứ tám của ngươi là thâm hiểm, bướng bỉnh. 

440. Lợi lộc, danh tiếng, tôn vinh, và danh vọng nào đã đạt được sai trái, kẻ 
nào đề cao bản thân và khinh rẻ những người khác, - 

441. - này Namuci, chúng là đạo binh của ngươi, là toán xung kích của 
Kanha. Kẻ khiếp nhược không chiến thắng nó, còn (người nào) sau khi chiến 
thẳng thì đạt được sự an lạc. 


442. Ta đây có nên gắn lên cọng cỏ mufija ?’ Thật xấu hổ thay mạng sống của 
ta! Đối với ta, việc chết ở chiến trường là tốt hơn việc có thể sống còn mà bị thua 
trận. 


443. Bị chìm đẳm ở đây, một số Sa-môn và Bà-la-môn không được tỏa sáng, 
và họ không biết được đạo lộ mà những vị có sự hành trì tốt đẹp 1 2 đã đi qua. 


444. Sau khi nhìn thấy Ma Vương cùng với đạo quân binh có cờ hiệu dàn trận 
ở xung quanh, ta tiến ra đối đầu ở chiến trường. Chớ để Ma Vương đánh bật ta ra 
khỏi vị trí. 


445. Thế gian luôn cả chư Thiên không chế ngự được đạo binh ấy của ngươi. 
Ta sẽ phá tan đạo binh ấy của ngươi bằng trí tuệ, tựa như đập vỡ cái bình bát 
chưa nung bâng viên đá. 

446. Sau khi chế ngự được tầm (sự suy tư), và niệm đã khéo được thiết lập, 
trong khi huấn luyện các đệ tử đông đảo, ta sẽ du hành từ xứ sở này đến xứ sở 
khác. 

447. Họ là những người hành theo lời chỉ dạy của ta, không xao lãng, có bản 
tánh cương quyết. Dầu ngươi không muốn, họ sẽ đi đến nơi mà họ không sầu 
muộn sau khi đi đến.” 


1 Chiến sĩ ở trận tiền gân cọng cỏ muiya ở đầu, ở cờ hiệu, hoặc ở vũ khí để khẳng định việc không 
đầu hàng (SnA. ii, 390). 

2 Những vị có sự hành trì tốt đẹp ( subbată ) là chư Phật Toàn Giác và Độc Giác (Sđd. 391). 
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Suttanipate Mahavaggo 


Subhasitasuttarn 


448. Sattavassani bhagavantam anubandhim pada padam, 
otãram nãdhigacchissam sambuddhassa satĩmato. 


449. Medavannamva pasanam vayaso anupariyaga, 
apettha mu du 1 vindema api assãdanã siyã. 


450. Aladdha tattha assadam vayasetto apakkami, 
kãkova selarụ ãsajja nibbijjãpema gotamarụ. 


451. Tassa sokaparetassa vina kaccha abhassatha, 

tato so dummano yakkho tatthevantaradhãyathã ”ti. 

Padhãnasuttam nitthitam. 


3. SUBHASITASUTTAM 

Evam me sutarụ: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
-pe- 2 Bhagavã etadavoca: “Catuhi 3 bhikkhave angehi samannãgatã vãcã 
subhãsitã hoti na dubbhãsitã, anavajjã ca ananuvajjã ca viímũnam. Katamehi 
catuhi? Idha bhikkhave bhikkhu subhãsitam yeva bhãsati no dubbhãsitam 
dhammam yeva bhãsati no adhammam, piyam yeva bhãsati no appiyam, saccam 
yeva bhãsati no alikam. Imehi kho bhikkhave catuhi angehi samannãgatã vãcã 
subhãsită hoti na 4 dubbhãsitã, anavajjã ca ananuvajjã ca vinnũnan ”ti. Idamavoca 
bhagavã. Idam vatvã sugato athãparam etadavoca satthã: 


452. Subhãsitam uttamamãhu santo 

dhammam bhane nãdhammam 5 tam dutiyam, 
piyam bhane nãppiyam 6 tam tatiyam 
saccam bhane nãlikam tam catutthanti. 


1 mudum - Ma, Syã. 4 no - Ma. 5 na adhammam - Syã. 

2 ... anãthapiụdikassa ãrãme. Tatra kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Bhikkhavo ”ti. “Bhadante ”ti 
te bhikkhũ bhagavato paccassosum - Ma, Syă. 

3 catũhi - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. 6 na appiyam - Syã. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Khéo Nói 


447. “Suốt bảy năm, ta 1 đã theo sát đức Thế Tôn từng bước chân một. Ta đã 
không tìm được khuyết điểm nào của đấng Chánh Đẳng Giác, bậc có niệm. 


449. Ví như con quạ lượn vòng vòng quanh hòn đá giống như miếng mỡ (nghĩ 
rằng): ‘Ở đây chúng ta cũng có thể kiếm được vật gì mềm mại, thậm chí là miếng 
ăn ngọt ngào?’ 


450. Không đạt được miếng ăn ngọt ngào ở nơi ấy, con quạ đã lìa bỏ nơi ấy. 
Tựa như con quạ với hòn đá, chúng ta đã đến với Gotama, đã chán nản và đã bỏ 
đi.” 


451. Khi ấy, cây đàn viụa đã rơi xuống từ nách của kẻ bị sầu muộn chế ngự ấy. 
Sau đó, với tâm trí buồn bã, gã Dạ Xoa ấy đã biến mất ngay tại chỗ ấy. 

Dứt Kinh Nỗ Lực. 


3. KINH KHÉO NÓI 

Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. —nt— Đức Thế Tôn đã nói điều này: “Này các tỳ khưu, 
lời nói hội đủ bốn yếu tố là (lời nói) được khéo nói, không bị vụng nói, không có 
lỗi lầm, và không có sự chê trách của các bậc hiểu biết. Với bốn (yếu tố) nào? Này 
các tỳ khưu, ở đây (trong Giáo Pháp này), vị tỳ khưu chỉ nói lời khéo nói, không 
bị vụng nói; chỉ nói lời chính đáng, không phải sái quấy; chỉ nói lời khả ái, không 
phải không khả ái; chỉ nói lời chân thật, không phải giả dối. Này các tỳ khưu, lời 
nói hội đủ bốn yếu tố này là (lời nói) được khéo nói, không bị vụng nói, không có 
lỗi lầm, và không có sự chê trách của các bậc hiểu biết.” Đức Thế Tôn đã nói điều 
này. Sau khi nói điều này, đấng Thiện Thệ, bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này 
nữa: 


452. “Các bậc đức độ đã nói: Lời khéo nói là tối thượng. 

Nên nói lời chính đáng, không phải sái quấy; điều ấy là thứ nhì. 
Nên nói lời khả ái, không phải không khả ái; điều ấy là thứ ba. 
Nên nói lời chân thật, không phải giả dối; điều ấy là thứ tư.” 


1 Đây là lời của Ma Vương (SnA. ii, 392). 
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Suttanipate Mahavaggo 


Sundarikabharadvajasuttam 


Atha kho ãyasmã vangĩso utthãyãsanã ekamsam cĩvaram katvã yena bhagavã 
tenanjalim panãmetvã bhagavantam etadavoca: ‘Patibhãti mam bhagavã 
patibhãti mam bhagavã ’ti. 1 

‘Patibhãtu tam vangĩsã ’ti bhagavã avoca. Atha kho ãyasmã vangĩso 
bhagavantam sammukhã sãruppãhi gãthãhi abhitthavi: 


453. Tameva bhasarn 2 bhaseyya yayattatam na tapaye, 
pare ca na vihimseyya sã ve vãcã subhãsitã. 


454. Piyavacameva bhaseyya ya vaca patinandita, 
yarn anãdãya pãpãni paresam bhãsate piyam. 


455. Saccam ve amata vaca esa dhammo sanantano, 
sacce atthe ca dhamme ca ãhu santo patitthitã. 


456. Yam buddho bhasati vacam khemam nibbanapattiya, 
dukkhassantakiriyãya sã ve vãcãnamuttamã ”ti. 

Subhãsitasuttam nitthitam. 


4. SUNDARIKABHARADVAJASUTTAM 

Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã kosalesu viharati sundarikãya 
nadiyã tĩre. Tena kho pana samayena sundarikabhãradvặjo brãhmano 
sundarikãya nadiyã tĩre aggim juhati, aggihuttarn paricarati. Atha kho 
sundarikabhãradvậjo brãhmano aggim juhitvă aggihuttam paricaritvã 
utthãyãsanã samantã catuddisã anuvilokesi: “Ko nu kho imam havyasesam 
bhunjeyyã ”ti. Addasã kho sundarikabhãradvặjo brãhmano bhagavantam avidũre 
annatarasmim rukkhamũle sasĩsam pãrutam nisinnam disvãna vãmena hatthena 
havyasesam 3 gahetvã dakkhinena hatthena kamandalam gahetvă 4 yena bhagavã 
tenupasaủkami. 


1 ‘patibhãti mam bhagavã patibhãti mam sugatã ’ti - Ma, Syã; ‘patibhãti mam sugatã ’ti - PTS. 

2 vãcam - Ma, sỹã, PTS. 4 kamaụdalum gahetvã - Ma, PTS; 

3 habyasesam - Ma, Syã, evam sabbattha. kamandalum - Syã. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Sundarikabharadvạịa 


Khi ấy, đại đức Vaủgĩsa đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đâp y một bên vai, châp tay 
hướng về đức Thế Tôn, và đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch đức Thế Tôn, 
có điều này được sáng tỏ cho con. Bạch đức Thế Tôn, có điều này được sáng tỏ 
cho con.” 


Đức Thế Tôn đã nói rằng: “Này Vaiìgĩsa, hãy nói điều được sáng tỏ của 
ngươi.” Khi ấy, đại đức Vangĩsa đã trực diện ca ngợi đức Thế Tôn bằng những lời 
kệ thích đáng rằng: 

453. “Chỉ nên nói lời nói nào không làm bản thân nóng nảy, và không hãm hại 
những người khác; chính lời nói ấy là khéo nói. 


454. Chỉ nên nói lời nói khả ái, là lời nói làm cho vui thích. Không chấp giữ 
các (lời nói) xấu xa của những người khác, nên nói lời khả ái (với họ). 

455 - Quả vậy, chân thật là lời nói bất tử. Điều này là quy luật muôn đời, 
Người ta đã nói rằng các bậc đức độ được thiết lập ở sự chân thật, ở mục đích, và 
ở sự chính trực. 

456. Lời nói nào mà đức Phật nói về sự an toàn đưa đến sự chứng đạt Niết 
Bàn, đưa đến việc làm chấm dứt khổ đau, lời nói ấy quả là tối thượng trong số các 
lời nói.” 


Kinh Khéo Nói được chẩm dứt. 


4. KINH SUNDARIKABHARADVAJA 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại xứ sở Kosala, bên bờ sông 
Sundarikã. Vào lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sundarikabhãradvặia 1 cúng tế lửa, chăm 
sóc việc cúng tế lửa ở bờ sông Sundarikã. Lúc ấy, sau khi đã cúng tế lửa, sau khi 
đã chăm sóc việc cúng tế lửa, Bà-la-môn Sundarikabhãradvặịa đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy nhìn ngắm bốn phương ở xung quanh (rồi nghĩ rằng): “Người nào có 
thể ăn phần còn lại của phẩm vật hiến cúng này?” Rồi Bà-la-môn 
Sundarikabhãradvặja đã nhìn thấy đức Thế Tôn, có đầu được trùm lại, đang ngồi 
ở gốc cây nọ không xa lâm, sau khi nhìn thấy đã cầm lấy phần còn lại của phẩm 
vật hiến cúng bàng tay trái, và cầm lấy bình nước bâng tay phải, rồi đã đi về phía 
đức Thế Tôn. 


1 Bà-la-môn Sundarikabharadvaja: vị Bà-la-môn này cư ngụ ở bờ sông Sundarika và cúng tế lửa, 
và họ của vị ấy là Bhãradvãja nên được gọi như trên (SnA. ii, 401). 
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Suttanipate Mahavaggo 


Sundarikabharadvajasuttam 


Atha kho bhagavã sundarikabhãradvặjassa brãhmanassa padasaddena sĩsam 
vivari. Atha kho sundarikabhãradvặjo brãhmano “mundo ayam bhavam 
mundako ayam bhavan ”ti tato va puna nivattitukãmo ahosi. Atha kho 
sundarikabhãradvậịassa brãhmanassa etadahosi: 


“Mundãpi hi idhekacce brãhmanã bhavanti yannũnãham upasahkamitvã 
jãtim puccheyyan ”ti. Atha kho sundarikabhãradvặjo brãhmano yena bhagavã 
tenupasangami, upasankamitvã bhagavantam etadavoca: “Kimjacco bhavan ”ti. 
Atha kho bhagavã sundarikabhãradvậjam brãhmanam gãthãhi' ajjhabhãsi: 


457. Na brãhmano no’mhi na rặjaputto 
na vessãyano uda koci no’mhi, 
gottam parinnãya puthujjanãnam 
akincano manta carãmi loke. 


458. Sanghãtivãsĩ agaho 2 carãmi 
nivuttakeso abhinibbutatto, 
alippamãno idha mãnavehi 
akallam 3 mam brãhmana pucchasi 4 gottapanham. 


459. Pucchanti ve bho brãhmanã brãhmanehi 
saha brãhmano no bhavanti brãhmano, 
ce tvam brũsi manca brũsi abrãhmanantam 5 
sãvittim pucchãmi tipadam catuvĩsatakkharam. 


460. Kim nissitã isayo manujã khattiyã brãhmanã 

devatãnam yannamakappayimsu puthũ idha loke, 
yadantagũ vedagũ yannakãle, 
yassãhutim 6 tassijjheti brũmi. 


461. Addhã hi tassa hutamijjhe (iti brãhmano) 
yam tãdisam vedagum addasãmi, 7 
tumhãdisãnam hi adassanena 
aníìo jano bhunjati pũraỊãsam. 


1 gathaya - Sya. 

2 agiho - PTS. 

3 akalla - PTS. 

4 pucchi - PTS. 


5 abrãhmaụam tam tam - Ma, Syã, PTS. 

6 yassãhutim iabhẽ - Ma, Syã, PTS. 

7 addasãma - Ma, Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Sundarikabharadvạịa 


Khi ấy, do tiếng chân của Bà-la-môn Sundarikabhãradvặja, đức Thế Tôn đã 
mở (vải trùm) đầu ra. Khi ấy, Bà-la-môn Sundarikabhãradvặja (nghĩ rằng): “Vị 
này trọc đầu! Vị này là kẻ đầu trọc!” ngay tại nơi ấy đã có ý định quay trở lại. Khi 
ấy, Bà-la-môn Sundarikabhãradvặja đã khởi ý điều này: 


“Ở đây, một SỐ Bà-la-môn cũng trọc đầu vậy, hay là ta nên đi đến gần và hỏi 
về dòng dõi?” Rồi Bà-la-môn Sundarikabhãradvặja đã đi đến gần đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Ông thuộc dòng dõi nào?” Khi ấy, 
đức ThếTôn đã nói với Bà-la-môn Sundarikabhãradvặja bâng những lời kệ này: 


457. “Ta không là Bà-la-môn, không là con của vua chúa, 
Ta không là thương buôn hay bất cứ hạng người nào. 

Sau khi biết toàn diện về dòng dõi của những kẻ phàm phu, 
Ta không sở hữu gì, là bậc trí, Ta du hành ở thế gian. 


458. Khoác tấm y hai lớp, không nhà, Ta du hành, 

có tóc đã được cạo sạch, có bản thân đã được tịch tịnh, 

không bị vướng bận ở đời này với loài người, 

này Bà-la-môn, ông hỏi Ta câu hỏi về dòng dõi là không hợp lẽ.” 


459. “Thưa ông, quả thật các Bà-la-môn có hỏi với các Bà-la-môn ràng: ‘Vậy 
ông có phải là Bà-la-môn?’” 

“Nếu ông xưng là Bà-la-môn và bảo Ta không phải là Bà-la-môn, vậy hãy để 
Ta hỏi ông về Kinh Sãvittĩ gồm ba câu và hai mươi bốn chữ.” 


460. “Mục đích gì mà số đông các ẩn sĩ, loài người, các Sát-đế-lỵ, các Bà-la- 
môn đã chuẩn bị lễ hiến tế đến chư Thiên ở nơi này, tại thế gian?” 

“Vào thời điểm của lẽ hiến tế, vật cúng tế của người nào (được dâng) đến vị đã 
đạt được mục đích cuối cùng, đến vị đã đạt được sự thông hiểu, Ta nói rằng vật 
cúng tế ấy có thể thành tựu kết quả cho người ấy.” 


461. (Vị Bà-la-môn nói): “Đương nhiên vật hiến cúng của tôi đây có thể đạt 
kết quả, vì tôi đã nhìn thấy vị đạt được sự thông hiểu như thế ấy. Với việc không 
gặp được vị tương tự như ông, thì người khác sẽ thọ hưởng phần bánh cúng tế.” 
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Suttanipate Mahavaggo 


Sundarikabharadvajasuttarn 


462. Tasmãtiha tvam brãhmana atthena 
atthiko upasankamma puccha, 
santam vidhũmam anĩgham nirãsam 
appevidha abhivinde sumedham. 


463. Yaníìe ratãham' bho gotama 
yannam yatthukãmo, 1 2 3 
nãham pajãnãmi anusãsatu mam bhavam 
yattha hutam ijjhe brũhi me tam. 


464. Tena hi tvam brahmana odahassu sotam 
dhammam te desissãmi: 4 


465. Mã jãtim pucchi 5 carananca puccha 
katthã have jãyati jãtavedo, 
nĩcã kulĩnopi munĩ dhitĩmã 
ãjãniyo hoti hirĩnisedho. 


466. Saccena danto damasã upeto 
vedantagũ vusitabrahmacariyo, 
kãlena tamhi havyam pavecche 
yo brãhmano punnapekho 6 yajetha. 


467. Ye kãme hitvã agahã 7 caranti 
susannatattã tasaramva ujjum, 8 
kãlena tesu havyam pavecche 
yo brãhmano punnapekho yajetha. 


468. Ye vĩtarãgã susamãhitindriyã 
cando ’va rãhuggahanã pamuttã, 9 
kãlena tesu havyam pavecche 
yo brãhmano puíìnapekho yajetha. 


469. Asajjamãnã vicaranti loke 
sadã sată hitvã mamãyitãni, 
kãlena tesu havyam pavecche 
yo brãhmano puíìnapekho yajetha. 


1 ratoham - Ma, Syã. 

2 yitthukãmo - Ma, Syã. 

3 ijjhate - Ma, Syã, PTS. 


desessãmi - Ma, PTS. 
puccha - Ma, Syă, PTS. 
pannapekkho - Ma, Syã, 


7 agihă - PTS. 
8 ujju-PTS. 

9 pamutto - Sya. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Sundarikabharadvạịa 


462. “Bởi thế, này Bà-la-môn, ở đây ông là người tầm cầu lợi ích, nên ông hãy 
đến gần và hãy hỏi. Biết đâu ở nơi đây, ông có thể tìm được bậc khôn ngoan, an 
tịnh, không còn sân hận, không phiền muộn, không mong cầu.” 


463. “Thưa ngài Gotama, tôi ưa thích các lễ hiến tế, có sự mong muốn cúng 
hiến lễ hiến tế. Tôi không biết rõ, xin ngài hãy chỉ dạy tôi. Vật hiến cúng ở nơi 
nào có thể đạt kết quả, xin ngài hãy nói cho tôi điều ấy.” 


464. “Này Bà-la-môn, như thế thì người hãy lâng tai nghe, Ta sẽ giảng giải 
Giáo Pháp cho ngươi.” 


465. “Chớ hỏi về dòng giống, hãy hỏi về tánh hạnh. Thật vậy, ngọn lửa được 
sanh ra từ khúc củi gỗ. Bậc hiền trí, dầu có gia tộc hạ liệt, cũng vẫn có trí hiểu 
biết, có dòng dõi thuần chủng, có pháp ngăn ngừa nhờ vào sự hổ thẹn (tội lỗi). 


466. Được thuần thục với sự chân thật, đã đạt đến sự chế ngự các giác quan, 
là người đã đi đến tận cùng của hiểu biết, đã sống đời Phạm hạnh, vào đúng thời 
điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến vị ấy, người Bà-la-môn nào có sự mong 
mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


467. Những vị nào đã từ bỏ các dục, sống không nhà, có bản thân đã khéo tự 
chế ngự, ngay thẳng tựa như con thoi, vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật 
hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự mong mỏi về phước báu nên 
hiến dâng (đến các vị ấy). 


468. Những vị nào đã xa lìa luyến ái, có các giác quan đã khéo được định tĩnh, 
đã được giải thoát tựa như mặt trăng đã thoát khỏi sự nâm giữ của thần Rãhu, 1 
vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn 
nào có sự mong mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


469. Các vị du hành ở thế gian, không bám víu, luôn luôn có niệm, sau khi từ 
bỏ các vật đã được chấp là của tôi, 2 vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật hiến 
cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự mong mỏi về phước báu nên hiến 
dâng (đến các vị ấy). 


1 Tựa như mặt trăng đã thoát khỏi sự nắm giữ của thần Răhu: tựa như mặt trăng đã qua khỏi thời 
gian xảy ra hiện tượng nguyệt thực (ND). 

2 Các vật đã được chấp là của tôi: được giải thích là tham ái và tà kiến (SnA. ii, 407). 
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Suttanipate Mahavaggo 


Sundarikabharadvajasuttarn 


470. Yo kãme hitvã abhibhuyyacãri 
yo vedi jătimaranassa antam, 
parinibbuto udakarahadova sĩto 
tathăgato arahati pũraỊãsam. 


471. Samo samehi visamehi dũre 
tathăgato hoti anantapanno, 
anũpalitto idha vã huram vã 
tathăgato arahati pũraỊãsam. 

472. Yamhi na mãyã vasatĩ na mãno 
yo vĩtalobho amamo nirãso, 
panuọnakodho abhinibbutatto 
yo brãhmano sokamalam ahãsi 
tathãgato arahati pũraỊãsam. 

473. Nivesanam yo manaso ahãsi 
pariggahã yassa na santi keci, 
anupãdiyãno idha vã huram vã 
tathãgato arahati pũraỊãsam. 


474. Samãhito yo udatãri ogham 

dhammam cannãsi 1 paramãya ditthiyã, 
khĩnãsavo antimadehadhãrĩ 
tathăgato arahati pũraỊãsam. 


475. Bhavãsavã yassa vacĩ kharã ca 
vidhũpitã atthagată na santi, 
sa vedagũ sabbadhi vippamutto 
tathãgato arahati pũraỊãsam. 


476. Sangãtigo yassa na santi sangã 
so mãnasattesu amãnasatto, 
dukkham parinnãya sakhettavatthum 
tathãgato arahati pũraỊãsam. 


1 dhammanca nasi - Sya, PTS. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Sundarikabharadvạịa 


470. Là vị du hành sau khi đã từ bỏ và chế ngự các dục, 
là vị biết sự chấm dứt của sanh và tử, 
đã được tịch tịnh tựa như hồ nước mát lạnh, 
đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế. 


471. Đồng dâng với những vị đồng đẳng, cách xa những kẻ không đồng dâng, 
đức Như Lai là vị có tuệ vô biên, không bị nhiễm ô ở đời này hoặc đời khác, đức 
Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế. 


472. Ở vị nào không có sự xảo quyệt trú ngụ, không có ngã mạn, 
là vị có tham đã được xa lìa, không ích kỷ, không mong cầu, 
có sự giận dữ đã được xua đi, có bản thân đã được tịch tịnh, 
là vị Bà-la-môn đã từ bỏ vết nhơ của sầu muộn, 
đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế. 


473. Là vị đã từ bỏ chỗ cư trú của ý, 
là vị không có bất cứ các vật sở hữu nào, 
trong khi không chấp thủ đời này hoặc đời khác, 
đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế. 


474. Là vị đã được định tĩnh, đã vượt lên trên dòng lũ, 
đã hiểu được pháp bâng sự nhận thức cùng tột, 
có lậu hoặc đã được cạn kiệt, mang thân mạng cuối cùng, 
đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế. 


475. Là vị có các hữu lậu và các lời nói thô lỗ đã được thiêu hủy, đã được tiêu 
hoại, không còn hiện hữu, vị ấy đã đạt được sự thông hiểu, đã được giải thoát về 
mọi phương diện, đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế. 


476. Là vị đã vượt qua các sự quyến luyến, không còn các sự quyến luyến, giữa 
những kẻ bị dính mâc ở ngã mạn vị ấy không bị dính mắc ở ngã mạn, vị đã biết 
toàn diện về khổ cùng với chốn hoạt động và nền tảng của nó, đức Như Lai xứng 
đáng phần bánh cúng tế. 
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Suttanipate Mahavaggo 


Sundarikabharadvajasuttarn 


477. Asam anissãya vivekadassĩ 

paravediyam ditthimupãtivatto, 
ãrammanã yassa na santi keci 
tathăgato arahati pũraỊãsam. 


478. Parovarã 1 yassa samecca dhammã 
vidhũpitã atthagatã na santi, 
santo upãdãnakhaye vimutto 
tathãgato arahati pũraỊãsam. 


479. Samyojanam jãtikhayantadassĩ 
yopãnudi rãgapatham asesam, 
suddho niddoso vimalo akãco 2 
tathãgato arahati pũraỊãsam. 


480. Yo attanãttãnam 3 nãnupassati 
samãhito ựjjugato thitatto, 
sa ve anejo akhilo akankho 
tathãgato arahati pũraỊãsam. 


481. Mohantarã yassa na santi keci 
sabbesu dhammesu ca nãnadassĩ, 
sariranca antimam dhãreti 
patto ca sambodhim 4 anuttaram sivam, 
ettãvatã yakkhassa suddhi 
tathăgato arahati pũraỊãsam. 


482. Hutam ca mayham hutamatthu saccam 
yam tãdisam vedagunam alattham, 
brahmã hi sakkhi patiganhãtu me bhagavã 
bhunjatu me bhagavã pũraỊãsam. 


1 paropara - Ma, Sya. 3 attano attanam - Ma; 

2 akãmo - Syã. attanã attãnam - PTS. 4 sambodhi - PTS. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Sundarikabharadvạịa 


477. Không trông cậy vào sự mong mỏi, là vị đã nhìn thấy sự viễn ly, 
đã vượt lên trên kiến thức có thể hiểu biết được bởi những người khác, 
là vị không còn có bất cứ duyên cớ (tái sanh) nào nữa, 
đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế. 


478. Đối với vị nào, các pháp từ nội phần đến ngoại phần đã được thấu suốt, 
đã được thiêu hủy, đã được tiêu hoại, không còn hiện hữu. Là vị an tịnh, đã được 
giải thoát ở sự cạn kiệt của chấp thủ, đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế. 


479. Là vị nhìn thấy sự cạn kiệt và chấm dứt của sự trói buộc và của sự tái 
sanh, là vị đã xua đuổi trọn vẹn đường đi của luyến ái, là vị trong sạch, hết lỗi 
lầm, lìa khỏi vết nhơ, không khuyết điểm, đức Như Lai xứng đáng phần bánh 
cúng tế. 


480. Là vị không nhìn thấy tự ngã (ở năm uẩn) của bản thân, được định tĩnh, 
đã đi đến sự ngay thẳng, có bản thân vững chãi, vị ấy quả thật không có dục vọng, 
không khắt khe, không có sự nghi hoặc, đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng 
tế. 


481. Là vị không còn có bất cứ những lý do si mê nào nữa, 
có sự nhìn thấy bằng trí tuệ về tất cả các pháp, 
đang mang thân mạng cuối cùng, 
và đã đạt đến quả vị Toàn Giác, sự an toàn vô thượng; 
trạng thái trong sạch của con người là đến mức này, 
đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế.” 


482. “Mong ràng vật hiến cúng của con hãy là vật hiến cúng thật sự, 
là việc con đã đạt được người có sự thông hiểu như ngài, 
rõ ràng ngài chính là Phạm Thiên, xin đức ThếTôn hãy thọ nhận cho con, 
xin đức Thế Tôn hãy thọ hưởng phần bánh cúng tế của con.” 
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Suttanipate Mahavaggo 


Sundarikabharadvajasuttarn 


483. Gãthãbhigĩtam me abhojaneyyam 

sampassatam brahmana nesa dhammo, 
gãthãbhigĩtam panudanti buddhã 
dhamme satĩ brãhmana vuttiresã. 


484. Annena ca kevalinam mahesim 
khĩnãsavam kukkuccavũpasantam, 
annena pãnena upatthahassu 
khettam hi tam punnapekhassa hoti. 

485. Sãdhãham bhagavã tathă vijannam 
yo dakkhinam bhunjeyya mãdisassa, 
yam yannakãle pariyesamãno 
pappuyya tava sãsanam. 

486. Sãrambhã yassa vigată cittam yassa anãvilam, 
vippamutto ca kãmehi thĩnam yassa panũditam. 

487. Sĩmantãnam vinetăram jãtimaranakovidam, 
munim moneyyasampannam tădisam yannamãgatam. 

488. Bhũkutim' vinayitvãna panjalikã namassatha, 
pũjetha annapãnena evam ijjhanti dakkhinã. 

489. Buddho bhavam arahati pũraỊãsam 
punnakkhettamanuttaram, 

ãyãgo sabbalokassa 2 

bhoto dinnam mahapphalanti. 

Atha kho sundarikabhãradvặjo brãhmano bhagavantam etadavoca: 
“Abhikkantam bho gotama, abhikkantam bho gotama, seyyathãpi bho gotama 
nikkujjitaĩn vã ukkựjjeyya, paticchannam vã vivareyya, mũỊhassa vã maggam 
ãcikkheyya, andhakãre vã telapajjotam dhãreyya cakkhumanto rũpãni 
dakkhintĩti, evamevam bhotã gotamena anekapariyãyena dhammo pakãsito. 
Esãham bhavantam gotamam saranam gacchãmi dhammanca 
bhikkhusanghanca. Labheyyãham bhoto gotamassa santike pabbajjam 
labheyyam upasampadanti. Alattha kho sundarikabhãradvặjo brãhmano —pe— 
arahatam ahosĩ ”ti. 


Sundarikabharadvaj asuttam nitthitam. 


1 bhakutim - Ma, Sya, PTS. 


2 sabbalokasmim - Sya. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Sundarikabharadvạịa 


483. “Vật nhận được sau khi ngâm nga kệ ngôn là không được thọ dụng bởi 
Ta. Này Bà-la-môn, điều ấy không phải là pháp của những bậc có nhận thức đúng 
đẳn. Chư Phật khước từ vật nhận được sau khi ngâm nga kệ ngôn. Này Bà-la- 
môn, khi Giáo Pháp hiện hữu, điều ấy là cung cách thực hành. 

484. Ngươi hãy dâng cúng với cơm ăn nước uống khác đến vị toàn hảo (đức 
hạnh), đến bậc đại ẩn sĩ có các lậu hoặc đã được cạn kiệt, có các trạng thái hối 
hận đã được lắng dịu, bởi vì đó chính là thửa ruộng của người mong mỏi phước 
bầu.” 


485. “Lành thay, thưa đức Thế Tôn! Như thế thì con có thể biết được 
vị nào có thể thọ dụng vật cúng dường của người như con, 
trong khi con tìm kiếm vị ấy vào thời điểm của lẽ hiến tế, 
sau khi đã có được lời chỉ dạy của ngài.” 


486. “Tánh nóng nảy của vị nào đã được xa lìa, tâm của vị nào không bị vẩn 
đục, vị nào đã được thoát ra khỏi các dục, sự dã dượi của vị nào đã được xua đi, - 

487. - vị rèn luyện về giới hạn và kỷ cương, vị rành rẽ về sanh và tử, bậc hiền 
trí đầy đủ trí tuệ, khi vị như thế ấy đi đến lẽ hiến tế, - 

488. - nên ngăn lại việc nhíu mày, nên châp tay cúi chào, nên cúng dường với 
cơm nước, như vậy các việc cúng dường được thành tựu.” 

489. “Đức Phật, bậc đức độ, xứng đáng phần bánh cúng tế, 

Ngài là thửa ruộng phước tối thượng, 

bậc đáng được hiến cúng của khâp cả thế gian, 

vật đã được bố thí đến ngài có quả báu lớn lao.” 

Khi ấy, Bà-la-môn Sundarikabhãradvặja đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
“Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! Thưa 
ngài Gotama, cũng giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật 
đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu vào nơi bóng tối (nghĩ 
rằng): ‘Những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng;’ tương tự như thế, 
Pháp đã được ngài Gotama giảng giải bằng nhiều phương tiện. Con đây xin đi 
đến nương nhờ ngài Gotama, Giáo Pháp, và Tăng Chúng tỳ khưu. Con có thể xuất 
gia trong sự hiện diện của ngài Gotama không? Con có thể tu lên bậc trên 
không?” Quả vậy, Bà-la-môn Sundarikabhãradvặja đã đạt được —nt— đã trở 
thành vị A-la-hán. 


Dứt Kinh Sundarikabharadvaja. 
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Suttanipate Mahavaggo 


Maghasuttam 


5. MAGHASUTTAM 

Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã rãjagahe viharati gijjhakũte 
pabbate. Atha kho mãgho mãnavo yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã 
bhagavatã saddhim sammodi, sammodanĩyam katham sãrãnĩyam 1 vĩtisãretvă 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho mãgho mãnavo bhagavantam 
etadavoca: 


Aham hi bho gotama, dãyako dãnapatĩ vadaíĩnũ yãcayogo dhammena bhoge 
pariyesãmi, dhammena bhoge pariyesitvã dhammaladdhehi bhogehi 
dhammãdhigatehi ekassãpi dadãmi dvinnampi dadãmi tinnampi dadãmi 
catunnampi dadãmi pancannampi dadãmi channampi dadãmi sattannampi 
dadãmi atthannampi dadãmi navannampi dadãmi dasannampi dadãmi vĩsãyapi 
dadãmi timsãyapi dadãmi cattãrĩsãyapi dadãmi pannãsãyapi dadãmi satassapi 
dadãmi bhiyyopi dadãmi. Kaccãham gotama 2 evam dadanto evam yajanto 3 
bahum puíĩnam pasavãmĩti. 


Taggha tvam mãnava, evam dadanto evam yajanto bahum puíĩnam pasavasi; 
yo ca kho mãnava dãyako dãnapatĩ vadaíìnũ yãcayogo dhammena bhoge 
pariyesati dhammena bhoge pariyesitvã dhammaladdhehi bhogehi 
dhammãdhigatehi ekassapi dadãti —pe— satassapi dadãti bhiyyopi dadãti, 
bahum so puíìnam pasavatĩti. 


Atha kho magho manavo bhagavantarn gathaya ajjhabhasi: 


490. Pucchãmaham gotamam 4 vadaíĩnum (iti mãgho mãnavo) 
kãsãyavãsim agiham 5 carantam 
yo yãcayogo dãnapatĩ gahattho, 
punnatthiko yajati punnapekho 6 
dadam paresam idha annapãnam 
kattha 7 hutam yajamãnassa sựjjhe. 


491. Yo yãcayogo dãnapatĩ gahattho (mãghãti bhagavã) 
puíìnatthiko yajati punnapekho, 
dadam paresam idha annapãnam 
ãrãdhaye dakkhineyye hi 8 tãdi. 


1 sãranĩyam - Ma, Sĩmu 2. 

2 bho gốtama - Ma, Syã, PTS. 

3 yajento - Syã. 

4 bho gotamam - PTS. 


5 agaham - Ma, PTS, Sĩmu 2. 

6 pmĩnapekkho - Ma, Syã, evam sabbattha. 

7 katham - Ma, Syã. 

8 dakkhineyyebhi - Ma; dakkhineyyehi - Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Magha 


5. KINH MAGHA 

Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, ở núi 
Gijjhakũta. Lúc bấy giờ, thanh niên Bà-la-môn Mãgha đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao 
thân thiện, đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, thanh niên 
Bà-la-môn Mãgha đã nói với đức ThếTôn điều này: 


“Thưa ngài Gotama, chính tôi là người bố thí, người thí chủ, ân cần, hào 
phóng, tôi tầm cầu các của cải một cách chân chánh; sau khi tầm cầu các của cải 
một cách chân chánh, với các của cải đã nhận được một cách chân chánh, đã đạt 
đến một cách chân chánh, tôi cho đến một người, tôi cho đến hai người, tôi cho 
đến ba người, tôi cho đến bốn người, tôi cho đến năm người, tôi cho đến sáu 
người, tôi cho đến bảy người, tôi cho đến tám người, tôi cho đến chín người, tôi 
cho đến mười người, tôi cho đến hai mươi người, tôi cho đến ba mươi người, tôi 
cho đến bốn mươi người, tôi cho đến năm mươi người, tôi cho đến một trăm 
người, tôi cho đến nhiều người hơn nữa. Thưa vị Gotama, trong khi cho như vậy, 
trong khi cúng hiến như vậy, phải chăng tôi tạo ra được nhiều phước báu?” 

“Này thanh niên Bà-la-môn, đúng thế. Trong khi cho như vậy, trong khi cúng 
hiến như vậy, ngươi tạo ra được nhiều phước báu. Và này thanh niên Bà-la-môn, 
người nào là người bố thí, người thí chủ, rộng rãi, hào phóng, tầm cầu các của cải 
một cách chân chánh; sau khi tầm cầu các của cải một cách chân chánh, với các 
của cải đã nhận được một cách chân chánh, đã đạt đến một cách chân chánh, 
(người ấy) cho đến một người, —nt— cho đến một trăm người, cho dến nhiều 
người hơn nữa, người ấy tạo ra được nhiều phước báu.” 


Khi ấy, thanh niên Bà-la-môn Magha đã nói với đức ThếTôn bằng lời kệ này: 

490. (Thanh niên Bà-la-môn Mãgha nói): “Tôi hỏi vị Gotama nhân từ, mặc y 
màu ca-sa, không nhà, đang du hành rằng: Người thí chủ hào phóng, sống tại gia, 
có sự tầm cầu phước báu, cúng hiến có sự mong mỏi phước báu, đang cho cơm 
nước đến những kẻ khác ở nơi này, vậy thì vật cúng tế ở nơi nào có thể được 
trong sạch (có thể thành đạt phước báu) cho người đang cúng hiến?” 


491. (Đức Thế Tôn nói: “Này Mãgha,) người thí chủ hào phóng, sống tại gia, 
có sự tầm cầu phước báu, cúng hiến có sự mong mỏi phước báu, đang cho cơm 
nước đến những những kẻ khác ở nơi này, người như thế ấy có thể thành đạt 
(phước báu) ở nơi những bậc xứng đáng được cúng dường.” 
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Suttanipate Mahavaggo 


Maghasuttam 


492. Yo yãcayogo dãnapatĩ gahattho (iti mãgho mãnavo) 
punnatthiko yajati punnapekho, 

dadam paresam idha annapãnam 
akkhãhi me bhagavã dakkhineyye. 

493. Ye ve asattã 1 vicaranti loke 
akincanã kevalino yatattă, 
kãlena tesu havyam pavecche 

yo brãhmano punnapekho yajetha. 

494. Ye sabbasamyojanabandhanacchidã 
dantã vimuttã anĩghã 2 nirãsã, 
kãlena tesu havyam 3 pavecche 

yo brãhmano punnapekho yajetha. 

495. Ye sabbasamycỹanavippamuttã 
dantã vimuttã anĩghã nirãsã, 
kãlena tesu havyam pavecche 

yo brãhmano punnapekho yajetha. 

496. Rãganca dosanca pahãya moham 
khĩnãsavã vusitabrahmacariyã, 
kãlena tesu havyam pavecche 

yo brãhmano punnapekho yajetha. 

497. Yesu na mãyã vasati 4 na mãno 
ye vĩtalobhã amamã nirãsã, 
kãlena tesu havyam pavecche 

yo brãhmano punnapekho yajetha. 

498. Ye ve na tanhãsu upãtipannã 
vitareyya ogham amamã caranti, 
kãlena tesu havyam pavecche 

yo brãhmano puíìnapekho yajetha. 

499. Yesam 5 tanhã natthi kuhinci loke 
bhavãbhavãya idha vã huram vã, 
kãlena tesu havyam pavecche 

yo brãhmano punnapekho yajetha. 


' alagga - Sya._ 

2 anigha - Sya, PTS, evam sabbattha. 4 vasati - Sya, PTS. 

3 habyam - Ma, Syã, evam sabbattha. 5 yesam tu - PTS. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Magha 


492. (Thanh niên Bà-la-môn Mãgha nói): “Người thí chủ hào phóng, sống tại 
gia, có sự tầm cầu phước báu, cúng hiến có sự mong mỏi phước báu, đang cho 
cơm nước đến những những kẻ khác ở nơi này, xin đức Thế Tôn hãy nói ra cho 
tôi về những bậc xứng đáng được cúng dường.” 


493. “Quả vậy, những vị nào không bị dính mâc, du hành ở thế gian, không sở 
hữu gì, toàn hảo (đức hạnh), có bản thân đã được chế ngự, vào đúng thời điểm 
nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự mong 
mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


494. Những vị nào đã cât đứt tất cả các sự ràng buộc và trói buộc, đã được 
huấn luyện, đã được giải thoát, không phiền muộn, không mong cầu, vào đúng 
thời điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có 
sự mong mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


495. Những vị nào đã được thoát ra khỏi tất cả các sự ràng buộc, đã được 
huấn luyện, đã được giải thoát, không phiền muộn, không mong cầu, vào đúng 
thời điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có 
sự mong mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


496. (Những vị nào) sau khi từ bỏ tham ái, sân hận, và si mê, có lậu hoặc đã 
được cạn kiệt, đã sống đời Phạm hạnh, vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật 
hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự mong mỏi về phước báu nên 
hiến dâng (đến các vị ấy). 


497. Ở những vị nào không có sự xảo quyệt trú ngụ, không có ngã mạn, là 
những vị có tham đã được xa lìa, không ích kỷ, không mong cầu, vào đúng thời 
điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự 
mong mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


498. Thật vậy, những vị nào không bị sa đọa ở các tham ái, sau khi đã băng 
qua dòng lũ, sống không ích kỷ, vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật hiến 
cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự mong mỏi về phước báu nên hiến 
dâng (đến các vị ấy). 


499. Những vị nào không có tham ái về bất cứ điều gì ở thế gian, ở hữu hoặc 
phi hữu, ở đời này hoặc đời khác, vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật hiến 
cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự mong mỏi về phước báu nên hiến 
dâng (đến các vị ấy). 
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Suttanipate Mahavaggo 


Maghasuttam 


500. Ye kãme hitvã agihã 1 caranti 
susannatattã tasaramva ujjum, 
kãlena tesu havyam pavecche 
yo brãhmano punnapekho yajetha. 


501. Ye vĩtarãgã susamãhit’ indriyã 
candova rãhuggahanã pamuttã, 
kãlena tesu havyam pavecche 
yo brãhmano punnapekho yajetha. 


502. Samitãvino vĩtarãgã akopã 

yesam gatĩ natthi idha vippahãya, 
kãlena tesu havyam pavecche 
yo brãhmano puíĩnapekho yajetha. 


503. Jahitvã 2 jãtimaranam asesam 

kathamkatham sabbamupãtivattã, 
kãlena tesu havyam pavecche 
yo brãhmano punnapekho yajetha. 


504. Ye attadĩpã cĩvaranti 3 loke 

akincanã sabbadhi vippamuttã, 
kãlena tesu havyam pavecche 
yo brãhmano punnapekho yajetha. 


505. Ye hettha jãnanti yathã yathã 4 idam 
ayamantimã natthi punabbhavoti, 
kãlena tesu havyam pavecche 
yo brãhmano punnapekho yajetha. 


506. Yo vedagũ jhãnarato satĩmã 

sambodhipatto saranam bahunnam, 
kãlena tamhi havyam pavecche 
yo brãhmano punnapekho yajetha. 


1 agaha - Ma, Simu 2. 3 vicaranti - Ma, Sya, PTS. 

2 jahetvã - Syã, PTS. 4 yathã tathã - Ma; yathãtathã - Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Magha 


500. Những vị nào, sau khi từ bỏ các dục, không nhà, đang du hành, có bản 
thân đã khéo tự chế ngự, ngay thẳng tựa như con thoi, vào đúng thời điểm nên 
dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự mong mỏi về 
phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


501. Những vị nào đã xa lìa luyến ái, có các giác quan đã khéo được định tĩnh, 
đã được giải thoát, tựa như mặt trăng đã thoát khỏi sự nẳm giữ của thần Rãhu, 
vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn 
nào có sự mong mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


502. Những vị đã được yên lặng, đã xa lìa luyến ái, không còn giận dữ, là 
những vị không có cảnh giới tái sanh sau khi lìa bỏ nơi này, vào đúng thời điểm 
nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự mong 
mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


503. (Những vị nào) sau khi đã từ bỏ hoàn toàn sanh và tử, đã vượt lên trên 
tất cả nghi ngờ, vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. 
Người Bà-la-môn nào có sự mong mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị 
ấy). 


504. Những vị nào du hành ở thế gian, có (đức hạnh là) hòn đảo (nương nhờ) 
của bản thân, không sở hữu gì, đã được giải thoát về mọi phương diện, vào đúng 
thời điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có 
sự mong mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


505. Những vị nào ở đây biết được điều này đúng theo bản thể: ‘Đây là lần 
cuối cùng, không còn tái sanh lại nữa,’ vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật 
hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự mong mỏi về phước báu nên 
hiến dâng (đến các vị ấy). 


506. Vị nào là bậc đã đạt được sự thông hiểu, ưa thích việc tham thiền, có 
niệm, đã đạt đến quả vị Toàn Giác, nơi nương nhờ của nhiều người, vào đúng 
thời điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự 
mong mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). ” 
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Suttanipate Mahavaggo 


Maghasuttam 


507. Addhã amoghã mama pucchanã ahũ (iti mãgho mãnãvo) 
akkhãsi me bhagavã dakkhineyye, 

tvam hettha jãnãsi yathă tathă 1 idam 
tathă hi te vidito esa dhammo. 

508. Yo yãcayogo dãnapatĩ gahattho 
punnatthiko yajati punnapekho, 
dadam paresam idha annapãnam 
akkhãhi me bhagavã yannasampadam. 

509. Yajassu yajamãno mãghãti bhagavã 
sabbattha ca vippasãdehi cittam, 
ãrammanam yajamãnassa yannam 
ettha patitthãya jahãti dosam. 

510. So vĩtarãgo pavineyya dosam 
mettam cittarn bhãvayam appamãnam, 2 
rattindivam satatam appamatto 
sabbãdisã pharate appamannam. 

511. Ko sựjjhati muccati bajjhatĩ ca 
kenattanã gacchati brahmalokam, 
ajãnato me muni brũhi puttho 
bhagavã hi me sakkhi brahmajja dittho, 
tuvam hi 3 no brahmasamoti saccam 
katham upapajjati brahmalokam jutĩmã. 4 

512. Yo yajati tividham punnasampadam 5 (mãghãti bhagavã) 
ãrãdhaye dakkhineyyehi tãdi, 

evam yajitvã sammã yãcayogo 
upapajjati brahmalokanti brũmĩti. 

Evam vutte mãgho mãnavo bhagavantam etadavoca: “Abhikkantam bho 
gotama —pe— ajjatagge pãnupetam saranam gatan ”ti. 

Mãghasuttam nitthitam. 


1 yathătathă - Syã, PTS. 

2 bhãvayamappamãụam - Ma. 

3 tvanhi - Syã; tvam hi - PTS. 


4 jutima - Ma, Sya. 

5 yannasampadam - Ma, Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Magha 


507. (Thanh niên Bà-la-môn Mãgha nói): “Thật vậy, câu hỏi của tôi đã không 
vô ích, đức Thế Tôn đã nói ra cho tôi về những bậc xứng đáng được cúng dường, 
bởi vì ở đây ngài biết điều này đúng theo bản thể, ngài biết pháp ấy đúng như 
thế. 

508. Người nào là thí chủ hào phóng, sống tại gia, có sự tầm cầu phước báu, 
cúng hiến có sự mong mỏi phước báu, đang cho cơm nước đến những những kẻ 
khác ở nơi này, xin đức Thế Tôn hãy giải thích cho tôi về sự thành tựu của lẽ hiến 
tế.” 


509. Đức Thế Tôn: “Này Mãgha, hãy hiến dâng; trong lúc hiến dâng hãy khiến 
cho tâm được tịnh tín về mọi phương diện. Người đang hiến dâng có đối tượng là 
lễ hiến tế, do sự an trú ở nơi này, người (ấy) từ bỏ sân hận. 

510. Người ấy, với luyến ái đã được xa lìa, có thể loại trừ sân hận. Trong khi 
phát triển tâm từ ái vô lượng, đêm và ngày, thường xuyên, không xao lãng, 
(người ấy) nên lan tỏa (tâm từ ái) vô hạn lượng ở khắp tất cả các phương.” 

511. “Ai trở nên trong sạch, ai được giải thoát, và ai bị trói buộc? 

Tự mình đi đến thế giới Phạm Thiên bàng cách nào? 

Thưa bậc hiền trí, được hỏi xin ngài hãy nói cho tôi, là kẻ không biết. 

Bởi vì đức Thế Tôn được tôi thấy rõ ràng hôm nay là đấng Phạm Thiên, 

bởi vì ‘ngài ngang bằng đấng Phạm Thiên của chúng tôi’ là sự thật. 

Thưa bậc sáng chói, làm thế nào để được sanh về thế giới Phạm Thiên?” 

512. (Đức Thế Tôn nói: “Này Mãgha,) người nào cúng hiến có sự thành tựu 
phước báu với ba yếu tố (ở vào ba thời điểm), người như thế ấy có thể thành đạt 
(phước báu) nhờ vào những bậc xứng đáng được cúng dường. Ta nói ràng: ‘Sau 
khi cúng hiến một cách đúng dấn như vậy, người hào phóng được sanh về thế 
giới Phạm Thiên. ” 


Khi được nói như vậy, thanh niên Bà-la-môn đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: “Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! —nt— đã đi đến nương nhờ kể từ hôm 
nay cho đến trọn đời.” 


Dứt Kinh Magha. 
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Suttanipate Mahavaggo 


Sabhiyasuttarn 


6 . SABHIYASUTTAM 

Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena sabhiyassa paribbậjakassa 
purãnasãlohitãya devatãya panhã udditthã honti: Yo te sabhiya samano vã 
brãhmano vã ime panhe puttho vyãkaroti, tassa santike brahmacariyam 
careyyãsĩti. 


Atha kho sabhiyo paribbajãko tassã devatãya santike te 1 panhe uggahetvă ye 
te samanabrãhmanã sanghino ganino ganãcariyã nãtã yasassino titthakarã 
sãdhusammatã bahựjanassa, seyyathĩdam: Pũrano kassapo 2 makkhali gosãlo 
ajito kesakambalo 3 pakudho kaccãyano sanjayo 4 bellatthiputto 5 nigantho 
nãtaputto, 6 te upasankamitvă te panhe pucchati. Te sabhiyena paribbậjakena 
panhe putthã na sampãyanti, asampãyantã kopanca dosanca appaccayanca 
pãtukaronti, api ca sabhiyanneva 7 paribbãjakam patipucchanti. Atha kho 
sabhiyassa paribbãjakassa etadahosi: Ye kho te bhonto samanabrãhmanã 
sanghino ganino ganãcariyã nătã yasassino titthakarã sãdhusammată 
bahựjanassa, seyyathĩdam: Pũrano kassapo —pe— nigantho nãtaputto, te mayã 
panhe putthã na sampãyanti, asampãyantã kopanca dosanca appaccayanca 
pãtukaronti, api ca mamannevettha patipucchanti, yannunãham hĩnãyãvattitvã 
kãme paribhunjeyyanti. 


Atha kho sabhiyassa paribbãjakassa etadahosi: Ayampi 8 samano gotamo 
sanghĩ ceva ganĩ ca ganãcariyo ca nãto yasassĩ titthakaro sãdhusammato 
bahựjanassa, yannũnãham samanam gotamam upasankamitvã ime panhe 
puccheyyanti. 


1 te - itisaddo Syã potthake na dissate. 

2 pũraụakassapo - Sĩmu 2. 

3 kesakambali - PTS. 

4 saíĩcayo - Ma. 


bellatthaputto - Ma; vellatthaputto - Syã. 
nătaputto - Ma, Syã. 
sabhiyamyeva - Ma; sabhiyam - Syã. 
ayam - Syã. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Sahhiya 


6 . KINH SABHIYA 

Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, ở 
VeỊuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, có vị Thiên nhân, trước 
đây là thân nhân cùng huyết thống của du sĩ ngoại đạo Sabhiya, đã nêu lên 
những câu hỏi ràng: “Này Sabhiya, vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào (có thể) giải 
thích khi được ngươi hỏi những câu hỏi này, thì ngươi nên thực hành Phạm hạnh 
nơi vị ấy.” 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã học những câu hỏi ấy ở nơi vị Thiên nhân 
ấy, rồi đã đi đến gặp những Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào là những vị có hội 
chúng, có đồ chúng, là giáo thọ sư của tập thể, được biết tiếng, có danh vọng, là 
các giáo chủ, được nhiều người đánh giá cao, như là Pũrana Kassapa, Makkhalĩ 
Gosãla, Ajita Kesakambala, Pakudha Kaccãyana, Sanjaya Bellatthi-putta, 
Nigantha Nãtaputta, sau khi đến đã hỏi các vị ấy những câu hỏi. Các vị ấy, khi 
được du sĩ ngoại đạo Sabhiya hỏi những câu hỏi, thì không thể trả lời. Trong khi 
không thể trả lời, các vị ấy trở nên giận dữ, sân hận, tỏ vẻ bực bội, và thậm chí 
còn hỏi ngược lại chính du sĩ ngoại đạo Sabhiya nữa. Khi ấy, du sĩ ngoại đạo 
Sabhiya đã khởi ý điều này: “Những Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào là những vị có 
hội chúng, có đồ chúng, là giáo thọ sư của tập thể, được biết tiếng, có danh vọng, 
là các giáo chủ, được nhiều người đánh giá cao, như là Pũrana Kassapa, —nt— 
Nigantha Nãtaputta, các vị ấy khi được ta hỏi những câu hỏi, thì không thể trả 
lời. Trong khi không thể trả lời, các vị ấy trở nên giận dữ, sân hận, tỏ vẻ bực bội, 
thậm chí ở đây còn hỏi ngược lại chính ta nữa; có lẽ ta nên quay trở lại đời sống 
thấp kém và thọ hưởng các dục?” 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã khởi ý điều này: “Sa-môn Gotama này 
cũng là vị có hội chúng, có đồ chúng, là giáo thọ sư của tập thể, được biết tiếng, 
có danh vọng, là giáo chủ, được nhiều người đánh giá cao, có lẽ ta nên đi đến gặp 
Sa-môn Gotama và hỏi những câu hỏi này?” 
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Suttanipate Mahavaggo 


Sabhiyasuttarn 


Atha kho sabhiyassa paribbajãkassa etadahosi: Yepi 1 kho te bhonto 
samanabrãhmanã jinnã vuddhã mahallakã addhagatã vayo anuppattã therã 
rattannũ cirapabbajitã sanghino ganino ganãcariyã nãtã yasassino titthakarã 
sãdhusammatã bahựjanassa, seyyathĩdam: Pũrano kassapo —pe— nigantho 
nãtaputto. Tepi mayã panhe putthã na sampãyanti, asampãyantã kopanca 
dosanca appaccayanca pãtukaronti, api ca mannevettha patipucchanti. Kim pana 
me samano gotamo ime panhe puttho vyãkarissati, samano hi gotamo daharo 
ceva j ãtiyã navo ca pabbajjãyãti. Atha kho sabhiyassa paribbậjakassa etadahosi: 
Samano kho 2 daharoti na paribhotabbo daharopi cesa 3 samano gotamo 
mahiddhiko hoti mahãnubhãvo, 4 yannũnãham samanam gotamam 
upasahkamitvã ime panhe puccheyyanti. 

Atha kho sabhiyo paribbậjako yena rặjagaham tena cãrikam pakkãmi. 
Anupubbena cãrikam caramãno yena rặjagaham veỊuvanam kalandakanivãpo, 
yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavatã saddhim sammodi, 
sammodanĩyam katham sãrãnĩyam 5 vĩtisãretvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho sabhiyo paribbặjako bhagavantam gãthãya ajjhabhãsi: 

513. Kankhĩ vecikicchĩ ãgamam (iti sabhiyo) 
panhe pucchitum abhikankhamãno, 
tesantakaro bhavãhi 6 panhe me puttho 
anupubbam anudhammam vyãkarohi me. 

514. Dũrato ãgato si sabhiyã (ti bhagavã) 
panhe pucchitum abhikankhamãno, 
tesantakaro bhavãmi puttho 7 
anupubbam anudhammam vyãkaromi te. 

515. Puccha mam sabhiya panham yam kinci manasicchasi, 
tassa tasseva panhassa aham antarn karomi te ’ti. 

Atha kho sabhiyassa paribbậjakassa etadahosi: Acchariyam vata bho 
abbhutam vata bho yam vatăham annesu samanabrãhmanesu 
okãsakammamattampi 8 nãlattham, tam me idam samanena gotamena 
okãsakammam katanti attamano pamodito udaggo pĩtisomanassajăto 
bhagavantam panham apucchi: 


1 ye - Syã. 6 bhavãhi me - PTS. 

2 samano kho gotamo - Syã. 7 bhavãmi panhe te puttho - Ma, Syă; 

3 ce - PTS. bhavãmi te paííhe te puttho - PTS. 

4 daharo pi ce samaụo hoti, so ca mahiddhiko hoti mahãnubhãvo - Syă; 
daharo pi ce samano hoti, so ca hoti mahiddhiko mahãnubhãvo - PTS. 

5 sãranĩyam - Ma, Sĩmu 2. 8 okãsamattampi - PTS. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Sahhiya 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã khởi ý điều này: “Thậm chí các ngài Sa- 
môn và Bà-la-môn già cả, lão niên, lớn tuổi, đã sống thọ, đã đạt đến giai đoạn 
cuối cuộc đời, là các vị trưởng lão, thâm niên, xuất gia đã lâu, có hội chúng, có đồ 
chúng, là giáo thọ sư của tập thể, được biết tiếng, có danh vọng, là các giáo chủ, 
được nhiều người đánh giá cao, như là Pũrana Kassapa, —nt— Nigantha 
Nãtaputta. Ngay cả các ngài ấy, khi được ta hỏi những câu hỏi, còn không thể làm 
rõ ràng. Trong khi không thể trả lời, các ngài ấy trở nên giận dữ, sân hận, tỏ vẻ 
bực bội, thậm chí ở đây còn hỏi ngược lại chính ta nữa. Vậy thì Sa-môn Gotama, 
khi được ta hỏi những câu hỏi này, sẽ giải thích chăng? Bởi vì Sa-môn Gotama 
còn trẻ về tuổi tác và còn mới mẻ trong việc xuất gia.” Khi ấy, du sĩ ngoại đạo 
Sabhiya đã khởi ý điều này: “Quả không nên xem thường vị Sa-môn còn trẻ; mặc 
dầu còn trẻ, nhưng Sa-môn Gotama ấy có đại thần lực, có đại oai lực; có lẽ ta nên 
đi đến gặp Sa-môn Gotama và hỏi những câu hỏi này?” 


Sau đó, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã ra đi du hành về phía thành Rãjagaha, 
trong khi tuần tự du hành đã đi đến thành Rậjagaha, VeỊuvana, nơi nuôi dưỡng 
các con sóc, và đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đức 
Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện, đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã 
ngồi xuống ở một bên, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã nói với đức Thế Tôn bằng lời 
kệ ràng: 


513. (Sabhiya nói): “Có sự nghi hoặc, có sự hoài nghi, tôi đã đi đến, trong khi 
mong muốn hỏi những câu hỏi, xin ngài hãy là người giải quyết dứt điểm chúng. 
Được tôi hỏi những câu hỏi, xin ngài hãy tuần tự giải thích cho tôi thuận theo 
pháp.” 


514. (Đức Thế Tôn nói): “Này Sabhiya, ngươi đã từ xa đi đến, trong khi mong 
muốn hỏi những câu hỏi, Ta là người giải quyết dứt điểm chúng. Được hỏi, Ta 
(sẽ) tuần tự giải thích cho ngươi thuận theo pháp. 


515. Này Sabhiya ngươi hãy hỏi Ta bất cứ câu hỏi nào mà ngươi muốn ở trong 
tâm, Ta (sẽ) giải quyết dứt điểm từng câu hỏi một cho ngươi.” 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã khởi ý điều này: “Thật là kỳ diệu! Thật là 
phi thường! Quả thật là việc mà ta đã không đạt được mảy may cơ hội ở các Sa- 
môn và Bà-la-môn khác, cơ hội ấy đã được tạo ra cho ta bởi Sa-môn Gotama.” 
Được hoan hỷ, vui mừng, phấn khởi, sanh tâm phỉ lạc, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã 
hỏi đức Thế Tôn câu hỏi ràng: 
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Suttanipate Mahavaggo 


Sabhiyasuttarn 


516. Kim pattinamãhu bhikkhunam (iti sabhiyo) 
soratam 1 kena kathanca dantamãhu, 
buddhoti katham pavuccati 
puttho me bhagavã vyãkarohi. 


517. Pajjena katena attanã (sabhiyãti bhagavã) 
parinibbãnagato vitinnakankho, 
vibhavanca bhavanca vippahãya 
vusitavã khĩnapunabbhavo sa bhikkhu. 


518. Sabbattha upekkhako 2 satĩmã 
na so himsati kanci sabbaloke, 
tinọo samano anãvilo 
ussadã yassa na santi sorato so. 


519. Yassindriyãni bhãvitãni 

ajjhattam bahiddhã ca sabbaloke, 
nibbijjha imam 3 paranca lokam 
kãlam kankhati bhãvito sa danto. 


520. Kappãni viceyya kevalãni 

samsãram ubhayam 4 cutũpapãtam, 
vigatarajamananganam visuddham 
pattam jãtikkhayam tamãhu buddhanti. 


Atha kho sabhiyo paribbãjako bhagavato bhãsitam abhinanditvã anumoditvã 
attamano pamodito udaggo pĩtisomanassajãto bhagavantam uttarim panham 
apucchi: 


521. Kim pattinamãhu brãhmanam (iti sabhiyo) 
samanam kena kathanca nahãtakoti, 5 
nãgoti katham pavuccati 
puttho me bhagavã vyãkarohi. 


1 sorata - PTS. 3 nibbijjimam - Sya; 4 dubhayam - Ma, Sya, PTS. 

2 upekhako - Ma, Sĩmu 2. nibbijja imam - Sĩmu 1. 5 nhãtakoti - Ma, Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Sahhiya 


516. (Sabhiya nói): “Đã đạt được điều gì khiến người ta gọi là ‘tỳ khưu’? Do 
(thành tựu) cái gì (gọi là) ‘khéo an tịnh’? Và như thế nào được gọi là ‘đã được 
huấn luyện’? Như thế nào được gọi là ‘đức Phật’? Thưa đức Thế Tôn, được tôi hỏi, 
xin ngài hãy giải thích.” 


517. (Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiya,) vị đã tự mình thực hành theo đường 
lối, đã đi đến sự tịch diệt hoàn toàn (ô nhiễm), đã vượt qua sự nghi hoặc, đã lìa 
bỏ (hai thái cực) phi hữu và hữu, đã được hoàn mãn, có sự tái sanh đã được cạn 
kiệt, vị ấy là ‘tỳ khưu.’ 


518. Vị hành xả trong mọi trường hợp, có niệm, vị ấy không hãm hại bất cứ ai 
trong toàn thể thế gian, vị đã vượt qua, được tịnh lặng, không bị vẩn đục, vị nào 
không có các (thái độ) kiêu ngạo, vị ấy là ‘khéo an tịnh.’ 


519. Vị nào có các giác quan đã được tu tập, ở nội phần và ở ngoại phần, ở 
toàn thể thế gian, sau khi thấu triệt đời này và đời sau, vị đã được tu tập chờ đợi 
thời điểm, vị ấy là ‘đã được huấn luyện.’ 


520. Sau khi hiểu rõ - toàn bộ tham ái và tà kiến, sự luân hồi, cả hai trường 
hợp chết và tái sanh - vị có ô nhiêm đã được xa lìa, không còn vết nhơ, hoàn toàn 
trong sạch, đã đạt đến sự diệt trừ tái sanh, người ta gọi vị ấy là ‘đức Phật.”’ 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã thích thú, đã tùy hỷ với lời giảng giải của 
đức Thế Tôn. Được hoan hỷ, vui mừng, phấn khởi, sanh tâm phỉ lạc, du sĩ ngoại 
đạo Sabhiya đã hỏi đức Thế Tôn thêm câu hỏi nữa ràng: 


521. (Sabhiya nói): “Đã đạt được điều gì khiến người ta gọi là ‘Bà-la-môn’? Do 
(thành tựu) cái gì (gọi là) ‘Sa-môn’? Và như thế nào được gọi là ‘người gột rửa 
(tội)’? Như thế nào được gọi là ‘bậc Long Tượng’? Thưa đức Thế Tôn, được tôi 
hỏi, xin ngài hãy giải thích.” 
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Suttanipate Mahavaggo 


Sabhiyasuttarn 


522. Bãhitvã 1 sabbapãpãni 2 (sabhiyãti bhagavã) 
vimalo sãdhu samãhito thitatto, 
samsãramaticca kevalĩ so 
asito 3 tãdi pavuccate brãhmã. 4 


523. Samitãvi pahãya punnapãpam 
virajo natvã imam paranca lokam, 
jãtimaranam upãtivatto 
samano tãdi pavuccate tathattã. 

524. Ninhãya 5 sabbapãpakãni 
ajjhattam 6 bahiddhã ca sabbaloke, 
devamanussesu kappiyesu 
kappam neti tamãhu nahãtakoti. 


525. Ãgum na karoti kinci loke 

sabbasamyoge visajja bandhanãni, 
sabbattha na sajjatĩ vimutto 7 
nãgo tădi pavuccate 8 tathattãti. 

Atha kho sabhiyo paribbậjako —pe— bhagavantam uttarim panham apucchi: 


526. Kam khettajinam vadanti buddhã (iti sabhiyo) 
kusalam kena kathanca panditoti, 
muni nãma katham pavuccati 
puttho me bhagavã vyãkarohi. 


527. Khettãni viceyya kevalãni (sabhiyãti bhagavã) 
dibbam 9 mãnusakanca brahmakhettam, 
sabbakhettamũlabandhanã pamutto 
khettajino tã di pavuccate tathattã. 

528. Kosãni viceyya kevalãni 

dibbam mãnusakanca brahmakosam, 
sabbakosamũlabandhanã pamutto 
kusalo tãdi pavuccate tathattã. 


1 bãhetvã - Syã, PTS. 4 sa brahmã - Ma, Syã; brahmã - PTS. 7 vippamutto - Syã. 

2 sabbapãpakãni - Ma, PTS. 5 ninnahãya - Syã, Sĩmu 2. 8 pavuccati - Sĩmu 1, 2. 

3 anissito - Syã. 6 ajjhattafíca - Syã. 9 divyam - PTS. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Sahhiya 


522. (Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiya,) sau khi loại trừ tất cả các điều ác, là 
người không còn vết nhơ, tốt lành, định tĩnh, có bản thân vững chãi, vị ấy đã vượt 
qua luân hồi, có sự thành tựu, không nương nhờ, tự tại, được gọi là Bà-la-môn.” 


523. Vị đã được yên lặng, sau khi từ bỏ thiện và ác, không còn ô nhiêm, sau 
khi biết được đời này và đời sau, đã vượt lên trên sanh và tử, vị tự tại, có bản thể 
như thế, đữợc gọi là ‘Sa-môn.’ 


524. Sau khi đã gột rửa sạch tất cả các điều ác, nội phần và ngoại phần, ở toàn 
thể thế gian; giữa chư Thiên và nhân loại phải chịu sự phân hạng, là vị không đi 
đến sự phân hạng, người ta gọi vị ấy là ‘người gột rửa (tội).’ 


525. Vị không làm bất cứ điều ác xấu nào ở thế gian, sau khi tháo gỡ tất cả các 
sự ràng buộc (và) các sự trói buộc, không bám víu vào bất cứ nơi đâu, đã được 
giải thoát, vị tự tại, có bản thể như thế, được gọi là ‘bậc Long Tượng.”’ 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya —nt— đã hỏi đức Thế Tôn thêm câu hỏi nữa 
ràng: 


526. (Sabhiya nói): “Người nào chư Phật nói là ‘bậc chiến thắng đồng ruộng’? 
Do (thành tựu) cái gì (gọi là) ‘bậc thiện xảo’? Và như thế nào được gọi là ‘bậc sáng 
suốt’? Như thế nào được gọi là ‘bậc hiền trí’? Thưa đức Thế Tôn, được tôi hỏi, xin 
ngài hãy giải thích.” 


527. (Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiya,) vị đã hiểu rõ toàn diện về các đồng 
ruộng (mười hai xứ) thuộc cõi trời, thuộc loài người, và đồng ruộng thuộc Phạm 
Thiên, được thoát khỏi sự trói buộc căn bản của tất cả các đồng ruộng, vị tự tại, 
có bản thể như thế, được gọi là ‘bậc chiến thắng đồng ruộng.’ 


528. Vị đã hiểu rõ toàn diện về các kho chứa (nghiệp) thuộc cõi trời, thuộc 
loài người, và kho chứa thuộc Phạm Thiên, được thoát khỏi sự trói buộc căn bản 
của tất cả các kho chứa, vị tự tại, có bản thể như thế, được gọi là ‘bậc thiện xảo.’ 
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Suttanipate Mahavaggo 


Sabhiyasuttarn 


529. Tadubhayãni' viceyya pandarãni 
ajjhattam bahiddhã ca suddhipanno, 1 2 
kanham sukkam 3 upãtivatto 
pandito tãdi pavuccate tathattă. 

530. Asatanca satanca natvã dhammam 
ajjhattam bahiddhã ca sabbaloke, 
devamanussehi pũjanĩyo 4 
sangam jãlamaticca 5 so munĩti. 

Atha kho sabhiyo paribbậjako —pe— bhagavantam uttarim panham apucchi: 

531. Kim pattinamãhu vedagum (iti sabhiyo) 
anuviditam kena kathanca viriyavãti, 
ãjãniyo kinti nãma hoti 

puttho me bhagavã vyãkarohi. 


532. Vedãni viceyya kevalãni (sabhiyãti bhagavã) 
samanãnam yãnidhatthi 6 brãhmanãnam, 
sabbavedanãsu vĩtarãgo 

sabbam vedamaticca vedagũ so. 

533. Anuvicca papancanãmarũpam 
ajjhattam bahiddhã ca rogamũlam, 
sabbarogamũlabandhanã pamutto 
anuvidito tãdi pavuccate tathattă, 

534. Virato idha sabbapãpakehi 
nirayadukkhamaticca viriyavã so, 
so viriyavã padhãnavã 

dhĩro tãdi pavuccate tathattã. 

535. Yassassu lutãni 7 bandhanãni 
ajjhattam bahiddhã ca sangamũlam, 
sabbasangamũlabandhanã pamutto 
ãjãniyo tãdi pavuccate tathattã ’ti. 


1 dubhayãni - Ma, Syă, PTS. 

2 suddhapanno - Syã. 

3 kaụham sukkam - Ma; 

kaụhasukkam - Syã; kanhãsukkam - PTS. 


4 pũjiyo so - Syã, PTS. 

5 sangajãlamaticca - Syă, Sĩmu 2. 

6 yãni patthi - Syã, PTS, Sĩmu. 

7 lunãni - Ma; lũnãni - Syã. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Sahhiya 


529. Vị đã hiểu rõ các xứ về cả hai lãnh vực, nội phần và ngoại phần, vị có sự 
trong sạch và trí tuệ, đã vượt lên trên đen và trắng, vị tự tại, có bản thể như thế, 
được gọi là ‘bậc sáng suốt.’ 


530. Vị đã biết được bản chất của những kẻ xấu và của những người tốt, nội 
phần và ngoại phần, ở tất cả thế gian, vị được tôn vinh bởi chư Thiên và nhân 
loại, vị đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là ‘bậc 
hiển trí.”’ 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya —nt— đã hỏi đức Thế Tôn thêm câu hỏi nữa 
ràng: 


531. (Sabhiya nói): “Đã đạt được điều gì khiến người ta gọi là ‘bậc đã đạt được 
sự thông hiểu’? Do (thành tựu) cái gì (gọi là) ‘bậc đã nhận biết được’? Và như thế 
nào được gọi là ‘bậc có sự tinh tấn’? Như thế nào được có tên là ‘bậc thuần 
chủng’? Thưa đức ThếTôn, được tôi hỏi, xin ngài hãy giải thích.” 


532. (Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiya,) vị đã hiểu rõ toàn bộ các loại kiến thức 
thuộc về các Sa-môn, thuộc về các Bà-la-môn, vị đã xa lìa sự luyến ái ở tất cả các 
cảm thọ, vị đã vượt qua mọi kiến thức, vị ấy là ‘bậc đã đạt được sự thông hiểu.’ 


533. Vị đã nhận biết được các pháp chướng ngại, danh và sâc, nội phần và 
ngoại phần, hên tảng của các tật bệnh, vị đã được thoát khỏi sự trói buộc căn bản 
của tất cả các tật bệnh, vị tự tại, có bản thể như thế, được gọi là ‘bậc đã nhận biết 
được.’ 


534. Vị đã lánh xa tất cả các việc ác xấu ở đời này, đã vượt qua sự khổ đau ở 
địa ngục, có tinh tấn là nơi cư ngụ, vị ấy có sự nỗ lực, sáng suốt, vị tự tại, có bản 
thể như thế, được gọi là ‘bậc có sự tinh tấn.’ 


535. Đối với vị nào, các sự trói buộc đã được cât lìa, nội phần và ngoại phần, 
gốc rễ của sự quyến luyến, vị đã được thoát khỏi sự trói buộc căn bản của tất cả 
các sự quyến luyến, vị tự tại, có bản thể như thế, được gọi là ‘bậc thuần chủng.”’ 
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Suttanipate Mahavaggo 


Sabhiyasuttarn 


Atha kho sabhiyo paribbajako —pe— bhagavantam uttarim panham apucchi: 

536. Kim pattinamãhu sottiyam (iti sabhiyo) 
ariyam kena kathanca caranavãti, 
paribbặjako kinti nãma hoti 

puttho me bhagavã vyãkarohi. 

537. Sutvã sabbadhammam abhinnãya loke (sabhiyãti bhagavã) 
sãvajjãnavajjam yadatthi kinci, 

abhibhum akathamkathim vimuttam 
anĩgham sabbadhimãhu sottiyoti. 

538. Chetvã ãsavãni ãlayãni 1 

vidvã so na upeti gabbhaseyyam, 
sannam tividham panựjja pankam 
kappam neti tamãhu ariyoti. 

539. Yo idha caranesu pattipatto 
kusalo sabbadã ậjãni 2 dhammam, 
sabbattha na sajjati vimutto 3 
patighã yassa na santi caranavã so. 

540. Dukkhavepakkam yadatthi kammam 
uddhamadho 4 tiriyancãpi 5 majjhe, 
paribbặjayitvã 6 parinnacãrĩ 
mãyam mãnamathopi lobhakodham, 
pariyantamakãsi nãmarũpam 

tam paribbậjakamãhu pattipattanti. 

Atha kho sabhiyo paribbậjako bhagavato bhãsitam abhinanditvã anumoditvã 
attamano pamũdito 7 udaggo pĩtisomanassajãto utthãyãsanã ekamsam 
uttarãsangam karitvã yena bhagavã tenanjalim panãmetvã bhagavantam 
sammukhã sãruppãhi gãthãhi abhitthavi: 

541. Yãni ca tĩni yãni ca satthi 
samanappavãdasitãni 8 bhũripanna, 
sannakkharasannanissitãni 
osaranãni vineyya oghantamagã. 9 


1 ãlayãni ãsavãni - Syã. 

2 ãjãnãti - Ma; ajãni - Syã, PTS. 

3 vimuttacitto - Ma, Syã. 

4 uddham adho ca - Syã, PTS. 

5 tiriyam vãpi - Ma. 


parivajjayitã - PTS. 
pamudito - Ma, Syã; 
pamodito - PTS. 
samanappavãdanissitãni - Syã. 
oghatam agã - Ma, Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Sahhiya 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya —nt— đã hỏi đức Thế Tôn thêm câu hỏi nữa 
ràng: 


536. (Sabhiya nói): “Đã đạt được điều gì khiến người ta gọi là ‘bậc thiện tri 
thức’? Do (thành tựu) cái gì (gọi là) ‘bậc Thánh’? Và như thế nào được gọi là ‘có 
tánh hạnh’? Như thế nào được có tên là ‘bậc du sĩ’? Thưa đức Thế Tôn, được tôi 
hỏi, xin ngài hãy giải thích.” 


537. (Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiya,) vị đã lâng nghe và biết rõ mọi pháp ở 
thế gian, bất cứ điều gì có tội hay không có tội, vị đã chế ngự, không còn nghi 
ngờ, đã được giải thoát, không phiền muộn về mọi phương diện, người ta gọi là 
‘bạc thiện tri thức.’ 


538. Vị đã cất đứt các lậu hoặc, (và) các pháp tiềm ẩn, 1 có sự hiểu biết, vị ấy 
không đi đến việc trú ở thai bào, sau khi đã xua đi ba loại tưởng, (và) bãi lầy (ngũ 
dục), vị không đi đến sự phân hạng, người ta gọi vị ấy là ‘bậc Thánh.’ 


539. Vị nào đã đạt được mục đích về các tánh hạnh ở trong Giáo Pháp này, vị 
thiện xảo vào mọi lúc, đã hiểu biết Giáo Pháp, không bám víu vào bất cứ nơi đâu, 
đã được giải thoát, vị nào không có các sự bất bình, vị ấy là ‘có tánh hạnh.’ 


540. Sau khi đã lánh xa bất kỳ nghiệp nào có kết quả khổ đau, ở bên trên và 
bên dưới, luôn cả bề ngang và khoảng giữa, có sự du hành với trí tuệ, vị đã làm 
chấm dứt sự xảo quyệt, ngã mạn, luôn cả tham lam và giận dữ, danh và sâc, 
người ta đã gọi vị ấy là ‘bậc du sĩ’ đã đạt được mục đích.” 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã thích thú, đã tùy hỷ với lời nói của đức Thế 
Tôn. Được hoan hỷ, vui mừng, phấn khởi, sanh tâm phỉ lạc, du sĩ ngoại đạo 
Sabhiya đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đâp thượng y một bên vai, châp tay hướng về 
đức Thế Tôn, và đã trực diện ca ngợi đến đức Thế Tôn bâng những lời kệ thích 
đáng rằng: 


541. “Thưa bậc có tuệ bao la, bậc đã đi đến nơi tận cùng của các dòng lũ, sau 
khi đã xua tan ba và sáu mươi tà thuyết 2 được dựa vào giáo điều của các Sa-môn 
(ngoại đạo), được nương tựa vào tưởng và sự suy diễn của tưởng. 


1 Các lậu hoặc ( ăsavănỉ ): dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu, và vô minh lậu. Các pháp tiềm ẩn 
(ãlayănỉ): là tham ái và tà kiến (SnA. ii, 433). 

2 Ba và sáu mươi tà thuyết; tức là sáu mươi hai tà kiến đã được đề cập ở Brahmạịălasutta (Kinh 
Phạm Võng thuộc Trường Bộ 1) cộng với sakkãyadỉtthi - thân kiến (SnA. ii, 434-435). 
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Suttanipate Mahavaggo 


Sabhiyasuttarn 


542. Antagũ ’si pãragũ' dukkhassa 

arahãsi sammãsambuddho khĩnãsavam tam manne, 
jutimã mutimã pahũtapanno 
dukkhassantakara 1 2 atãresi mam. 


543. Yam me kankhitamannãsi 

vicikicchă mam tãrayĩ 3 namo te, 
muni monapathesu pattipatta 
akhila ãdiccabandhu 4 soratosi. 


544. Ya me kankha pure asi tam me vyakasi cakkhuma, 
addhã munĩsi sambuddho natthi nĩvaranã tava. 


545. Upayasa ca te sabbe viddhasta vinalikata, 5 
sĩtibhũto damappatto dhitimã saccanikkamo. 

546. Tassa te nãganãgassa mahãvĩrassa bhãsato, 
sabbe devãnumodanti ubho nãradapabbatã. 

547. Namo te purisặjanna namo te purisuttama, 
sadevakasmim lokasmim natthi te patipuggalo. 

548. Tuvam buddho tuvam satthă tuvam mãrãbhibhũ muni, 
tuvam anusaye chetvã tinno tăres’ imam pajam. 

549. Upadhĩ te samatikkantã ãsavã te padãỊitã, 6 
sĩhosi anupãdãno pahĩnabhayabheravo. 

550. Pundarĩkam yathã vaggu toye na upalippati, 7 
evam puníìe ca pãpe ca ubhaye tvam na lippasi, 8 
pãde vĩra pasãrehi sabhiyo vandati satthuno ’ti. 


Atha kho sabhiyo paribbãjako bhagavato pãdesu sirasã nipatitvã 
bhagavantam etadavoca: Abhikkantam bho gotama, —pe— dhammanca 
bhikkhusanghanca labheyyãham bhante, bhagavato santike pabbajjam 
labheyyam upasampadanti. 


1 pãragũsi - Syã. 

2 dukkhassantakaram - Syã. 

3 vicikiccham mam atăresi - Syă, PTS. 

4 akhilãdiccabandhu - Syă. 


5 vinaỊĩkatã - Ma, Syã, PTS. 
6 padãlitã - Ma, Syã, PTS. 

7 toye na upalimpati - Ma, Syã. 

8 limpasi - Ma, Syã. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Sahhiya 


542. Ngài là bậc đã đi đến tận cùng, bậc đã đi đến bờ kia của khổ đau. Ngài là 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, con nghĩ rằng ngài có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 
Ngài sáng láng, sâu sâc, có trí tuệ dồi dào. Thưa bậc đã làm chấm dứt khổ đau, 
ngài đã đưa con vượt qua (hoài nghi). 

543. Khi ngài đã biết con có điều nghi hoặc, ngài đã đưa con vượt qua sự hoài 
nghi, con xin kính lễ ngài. Thưa bậc hiền trí, thưa vị đã đạt được mục đích ở đạo 
lộ trí tuệ, thưa vị không khât khe, thưa đấng quyến thuộc của mặt trời, ngài thật 
hòa nhã. 

544. Thưa bậc hữu nhãn, nghi hoặc nào của con đã có trước đây, ngài đã giải 
thích điều ấy cho con. Ngài quả thật là bậc hiền trí đã được hoàn toàn giác ngộ, 
không có sự che lấp nào đối với ngài. 

545. Và mọi sự sầu muộn của ngài đều đã được phá vỡ, đã được làm cho tiêu 
hoại. Ngài có trạng thái mát mẻ, đã đạt đến sự thu thúc, có sự kiên quyết, có thế 
mạnh là sự chân thật. 

546. Trong khi ngài đây, bậc long tượng của các loài long tượng, bậc đại anh 
hùng đang nói, tất cả chư Thiên, luôn cả hai nhóm Nãrada và Pabbata, đều tùy 
hỷ. 


547. Thưa bậc siêu nhân, xin kính lẽ ngài. Thưa bậc tối thượng nhân, xin kính 
lẽ ngài. Ở thế gian luôn cả chư Thiên, ngài không có đối thủ. 

548. Ngài là đức Phật, ngài là bậc đạo sư, ngài là bậc hiền trí, đấng chế ngự 
Ma Vương. Sau khi cât đứt các pháp tiềm ẩn và đã vượt qua, ngài đưa dòng dõi 
này vượt qua. 


549. Các mầm tái sanh đã được ngài vượt qua, các lậu hoặc đã được ngài phá 
tan. Ngài là loài sư tử, không còn chấp thủ, đã dứt bỏ nỗi sợ hãi và khiếp đảm. 


550. Giống như đóa sen trẳng xinh đẹp không bị vấy bẩn bởi nước, tương tự 
như thế, ngài không bị vướng bận ở thiện và ác, cả hai loại. Thưa đấng anh hùng, 
xin ngài hãy duỗi ra hai bàn chân, Sabhiya xin đảnh lẽ hai bàn chân của đấng đạo 
sư.” 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã cúi xuống đê đầu ở hai bàn chân của đức 
Thế Tôn và đã nói điều này: “Bạch ngài Gotama, thật là tuyệt vời! —nt— Giáo 
Pháp, và Tăng Chúng tỳ khưu. Con có thể xuất gia trong sự hiện diện của ngài 
Gotama không? Con có thể tu lên bậc trên không?” 
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Suttanipate Mahavaggo 


Selasuttam 


Yo kho sabhiya, annatitthiyapubbo imasmim dhammavinaye ãkankhati 
pabbajam ãkankhati upasampadam so cattãro mãse parivasati, catunnam 
mãsãnam accayena ãraddhacittã bhikkhũ pabbãjenti upasampãdenti 
bhikkhubhãvãya, apica mettha 1 puggalavemattatã vidităti. 


Sace bhante, annatitthiyapubbã imasmim dhammavinaye ãkankhantã 
pabbajjam ãkankhantã upasampadam cattãro mãse parivasanti, catunnam 
mãsãnam accayena ãraddhacittã bhikkhũ pabbãjenti upasampãdenti 
bhikkhubhãvãya, aham cattãri vassãni parivasissãmi, catunnam vassãnam 
accayena ãraddhacittã bhikkhũ pabbặjentu upasampãdentu bhikkhubhãvãyãti. 

Alattha kho sabhiyo paribbặjako bhagavato santike pabbajjam alattha 
upasampadam, —pe— annataro ca kho 2 panãyasmã sabhiyo arahattam ahosĩ ”ti. 

Sabhiyasuttam nitthitam. 


7. SELASUTTAM 

Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã anguttarăpesu cãrikam caramãno 
mahată bhikkhusanghena saddhim addhateỊasehi 3 bhikkhusatehi yena ãpanam 
nãma anguttarãpãnam nigamo tadavasari. Assosi kho keniyo jatilo samano khalu 
bho gotamo sakyaputto sakyakulã pabbajito anguttarãpesu cãrikam caramãno 
mahatã bhikkhusanghena saddhim addhateỊasehi bhikkhusatehi ãpanam 
anuppatto, tam kho pana bhavantam gotamam evam kalyãno kittisaddo 
abbhuggato “itipi so bhagavã araham sammãsambuddho vijjãcaranasampanno 
sugato lokavidũ anuttaro purisadammasãrathi satthã devamanussãnam buddho 
bhagavã ”ti 4 so imam lokam sadevakam samãrakam sabrahmakam 
sassamanabrãhmanim pajam sadevamunassam sayam abhinnã sacchikatvã 
pavedeti, so dhammam deseti ãdikalyãnam majjhe kalyãnam 
pariyosãnakalyãnam sãttham sabyanjanam kevalaparipunnam parisuddham 
brahmacariyam pakãseti, sãdhu kho pana tathãrũpãnam arahatam dassanam 
hotĩ ”ti. 


1 api cettha - Sya. 

2 annataro kho - Ma, Syã, PTS. 


3 addhaterasehi - Sya. 

4 bhagavã - Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Sela 


“Này Sabhiya, người nào, trước đây theo ngoại đạo, mong mỏi sự xuất gia 
trong Pháp và Luật này, mong mỏi việc tu lên bậc trên, người ấy (phải) sống thử 
thách bốn tháng. Sau bốn tháng, có tâm được hài lòng, các vị tỳ khưu (sẽ) cho 
xuất gia, (sẽ) cho tu lên bậc trên để trở thành tỳ khưu; tuy nhiên ở đây Ta biết 
được tính chất khác biệt của mỗi cá nhân.” 

“Thưa ngài, nếu người trước đây theo ngoại đạo mong mỏi sự xuất gia trong 
Pháp và Luật này, mong mỏi việc tu lên bậc trên, (phải) sống thử thách bốn 
tháng. Sau bốn tháng, có tâm được hài lòng, các vị tỳ khưu (sẽ) cho xuất gia, (sẽ) 
cho tu lên bậc trên để trở thành tỳ khưu, thì con sẽ sống thử thách bốn năm. Sau 
bốn năm, có tâm được hài lòng, các vị tỳ khưu hãy cho xuất gia, hãy cho tu lên 
bậc trên để trở thành tỳ khưu. ” 


Quả vậy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã đạt được sự xuất gia trong sự hiện diện 
của đức The Tôn, đã đạt đữợc sự tu lên bậc trên. — nt— Và thêm mọt VỊ nữa là đại 
đức Sabhiya đã trở thành vị A-la-hán. 

Dứt Kinh Sabhiya. 


7. KINH SE LA 

Tôi đã nghe như vầy: 1 Một thời, đức Thế Tôn trong khi đi du hành ở xứ sở 
Anguttarãpa cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai trăm năm mươi vị 
tỳ khưu, đã ngự đến phố chợ của xứ sở Anguttarãpa có tên là Apana. Đạo sĩ bện 
tóc Keọiya đã nghe ràng: “Châc chân là ngài Sa-môn Gotama, con trai dòng 
Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia, trong khi đi du hành ở xứ sở Anguttarãpa 
cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu, đã 
ngự đến Apana. Hơn nữa, về ngài Gotama ấy có tiếng đồn tốt đẹp đã được lan 
rộng ra như vầy: ‘Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Tối Thượng, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn.’ Với thắng trí của mình, vị ấy chứng ngộ và công bố về thế 
gian này tính luôn cõi chư Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng 
chư Thiên và loài người. Vị ấy thuyết giảng Pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở 
đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng 
giải về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ. Tốt thay cho việc diện 
kiến các vị A-la-hán như thế ấy.” 


1 Bài kinh này giống như Selasuttam, Majjhimanỉkaya 2 (Kinh Sela, Trung Bộ 2). 
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Suttanipate Mahavaggo 


Selasuttam 


Atha kho keniyo jatilo yena bhagavã tenupasahkami, upasankamitvã 
bhagavatã saddhim sammodi, sammodanĩyam katham sãrãnĩyam vĩtisãretvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho keniyam jatilam bhagavã 
dhammiyã kathãya sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. 


Atha kho keniyo jatilo bhagavată dhammiyã kathãya sandassito samãdapito 
samuttejito sampahamsito bhagavantam etadavoca: Adhivãsetu me bhavam 
gotamo svãtanãya bhattam saddhim bhikkhusahghenãti. Evam vutte bhagavã 
keniyam jatilam etadavoca: Mahã kho keniya, bhikkhusangho addhateỊasãni 
bhikkhusatãni, tvanca kho' brãhmanesu abhippasannoti. Dutiyampi kho keniyo 
jatilo bhagavantam etadavoca: Kincãpi bho gotama, mahã bhikkhusangho 
addhateỊasãni bhikkhusatãni, ahanca brãhmanesu abhippasanno, adhivãsetu me 
bhavam gotamo svãtanãya bhattam saddhim bhikkhusanghenãti. Dutiyampi kho 
bhagavã keniyam jatilam etadavoca: Mahã kho keniya, bhikkhusangho 
addhateỊasãni bhikkhusatãni, tvanca kho brãhmanesu abhippasannoti. 
Tatiyampi kho keniyo jatilo bhagavantam etadavoca: Kincãpi bho gotama, mahã 
bhikkhusangho addhateỊasãni bhikkhusatãni, ahanca kho brãhmanesu 
abhippasanno, adhivãsetveva me bhavam gotamo svãtanãya bhattam saddhim 
bhikkhusanghenãti. 


Adhivasesi bhagava tunhibhavena. 


Atha kho keniyo jatilo bhagavantam adhivãsanam viditvã utthãyãsanã yena 
sako assamo tenupasahkami, upasankamitvã mittãmacce nãtisãlohite ãmantesi: 
Sunantu me bhavanto 2 mittãmaccã nãtisãlohitã samano me gotamo nimantito 
svãtanãya bhattam saddhim bhikkhusanghena yena me kãyaveyyãvatikam 
kareyyãthãti. 


Evam bhoti kho keniyassa jatilassa mittãmaccã nãtisãlohitã keniyassa 
jatilassa patissutvã appekacce uddhanãni khananti, appekacce katthãni phãlenti, 
appekacce bhãjanãni dhovanti, appekacce udakamanikam patitthãpenti, 
appekacce ãsanãni pannãpenti. Keniyo pana jatilo sãmamyeva mandalamãlam 
patiyãdeti. 


1 tvaííca - Ma, Sya. 


2 bhonto - Sya, PTS. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Sela 


Sau đó, đạo sĩ bện tóc Keniya đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ 
thân thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện, đã ngồi xuống 
ở một bên. Khi đạo sĩ bện tóc Keniya đã ngồi xuống ở một bên, Đức Thế Tôn đã 
chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho đạo sĩ bện tóc 
Keniya bảng bài Pháp thoại. 


Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo 
niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, đạo sĩ bện tóc Keniya đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: “Xin ngài Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai phạn vào ngày mai 
cùng với hội chúng tỳ khưu.” Khi được nói như vậy, đức Thế Tôn đã nói với đạo sĩ 
bện tóc Keniya điều này: “Này Keniya, hội chúng tỳ khưu rất đông có đến một 
ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu, và ngươi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị 
Bà-la-môn.” Đến lần thứ nhì, đạo sĩ bện tóc Keniya đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: “Thưa ngài Gotama, dầu cho hội chúng tỳ khưu rất đông có đến một ngàn 
hai trăm năm mươi vị tỳ khưu và (dầu cho) tôi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị 
Bà-la-môn, xin ngài Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai phạn vào ngày mai cùng 
với hội chúng tỳ khưu.” Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã nói với đạo sĩ bện tóc 
Keniya điều này: “Này Keniya, hội chúng tỳ khưu rất đông có đến một ngàn hai 
trăm năm mươi vị tỳ khưu, và ngươi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị Bà-la-môn.” 
Đến lần thứ ba, đạo sĩ bện tóc Keniya đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Thưa 
ngài Gotama, dầu cho hội chúng tỳ khưu rất đông có đến một ngàn hai trăm năm 
mươi vị tỳ khưu và (dầu cho) tôi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị Bà-la-môn, xin 
ngài Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng 
tykhưu.” 


Đức Thế Tôn đã nhận lời bàng thái độ im lặng. 


Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Keniya hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã 
từ chỗ ngồi đứng dậy và đi về nơi cư ngụ của mình, sau khi về đến đã bảo các bạn 
bè thân hữu và thân quyến cùng huyết thống rằng: “Xin quý vị bạn bè thân hữu 
và thân quyến cùng huyết thống hãy lâng nghe tôi, Sa-môn Gotama đã được tôi 
thỉnh mời bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu, vì thế mong 
các vị có thể làm giúp công việc phục dịch.” 


“Thưa ngài, xin vâng,” các bạn bè thân hữu và thân quyến cùng huyết thống 
của đạo sĩ bện tóc Keniya đã nghe theo đạo sĩ bện tóc Keọiya, một số đào bếp lửa, 
một số chẻ củi, một số rửa bát đĩa, một số xếp đặt lu nước, một số bố trí các chỗ 
ngồi, còn đạo sĩ bện tóc Keniya tự mình chuẩn bị lều trại có mái che. 
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Suttanipate Mahavaggo 


Selasuttam 


Tena kho pana samayena selo brãhmano ãpane pativasati tiụụam vedãnam 
pãragũ sanighantuketubhãnam 1 sãkkharappabhedãnam itihãsapancamãnam 
padako veyyãkarano lokãyatamahãpurisalakkhanesu anavayo tĩụi 
mãnavakasatãni mante vãceti. Tena kho samayena keniye jatile selo brãhmano 2 
abhippasanno hoti. 


Atha kho selo brãhmano tĩhi mãnavakasatehi parivuto janghãvihãram 
anucahkamamãno anuvicaramãno yena keniyassa jatilassa assamo 
tenupasahkami. Addasã kho selo brãhmano keniyasmim jatile 3 appekacce 
uddhanãni khanante, —pe— appekacce ãsanãni paíĩnãpente. Keniyam pana 
jatilam sãmamyeva 4 mandalamãlam patiyãdentam, disvãna keniyam jatilam 
etadavoca: 


Kinnu bhoto keniyassa ãvãho vã bhavissati, vihãho vã bhavissati, mahãyanno 
vã paccupatthito, rậjã vã mãgadho seniyo bimbisãro nimantito svãtanãya 
saddhim balakãyenãti. 


Na me sela, 5 ãvãho bhavissati napi vivãho bhavissati, 6 napi rãjã mãgadho 
seniyo bimbisãro nimantito svãtanãya saddhim balakãyena, api ca kho me 
mahãyanno paccupatthito atthi. Samano gotamo sakyaputto sakyakulã pabbajito 
anguttarãpesu cãrikam caramãno mahatã bhikkhusanghena saddhim 
addhateỊasehi bhikkhusatehi ãpanam anuppatto, tam kho pana bhavantam 
gotamam —pe— buddho bhagavã ’ti, so me nimantito svãtanãya saddhim 
bhikkhusanghenãti. 


Buddhoti kho bho 7 keniya, vadesi? Buddhoti bho sela, vadami. Buddhoti bho 
keniya, vadesi? Buddhoti bho sela vadãmĩti. 


1 sanighaụduketubhãnam - Ma, Syã, PTS. 

2 keniyo jatilo sele brãhmane - Ma, Syã, PTS. 

3 keniyassa jatilassa assame - Ma, Syã; keọiyassamiye jatile - PTS. 

4 sãman neva - PTS. 

5 na me bho sela - Ma, Syã. 7 buddhoti bho - Ma, Syã, PTS. 

6 ãvãho vã bhavissati vivãho vã - Ma; ãvãho vã bhavissati napi vã vivãho bhavissati - Syã. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Sela 


Vào lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sela cư trú ở Apaụa, là vị tinh thông về ba tập Vệ 
Đà, về các từ vựng và nghi thức, luôn cả về âm từ với sự phân tích, về truyền 
thống là thứ năm, là nhà ngữ học, nhà văn phạm, tinh thông về thế gian luận và 
các tướng của bậc đại nhân, đang chỉ dạy các chú thuật cho ba trăm thanh niên 
Bà-la-môn. Vào lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sela đặt nhiều niềm tin vào đạo sĩ bện tóc 
Keụiya. 


Khi ấy, Bà-la-môn Sela được tháp tùng bởi ba trăm thanh niên Bà-la-môn, 
trong lúc đi kinh hành, trong lúc đi tản bộ cho thư giãn chân cẳng, đã đi đến nơi 
cư ngụ của đạo sĩ bện tóc Keniya. Bà-la-môn Sela đã nhìn thấy ở nơi đạo sĩ bện 
tóc Keniya một số người đang đào bếp lửa, —nt— một số bố trí các chỗ ngồi, còn 
đạo sĩ bện tóc Keniya đang tự mình chuẩn bị lều trại có mái che, sau khi nhìn 
thấy đã nói với đạo sĩ bện tóc Keniya điều này: 


“Không lẽ ông Keniya sẽ có đám rước dâu, hay là sẽ có đám đưa dâu, hay là 
sắp xếp cho buổi đại lễ hiến tế, hay là đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha 
được mời thỉnh vào ngày mai cùng với đội quân binh?” 


“Này Sela, không phải tôi sẽ có đám rước dâu, cũng sẽ không có đám đưa dâu, 
cũng không phải đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha được mời thỉnh vào ngày 
mai cùng với đội quân binh, tuy nhiên tôi có cuộc đại lẽ hiến tế đã được sâp xếp. 
Sa-môn Gotama, con trai dòng Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia, trong khi đi 
du hành ở xứ sở Anguttarãpa cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai 
trăm năm mươi vị tỳ khưu, đã ngự đến Apaụa. Hơn nữa, về ngài Gotama ấy — 
nt— Phật, ThếTôn.’ Vị ấy đã được tôi thỉnh mời vào ngày mai cùng với hội chúng 
tỳkhưu!” 


“Này ông Keniya, có phải ông nói: ‘Đức Phật’?” “Ồ ông Sela, tôi nói là: ‘Đức 
Phật.’” “Này ông Keụiya, có phải ông nói: ‘Đức Phật’?” “Ồ ông Sela, tôi nói là: 
‘Đức Phật.’” 


171 



Suttanipate Mahavaggo 


Selasuttam 


Atha kho selassa brahmanassa etadahosi: Ghosopi kho eso dullabho 
lokasmim yadidam buddho’ti. Agatãni kho pana asmãkam 1 mantesu 
dvattimsamahãpurisalakkhanãni yehi samannãgatassa mahãpurisassa dveva 
gatiyo bhavanti anannã. Sace agãram ajjhãvasati, rậjã hoti cakkavattĩ dhammiko 
dhammarãjã cãturanto vijităvĩ janapadatthãvariyappatto 

sattaratanasamannãgato. Tassimãni sattaratanãni bhavanti, seyyathĩdam: 
cakkaratanam hatthiratanam assaratanam maniratanam itthiratanam 
gahapatiratanam parinãyakaratanameva sattamam, parosahassam kho panassa 
puttã bhavanti sũrã vĩrangarũpã parasenappamaddanã, so imam pathavim 
sãgarapariyantam adandena asatthena dhammena abhivijiya ajjhãvasati. Sace 
kho panãgãrasmã anagãriyam pabbajati araham hoti sammãsambuddho loke 
vivattacchaddo. 2 


Kaham pana bho keniya, etarahi so bhavam gotamo viharati araham 
sammãsambuddho’ti. 


Evam vutte keniyo jatilo dakkhinam baham 3 paggahetva selam brahmanam 
etadavoca: Yenesã bho sela nĩlavanarậjĩti. 


Atha kho selo brãhmano tĩhi mãnavakasatehi saddhim yena bhagavã 
tenupasankakami. Atha kho selo brãhmano te mãnavake ãmantesi: Appasaddã 
bhonto ãgacchantu pade padam nikkhipantã, durãsadã hi te bhagavanto 4 sĩhãva 
ekacarã, yadã cãham bhonto, 5 samanena gotamena saddhim manteyyam mã me 
bhonto, antarantarã katham opãtetha, kathãpariyosãnam me bhavanto 
ãgamentũti. 


Atha kho selo brãhmano yena bhagavã tenupasahkami, upasankamitvã 
bhagavatã saddhim sammodi, sammodanĩyam katham sãrãnĩyam 6 vĩtisãretvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho selo brãhmano bhagavato kãye 
dvattimsamahãpurisalakkhanãni samannesi. 7 Addasã kho selo brãhmano 
bhagavato kãye dvattimsamahãpurisalakkhanãni yebhuyyena thapetvã dve, 
dvĩsu mahãpurisalakkhanesu kankhati vicikicchati nãdhimuccati na sampasĩdati, 
kosohite ca vatthaguyhe pahũtajivhatãya ca. 8 


1 panamhãkam - Ma. 

2 vivattacchado - Ma; vivatacchado - Syã. 

3 bãhũm - Ma. 

4 bhavanto - Syã. 


5 bho - Ma, Syã, PTS. 

6 sãranĩyam - Ma, Sĩmu 2. 

7 sammanesi - Syã, Sĩmu 2. 

8 cãti - Ma. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Sela 


Khi ấy, Bà-la-môn Sela đã khởi ý điều này: “Cái âm này thật khó được nghe ở 
thế gian, đó là từ: ‘Đức Phật.’ Hơn nữa, ba mươi hai tướng của bậc đại nhân đã 
được lưu truyền ở các kinh thơ của chúng ta, bậc đại nhân có được các tướng này 
chỉ có hai con đường, không có con đường khác: Nếu ở tại gia thì trở thành vua 
Chuyển Luân, bậc công chính, vị vua công minh, bậc chinh phục bốn phương, đạt 
được sự bền vững của xứ sở, có được bảy báu vật. Bảy báu vật này là thuộc về vị 
ấy, gồm có: bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc ma-ni báu, nữ nhân báu, gia 
chủ báu, và tướng quân báu là thứ bảy. Hơn nữa, vị này có hơn một ngàn con trai 
là những dũng sĩ, có vóc dáng anh hùng, có khả năng tiêu diệt quân đội của kẻ 
thù. Vị ấy chinh phục và ngự trị trái đất được biển bao quanh này một cách công 
minh, không gậy gộc, không gươm đao. Nhưng nếu rời nhà xuất gia sống không 
nhà thì trở thành bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Giác, khơi mở sự che lấp ở thế 
gian.” 


“Này ông Keniya, vậy bây giờ ngài Gotama, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng 
Giác ấy trú ở đâu? 


Khi được nói như vậy, đạo sĩ bện tóc Keniya đã vươn cánh tay mặt và đã nói 
với Bà-la-môn Sela điều này: “Này ông Sela, ở dải rừng xanh biếc kia.” 


Sau đó, Bà-la-môn Sela cùng với ba trăm thanh niên Bà-la-môn đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn. Khi ấy, Bà-la-môn Sela đã bảo các thanh niên Bà-la-môn ấy rằng: 
“Này quý vị, hãy đi đến ít có tiếng động trong khi đặt bàn chân xuống từng bước 
một, bởi vì các đức Thế Tôn ấy là khó tiếp cận, tựa như loài sư tử sống một mình. 
Và này quý vị, khi ta chuyện trò với Sa-môn Gotama, quý vị chớ làm gián đoạn 
cuộc nói chuyện ở khoảng giữa, quý vị hãy chờ đợi đến khi ta dứt lời.” 


Sau đó, Bà-la-môn Sela đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân 
thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện, đã ngồi xuống ở 
một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, Bà-la-môn Sela đã tìm xem ba mươi hai 
tướng của bậc đại nhân ở thân thể của đức Thế Tôn. Bà-la-môn Sela quả đã nhìn 
thấy hầu hết ba mươi hai tướng của bậc đại nhân ở thân thể của đức Thế Tôn 
ngoại trừ hai tướng, nên nghi hoặc, hoài nghi, chưa xác quyết, chưa hài lòng về 
hai tướng của bậc đại nhân là nam căn được bọc lại 1 và lưỡi lớn. 


1 Nam căn được bọc lại (kosohite vatthaguyhe ): kosohỉte là được che đậy lại bởi lớp vỏ bọc bâng 
da, vatthaguyhe là dương vật (SnA. ii, 452). 
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Suttanipate Mahavaggo 


Selasuttam 


Atha kho bhagavato etadahosi: Passati kho me ayam selo brãhmano 
dvattimsamahãpurisalakkhanãni yebhuyyena thapetvã dve, dvĩsu 
mahãpurisalakkhanesu kankhati vicikicchati nãdhimuccati na sampasĩdati, 
kosohite ca vatthaguyhe pahũtajivhatãya cãti. Atha kho bhagavã tathãrũpam 
iddhãbhisankhãram abhisankhãsi 1 yathã addasa selo brãhmano bhagavato 
kosohitam vatthaguyham. Atha kho bhagavã jivham ninnãmetvã ubhopi 
kannasotãni anumasi patimasi, ubhopi nãsikasotãni anumasi patimasi, 
kevalampi laỊãtamandalam 2 jivhãya chãdesi. 


Atha kho selassa brahmanassa etahosi: Samannãgato kho samano gotamo 
dvattirnsa 3 mahãpurisalakkhanehi paripunọehi no aparipuọnehi no ca kho nam 
jãnãmi buddho vã no vã, sutam kho pana metam 4 brãhmanãnam vuddhãnam 
mahallakãnam ãcariyapãcariyãnam bhãsamãnãnam, ye te bhavanti 5 arahanto 
sammãsambuddhã te sake vanne bhannamãne attãnam pãtukarontĩti, 
yannũnãham samanam gotamam sammukhã sãruppãhi găthăhi 
abhitthaveyyanti. Atha kho sele brãhmano bhagavantam sammukhã sãruppãhi 
gãthãhi abhitthavi: 


551. Paripunnakayo suruci sujato carudassano, 

suvannavannosi 6 bhagavã susukkadãthosi 7 viriyavã. 


552. Narassa hi sujatassa ye bhavanti viyanjana, 
sabbe te tava kãyasmim mahãpurisalakkhanã. 


553. Pasannanetto sumukho braha uju patapava, 
majjhe samanasanghassa ãdicco ’va virocasi. 


554. Kalyanadassano bhikkhu kancanasannibhattaco, 8 
kim te samanabhãvena evam uttamavannino. 


1 abhisankhãresi - Syã. 

2 nalãtamandalam - Ma, Syã, PTS. 

3 dvattimsãya - Syã. 

4 panetam - Syã. 


5 bhagavanto - Syă. 

6 suvaụnavaụneti - Sĩmu 2. 

7 susukkadãdhosi - Syã. 

8 kancanasannibhataco - Syã. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Sela 


Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Bà-la-môn Sela này nhìn thấy hầu 
hết ba mươi hai tướng của bậc đại nhân ở thân thể của Ta ngoại trừ hai tướng, 
nên nghi hoặc, hoài nghi, chưa xác quyết, chưa hài lòng về hai tướng của bậc đại 
nhân là nam căn được bọc lại và lưỡi lớn.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã thể hiện thần 
thông khiến cho Bà-la-môn Sela đã nhìn thấy nam căn được bọc lại của đức Thế 
Tôn. Sau đó, đức Thế Tôn đã le lưỡi ra rồi đã liếm xuôi liếm ngược cả hai lỗ tai, 
đã liếm xuôi liếm ngược cả hai lỗ mũi, rồi đã dùng lưỡi che kín toàn bộ vầng trán. 


Khi ấy, Bà-la-môn Sela đã khởi ý điều này: “Sa-môn Gotama quả đã có đầy đủ 
ba mươi hai tướng của bậc đại nhân, không phải không đầy đủ, nhưng ta không 
biết vị ấy có phải là đức Phật hay không phải. Vả lại, điều này đã được ta nghe từ 
các vị Bà-la-môn lão niên, lớn tuổi nói rằng: ‘Các vị nào là bậc A-la-hán, đấng 
Chánh Đẳng Giác, các vị ấy phô bày bản thân trong khi ân đức của mình đang 
được nói lên. Hay là ta nên trực diện ca ngợi Sa-môn Gotama bâng những lời kệ 
thích đáng? Khi ấy, Bà-la-môn Sela đã trực diện ca ngợi đức Thế Tôn bàng những 
lời kệ thích đáng ràng: 


551. “‘Bạch Thế Tôn, ngài có thân hình vẹn toàn, có ánh sáng rực rỡ, đã được 
thiện sanh, có vẻ đáng mến, có màu da như vàng, có răng trâng tinh, có sự tinh 
tấn. 1 


552. Bởi vì những đặc điểm nào hiện hữu ở người đã được thiện sanh, tất cả 
các đặc điểm ấy, những tướng trạng của bậc đại nhân, đều có ở thân thể của ngài. 


553 - Ngài có cặp mât trong sáng, khuôn mặt đầy đặn, cao to, đứng ngay 
thẳng, oai vệ; ở giữa hội chúng Sa-môn, ngài chói sáng tựa như mặt trời. 


554. Là vị tỳ khưu có vóc dáng đẹp đẽ, có làn da giống như vàng, có màu da tối 
thượng như vậy, ngài cần gì với bản thể Sa-môn? 


1 Các câu kệ 551-570 được thấy ở Selattheragatha - Kệ ngôn của trưởng lão Sela, xem 
Theragăthãpăịi - Trưởng Lão Kệ, TTPV tập 31, các câu kệ 818-837, các trang 204-207 (ND). 
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Suttanipate Mahavaggo 


Selasuttam 


555. Raja arahasi bhavitum cakkavatti rathesabho, 
cãturanto vijitãvĩ jambusandassa issaro. 

556. Khattiyã bhojarãjãno 1 anuyuttă 2 bhavanti te, 
rặjãbhirặjã manựjindo rajjam kãrehi gotama. 

557. Rãjãhamasmi 3 sela (iti bhagavã) dhammarặjã anuttaro, 
dhammena cakkam vattemi cakkam appativattiyam. 

558. Sambuddho patijãnãsi (iti selo brãhmano) dhammarậjã anuttaro, 
dhammena cakkam vattemi iti bhãsasi gotama. 

559. Ko nu senãpati bhoto sãvako satthudanvayo, 4 

ko te imam anuvatteti 5 dhammacakkam pavattitarụ. 

560. Mayã pavattitam cakkarụ (selãti bhagavã) dhammacakkam anuttaram, 
Sãriputto anuvatteti anựjãto tathãgatam. 


561. Abhinneyyam abhinnatam bhavetabbanca bhavitam, 
pahãtabbam pahĩnam me tasmã buddhosmi brãhmana. 


562. Vinayassu mayi kankham adhimuccassu 6 brahmana, 
dullabham dassanam hoti sambuddhãnam abhinhaso. 

563. Yesam vo 7 dullabho loke pãtubhãvo abhinhaso, 
so’ham brãhmana sambuddho sallakatto anuttaro. 

564. Brahmabhũto atitulo mãrasenappamaddano, 
sabbãmitte vasĩkatvă modãmi akutobhayo. 

565. Imam bhonto s nisãmetha yathã bhãsati cakkhumã, 
sallakatto mahãvĩro sĩho va nadatĩ vane. 


1 bhogirãjãno - Ma. 

2 anuyantã - Ma, Syã. 

3 rãjãhamasmim - Sĩmu 2. 

4 satthuranvayo - Ma, Syã. 


ko te tamanuvatteti - Ma. 
adhimuncassu - Syã. 
yesam ve - Ma; yassa ve - Syã, 
bhavanto - Ma. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Sela 


555 - Ngài xứng đáng để trở thành vị vua, đấng Chuyển Luân, người xa phu 
xuất sắc, bậc có sự chiến thắng khâp bốn phương, chúa tể của ơambusaụda. 


556. Các vị Sát-đế-lỵ, các tộc trưởng và các vị vua đều phục tùng ngài; ngài là 
vị vua đúng đầu các vị vua, là chúa của loài người. Thưa ngài Gotama, xin ngài 
hãy cai trị vương quốc.” 


557. (Đức Thế Tôn nói): “Này Sela, Ta là đức vua, đấng Pháp vương vô 
thượng. Ta chuyển vận bánh xe theo Giáo Pháp, là bánh xe không thể bị chuyển 
vận ngược lại.” 


558. (Bà-la-môn Sela nói): “Ngài tự nhận là bậc Toàn Giác, đấng Pháp vương 
vô thượng. Thưa ngài Gotama, ngài nói rằng: ‘Ngài chuyển vận bánh xe theo Giáo 
Pháp.’ 


559 - Vậy vị nào là tướng quân của ngài, là đệ tử tiếp nối bậc đạo sư? Vị nào 
tiếp tục vận chuyển cho ngài bánh xe Pháp đã được chuyển vận này?” 


560. (Đức ThếTôn nói: “Này Sela,) bánh xe đã được Ta chuyển vận là bánh xe 
Pháp vô thượng. Sãriputta kế thừa đức Như Lai tiếp tục chuyển vận. 


561. Điều cần biết rõ đã được biết rõ, việc cần tu tập đã được tu tập, cái cần 
dứt bỏ đã được dứt bỏ bởi Ta; này Bà-la-môn, vì thế Ta là đức Phật. 


562. Này Bà-la-môn, ngươi hãy dẹp bỏ sự nghi hoặc về Ta, ngươi hãy xác 
quyết; việc gặp gỡ các bậc Toàn Giác thường xuyên là điều khó đạt được. 


563. Quả vậy, việc tái xuất hiện ở thế gian của những vị này là điều khó đạt 
được. Này Bà-la-môn, Ta đây là bậc Toàn Giác, phẫu thuật gia vô thượng. 


564. Ta có tư cách Phạm Thiên, bậc không thể so sánh, người có sự tiêu diệt 
các đạo binh của Ma Vương, sau khi chế ngự tất cả đối thủ, Ta hân hoan, không 
có sự sợ hãi từ bất cứ đâu.” 


565. “Này quý vị, quý vị hãy lắng nghe lời mà bậc Hữu Nhãn, nhà phẫu thuật, 
đấng Đại Hùng phát biểu, tựa như con sư tử rống ở khu rừng. 
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Suttanipate Mahavaggo 


Selasuttam 


566. Brahmabhutam atitulam marasenappamaddanam, 
ko disvã nappasĩdeyya api kanhãbhijãtiko. 


567. Yo mam icchati anvetu yo va nicchati gacchatu, 
idhãham pabbajissãmi varapannassa santike. 


568. Etance 1 ruccatibhoto sammasambuddhasasanam, 2 
mayampi pabbajissãma varapannassa santike. 


569. Brahmana tisata ime yacanti panjalikata, 

brahmacariyam carissãma bhagavã tava santike. 


570. Svakkhatam brahmacariyam (selati bhagava) sanditthikamakalikam, 
yattha amoghã pabbajjã appamattassa sikkhatoti. 


Alattha kho selo brãhmano sapariso bhagavato santike pabbajjam alattha 
upasampadam. Atha kho keniyo jatilo tassã rattiyã accayena sake assame 
panĩtam khãdanĩyam bhojanĩyam patiyãdãpetvă bhagavato kãlam ãrocãpesi: 
Kãlo bho gotama nitthitam bhattanti. 


Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya yena 
keniyassa jatilassa assamo tenupasankami, upasankamitvã pannatte ãsane 
nisĩdi, saddhim bhikkhusanghena. Atha kho keniyo jatilo buddhapamukham 
bhikkhusangham panĩtena khãdanĩyena bhojanĩyena sahatthã santappesi 
sampavãresi. Atha kho keniyo jatilo bhagavantam bhuttãvim onĩtapattapãnim 
aíìnataram nĩcam ãsanam gahetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho 
keniyam jatilam bhagavã imãhi gãthãhi anumodi: 


571. Aggihuttamukha yanna savitti chandaso mukham, 
rặjã mukham manussãnam nadĩnam sãgaro mukham. 


572. Nakkhattanam mukham cando adicco tapatam mukham, 
punnam ãkankhamãnãnam sangho ce yajatam mukhanti. 


1 evaíice - Ma; evam ce - Sya. 


2 sammasambuddhasasane - Ma. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Sela 


566. Người nào, cho dầu là kẻ có dòng dõi thấp kém, sau khi nhìn thấy bậc có 
tư cách Phạm Thiên, bậc không thể so sánh, người có sự tiêu diệt các đạo binh 
của Ma Vương, mà không tịnh tín? 

567. Ai là người muốn theo ta, hoặc ai không muốn thì hãy đi đi. Tại đây, ta sẽ 
xuất gia trong sự chứng minh của bậc có trí tuệ cao quý.” 


568. “Nếu Giáo Pháp này của đấng Chánh Đẳng Giác được thích thú đối với 
ngài, chúng tôi cũng sẽ xuất gia trong sự chứng minh của bậc có trí tuệ cao quý.” 

569. Ba trăm vị Bà-la-môn này đã châp tay thỉnh cầu: “Bạch đức Thế Tôn, 
chúng con sẽ sống Phạm hạnh trong sự hiện diện của ngài.” 


570. (Đức Thế Tôn nói: “Này Sela,) Phạm hạnh đã khéo được thuyết giảng, có 
thể thấy được bởi tự thân, không bị chi phối bởi thời gian, việc xuất gia trong 
Giáo Pháp ấy không phải là vô ích đối với người đang (ra sức) học tập, không bị 
xao lãng.” 

Quả vậy, Bà-la-môn Sela cùng với đồ chúng đã đạt được sự xuất gia, đã đạt 
được sự tu lên bậc trên trong sự hiện diện của đức Thế Tôn. Sau đó, khi trải qua 
đêm ấy, đạo sĩ bện tóc Keniya đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn hảo hạng loại 
cứng loại mềm tại nơi cư ngụ của mình rồi cho người thông báo thời giờ đến đức 
ThếTôn: “Bạch ngài Gotama, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” 

Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã quấn y (nội) rồi cầm lấy bình bát và y đi 
đến nơi cư ngụ của đạo sĩ bện tóc Keniya, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi 
được sâp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. Sau đó, đạo sĩ bện tóc Keụiya đã tự 
tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn 
hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong, có bàn tay 
đã rời khỏi bình bát, đạo sĩ bện tóc Keniya đã cầm lấy một chiếc ghế thấp rồi ngồi 
xuống ở một bên. Khi đạo sĩ bện tóc Keniya đã ngồi xuống ở một bên, đức Thế 
Tôn đã nói lời tùy hỷ đến đạo sĩ bện tóc Keniya bâng những lời kệ này: 

571. “Các lẽ hiến tế có việc cúng tế ngọn lửa là đứng đầu, kinh cổ Sãvittĩ là 
đứng đầu về niêm luật, đức vua là đứng đầu loài người, biển cả đứng đầu các con 
sông. 


572. Mặt trăng đứng đầu các vì sao, mặt trời đứng đầu các vật tỏa sáng. Đối 
với những người mong mỏi phước báu đang cúng dường thì Tăng Chúng là đứng 
đầu.” 1 


1 Hai câu kệ 571 và 572 được thấy ở MahavaggapaỊi - Đại Phẩm 2, TTPV tập 5, trang 97. 
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Suttanipate Mahavaggo 


Selasuttam 


Atha kho bhagavã keniyam jatilam imãhi gãthãhi anumoditvã utthăyãsanã 
pakkãmi. Atha kho ãyasmã selo sapariso eko vũpakattho appamatto ãtãpĩ 
pahitatto viharanto na cirasseva yassatthãya kulaputtã sammadeva agãrasmã 
anagãriyam pabbajanti, tadanuttaram brahmacariyapariyosãnam dittheva 
dhamme sayam abhinnã sacchikatvă upasampajja vihãsi. 


Khina jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam itthattayati 
abbhannãsi. Annataro ca kho panãyasmã selo sapariso arahatam ahosi. 


Atha kho ãyasmã selo sapariso yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã 
ekamsam cĩvaram katvă yena bhagavã tenanjalim panãmetvã bhagavantam 
găthãhi ajjhabhãsi. 


573. Yam tam saranamagamma 1 ito atthami cakkhuma, 2 
sattarattena bhagavã dantamha 3 tava sãsane. 


574. Tuvam buddho tuvam sattha tuvam marabhibhu muni, 
tuvam anusaye chetvã tiọno tãres’ imam pajam. 


575. Upadhi te samatikkanta asava te padalita, 
sĩhosi anupãdãno pahĩnabhayabheravo. 


576. Bhikkhavo tisata ime titthanti panjalikata, 

pãde vĩra pasãrehi nãgã vandantu satthuno ”ti. 

Selasuttam nitthitam. 


1 saranamagamha - Ma. PTS. 2 cakkhuma - Ma, PTS. 3 dantamha - Sya. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Sela 


Sau đó, khi đã nói lời tùy hỷ đến đạo sĩ bện tóc Keniya bằng những lời kệ này, 
đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, đại đức Sela cùng với đồ 
chúng, một mình đã tách riêng, rồi trong khi sống không bị xao lãng, có sự nỗ 
lực, có sự quyết tâm nên chẳng bao lâu sau, ngay trong kiếp hiện tại này, nhờ vào 
thắng trí của mình đã chứng ngộ, đạt đến, và an trú vào mục đích tối thượng của 
Phạm hạnh, vì mục đích này mà những người con trai của các gia đình cao quý 
rời nhà xuất gia một cách chân chánh sống không nhà. 

Vị ấy đã biết rằng: “Sự tái sanh đã cạn kiệt, Phạm hạnh đã hoàn tất, việc cần 
làm đã làm, không còn gì khác (phải làm) đối với bản thể (A-la-hán) này nữa.” Và 
thêm một vị nữa là đại đức Sela, cùng với đồ chúng, đã trở thành vị A-la-hán. 

Sau đó, đại đức Sela cùng với đồ chúng đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đắp y một bên vai, châp tay hướng về đức Thế Tôn, và đã nói với đức Thế 
Tôn bảng những lời kệ rằng: 

573. “Bạch đấng Hữu Nhãn, việc chúng con đi đến nương tựa vào ngài đến 
nay là ngày thứ tám. Bạch đức Thế Tôn, chúng con đã được huấn luyện trong 
Giáo Pháp của ngài bảy đêm. 

574. Ngài là đức Phật, ngài là bậc Đạo Sư, ngài là bậc hiền trí, đấng chế ngự 
Ma Vương. Sau khi cât đứt các pháp tiềm ẩn và đã vượt qua, ngài đưa dòng dõi 
này vượt qua. 

575. Các mầm tái sanh đã được ngài hoàn toàn vượt qua, các lậu hoặc đã được 
ngài phá tan, tựa như con sư tử, không còn chấp thủ, đã dứt bỏ sự sợ hãi và khiếp 
đảm. 


576. Ba trăm vị tỳ khưu này đứng yên, chắp tay. Bạch đấng Anh Hùng, xin 
ngài hãy duỗi ra các bàn chân. Các bậc long tượng hãy đảnh lễ (bàn chân của) bậc 
Đạo Sư.” 


Dứt Kinh Sela. 


181 



Suttanipate Mahavaggo 


Sallasuttarn 


8. SALLASUTTAM 

• 

577. Animittamanannãtam maccãnam idha jĩvitam, 
kasiranca parittanca tanca dukkhena saíìnutam. 1 

578. Na hi so upakkamo atthi yena jãtã na mĩyare, 2 3 
jarampi patvă maranam evamdhammã hi pãnino. 

579. Phalãnamiva pakkãnam pãto patanato bhayam, 
evam jãtãnamaccãnam 4 niccam maranato bhayam 


580. Yathapi kumbhakarassa kata mattikabhajana, 
sabbe bhedanapariyantã 5 evam maccãna jĩvitam. 


581. Dahara ca mahanta ca ye bala ye ca pandita, 
sabbe maccuvasam yanti sabbe maccuparãyanã. 


582. Tesam maccuparetanam gacchatam paralokato, 
na pitã tãyate puttam nãtĩ vã pana nãtake. 


583. Pekkhatam yeva natinam passa lalapatam puthu, 
ekameko ca maccãnam govajjho viya nĩyati. 6 


584. Evamabbhahato loko maccuna ca jaraya ca, 
tasmã dhĩrã na socanti viditvã lokapariyãyam. 


585. Yassa maggam na janasi agatassa gatassa va, 
ubho ante asampassam nirattham paridevasi. 


586. Paridevayamano ce kanci 7 attham udabbahe, 

sammũỊho himsamattãnam kayirã 8 cenam 9 vicakkhano. 


1 samyutam - Ma. 

2 miyyare - Ma, Syã, PTS. 

3 papatanã - PTS. 

4 jãtãnam maccãnam - PTS. 

5 bhedapariyantã - Syã. 


6 niyyati - Sya, PTS. 

7 kancid - Ma, PTS; 
kinci - Syã. 

8 kayira - Syã, PTS. 
9 ce nam - Ma. 
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8 . KINH MŨI TÊN 

577. Mạng sống của loài người ở đây là không có sự báo hiệu, không được biết 
châc, khó khăn, ngấn ngủi, và nó bị gắn liền với khổ đau. 


578. Thật sự không có phương thức nào khiến cho những kẻ đã được sanh ra 
(sẽ) không chết; sau khi đạt đến tuổi già (hay chưa đạt đến) cũng sẽ có cái chết, 
bởi vì các sinh mạng có quy luật là như vậy. 

579. Tựa như nỗi sợ hãi về sự rơi rụng vào buổi sáng của những trái cây đã 
chín, nỗi sợ hãi thường xuyên về sự chết của những con người đã được sanh ra là 
như vậy. 


580. Cũng giống như bát đĩa bàng đất sét đã được làm ra bởi người thợ gốm, 
tất cả có sự bể vỡ là chặng cuối, mạng sống của loài người là như vậy. 


581. Những ai ngu si và những ai sáng suốt, các trẻ con và những người lớn 
tuổi, tất cả đều sa vào quyền lực của thần chết, tất cả đều có sự chết là nơi cuối 
cùng. 

582. Khi những người ấy đã bị chế ngự bởi thần chết và đang đi đến thế giới 
khác, người cha không thể bảo vệ con trai, hoặc ngay cả thân nhân cũng không 
thể bảo vệ các quyến thuộc. 


583. Ngươi hãy nhìn xem, 1 trong số các thân quyến thật sự đang xem xét, 
đang than khóc thê thảm, từng người một trong số loài người bị đưa đi, ví như 
loài bò là để giết. 


584. Thế gian bị hành hạ như vậy bởi cái chết và sự già; vì thế sau khi biết 
được bản thể của thế gian, các bậc sáng trí không sầu muộn. 


585. Ngươi không biết lộ trình đi đến (sanh) hoặc ra đi (chết) của kẻ ấy, trong 
khi không nhìn thấy cả hai chặng, ngươi than vãn một cách vô ích. 

586. Nếu trong lúc than vãn, trong lúc hành hạ bản thân, kẻ bị mê muội có 
thể tạo ra lợi ích nào đó, thì người khôn khéo cũng nên làm điều ấy. 


1 Theo Chú Giải, lúc bấy giờ đức Phật có một nam cư sĩ là người hộ độ. Người này có đứa con trai 
vừa mới mất, và vì sầu muộn nên không dùng vật thực đã bảy ngày. Thương tình, đức Phật đã ngự 
đến nhà nam cư sĩ ấy đế giáo hóa (SnA. ii, 457). 
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Suttanipate Mahavaggo 


Sallasuttarn 


587. Na hi runtena 1 sokena santim pappoti cetaso, 
bhĩyassuppajjate 2 dukkham sarĩram upahannati. 

588. Kiso vivanno bhavati himsamattãnamattanã, 
na tena petã pãlenti niratthã paridevanã. 

589. Sokamappajaham jantu bhiyyo dukkham nigacchati, 
anutthunanto kãlakatam 3 sokassa vasamanvagũ. 

590. Annepi passa gamine yathãkammũpage nare, 
maccuno vasamãgamma phandantevidha pãnino. 

591. Yena yena hi mannanti tato tam hoti annathă, 
etãdiso vinãbhãvo passa lokassa pariyãyam. 

592. Api ce 4 vassasatam jĩve bhĩyo 5 vã pana mãnavo, 
nãtisanghã vinã hoti jãnãti 6 idha jĩvitam. 

593. Tasmã arahato sutvã vineyya paridevitam, 7 
petam kãlakatam disvã 8 na so 9 labbhã mayã iti. 

594. Yathã saranamãdittam vãrinã parinibbuto, 10 
evampi dhĩro sappanno pandito kusalo naro, 
khippamuppatitam sokam vãto tũlamva 11 dhamsaye. 

595. Paridevam pajappanca domanassanca attano, 
attano sukhamesãno abbahe 12 sallamattano. 

596. AbbũỊhasallo asito santim pappuyya cetaso, 
sabbasokam atikkanto asoko hoti nibbuto ”ti. 

Sallasuttam nitthitam. 


1 runnena - Ma, Syã, PTS. 

2 bhiyyassuppajjate - Ma, Syă, PTS. 

3 kãlaủkatam - Ma. 

4 api - Ma, Syã. 

5 bhiyyo - Ma, Syã, PTS. 

6 jahãti - Ma, Syã, PTS. 


7 paridevinam - Sĩmu 2. 

8 ditvã - Syã. 

9 neso - Ma, Syã. 

10 parinibbaye - Ma, Syã, PTS. 

11 tulamva - Syã. 

12 abbuỊhe - Syã. 
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Kinh Mũi Tên 


587. Hiển nhiên với việc khóc lóc, với sự sầu muộn, thì không đạt được sự an 
tịnh của tâm, khổ đau sanh lên cho người này còn nhiều hơn, cơ thể của người 
này bị tổn hại. 

588. Trong khi tự mình hãm hại mình, (người này) trở nên gầy ốm, xuống 
sâc, những người đã quá vãng không được trợ giúp do việc làm ấy; sự than vãn là 
không có lợi ích. 


589. Trong khi không dứt bỏ sầu muộn, con người đọa vào khổ đau nhiều hơn 
nữa; trong khi khóc lóc kẻ đã quá vãng, con người chịu sự tác động của sầu 
muộn. 

590. Hãy nhìn xem những kẻ khác cũng có sự ra đi, những con người đi theo 
nghiệp lực, các sinh mạng ở nơi này quả nhiên run rẩy sau khi rơi vào quyền lực 
của thần chết. 


591. Dầu họ suy nghĩ thế này thế khác, kết quả từ đó trở nên khác hẳn. Việc 
chia cách là như thế ấy; ngươi hãy nhìn xem bản thể của thế gian. 

592. Thậm chí, nếu người trai trẻ có thể sống một trăm năm, hoặc hơn thế 
nữa, rồi cũng (sẽ) tách rời khỏi tập thể thân quyến, cũng (sẽ) từ bỏ mạng sống ở 
nơi này. 


593. Bởi thế, sau khi lắng nghe (lời giảng dạy của) bậc A-la-hán, nên chừa bỏ 
việc than vãn. Sau khi nhìn thấy người quá vãng đã lìa đời, (nên biết rằng): 
‘Người ấy không thể nào (trở lại) với ta.’ 

594. Giống như người có thể dùng nước dập tât chỗ trú ngụ bị đốt cháy, cũng 
tương tự như thế, người can đảm, có trí tuệ, sáng suốt, thiện xảo có thể mau 
chóng xua tan sự sầu muộn đã được sanh khởi, tựa như làn gió thổi bay sợi bông 
gòn. 

595. Người tầm cầu sự an lạc cho bản thân nên nhổ lên mũi tên của mình, sự 
than vãn, sự khởi tham muốn, và nỗi ưu phiền của bản thân. 

596. Người có mũi tên đã được nhổ lên, không còn nương nhờ, sau khi đã đạt 
được sự an tịnh của tâm, trong khi vượt qua mọi sầu muộn, trở thành không còn 
sầu muộn, được tịch tịnh. 


Dứt Kinh Mũi Tên. 
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9. VASETTHASUTTAM 

Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã icchãnangale 1 viharati 
icchãnangalavanasande. Tena kho pana samayena sambahulã abhinnãtă 2 
brãhmanamahãsăỊã icchãnangale pativasanti, seyyathĩdam: Cankĩ brãhmano 
tãrukkho brãhmano pokkharasãti brãhmano jãnussoni brahmano todeyyo 
brãhmano anne ca abhinnãtă abhinnãtã brãhmanamahãsãỊã. Athakho 
vãsetthabhãradvặjãnam mãnavãnam janghãvihãram anucankamamãnãnam 3 
anuvicaramãnãnam 4 ayamantarãkathã udapãdi: katham bho brãhmano hotĩti. 


Bhãradvặjo mãnavo evamãha: Yato kho bho ubhato sựjăto hoti 5 mãtito ca 
pitito ca samsuddhagahaniko yãva sattamã pitãmahayugã akkhitto anupakkuttho 
jătivãdena ettãvatã kho 6 brãhmano hotĩti. 


Vãsettho mãnavo eva mãha: Yato kho bho sĩlavã ca hoti vattasampanno 7 ca 
ettãvatã kho brãhmano hotĩti. Neva kho asakkhi bhãradvãjo mãnavo vãsettham 
mãnavam sannapetum, na pana asakkhi vãsettho mãnavo bhãradvậjam 
mãụavanca 8 sannapetum . 9 


Atha kho vãsettho mãnavo bhãradvãjam mãnavam ãmantesi: Ayam kho 6 
bhãradvãja samano gotamo sakyaputto sakyakulã pabbajito icchãnangale 
viharati icchãnangalavanasande, tam kho pana bhavantam gotamam evam 
kalyãno kittisaddo abbhuggato: Itipi so bhagavã —pe— buddho bhagavãti. 
Ayãma bho 10 bhãradvặja, yena samano gotamo tenupasankamissãma, 
upasankamitvã samanam gotamam 11 etamattham pucchissãma, yathã no samano 
gotamo vyãkarissati tathã nam dhãressãmãti. Evam bhoti kho bhãradvặjo 
mãnavo vãsetthassa mãnavassa paccassosi. 


Atha kho vãsetthabhãradvặjã mãnavã yena bhagavã tenupasankamimsu, 
upasankamitvã bhagavatã saddhim sammodimsu sammodanĩyam katham 
sãrãnĩyam vĩtisãretvã ekamantam nisĩdimsu. Ekamantam nisinno kho vãsettho 
mãnavo bhagavantam gãthãya ajjhabhãsi: 


1 icchănamkale - PTS. 

2 abhinnãtã abhinnătã - Ma, PTS. 

3 anucankamantãnam - Ma, Syã; 
anucankamãnãnam - Sĩmu 2. 

4 anuvicarantãnam -Ma, Syă. 

5 sujãto - Syã. 1 


6 kho bho - Ma; bho - Syã. 

7 vatasampanno - PTS. 

8 mãnavam - Ma, Syã, PTS. 

9 sannãpetum - Ma, Syã. 

10 bho - itisaddo Syã potthake na dissate. 

samanam gotamarp - itipãtho Syã potthake na dissate. 
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9. KINH VASETTHA 

Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Icchãnaiìgala, ở khu rừng 
Icchãnangala. Vào lúc bấy giờ, nhiều Bà-la-môn nổi tiếng và giàu có cư ngụ tại 
Icchãnangala, như là: Bà-la-môn Caủkĩ, Bà-la-môn Tãrukkha, Bà-la-môn 
Pokkharasãti, Bà-la-môn Jãnussoni, Bà-la-môn Todeyya, và nhiều Bà-la-môn vô 
cùng nổi tiếng và giàu có khác nữa. Khi ấy, trong lúc hai thanh niên Bà-la-môn 
Vãsettha và Bhãradvãja đang đi kinh hành, đang đi tản bộ cho thư giãn chân 
cẳng, có câu chuyện trao đổi này đã khởi lên giữa hai vị ấy: “Này bạn, như thế 
nào là vị Bà-la-mon?” 


Thanh niên Bà-la-môn Bhãradvãja đã nói như vầy: “Này bạn, khi nào thật sự 
là người được thiện sanh ở cả hai bên, phía mẹ và phía cha, có sự thụ thai được 
hoàn toàn trong sạch cho đến tổ tiên nội ngoại đời thứ bảy, không bị khinh bỉ, 
không bị chỉ trích về phương diện nòi giống; đến chừng ấy là Bà-la-môn.” 


Thanh niên Bà-la-môn Vãsettha đã nói như vầy: “Này bạn, khi nào thật sự là 
người có giới và đầy đủ tánh hạnh; đến chừng ấy là Bà-la-môn.” Thanh niên 
Bhãradvặja đã không thể thuyết phục thanh niên Bà-la-môn Vãsettha, và thanh 
niên Bà-la-môn Vãsettha cũng đã không thể thuyết phục thanh niên Bà-la-môn 
Bhãradvãja. 


Khi ấy, thanh niên Bà-la-môn Vãsettha đã bảo thanh niên Bà-la-môn 
Bhãradvặja rằng: “Này Bhãradvặja, quả là vị Sa-môn Gotama này, con trai dòng 
Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia, đang ngự tại Icchãnangala, ở khu rừng 
Icchãnangala. Hơn nữa, về ngài Gotama ấy có tiếng đồn tốt đẹp đã được lan rộng 
ra như vầy: ‘Đức Thế Tôn ấy —nt— Phật, Thế Tôn.’ Này bạn Bhãradvặja, hãy đến. 
Chúng ta sẽ đi đến gặp Sa-môn Gotama, sau khi đến chúng ta sẽ hỏi Sa-môn 
Gotama về ý nghĩa này. Sa-môn Gotama sẽ giải thích cho chúng ta như thế nào 
thì chúng ta sẽ ghi nhận điều ấy như thế ấy.” “Này bạn, như vậy đi.” Thanh niên 
Bà-la-môn Bhãradvãja đã đáp lại thanh niên Bà-la-môn Vãsettha. 


Sau đó, hai thanh niên Bà-la-môn Vãsettha và Bhãradvặja đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã 
giao thân thiện, đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, thanh 
niên Bà-la-môn Vãsettha đã nói với đức ThếTôn bàng những lời kệ này: 
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597. Anuníiatapatinnata tevijja mayamasma bho, 1 
aham pokkharasãtissa tãrukkhassãyam mãnavo. 


598. Tevijjanam yadakkhatam tatra kevalino ’sma se, 
padakã’sma 2 veyyãkaranã 3 jappe 4 ăcariyasãdisã. 


599. Tesam no jătivãdasmim vivãdo atthi gotama, 
jãtiyã brãhmano hoti bhãradvặjo iti bhãsati, 
ahanca kammanã 5 brũmi evam jãnãhi cakkhuma. 


600. Te na sakkoma sannapetum 6 annamannam mayam ubho, 
bhagavantam putthumãgamma 7 sambuddham iti vissutam. 


601. Candam yatha khayatitam pecca panjalika jana, 
vandamãnã namassanti evam lokasmi 8 gotamam. 


602. Cakkhum loke samuppannam mayam pucchãma gotamam, 
j ãtiyã brãhmano hoti udãhu bhavati kammanã, 
ajãnatam no pabrũhi yathă jãnemu brãhmanam. 


603. Tesam voham vyakkhissam (vasetthati bhagava) anupubbam yathatatham, 
jătivibhãgam 9 pãnãnam annamannã hi jãtiyo. 


604. Tinarukkhepi janatha na capi patijanare, 

lingam jãtimayam tesam annamannã hi jãtiyo. 


605. Tato kite patange ca yava kuntakipillike, 10 

liủgam jãtimayam tesam annamaníìã hi jãtiyo. 


606. Catuppade pi janatha khuddake ca mahallake, 
lingam jãtimayam tesam annamannã hi jãtiyo. 


1 mayamasmubho - Ma, PTS; 
mayamassu bho - Syã. 

2 padakasma - Ma; 
padakasmã - Syã, PTS. 

3 veyyãkaranã ca - Syã. 

4 japế - PTS. 


5 kammunã - Ma, Syã. 

6 sanííãpetum - Ma; 

sannãtum - Syã; sannattum - PTS. 

7 bhavantam putthumãgamhã - Ma, Syã, PTS. 

8 lokasmim - PTS. 9 jãtivibhangam - Ma, Syã, PTS. 

10 kunthakipillike - Ma, Syă, PTS. 
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597. “Thưa ngài, chúng tôi là những người tinh thông ba tập Vệ Đà, đã được 
truyền thụ và đã được công nhận. Tôi là (học trò) của Pokkharasãti, và thanh 
niên này là (học trò) của Tãrukkha. 


598. Điều nào đã được thuyết giảng bởi các vị tinh thông ba tập Vệ Đà, chúng 
tôi đã được hoàn hảo về lãnh vực ấy. Chúng tôi là nhà ngữ học, nhà văn phạm, 
tương đương với các vị thầy về sự hiểu biết. 


599. Thưa ngài Gotama, giữa chúng tôi đây có sự tranh cãi về đề tài nòi giống: 
‘Bà-la-môn là do nòi giống,’ Bhãradvãja nói như thế; còn tôi nói là do hành động. 
Thưa bậc Hữu Nhãn, xin ngài nhận biết như vậy. 


600. Cả hai chúng tôi đây không thể thuyết phục lân nhau, và đã đi đến để hỏi 
đức Thế Tôn, vị được biết tiếng là ‘bậc Toàn Giác.’ 


601. Giống như những người tiến đến, tay châp lại, nghiêng mình đảnh lẽ mặt 
trăng đã qua thời kỳ khuyết (đang tròn dần), tương tự như vậy chúng tôi nghiêng 
mình đảnh lễ đức Gotama ở thế gian. 


602. Chúng tôi hỏi đức Gotama, bậc đã thành tựu con mât ở thế gian rằng: 
‘Do nòi giống là Bà-la-môn, hay trở thành (Bà-la-môn) là do hành động? Xin 
ngài hãy nói lên cho chúng tôi, những người không biết, nhờ vậy chúng tôi có thể 
biết được về vị Bà-la-môn.” 


603. (Đức Thế Tôn nói: “Này Vãsettha,) Ta sẽ giải thích cho các ngươi đây sự 
phân loại về nòi giống của các loài sinh vật một cách tuần tự, đúng theo bản thể; 
chính các sự khác biệt là các nòi giống. 


604. Các ngươi hãy nhận biết về cỏ và cây cối. Dầu chúng không cho biết (về 
nòi giống), đặc điểm của chúng tạo nên nòi giống; chính các sự khác biệt là các 
nòi giống. 


605. Kế đến, (hãy nhận biết) về các loại côn trùng, và các loại châu chấu, cho 
đến các loại kiến, mối, đặc điểm của chúng tạo nên nòi giống; chính các sự khác 
biệt là các nòi giống. 


606. Các ngươi cũng hãy nhận biết về các loài bốn chân, nhỏ bé và to lớn, đặc 
điểm của chúng tạo nên nòi giống; chính các sự khác biệt là các nòi giống. 
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607. Padudare’pi janatha urage dighapitthike, 

liủgam jãtimayam tesam annamannã hi jãtiyo. 


608. Tato macche’pi janatha odake 1 varigocare, 
lingam jãtimayam tesam annamannã hi jãtiyo, 


609. Tato pakkhipi janatha pattayane vihangame, 
lingam jãtimayam tesam annamannã hi jãtiyo. 


610. Yatha etasu jatisu lingam jatimayam puthu, 

evam natthi manussesu lingam jãtimayam puthu. 


611. Na kesehi na sisena 2 na kannehi na akkhihi 
na mukhena na nãsãya na otthehi bhamũhi vã. 


612. Na givaya na amsehi na udarena na pitthiya, 
na yoniyã 3 na urasã na sambãdhe na methune. 4 


613. Na hatthehi na pãdehi nãngulĩhi 5 nakhehi vã, 
na janghãhi na ũrũhi na vannena sarena vã, 
liủgam jãtimayam neva yathã aíĩnãsu jãtĩsu. 


614. Paccattam ca sariresu 6 manussesvetam na vijjati, 
vohãranca 7 manussesu samannãya pavuccati. 


615. Yo hi koci manussesu gorakkham upajivati, 
evam vãsettha jãnãhi kassako so na brãhmano. 


616. Yo hi koci manussesu puthu sippena jivati, 
evam vãsettha jãnãhi sippiko so na brãhmano. 


617. Yo hi koci manussesu voharam upajivati, 

evam vãsettha jãnãhi vãnijo so na brãhmano. 


1 udake - Syã. 

2 sĩsehi - Syă. 

3 soụiyã - Ma, Syã. PTS. 

4 na sambãdhã na methunã - Syã. 


na aủgulĩhi - Syã, PTS. 
paccattam sasarĩresu - Syã, PTS 
vokãranca - Ma, Syã, PTS. 
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607. Các ngươi cũng hãy nhận biết về các loài rân, về các loài bò sát có lưng 
dài, đặc điểm của chúng tạo nên nòi giống; chính các sự khác biệt là các nòi 
giống. 

608. Kế đến, các ngươi cũng hãy nhận biết về các loài cá, về các loài thủy tộc, 
sống ở trong nước, đặc điểm của chúng tạo nên nòi giống; chính các sự khác biệt 
là các nòi giống. 

609. Kế đến, các ngươi cũng hãy nhận biết về các loài chim, về các loài có sự 
di chuyển bằng cặp cánh, đi lại ở không trung, đặc điểm của chúng tạo nên nòi 
giống; chính các sự khác biệt là các nòi giống. 

610. Ở các nòi giống này, đặc điểm tạo nên nòi giống là đa dạng như thế, còn 
đặc điểm tạo nên nòi giống ở loài người thì không đa dạng như vậy. 

611. Không phải bởi mái tóc, không phải bởi đầu, không phải bởi các tai, 
không phải bởi các con mât, không phải bởi miệng, không phải bởi mũi, không 
phải bởi đôi môi, hay bởi cặp lông mày. 


612. Không phải do cổ, không phải do hai vai, không phải do bụng, không 
phải do lưng, không phải do tử cung, không phải do bộ ngực, không phải ở vật 
kín (nữ căn), không phải ở tinh hoàn. 

613. Không phải bởi hai tay, không phải bởi hai chân, không phải bởi các 
ngón hoặc bởi các móng (tay chân), không phải bởi các bẳp đùi, không phải bởi 
các bắp vế, không phải bởi màu da, hoặc bởi giọng nói, đặc điểm không tạo nên 
nòi giống (ở loài người) như là ở các nòi giống khác. 

614. Tính chất khác biệt này ở các (phần) thân thể không tìm thấy ở loài 
người. Và cách gọi thông dụng ở loài người được nói lên là do sự định đặt. 


615. Bởi vì kẻ nào ở loài người nuôi sống bằng việc chăn giữ bò, kẻ ấy là nông 
dân, không phải Bà-la-môn, này Vãsettha, ngươi hãy biết như vậy. 


616. Bởi vì kẻ nào ở loài người sinh sống bằng nghề nghiệp khác nhau, kẻ ấy 
là thợ thuyền, không phải Bà-la-môn, này Vãsettha, ngươi hãy biết như vậy. 


617. Bởi vì kẻ nào ở loài người nuôi sống bâng việc mua bán, kẻ ấy là thương 
gia, không phải Bà-la-môn, này Vãsettha, ngươi hãy biết như vậy. 
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618. Yo hi koci manussesu parapessena jivati, 

evam vãsettha jãnãhi pessiko so na brãhmano. 


619. Yo hi koci manussesu adinnam upajivati, 
evam vãsettha jãnãhi coro eso na brãhmano. 


620. Yo hi koci manussesu issattham upajivati, 

evam vãsettha jãnãhi yodhậjĩvo’ na brãhmano. 


621. Yo hi koci manussesu porohiccena jivati, 

evam vãsettha jãnãhi yặjako so na brãhmano. 


622. Yo hi koci manussesu gamam ratthanca bhunjati, 
evam vãsettha jãnãhi rãjã eso na brãhmano. 


623. Na cãham brãhmanam brũmi yonijam mattisambhavam, 
bhovãdi nãma so hoti sace 2 hoti sakincano, 
akincanam anãdãnam tamaham brũmi brãhmanam. 


624. Sabbasamyojanam chetva yo ve na paritassati, 

sangãtigam visamyuttaĩn tamaham brũmi brãhmanam. 


625. Chetva naddhim 3 varattanca sandanam sahanukkamam, 
ukkhittapaligham buddham tamaham brũmi brãhmanam. 


626. Akkosam vadhabandhanca aduttho yo titikkhati, 

khantĩbalam balãnĩkam tamaham brũmi brãhmanam. 


627. Akkodhanam vatavantam silavantam anussadam, 
dantam antimasãrĩram tamaham brũmi brãhmanam. 


1 socajivo - Simu 2. 2 sa ve - Sya, PTS. 3 nandhim - PTS. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Vasettha 


618. Bởi vì kẻ nào ở loài người sinh sống bàng việc hầu hạ người khác, kẻ ấy là 
tôi tớ, không phải Bà-la-môn, này Vãsettha, ngươi hãy biết như vậy. 


619. Bởi vì kẻ nào ở loài người nuôi sống bằng vật không được cho, kẻ ấy là 
trộm cướp, không phải Bà-la-môn, này Vãsettha, ngươi hãy biết như vậy. 


620. Bởi vì kẻ nào ở loài người nuôi sống bâng thuật bân cung, kẻ ấy là chiến 
sĩ, không phải Bà-la-môn, này Vãsettha, ngươi hãy biết như vậy. 


621. Bởi vì kẻ nào ở loài người sinh sống bảng việc tế lễ, kẻ ấy là người cúng 
hiến, không phải Bà-la-môn, này Vãsettha, ngươi hãy biết như vậy. 


622. Bởi vì kẻ nào ở loài người hưởng thụ làng mạc và xứ sở, kẻ ấy là nhà vua, 
không phải Bà-la-môn, này Vãsettha, ngươi hãy biết như vậy. 


623. Và Ta không gọi là Bà-la-môn với kẻ đã được sanh ra từ tử cung (của nữ 
Bà-la-môn), có sự xuất thân theo người mẹ, kẻ ấy được gọi là ‘người có sự xưng 
hô với từ Ông’ nếu kẻ ấy có sở hữu gì đó. Còn vị không sở hữu gì, không nâm giữ, 
Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 1 


624. Thật vậy, người nào đã cât đứt mọi sự ràng buộc, không run sợ, đã vượt 
qua các sự quyến luyến, không còn bị ràng buộc, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


625. Người đã cất đứt dây buộc (sân hận), dây trói (tham ái), dây thừng (tà 
kiến), cùng với vật phụ tùng (các pháp tiềm ẩn), đã nâng lên thanh chân (vô 
minh), đã được giác ngộ, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 2 


626. Người nào chịu đựng lời si vả, sự trừng phạt và giam cầm, mà không sân 
hận, người có mãnh lực của kham nhẫn, và mãnh lực này là binh đội (của mình), 
Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


627. Người không nóng giận, có sự hành trì, có giới, không kiêu ngạo, đã được 
rèn luyện, có thân xác cuối cùng, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


1 Các câu kệ 623- 650 được thấy ở phẩm Bà-la-môn, DhammapadapãỊi - Pháp Cú, TTPV tập 28, 
các câu kệ 14-41, các trang 122-127. 

2 Các chú thích ở trong ngoặc đơn được thêm vào căn cứ theo Chú Giải (SnA. ii, 467). 
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Suttanipate Mahavaggo 


Vasetthasuttam 


628. Vari pokkharapatteva araggeriva sasapo, 

yo na lippati 1 kãmesu tamaham brũmi brãhmanam. 


629. Yo dukkhassa pajanati idh’ eva khayamattano, 

pannabhãram visamyuttam tamaham brũmi brãhmanam. 


630. Gambhirapannam medhavim maggamaggassa kovidam, 
uttamattham anuppattam tamaham brũmi brãhmanam. 


631. Asamsattham gahatthehi anagarehi cubhayam, 

anokasãrim appiccham tamaham brũmi brãhmanam. 


632. Nidhaya dandam bhutesu tasesu thavaresu ca, 

yo na hanti na ghãteti tamaham brũmi brãhmanam. 


633. Aviruddham viruddhesu attadandesu nibbutam, 
ãdãnesu 2 3 anãdãnam tamaham brũmi brãhmanam. 


634. Yassa rago ca doso ca mano makkho ca patito, 
sãsaporiva ãraggã tamaham brũmi brãhmanam. 


635. Akakkasam vinnapanim' giram saccam udiraye, 
yãya nãbhisaje kanci 4 tamaham brũmi brãhmanam. 


636. Yo ’dha 5 digham va 6 rassam va anum thulam subhasubham, 
loke adinnam nãdiyati brũmi brãhmanam. 


1 limpati - Ma, Syã, Sĩmu 2. 

2 sãdãnesu - Ma, Syã, PTS. 

3 vinííãpanim - Ma, Syã. 


4 kinci - Syã. 

5 yo ca - Syã, PTS. 
6 dĩghanca - Syã. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Vasettha 


628. Ví như nước ở lá sen, ví như hột cải ở đầu mũi kim, người nào không 
nhiêm bẩn trong các dục, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


629. Người nào nhận biết sự diệt trừ khổ đau của bản thân ngay tại chỗ này, 
đã đặt xuống gánh nặng, không bị ràng buộc, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


630. Người có tuệ thâm sâu, thông minh, rành rẽ về Đạo Lộ và không phải 
Đạo Lộ, đã đạt đến mục đích tối thượng, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


631. Người không gần gũi với cả hai hạng: những người tại gia và những bậc 
xuất gia, sống không trú xứ, ít ước muốn, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


632. Sau khi bỏ xuống gậy gộc đối với các chúng sinh di chuyển và đứng yên, 
người nào không giết hại, không bảo giết hại, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


633. Người không thù nghịch giữa những kẻ thù nghịch, tịnh lặng giữa những 
kẻ có gậy gộc, không cố chấp giữa những kẻ cố chấp, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


634. Người nào có sự luyến ái, sân hận, ngã mạn, và thâm hiểm đã được rơi 
rụng, ví như hột cải rơi khỏi đầu mũi kim, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


635. Người thốt lên lời nói chân thật, không thô lỗ, có ý nghĩa rõ ràng, không 
làm mất lòng bất cứ ai với lời nói ấy, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


636. Ở thế gian này, người nào không lấy đi vật không được cho, dầu là dài 
hay ngân, nhỏ hay lớn, đẹp hay xấu, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 
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Suttanipate Mahavaggo 


Vasetthasuttam 


637. Asa yassa na vijjanti asmim loke paramhi ca, 

nirãsayam 1 visamyuttam tamaham brũmi brãhmanam. 


638. Yassalaya 2 na vijjanti aníìaya akathamkathi, 

amatogadham anuppattam tamaham brũmi brãhmanam. 


639. Yodha 3 puíìnam ca papam ca ubho saiìgam upaccaga, 
asokam virajam suddham tamaham brũmi brãhmanam. 


640. Candam va vimalam suddham vippasannamanavilam, 
nandibhava 4 parikkhĩnam tamaham brũmi brãhmanam. 


641. Yo imam 5 palipatham duggam samsãram mohamaccagã, 
tinno pãragato jhãyĩ anejo akathamkathĩ, 
anupãdãya nibbuto tamaham brũmi brãhmanam. 


642. Yodha kame pahatvana anagaro paribbaje, 

kãmabhavaparikkhĩnam tamaham brũmi brãhmanam. 


643. Yodha tanham pahatvana anagaro paribbaje, 

tanhãbhavaparikkhĩnam tamaham brũmi brãhmanam. 


644. Hitva manusakam yogam dibbam yogam upaccaga, 
sabbayogavisamyuttaĩn tamaham brũmi brãhmanam. 


645. Hitva ratinca aratinca sitibhutam nirupadhim, 

sabbalokãbhibhum vĩram tamaham brũmi brãhmanam. 


1 nirasasam - Ma. 3 yo ca - Sya. 

2 yassãlaya - PTS. 4 nandĩbhava - Ma, PTS. 5 yomam - Ma. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Vasettha 


637. Những mong cầu của người nào về đời này và đời sau không còn tìm 
thấy, người không mong cầu, không bị ràng buộc, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


638. Những tham muốn của người nào không tìm thấy, là vị đã thông hiểu, 
không còn nghi ngờ, đã đạt đến sự thể nhập Bất Tử, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


639. Ở thế gian này, người nào đã vượt qua sự quyến luyến và cả hai pháp 
thiện và ác, không sầu muộn, không ô nhiêm, trong sạch, Ta gọi vị ấy là Bà-la- 
môn. 


640. Ví như mặt trăng không bị lấm nhơ, trong sạch, người có tâm thanh 
tịnh, không bị vẩn đục, đã hoàn toàn cạn kiệt sự vui thích và hiện hữu, Ta gọi vị 
ấy là Bà-la-môn. 


641. Người nào đã vượt qua con đường hiểm trở này, khó đi, (vòng quay) luân 
hồi, và sự si mê, đã băng qua, đã đi đến bờ kia, có thiền, không dục vọng, không 
nghi ngờ, không chấp thủ, đã tịnh lặng, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


642. Người nào ở đây có thể dứt bỏ các dục, sống hạnh du sĩ, không nhà, đã 
hoàn toàn cạn kiệt các dục và hiện hữu, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


643. Người nào ở đây có thể dứt bỏ tham ái, sống hạnh du sĩ, không nhà, đã 
hoàn toàn cạn kiệt tham ái và hiện hữu, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


644. Người đã từ bỏ sự gấn bó thuộc cõi người, đã vượt lên trên sự gấn bó 
thuộc cõi trời, không bị ràng buộc với mọi sựgấn bó, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


645. Người đã từ bỏ sự thích thú và không thích thú, có trạng thái mát mẻ, 
không còn mầm tái sanh, vị đã chế ngự tất cả thế gian, bậc anh hùng, Ta gọi vị ấy 
là Bà-ía-môn. 


197 



Suttanipate Mahavaggo 


Vasetthasuttam 


646. Cutim yo vedi sattanam upapattinca sabbaso, 

asattam sugatam buddham tamaham brũmi brãhmanam. 


647. Yassa gatim na jananti deva gandhabbamanusa, 

khĩnãsavam arahantam tamaham brũmi brãhmanam. 


648. Yassa pure ca paccha ca majjhe ca natthi kincanam, 
akincanam anãdãnam tamaham brũmi brãhmanam. 


649. Usabham pavaram viram mahesim vijitavinam, 

anejam nahãtakam buddham tamaham brũmi brãhmanam. 


650. Pubbe nivasam yo vedi saggapayanca passati, 

atho jãtikkhayam patto tamaham brũmi brãhmanam. 


651. Samanna hesa lokasmim namagottam pakappitam, 1 
sammuccã samudãgatam tattha tattha pakappitam. 2 


652. Digharattamanusayitam ditthigatamajanataĩn, 
ajãnantã te 3 pabruvanti 4 jãtiyã hoti brãhmano. 


653. Na jacca brahmano hoti na jacca hoti abrahmano, 
kammanã 5 brãhmano hoti kammanã hoti abrãhmano. 


654. Kassako kammana hoti sippiko hoti kammana, 
vãnijo kammanã hoti pessiko hoti kammanã. 


655. Coropi kammana hoti yodhajivopi kammana, 
yặjako kammanã hoti rặjãpi hoti kammanã. 


1 tapassinam - Sĩmu. 

2 pakappitam tamaham brũmi brãhmanam - Sĩmu. 4 pabrũhanti - Syã. 

3 no - Ma, Syã, PTS. 5 kammunã - Ma, Syã, evam sabbattha. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Vasettha 


646. Người nào đã hiểu biết sự chết và sự tái sanh của chúng sinh về mọi 
phương diện, không bám víu, đã đi đến nơi an lạc, đã được giác ngộ, Ta gọi vị ấy 
là Bà-la-mồn. 


647. Cảnh giới tái sanh của người nào mà chư Thiên, Càn-thát-bà, và loài 
người không biết được, người có lậu hoặc đã được cạn kiệt, là bậc A-la-hán, Ta 
gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


648. Đối với người nào, ở phía trước (quá khứ), phía sau (vị lai), và ở phần 
giữa (hiện tại) không có sở hữu gì, người không sở hữu gì, không nẳm giữ, Ta gọi 
vị ấy là Bà-lã-môn. 


649. Đấng nhân ngưu, bậc cao quý, bậc anh hùng, bậc đại ẩn sĩ, bậc chiến 
thẳng, bậc không còn dục vọng, người đã rửa sạch (mọi ô nhiêm), đã được giác 
ngộ, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


650. Người nào biết về kiếp sống trước, nhìn thấy cõi Trời và đọa xứ, rồi đạt 
đến sự diệt trừ tái sanh, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


651. Việc ấy chỉ là sự định đặt ở thế gian, tên và họ là đã được xếp đặt, đã 
được khởi lên do sự thỏa thuận chung, đã được xếp đặt ở từng trường hợp. 


652. Tà kiến của những kẻ không biết đã được tiềm ẩn một cách lâu dài. 
Trong khi không biết, chúng tuyên bố rằng: ‘Bà-la-môn là do nòi giống.’ 


653. Không phải do nòi giống là Bà-la-môn, không phải do nòi giống là phi 
Bà-la-môn, do hành động là Bà-la-môn, do hành động là phi Bà-la-môn. 


654. Nông dân là do hành động, thợ thuyền là do hành động, thương gia là do 
hành động, toi tớ là do hành động. 


655. Trộm cướp cũng là do hành động, chiến sĩ cũng là do hành động, người 
cúng hiến là do hành động, nhà vua cũng là do hành động. 
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Suttanipate Mahavaggo 


Kokalikasuttam 


656. Evametam yathabhutam kammam passanti pandita, 
paticcasamuppãdadasã 1 kammavipãkakovidã. 


657. Kammana vattati loko kammana vattati paja, 
kammanibandhanã sattã rathassãnĩva yãyato. 


658. Tapena brahmacariyena samyamena damena ca, 
etena brãhmano hoti etam brãhmanamuttamam. 


659. Tĩhi vijjahi sampanno santo khinapunabbhavo, 
evam vãsettha jãnãhi brahmã sakko vijãnatanti. 


Evam vutte vãsetthabhãradvặjã mãnavã bhagavantam etadavocum: 
Abhikkantam bho gotama —pe— ete mayam bhavantam gotamam saranam 
gacchãma dhammanca bhikkhusanghanca, upãsake no bhavam gotamo dhãretu 
ajjatagge pãnupetam 2 saranam gate ”ti. 3 

Vãsetthasuttam nitthitam. 


10. KOKALIKASUTTAM 

Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindakassa ãrãme. Atha kho kokãbko 4 bhikkhu yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. 
Ekamantam nisinno kho kokãliko bhikkhu bhagavantam etadavoca: 


Papiccha bhante sariputtamoggallana papikanam icchanam vasam gatati. 
Evam vutte bhagavã kokakãlikam bhikkhum etadavoca: 


1 paticcasamuppadadassa - Ma, Sya. 3 saraụaủgateti - Sya; saranagateti - PTS. 

2 pãnupete - Ma, Syã, PTS. 4 kokãliyo - PTS, Sĩmu. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Kokalika 


656. Việc này là như vậy, các bậc sáng suốt, có sự nhìn thấy pháp tùy thuận 
sanh khởi, rành rẽ về quả thành tựu của nghiệp, nhìn thấy hành động đúng theo 
bản thể. 


657. Thế gian xoay vần do hành động, loài người xoay vần do hành động, 
chúng sinh có sự gắn chặt vào hành động, tựa như cái chốt ở trục của cỗ xe đang 
di chuyển. 


658. Do khắc khổ, do sự thực hành Phạm hạnh, do sự kiềm chế bản thân, và 
do sự rèn luyện, do điều ấy trở thành Bà-la-môn; tư cách Bà-la-môn này là tối 
thượng. 


659. Vị đã thành tựu ba Minh, an tịnh, có sự tái sanh đã được cạn kiệt, đối với 
những bậc hiểu biết, (vị ấy) là đấng Phạm Thiên, là Thiên Chủ Sakka, này 
Vãsettha, ngươi hãy biết như vậy.” 


Khi được nói như vậy, hai thanh niên Bà-la-môn Vãsettha và Bhãradvặịa đã 
nói với đức ThếTôn điều này: “Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! —nt—Chúng 
con đây xin đi đến nương nhờ ngài Gotama, Giáo Pháp, và Tăng Chúng tỳ khưu. 
Xin ngài Gotama hãy ghi nhận chúng con là những nam cư sĩ đã đi đến nương 
nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” 

Dứt Kinh Vãsettha. 


10. KINH KOKALIKA 

Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Khi ấy, tỳ khưu Kokãlika đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở 
một bên, tỳ khưu Kokãlika đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


“Bạch ngài, Sãriputta và Moggallãna có lòng ước muốn xấu xa, bị chi phối bởi 
lòng tham muốn xấu xa.” Được nói như vậy, đức Thế Tôn đã nói với tỳ khưu 
Kokãlika điều này: 
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Suttanipate Mahavaggo 


Kokalikasuttam 


Ma hevam kokalika ma hevam kokalika, pasadehi kokalika 
sãriputtamoggallãnesu cittam, pesalã sãriputtamoggallãnãti. 


Dutiyampi kho kokãliko bhikkhu bhagavantam etadavoca: Kincãpi me bhante 
bhagavã saddhãyiko paccayiko, atha kho pãpicchãva sãriputtamoggallãnã 
pãpikãnam icchãnam vasam gatăti. 


Dutiyampi kho bhagavã kokãlikam bhikkhum etadavoca: Mã hevam kokãlika 
mã hevam kokãlika pasãdehi kokãlika sãriputtamoggallãnesu cittam, pesalã 
sãriputtamoggallãnãti. 


Tatiyampi kho kokãliko bhikkhu bhagavantam etadavoca: Kincãpi me bhante 
bhagavã saddhãyiko paccayiko, atha kho pãpicchãva sãriputtamoggallãnã 
pãpikãnam icchãnam vasam gatăti. 


Tatiyampi kho bhagavã kokãlikam bhikkhum etadavoca: Mã hevam kokãlika 
mã hevam kokãlika pasãdehi kokãlika sãriputtamoggallãnesu cittarn, pesalã 
sãriputtamoggallãnãti. 


Atha kho kokãliko bhikkhu utthăyãsanã bhagavantam abhivãdetvă 
padakkhinam katvã pakkãmi. Acirapakkantassa ca 1 kokãlikassa bhikkhuno 
sãsapamattĩhi 2 piỊakãhi sabbo kãyo phutho 3 ahosi. Sãsapamattiyo hutvã 
muggamattiyo ahesum. Muggamattiyo hutvã kaỊãyamattiyo ahesum. 
KaỊãyamattiyo hutvã kolatthimattiyo ahesum. Kolatthimattiyo hutvă kolamattiyo 
ahesum. Kolamattiyo hutvã ãmalakamattiyo ahesum. Amalakamattiyo hutvã 
beluva 4 salãtukamattiyo ahesum. Beluvasalãtukamattiyo hutvã billamattiyo 5 
ahesum. Billamattiyo hutvã pabhijjimsu, pubbanca lohitanca paggharimsu. 


1 acirapakkantasseva - Sya. 3 phuto - Ma, PTS; 4 beỊuva - PTS. 

2 sãsapamattãhi - Syã. phuttho - Syã, Sĩmu. 5 villamattiyo - Syã. 
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“Này Kokãlika, chớ (nói) như vậy. Này Kokãlika, chớ (nói) như vậy. Này 
Kokãlika, hãy tín tâm với Sãriputta và Moggallãna. Sãriputta và Moggallãna là 
hiền thiện.” 


Đến lần thứ nhì, tỳ khưu Kokãlika đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch 
ngài, mặc dầu đối với con, đức Thế Tôn là đáng tin tưởng và đáng tin cậy, nhưng 
Sãriputta và Moggallãna quả thật có ước muốn xấu xa, bị chi phối bởi ước muốn 
xấu xa.” 


Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã nói với tỳ khưu Kokãlika điều này: “Này 
Kokãlika, chớ (nói) như vậy. Này Kokãlika, chớ (nói) như vậy. Này Kokãlika, hãy 
tín tâm với Sãriputta và Moggallãna. Sãriputta và Moggallãna là hiền thiện.” 


Đến lần thứ ba, tỳ khưu Kokãlika đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch 
ngài, mặc dầu đối với con, đức Thế Tôn là đáng tin tưởng và đáng tin cậy, nhưng 
Sãriputta và Moggallãna quả thật có ước muốn xấu xa, bị chi phối bởi ước muốn 
xấu xa.” 


Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã nói với tỳ khưu Kokãlika điều này: “Này 
Kokãlika, chớ (nói) như vậy. Này Kokãlika, chớ (nói) như vậy. Này Kokãlika, hãy 
tín tâm với Sãriputta và Moggallãna. Sãriputta và Moggallãna là hiền thiện.” 


Khi ấy, tỳ khưu Kokãlika đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lẽ đức Thế Tôn, 
hướng vai phải nhiêu quanh, rồi ra đi. Và trong khi tỳ khưu Kokãlika ra đi không 
bao lâu, toàn thân của vị ấy đã bị lan tràn bởi những mụn nhọt kích cỡ hạt cải. 
Sau khi trở thành kích cỡ hạt cải, chúng trở thành kích cỡ hạt đậu xanh. Sau khi 
trở thành kích cỡ hạt đậu xanh, chúng trở thành kích cỡ hạt đậu lớn. Sau khi trở 
thành kích cỡ hạt đậu lớn, chúng trở thành kích cỡ hột táo. Sau khi trở thành 
kích cỡ hột táo, chúng trở thành kích cỡ trái táo. Sau khi trở thành kích cỡ trái 
táo, chúng trở thành kích cỡ trái ãmalaka. Sau khi trở thành kích cỡ trái 
ãmalaka, chúng trở thành kích cỡ trái beluva. Sau khi trở thành kích cỡ trái 
beluva, chúng trở thành kích cỡ trái billa. Sau khi trở thành kích cỡ trái billa, 
chúng vỡ tung, tiết ra mủ và máu. 
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Atha kho kokãliko bhikkhu teneva ãbãdhena kãlamakãsi, kãlakato ca kho 
kokãliko bhikkhu padumanirayam upapajji 1 sãriputtamoggallãnesu cittam 
ãghãtetvã. 


Atha kho brahmã sahampati abhikkantãya rattiyã abhikkantavanno 
kevalakappam jetavanam obhãsetvã yena bhagavã tenupasankami, 
upasahkamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam atthãsi. Ekamantam thito 
kho brahmã sahampati bhagavantam etadavoca: Kokãliko bhante bhikkhu 
kãlakato. Kãlakato ca bhante kokãliko bhikkhu padumanirayam upapanno 
sãriputtamoggallãnesu cittam ãghãtetvãti. Idamavoca brahmã sahampati, idam 
vatvã bhagavantam abhivãdetvã 2 padakkhinam katvã tatthevantaradhãyi. 


Atha kho bhagavã tassã rattiyã accayena bhikkhũ ãmantesi: Idam bhikkhave 
rattim brahmã sahampati abhikkantãya rattiyã —pe— Idamavoca brahmã 
sahampati, idam vatvã mam abhivãdetvă 3 padakkhinam katvã 
tatthevantaradhãyĩti. 


Evam vutte annataro bhikkhu bhagavantam etadavoca: Kĩvadigham nu kho 
bhante padume niraye ãyuppamãnanti? 


Dĩgham kho bhikkhu padume niraye ãyuppamãnam, tam na sukaram 
sankhãtum ettakãni vassãni iti vã ettakãni vassasatăni iti vã ettakãni 
vassasahassãni iti vã ettakãni vassasatasahassãni iti vãti. 


Sakka pana bhante upamam katunti. 


Sakkã bhikkhũti bhagavã avoca: Seyyathãpi bhikkhu vĩsati khãriko kosalako 
tilavãho tato puriso vassasatassa vassasahassassa 4 accayena ekamekam tilam 
uddhareyya khippataram kho so bhikkhu vĩsati khãriko kosalako tilavãho iminã 
upakkamena parikkhayam pariyãdãnam gaccheyya, nattheva 5 eko abbudo 
nirayo, seyyathãpi bhikkhu vĩsati abbudã nirayã evameko nirabbudo nirayo, 
seyyathãpi bhikkhu vĩsati nirabbudã nirayã evameko ababo nirayo, seyyathãpi 
bhikkhu vĩsati ababã nirayã evameko ahaho nirayo, - 


1 upapajji - Sĩmu. 

2 idam vatvã - Syã. 

3 idam vatvã - Syã. 


4 vassasatassa vassasatassa - Ma, PTS; 

vassasatassa vassasahassassa vassasatasahassassa - Syã. 

5 na tveva - Ma, Syã, PTS. 
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Khi ấy, tỳ khưu Kokãlika đã qua đời bởi chính căn bệnh ấy. Và khi lìa đời, tỳ 
khưu Kokãlika đã sanh vào địa ngục Paduma sau khi khởi tâm thù hàn với 
Sãriputta và Moggallãna. 


Sau đó, lúc đêm đã khuya, vị Phạm Thiên Sahampati, với màu sâc vượt trội, 
đã làm cho toàn bộ Jetavana rực sáng, rồi đã đi đến gặp đức ThếTôn, sau khi đến 
đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Đứng ở một bên, Phạm Thiên 
Sahampati đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch ngài, tỳ khưu Kokãlika đã lìa 
đời. Và bạch ngài, khi lìa đời, tỳ khưu Kokãlika đã sanh vào địa ngục Paduma sau 
khi khởi tâm thù hàn với Sãriputta và Moggallãna.” Phạm Thiên Sahampati đã 
nói điều này, sau khi nói điều này, đã đảnh lẽ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh, rồi biến mất ở ngay tại chỗ ấy. 


Sau đó, vào cuối đêm ấy, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: “Này các tỳ 
khưu, đêm nay, lúc đêm đã khuya, vị Phạm Thiên Sahampati, —nt—. Phạm Thiên 
Sahampati đã nói điều này, sau khi nói điều này, đã đảnh lẽ Ta, hướng vai phải 
nhiễu quanh, rồi biến mất ở ngay tại chỗ ấy.” 


Được nói như vậy, một vị tỳ khưu nọ đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch 
ngài, ước lượng tuổi thọ ở địa ngục Paduma dài đến chừng nào?” 


“Này tỳ khưu, ước lượng tuổi thọ ở địa ngục Paduma quả là dài, việc ấy không 
phải là việc dẽ làm để tính toán là ‘chừng này năm,’ hay ‘chừng này trăm năm/ 
hay ‘chừng này ngàn năm/ hay ‘chừng này trăm ngàn năm.’” 


“Bạch ngài, có thể làm một ví dụ không?” 


“Này tỳ khưu, có thể.” Đức Thế Tôn đã nói rằng: “Này tỳ khưu, cũng giống 
như một cỗ xe chở hạt mè ở xứ Kosala có dung tích hai mươi khãrika, rồi từ cỗ xe 
đó vào cuối thời hạn của một trăm năm, của một ngàn năm, người ta lấy bớt ra 
một hạt mè, này tỳ khưu, theo cách thức này một cỗ xe chở hạt mè ở xứ Kosala có 
dung tích hai mươi khãrika ấy đi đến sự hoàn toàn cạn kiệt, hoàn toàn hết sạch 
là còn nhanh hơn, còn chưa bằng một địa ngục Abbuda. Này tỳ khưu, hai mươi 
địa ngục Abbuda là tương đương một địa ngục Nirabbuda. Này tỳ khưu, hai 
mươi địa ngục Nirabbuda là tương đương một địa ngục Ababa. Này tỳ khưu, hai 
mươi địa ngục Ababa là tương đương một địa ngục Ahaha. - 
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- seyyathãpi bhikkhu vĩsati ahahã nirayã evameko atato nirayo, seyyathãpi 
bhikkhu vĩsati atatã nirayã evameko kumudo nirayo, seyyathãpi bhikkhu vĩsati 
kumudã nirayã evameko sogandhiko nirayo, seyyathăpi bhikkhu vĩsati 
sogandhikã nirayã evameko uppalako nirayo, seyyathãpi bhikkhu vĩsati uppalakã 
nirayã evameko pundariko nirayo, seyyathãpi bhikkhu vĩsati pundarĩkã nirayã 
evameko padumo nirayo. Padumam kho pana bhikkhu nirayam kokãliko 
bhikkhu upapanno sãriputtamoggallãnesu cittam ãghãtetvãti. Idamavoca 
bhagavã, idam vatvã sugato athãparam etadavoca satthã: 


660. Purisassa hi jatassa kuthari jayate mukhe, 

yãya chindati attãnam bãlo dubbhãsitam bhanam. 


661. Yo nindiyam pasamsati tam va nindati yo pasamsiyo, 

vicinãti mukhena so kalim kalinã tena sukham na vindati. 


662. Appamatto ayam kali yo akkhesu dhanaparặjayo, 
sabbassãpi sahãpi attanã ayameva mahantataro 1 kali, 
yo sugatesu manam padosaye. 


663. Satam sahassãnam nirabbudãnam 
chattimsati 2 panca ca abbudãni, 
yamariyagarahĩ nirayam upeti 
vãcam mananca panidhãya pãpakam. 


664. Abhũtavãdĩ nirayam upeti 

yo vãpi katvã na karomĩti cãha, 3 
ubhopi te pecca samã bhavanti 
nihĩnakammã marnỹã 4 parattha. 


665. Yo appadutthassa narassa dussati 
suddhassa posassa ananganassa, 
tameva bãlam pacceti pãpam 
sukhumo rajo pativătamva khitto. 


1 mahattaro - Ma, Sya, PTS. 

2 chattimsa ca - Syă, PTS. 


3 na karomi caha - Ma. 

4 manujã hi - Syã. 
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- Này tỳ khưu, hai mươi địa ngục Ahaha là tương đương một địa ngục Atata. 
Này tỳ khưu, hai mươi địa ngục Atata là tương đương một địa ngục Kumuda. 
Này tỳ khưu, hai mươi địa ngục Kumuda là tương đương một địa ngục 
Sogandhika. Này tỳ khưu, hai mươi địa ngục Sogandhika là tương đương một 
địa ngục Uppalaka. Này tỳ khưu, hai mươi địa ngục Uppalaka là tương đương 
một địa ngục Punậarĩka. Này tỳ khưu, hai mươi địa ngục Punậarĩka là tương 
đương một địa ngục Paduma. Này tỳ khưu, tỳ khưu Kokãlika đã sanh vào địa 
ngục Paduma sau khi khởi tâm thù hàn với Sãriputta và Moggallãna.” Đức Thế 
Tôn đã nói điều này. Sau khi nói điều này, đấng Thiện Thệ, bậc Đạo Sư còn nói 
thêm điều này nữa: 


660. “Bởi vì đối với người đã được sanh ra, có lưỡi rìu được sanh ra cho người 
ấy, kẻ ngu tự cất đứt bản thân với nó, trong khi nói lời nói xấu xa. 


661. Kẻ nào khen ngợi người đáng bị chê bai, hoặc chê bai người đáng được 
khen ngợi, kẻ ấy tích lũy lầm lỗi bởi cái miệng, do lầm lỗi ấy không tìm thấy sự an 
lạc. 


662. Lầm lỗi này, việc thất thoát tài sản, thậm chí toàn bộ (của cải) cùng với 
bản thân ở các con súc sâc, là có tầm cỡ nhỏ nhoi. Kẻ nào khởi tâm ý xấu xa đối 
với các bậc đã đi đến trạng thái tốt lành, chính lầm lỗi này là lớn lao hơn. 


663. Sau khi buông ra lời nói và ý nghĩ ác xấu, kẻ quở trách các bậc Thánh 
nhân đi đến địa ngục là ba triệu sáu trăm ngàn (địa ngục) Nirabbuda và năm 
(địa ngục) Abbuda. 

664. Người có lời nói không thật đi địa ngục, hoặc luôn cả người nào sau khi 
làm đã nói rằng: ‘Tôi không làm’ (cũng đi địa ngục); cả hai người ấy, sau khi chết 
là giống như nhau, là những người có nghiệp hạ liệt ở cảnh giới khác. 1 


665. Kẻ nào bôi nhọ người không bị ô nhiêm, 

người trong sạch, không vết nhơ, 

điều xấu xa quay về chính kẻ ngu ấy, 

ví như bụi bặm li ti được tung ra ngược chiều gió. 2 


1 Kệ ngôn này được thấy ở DhammapadapăỊi - Pháp Cú, Nỉrayavaggo - Phẩm Địa Ngục, câu kệ 
306; UdãnapãỊi - Kinh Tập, Meghỉyavaggo - Phẩm Meghiya, Sundarĩsuttam - Kinh Sundarĩ. 

2 Kệ ngôn này được thấy ở Dhammapadapãịi - Pháp Cú, Pãpavaggo - Phẩm Ác, câu kệ 125. 
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666. Yo lobhagune anuyutto 
so vacasã paribhãsati anne, 
assaddho kadariyo avadannũ 
maccharĩ pesuniyasmim 1 anuyutto. 


667. Mukhadugga vibhũta anariya 
bhũnahu 2 pãpaka dukkatakãrĩ, 
purisanta kali avajãta 3 
mã bahu bhãnidha nerayikosi. 


668. Rajamãkirasi ahitãya 

sante garahasi kibbisakãrĩ, 4 
bahũni ca duccaritãni caritvã 
ganchisi 5 kho papatam cirarattam. 


669. Na hi nassati kassaci kammam 
iti 6 ha tam labhate va suvãmĩ, 
dukkham mando paraloke 
attani passati kibbisakãrĩ. 


670. Ayosamkusamãhatatthãnam 
tinhadhãram ayasũlamupeti, 
atha tatta-ayoguỊasannibham 
bhojanamatthi tathã patirũpam. 


671. Na hi vaggu vadanti vadantã 
nãbhijavanti na tãnamupenti, 
angãre santhate senti 7 
agginisamam jalitam 8 pavisanti. 


672. Jãlena ca onahiyãnã 

tattha hananti ayomayakũtehi, 9 
andhamva timisamãyanti 
tam vitatam hi yathã mahikãyo. 


1 pesuniyam - Ma. 

2 bhũnahata - Syã. 

3 avajãte - Syã. 

4 kibbissakãri - Syã. 

5 gacchasi - Ma, Syã. 


6 eti - Ma, Syã, PTS. 

7 sayanti - Ma. 

8 agginisampajjalitam - Ma; 
agginisamam pajjalitam - Syã. 

9 ayomayakutebhi - Ma. 
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666. Kẻ nào đeo bám các bản chất của tham, kẻ ấy chê bai những người khác 
bâng lời nói, là kẻ không có niềm tin, keo kiệt, là kẻ không biết đến lời giảng 
huấn, bỏn xẻn, là kẻ đeo đuổi việc nói đâm thọc. 


667. Này kẻ ăn nói thô lỗ, thiếu chân thật, không thánh thiện, kẻ đồi trụy, ác 
độc, kẻ làm hành động xấu xa, kẻ khốn cùng, xúi quẩy, kẻ hạ căn, ngươi chớ nói 
nhiều ở nơi đây; ngươi là hạng người ở địa ngục. 


668. Ngươi gieo râc bụi bặm (phiền não) vào sự bất hạnh (của chính ngươi), 
ngươi quở trách những bậc đức độ, ngươi là kẻ làm điều sái quấy. Và sau khi thực 
hành nhiều uế hạnh, ngươi đương nhiên sẽ đi đến đọa xứ trong thời gian lâu dài. 


669. Bởi vì nghiệp của bất cứ một ai đều không bị tiêu hoại, chủ nhân (của 
việc đã làm) đương nhiên gánh chịu nghiệp ấy. Kẻ ngu muội, kẻ làm điều sái 
quấy, nhìn thấy khổ đau ở bản thân mình vào đời sau. 


670. Kẻ ấy đi đến cọc sât có cạnh sâc bén, nơi chốn (có hình phạt) bị đâm 
xuyên bâng giáo sât, rồi có vật thực giống như hòn sât bị nung cháy đỏ, tương 
xứng (với nghiệp đã làm) như thế ấy. 


671. Trong khi nói, đương nhiên họ (những cai ngục) không nói ngọt ngào, họ 
không vồn vã (tiếp đón). Chúng (những kẻ đọa địa ngục) đi đến nơi không phải là 
chốn nương thân. Chúng nằm ở nơi đã được lót trải than hừng, chúng đi vào đám 
lửa đã được bốc cháy. 


672. Và sau khi chụp xuống bâng tấm lưới (sât), tại nơi ấy họ (những cai 
ngục) đánh đập (chúng) với những chiếc búa làm bâng sât. Chúng (những kẻ đọa 
địa ngục) đi đến bóng tối vô cùng mờ mịt, bóng tối ấy trải rộng khâp giống như 
sương mù. 
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Suttanipate Mahavaggo 


Kokalikasuttam 


673. Atha lohamayam pana kumbhim 
agginisamam jalitam pavisanti, 
paccanti hi tãsu cirarattam 
agginisamãsu samuppilavãso. 1 


674. Atha pubbalohitamisse 

tattha kim paccati kibbisakãri, 
yam yam 2 disatam 3 adhiseti 
tattha kilissati samphusamãno. 


675. PuỊavãvasathe salilasmim 
tattha kim paccati kibbisakãri, 
gantum na hi tĩramapatthi 
sabbasamã hi samantakapallã. 


676. Asipattavanam pana tinham 
tam pavisanti samacchidagattã, 
jivham baỊisena gahetvã 
ãrajayãrajayã 4 5 vihananti. 


677. Atha vetaranim pana duggam 
tinhadhãraddmradhãramupenti, 
tattha mandã papatanti 
pãpakarã 6 pãpãni karitvã. 7 


678. Khãdanti hi tattha rudante 
sãmã sabalã kãkolaganã 8 ca, 
sonã sigãlă 9 patigijjhã 10 
kulalã vãyasã ca vitudanti. 


679. Kicchã vatăyam idha vutti 
yam jano passati 11 kibbisakãrĩ, 
tasmã idha jĩvitasese 
kiccakaro siyã naro na pamajje. 12 


1 samuppilavãte - Ma; 
samuppilavãsã - Syã. 

2 yan nan - PTS. 

3 disakam - Ma. 

4 ãracayãracayã - Syã, PTS. 

5 tiụhadhãram - Syã, PTS. 

6 pãpakãrã - Syã. 


7 katvã - Syã. 

8 kãkoỊagaụã - PTS. 

9 siủgãlã - Ma, Syã. 

10 patigiddhã - Ma. 

11 phusati - Ma. 

12 na cappamajje - Ma; 
na ca majje - Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Kokalika 


673. Rồi chúng còn đi vào cái lu làm bằng đồng có đám lửa đã được bốc cháy. 
Thật vậy, chúng bị nung nấu trong những cái lu ấy một thời gian dài, trồi lên hụp 
xuống trong những đám lửa. 


674. Rồi trong đám máu mủ bị trộn lẫn, kẻ làm điều sái quấy bị nung nấu ở 
tại nơi ấy. Bất kỳ phương hướng nào gã nương tựa vào, tại nơi ấy gã đều bị lem 
luốc trong khi xúc chạm (với mủ và máu). 


675. Ở trong nước, chỗ trú ngụ của các loài giòi bọ, kẻ làm điều sái quấy bị 
nung nấu ở tại nơi ấy. Cũng chẳng có bến bờ để đi ra, bởi vì xung quanh cái chảo 
nấu, tất cả đều bâng phẳng. 


676. Hơn nữa, chúng (những kẻ đọa địa ngục) còn đi vào khu rừng Asipatta 
(Gươm Lá) sâc bén, (và) có thân thể bị băm nát. Họ (những cai ngục) nẳm lấy cái 
lưỡi với các móc câu, kéo tới kéo lui, rồi đánh đập (chúng). 


677. Rồi chúng còn đi đến (dòng sông) Vetaranĩ, có cạnh sâc bén, có lưỡi dao 
cạo, khó lội qua. Kẻ ngu muội, kẻ làm điều ác đọa vào nơi ấy sau khi đã làm các 
điều ác. 


678. Bởi vì trong khi chúng đang khóc lóc ở tại nơi ấy, những con chó màu 
đen, có đốm, và những bầy quạ đen gặm nhấm chúng, những con chó rừng thèm 
khát, những con diều hâu và những con chim quạ ria rói chúng. 


679. Lối hành xử này ở nơi đây quả là khó khăn, hạng người làm điều sái quấy 
nhìn thấy điều này. Vì thế, trong quãng đời còn lại ở thế gian này, nên là người 
thực hành phận sự, không nên xao lãng. 
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Suttanipate Mahavaggo 


Nalakasuttam 


680. Te ganitã vidũhi tilavãhã 
ye padume niraye upanĩtã, 
nahutãni hi kotiyo panca bhavanti 
dvãdasa kotisatãni punannã. 

681. Yãva dukkhã 1 nirayã idha vuttã 
tatthăpi 2 tãva ciram vasitabbam, 
tasmã sucipesalasãdhugunesu 
vãcam manam satatam 3 parirakkhe ”ti. 

Kokãlikasuttam nitthitam. 


11. NALAKASUTTAM 


682. Anandajãte tidasagane patĩte 

sakkacca 4 indam sucivasane ca deve, 
dussam gahetvã atiriva thomayante 
asito isi addasa divãvihãre. 


683. Disvãna deve muditamane 5 udagge 
cittim karitvă 6 idamavocãsi 7 tattha, 
kim devasangho atiriva kalyarũpo 
dussam gahetvã bhamayatha 8 kim paticca. 


684. Yadãpi ãsi asurehi sangamo 
jayo surãnam asurã parãjitã, 
tadãpi netãdiso lomahamsano 
kim abbhutam datthu marũ pamoditã. 


685. Selenti 9 gãyanti ca vãdayanti ca 
bhựjãni pothenti 10 ca naccayanti ca, 
pucchãmi voham merumuddhavãsine 
dhunãtha me samsayam khippamãrisã. 


1 dukhã - Ma. 

2 tatthapi - Ma, Syã, PTS. 

3 pakatam - Syã. 

4 sakkanca - Ma, Syã. 

5 pamuditamane - Syã. 


6 cittim karitvãna - Ma; cittimkaritvã - PTS. 

7 idamavoca - Ma, Syã. 

8 ramayatha - Ma, Syă. 

9 seỊenti - Ma, Syă, PTS, 

10 photenti - Ma, Syã. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Nalaka 


680. Những cỗ xe chở hạt mè so sánh với (thời gian ở) địa ngục Paduma đã 
được các bậc hiểu biết tính đếm là năm mươi nghìn koti (5 X 10.000 X 10 triệu = 
500 tỷ) thêm vào một ngàn hai trăm koti (12 X100 X10 triệu = 12 tỷ) nữa. 

681. Các địa ngục khổ đau đến chừng nào, thậm chí còn phải sống lâu ở nơi ấy 
đến chừng ấy, đã được nói đến ở đây; vì thế, nên thận trọng giữ gìn lời nói và ý 
nghĩ đối với những bậc có đức hạnh trong sạch, hiền thiện, và tốt lành.” 

Dứt Kinh Kokãlika. 


11. KINH NALAKA 

682. Vị ẩn sĩ Asita, vào lúc nghỉ trưa, đã nhìn thấy chư Thiên thuộc hội chúng 
cõi Tam Thập tràn đầy niềm hoan hỷ, vui thích, có y phục sạch sẽ, tôn kính Thiên 
Chủ Inda, đang cầm lấy vải vóc, và tán dương một cách nhiệt liệt. 


683. Sau khi nhìn thấy chư Thiên có tâm ý vui mừng, phấn khởi, vị ấy đã thể 
hiện sự quan tâm, và tại nơi ấy đã nói điều này: “Tại sao hội chúng chư Thiên có 
dáng vẻ vô cùng mừng rỡ như thế? Liên quan đến việc gì mà quý vị cầm lấy vải 
vóc quay tròn vậy? 


684. Mặc dầu vào lúc có cuộc chiến tranh với các A-tu-la, chiến thắng là thuộc 
về chư Thiên, còn các A-tu-la bị thất trận, vào lúc ấy cũng đã không có việc rởn 
lông như thế này. Vậy sau khi nhìn thấy điều phi thường gì mà các vị Thiên Thần 
được thích thú? 


685. Các vị hú vang, ca hát, tấu nhạc, đập vỗ các cánh tay, và nhảy múa. Thưa 
các ngài, tôi xin hỏi các ngài, những cư dân ở đỉnh núi Meru, xin các ngài hãy 
mau chóng giũ bỏ sự phân vân của tôi.” 
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Suttanipate Mahavaggo 


Nalakasuttam 


686. So bodhisatto ratanavaro atulyo 
manussaloke hitasukhatãya 1 jãto, 
sakyãna 2 gãme janapade lumbineyye 
tenamha tutthã atiriva kalyarũpã. 


687. So sabbasattuttamo aggapuggalo 
narãsabho sabbapajãnamuttamo, 
vattessati cakkam isivhaye vane 
nadam va sĩho balavã migãbhibhũ 


688. Tam saddam sutvã turitamavamsarĩ so 
suddhodanassa tadã 3 bhavanam upãgami, 4 
nisajja tattha idamavocãsi 5 sakye 
kuhim kumãro ahamapi datthukãmo. 


689. Tato kumãram jalitamiva suvannam 
ukkãmukheVa sukusalasampahattham, 
daddallamãnam siriyã anomavannam 
dassesu puttam asitavhayassa sakyã. 


690. Disvã kumãram sikhimiva pajjalantam 
tãrãsabham va nabhasigamam visuddham, 
suriyam tapantam saradarivabbhamuttaĩn 6 
ãnandajăto vipulamalattha pĩtim. 


691. Anekasãkhanca sahassamandalam 
chattarn marũ dhãrayumantalikkhe, 
suvannadandã vĩtipatanti cãmarã 
na dissare cãmarachattagãhakã. 


692. Disvã jatĩ kanhasirivhayo isi 

suvanọanekkham 7 viya pandukambale, 
setanca chattam dhariyanta 8 muddhani 
udaggacitto sumano patiggahe. 


1 hitasukhattaya - Ma. 

2 sakyãnam - PTS. 

3 tadấ - Ma, Syã, PTS. 

4 upãvisi - Ma, Syã. 


5 idamavocãpi - Syã. 

6 sãradarivabbhamuttam - Syã. 

7 nikkham - Ma, Syã. 

8 dhãrayanta 0 - Syã. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Nalaka 


686. “Đức BỒ Tát ấy là vật báu quý giá, không thể sánh bâng, vì sự lợi ích và 
hạnh phúc (của chúng sinh) đã sanh ra ở thế giới loài người, tại ngôi làng của 
những người Sakya, thuộc xứ sở Lumbinĩ; chúng tôi phấn chấn, có dáng vẻ vô 
cùng mừng rỡ bởi vì điều ấy. 


687. Ngài là bậc tối thượng của tất cả chúng sinh, là con người cao cả, đấng 
nhân ngưu, bậc tối thượng của tất cả loài người. Tựa như con sư tử hùng mạnh, 
chúa tể của loài thú, đang gầm thét, ngài sẽ chuyển vận bánh xe ở khu rừng tên 
Isi.” 


688. Sau khi nghe được lời nói ấy, vị ấy đã vội vã đi xuống, rồi đã đi đến chỗ 
cư ngụ của (vua) Suddhodana, sau khi ngồi xuống ở tại chỗ ấy, đã nói với các vị 
dòng Sakya điều này: “Hoàng tử ở đâu? Tôi cũng muốn chiêm ngưỡng.” 


689. Sau đó, các vị dòng Sakya đã trình cho vị (ẩn sĩ) tên Asita thấy người con 
trai (của họ), vị hoàng tử sáng chói với sự vinh quang, có màu sâc tuyệt vời, tựa 
như khối vàng đã được đốt cháy, đã được nung nấu ở ngay cửa miệng của bẽ lò 
rèn bởi người (thợ rèn) vô cùng thiện xảo. 


690. Sau khi nhìn thấy vị hoàng tử tựa như ngọn lửa đang phát sáng, thanh 
tịnh tựa như chúa của các vì sao (mặt trăng) đang di chuyển ở bầu trời, tựa như 
mặt trời đang cháy sáng sau khi đã được thoát khỏi đám mây mùa thu, (vị ẩn sĩ) 
tràn đầy niềm hoan hỷ, đã đạt được pháp hỷ tràn trề. 


691. Các vị Thiên Thần đã nẳm giữ ở không trung chiếc lọng có nhiều thanh 
nan, có ngàn khoanh tròn, và phe phẩy tới lui những cây phất trần có tay cầm 
bâng vàng; những người nẳm giữ các cây phất trần và chiếc lọng không được 
nhìn thấy. 


692. Sau khi nhìn thấy (vị hoàng tử) tựa như vật trang sức bâng vàng ở tấm 
chăn len màu đỏ, có chiếc lọng trâng đang được duy trì ở trên đầu, vị ẩn sĩ bện 
tóc tên Kanhasiri, với tâm phấn khởi, thích ý, đã (đưa tay) tiếp nhận. 
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Suttanipate Mahavaggo 


Nalakasuttam 


693. Patiggahetvã pana sakyapungavam 
pgimsako 1 lakkhanamattapãragũ, 
pasannacitto giramabbhudĩrayi 
anuttarãyam dipadãnamuttamo. 2 

694. Athattano gamanamanussaranto 
akalyarũpo galayati 3 assukãni, 
disvãna sakyã isimavocum rudantam 
no ce kumãre bhavissati antarãyo. 


695. Disvãna sakye isimavoca akalye 
nãham kumãre ahitamanussarãmi, 
na cãpi massa bhavissati antarãyo 
na orakoyam 4 adhimãnasă 5 bhavãtha. 


696. Sambodhiyaggam phusissatãyam kumãro 
so dhammacakkam paramavisuddhadassĩ, 
vattessatăyam bahựjanahitãnukampĩ 
vitthãrikassa bhavissati brahmacariyam. 


697. Mamanca ãyu na ciramidhãvaseso 
athantarã me bhavissati kãlakiriyã, 

soham na sossam 6 asamadhurassa dhammam 
tenamhi atto vyasanagato 7 aghãvĩ. 

698. So sãkiyãnam vipulam janetvã 8 pĩtim 
antepuramhã niragamã 9 brahmacãrĩ, 
so bhãgineyyain sayamanukampamãno 
samãdapesi asamadhurassa dhamme. 


699. Buddhoti ghosam yadaparato 10 sunãsi 

sambodhipatto vivarati 11 dhammamaggam, 
gantvãna tattha samayam 12 paripucchiyãno 13 
carassu tasmim bhagavati brahmacariyam. 


1 jigĩsato - Ma. 

2 dvipadãnamuttamo - Ma. 

3 gaỊayati - Ma, Syã, PTS. 

4 orakãyam - Ma, Syã, PTS. 

5 adhimanasã - Syã, PTS. 

6 sussam - Syã, PTS, Sĩmu 1. 

7 byasanamgato - Ma; byasanagato - Syã, PTS. 


8 janetvãna - Syã; janetva - PTS. 

9 niggamã - Ma; niragama - PTS. 
10 yadi parato - Syã. 

"vicarati - PTS. 

12 sayam - Syã. 

13 paripucchamãno - Ma, Syã. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Nalaka 


693. Hơn nữa, sau khi (đưa tay) tiếp nhận con người quý phái dòng Sakya, 
trong lúc xem xét, bậc tinh thông về tướng số và chú thuật, với tâm tịnh tín đã 
thốt lên lời nói rằng: “Vị này là bậc vô thượng, là đấng tối thượng của loài người.” 


694. Rồi trong khi suy xét về số phận của bản thân, (vị ẩn sĩ) với dáng vẻ sầu 
thảm, tuôn rơi những giọt nước mât. Sau khi nhìn thấy vị ẩn sĩ đang khóc lóc, 
những người dòng Sakya đã nói rằng: “Sẽ không có tai họa gì cho hoàng tử phải 
không?” 


695. Sau khi nhìn thấy những người dòng Sakya sầu thảm, vị ẩn sĩ đã nói 
rằng: “Tôi không nghiệm thấy điều gì bất lợi cho hoàng tử, và cũng sẽ không có 
tai họa gì cho vị này. Vị này không phải là thấp thỏi, các người hãy an tâm. 


696. Vị hoàng tử này sẽ thành tựu quả vị Toàn Giác tối cao. Vị này, có sự nhìn 
thấy (Niết Bàn) thanh tịnh tối thượng, có lòng thương tưởng đến sự lợi ích cho 
nhiều người, sẽ chuyển vận bánh xe Pháp. Phạm hạnh (Giáo Pháp) của vị này sẽ 
được lan rộng. 


697. Và tuổi thọ của tôi còn lại ở nơi này không bao lâu, việc qua đời sẽ xảy 
đến cho tôi trước khi ấy. Tôi đây sẽ không được nghe Giáo Pháp của bậc tinh tấn 
không kẻ sánh bằng, vì thế tôi phiền muộn, chịu sự bất hạnh, sầu khổ.” 


698. Bậc hành Phạm hạnh ấy, sau khi làm sanh khởi sự vui mừng cho những 
người dòng Sakya, đã rời khỏi nội cung. Trong lúc thương tưởng đến người cháu 
trai (gọi bâng cậu) của mình, vị ấy đã khuyên nó tiếp thu Giáo Pháp của bậc tinh 
tấn không kẻ sánh bâng: 


699. “Khi nào con nghe được từ người khác âm thanh ‘Đức Phật,’ và bậc đã 
đạt được phẩm vị Toàn Giác khai mở Giáo Pháp tối cao, con hãy đi đến nơi ấy. 
Trong lúc tìm hiểu về đạo lý, con hãy thực hành Phạm hạnh ở nơi đức Thế Tôn 

ấy. 
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Suttanipate Mahavaggo 


Nalakasuttam 


700. Tenãnusittho hitamanasena tãdinã 
anãgate paramavisuddha^assinã, 
so nãlako upacitapunnasancayo 
jinam patikkham parivasi rakkhitindriyo. 


701. Sutvăna ghosam jinavaracakkavattane 
gantvãna disvã isinisabham pasanno, 
moneyyasettham munipavaram 1 2 apucchi 
samãgate asitavhayassa sãsaneti. 

Vatthugãthã . 3 


702. Annatametam vacanam asitassa yathatatham, 

tam tam gotama pucchãma 4 sabbadhammãna pãragum. 


703. Anagariyupetassa 5 bhikkhacariyam 6 jigimsato, 7 

muni pabrũhi me puttho moneyyam uttamam padam. 


704. Moneyyam te upannissam (iti bhagavã) 
dukkaram durabhisambhavam, 

handa te nam pavakkhãmi santhambhassu daỊho bhava. 


705. Samanabhagam 8 kubbetha game akkutthavanditam, 
manopadosam rakkheyya santo anunnato care. 9 


706. Uccavaca niccharanti daye aggisikhupama, 

nãriyo 10 munim palobhenti tã su tam mã palobhayum. 11 


707. Virato methuna dhamma hitva kame parovare. 12 
aviruddho asãratto pãnesu tasathăvare. 


1 paramavisuddhi - PTS. 

2 munivaram - Syã. 

3 vatthugăthã nitthitã - Ma, PTS; 
vatthukathă - Syã. 

4 pucchãmi - Ma, Syã. 

5 anãgãriyupetassa - Syã. 

6 bhikkhãcariyam - Ma, Syã, PTS. 


7 jigĩsato - Ma. 

8 samãnabhãvam - Syã, PTS, Sĩmu 1. 

9 anuụụato care - Ma, PTS; 
anunụagocare - Syã. 

10 nariỹo - PTS. 

11 palobheyyum - Syã. 

12 paropare - Ma; varãvare - Syã. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Nalaka 


700. Được chỉ dạy bởi vị ấy, bởi con người có tâm ý về sự lợi ích như thế ấy, 
bởi vị có sự nhìn thấy pháp thanh tịnh tối thượng trong ngày vị lai, Nãlaka ấy, có 
sự tích lũy phước báu đã được hội tụ, trong lúc chờ đợi đấng Chiến Thắng, đã 
sống (với tư cách đạo sĩ khổ hạnh), có giác quan đã được gìn giữ. 


701. Sau khi nghe được âm thanh về sự chuyển vận bánh xe cao quý của đấng 
Chiến Thâng, Nãlaka đã đi đến, và sau khi nhìn thấy vị chúa của các bậc ẩn sĩ, đã 
được tịnh tín. Nãlaka đã hỏi bậc Hiền Trí quý cao về trí tuệ tối thượng, vào lúc lời 
giáo huấn của vị (ẩn sĩ) tên Asita đã được viên mãn. 

(Dứt) Kệ Ngôn Dãn Chuyện. 


702. Lời nói ấy của vị Asita đã được nhận biết là đúng như thật. Thưa ngài 
Gotama, vì thế chúng tôi hỏi ngài, bậc đã đi đến bờ kia của tất cả các pháp. 


703. Tôi là người đã đi đến cuộc sống không nhà, đang tầm cầu việc hành 
pháp khất thực. Thưa bậc Hiền Trí, được tôi hỏi, xin ngài hãy nói về đường lối 
thực hành tối thượng của hiền trí hạnh. 


704. (Đức Thế Tôn nói): “Ta sẽ giúp cho ngươi hiểu về hiền trí hạnh, là điều 
khó làm, là điều khó thành tựu. Vậy Ta sẽ tuyên thuyết về điều ấy cho ngươi. 
Ngươi hãy cứng cỏi. Ngươi hãy kiên định. 


705. Nên thực hành sự bình thản khi có việc bị mắng nhiếc hoặc được lẽ bái ở 
trong làng, nên canh phòng sự sai trái ở tâm, nên sống an tịnh, không cao ngạo. 


706. Các hiện tượng tốt xấu (nhiều loại) bộc phát, tương tự như ngọn lửa ở 
khu rừng. Các phụ nữ quyến rũ bậc hiền trí, mong sao các cô ấy chớ quyến rũ 
ngươi. 


707. Sau khi từ bỏ các dục nhiều loại, đã được xa lìa pháp đôi lứa, không 
chống đối, không bị đẳm say ở các sinh vật di động hay đứng yên. 
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Suttanipate Mahavaggo 


Nalakasuttam 


708. Yatha aham tatha ete yatha ete tatha aham, 
attãnam upamam katvã na haneyya na ghãtaye. 


709. Hitva icchanca lobhanca yattha satto puthựjjano, 
cakkhumã patipajjeyya tareyya narakam imam. 


710. Unudaro 1 mitaharo appicchassa alolupo, 
sa ve 2 icchãya nicchãto aniccho hoti nibbuto. 


711. Sapindacaram caritva vanantamabhiharaye, 
upatthito rakkhamũlasmim ãsanũpagato muni. 


712. Sa jhanapasuto dhiro vanante ramito siya, 

jhãyetha mkkhamũlasmim attãnamabhitosayam. 


713. Tato ratya vivasane 3 gamantamabhiharaye, 
avhãnam nãbhinandeyya abhihãranca gãmato. 


714. Na muni gamamagamma kulesu sahasa care, 

ghãsesanam chinnakatho na vãcam payutam bhane. 


715. Alattham yadidam sadhu nalattham kusalam iti, 
ubhayeneva so tãdi 4 rukkham va upanivattati. 5 


716. Sa pattapani vicaranto 6 amugo mugasammato, 
appam dãnam na hĩỊeyya dãtãram nãvajãniya. 


1 onodaro - Syã. 

2 sadã - Ma, Syã. 

3 vivasãne - Ma. 

4 tãdĩ - Ma, PTS. 


5 rukkhamvupanivattati - Ma; 
rukkham va upãtivattati - Syã. 

6 caranto - Syã. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Nalaka 


708. ‘Ta như thế nào, chúng như thế ấy; chúng như thế nào, ta như thế ấy/ 
sau khi lấy bản thân làm ví dụ, không nên giết hại, không nên bảo (kẻ khác) giết 
hại. 


709. Sau khi từ bỏ ước muốn và tham lam mà phàm phu bị dính mẳc, vị hữu 
nhãn nên thực hành (hiền trí hạnh), nên vượt qua địa ngục này. 


710. Nên có bao tử vơi, nên có vật thực giới hạn, nên ít ham muốn, không 
tham lam. Vị ấy quả thật không có sự khao khát do ước muốn, là vị không còn 
ước muốn, được tịch tịnh. 


711. Sau khi hành hạnh khất thực, vị hiền trí nên đi đến ven rừng, đứng cạnh 
gốc cây, rồi tiến đến chỗ ngồi. 


712. Đeo đuổi việc tham thiền, vị sáng trí ấy nên vui thích nơi ven rừng; trong 
lúc làm hài lòng bản thân, nên tham thiền ở gốc cây. 


713. Kế đó, khi tàn đêm, nên đi vào trong làng, không nên thích thú lời mời 
mọc và tặng phẩm từ ngôi làng. 


714. Sau khi đi đến làng, vị hiền trí không nên bước đi hấp tấp ở các gia đình, 
việc chuyện vãn được cât đứt, không nên nói lời nói gợi ý tầm cầu về vật thực. 


715. ‘Ta đã nhận được, việc này là tốt đẹp. Ta đã không nhận được, lành thay!’ 
(nghĩ thế) với cả hai trường hợp, vị ấy đều tự tại, tựa như người đến gần cội cây 
rồi bỏ đi (dầu có hái được trái cây hay không cũng bình thản). 


716. Vị ấy với bình bát ở bàn tay, trong khi đi đó đây, không là người câm, 
được xem như người câm, không nên khinh chê vật thí ít ỏi, không nên xem 
thường thí chủ. 
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Suttanipate Mahavaggo 


Nalakasuttam 


717. Uccavaca hi patipada samanena pakasita, 

na pãram digunam yanti na idam ekagunam mutam. 1 

718. Yassa ca visatã natthi chinnasotassa bhikkhuno, 
kiccãkiccappahĩnassa parilãho 2 na vijjati. 

719. Moneyyam te upannissam (iti bhagavã) 
khuradhãrũpamo bhave, 

jivhãya tãlum ãhacca udare sannato siyã. 


720. Alinacitto ca siya na capi bahu cintaye, 

nirãmagandho asito brahmacariyaparãyano. 


721. Ekasanassa sikkhetha samanupasanassa 3 ca, 
ekattam monamakkhãtam eko ve 4 abhiramissati. 


722. Atha bhãsihi 5 dasadisã. 

Sutvã dhĩrãnam nigghosam jhãyĩnam kãmacãgĩnam, 6 
tato hirinca saddhanca bhiyyo kubbetha mãmako. 


723. Tam nadihi vijanatha sobbhesu padaresu ca, 
sanantã 7 yanti kussobbhă 8 tunhĩ yãti mahodadhi. 


724. Yadunakam tam sanati 9 yam puram santameva tam, 
addhakumbhũpamo bãlo rahado pũrova pandito. 


725. Yam samano bahu bhasati upetam atthasamhitam, 
jãnam so dhammam deseti jãnam so bahu bhãsati. 


726. Yo ca janam samam yutto 10 janam na bahu bhasati, 
sa muni monamarahati sa muni monamajjhagã ”ti. n 

Nãlakasuttam nitthitam. 


1 ekaguụamutam - Syã. 

2 pariỊãho - Ma, Syã, PTS. 

3 samaụopãsanassa - Syã, PTS. 

4 ce - Ma, PTS. 

5 bhãhisi - Ma. 

6 kãmacãginam - Ma, Syã, PTS. 


7 sanantã - Syã. 

8 kusobbhã - Ma; kusubbhã - Syã. 

9 sanati - Syã. 

10 yo ca jãnam samyatatto - Ma, Syã; 
yo ca jãnam yatatto - PTS. 

11 monamajjhaggãti - Syã. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Nalaka 


717. Bởi vì đường lối thực hành cao và thấp đã được vị Sa-môn giảng giải. Họ 
không đi đến bờ kia hai lần; điều này được cảm giác không chỉ một lần. 

718. Đối với vị tỳ khưu nào không có tham ái, đã cât đứt dòng chảy, đã dứt bỏ 
việc cần làm và không cần làm, sự bực bội (của vị ấy) không tìm thấy. 

719. (Đức ThếTôn nói): Ta sẽ giúp cho ngươi hiểu về hiền trí hạnh. Nên giống 
như là lưỡi dao cạo. Nên áp chặt cái lưỡi vào nóc họng, nên tự chế ngự ở bao tử. 


720. Và nên có tâm không bị trì trệ, cũng không nên suy nghĩ nhiều, không 
còn mùi hôi thối (phiền não), không còn nương nhờ, có Phạm hạnh là mục đích. 

721. Nên học tập về hạnh độc cư và về sự rèn luyện của bậc Sa-môn. Trạng 
thái đơn độc được gọi là hiền trí. Hiển nhiên, một mình sẽ thỏa thích. 

722. Rồi ngươi sẽ chiếu sáng mười phương. 

Sau khi nghe được tuyên bố của các bậc sáng trí, có thiền, có sự xả bỏ các dục, 
từ đó đệ tử của Ta nên làm tăng trưởng sự hổ thẹn tội lỗi và niềm tin. 

723. Nên nhận biết điều ấy từ các con sông, ở các hố nước và ở các khe nước, 
các dòng nước nhỏ di chuyển gây tiếng động, đại dương im lặng di chuyển. 

724. Cái gì thiếu kém, cái ấy làm thành tiếng vang; cái gì đầy âp, cái ấy thật 
yên tịnh. Kẻ ngu tương tự cái chum đầy một nửa, bậc sáng suốt tựa như hồ nước 
đầy tràn. 


725. Điều mà vị Sa-môn nói nhiều là điều được liên quan, chứa đựng sự lợi 
ích. Có chủ tâm, vị ấy thuyết giảng Giáo Pháp; có chủ tâm, vị ấy nói nhiều. 


726. Và vị nào có chủ tâm gắn bó sự an tịnh, có chủ tâm không nói nhiều, vị 
hiền trí ấy xứng đáng bản thể hiền trí, vị hiền trí ấy đã chứng đạt bản thể hiền 
trí.” 


Dứt Kinh Nalaka. 
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Suttanipate Mahavaggo 


Dvayatanupassanasuttam 


12. DVAYATANUPASSANASUTTAM 

Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati pubbãrãme 
migãramãtu pãsãde. Tena kho pana samayena bhagavã tadahuposathe 
pannarase punnãya punnamãya rattiyã bhikkhusangha-parivuto abbhokãse 
nisinno hoti. Atha kho bhagavã tunhĩbhũtam tunhĩbhũtam bhikkhusangham 
anuviloketvã bhikkhũ ãmantesi: 


Ye te bhikkhave, kusalã dhammã ariyã niyyãnikã sambodhagãmino, tesam vo 
bhikkhave, kusalãnam dhammãnam ariyãnam niyyãnikãnam 
sambodhagãminam 1 kã upanisã savanãyãti. Iti ce bhikkhave, pucchitãro assu te 
evamassu vacanĩyã: Yãvadeva dvayatãnam dhammãnam yathãbhũtam nãnãyãti. 


Kinca dvayatam vadetha? 


Idam dukkham ayam dukkhasamudayo ’ti ayamekãnupassanã. Ayam 
dukkhanirodho ayam dukkhanirodhagãminĩpatipadã ’ti ayarn dutiyãnupassanã. 
Evam sammã dvayatãnupassino kho bhikkhave, bhikkhuno appamattassa 
ãtăpino pahitattassa viharato dvinnam phalãnam annataram phalam 
pãtikankham dittheva dhamme annã, sati vã upãdisese anãgãmităti. Idamavoca 
bhagavã. Idam vatvă sugato athãparam etadavoca satthã: 


727. Ye dukkham nappajãnanti atho dukkhassa sambhavam, 
yattha ca sabbaso dukkham asesam uparujjhati, 
tanca maggam na jãnanti dukkhũpasamagãminam. 


1 sambodhagamĩnam - Ma, Sya, PTS. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Quán Xét Hai Khía Cạnh 


12. KINH QUÁN XÉT HAI KHÍA CẠNH 

Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, tu viện 
Pubba, ở tòa nhà dài Mẹ của Migãra. 1 Vào lúc bấy giờ, nhàm ngày Uposatha, vào 
ngày mười lăm, trong đêm trăng tròn vàng vặc, đức Thế Tôn ngồi ở ngoài trời, 
được vây quanh bởi hội chúng tỳ khưu. Khi ấy, sau khi xem xét thấy hội chúng tỳ 
khưu có trạng thái im lặng hoàn toàn, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu ràng: 


“Này các tỳ khưu, các pháp thiện nào là cao thượng, dẫn dât ra khỏi, đưa đến 
giác ngộ, này các tỳ khưu, lý do gì khiến các ngươi lắng nghe các pháp thiện, cao 
thượng, dẫn dât ra khỏi, đưa đến giác ngộ ấy? Này các tỳ khưu, nếu có những 
người hỏi như thế, những người ấy nên được nói như vầy: ‘Chỉ để đưa đến sự 
nhận biết đúng theo bản thể đối với các pháp có hai khía cạnh.’ 


‘Và các vị nói cái gì là hai khía cạnh?’ 


‘Đây là Khổ, đây là Nguyên Nhân của Khổ,’ đây là sự quán xét thứ nhất. ‘Đây 
là sự Diệt Khổ, đây là sự Thực Hành theo Con Đường đưa đến sự Diệt Khổ,’ đây là 
sự quán xét thứ nhì. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai 
khía cạnh một cách đúng đẳn như vậy, không bị xao lãng, có nhiệt tâm, có bản 
tánh cương quyết, một quả báu nào đó trong hai quả báu là điều chờ đợi: trí giải 
thoát ở đời hiện tại, hoặc nếu còn dư sót thì phẩm vị Bất Lai.” Đức Thế Tôn đã 
nói điều này. Sau khi nói điều này, đấng Thiện Thệ, bậc Đạo Sư còn nói thêm 
điều này nữa: 


727. “Những người nào không nhận biết khổ, rồi nguồn sanh khởi của khổ, và 
nơi nào khổ được hoại diệt toàn bộ không dư sót, và không biết về đạo lộ ấy, (đạo 
lộ) đưa đến sự yên lặng của khổ. 2 


1 Tòa nhà này được xây dựng bởi Mẹ của Migãra, tức là nữ cư sĩ Visãkhã. Thật ra, Migãra là cha 
chồng của nữ cư sĩ này. Do được chăm sóc kỹ lưỡng bởi người con dâu, tựa như người mẹ, nên 
ông Migãra đã gọi Visãkhã, người con dâu của mình, là “Mẹ của Migãra.” Bà Visãkhã đã xuất ra 
vật trang điểm trị giá 9 kotỉ (90 triệu tiền vàng) để xây dựng tòa nhà này, gồm có 1000 căn 
phòng, được xây thành 2 tầng, 500 căn phòng ở tầng trên, 500 ở tầng dưới (SnA. ii, 502). 

2 Các câu kệ 727-730 được thấy ở Itivuttakapãịỉ - Phật Thuyết Như Vậy, ITPV tập 28, trang 469. 
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Suttanipate Mahavaggo 


Dvayatanupassanasuttam 


728. Cetovimuttihĩna te atho pannavimuttiya, 
abhabbã te antakiriyãya te ve jãtijarũpagã. 


729. Ye ca dukkham pajãnanti atho dukkhassa sambhavam, 
yattha ca sabbaso dukkham asesam uparựjjhati, 
tan ca maggam pajãnanti dukkhũpasamagãminam. 


730. Cetovimuttisampanna atho pannavimuttiya, 
bhabbã te antakiriyãya na te jãtijarũpagãti. 


Siyã annenapi pariyãyena sammã dvayatãnupassanãti, iti ce bhikkhave, 
pucchitãro assu siyãtissu vacanĩyã, kathanca siyã? Yam kinci dukkham sambhoti 
sabbam upadhipaccayãti, ayamekãnupassanã. Upãdhĩnam tveva 
asesavirãganirodhã natthi dukkhassa sambhavoti, ayam dutiyãnupassanã. Evam 
sammã —pe— athãparam etadavoca satthã: 


731. Upadhinidãnã pabhavanti dukkhã 
ye keci lokasmim anekarũpã, 
yo ve avidvã upadhim karoti, 
punappunam dukkhamupeti mando, 
tasmã pajãnam upadhim na kayirã 
dukkhassa j ãtippabhavãnupassĩti. 


Siyã aníĩenapi pariyãyena sammã dvayatãnupassanãti iti ce bhikkhave, 
pucchitãro assu siyãtissu vacanĩyã, kathanca siyã? Yam kinci dukkham sambhoti 
sabbam avijjãpaccayãti, ayamekãnupassanã. Avijjãya tveva asesavirãganirodhã 
natthi dukkhassa sambhavoti, ayam dutiyãnupassanã. Evam sammã —pe— 
athãparam etadavoca satthã: 
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Kinh Quán Xét Hai Khía Cạnh 


728. Những người ấy là thấp kém về sự giải thoát của tâm, rồi sự giải thoát 
của tuệ, những người ấy không thể thực hiện việc chấm dứt (luân hồi); quả thật 
họ đi đến sanh và già. 


729. Và những người nào nhận biết khổ, rồi nguồn sanh khởi của khổ, và nơi 
nào khổ được hoại diệt toàn bộ không dư sót, và nhận biết đạo lộ ấy, (đạo lộ) đưa 
đến sự yên lặng của khổ. 


730. Những người ấy thành tựu sự giải thoát của tâm, rồi sự giải thoát của tuệ, 
những người ấy có thể thực hiện việc chấm dứt (luân hồi); quả thật họ không đi 
đến sanh và già.” 


‘Có thể có sự quán xét hai khía cạnh một cách đúng đẳn bàng một phương 
thức khác hay không?’ Này các tỳ khưu, nếu có những người hỏi như thế, những 
người ấy nên được nói như vầy: ‘Có thể.’ Và có thể như thế nào? ‘Bất cứ khổ nào 
được hình thành, tất cả do mam tái sanh là duyên,’ đây là sự quán xét thứ nhất. 
‘Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyến ái đối với các mầm tái 
sanh, không có sự hình thành của khổ,’ đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các tỳ 
khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách đúng dấn 
như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


731. “Các khổ phát khởi đều có căn nguyên là mầm tái sanh, bất kể loại nào ở 
thế gian, với nhiều hình thức. Thật vậy, kẻ nào không hiểu biết, tạo ra mầm tái 
sanh, (kẻ ấy) là kẻ ngu, (sẽ) đi đến khổ lần này lần khác. Vì thế, người có sự quán 
xét về sự sanh ra và phát khởi của khổ, trong khi nhận biết, không nên tạo ra 
mầm tái sanh.” 


‘Có thể có sự quán xét hai khía cạnh một cách đúng dấn bằng một phương 
thức khác hay không?’ Này các tỳ khưu, nếu có những người hỏi như thế, những 
người ấy nên được nói như vầy: ‘Có thể.’ Và có thể như thế nào? ‘Bất cứ khổ nào 
được hình thành, tất cả do vô minh là duyên,’ đây là sự quán xét thứ nhất. 
‘Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyến ái đối với vô minh, 
không có sự hình thành của khổ,’ đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các tỳ khưu, 
đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách đúng đẳn như vậy, 
—nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 
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Suttanipate Mahavaggo 


Dvayatanupassanasuttarn 


732. ơatimaranasamsaram ye vajanti punappunam, 
itthabhãvannathãbhãvam avijjãyeva sã gati. 


733. Avijja hayam mahamoho yenidam samsitam 1 ciram, 
vijjãgată ca ye sattã nãgacchanti 2 punabbhavanti. 


Siyã annenapi —pe— kathanca siyã? Yam kinci dukkham sambhoti sabbam 
sankhãrapaccayãti, ayamekãnupassanã. Sankhãrãnam tveva asesavirãganirodhã 
natthi dukkhassa sambhavoti, ayam dutiyãnupassanã. Evam sammã —pe— 
athãparam etadavoca satthã: 


734. Yam kinci dukkham sambhoti sabbam sankharapaccaya, 
sankharãnam nirodhena natthi dukkhassa sambhavoti. 


735. Etamãdĩnavam natvã dukkham sankhãrapaccayã, 
sabbasankhãrasamathã sannãya 3 uparodhanã, 
evam dukkhakkhayo hoti etarn natvã yathãtatham. 


736. Sammaddasa vedaguno sammadannaya pandita, 

abhibhuyya mãrasamyogam nãgacchanti punabbhavanti. 


Siyã annenapi —pe— kathanca siyã? Yam kinci dukkham sambhoti sabbam 
vinnãnapaccayãti, ayamekãnupassanã. Vinnãnassa tveva asesavirãganirodhã 
natthi dukkhassa sambhavoti, ayam dutiyãnupassanã. Evam sammã —pe— 
athăparam etadavoca satthã: 


737. Yam kinci dukkham sambhoti sabbam vinnanapaccaya, 
vinnãnassa nirodhena natthi dukkhassa sambhavo. 


1 yadidam sassatam - Ma, Sya. 

2 na te gacchanti - Ma, Syã. 3 sannãnam - Syã. 
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Kinh Quán Xét Hai Khía Cạnh 


732. “Những người nào đi đến sanh, tử, luân hồi lần này lần khác, đến sự hiện 
hữu này và sự hiện hữu khác, tiến trình ấy là do chính vô minh. 


733. Bởi vì vô minh này là sự mê muội lớn lao, do nó, việc bị luân hồi này là 
lâu dài. Và những chúng sinh nào đạt được Minh, họ không đi đến sự hiện hữu lại 
nữa” 


‘Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?’ —nt— Và có thể 
như thế nào? ‘Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do các hành là duyên,’ đây 
là sự quán xét thứ nhất. ‘Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyến 
ái đối với các hành, không có sự hình thành của khổ,’ đây là sự quán xét thứ nhì. 
(Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách 
đúng đẳn như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


734. “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do các hành là duyên. Do sự diệt 
tận của các hành, không có sự hình thành của khổ. 


735. Sau khi biết được điều ấy là bất lợi, (biết được) khổ do các hành là duyên. 
Do sự yên lặng của tất cả các hành, do sự ngưng lại của tưởng, như vậy có sự cạn 
kiệt của khổ, sau khi biết điều này đúng theo thực thể, - 


736. - các bậc đạt được sự thông hiểu đã nhìn thấy đúng đẳn; với sự nhận 
biết đúng đẳn, các bậc sáng suốt, sau khi chế ngự sự ràng buộc của Ma Vương, 
không đi đến sự hiện hữu lại nữa.” 


‘Có thể có —nt— bảng một phương thức khác hay không?’ —nt— Và có thể 
như thế nào? ‘Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do thức là duyên,’ đây là sự 
quán xét thứ nhất. ‘Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyến ái đối 
với thức, không có sự hình thành của khổ,’ đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các tỳ 
khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách đúng đắn 
như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


737. “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do thức là duyên. Do sự diệt tận 
của thức, không có sự hình thành của khổ. 
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Suttanipate Mahavaggo 


Dvayatanupassanasuttam 


738. Etamadinavam natva dukkham vinnanapaccaya, 
vinnãnupasamã bhikkhu nicchãto parinibbuto’ti. 


Siyã aíìnenapi —pe— kathanca siyã? Yam kinci dukkham sambhoti sabbam 
phassapaccayãti, ayamekãnupassanã. Phassassa tveva asesavirãganirodhã natthi 
dukkhassa sambhavoti, ayam dutiyãnupassanã. Evam sammã —pe— athãparam 
etadavoca satthã: 


739. Tesam phassaparetanam bhavasotanusarinam, 
kummaggapatipannãnam ãrã samyojanakkhayo. 

740. Ye ca phassam parinnãya aníĩãya upasame' ratã, 
te ce 2 phassãbhisamayã nicchãtã parinibbutã’ti. 


Siyã aíìnenapi —pe— kathanca siyã? Yam kinci dukkham sambhoti sabbam 
vedanãpaccayăti, ayamekãnupassanã. Vedanãnam tveva asesavirãganirodhã 
natthi dukkhassa sambhavoti, ayam dutiyãnupassanã. Evam sammã —pe— 
athãparam etadavoca satthã: 


741. Sukham va yadi va dukkham adukkhamasukham saha, 
ajjhattanca bahiddhã ca yam kinci atthi veditam. 

742. Etam dukkhanti íìatvãna mosadhammam palokitam, 3 
phussa phussa vayam passam evam tattha vijãnãti, 4 
vedanãnam khayã bhikkhu 5 nicchãto parinibbuto’ti. 


Siyã aíìnenapi —pe— kathanca siyã? Yam kinci dukkham sambhoti sabbam 
tanhãpaccayãti, ayamekãnupassanã. Tanhãya tveva asesavirãganirodhã natthi 
dukkhassa sambhavoti, ayam dutiyãnupassanã. Evam sammã —pe— athãparam 
etadavoca satthã: 


1 anííãyupasame - Ma; 
pannãya upasame - Syã. 

2 te ve - Ma, PTS; tepi - Syã. 


3 palokinam - Ma, Syã, PTS. 

4 vijãnati - Ma, Syã; virajjati - PTS, Sĩmu 2. 

5 khayã yeva - Syã. 
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Kinh Quán Xét Hai Khía Cạnh 


738. Sau khi biết được điều ấy là bất lợi, (biết được) khổ do thức là duyên, do 
sự yên tịnh của thức, vị tỳ khưu không còn sự khao khát, được hoàn toàn tịch 
tịnh.” 

‘Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?’ —nt— Và có thể 
như thế nào? ‘Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do xúc là duyên,’ đây là sự 
quán xét thứ nhất. ‘Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyến ái đối 
với xúc, không có sự hình thành của khổ,’ đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các tỳ 
khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách đúng dấn 
như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


739. “Đối với những người bị chế ngự bởi (sáu) xúc, có sự xuôi theo dòng chảy 
của hiện hữu, đang thực hành đường lối xấu xa, sự cạn kiệt các mối ràng buộc là 
xa vời. 

740. Và những người nào, sau khi biết toàn diện về xúc, được thích thú ở sự 
an tịnh nhờ vào trí hiểu biết, những người ấy, thật vậy, do sự lãnh hội về xúc, 
không còn sự khao khát, được hoàn toàn tịch tịnh.” 


‘Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?’ —nt— Và có thể 
như thế nào? ‘Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do thọ là duyên,’ đây là sự 
quán xét thứ nhất. ‘Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyến ái đối 
với thọ, không có sự hình thành của khổ,’ đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các tỳ 
khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách đúng đẳn 
như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


741. “Bất cứ điều gì được cảm thọ, dầu là lạc hay là khổ, (hay là) không khổ 
không lạc, ở nội phần và ở ngoại phần, - 

742. - Sau khi biết được điều ấy là khổ, có tính chất giả dối, bị đổ vỡ, trong 
khi nhìn thấy sự hoại diệt sau mỗi lượt xúc chạm và nhận thức như vậy tại nơi ấy, 
do sự cạn kiệt của các thọ, vị tỳ khưu không còn sự khao khát, được hoàn toàn 
tịch tịnli.” 


‘Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?’ —nt— Và có thể 
như thế nào? ‘Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do ái là duyên,’ đây là sự 
quán xét thứ nhất. ‘Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyến ái đối 
với ái, không có sự hình thành của khổ,’ đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các tỳ 
khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách đúng dấn 
như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 
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Suttanipate Mahavaggo 


Dvayatanupassanasuttam 


743. Tanha dutiyo puriso dighamaddhana samsaram, 
itthãbhãvannathãbhãvam samsãram nãtivattati. 

744. Etamãdĩnavam natvă tanhã 1 dukkhassa sambhavam, 
vĩtatanho anãdãno sato bhikkhu paribbaje’ti. 


Siyã annenapi —pe— kathanca siyã? Yam kinci dukkham sambhoti sabbam 
upãdãnapaccayãti, ayamekãnupassanã. Upãdãnãnam 2 3 tveva asesavirãganirodhã 
natthi dukkhassa sambhavoti, ayam dutiyãnupassanã. Evam sammã —pe— 
athãparam etadavoca satthã: 


745. Upadanapaccaya bhavo bhuto dukkham nigacchati, 
jãtassa maranam hoti eso dukkhassa sambhavo. 

746. Tasmã upãdãnakkhayã sammadannãya panditã, 
jãtikkhayam abhinnãya nãgacchanti' punabbhavanti, 


Siyã annenapi —pe— kathanca siyã? Yam kinci dukkham sambhoti sabbam 
ãrambhapaccayãti, ayamekãnupassanã. Arambhãnam tveva asesavirãganirodhã 
natthi dukkhassa sambhavoti, ayam dutiyãnupassanã. Evam sammã —pe— 
athãpararn etadavoca satthã: 


747. Yam kinci dukkham sambhoti sabbam arambhapaccaya, 
ãrambhãnam nirodhena natthi dukkhassa sambhavo. 


748. Etamadinavam natva dukkham arambhapaccaya, 
sabbãrambham patinissajja anãrambhavimuttino. 4 


749. Ucchinnabhavatanhassa santacittassa bhikkhuno, 
vitinno 5 jãtisamsãro natthi tassa punabbhavoti. 


1 tanham - Ma. 

2 upãdãnãnassa - Syã. 4 anãrambhe vimuttino - bahũsu. 

3 na gacchanti - Ma, Syã. 5 vikkhĩno - Ma. 
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Kinh Quán Xét Hai Khía Cạnh 


743. “CÓ tham ái là bạn lữ, trong khi luân chuyển một thời gian dài đến sự 
hiện hữu này và sự hiện hữu khác, con người không vượt qua được luân hồi. 

744. Sau khi biết được điều ấy là bất lợi, (biết được) tham ái là nguồn sanh 
khởi của khổ, vị tỳ khưu có tham ái đã được xa lìa, không có nẳm giữ, có niệm, 
nên sống hạnh du sĩ.” 1 


‘Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?’ —nt— Và có thể 
như thế nào? ‘Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do thủ là duyên,’ đây là sự 
quán xét thứ nhất. ‘Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyến ái đối 
với thủ, không có sự hình thành của khổ,’ đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các tỳ 
khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách đúng đẳn 
như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


745. “Do thủ là duyên, có hữu. (Người) đã hiện hữu phải chịu khổ. Cái chết là 
dành cho người đã được sanh ra; điều ấy là nguồn sanh khởi của khổ. 

746. Vì thế, do sự cạn kiệt của thủ, các bậc sáng suốt, với trí hiểu biết đúng 
đẳn, sau khi biết rõ sự cạn kiệt của sanh, không đi đến sự hiện hữu lại nữa.” 


‘Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?’ —nt— Và có thể 
như thế nào? ‘Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do sự khởi động (gắn liên 
với nghiệp) là duyên,’ đây là sự quán xét thứ nhất. ‘Nhưng chính do sự diệt tận 
hoàn toàn không còn luyến ái đối với sự khởi động, không có sự hình thành của 
khổ,’ đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự 
quán xét hai khía cạnh) một cách đúng đẳn như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói 
thêm điều này nữa: 

747. “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do sự khởi động là duyên. Do sự 
diệt tận của sự khởi động, không có sự hình thành của khổ. 

748. Sau khi biết được điều ấy là bất lợi, (biết được) khổ do sự khởi động là 
duyên, sau khi từ bỏ mọi sự khởi động, đối với vị đã giải thoát khỏi sự khởi động, 


749. - đối với vị tỳ khưu có hữu ái đã được trừ tuyệt, có tâm an tịnh, việc luân 
hồi tái sanh đã được triệt tiêu, đối với vị ấy không có sự hiện hữu lại nữa.” 2 


1 Hai câu kệ 743, 744 được thấy ở ItivuttakapaỊỈ - Phật Thuyết Như Vậy, ITPV tập 28, trang 473. 

2 Câu kệ 749 được thấy ở Udãnapăịi - Phật Tự Thuyết, ITPV tập 28, trang 219. 
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Dvayatanupassanasuttarn 


Siyã annenapi —pe— kathanca siỵã? Yam kinci dukkham sambhoti sabbam 
ãhãrapaccayãti, ayamekãnupassanã. Ahãrãnam tveva asesavirãganirodhã natthi 
dukkhassa sambhavoti, ayam dutiyãnupassanã. Evam sammã —pe— athãparam 
etadavoca satthã: 


750. Yam kinci dukkham sambhoti sabbam aharapaccaya, 
ãhãrãnam nirodhena natthi dukkhassa sambhavo. 

751. Etamãdĩnavam natvă dukkham ãhãrapaccayã, 
sabbãhãram 1 parinnãya sabbãhãramanissito, 

752. Ãrogyam sammadannãya ãsavãnam parikkhayã, 
sankhãya sevĩ dhammattho sankham nopeti 2 vedagũti. 


Siyã aíĩnenapi —pe— kathanca siyã? Yam kinci dukkham sambhoti sabbam 
injitapaccayãti, ayamekãnupassanã. Injitãnam tveva asesavirãganirodhã natthi 
dukkhassa sambhavoti, ayam dutiyãnupassanã. Evam sammã —pe— athãparam 
etadavoca satthã: 


753. Yam kinci dukkham sambhoti sabbam injitapaccaya, 
injitãnam nirodhena natthi dukkhassa sambhavo. 

754. Etamãdĩnavam natvã dukkham injitapaccayã, 
tasmã hi 3 ejam vossajja sankhãre uparundhiya, 4 
anejo anupãdãno sato bhikkhu paribbajeti. 


Siyã annenapi —pe— kathanca siyã? Nissitassa calitam hotĩti, 
ayamekãnupassanã. Anissato na calatĩti, ayam dutiyãnupassanã. Evam sammã — 
pe— athãparam etadavoca satthã: 

755. Anissito na calati nissito ca upãdiyam, 

itthabhãvannathãbhãvam samsãram nãtivattati. 


1 sabbahare - Sya. 3 tasma - PTS. 4 uparundhiya - Sya. 

2 sankhyam nopeti - Ma; saủkhayannopeti - Syã; saủkham na upeti - PTS. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Quán Xét Hai Khía Cạnh 


‘Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?’ —nt— Và có thể 
như thế nào? ‘Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do dưỡng chất là duyên,’ 
đây là sự quán xét thứ nhất. ‘Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn 
luyến ái đối với các dưỡng chất, không có sự hình thành của khổ,’ đây là sự quán 
xét thứ nhì. (Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía 
cạnh) một cách đúng đẳn như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 

750. “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do dưỡng chất là duyên. Do sự 
diệt tận của các dưỡng chất, không có sự hình thành của khổ. 

751. Sau khi biết được điều ấy là bất lợi, (biết được) khổ do dưỡng chất là 
duyên, sau khi biết toàn diện về mọi dưỡng chất thì không nương nhờ vào mọi 
dưỡng chất. 


752. Với trí hiểu biết đúng đắn về vô bệnh (Niết Bàn), do sự hoàn toàn cạn 
kiệt của các lậu hoặc, vị có sự hành trì, sau khi suy xét, đứng vững ở Giáo Pháp; 
các bậc đạt được sự thông hiểu không đi đến sự phân loại.” 


‘Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?’ —nt— Và có thể 
như thế nào? ‘Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do sự loạn động là duyên,’ 
đây là sự quán xét thứ nhất. ‘Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn 
luyến ái đối với các sự loạn động, không có sự hình thành của khổ,’ đây là sự 
quán xét thứ nhì. (Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai 
khía cạnh) một cách đúng dân như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điêu này 
nữa: 


753. “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do sự loạn động là duyên. Do sự 
diệt tận của các sự loạn động, không có sự hình thành của khổ. 

754. Sau khi biết được điều ấy là bất lợi, (biết được) khổ do sự loạn động là 
duyên, chính vì thế, sau khi buông bỏ dục vọng, sau khi chặn đứng các hành, vị tỳ 
khưu không còn dục vọng, không có nấm giữ, có niệm, nên ra đi du phương.” 

‘Có thể có —nt— bàng một phương thức khác hay không?’ —nt— Và có thể 
như thế nào? ‘Người nương tựa có sự bị dao động ,’ đây là sự quán xét thứ nhất. 
‘Người không nương tựa không dao động ,’ đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các 
tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách đúng dân 
như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 

755 - “Người không nương tựa không dao động, và người nương tựa, trong khi 
chấp thủ sự hiện hữu này và sự hiện hữu khác, không vượt qua được luân hồi. 
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Suttanipate Mahavaggo 


Dvayatanupassanasuttam 


756. Etamadinavam natva nissayesu mahabbhayam, 
anissito anupãdãno sato bhikkhu paribbajeti. 


Siyã annenapi —pe— kathanca siyã? Rũpehi bhikkhave ãruppã 1 santatarãti, 
ayamekãnupassanã. Aruppehi 2 nirodho santataroti, ayam dutiyãnupassanã. 
Evam sammã —pe— athãparam etadavoca satthã: 


757. Ye ca rupupaga satta ye ca aruppavasino, 3 

nirodham appajãnantã ãgantãro punabbhavam. 


758. Ye ca rupe parinnaya arupesu susanthita, 4 
nirodhe ye vimuccanti 5 te janã maccuhãyinoti. 


Siyã annenapi —pe— kathanca siyã? Yam bhikkhave sadevakassa lokassa 
samãrakassa sabrahmakassa sassamanabrãhmaniyã pajãya sadevamanussãya 
idam saccanti upanijjhãyitam tadamariyãnam etam musãti yathãbhũtam 
sammappannãya sudittham, ayamekãnupassanã. Yam bhikkhave sadevakassa 
lokassa samãrakassa sabrahmakassa sassamanabrãhmaniyã pajãya 
sadevamanussãya etam musãti upanijjhãyitam tadamariyãnam etam saccanti 
yathãbhũtam sammappannãya sudittham, ayam dutiyãnupassanã. Evam sammã 
—pe— athãparam etadavoca satthã: 


759. Anattani attamanim 6 passa lokarn sadevakam, 
nivittham nãmarũpasmim idam saccanti mannati. 


760. Yena yena hi mannanti tato tam hoti annatha, 
tam hi tassa musã hoti mosadhammam hi ittaram. 


1 arũpã - Ma, Syã. 

2 arũpehi - Ma, Syã. 

3 arũpatthãyino - Ma, Syã. 


4 asanthitã - Ma. 

5 muccanti - Syã. 

6 attamãnĩ - Syã; attamãnam - PTS. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Quán Xét Hai Khía Cạnh 


756. Sau khi biết được điều ấy là bất lợi, (biết được) nỗi sợ hãi lớn lao ở các sự 
nương tựa, vị tỳ khưu không nương tựa, không có nẳm giữ, có niệm, nên ra đi du 
phương.” 


‘Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?’ —nt— Và có thể 
như thế nào? ‘Này các tỳ khưu, các trạng thái vô sắc an tịnh hơn các trạng thái 
sắc,’ đây là sự quán xét thứ nhất. ‘Sự diệt tận an tịnh hơn các trạng thái vồ sắc,’ 
đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán 
xét hai khía cạnh) một cách đúng đẳn như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm 
điều này nữa: 


757. “Những chúng sinh nào đã đi đến sâc giới, và những người nào trú ở vô 
sâc giới, trong khi không biết toàn diện về tịch diệt (Niết Bàn), là những người đi 
đến sự hiện hữu lại nữa. 


758. Và những người nào sau khi biết toàn diện về sâc giới, đã khéo đứng 
vững ở vô sâc giới, những người nào được giải thoát ở tịch diệt (Niết Bàn), những 
người ấy có sựtừbỏ TửThần.” 


‘Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?’ —nt— Và có thể 
như thế nào? ‘Này các tỳ khưu, điều nào mà đối với thế gian, tính luôn cõi chư 
Thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài người, được suy tưởng rằng: ‘Điều này là sự thật,’ điều ấy đối với 
các bậc Thánh được nhìn thấy rõ bằng tuệ chân chánh đúng theo bản thể rằng: 
‘Đĩêu này là giả dôĩ,’ đây là sự quán xét thứ nhất. Này các tỳ khưu, điều nào mà 
đối với thế gian, tính luôn cõi chư Thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến 
dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài người, được suy tưởng rằng: 
‘Điều này là giả dối,’ điều ấy đối với các bậc Thánh được nhìn thấy rõ bằng tuệ 
chân chánh đúng theo bản thể ràng: ‘Điêu này là sự thật,’ đây là sự quán xét thứ 
hai. (Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một 
cách đúng đẳn như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


759. “Hãy nhìn xem thế gian, tính luôn cõi chư Thiên, có sự hoan hỷ ở vô ngã 
(và) bị chìm đấm ở danh và sâc. Họ nghĩ rằng: ‘Điều này là sự thật.’ 


760. Dâu cho họ nghĩ thế nào, cái ấy trở thành cái khác so với chính nó. 
Chính cái ấy trở nên giả dối đối với nó, bởi vì nó có tính chất giả dối và ngân 
ngủi. 
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Suttanipate Mahavaggo 


Dvayatanupassanasuttam 


761. Amosadhammam nibbanam tadariya saccato vidum, 1 
te ve saccãbhisamayã nicchătã parinibbutãti. 


Siyã annenapi pariyãyena sammã dvayatãnupassanãti iti ce bhikkhave, 
pucchitãro assu siyãtissu vacanĩyã, kathanca siyã? Yam bhikkhave sadevakassa 
lokassa samãrakassa sabrahmakassa sassamanabrãhmaniyã pajãya 
sadevamanussãya idam sukhanti upanijjhãyitam tadamariyãnam etam 
dukkhanti yathãbhũtam sammappannãya sudittham, ayamekãnupassanã. Yam 
bhikkhave sadevakassa lokassa samãrakassa sabrahmakassa 
sassamanabrãhmaniyã pajãya sadevamanussãya idam dukkhanti upanijjhăyitam 
tadamariyãnam etam sukhanti yathãbhũtam sammappannãya sudittham, ayam 
dutiyãnupassanã. 


Evam sammã dvayatãnupassino kho bhikkhave, bhikkhuno appamattassa 
ătăpino pahitattassa viharato dvinnam phalãnam annataram phalam 
pãtikankham dittheva dhamme annã, sati vã upãdisese anãgãmităti. Idamavoca 
bhagavã. Idam vatvã sugato athãparam etadavoca satthã: 


762. Rupa sadda rasa gandha 2 phassa dhamma ca kevala, 
itthã kantã manãpã ca yãvatatthĩti vuccati. 


763. Sadevakassa lokassa ete vo sukhasammata, 

yattha cete nirajjhanti tam tesam dukkhasammatam. 


764. Sukhanti ditthamariyehi sakkayassuparodhanam, 
paccanĩkamidam hoti sabbalokena passatam. 


765. Yam pare sukhato ahu tadariya ahu dukkhato, 
yam pare dukkhato ãhu tadariyã sukhato vidum. 1 


1 vidu - Ma, Sya, PTS. 


2 gandha rasa - Sya. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Quán Xét Hai Khía Cạnh 


761. Niết Bàn là pháp không giả dối, các bậc Thánh đã biết điều ấy là sự thật. 
Những vị ấy, thật vậy, do sự lãnh hội về sự thật, không còn sự khao khát, được 
hoàn toàn tịch tịnh.” 


‘Có thể có sự quán xét hai khía cạnh một cách đúng đẳn bằng một phương 
thức khác hay không?’ Này các tỳ khưu, nếu có những người hỏi như thế, những 
người ấy nên được nói như vầy: ‘Có thể.’ Và có thể như thế nào? ‘Này các tỳ khưu, 
điều nào mà đối với thế gian, tính luôn cõi chư Thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm 
Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài người, được suy 
tưởng ràng: ‘Điều này là lạc,’ điều ấy đối với các bậc Thánh được nhìn thấy rõ 
bảng tuệ chân chánh đúng theo bản thể rằng: ‘Điêu này là khổ,’ đây là sự quán 
xét thứ nhất. Này các tỳ khưu, điều nào mà đối với thế gian, tính luôn cõi chư 
Thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài người, được suy tưởng ràng: ‘Điều này là khổ,’ điều ấy đối với các 
bậc Thánh được nhìn thấy rõ bâng tuệ chân chánh đúng theo bản thể rằng: ‘Đĩêu 
này là lạc,’ đây là sự quán xét thứ hai. 

Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh một 
cách đúng đẳn như vậy, không bị xao lãng, có nhiệt tâm, có bản tánh cương 
quyết, một quả báu nào đó trong hai quả báu là điều chờ đợi: trí giải thoát ở đời 
hiện tại, hoặc nếu còn dư sót thì phẩm vị Bất Lai. Đức Thế Tôn đã nói điều này. 
Sau khi nói điều này, đấng Thiện Thệ, bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


762. “Các sâc, các thinh, các vị, các hương, các xúc, và các pháp, tất cả là đáng 
mong, đáng yêu, và đáng mến khi nào chúng còn (có trạng thái) được gọi là ‘hiện 
hữu.’ 


763. Đối với thế gian, tính luôn cõi chư Thiên, các pháp này được công nhận 
là lạc, và nơi nào các pháp này được diệt tận, điều ấy đối với chúng được công 
nhận là khổ. 


764. Sự hoại diệt của bản thân này được các bậc Thánh xem là ‘lạc,’ điều 
(nhận thức) này của các bậc đang nhìn thấy là đối nghịch với tất cả thế gian. 


765. Điều nào những kẻ khác đã nói là lạc, điều ấy các bậc Thánh đã nói là 
khổ. Điều nào những kẻ khác đã nói là khổ, điều ấy các bậc Thánh đã biết là lạc. 
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Suttanipate Mahavaggo 


Dvayatanupassanasuttam 


766. Passa dhammam durajanam sampamuỊhettha aviddasu, 1 
nivutãnam tamo hoti andhakãro apassatam. 

767. Satanca vivatam hoti ãloko passatãmiva, 
santike na vijãnanti magã dhammass’ akovidã. 

768. Bhavarãgaparetehi bhavasotãnusãribhi, 
mãradheyyãnupannehi nãyarn dhammo susambudho. 

769. Ko nu annatramariyehi 2 padam sambuddhumarahati, 
yam padarn sammadannãya parinibbanti anãsavãti. 


Idamavoca bhagavã. Attamanã te bhikkhũ bhagavato bhãsitam 
abhinandunti. 3 Imasmim kho 4 pana veyyãkaranasmim bhannamãne 
satthimattãnam bhikkhũnam anupãdãya ãsavehi cittãni vimuccimsũ ”ti. 


Dvayatanupassana suttam nitthitam. 

TASSUDDÃNAM 

Saccam upadhi avijjã ca sahkhãravinnãnapancamam, 
phassavedaniyã tanhã upãdãnarambhã ãhãrã, 
injitam calitarn rũpam saccam dukkhena soỊasã ”ti. 

Mahãvaggo tatiyo. 


TASSA VAGGASSUDDANAM 

• 

Pabbajjã ca padhãnaíìca subhãsitanca pũraỊãsam 
mãghasuttanca sabhiyo ca selo sallam ca vuccati, 
vãsettho cãpi kokãli nãlako dvayatãnupassanã 
dvãdasetãni suttãni mahãvaggoti vuccatĩ ”ti. 

***** 


1 'viddasu - Ma; aviddasu - Sya, PTS. 3 abhinandum - PTS. 

2 anííatra ariyehi - Syã. 4 imasmim ca - Ma, Syă. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm 


Kinh Quán Xét Hai Khía Cạnh 


766. Hãy nhìn xem Pháp khó nhận biết (Niết Bàn), ở đây những kẻ ngu muội 
không nhìn thấy. Sự tối tăm là dành cho những kẻ bị bao trùm, bóng đêm là dành 
cho những kẻ không nhìn thấy. 

767. Sự mở ra (Niết Bàn) là dành cho những người tốt lành, ví như ánh sáng 
là dành cho những người đang nhìn thấy. Những kẻ ngu không thông thạo Giáo 
Pháp không nhận thức được (mặc dầu) ở gần bên. 


768. Pháp này không dễ dàng giác ngộ bởi những kẻ bị chế ngự bởi hữu ái, 
bởi những kẻ xuôi theo dòng chảy của hữu, bởi những kẻ đã đi vào tầm khống 
chế của Ma Vương. 

769. Vậy người nào xứng đáng để giác ngộ vị thế (Niết Bàn) ngoại trừ các bậc 
Thánh? Với trí hiểu biết đúng đắn về vị thế ấy, các ngài chứng đạt Niết Bàn, 
không còn lậu hoặc.” 

Đức Thế Tôn đã nói điều này. Được hoan hỷ, các vị tỳ khưu ấy thỏa thích lời 
dạy của đức Thế Tôn. Hơn nữa, trong khi sự thuyết giảng này được nói lên, tâm 
của sáu mươi tỳ khưu ấy đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc, do không còn chấp 
thủ. 


Dứt Kinh Quán Xét Hai Khía Cạnh. 

TÓM LƯỢC KINH NÀY 

Sự thật, mầm tái sanh, vô minh, các hành, và thức là thứ năm, 

xúc, thọ, ái, thủ, sự khởi động, các dưỡng chất, 

sự loạn động, sự bị dao động, sâc, sự thật, với khổ là mười sáu. 

Đại Phẩm là thứ ba. 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 

• 

Việc Xuất Gia, sự Nỗ Lực, việc Khéo Nói, và phần bánh cúng tế, 
và Kinh về vị Mãgha, vị Sabhiya, vị Sela, và Mũi Tên được nói đến, 
và vị Vãsettha nữa, vị Kokãli, vị Nãlaka, việc Quán Xét Hai Khía Cạnh, 
mười hai bài Kinh này gọi là Đại Phẩm. 

***** 
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IV. ATTHAKAVAGGO 

• • 

1. KÃMASUTTAM 


770. Kamam kamayamanassa tassa ce tam samijjhati, 
addhã pĩtimano hoti laddhã macco yadicchati. 


771. Tassa ce kamayanassa 1 chandajatassa jantuno, 
te kãmã parihãyanti sallaviddhova ruppati. 


772. Yo kame parivajjeti sappasseva pada siro, 
so ’mam 2 visattikam loke sato samativattati. 


773. Khettam vatthum hirannam va 3 gavassam 4 dasaporisam, 
thiyo bandhũ puthukãme 5 yo naro anugijjhati. 


774. Abala 6 nam baliyanti maddante nam parissaya, 

tato nam dukkhamanveti nãvam bhinnamivodakam. 


775. Tasma jantu sada sato kamani parivajjaye, 

te pahãya tare ogham nãvam sitvăva 7 pãragũ ”ti. 

Kãmasuttam nitthitam. 


5 puthu kãme - Ma, PTS; 
puthũ kãme - Syã. 

6 abalãva - PTS. 

7 sincitvã - PTS, Sĩmu 2. 


1 kãmayamãnassa - Sĩmu 2. 

2 so imam - PTS, Sĩmu 2. 

3 hirannanca - Syã. 

4 gavassam - Ma. 
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IV. PHÂM NHÓM TÁM 


1. KINH GIẢNG VẾ DỤC 

770. Đối với người ham muốn về dục, nếu điều ấy thành tựu đến người ấy, 
đương nhiên (người ấy) có ý vui mừng sau khi đã đạt được điều con người ước 
muốn. 


771. Nếu đối với người ấy, - (tức là) đối với người đang ham muốn, đối với 
con người có sự mong muốn đã sanh khởi, - các dục ấy bị suy giảm, thì (người 
ấy) bị khổ sở như là bị đâm xuyên bởi mũi tên. 


772. Người nào xa lánh các dục tựa như các bàn chân (xa lánh) đầu của con 
rân, người ấy, có niệm, băng qua sự vướng mâc này ở thế gian. 


773. Người nam nào thèm muốn ruộng, đất, hoặc vàng, gia súc, ngựa, tôi tớ, 
người hầu, người nữ, thân quyến, vô số các dục, - 


774. - các (ô nhiễm) yếu ớt thống trị người ấy, các hiểm họa chà đạp người 
ấy; do việc ấy, khổ đau đi theo người ấy, tựa như nước (tràn vào) chiếc thuyền đã 
bị vỡ. 


775. Do đó, người luôn luôn có niệm có thể xa lánh các dục, sau khi dứt bỏ 
chúng thì có thể vượt qua dòng nước lũ, tựa như sau khi tát cạn chiếc thuyền, là 
người đi đến bờ kia. 


Dứt Kinh Giảng ve Dục. 
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Suttanipate Atthakavaggo 


Guhatthakasuttarn 


2. GUHAỊTHAKASUTTAM 

776. Satto guhãyam bahunãbhichanno 
tittham naro mohanasmim pagãỊho, 
dũre vivekã hi tathãvidho so 
kãmã hi loke na hi suppahãyã. 


777. Icchãnidãnã bhavasãtabaddhã 1 
te duppamuncã na hi annamokkhã, 
pacchã pure vãpi apekkhamãnã 
ime va kãme purime va jappam. 


778. Kãmesu giddhã pasută pamũỊhã 
avadãniyã te visame nivitthã, 
dukkhũpanĩtã paridevayanti 
kim su bhavissãma ito cutãse. 


779. Tasmã hi sikkhetha idheva jantu 
yarn kinci jannã visamanti loke, 
na tassa hetu visamam careyya 
appam hidam 2 jĩvitam ãhu dhĩrã. 


780. Passãmi loke pariphandamãnam 
pajam imam tanhãgatam bhavesu, 
hĩnã narã maccumukhe lapanti 
avĩtatanhã se bhavãbhavesu. 


781. Mamãyite passatha phandamãne 
maccheva appodake khĩnasote, 
etampi disvã amamo careyya 
bhavesu ãsattimakubbamãno. 


1 bhavasatabandha - Sya. 


2 hi tam - Sya, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Nhóm Tám vê Hang 


2. KINH NHÓM TÁM VẾ HANG 


776. Bị dính mắc ở hang (thân xác), bị che đậy bởi nhiều (ô nhiêm), trong khi 
tồn tại, con người bị đâm chìm trong sự say mê (ngũ dục). Người thuộc hạng như 
thế ấy quả thật cách xa sự viễn ly, bởi vì các dục ở thế gian thật không dễ gì dứt 
bỏ. 


777. Có ước muốn là căn nguyên, bị trói buộc vào lạc thú ở hiện hữu, đang 
trông mong về sau này hoặc luôn cả trước đây, đang tham muốn các dục này 
hoặc các dục trước đây, những kẻ ấy khó giải thoát, đương nhiên không thể giúp 
cho những người khác giải thoát. 


778. Bị thèm khát ở các dục, bị đeo níu, bị mê đẳm, 
là những người thấp kém, họ đã đi theo lối sai trái. 

Bị dẫn đến khổ đau, họ than vãn: 

‘Vậy chúng ta sẽ trở thành cái gì sau khi chết từ nơi đây?’ 


779. Chính vì điều ấy, con người ở ngay tại đây nên học tập, 
nên biết bất cứ điều gì là ‘sai trái’ ở thế gian, 
không nên làm điều sai trái do nhân của điều ấy, 
bởi vì các bậc sáng trí đã nói mạng sống này là ít ỏi. 


780. Ta nhìn thấy con người này, bị nhiễm tham ái trong các cõi, đang chao 
đảo ở thế gian. Những người thấp hèn, chưa xa lìa tham ái ở hữu và phi hữu, rên 
ri ở cửa miệng Tử Thần. 


781. Hãy nhìn xem những kẻ đang chao động về vật đã được chấp là của tôi, 
tựa như những con cá ở chỗ ít nước, ở dòng chảy bị cạn kiệt. Và sau khi nhìn thấy 
điều ấy, nên sống không chấp là của tôi, không tạo nên sự vướng bận ở các hữu. 
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Suttanipate 



Dutthatthakasuttarn 


782. Ubhosu antesu vineyya chandam 
phassam parinnãya anãnugiddho, 
yadattagarahĩ tadakubbamãno 
na lippati 1 ditthasutesu dhĩro. 


783. Sannam parinnã vitareyya ogham 
pariggahesu muni nopalitto, 
abbũỊhasallo caram appamatto 
nãsimsatĩ 2 lokamimam parancã ”ti. 

Guhatthakasuttam nitthitam. 


3. DUTTHATTHAKASUTTAM 

^ • • • • • 

784. Vadanti ve dutthamanãpi eke 
athopi ve saccamanã vadanti, 
vãdanca jãtam muni no upeti 
tasmã muni 3 natthi khilo kuhinci. 


785. Sakam hi ditthim kathamaccayeyya 
chandãnunĩto ruciyã nivittho, 
sayam samattãni pakubbamãno 
yathã hi jãneyya tathã vadeyya. 


786. Yo attano sĩlavatãni jantu 

anãnuputtho ca 4 paresa 5 pãvã, 5 
anariyadhammam kusalã tamãhu 
yo ãtumãnam sayameva pãvã. 6 


787. Santo ca bhikkhu abhinibbutatto 
iti ’hanti sĩlesu akatthamãno, 
tamariyadhammam kusalã vadanti 
yassussadã natthi kuhinci loke. 


1 limpati - Syã. 

2 nãsĩsatĩ - Ma; nãsimsati - Syã. 

3 munĩ - Syã, PTS. 


4 va - Ma. 

5 parassa - Sĩmu 1. 

6 pãva - Ma. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Nhóm Tám vê Xấu Xa 


782. Nên dẹp bỏ sự mong muốn ở cả hai thái cực, sau khi biết toàn diện về 
xúc thì không còn thèm muốn, bản thân chê trách điều nào thì không làm điều 
ấy, người sáng trí không nhơ bẩn ở những điều đã được thấy đã được nghe. 


783. Sau khi biết toàn diện về tưởng, có thể vượt qua khỏi dòng lũ, 
bậc hiền trí không bị vấy bẩn ở các sự bám giữ, 
có mũi tên đã được lấy ra, không bị xao lãng trong khi sinh hoạt, 
không mong ước đời này và đời khác. 

Dứt Kinh Nhóm Tám ve Hang. 


3. KINH NHÓM TÁM VÊ XẨU XA 

784. Thật vậy, một số người nói (bôi nhọ) với tâm ý xấu xa. 
Quả vậy, một số người có tâm ý chân thật cũng nói (bôi nhọ). 
Bậc hiền trí không tiếp cận lời nói (bôi nhọ) đã khởi lên, 
bởi vậy bậc hiền trí không có sựkhât khe ở bất cứ đâu. 


785. Bị dẫn dắt bởi lòng mong muốn, đã đi theo sự ưa thích, 
trong khi tự mình làm cho (các quan điểm trở nên) đầy đủ, 
làm thế nào có thể vượt qua quan điểm của chính mình? 

Bởi vì người biết như thế nào thì sẽ nói như thế ấy. 


786. Người nào, dầu không được hỏi đến, mà nói với những người khác về 
giới và phận sự của bản thân, người nào tự chính mình nói về bản thân, các bậc 
thiện xảo đã nói kẻ ấy là không có Thánh pháp. 


787. Và vị tỳ khưu an tịnh, có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tât, 
không khoe khoang về các giới rằng: ‘Tôi là thế này,’ 
đối với vị nào không có (thái độ) kiêu ngạo ở bất cứ đâu ở thế gian, 
các bậc thiện xảo nói vị ấy là có Thánh pháp. 
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Suttanipate Atthakavaggo 


Suddhatthakasuttam 


788. Pakappitã sankhatã yassa dhammã 
purakkhatã santi avĩvadãtã, 
yadattanĩ 1 passati ãnisamsam 
tam nissito kuppapaticcasantim, 


789. Ditthi 2 nivesã na hi svãtivattã 

dhammesu niccheyya samuggahĩtam, 
tasmã naro tesu nivesanesu 
nirassati ãdisaticca 3 dhammam. 


790. Dhonassa hi 4 natthi kuhinci loke 
pakappitã ditthi bhavãbhavesu, 
mãyanca mãnanca pahãya dhono 
sa kena gaccheyya anũpayo so. 


791. Upayo hi dhammesu upeti vãdam 
anũpayam 5 kena katham vadeyya, 
attam nirattam 6 na hi tassa atthi 
adhosi so ditthimidheva sabban ”ti. 7 


Dutthatthakasuttam nitthitam. 


4. SUDDHATTHAKASUTTAM 

■ • • • 

792. Passãmi suddham paramam arogam 
ditthena samsuddhi narassa hoti, 
etãbhijãnam 8 paramanti natvă 
suddhãnupassĩti pacceti nãnam. 


1 yadattani - Ma, Syã. 

2 ditthĩ - Ma, Syã, PTS. 

3 ãdĩyatĩ ca - Ma; ãdiyaticca - Syã, PTS, Sĩmu 1, 2. 

4 hĩ - PTS. 


5 anũpãyam - PTS, Sĩmu 1, 2. 

6 attã nirattã - Ma. 

7 sabbã ti - PTS. 

8 evãbhijãnam - Ma, Syă. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Nhóm Tám vê Trong Sạch 


788. Các quan điểm của người nào đã được xếp đặt, đã được tạo tác, 
đã được mong ước, (thì các quan điểm ấy) là không trong sạch, 

(người ấy) nhìn thấy điều nào là việc lợi ích cho bản thân, 

rồi đã nương vào điều ấy, vào sự an tịnh bị thay đổi thuận theo điều kiện. 


789. Các sự chấp chặt vào tà kiến quả thật không dễ vượt qua 
sau khi suy xét về điều đã được nẳm bât trong số các pháp (tà kiến). 
Vì thế, trong các sự chấp chặt ấy, loài người 
buông lơi và nẳm giữ tà kiến (này đến tà kiến khác). 


790. Quả thật, đối với vị đã rũ sạch thì không có quan điểm được xếp đặt liên 
quan đến hữu và phi hữu ở bất cứ đâu ở thế gian. Vị đã rũ sạch sau khi dứt bỏ xảo 
quyệt và ngã mạn, thì bởi điều gì mà vị ấy có thể đi (tái sanh) khi vị ấy không có 
sự vướng bận? 


791. Quả thật, người có sự vướng bận tiếp cận sự tranh luận về các pháp. 
Với điều gì, bâng cách nào có thể nói về người không vướng bận? 

Bởi vì điều được nấm lấy và được rời bỏ là không có đối với vị ấy; 
vị ấy đã rũ bỏ mọi tà kiến ở ngay tại nơi đây. 

Dứt Kinh Nhóm Tám ve Xâu Xa. 


4. KINH NHÓM TÁM VÊ TRONG SẠCH 

792. ‘Tôi nhìn thấy đối tượng trong sạch là tối thắng, không bệnh. 

Do việc nhìn thấy, con người có được sự thanh khiết,’ 

trong khi biết rõ như thế, người đã biết (việc ấy) là ‘tối thắng,’ 

có sự quan sát đối tượng trong sạch, tin tưởng rằng (điều ấy) là trí tuệ. 
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Suttanipate Atthakavaggo 


Suddhatthakasuttam 


793. Ditthena ce suddhi narassa hoti 
íĩãnena vã so pajahãti dukkham, 
annena so sựjjhati sopadhĩko 
ditthi hi nam pãva tathã vadãnam. 


794. Na brãhmano annato suddhimãha 
ditthe sute sĩlavate mute vã, 
punne ca pãpe ca anũpalitto 
attanjaho nayidha 1 pakubbamãno. 


795. Purimam pahãya aparam sitãse 
ejãnugã te na taranti saủgam, 
te uggahãyanti nirassajanti 
kapĩva sãkham pamukham gahãya. 2 * 


796. Sayam samãdãya vatãni jantu 
uccãvacam gacchati sannasatto, 
vidvã ca vedehi samecca dhammam 
na uccãvacam gacchati bhũripanno. 


797. Sa sabbadhammesu visenibhũto 

yam kinci dittham va sutam mutam vã, 
tameva dassim 4 vivatam carantarn 
kenĩdha lokasmim 4 vikappayeyya. 


1 na idha - Syă. 

2 pamuncam gahãyam - Ma, Sĩmu 2; 

pamuncam gahãya - PTS. 


3 tam evadassim - PTS. 
4 kenĩdha lokasmi - Ma. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Nhóm Tám vê Trong Sạch 


793. Nếu do nhìn thấy mà con người có được sự trong sạch, hoặc do nhận biết 
mà người ấy dứt bỏ khổ đau, thì người ấy - người còn mầm mống tái sanh - 
được trong sạch do (đạo lộ) khác (so với Thánh Đạo), chính tà kiến (thế ấy) đã 
mớm lời cho người ấy trong khi nói như thế. 


794. Vị Bà-la-môn đã nói rằng sự trong sạch là không do (đạo lộ) khác, không 
hên quan đến điều đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giới và phận sự, 
hoặc đến điều đã được cảm giác, là người không bị vấy bẩn bởi phước và tội, từ 
bỏ điều đã được chấp giữ, không tạo ra (nghiệp gì) ở nơi đây. 


795. Dứt bỏ cái trước rồi nương vào cái khác, đeo đuổi dục vọng, những người 
ấy không vượt qua sự quyến luyến. Họ nẳm bát rồi rời bỏ, tựa như con khỉ với 
việc nấm lấy cành cây trước mặt. 


796. Sau khi tự mình thọ trì các phận sự, con người đi đến chỗ cao chỗ thấp, 
bị dính mâc vào tưởng; còn người có sự hiểu biết, sau khi thông hiểu pháp nhờ 
vào các sự hiểu biết, không đi đến chỗ cao chỗ thấp, là người có tuệ bao la. 


797. Vị ấy là người diệt đạo binh ở tất cả các pháp, 
về bất cứ điều gì đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác. 
Vị ấy, người có nhãn quan như thế, đang hành xử rõ ràng, 
ở thế gian này đây, với cái gì có thể chi phối được vị ấy? 


251 



Suttanipate Atthakavaggo 


Paramatthakasuttam 


798. Na kappayanti na purekkharonti 
accantasuddhĩti na te vadanti, 
ãdãnagantham gathitam 1 visajja 
ãsam na kubbanti kuhinci loke. 


799. Sĩmãtigo brãhmano tassa natthi 
natvã va disvã va samuggahĩtam, 
na rãgarãgĩ na virãgaratto 
tassĩdha natthi paramuggahĩtan ”ti. 

Suddhatthakasuttam nitthitam. 


5. PARAMATTHAKASUTTAM 

800. Paramanti ditthĩsu paribbasãno 
yaduttarim kurute jantu loke, 
hĩnãti anne tato sabbamãha 
tasmã vivãdãni avĩtivatto. 


801. Yadattanĩ passati ãnisamsam 
ditthe sute sĩlavate 2 mute vã, 
tadeva so tattha samuggahãya 
nihĩnato passati sabbamannam. 


802. Tam vãpi gantham kusalã vadanti 
yam nissito passati hĩnamannam, 
tasmã hi dittham va sutam mutam vã 
sĩlabbatam bhikkhu na nissayeyya. 


1 gadhitam - Sya. 


2 sĩlabbate - Sya, Simu. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Nhóm Tám về Tôĩ Thắng 


798. Các vị ấy không sâp đặt, không mong ước, 
không nói về ‘sự trong sạch tột cùng.’ 

Sau khi tháo gỡ sự trói buộc vào chấp thủ đã bị buộc trói, 
các vị không tạo lập sự mong mỏi ở bất cứ đâu ở thế gian. 


799. Vị Bà-la-môn, có sự vượt quá ranh giới, đối với vị ấy không có 
điều gì được nẳm bắt sau khi đã biết và sau khi đã thấy, 
không có sự luyến ái với ái dục, không bị luyến ái ở pháp ly ái dục; 
đối với vị ấy, không có điều gì được nấm bất là tối thắng ở đây. 

Dứt Kinh Nhóm Tám ve Trong Sạch. 


5. KINH NHÓM TÁM VÊ TỐI THẮNG 

800. Trong khi sống theo các tà kiến, (nghĩ ràng) ‘(Điều này) là tối thẳng,’ 

con người làm nổi trội điều ấy ở thế gian, 

rồi đã nói tất cả những điều khác là ‘thấp hèn’ so với điều ấy, 

vì thế không vượt lên trên các sự tranh cãi. 


801. Người nhìn thấy cái gì đó ở điều đã được thấy, ở điều đã được nghe, ở 
giới và phận sự, hoặc ở điều đã được cảm giác là sự lợi ích cho bản thân, sau khi 
nẳm bẳt chính cái (tà kiến) ấy về điều ấy, người ấy nhìn thấy mọi cái khác đều là 
hèn kém. 


802. Hơn nữa, các bậc thiện xảo gọi điều ấy là sự trói buộc, người bị nương 
tựa vào điều ấy nhìn thấy cái khác là thấp hèn. Chính vì thế, vị tỳ khưu không nên 
nương tựa vào điều đã được thấy, điều đã được nghe, điều đã được cảm giác, 
hoặc vào giới và phận sự. 
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Suttanipate Atthakavaggo 


Jarasuttam 


803. Ditthimpi lokasmim na kappayeyya 
nãnena vã sĩlavatena vãpi, 
samoti attãnamanũpaneyya 
hĩno na maíinetha visesi vãpi. 


804. Attam pahãya anupãdiyãno 
nãnepi so nissayam no karoti, 
sa ve viyattesu na vaggasãrĩ 
ditthimpi so na pacceti kinci. 


805. Yassũbhayante panidhĩdha natthi 
bhavãbhavãya idha vã huram vã, 
nivesanã tassa 1 na santi keci 
dhammesu niccheyya samuggahĩtam. 2 


806. Tassĩdha ditthe va sute mute vã 
pakappitã natthi anũpi sannã, 
tam brãhmanam ditthimanãdiyãnam 
kenĩdha lokasmim vikappayeyya. 


807. Na kappayanti na purekkharonti 
dhammãpi tesam na paticchitãse, 
na brãhmano sĩlavatena neyyo 
pãramgato na pacceti tãdĩ ”ti. 

Paramatthakasuttam nitthitam. 


6 . JARASUTTAM 

808. Appam vata jĩvitam idam 
oram vassasatãpi mĩyati, 3 
yo cepi 4 aticca jĩvati 
atha kho so jarasãpi mĩyati. 3 


1 yassa - Sya. 

2 samuggahĩtã - PTS. 


3 miyyati - Sya, PTS. 

4 sacepi - Syă. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh vê Sự Già 


803. Cũng không nên hình thành quan điểm (nào nữa) ở thế gian 
dựa vào trí (chứng đắc) hoặc dựa vào giới và phận sự. 

Không nên tự nhủ bản thân là ‘ngang bằng/ 
không nên nghĩ mình là thấp hèn hoặc là có sự ưu việt. 


804. Sau khi dứt bỏ điều đã được chấp giữ, không còn chấp thủ, 
vị ấy không tạo lập sự nương tựa dầu là ở trí. 

Quả vậy, giữa những người đã bị phân ly, vị ấy không theo phe nhóm, 
vị ấy không quay trở lại bất cứ tà kiến nào nữa. 


805. Đối với vị nào, ở đây, không có ước vọng về cả hai thái cực, 

về hữu và phi hữu, về đời này hay đời khác, 

đối với vị ấy, không có bất cứ các sự chấp chặt nào 

sau khi suy xét về điều đã được nẳm bắt trong số các pháp (tà kiến). 


806. Sự nhận thức được xếp đặt hên quan đến điều đã được thấy, đã được 
nghe, hoặc đã được cảm giác ở nơi đây, dầu là nhỏ nhoi, cũng không có đối với vị 
ấy; vị Bà-la-môn ấy không chấp thủ tà kiến, ở thế gian này đây, với cái gì có thể 
chi phối được vị ấy? 


807. (Các bậc A-la-hán) không sâp đặt, không mong ước, 

luôn cả các pháp (tà kiến) đối với các vị ấy đều không được chấp nhận. 

Vị Bà-la-môn không bị dẫn dât đi bởi giới và phận sự, 

là bậc tự tại, đã đi đến bờ kia, không quay trở lại. 

Dứt Kinh Nhóm Tám ve TÔI Thắng. 


6 . KINH VẾ Sự GIÀ 


808. Quả thật, mạng sống này là ít ỏi, 
thậm chí kém hơn trăm tuổi cũng chết rồi. 

Nếu người nào vượt qua (hạn tuổi ấy) vẫn còn sống, 
người ấy rồi cũng chết vì già. 
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Suttanipate Atthakavaggo 


Jarasuttam 


809. Socanti janã mamãyite 

na hi santă' niccã pariggahã, 
vinãbhãvam santamevidam 1 2 
iti disvã nãgãramãvase. 


810. Maranenapi tam pahĩyati 

yam puriso mamidanti 3 mannati, 
etam disvãna 4 pandito 
na mamattãya nametha mãmako. 


811. Supinena yathãpi sangatam 
patibuddho puriso na passati, 
evampi piyãyitam janam 
petam kãlakatam na passati. 


812. Ditthãpi sutãpi te janã 

yesam nãmamidam pavuccati, 
nãmamevãvasissati 5 
akkheyyam petassa jantuno. 


813. Sokaparidevamaccharam 
na jahanti giddhã mamãyite, 
tasmã munayo pariggaham 
hitvã acarimsu khemadassino. 


814. Patilĩnacarassa bhikkhuno 

bhajamãnassa vivittamãsanam, 
sãmaggiyamãhu tassa tam 
yo attãnam bhavane na dassaye. 


815. Sabbattha munĩ anissito 

na piyam kubbati nopi appiyam, 
tasmim paradevamaccharam 
panne vãri yathã na lippati. 6 


1 na hi santi - Ma, Syã, PTS. 

2 vinãbhãvasantamevidam - Ma, PTS, Sĩmu 2. 5 nãmamyevãvasissati - Ma. 

3 mamayidanti - Sĩmu 2. 6 limpati - Ma, Syă. 

4 etampi viditvă- Ma, Syã, PTS; evampi viditvã- Sĩmu 2; etam disvãna - Niddese. 


256 



Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh vê Sự Già 


809. Loài người sầu muộn về vật đã được chấp là của tôi, 
bởi vì các sự bám giữ được trường tồn là không có. 

Sự chia lìa này thật sự đang hiện diện, 

sau khi nhìn thấy như thế thì không nên sống đời tại gia. 


810. Cái nào mà người suy nghĩ rằng: ‘Cái này là của tôi,’ 
cái ấy bị dứt bỏ cũng bởi sự chết. 

Sau khi nhìn thấy điều này, vị sáng suốt, 

là người thành tín, không nên thiên về trạng thái chấp là của tôi. 


811. Cũng giống như sự việc đã được gặp gỡ qua giấc chiêm bao, 
khi thức giấc, người không còn nhìn thấy, 
tương tự như thế, với người được yêu thương 
đã từ trần, đã quá vãng, thì không nhìn thấy nữa. 


812. Những người ấy dầu đã được thấy, dầu đã được nghe, 
đề cập đến họ, tên gọi này được nói ra. 

Chi mỗi tên gọi sẽ còn ở lại, 

sẽ được nhắc đến đối với người đã từ trần. 


813. Những người bị thèm khát ở vật đã được chấp là của tôi không từ bỏ sầu 
muộn, than vãn, và bỏn xẻn. Do đó, các bậc hiền trí, với việc nhìn thấy sự an 
toàn, sau khi từ bỏ sự bám giữ, đã du hành. 


814. Đối với vị tỳ khưu có hạnh sống tách ly, 

đang thân cận chỗ ngồi hẻo lánh, 

các vị đã nói rằng điều này là hợp nhất đối với vị ấy, 

vị ấy sẽ không phô bày bản thân ở cảnh giới (tái sanh nào nữa). 


815. Bậc hiền trí, không nương tựa vào tất cả các nơi, 

không tạo ra vật yêu thương, cũng không tạo ra vật không yêu thương, 

than vãn và bỏn xẻn không làm nhơ bẩn ở vị ấy, 

giống như nước không làm nhơ bẩn ở lá sen. 
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Suttanipate Atthakavaggo 


Tissametteyyasuttam 


816. Udabindu 1 yathãpi pokkhare 
padume vãri yathă na lippati, 
evam muni no palippati 2 
yadidam ditthasutam 3 mutesu vã. 

817. Dhono na hi tena mannati 
yadidam ditthasutam 3 mutesu vã, 
nãnnena 4 visuddhimicchati 

na hi so rajjati no virajjatĩ ”ti. 

Jarãsuttam nitthitam. 


7. TISSAMETTEYYASUTTAM 

818. Methunamanuyuttassa (iccãyasmã tisso metteyyo) 
vighãtam brũhi mãrisa, 

sutvãna tava sãsanam 
viveke sikkhissãma se. 

819. Methunamanuyuttassa (metteyyãti bhagavã) 
mussate vãpi sãsanam, 

micchã ca patipajjati 
etam tasmim anãriyam. 

820. Eko pubbe caritvăna 
methunam yo nisevati, 
yãnam bhantam vatarn loke 
hĩnamãhu puthựjjanam. 

821. Yaso kittinca 5 yã pubbe 
hãyate vãpi tassa sã, 
etampi disvã sikkhetha 
methunam vippahãtave. 

822. Sankappehi pareto so 
kapano viya jhãyati, 
sutvă paresam nigghosam 
manku hoti tathãvidho. 


1 udakabindu - Syã. 

2 evam muni nopalippati - Ma; 

evam munĩno palippati - Syã; 

evam muni nopalippati - PTS. 


3 dittham sutam - Syã. 

4 na aíínena - PTS. 

5 kitti ca - Ma, PTS; 
kittĩ ca - Syă. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Tissametteyya 


816. Cũng giống như giọt nước ở lá sen, 
giống như nước không làm nhơ bẩn ở hoa sen, 
tương tự như thế, bậc hiền trí không vấy bẩn 

ở những điều đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác. 

817. Thật vậy, vị đã rũ sạch không suy nghĩ theo lối ấy, tức là về những điều 
đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác, (cũng) không ước muốn sự 
thanh tịnh theo cách nào khác, bởi vì vị ấy không luyến ái, (cũng) không lìa luyến 
ái. 


Dứt Kinh ve Sự Già. 


7. KINH TISSAMETTEYYA 


818. (Đại đức Tissa Metteyya nói): “Thưa ngài, xin ngài hãy nói về sự tàn hại 
dành cho kẻ đeo bám việc đôi lứa. Sau khi lâng nghe lời dạy của ngài, chúng con 
sẽ học tập về hạnh viễn ly.” 


819. (Đức Thế Tôn đã nói rằng: “Này Metteyya,) đối với kẻ đeo bám việc đôi 
lứa, lời giảng dạy thậm chí còn bị quên lãng, và là kẻ thực hành sai trái; điều này 
ở kẻ ấy là không thánh thiện. 


820. Sau khi sống một mình trước đây, kẻ nào (giờ) gần gũi việc đôi lứa, kẻ ấy 
ở thế gian, tựa như chiếc xe bị chao đảo, người ta đã gọi là kẻ phàm phu thấp 
hèn. 


821. Danh vọng và tiếng tăm nào (đã có) trước đây, 
điều ấy của kẻ ấy (giờ) hiển nhiên cũng bị giảm thiểu. 
Sau khi nhìn thấy điều này, nên học tập 
nhâm dứt bỏ hẳn việc đôi lứa. 


822. Kẻ ấy, bị chế ngự bởi các suy tư, 
trầm tư như là kẻ khốn khổ. 

Sau khi lâng nghe lời tuyên bố của những người khác, 
kẻ thuộc hạng như thế trở nên tủi hổ. 
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Suttanipate Atthakavaggo 


Pasurasuttam 


823. Atha satthãni kurute 
paravãdehi codito, 
esa khavassa mahãgedho 
mosavajjam pagãhati. 


824. Panditoti samannãto 
ekacariyam adhitthito, 
athãpi 1 methune yutto 
mando va parikissati. 


825. Etamãdĩnavam natvã 
muni pubbãpare idha, 
ekacariyam daỊham kayirã 
na nisevetha methunam. 


826. Vivekam yeva 2 sikkhetha 
etadariyãnamuttamam, 
na tena settho mannetha 3 
sa ve nibbãnasantike. 


827. Rittassa munino carato 
kãmesu anapekkhino, 4 
oghatinnassa pihayanti 
kãmesu gathitã 5 pajã ”ti. 

Tissameteyyasuttam nitthitam. 


8 . PASURASUTTAM 

828. Idheva suddhi iti vãdiyanti 6 

nãíìnesu dhammesu visuddhimãhu, 
yam nissită tattha subham vadãnã 
paccekasaccesu puthũ nivitthã. 


1 sacãpi - Niddese. 4 anapekhino - PTS. 

2 vivekanneva - Ma, Syã. 5 gadhită - Ma, Syã. 

3 tena settho na manííetha - Syã, PTS. 6 vãdayanti - Ma, Syã; vãdisanti - Sĩmu 2. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Pasura 


823. Rồi bị khiển trách bởi các lời nói của những người khác, (kẻ ấy) tạo ra 
các vũ khí (các uế nghiệp). Điều ấy, đối với kẻ này, quả là sự vướng mâc lớn lao; 
(kẻ ấy) lún sâu vào sự giả dối. 


824. Đã được công nhận là ‘bậc sáng suốt,’ đã phát nguyện hạnh sống một 
mình, rồi cũng gân bó vào việc đôi lứa, tựa như gã ngu khờ, (kẻ ấy) bị sầu muộn. 


825. Sau khi biết được điều bất lợi này, ở đây bậc hiền trí trước đó và sau này, 
nên thực hành vững chãi hạnh sống một mình, không nên gần gũi việc đôi lứa. 


826. Nên học tập mỗi hạnh viễn ly, điều này đối với các bậc Thánh là tối 
thượng, không vì điều ấy mà nghĩ rằng (bản thân) là hạng nhất; vị ấy quả nhiên ở 
gần Niet Bàn. 


827. Đối với bậc hiền trí đang sống, trống vắng (mọi ô nhiễm), không có sự 
trông mong các dục, đã vượt qua (bốn) dòng nước lũ, người đời, bị buộc trói ở 
các dục, mong cầu (được như vị ấy).” 

Dứt Kinh Tissametteyya. 


8. KINH PASURA 

828. Họ (những kẻ theo tà kiến) nói rằng: ‘Chính ở đây là trong sạch.’ 
Họ đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác. 

Nương tựa vào nơi nào, họ nói sự tốt đẹp về nơi ấy, 
phần đông đã đi theo những chân lý riêng biệt. 
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Suttanipate Atthakavaggo 


Pasurasuttam 


829. Te vãdakãmã parisam vigayha 

bãlam dahantĩ mithu annamannam, 
vadanti 1 te annasită kathojjam 
pasamsakãmã kusalã vadãnã. 


830. Yutto kathãyam parisãya majjhe 
pasamsamiccham vinighãti hoti, 
apãhatasmim pana manku hoti 
nindãya so kuppati randhamesĩ. 


831. Yamassa vãdam parihĩnamãhu 
apãsadam 2 panhavĩmamsakã se, 3 
paridevati socati hĩnavãdo 
upaccagã manti anutthunãti. 


832. Ete vivãdã samanesu jãtă 
etesu ugaghãti nighãti hoti, 
evampi 4 disvã virame kathojjam 
na hannadatthatthi pasamsalãbhã. 


833. Pasamsito vã pana tattha hoti 
akkhãya vãdam parisãya majjhe, 
so tam hasatĩ unnamaticca 5 tena 
pappuyya tamattham 6 yathãmano ahũ. 


834. Yã unnatĩ 7 sãssa vighãtabhũmi 
mãnãtimãnam vadate paneso, 
etampi disvã na vivãdayetha 8 
na hi tena 9 suddhim kusalã vadanti. 


835. Sũro yathă rặjakhãdãya puttho 
abhigajjameti patisũramiccham, 
yeneva so tena palehi sũra 
pubbeva natthi yadidam yudhãya. 


1 

2 

3 

4 

5 


6 tam attham - Sĩmu 2. 
7 unộatĩ - Ma, Syã, PTS. 


vadenti - PTS. 
apãhatam - Ma, Syă, PTS. 
panhavĩmamsakãse - Ma, Syã, PTS. 
etampi - Ma, Syã, PTS, Niddese. 

so hassatĩ unnamatĩ ca - Ma; so hassatĩ uụụamaticca - Syã; 
so hassati unụamaticca - PTS; so hasati unnamatĩ ca - Sĩmu 2. 


s etampi disva virame kathojjam - Sya. 
9 na tena - Syã. 


262 



Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Pasura 


829. Mong muốn tranh luận, những kẻ ấy sau khi chen vào cuộc hội họp, 
từng đôi, chúng đánh giá lẫn nhau là ngu dốt. 

Dựa dẫm vào người khác, chúng nói lời bàn cãi, 

mong muốn lời ca ngợi, chúng nói (học thuyết) là tốt lành. 


830. Kẻ gắn bó với sự phát biểu ở giữa hội chúng, 
trong khi ước muốn lời ca ngợi, thì trở nên lo lâng. 

Hơn nữa, khi bị bác bỏ thì trở nên xấu hổ, 

vì sự chê bai kẻ ấy bị bực tức, có sự tìm kiếm điểm thiếu sót. 


831. Những vị xem xét về câu hỏi đã nói rằng cuộc tranh luận của người này là 
hèn mọn, và đã bác bỏ. Người có cuộc tranh luận thấp hèn than vãn, sầu muộn, 
kể lể ràng: ‘Kẻ ấy đã vượt hẳn tôi.’ 


832. Những sự tranh cãi này đã sanh khởi giữa các vị Sa-môn. 
Ở những việc này có sự hưng phấn và chán nản. 

Sau khi nhìn thấy luôn cả điều này, nên xa lánh sự bàn cãi, 
bởi vì không có lợi ích nào khác ngoài việc đạt được lời ca ngợi. 


833. Hoặc hơn nữa, kẻ được ca ngợi ở nơi ấy, 

sau khi đã nói ra lời tranh luận ở giữa hội chúng, 

kẻ ấy cười về điều ấy, hãnh diện vì điều ấy, 

sau khi đã đạt được mục đích ấy theo như ý định đã có. 


834. Sự kiêu hãnh này đối với kẻ ấy là vùng đất tiêu diệt. 

Hơn nữa, kẻ ấy nói một cách ngã mạn và ngã mạn thái quá. 

Sau khi nhìn thấy luôn cả điều này, không nên tranh cãi, 

các bậc thiện xảo nói sự trong sạch hiển nhiên là không do việc ấy. 


835. Giống như vị dũng sĩ, được nuôi dưỡng bằng thức ăn của vua, 
đi đến, la hét, ước muốn có dũng sĩ đối địch, 
này dũng sĩ, ngươi hãy đi đến nơi kẻ ấy, 

thuở trước kia, (ở cội cây Bồ Đề) đã không còn gì để mà chiến đấu. 
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Suttanipate Atthakavaggo 


Magandiyasuttam 


836. Ye ditthimuggayha vivãdayanti 1 
idameva saccanti ca vãdayanti, 2 
te tvam vadassu na hi tedha atthi 
vãdamhi jãte patisenikattã. 


837. Visenikatvã pana ye caranti 
ditthĩhi ditthim avirujjhamãnã, 
tesu tvam kim labhetho pasũra 
yesĩdha natthi paramuggahĩtam 


838. Atha tvam pavitakkamãgamã 
manasã ditthigatãni cintayanto, 
dhonena yugam samãgamã 
na hi tvam sakkhasi 3 sampayãtave ”ti. 

Pasũrasuttam nitthitam. 


9. MAGANDIYASUTTAM 

839. Disvãna tanham aratim raganca 4 
nãhosi chando api methunasmim, 
kimevidam muttakarĩsapunnam 
pãdãpi nam samphusitum na icche. 


840. Etãdisam ce ratanam na icchasi 
nãrim narindehi bahũhi patthitam, 
ditthiggatam 5 sĩlavatănujĩvitam 6 
bhavũpapattinca vadesi kĩdisam. 


841. Idam vadãmĩti na tassa hoti (mãgandiyãti bhagavã) 
dhammesu niccheyya samuggahĩtam, 
passanca ditthĩsu anuggahãya 
ajjhattasantim pacinam adassam. 


1 vivãdiyanti - PTS, Sĩmu 2 . 

2 vãdiyanti - PTS, Sĩmu 2 . 

3 sagghasi - PTS. 

4 aratinca rãgam - Syã. 


ditthigatam - Ma, PTS, Sĩmu 2; 
ditthĩgatam - Syă. 
sĩlavatam nu jĩvitam - Ma, Syã; 
sĩlabbatãnujĩvitam - Sĩmu 2. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Magandiya 


836. Những kẻ nào sau khi tiếp thu tà kiến, rồi tranh cãi và nói rằng: ‘Chỉ mỗi 
điều này là sự thật.’ Ngươi hãy nói với những kẻ ấy râng: ‘Ở đây, thật sự không có 
người đối kháng với ngươi khi cuộc tranh luận sanh khởi.’ 


837. Hơn nữa, sau khi tiêu diệt đạo binh (ô nhiêm), những vị nào sống không 
chống đối quan điểm (này) bâng các quan điểm (khác), này Pasũra, ngươi có thể 
đạt được gì ở những vị ấy, là những vị ở đây không có điều gì được nẳm bât là tối 
thắng. 


838. Giờ ngươi đã đi đến sự suy xét 
trong khi dùng ý suy nghĩ về các tà kiến. 

Ngươi đã gặp gỡ sánh đôi với vị đã rũ sạch, 
ngươi quả không có khả năng để đi cùng. 

Dứt Kinh Pasũra. 


9. KINH MAGANDIYA 

839. “Sau khi nhìn thấy tham ái, bất mãn, và luyến ái, 
ngay cả sự mong muốn về việc đôi lứa đã không có. 
Vật được chứa đầy nước tiểu và phân này là cái gì đây? 
Ta không muốn chạm đến nó dầu là (bâng) bàn chân.” 


840. “Nếu ngài không ước muốn báu vật như thế này, một người nữ được ước 
muốn bởi nhiều vị vua chúa, vậy ngài nói về quan điểm, về giới, về phận sự, về 
cuộc sống, và về sự sanh lên của hiện hữu (của bản thân) là thuộc loại như thế 
nào?” 


841. (Đức Thế Tôn nói: “Này Mãgandiya,) sau khi đã suy xét trong số các 
pháp (tà kiến), đối với Ta đây không có điều gì đã được nẳm bắt (nói rằng): ‘Ta 
nói điều này.’ Và trong khi nhìn thấy mà không bám níu vào các tà kiến, trong khi 
tìm tòi, Ta đã nhìn thấy sự an tịnh ở nội phần.” 
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Suttanipate Atthakavaggo 


Magandiyasuttam 


842. Vinicchayã yãni pakappitãni (iti mãgandiyo) 
te ve muni brũsi anuggahãya, 
ajjhantasantĩti yametamattham. 
katham nu dhĩrehi paveditam tam. 


843. Na ditthiyã na sutiyã na nãnena (mãgandiyãti bhagavã) 
sĩlabbatenãpi na suddhimãha, 
aditthiyã assutiyã anãnã 1 
asĩlatã abbatã nopi tena, 
ete ca nissajja anuggahãya 
santo anissãya bhavarn na jappe. 


844. No ce kira ditthiyã na sutiyã na nãnena (iti mãgandiyo) 
sĩlabbatenãpi visuddhimãha, 
aditthiyã assutiyã anãnã 1 
asĩlată abbatã nopi tena, 
mannãmaham 2 momuhameva dhammam 
ditthiyã eke paccenti suddhim. 


845. Ditthinca 3 nissãya anupucchamãno (mãgandiyãti bhagavã) 
samuggahitesu pamohamãga, 4 
ito ca nãddakkhi anumpi sannam 
tasmã tuvam momuhato dahãsi. 


846. Samo visesi uda vã nihĩno 
yo mannati so vivadetha tena, 
tĩsu vidhãsu avikampamãno 
samo visesĩti na tassa hoti. 


847. Saccanti so brãhmano kim vadeyya 
musãti vã so vivadetha kena, 
yasmim samam visamam vãpi 5 natthi 
sa kena vãdarn patisamyujeyya. 


1 annãnã - PTS, Sĩmu 2. 

2 manne-m-aham - PTS. 

3 ditthinca - Ma. 


4 samohamaga - Sya; 
pamoham ãgã - PTS. 

5 cãpi - PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Magandiya 


842. (Mãgandiya nói): “Này bậc hiền trí, ngài nói về chính các phán đoán đã 
được xếp đặt ấy (62 tà kiến) mà không bám níu vào chúng. Vậy điều có ý nghĩa là 
‘sự an tịnh ở nội phần,’ điều ấy đã được các bậc sáng trí tuyên bố như thế nào?” 


843. (Đức Thế Tôn nói: “Này Mãgandiya,) người ta đã nói rằng sự trong sạch 
không phải do kiến, không phải do nghe, không phải do trí, không phải do giới và 
phận sự, cũng không phải do (không có) điều ấy là do không kiến, do không 
nghe, do không trí, do không giới, do không phận sự. Và sau khi không nương 
tựa, không bám níu vào các điều này, được an tịnh, không phụ thuộc, không còn 
tham muốn hữu.” 


844. (Mãgandiya nói): “Nếu nói ràng sự trong sạch không phải do kiến, không 
phải do nghe, không phải do trí, không phải do giới và phận sự, cũng không phải 
do (không có) điều ấy, là do không kiến, do không nghe, do không trí, do không 
giới, do không phận sự, tôi nghĩ rằng giáo lý (ấy) thật mù mờ; một số người tin 
rằng trong sạch là do kiến.” 


845. (Đức Thế Tôn nói: “Này Mãgandiya,) sau khi nương tựa vào kiến, trong 
khi tìm hiểu, ngươi đã đi đến sự mê muội ở những điều đã được nấm bất. Và từ 
đây ngươi đã không tiếp thâu sự nhận thức, dầu là nhỏ nhoi; do đó, ngươi ghi 
nhận (điều ấy) là mù mờ. 


846. Bằng nhau, ưu việt, hoặc thấp hèn, 
kẻ nào nghĩ vậy, kẻ ấy sẽ tranh cãi vì điều ấy. 

Người không dao động ở ba trạng thái kiêu mạn ấy, 

đối với người ấy không có (ý nghĩ): ‘bằng nhau’ hay ‘ưu việt.’ 


847. Vị Bà-la-môn ấy có thể nói gì (cho rằng): ‘Đây là sự thật’? 

Hoặc vị ấy có thể tranh cãi với ai rằng: ‘Đây là sai trái’? 

Ở vị nào (ý niệm so sánh) bằng nhau hay không bằng nhau là không có, 
vị ấy có thể vướng víu vào sự tranh luận với ai đây? 
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Suttanipate Atthakavaggo 


Purabhedasuttarn 


848. Okampahãya aniketasãri 

gãme akubbam muni santhavãni, 
kãmehi ritto apurekkharãno 
katham na viggayha janena kayirã. 


849. Yehi vivitto vicareyya loke 
na tãni uggayha vadeyya nãgo, 
elambujam kantakam vãrijam 2 yathă 
jalena pankena canũpalittam, 
evam munĩ santivãdo agiddho 
kãme ca loke ca anũpalitto. 


850. Na vedagũ ditthiyã 3 na mutiyã 
sa mãnameti na hi tammayo so, 
na kammunã 4 nopi sutena neyyo 
anũpanĩto sa 5 nivesanesu. 


851. Saíinã virattassa na santi ganthã 
pannã vimuttassa na santi mohã, 
sannanca ditthinca ye aggahesum 
te ghattayantã 6 vicaranti loke ”ti. 

Mãgandiyasuttam nitthitam. 


10. PURABHEDASUTTAM 

852. Kathamdassĩ kathamsĩlo upasantoti vuccati, 

tam me gotama pabrũhi pucchito uttamam naram. 


853. Vĩtatanho pura bheda (iti bhagava) pubbamantamanissito, 
vemajjhenupasankheyyo 7 tassa natthi purekkhatam. 8 


1 jalambujam - Ma, Sĩmu 2. 

2 kantakavãrijam - Syã. 

3 ditthiyãyako - Ma. 

4 kammanã- PTS. 

5 so - PTS, Sĩmu 2. 


6 ghattamãnã - Syã. 

7 vemajjhe nupasaủkheyyo - Ma, Syã; 
vemajjhe nũpasamkheyyo - PTS. 

8 purakkhatam - Ma. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Trước Khi Hoại Rã 


848. Sau khi từ bỏ chỗ ngụ, không có sự vương vấn nhà ở, 
vị hiền trí không tạo ra các sự thân thiết ở trong làng. 
(Vị ấy) là trống vâng đối với các dục, không mong ước, 
sẽ không tạo ra cuộc nói chuyện cãi vã với người (khác) 


849. Sống ở thế gian, (bản thân) đã được tách ly với những điều nào, bậc long 
tượng sẽ không tiếp thu và sẽ không nói về những điều ấy. Giống như cây sen có 
gai (ở cuống), được sanh ra ở trong nước, không bị vấy bẩn bởi nước và bùn, 
tương tự như vậy, bậc hiền trí nói về sự an tịnh, không bị thèm khát, không bị vấy 
bẩn ở dục và ở thế gian. 


850. Bậc hiểu biết sâu sâc không do tà kiến, không do cảm giác mà vị ấy đi 
đến ngã mạn, bởi vì vị ấy không có điều ấy là bản tính. Không do hành động, 
cũng không do điều đã được nghe mà vị ấy có thể bị dẫn đi, vị ấy không bị dẫn 
dắt vào trong các sự chấp chặt. 


851. Đối với vị đã xa lìa tưởng, các sự trói buộc không hiện hữu, 
đối với vị đã được giải thoát do tuệ, các si mê không hiện hữu. 
Và những người nào đã nẳm giữ tưởng và tà kiến, 
những người ấy sống, gây va chạm ở thế gian. 

Dứt Kinh Mãgandiya. 


10. KINH TRƯỚC KHI HOẠI RÃ 

852. “Có sự hiểu biết thế nào, có giới thế nào, được gọi là ‘an tịnh’? 1 Thưa ngài 
Gotama, được hỏi về con người tối thượng, xin ngài hãy nói cho tôi về vị ấy.” 


853. (Đức Thế Tôn nói:) “Vị có tham ái đã được xa lìa, trước khi hoại rã (thân 
xác), không nương tựa vào thời gian trước (quá khứ), ở vào khoảng giữa (hiện 
tại) không thể phân hạng; việc mong ước (vị lai) là không có đối với vị ấy. 


1 Câu hỏi này đề cập đến ba yếu tố: thắng tuệ ( kathamdassĩ ), thắng giới ( katharạsĩlo ), tháng tâm 
(iipasanto) của con người tối thượng (SnA. ii, 549). 
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Suttanipate Atthakavaggo 


Purabhedasuttarn 


854. Akkodhano asantasi avikatthĩ akukkuco, 
mantabhãnĩ 1 anuddhato sa ve vãcãyato muni. 


855. Nirasatti anagate atitam nanusocati, 

vivekadassĩ phassesu ditthĩsu ca na nĩyati. 2 


856. Patilmo 3 akuhako apihalu amacchan, 

appagabbho ajeguccho pesuneyye 4 ca no yuto. 


857. Satiyesu anassavi atimane ca no yuto, 

sanho ca patibhãnavã 5 na saddho na virajjati. 


858. Labhakamya na sikkhati alabhe na ca kuppati, 
aviruddho ca tanhãya rasesu 6 nãnugijjhati. 


859. Upekkhako sada sato na loke maníĩate samam, 
na visesĩ na nĩceyyo tassa no santi ussadã. 


860. Yassa nissayata 7 natthi natva dhammam anissito, 
bhavãya vibhavãya vã tanhã yassa na vijjati. 


861. Tam brumi upasantoti kamesu anapekkhinam, 8 
ganthă tassa na vijjanti atãri 9 so visattikam. 


862. Na tassa putta pasavo 10 khettam vatthum ca vijjati, n 
attã vãpi nirattã vã 12 na tasmim upalabbhati. 


1 mantãbhãnĩ - Syã. 

2 niyyati - Syã, PTS, Sĩmu 2. 

3 patilĩno - Syã. 

4 pesuneyye - Syã, PTS. 

5 patibhãnavã - Syă. 

6 rase ca - PTS. 


7 nissayanã - Ma. 

8 anapekliinam - PTS. 

9 atarĩ - Ma. 

10 pasavovã- PTS. 

11 vatthum na vijjati - PTS, Sĩrnu 2. 

12 attam vãpi nirattam vã - Syã, PTS, Sĩmu 2. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Trước Khi Hoại Rã 


854. Không có sự giận dữ, không có sự xao động, không có sự phô trương, 
không có sự hối hận, có lời nói khôn khéo, không bị phóng túng, vị ấy quả thật là 
bậc hiên trí đã thu thúc về khẩu. 


855. Vị không có sự dính mâc ở tương lai, không sầu muộn về quá khứ, nhìn 
thấy sự viễn ly ở các xúc, và không bị dẫn đi bởi các tà kiến. 


856. Vị đã xa rời (các bất thiện pháp), không xảo trá, không mong cầu, không 
bỏn xẻn, không xấc xược, không gây nhờm gớm, và không can dự vào việc nói 
đâm thọc. 


857. Vị không có sự buông xuôi theo các khoái lạc, không can dự vào việc ngã 
mạn thái quá, tế nhị, và có biện tài, không cả tin, không thờ 0 lãnh đạm. 


858. Vị học tập không vì ham muốn lợi lộc, và không bực tức khi không được 
lợi lộc, không chống đối, và không thèm muốn các vị nếm do tham ái. 


859. Vị hành xả, luôn luôn có niệm, ở thế gian không nghĩ (bản thân) là 
ngang bâng, không (nghĩ) là có sự ưu việt, không (nghĩ) là thấp hèn. Đối với vị ấy, 
không có các (thái độ) kiêu ngạo. 


860. Đối với vị nào không có sự nương tựa, - sau khi hiểu được Giáo Pháp (vị 
ấy) không còn nương tựa, - đối với vị ấy tham ái ở hữu và phi hữu không tìm 
thay. 


861. Ta nói rằng vị ấy là ‘bậc an tịnh’ không trông mong về các dục, đối với vị 
ấy các sự trói buộc không tìm thấy; vị ấy đã vượt qua sự vướng mâc. 


862. Đối với vị ấy, không có con cái, các thú nuôi, ruộng vườn và đất đai đều 
không tìm thấy. Ngã (thường kiến) và luôn cả phi ngã (đoạn kiến) 1 cũng không 
tồn tại ở vị ấy. 


1 attă và nỉrattã: Ngoài hai ý nghĩa trong ngoặc đơn ở trên, hai từ này còn được giải thích là điều 
được nắm bât và điều được buông thả. Nguyên văn PãỊi: “Attã ti sassatadỉtthỉ n’ atthi, nỉrattã tỉ 
ucchedaditthỉ n’ atthi, attă ti gahỉtam n’ atthỉ, nỉrattã ti muncỉtabbarn n’ atthi. Yassa n’ atthi 
gahitam, tassa n’ atthỉ muncitabbam; yassa n’ atthỉ muncitabbam, tassa n’ atthi gahỉtam; 
gahanamuncanam samatỉkkanto arahă vuddhim parihãnỉm vĩtivatto” (Nidd. i, 248). 
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Suttanipate Atthakavaggo 


Kalahavivadasuttam 


863. Yena nam vajju' puthựjjana atho samanabrahmana, 
tam tassa apurekkhatã 2 tasmã vãdesu n’ ejati. 


864. Vĩtagedho amacchari na ussesu vadate muni, 
na samesu na omesu kappam neti akappiyo. 


865. Yassa loke sakam natthi asata ca na socati, 

dhammesu ca na gacchati sa ve santoti vuccatĩ ”ti. 

Purãbhedasuttam nitthitam. 


11 . KALAHAVIVADASUTTAM 

866. Kuto pahũtã kalahã vivãdã 
paridevasokã sahamaccharã ca, 
mãnãtimãnã sahapesunã 3 ca 
kuto pahũtă te tadiủgha brũhi. 


867. Piyã pahũtã 4 kalahã vivãdã 
paridevasokã sahamaccharã ca, 
mãnãtimãnã sahapesunã 1 ca 
macchariyayuttã 5 kalahã vivãdã 
vivãdajãtesu ca pesunãni. 6 


868. Piyãsu 7 lokasmim kutonidãnã 
ye cãpi 8 lobhã vicaranti loke, 
ãsã ca nitthã ca kutonidãnã 
ye samparãyãya narassa honti. 


1 vajjum - Ma, Syã. 

2 apurakkhatam - Ma, Syã; 
apurekkhatam - PTS. 

3 sahapesunã - Ma, Syã, PTS. 

4 piyappahũtã - Ma, Syã. 


5 maccherayuttã - Ma, Syã. 
6 pesunãni - Ma, Syã, PTS. 
7 piyã su - Ma, Syã, PTS. 
8 vapi - Sya, PTS; 
va pi - PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Cãi Cọ và Tranh Cãi 


863. Vì việc nào mà các phàm phu, rồi các Sa-môn, và các Bà-la-môn có thể 
kết tội vị ấy, việc ấy đối với vị ấy là không được coi trọng; vì thế vị ấy không run 
sợ ở những lời (buọc tội). 


864. Có sự thèm khát đã được xa lìa, không bỏn xẻn, bậc hiền trí không mô tả 
(bản thân) là trong số những người ưu việt, (hay là) trong số những người ngang 
bâng, (hay là) trong số những người thấp kém, là vị không bị sắp đặt, không đi 
đến sự sắp đặt (bởi tham ái và tà kiến). 


865. Đối với vị nào vật sở hữu ở thế gian là không có, (là vị) không sầu muộn 
do tình trạng không có, và không đi đến (sự lầm lẫn) trong mọi pháp; thật vậy, vị 
ấy được gọi là ‘bậc an tịnh.’” 

Dứt Kinh Trước Khi Hoại Rã. 


11 . KINH CÃI CỌ VÀ TRANH CÃI 

• 

866. “Từ đâu khởi sanh các sự cãi cọ, các sự tranh cãi, 

các sự than vãn, các nỗi sầu muộn, và thêm các sựbỏn xẻn, 

các sự ngã mạn, và ngã mạn thái quá, rồi thêm các việc nói đâm thọc? 

Từ đâu chúng khởi sanh? Nào, xin ngài hãy nói về điều ấy.” 


867. “Từ vật được yêu thương, khởi sanh các sự cãi cọ, các sự tranh cãi, 
các sự than vãn, các nỗi sầu muộn, và thêm các sựbỏn xẻn, 
các sự ngã mạn, và ngã mạn thái quá, rồi thêm các việc nói đâm thọc. 
Các sự cãi cọ, các sự tranh cãi là có hên quan đến sự ích kỷ. 

Và ở các cuộc tranh cãi đã được sanh ra, có các việc nói đâm thọc.” 


868. “Vậy các vật được yêu thương ở thế gian có căn nguyên từ đâu, và luôn 
cả loài người sống ở thế gian cũng do tham (tham ấy có căn nguyên từ đâu)? 
Mong mỏi và sự thành tựu (của mong mỏi), - (nhân) đưa đến đời sống kế tiếp 
của con người, - có căn nguyên từ đâu?” 
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Suttanipate Atthakavaggo 


Kalahavivadasuttam 


869. Chandanidãnãni 1 piyãni loke 
ye cãpi 2 lobhã vicaranti loke, 
ãsã ca nitthã ca itonidãnã 
ye samparãyãya narassa honti. 


870. Chando nu lokasmim kutonidãno 
vinicchayã vãpi 3 kuto pahũtã, 
kodho mosavajjanca kathamkathă ca 
ye vãpi dhammã samanena vuttã. 


871. Sãtarụ asãtanti yamãhu loke 
tamupanissãya 4 pahoti chando, 
rũpesu disvã vibhavam bhavanca 
vinicchayam kurute 5 jantu loke. 


872. Kodho mosavajjanca katharụkathã ca 
etepi dhammã dvayameva sante, 
katharụkathĩ nãnapathãya sikkhe 
natvã pavuttã samanena dhammã. 


873. Sãtarụ asãtanca kutonidãnã 
kismim asante na bhavanti hete, 
vibhavam bhavancãpi yametamattham 
etarn me pabrũhi yatonidãnam. 


874. Phassanidãnam sãtam asãtarn 
phasse asante na bhavanti hete, 
vibhavam bhavancãpi yametamattham 
etarn te pabrũmi itonidãnam. 


1 chandãnidãnãni - Ma, Syã, PTS. 

2 vãpi - Syã; vã pi - PTS. 4 tamũpanissãya - Ma, Syă, PTS. 

3 cãpi - Ma. 5 kubbati - Ma. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Cãi Cọ và Tranh Cãi 


869. “Các vật được yêu thương ở thế gian có mong muốn là căn nguyên, và 
luôn cả loài người sống ở thế gian cũng do tham (tham ấy có căn nguyên từ mong 
muốn). Mong mỏi và sự thành tựu (của mong mỏi), - (nhân) đưa đến đời sống kế 
tiếp của con người, - có căn nguyên từ đây (sự mong muốn).” 


870. “Vậy mong muốn ở thế gian có căn nguyên từ đâu? 
Hoặc luôn cả các phán đoán được khởi sanh từ đâu? 

Sự giận dữ, lời nói giả dối, và sự nghi ngờ, 

hoặc luôn cả các pháp nào đã được bậc Sa-môn nói đến?” 


871. “‘Khoái lạc, không khoái lạc’ là điều người ở thế gian đã nói; 
nương tựa vào điều ấy, mong muốn khởi sanh. 

Sau khi nhìn thấy sự biến mất và sự hình thành ở các sâc, 
con người ở thế gian tiến hành sự phán đoán. 


872. Sự giận dữ, lời nói giả dối, và sự nghi ngờ, 
các pháp này (sanh lên) trong khi cặp đôi 1 có mặt. 

Kẻ có sự nghi ngờ nên học tập theo lộ trình của trí. 

Sau khi đã nhận biết, các pháp đã được bậc Sa-môn nói lên.” 


873. “Khoái lạc và không khoái lạc có căn nguyên từ đâu? 
Khi cái gì không có mặt thì hai pháp này không có mặt? 
Về sự biến mất và sự hình thành, điều nào là ý nghĩa, 
xin ngài hãy nói cho tôi điều ấy có căn nguyên từ đâu? 


874. “Khoái lạc và không khoái lạc có xúc là căn nguyên. 
Khi xúc không có mặt, hai pháp này không có mặt. 

Vê sự biến mất và sự hình thành, điều nào là ý nghĩa, 

Ta nói cho ngươi điều ấy có căn nguyên từ đây.” 


1 Là hai pháp khoái lạc và không khoái lạc (SnA. ii, 552). 
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Suttanipate Atthakavaggo 


Kalahavivadasuttam 


875. Phasso nu lokasmim kutonidãno 
pariggahã cãpi' kuto pahũtă, 
kismim asante na mamattamatthi 
kismim vibhũte na phusanti phassã. 

876. Nãmanca rũpanca paticca phassã 
icchãnidãnãni pariggahãni, 
icchãya’santyã 1 2 na mamattamatthi 3 
rũpe vibhũte na phusanti phassã. 

877. Katham sametassa vibhoti rũpam 
sukham dukham vãpi 4 katharn vibhoti, 
etarn me brũhi yathã vibhoti 

tam jãnissãma 5 iti me mano ahu. 

878. Na sannasannĩ na visannasaímĩ 
nopi asannĩ na vibhũtasaímĩ, 
evam sametassa vibhoti rũpam 
saímãnidãnã hi papancasankhã. 

879. Yam tam apucchimha akittayi 6 no 
annam tam pucchãma tadingha brũhi, 
ettãvataggam nu 7 vadanti heke 
yakkhassa suddhim idha panditã se 
udãhu annampi vadanti etto. 

880. Ettãvataggampi vadanti heke 
yakkhassa suddhim idha panditã se, 
tesarn paneke 8 samayam vadanti 
anupãdisese kusalã vadãnã. 

881. Ete ca natvã upanissitãti 
natvã munĩ nissaye so vimamsĩ, 
natvã vimutto na vivãdameti 
bhavãbhavãya na sameti dhĩro ”ti. 

Kalahavivãdasuttam nitthitam. 


1 vãpi - Syã; vã pi - PTS. 5 tam jãniyãmãti - Ma; tam jãniyãma iti - Syã, PTS, Sĩmu 2. 

2 icchăya asantyã - Syã; icchã na santyã - PTS, Sĩmu 2. 6 akittayĩ - Ma, PTS. 

3 mamatthamatthi - Sĩmu 2. 7 no - Syã, PTS. 

4 dukhancãpi - Ma; dukkham vãpi - Syã. 8 puneke - Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Cãi Cọ và Tranh Cãi 


875. “Vậy xúc ở thế gian có căn nguyên từ đâu? 

Và các sự bám giữ được khởi sanh từ đâu? 

Khi cái gì không có mặt, thì không có trạng thái chấp là của tôi? 

Khi cái gì bị biến mất, thì các xúc không xúc chạm?” 

876. “Các xúc tùy thuộc vào danh và sâc. 

Và các sự bám giữ có ước muốn là căn nguyên. 

Khi ước muốn không có mặt thì không có trạng thái chấp là của tôi. 

Khi sâc bị biến mất, thì các xúc không xúc chạm.” 

877. “Đối với vị đã thành đạt thế nào thì sâc biến mất? 

Hạnh phúc hoặc luôn cả khổ đau biến mất như thế nào? 

Xin ngài hãy nói cho tôi việc ấy biến mất ra sao, 

‘chúng tôi nên biết điều ấy/ ý nghĩ của tôi đã là thế ấy.” 

878. “Không phải là có tưởng ở tưởng, không phải là có tưởng ở tưởng sai 
lệch, cũng không phải là không có tưởng, không phải là có tưởng bị biến mất; 1 
đối với vị đã thành đạt như vậy thì sâc biến mất, bởi vì cái gọi là vọng tưởng có 
tưởng là căn nguyên.” 

879. “Điều mà chúng tôi đã hỏi ngài, ngài đã trả lời chúng tôi. Chúng tôi hỏi 
ngài điều khác. Nào, xin ngài hãy nói về điều ấy. Có phải một số bậc sáng suốt ở 
nơi đây nói rằng sự trong sạch của chúng sinh đến chừng này là cao nhất, 2 hay là 
họ còn nói về điều khác so với điều này?” 

880. “Một số bậc sáng suốt ở nơi đây nói rằng sự trong sạch của chúng sinh 
chỉ đến chừng này là cao nhất. 3 Trái lại, một số trong số đó nói về sự tịch diệt 
(đoạn kiến), trong khi tuyên bố là thiện xảo về trạng thái không còn dư sót.” 

881. Và sau khi nhận biết những người này là ‘những kẻ nương tựa,’ 4 
sau khi nhận biết, bậc hiền trí ấy có sự cân nhâc về các sự nương tựa, 
sau khi nhận biết, bậc đã được giải thoát không đi đến tranh cãi, 
bậc sáng trí không đi đến tái sanh ở hữu và phi hữu.” 

Dứt Kinh Cãi Cọ và Tranh Cãi. 


1 Bốn trường hợp có tưởng (sannĩ) ở hai dòng đầu của câu kệ 878: sannasannĩ là trạng thái tưởng 
ở người bình thường; visahnasannĩ là ở người bị điên hoặc có tâm bị rối loạn; asaiĩnĩ nói đến 
diệt thọ tưởng định hoặc người ở cõi vô tưởng; vibhũtasahnĩ là nói đến việc đạt đến thiền vô sắc; 
sự thành đạt của vị ấy không phải là bốn trường hợp này (SnA. ii, 553). 

2 Nói về sự chứng đạt các tầng thiền vô sâc (Sđd.). 

3 Các vị này theo chủ thuyết về thường kiến ( sassatavădă ) (Sđd.). 

4 Những người này nương tựa vào thường kiến và đoạn kiến (Sđd., 554-555). 
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Suttanipate Atthakaưaggo 


CuỊaviyuhasuttarn 


12 . CƯLAVIYƯIIASƯTTAM 

• • 

882. Sakarn sakam ditthiparibbasãnã 
viggayha nãnã kusalã vadanti, 

yo evam jãnãti sa vedi dhammam 
idam patikkosamakevalĩ so. 

883. Evampi viggayha vivãdiyanti 
bãlo paro akkusaloti 1 cãhu, 
sacco nu vãdo katamo imesam 
sabbeva hime 2 kusalãvadãnã. 3 

884. Parassa ce dhammamanãnujãnam 
bãlo mago 4 hoti nihĩnapanno, 
sabbeva bãlã sunihĩnapannã 
sabbevime ditthiparibbasãnã. 

885. Sanditthiyã ceva na cevadãtã 5 
samsuddhapannã kusalã mutĩmã, 
na tesam koci parihĩnapanno 
ditthi hi 6 tesampi tathã samattã. 

886. Na cãham 7 etam tathĩyanti 8 brũmi 
yamãhu bãlã 9 mithu annamannam, 
sakarn sakarn ditthimakamsu saccarn 
tasmã hi bãloti param dahanti. 

887. Yamãhu saccam tathiyanti eke 
tamãhu anne 10 tuccham musãti, 
evampi viggayha vivãdiyanti 11 
tasmã na ekam samanã vadanti. 

888. Ekam hi saccam na dutiyamatthi 12 
yasmim pajã no 13 vivade pajãnam, 
nãnã te saccãni sayam thunanti 
tasmã na ekam samanã vadanti. 


1 akusaloti - Syã, PTS, Sĩmu 2. 

2 hĩme - Syã. 

3 kusalã vadãnã - Ma, Syã, PTS. 

4 bãlomako - Ma. 

5 ceva na vĩvadãtă - Ma, PTS; 
ve pana vĩvadãtã - Syã. 

6 ditthĩ hi - Ma; ditthĩhi - Syã. 


7 na vãham - Ma, Syã, PTS. 

8 tathiyanti - Ma, PTS; tathivanti - Syã. 

9 bălo - Syã. 

10 anííepi - Syã. 

11 vivãdayanti - Ma, Syã. 

12 dutĩyamatthi - Ma, Syă, PTS. 

13 pajãno - Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Sự Dàn Trận Nhỏ 


12 . KINH Sự DÀN TRẬN NHỎ 

882. “Trong khi sống theo quan điểm riêng của từng cá nhân, nhiều vị khác 
nhau (tự xưng là) thiện xảo, giữ khư khư (quan điểm của mình), nói rằng: ‘Người 
nào biết như vầy, người ấy hiểu biết pháp. Kẻ khinh miệt điều này, kẻ ấy là không 
toàn hảo.’ 

883. Sau khi giữ khư khư (quan điểm của mình) như vậy, chúng tranh cãi, và 
đã nói rằng: ‘Người khác là ngu si, không thiện xảo.’ Vậy thì lời nói nào trong số 
này là sự thật, bởi vì tất cả những người này đều tuyên bố (họ) là thiện xảo?” 


884. “Nếu kẻ không thừa nhận pháp của người khác, 
là ngu si, là loài thú, có tuệ thấp kém, 

thì tất cả quả là những kẻ ngu si, có tuệ vô cùng thấp kém, 

tất cả những người này quả đang sống theo quan điểm (của mình). 

885. Và nếu do quan điểm của mình, những kẻ không trong sạch 
trở nên có tuệ thanh tịnh, thiện xảo, có sự nhận thức, 

thì không ai trong số họ là có tuệ hoàn toàn thấp kém, 
bởi vì quan điểm của họ cũng đã đạt đến bản thể thật. 

886. Nhưng Ta không nói ràng: ‘Điều ấy là bản thể thật/ 
là điều mà các kẻ ngu đã nói đối chọi lẫn nhau. 

Họ đã tạo lập quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý, 
chính vì điều ấy, họ xem người khác là ‘kẻ ngu si.”’ 

887. “Điều mà một số kẻ đã nói: ‘Là sựthật, là bản thể thật/ 
những kẻ khác đã nói điều ấy ‘Là rỗng không, là sai trái.’ 

Sau khi giữ khư khư (quan điểm của mình) như vậy, họ tranh cãi. 
Vì sao các vị Sa-môn nói không đồng nhất?” 

888. “Bởi vì SựThật chỉ có một, không có cái thứ nhì, 

trong khi nhận biết về Sự Thật ấy, chúng sinh sẽ không tranh cãi. 
Chúng tự mình nói về các sự thật khác nhau; 
vì thế, các vị Sa-môn nói không đồng nhất.” 
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Suttanipate Atthakavaggo 


CuỊaviyuhasuttarn 


889. Kasmã nu saccãni vadanti nãnã 
pavãdiyã se kusalã vadãnã, 
saccãni sutãni' bahũni nãnã 
udãhu te takkamanussaranti. 

890. Na heva saccãni bahũni nãnã 
annatra sannãya niccãni loke, 
takkanca ditthĩsu pakappayitvã 
saccam musãti dvayadhammamãhu. 

891. Ditthe sute sĩlavate mute vã 
ete ca nissãya vimãnadassĩ, 
vinicchaye thatvă pahassamãno 
bãlo paro akkusaloti 2 cãha. 

892. Yeneva bãloti param dahãti 
tenãtumãnam kusaloti căha, 
sayamattanã so kusalãvadãno 3 
annam vimãneti tatheva 4 pãvã. 5 

893. Atisãraditthiyă 6 so samatto 
mãnena matto paripunnamãnĩ, 
sayameva sãmam manasãbhisitto 
ditthĩhi 7 sã tassa tathã samattã. 

894. Parassa ce hi vacasã nihĩno 
tumo sahã hoti nihĩnapanno, 
atha ce sayam vedagũ hoti dhĩro 
na koci bãlo samanesu atthi. 

895. Annarn ito yãbhivadanti dhammam 
aparaddhã suddhimakevali te, 8 
evampi 9 tithyã 10 puthuso vadanti 
sanditthirãgena hi tebhirattã. 11 


su tãni - PTS. 

2 akusaloti - Syã, PTS, Sĩmu 2. 

3 kusalo vadăno - Ma, Syã, PTS, Sĩmu 2. 

4 tadeva - Ma, Syã. 

5 pãva - Ma. 

6 atisãraditthiyãva - Ma; atĩsaramditthiyã - PTS, 


7 ditthĩ hi - Ma, PTS. 

8 suddhimakevalĩ te - Ma, Syã; 
suddhimakevalĩno - PTS, Sĩmu 2 

9 evam hi - PTS. 

10 titthyã - Ma, Syã. 

Sĩmu 2. 11 tyãbhirattã - Syã. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Sự Dàn Trận Nhỏ 


889. “Nhưng vì sao họ, những nhà biện luận tuyên bố (mình) là thiện xảo, lại 
nói về các sự thật khác nhau? Phải chăng các sự thật đã được nghe là có nhiều và 
khác nhau? Hay là các vị ấy theo đuổi sự suy tư (của riêng mình)?” 


890. “Đương nhiên là không có nhiều sự thật khác nhau và thường còn ở thế 
gian, ngoại trừ (các sự thật) do tưởng (tạo ra). Và sau khi xếp đặt sự suy tư về các 
quan điểm (do chúng tạo ra), chúng đã nói về hai pháp là: ‘Đúng và sai.’ 1 


891. Liên quan đến điều đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giới và 
phận sự, hoặc đến điều đã được cảm giác, sau khi nương tựa vào những điều này, 
rồi có sự coi khinh (người khác), sau khi ỷ vào các sự phán đoán, trong lúc hớn 
hở, (kẻ ấy) đã nói ràng: ‘Người khác là ngu si, là không thiện xảo.’ 


892. Bởi chính lý do nào mà kẻ ấy xem người khác là ‘ngu si,’ 
thì bởi lý do ấy kẻ ấy đã nói về bản thân là ‘thiện xảo.’ 

Kẻ ấy, trong khi tự mình tuyên bố chính mình là thiện xảo, 
rồi khinh chê người khác và phát biểu y như thế. 


893. Với quan điểm vượt quá giới hạn, kẻ ấy được thỏa mãn, 
bị say đẳm vì ngã mạn, có sự tự cao là toàn thiện, 
rồi bâng tâm ý, tự mình đăng quang cho chính mình; 
chính quan điểm ấy của kẻ ấy đã được tiếp nhận như thế. 


894. Bởi vì, nếu do lời nói của kẻ khác mà trở thành thấp kém, 
thì bản thân, do điều ấy 2 (cũng) trở thành có tuệ thấp kém. 

Còn nếu do (lời nói) của mình mà trở thành người thông hiểu, sáng trí, 
thì không có bất cứ người nào là kẻ ngu trong số các vị Sa-môn. 


895. Những kẻ nào thuyết về pháp nào khác so với điều này, 
những kẻ ấy bị thất bại về (đạo lộ) trong sạch, họ không toàn hảo. 
Những kẻ ngoại đạo cũng nói như vậy theo nhiều cách khác nhau, 
bởi vì họ bị nhiễm nặng do sự luyến ái với quan điểm của mình. 


1 ‘Mayham saccam tuyham musã ’ti = ‘Của tôi là đúng, của anh là sai’ (MahãniddesapăỊi - Đại 
Diễn Giải, TTPV tập 35, các trang 402-403). 

2 Do việc kẻ khác cũng khinh chê lại người này như vậy (SnA. ii, 256). 


281 



Suttanipate Atthakavaggo 


Mahaviyuhasuttam 


896. Idheva suddhim' itivãdiyanti 1 2 

nãnnesu dhammesu visuddhimãhu, 
evampi titthyã puthuso nivitthã 
sakãyane tattha daỊham vadãnã. 


897. Sakãyane cãpi daỊham vadãno 
kamettha bãloti param daheyya, 
sayameva so medhagam 3 ãvaheyya 
param vadam bãlamasuddhidhammam. 


898. Vinicchaye thatvã sayam pamãya 
uddham so 4 lokasmim vivãdameti, 
hitvãna sabbãni vinicchayãni 
na medhagam kurute jantu loke ”ti. 

CũỊaviyũhasuttam nitthitam. 


13. MAHAVIYUHASUTTAM 

899. Ye kecime ditthiparibbasãnã 
idameva saccanti vivãdayanti, 5 
sabbeva te nindamanvãnayanti 
atho pasamsampi labhanti tattha. 


900. Appam hi etam na alam samãya 
duve vivãdassa phalãni brũmi, 
evampi disvã na vivãdayetha 6 
khemãbhipassam avivãdabhũmim. 


901. Yã kãcimã sammutiyo puthựjjã 
sabbã ’va etã na upeti vidvã, 
anũpayo so upayam kimeyya 
ditthe sute khantimakubbamãno. 


1 suddhi - Ma, PTS. 4 uddham sa - Ma. 

2 iti vãdayanti - Ma, Syã; iti vãdiyanti - PTS. 5 vivãdiyanti - PTS, Sĩmu. 

3 medhakam - PTS. 6 vivãdiyetha - PTS, Sĩmu. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Sự Dàn Trận Lớn 


896. ‘Chỉ nơi đây có sự trong sạch/ họ nói như thế ấy; 
họ đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác. 

Những kẻ ngoại đạo cũng đã gầy dựng như vậy theo kiểu cách riêng 
về đường lối của họ, trong khi nói một cách châc chân về điều ấy. 


897. Và trong khi nói một cách chắc chấn về đường lối của họ, 
người nào khác ở đây mà kẻ ấy có thể xem là ‘ngu si’? 

Kẻ ấy tự chính mình đem lại sự gây gổ, 

trong khi nói kẻ khác là ngu si, (kẻ ấy) là có pháp không trong sạch. 


898. Sau khi đứng vững ở sự phán đoán, sau khi ước lượng bản thân, 
kẻ ấy đi đến sự tranh cãi ở thế gian nhiều hơn nữa. 

Sau khi từ bỏ tất cả các sự phán đoán, 
con người không tạo ra sự gây gổ ở thế gian.” 

Dứt Kinh Sự Dàn Trận Nhỏ. 


13. KINH Sự DÀN TRẬN LỚN 

899. “Bất cứ những người nào, trong khi sống theo quan điểm (riêng của cá 
nhân), tranh cãi rằng: ‘Chỉ điều này là chân lý/ có phải tất cả những người ấy đều 
mang lại sự chê trách, hay họ cũng đạt được sự khen ngợi về việc ấy?” 


900. “Bởi vì việc (ca ngợi) này là nhỏ nhoi, không đủ để đưa đến sự yên lặng. 
Ta nói đến hai kết quả của sự tranh cãi. 1 Và sau khi nhìn thấy như vậy, thì không 
nên tạo ra sự tranh cãi, trong khi nhận thấy vùng đất không tranh cãi là an toàn 
(Niết Bàn). 


901. Bất cứ những thỏa thuận chung nào được sanh lên từ số đông, bậc đã 
hiểu biết không tiếp cận tất cả những điều ấy. Trong khi không thể hiện sự chấp 
nhận ở điều đã được thấy, ở điều đã được nghe, vị ấy, không có sự vướng mâc, tại 
sao lại đi đến với sự vướng mẳc? 


1 khen chê, thắng thua, v.v... (SnA. ii, 557). 
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Suttanipate Atthakavaggo 


Mahaviyuhasuttam 


902. Sĩluttamã sannamenãhu suddhim 
vatarụ samãdãya upatthită se, 

idh’ eva sikkhema athassa suddhim 
bhavũpanĩtã kusalã vadãnã. 

903. Sace cuto sĩlavatato 1 hoti 

sa vedhatĩ 2 kammam virãdhayitvã, 
sa jappatĩ 3 patthayatĩdha suddhim 
satthã va hĩno pavasam gharamhã. 


904. Sĩlabbatarụ vãpi pahãya sabbam 
kammanca sãvajjanavajjametam, 
suddhim asuddhinti 4 apatthayãno 
virato care santimanuggahãya. 


905. Tamũpanissãya 5 jigucchitam vã 

athavãpi dittham va sutam mutam vã, 
uddhamsarã suddhimanutthunanti 6 
avĩtatanhã se bhavãbhavesu. 


906. Patthayamãnassa hi jappitãni 
pavedhitam 7 vãpi 8 pakappitesu, 
cutũpapãto idha yassa natthi 
sa kena vedheyya kuhimva 9 jappe. 


907. Yamãhu dhammam paramanti eke 
tameva hĩnanti panãhu anne, 
sacco nu vãdo katamo imesam 
sabbeva h’ ime 10 kusalã vadãnã. 


908. Sakam hi dhammam paripuọnamãhu 
annassa dhammam pana hĩnamãhu, 
evampi viggayha vivãdayanti 11 
sakam sakarụ sammutimãhu 12 saccam. 


1 sĩlavatãto - Syă, PTS; 
sĩlabbatato - Sĩmu. 

2 pavedhatĩ - Ma, Syã; sa vedhati - PTS. 

3 pajappatĩ - Ma, Syã; sa jappati - PTS. 

4 suddhĩ asuddhĩ ti - Syã, PTS. 

5 tapũpanissãya - PTS. 

6 anutthunanti - PTS. 


7 samvedhitam - PTS; samveditam - Simu 1, 2. 

8 cãpi - PTS. 

9 kuhinci - Syã, Sĩmu 1, 2; 
kuhin ca - PTS. 

10 hĩme - Ma, Syã, PTS. 

11 vivãdiyanti - PTS. 

12 sammatimãhu - Syã. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Sự Dàn Trận Lớn 


902. Những kẻ chủ trương giới là tối thượng đã nói sự trong sạch là do sự tự 
chế ngự. Sau khi thọ trì phận sự, họ duy trì (nghĩ rằng): ‘Chúng ta hãy học tập ở 
lãnh vực này thôi, rồi sẽ có sự trong sạch;’ họ bị dẫn đến hữu trong khi tuyên bố 
(mình) là thiện xảo. 


903. Nếu bị hư hỏng về giới và phận sự, 

kẻ ấy run rẩy sau khi thất bại về hành động, 

kẻ ấy tham muốn, ước nguyện sự trong sạch ở nơi này, 

ví như người bị thất lạc với đoàn lữ hành trong khi sống xa nhà. 


904. Hoặc là sau khi đã dứt bỏ tất cả giới và phận sự, 
cùng hành động có tội hoặc không có tội ấy, 

trong khi không ước nguyện về ‘sự trong sạch hay không trong sạch,’ 
đã lìa bỏ, vị ấy sống, không nẳm bât sự an tịnh (do tà kiến). 


905. Sau khi nương tựa vào điều đã bị chán ghét ấy (khổ hạnh), 
hoặc vào điều gì đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác, 
những kẻ chủ trương luân hồi hướng thượng' nói về sự trong sạch, 
chúng chưa xa lìa tham ái ở hữu và phi hữu. 


906. Bởi vì trong khi ước nguyện, họ có các sự tham muốn 
thậm chí còn có sự run sợ về các điều đã được (họ) xếp đặt. 
Ở đây, đối với vị nào tử và sanh là không có, 
vị ấy có thế run rẩy vì cái gì, có thể tham muốn về cái gì? 


907. Pháp nào mà một số vị đã nói là ‘tối cao,’ 

trái lại, những vị khác đã nói về pháp ấy là ‘thấp kém;’ 

vậy trong số những vị này, lời nói nào là sự thật, 

bởi vì tất cả các vị này đều tuyên bố (mình) là thiện xảo? 


908. Bởi vì họ đã tuyên bố pháp của chính mình là hoàn hảo, 
hơn nữa, họ đã tuyên bố pháp của người khác là thấp kém. 

Sau khi giữ khư khư (quan điểm của mình) như vậy, họ tranh cãi, 
và đã tuyên bố quan điểm riêng của từng cá nhân là sự thật. 


1 uddhamsară: những vị này có quan điếm không hành động (SnA. ii, 558). Mahãnỉddesa-pãỊi - 
Đại Diễn Giải cho biết có bốn hạng thuyết về uddhamsară và giải thích rằng những vị này chủ 
trương sự trong sạch đạt được thông qua tái sanh luân hồi (TTPV tập 35, trang 431). 
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Suttanipate Atthakavaggo 


Mahaviyuhasuttam 


909. Parassa ce vambhayitena hĩno 
na koci dhammesu visesi assa, 
puthũ hi annassa vadanti dhammam 
nihĩnato samhi daỊham vadãnã. 


910. Sadhammapũjã ca 1 panã tatheva 
yathă pasamsanti sakãyanãni, 
sabbeva vãdã 2 tathiyã 3 bhaveyyum 
sudhĩ hi 4 tesam 5 paccattameva. 

911. Na brãhmanassa paraneyyamatthi 
dhammesu niccheyya samuggahĩtam, 
tasmã vivãdãni upãtivatto 

na hi setthato passati dhammamannam. 

912. Jãnãmi passãmi tatheva etam 
ditthiyã eke paccenti suddhim, 
addakkhi ce kimhi tumassa tena 
atisitvã aníiena vadanti suddhim. 

913. Passam naro dakkhiti 6 nãmarũpam 
disvãna vã nassati 7 tãni meva, 8 
kãmam bahum passatu appakam vã 
na hi tena suddhim kusalã vadanti. 

914. Nivissavãdĩ na hi subbinãyo 9 
pakappitam ditthi purekkharãno, 
yam nissito tattha subham vadãno, 
suddhim vado tattha tathaddasã so. 

915. Na brãhmano kappamupeti sankham 10 
na ditthisãrĩ napi nãnabandhu, 
natvã ca so sammatiyo 11 puthựjjã 
upekkhati ugganhanti manne. 12 


1 saddhammapũjãpi nesam tatheva - Ma; saddhammapũjãva - Sĩmu 2. 

2 sabbe pavãdã - Syã, Sĩmu 1, 2. 9 suddhinãyo- PTS, Sĩmu 1; subbanayo - Sĩmu 2. 

3 tathivã - Syã, PTS, Sĩmu 1 , 2. 10 sankhã - Ma. 

4 suddhĩ hi - Ma, PTS; suddhĩhi - Syã. 11 sammutiyo - Ma. 


nesam - Ma, Syã, PTS. 

6 dakkhati - Ma, Syã. 

7 vã nãyati - Ma; vãnnassati - Syã, PTS. 

8 tãnimeva - Ma; tãni ceva - Syã; tãni-m-eva - PTS. 


12 uggahananti maííne - Ma; 
uggahanantimanne - Syã; 
uggahananta-m-anne - PTS; 
uggahanam tamanne - Sĩmu 1, 2. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Sự Dàn Trận Lớn 


909. Nếu là thấp kém do việc bị khinh miệt của người khác, 

thì không có pháp nào là đặc biệt trong số các pháp, 

bởi vì số đông tuyên bố pháp của người khác 

là thấp hèn, trong khi nói một cách châc chân về (pháp) của mình. 


910. Họ ngợi khen đường lối của chính mình như thế nào, 
thì việc cúng dường đến học thuyết của họ sẽ là y như vậy. 
Tất cả các học thuyết có thể là đúng đẳn, 
bởi vì sự trong sạch của họ chỉ liên quan đến cá nhân. 


911. Sau khi suy xét về điều đã được nẳm bất trong số các pháp (tà kiến), đối 
với vị Bà-la-môn, không có việc bị dẫn dât bởi người khác. Do điều ấy, vị Bà-la- 
môn vượt lên trên các sự tranh cãi, bởi vì vị Bà-la-môn nhìn thấy học thuyết khác 
là không tối thắng. 

912. (Nói rằng): ‘Tôi biết, tôi thấy điều ấy châc chân là nhưthế,’ 

một số tin ràng sự trong sạch là do việc thấy. 

Nếu đã nhìn thấy, điều gì có được cho bản thân với việc (thấy) ấy? 

Sau khi sai sót, chúng nói về sự trong sạch theo cách khác. 


913. Một người, trong khi nhìn, sẽ nhìn thấy danh và sâc, 
hoặc sau khi nhìn thấy thì sẽ biết được mỗi chúng mà thôi. 

Hãy để người ấy nhìn nhiều hay ít theo ý thích, 

các bậc thiện xảo hẳn nhiên không nói sự trong sạch là do điều ấy. 


914. Trong khi sùng bái quan điểm đã được xếp đặt, 

kẻ đã chấp chặt vào học thuyết quả thật không dễ hướng dãn. 

Nương tựa vào cái gì thì nói điều tốt đẹp về cái ấy, 

với lời tuyên bố về sự trong sạch, kẻ ấy đã nhìn thấy sự thật ở nơi ấy. 


915. Sau khi cân nhâc, vị Bà-la-môn không tiếp cận sự sâp đặt (của tham ái và 
tà kiến), không có sự hùa theo quan điểm, cũng không có sự thân thiết với các 
(thắng) trí. Và sau khi biết các sự đồng thuận được sanh lên từ số đông, vị ấy thản 
nhiên (nói rằng): ‘Hãy để những kẻ khác tiếp thu.’ 
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Suttanipate Atthakavaggo 


Tuvatakasuttarn 


916. Visajja ganthãni munĩdha loke 
vivãdajãtesu na vaggasãri, 1 
santo asantesu upekkhako so 
anuggaho ugganhantimanne. 2 


917. Pubbãsave hitvã nave akubbam 
na chandagũ nopi nivissavãdĩ, 3 
sa vippamutto ditthigatehi dhĩro 
na lippati 4 loke anattagarahĩ. 


918. Sa sabbadhammesu visenibhũto 

yam kinci dittham va sutam mutam vã, 
sa pannabhãro muni vippayutto 5 
na kappiyo nũparato na patthiyo ”ti. 

Mahãviyũhasuttam nitthitam. 


14. TUVATAKASUTTAM 

919. Pucchãmi tam ãdiccabandhum 6 
vivekam santipadanca mahesim, 
katham disvã nibbãti bhikkhu 
anupãdiyãno lokasmim kinci. 

920. Mũlam papancasankhãya (iti bhagavã) 
mantã asmĩti sabbamuparundhe, 7 

yã kãci tanhã ajjhattarn 
tãsam vinayã sadã sato sikkhe. 

921. Yam kiíìci dhammamabhijannã 
ajjhattam athavãpi bahiddhã, 
na tena mãnam 8 kubbetha 

na hi sã nibbuti satam vuttã. 


1 vaggasãri - Ma, Syã, PTS. 

2 uggahaụanti manne - Ma; uggahanantimanne - Syã; 
uggahaụanta-m-anne - PTS; uggahaụam tamaiĩne - Sĩmu 1, 2. 

3 nivissavãdo - Syã, PTS. 6 ãdiccabandhu - Ma. 

4 limpati - Ma; limpatĩ - Syã. 7 sabbamuparuddhe - Syã. 

5 vippamutto - Ma, Syã. 8 thãmam - Ma, Syã; thamarp - PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Một Cách Nhanh chóng 


916. Sau khi tháo gỡ các sự trói buộc ở thế gian này, bậc hiền trí 
không hùa theo phe nhóm ở các cuộc tranh cãi đã được sanh lên. 
Vị ấy thản nhiên, an tịnh giữa những người không an tịnh, 
không tiếp thu, (nói rằng): ‘Hãy để những kẻ khác tiếp thu.’ 


917. Sau khi từ bỏ các lậu hoặc trước đây, không tạo ra những lậu hoặc mới, 
không là người đi theo sự (tác động của) mong muốn, cũng không phải là kẻ đã 
chấp chặt vào học thuyết, vị ấy đã được giải thoát khỏi các tà kiến, là bậc sáng trí, 
không bị nhơ bẩn ở thế gian, không có sự chê trách bản thân. 


918. Vị ấy là người diệt đạo binh ở tất cả các pháp (tà kiến), 

về bất cứ điều gì đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác. 

Bậc hiền trí ấy có gánh nặng đã đặt xuống, đã được tách riêng, 

không chịu sự phân hạng, không phải kiêng chừa, không có ước nguyện.” 

Dứt Kinh Sự Dàn Trận Lớn. 


14. KINH MỘT CÁCH NHANH CHÓNG 

919. “Tôi hỏi ngài, đấng quyến thuộc của mặt trời, 
bậc đại ẩn sĩ, về sự viễn ly và vị thế an tịnh. 

Sau khi nhìn thấy như thế nào, vị tỳ khưu được tịch diệt, 
không còn chấp thủ bất cứ cái gì ở trên đời?” 

920. (Đức Thế Tôn nói): 

“Nên chặn đứng tất cả gốc rẽ của cái được gọi là vọng tưởng: ‘Tôi là’ nhờ vào 
trí tuệ. Bất cứ những tham ái nào ở nội phần, sau khi dẹp bỏ chúng, nên học tập, 
luôn luôn có niệm. 


921. Bất cứ pháp (đức tính tốt) nào có thể biết rõ 
ở nội phần (nơi bản thân) hay là ở ngoại phần (nơi người khác), 
không vì điều ấy mà tạo ra sự ngã mạn, 

bởi vì điều ấy không được các bậc thiện nhân gọi là sự tịch diệt. 
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Suttanipate Atthakavaggo 


Tuvatakasuttarn 


922. Seyyo na tena manneyya 
nĩceyyo atha vãpi sarikkho, 
phuttho 1 anekarũpehi 
nãtumãnam vikappayam titthe. 

923. Ajjhattameva upasame 

na annato 2 bhikkhu santimeseyya, 
ajjhattam upasantassa 
natthi attã 3 kuto nirattă 4 vã. 

924. Majjhe yathã samuddassa hoti 
ũmi no jãyatĩ thito hoti, 
evam thito anejassa 

ussadam bhikkhu na kareyya kuhinci. 

925. Akittayĩ vivatacakkhu 
sakkhidhammam parissayavinayam, 
patipadam vadehi bhaddante 
pãtimokkham athavãpi samãdhim. 

926. Cakkhũhi neva lolassa 
gãmakathãya ãvareyya 5 sotam, 
rase ca nãnugijjheyya 

na ca mamãyetha kiíĩci lokasmim. 

927. Phassena yadã phutthassa 
paridevam bhikkhu na kareyya kuhinca, 
bhavam ca nãbhijappeyya 
bheravesu ca na sampavedheyya. 

928. Annãnamatho pãnãnam 
khãdanĩyãnam athopi vatthãnam, 
laddhã na sannidhim kayirã 

na ca parittase tãni alabhamãno. 

929. Jhãyĩ na pãdalol’ assa 

virame kukkuccã 6 nappamajjeyya, 
atha ãsanesu sayanesu 
appasaddesu bhikkhu vihareyya. 


1 puttho - Syã. 

2 nãíínato - PTS. 

3 attam - Sĩmu 1. 


4 nirattam - Syã, PTS, Sĩmu 1, 2. 

5 ãvaraye - Ma, Syã, PTS. 

6 kukkuccam - PTS, Sĩmu 1, 2. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Một Cách Nhanh chóng 


922. Không nên vì việc (ngã mạn) ấy mà nghĩ rằng (bản thân) là tốt hơn, 
kém thua, hoặc thậm chí là tương đương. 

Bị tác động bởi nhiều hình thức, 

trong khi sâp đặt về bản thân, không nên dừng lại ở điều ấy. 

923. Nên an tịnh ngay ở nội tâm, 

vị tỳ khưu không nên tìm kiếm sự an tịnh từ nơi khác. 

Đối với vị đã được an tịnh ở nội tâm, 

điều được nấm bât là không có, từ đâu có điều được buông lơi? 


924. Giống như ở giữa biển cả, 

là đứng yên, sóng biển không sanh ra, 

tương tự như vậy, nên trầm tĩnh, không dục vọng 

vị tỳ khưu không nên tạo ra (thái độ) kiêu ngạo ở bất cứ đâu.” 


925. “Bậc có mất được mở ra đã nói về 
pháp thực chứng, có sự xua đi các hiểm họa. 

Thưa ngài đại đức, xin ngài hãy nói về đường lối thực hành, 
về giới giải thoát, và luôn cả định nữa.” 

926. “Không nên buông thả với đôi mât, 
nên che đậy lỗ tai đối với chuyện làng xóm, 
không nên thèm muốn ở các vị nếm, 

và không nên chấp là của tôi về bất cứ thứ gì ở thế gian. 

927. Khi nào bị xúc chạm bởi xúc (bất hạnh), 

vị tỳ khưu không nên thể hiện sự than vãn về bất cứ điều gì, 
không nên tham đâm sự hiện hữu, 
và không bị lay động ở các sự khiếp đảm. 

928. Đối với các thức ăn, rồi đối với các thức uống, 
đối với các vật thực cứng, rồi đối với các loại vải vóc, 
sau khi nhận được, không nên tạo ra sự cất giữ, 

và không nên băn khoăn trong khi không nhận được chúng. 

929. Nên là vị có thiền, không nên buông thả bàn chân (đi đó đây), 
nên xa lánh trạng thái hối hận, không nên xao lãng, 

và ở những chỗ ngồi, ở những chỗ nằm, 
ở những nơi có ít tiếng động, vị tỳ khưu nên cư trú. 
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Suttanipate Atthakavaggo 


Tuvatakasuttarn 


930. Niddam na bahulĩkareyya 
jãgariyam bhajeyya ãtãpĩ, 
tan dim mãyam hassam khiddam 
methunam vippajahe savibhũsam. 


931. Ãthabbanam 1 supinam lakkhanam 
no vidahe athopi nakkhattam, 
virutanca gabbhakaranam 
tikiccham mãmako na seveyya. 


932. Nindãya nappavedheyya 

na unnameyya 2 pasamsito bhikkhu, 
lobham saha macchariyena 
kodham pesuniyanca panudeyya. 


933. Kayavikkaye na tittheyya 

upavãdam bhikkhu na kareyya kuhinci, 
gãme ca nãbhisajjeyya 
lãbhakamyã janam na lapayeyya. 3 


934. Na ca katthiko 4 siyã bhikkhu 
na ca vãcam payutam bhãseyya, 
pãgabbhiyam na sikkheyya 
katham viggãhikam na kathayeyya. 


935. Mosavajje na niyyetha 5 

sampajãno sathãni na kayirã, 
atha jĩvitena paíĩnãya 
sĩlabbatena 6 nãnnamatimanne. 


936. Sutvã rusito 7 bahum vãcam 
samanãnam puthuvacanãnam, 8 
pharusena ne na pativajjã 9 
na hi santo patisenim karonti. 10 


1 athabbanam - Sĩmu. 

2 unụameỹya - Ma, Syã, PTS. 

3 lãpáyeyya - PTS. 

4 katthitã - Ma, Syă, PTS, Sĩmu 1, 2. 

5 nĩyetha - Ma, Sĩmu 1. 


6 sĩlavatena - PTS. 

7 dũsito - Pu. 

8 samanãnam vã puthujanãnam - Ma, Syã. 

q pharusena nappativajjã - Syã. 

10 patisenikaronti - Ma, Syă, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Một Cách Nhanh Chóng 


930. Không nên thực hiện nhiều việc ngủ nghỉ. Nên thân cận sự tỉnh thức, có 
sự tinh cần. Nên dứt bỏ hẳn sự uể oải, xảo trá, cười cợt, đùa giỡn, việc đôi lứa, 
cùng với việc trang điểm. 


931. Không nên thực hành việc bùa chú, giải mộng, xem tướng, và luôn cả 
chiêm tinh. Người đệ tử thành tín không nên chuyên chú về việc giải đoán tiếng 
thú kêu, việc thụ thai, và việc chữa bệnh. 


932. Không nên run sợ vì sự chê bai, vị tỳ khưu khi được ca ngợi không nên 
kiêu hãnh, nên xua đi sự tham lam cùng với sự bỏn xẻn, sự giận dữ và việc nói 
đâm thọc. 


933. Không nên duy trì việc mua bán, 

vị tỳ khưu không nên tạo sự chê trách ở bất cứ nơi nào, 

và không nên ràng buộc vào làng xóm, 

không nên tỉ tê với người (thế tục) vì mong muốn lợi lộc. 


934. Và vị tỳ khưu không nên là kẻ nói khoe khoang, 
và không nên nói lời nói ướm (liên quan bốn món vật dụng), 
không nên học tập lối cư xử xấc xược, 
không nên nói ra ngôn từ đưa đến sự cãi vã. 


935. Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dối trá, không nên cố tình thực hiện 
các điều xảo trá, và không nên khinh khi người khác về sự sinh sống, về sự nhận 
thức, về giới và phận sự. 


936. Bị xúc phạm sau khi nghe nhiều lời nói 
của các vị Sa-môn, của những kẻ phàm phu, 
không nên đáp trả lại những kẻ ấy một cách thô lỗ, 
bởi vì các bậc thiện nhân không thể hiện sự phản kháng. 
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Suttanipate Atthakavaggo 


Attadanậasuttarn 


937. Etanca dhammamannãya 

vicinam bhikkhu sadã sato sikkhe, 

santĩti nibbutim natvã 

sãsane gotamassa nappamajjeyya. 1 


938. Abhibhũ hi so anabhibhũto 

sakkhidhammam anĩtihamadassĩ, 2 
tasmã hi tassa bhagavato sãsane 
appamatto sadã namassamanusikkhe ”ti. 

Tuvatakasuttam nitthitam. 


15. ATTADANDASUTTAM 

• • • 

939. Attadandã bhayam jãtam janam passatha medhagam, 3 
samvegam kittayissãmi yathã samvijitam mayã. 


940. Phandamanam pajam disva macche appodake yatha, 
annamannehi vyãruddhe disvã mam bhayamãvisi. 


941. Samantamasaro 4 loko disa sabba samerita, 
icchã 5 bhavanamattano nãddasãsim anositam. 


942. Osane tveva vyaruddhe disva me aratĩ ahu, 

athettha sallam addakkhim duddasam hadayanissitam. 


943. Yena sallena otinno disa sabba vidhavati, 
tameva sallam abbuyha na dhãvati na sĩdati. 6 


1 na pamajjeyya - Ma. 4 samantam asaro - PTS. 

2 sakkhidhammamanĩtihamadassĩ - Ma. 5 iccham - Ma, Syã, PTS. 

3 medhakam - PTS, Sĩmu 1. 6 nisĩdati - PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Uế Hạnh của Bản Thân 


937. Và sau khi hiểu thông Giáo Pháp này, 

trong khi chọn lựa, vị tỳ khưu nên học tập, luôn luôn có niệm, 

sau khi biết được sự diệt tât là ‘an tịnh,’ 

không nên xao lãng về lời giáo huấn của đức Gotama. 


938. Bởi vì, vị ấy là đấng Chiến Thắng, bậc không bị chế ngự, vị đã nhìn thấy 
pháp thực chứng, không do nghe nói lại theo truyền thống. Chính vì thế, luôn 
luôn không xao lãng, trong lúc kính lễ, nên học tập theo lời giáo huấn của đức 
Thế Tôn ây.” 


Dứt Kinh Một Cách Nhanh Chóng. 


15. KINH UẾ HẠNH CỦA BẢN THÂN 

939. Sự sợ hãi sanh lên do uế hạnh của bản thân. 1 Các ngươi hãy nhìn xem 
loài người đang gây gổ. Ta sẽ thuật lại trạng thái chấn động đúng theo sự việc đã 
làm cho Ta bị chấn động. 


940. Sau khi nhìn thấy nhân loại đang run rẩy tựa như những con cá ở chỗ ít 
nước, sau khi nhìn thấy chúng chống đối lẫn nhau, sự sợ hãi đã xâm nhập Ta. 


941. Toàn bộ thế gian là không có cốt lõi, tất cả các phương đều bị chuyển 
động. Trong khi ước muốn chỗ trú ngụ cho bản thân, Ta đã không nhìn thấy (một 
nơi nào là) không bị chiếm cứ. 


942. Nhưng sau khi nhìn thấy chúng chống đối (lẫn nhau) ở ngay cả giai đoạn 
cuối cùng, sự chán ngán đã khởi lên ở Ta. Và ở đây, Ta đã nhìn thấy mũi tên khó 
thể nhìn thấy đã được câm sâu vào trái tim (tâm thức). 


943. Kẻ đã bị mũi tên đâm vào chạy khâp tất cả các phương (luân hồi khâp 
các cõi), sau khi đã nhổ chính mũi tên ấy lên thì không chạy, (và) không chìm 
xuống. 


1 attadandă được dịch là “uế hạnh của bản thân” căn cứ vào lời giải thích của Chú Giải: 
“attadanặă bhayam jãtam attano duccarỉtakãrană jãtam” (SnA. ii, 566). Tựa đề của bài Kinh 
đã được ghi nghĩa theo ý nghĩa ấy. 
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Suttanipate Atthakavaggo 


Attadanậasuttarn 


944. Tattha sikkhãnugĩyanti 

yãni loke gathitãni 1 na tesu pasuto siyã, 
nibbijjha sabbaso kãme 
sikkhe nibbãnamattano. 


945. Sacco siya appagabbho amayo rittapesuno, 2 

akkodhano lobhapãpam 3 veviccham vitare muni. 


946. Niddam tandim sahe thmam pamadena na samvase, 
atimãne na tittheyya nibbãnamanaso naro. 


947. Mosavajje na niyyetha rupe sneham na kubbaye, 
mãnanca parijãneyya sãhasã virato care. 


948. Puranam nabhinandeyya nave khantim na kubbaye, 
hĩyamãne na soceyya ãkãsam na sito siyã. 


949. Gedham brumi mahoghoti ajavam brumi jappanam, 
ãrammanam pakappanam kãmapanko duraccayo. 


950. Sacca avokkamma 4 muni thale titthati brahmano, 
sabbam so 5 patinissajja sa ve santoti vuccati. 


951. Sa ve vidva sa vedagu natva dhammam anissito, 
sammã so loke iriyãno na pihetĩdha kassaci. 


1 gadhitani - Ma, Sya. 3 lobhapapakam - Sya. 

2 rittapesuno - Ma, Syã, PTS. 4 avokkamam - Niddese. 5 sabbaso - Syã. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Uế Hạnh của Bản Thân 


944. Ở nơi ấy, các môn học tập được truyền tụng. 

Những gì bị trói buộc vào thế gian, không nên quan tâm đến chúng. 
Sau khi thấu triệt các dục về mọi phương diện, 
nên học tập về sự tịch diệt cho bản thân. 


945. Nên chân thật, không hỗn xược, không xảo trá, việc nói đâm thọc không 
còn nữa, không giận dữ, bậc hiền trí có thể vượt qua sự xấu xa của tham (và) sự 
keo kiệt. 


946. Người có tâm ý hướng Niết Bàn nên khâc phục trạng thái ngủ gà ngủ gật, 
sự uể oải, sự dã dượi, không nên cộng trú với sự xao lãng, không nên trụ lại ở sự 
ngã mạn thái quá. 


947. Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dối trá, không nên tạo ra sự thương 
yêu ở sâc, và nên hiểu toàn diện về ngã mạn, nên sống tránh xa sự vội vàng. 


948. Không nên thích thú cái cũ (ngũ uẩn quá khứ), không nên tạo ra sự ưa 
chuộng cái mới (ngũ uẩn vị lai), trong khi (cái gì) đang bị tiêu hoại, không nên 
sầu muộn, không nên nương tựa hư không (tham ái). 


949. Ta gọi thèm khát là ‘dòng lũ lớn,’ ta gọi tham muốn là dòng nước mạnh, 
sự bám vào (đối tượng) là rung động, dục là bãi lầy khó vượt qua được. 


950. Không chệch khỏi sự thật (gọi là) bậc hiền trí, đứng ở đất liền (gọi là) vị 
Bà-la-môn. Vị ấy sau khi xả bỏ tất cả, vị ấy quả thật được gọi là ‘bậc an tịnh.’ 


951. Quả thật, vị ấy là bậc đã hiểu biết, vị ấy là bậc đã đạt được sự thông hiểu, 
sau khi biết được pháp, vị ấy không nương tựa (vào tham ái và tà kiến). Vị ấy, 
trong khi cư xử chân chánh ở thế gian, không mong cầu đối với bất cứ người nào 
ở nơi đây. 
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Suttanipate Atthakavaggo 


Attadanậasuttarn 


952. Yodha kame accatari 1 sangam loke duraccayam, 
na so socati nặjjheti chinnasoto abandhano. 


953. Yam pubbe tam visosehi paccha te mahu kincanam, 
majjhe ce no gahessasi upasanto carissasi. 


954. Sabbaso namarupasmim yassa natthi mamayitam, 
asatã ca na socati sa ve loke na jiyyati. 2 


955. Yassa natthi idam meti paresam vapi 3 kincanam, 
mamattam so asamvindam natthi meti na socati. 


956. Anitthun 4 ananugiddho anejo sabbadhi samo, 
tamãnisamsam pabrũmi pucchito avikampinam. 5 


957. Anejassa vijanato natthi kaci nisankhiti, 6 

virato so viyãrambhă 7 khemam passati sabbadhi. 


958. Na samesu na omesu na ussesu vadate muni, 
santo so vĩtamacchero 8 nãdeti na nirassatĩ ”ti. 

Attadaụdasuttam nitthitam. 


1 accuttari - Syă. 

2 jĩyati - Ma. 

3 cãpi - Syã. 

4 anutthuri - Syă; 
anitthuri - PTS. 


5 avikampitam - Sĩmu 1. 

6 kãci nisaủkhati - Ma, Syă; 
kãcini saủkhiti - PTS. 

7 viyãrabbhã - Ma. 

8 vĩtamaccharo - Ma, Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Uế Hạnh của Bản Thần 


952. Ở đây, vị nào vượt qua các dục, sự quyến luyến ở thế gian khó vượt qua 
được, vị ấy không sầu muộn, không ưu tư, có dòng chảy đã được cât đứt, không 
còn sự trói buộc. 


953. Điều gì trước đây (quá khứ), ngươi chớ nẳm lấy điều ấy. Chớ có bất cứ 
điều gì sanh khởi đến ngươi sau này (vị lai). Nếu ngươi không nẳm lấy ở khoảng 
giữa (hiện tại), ngươi sẽ sống, được an tịnh. 


954. Đối với vị nào không có vật đã được chấp là của tôi liên quan đến danh 
và sâc về mọi phương diện, và (là vị) không sầu muộn do tình trạng không có, vị 
ấy quả thật không bị thua thiệt ở thế gian. 


955. Đối với vị nào, không có (ý nghĩ): ‘Cái này là của tôi/ hoặc ‘(Cái này) là 
của những người khác’ về bất cứ điều gì, trong lúc không tìm kiếm trạng thái sở 
hữu chủ (nghĩ ràng): ‘Không có gì là của tôi/ vị ấy không sầu muộn. 


956. Không ganh tỵ, không tham đẳm, không dục vọng, bình dâng ở mọi nơi, 
điều ấy là sự lợi ích mà Ta nói, khi được hỏi về vị không dao động. 


957. Đối với vị không dục vọng, đang nhận thức, thì không có bất cứ sự tạo tác 
nào. Đã tránh xa khỏi sự tạo tác, vị ấy nhìn thấy an toàn ở mọi nơi. 


958. Bậc hiền trí không mô tả (bản thân) là trong số những người ngang 
bảng, (hay là) trong số những người thấp kém, (hay là) là trong số những người 
ưu việt. Được an tịnh, đã xa lìa sự bỏn xẻn, vị ấy không nẳm giữ, không buông 
lơi.” 


Dứt Kinh Uế Hạnh của Bản Thân. 
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Suttanipate 


Atthakavaggo 


16. SARIPUTTASUTTAM 

• 

959. Na me dittho ito pubbe 
(iccãyasmã sãriputto) 
nasuto 1 uda kassaci, 
evam vagguvado satthã 
tusitã ganimãgato. 


960. Sadevakassa lokassa yatha dissati cakkhuma, 
sabbam tamam vinodetvă ekova ratimajjhagã. 


961. Tam buddham asitam tadim akuham ganimagatam, 
bahunnamidha 2 baddhãnam atthi panhena ãgamam. 3 


962. Bhikkhuno vijigucchato bhajato rittamasanam, 
rukkhamũlam susãnam vã pabbatãnam guhãsu vã. 


963. Uccavacesu sayanesu kivanto tattha bherava, 
yehi bhikkhu na vedheyya nigghose sayanãsane. 


964. Katĩ 4 parissaya loke gacchato agatam 5 disam, 
ye bhikkhu abhisambhave pantamhi sayanãsane. 


965. Kyassa vyappathayo 6 assu kyassassu idha gocara, 
kãni sĩlabbatãnassu 7 pahitattassa bhikkhuno. 


1 na suto - Ma, Syã; 
nassuto - PTS, Sĩmu 2. 

2 bahũnamidha - Ma. 

3 ãgamim - PTS. 

4 kati - PTS. 


5 amatam - PTS, Sĩmu 2. 

6 byappathayo - Ma; 
byapathayo - Syă. 

7 sĩlabbatãnãssu - Ma; 
sĩlabbatãnassa - Syã. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Sariputta 


16. KINH SARIPUTTA 

959. (Đại đức Sãriputta nói): 

“Từ đây trở về trước, con chưa từng được thấy, 
hoặc chưa từng được nghe của bất cứ người nào, 
bậc Đạo Sư, vị có giọng nói êm dịu như thế, 
bậc có đồ chúng, đã đi đến từ cõi trời Tusitã. 


960. Đối với thế gian tính luôn cả chư Thiên, bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là 
như thế. Sau khi xua đi tất cả tăm tối, độc nhất Ngài đã đạt đến sự khoái cảm 
(của việc xuất gia, của sự viễn ly, của sự an tịnh, của sự giác ngộ). 1 


961. Với ý định (hỏi) câu hỏi cho số đông đã được gẳn bó ở đây, con đã đi đến 
gặp Ngài, đức Phật, bậc không nương tựa, đấng tự tại, vị không dối trá, bậc có đồ 
chúng đã đi đến. 


962. Đối với vị tỳ khưu nhờm gớm (sanh, già, bệnh, chết, v.v...) đang thân cận 
chỗ ngồi trống vẳng, gốc cây, mộ địa, hoặc ở các hang động của những ngọn núi. 


963. Ở những chõ trú ngụ cao thấp, có bao nhiêu sự khiếp đảm ở nơi ấy mà vị 
tỳ khưu không nên run sợ ở chỗ nàm ngồi không tiếng động? 


964. Đối với vị đang đi đến khu vực chưa từng đi đến, có bao nhiêu hiểm họa 
ở thế gian mà vị tỳ khưu cần khắc phục ở các chỗ nằm ngồi xa vẳng? 


965. Cách thức nói năng của vị ấy nên là như thế nào? Hành xứ ở nơi này của 
vị ấy nên là như thế nào? Giới và phận sự của vị tỳ khưu có bản tánh cương quyết 
nên là như thế nào? 


1 Các chữ trong ngoặc đơn được ghi theo MahanỉddesapaỊi - Đại Diễn Giải, TTPV tập 35, trang 

645- 
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Suttanipate 


Atthakavaggo 


966. Kam so sikkham samadaya ekodi nipako sato, 
kammãro rajatasseva niddhame malamattano. 

967. Vijigucchamãnassa yadidam phãsu 
(Sãriputtãti bhagavã) 
rittãsanam sayanam sevato ce, 
sambodhikãmassa yathãnudhammam 
tam te pavakkhãmi yathã pajãnam. 

968. Pancannam 1 dhĩro bhayãnam na bhãye 
bhikkhu sato sappariyantacãrim, 2 
damsãdhipãtãnam sirimsapãnam 3 
manussaphassãnam catuppadãnam. 

969. Paradhammikãnampi na santaseyya 
disvãpi tesam bahubheravãni, 
athăparãni abhisambhaveyya 
parissayãni kusalãnuesĩ. 

970. Ãtankaphassena khudãya phuttho 
sĩtam athunham 4 adhivãsayeyya, 
so tehi phuttho bahudhã anoko 
viriyam parakkamma daỊham kareyya. 

971. Theyyam na kareyya 5 na musã bhaneyya 
mettãya phasse tasathãvarãni, 

yadã vilattam 6 manaso vijannã 
kanhassa pakkhoti vinodayeyya. 

972. Kodhãtimãnassa vasam na gacche 
mũlampi tesam palikhanna titthe, 
athappiyam vã pana appiyam vã 
addhã bhavanto abhisambhaveyya. 

973. Pannam purakkhatvã kalyãnapĩti 
vikkhambheyya 7 tãni parissayãni, 
aratim sahetha sayanamhi pante 
caturo sahetha paridevadhamme. 


1 pancanna - Syã. 

2 sapariyantacărĩ - Ma, PTS, Sĩmu 2; 
sa pariyantacãrĩ - Syã. 

3 sarĩsapãnam - Ma. 

4 atunham - Ma; accunham - Syã, PTS, Sĩmu 2. 


5 na kãre - Ma. 

6 yadãvilattam ■ 
yad ãvilattam 


7 vikkhambhayt 


■ Ma, Sya; 

-PTS. 

ỉ - Ma, Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Sariputta 


966. Sau khi thọ trì sự học tập gì, vị có sự chuyên nhất (của tâm), chín chấn, 
có niệm ấy, có thể loại bỏ bụi bặm (ô nhiêm) của bản thân, ví như người thợ kim 
hoàn có thể loại bỏ cáu bẩn của bạc?” 


967. (Đức Phật nói: “Này Sãriputta,) Ta sẽ tuyên thuyết về điều ấy cho ngươi 
theo như Ta nhận biết, tức là sự thoải mái (an trú) dành cho vị nhờm gớm (sanh, 
già, bệnh, chết, v.v...) nếu vị ấy đang thân cận chỗ ngồi nằm trống vâng, có sự 
mong muốn quả vị giác ngộ thuận theo Giáo Pháp. 


968. Vị tỳ khưu, sáng trí, có niệm, sống trong khuôn khổ, không nên sợ hãi 
đối với năm điều sợ hãi: đối với loài ruồi và muỗi mòng, đối với loài rắn, đối với 
các sự va chạm với con người, đối với loài bốn chân. 


969. Cũng không nên sợ sệt đối với những kẻ theo các giáo phái khác, ngay cả 
sau khi nhìn thấy nhiều điều khiếp đảm của họ. Và vị tầm cầu điều tốt đẹp còn 
phải khắc phục những hiểm họa khác nữa. 


970. Bị tác động bởi sự xúc chạm của bệnh tật, của cơn đói, nên chịu đựng sự 
lạnh, sự nóng. Bị tác động bởi những việc ấy dưới nhiều hình thức, vị không trú 
xứ ấy nên nỗ lực tinh tấn và nên thể hiện sự vững chãi. 


971. Không nên thực hiện việc trộm câp, không nên nói lời dối trá, 
nên tiếp xúc bằng từ tâm với các loài yếu hay mạnh, 
khi nào nhận biết được trạng thái bị khuấy động của tâm, 
nên xua đi (nghĩ rằng): ‘Nó là phần đen tối.’ 


972. Không nên rơi vào quyền lực của sự giận dữ và ngã mạn thái quá, nên 
đứng vững sau khi đào lên gốc rễ của chúng. Và trong khi khâc phục vật được yêu 
mến hoặc không được yêu mến, nên chế ngự chúng một cách chắc chân. 


973. Sau khi chú trọng về trí tuệ, với sự hoan hỷ về thiện pháp, 
nên loại trừ các hiểm họa ấy, 

nên khống chế sự không thích thú ở chỗ trú ngụ xa vâng, 
nên khống chế bốn pháp tạo nên sự than vãn. 1 


1 Bốn pháp tạo nên sự than vãn: Được trình bày ở câu kệ kệ tiếp (SnA. ii, 573). 
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Suttanipate 


Atthakavaggo 


974. Kimsu 1 asissãmi kuvam vã asissam 
dukkham vata settha kuvajja sessam, 
ete vitakke paridevaneyye 
vinayetha sekho aniketasãrĩ. 

975. Annanca laddhã vasananca kãle 
mattam so jannã idha tosanattham, 
sotesu 2 gutto yatacãri gãme 
rusitopi vãcam pharusam na vajjã. 

976. Okkhittacakkhu na ca pãdalolo 
jhãnãnuyutto bahựjãgarassa, 
upekhamãrabbha samãhitatto 
takkãsayam kukkuccancupachinde. 3 

977. Cudito vacĩhi satimãbhinande 
sabrahmacãrĩsu khilam pabhinde, 
vãcam pamunce kusalam nãtivelam 
janavãdadhammãya na cetayeyya. 

978. Athãparam panca rajãni loke 
yesam satĩmã vinayãya sikkhe, 
rũpesu saddesu atho rasesu 
gandhesu phassesu sahetha rãgam. 

979. Etesu dhammesu vineyya chandam 
bhikkhu satĩmã suvimuttacitto, 

kălena so sammã 4 dhammam parivĩmamsamãno 
ekodibhũto vihane tamam so ”ti. 

Sãriputtasuttam nitthitam. 

Atthakavaggo catuttho. 


TASSUDDANAM 

• 

Kãmaguhattha dutthãva suddhattha paramã jarã, 
metteyyo ca pasũro ca mãgandi purãbhedanam. 
Kalaham dveva vyuhãni punarevatuvattakarn, 
attadandam therasuttarn therapanhena soỊasa, 
tãni etãni suttãni sabbãnatthakavaggikã ”ti. 


1 kimsu - Ma, Sya. 3 kukkucciyupacchinde - Ma, Sya, PTS. 

2 so tesu - Ma, Syã. 4 samma - PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám 


Kinh Sariputta 


974. ‘Vậy ta sẽ ăn gì? Hoặc ta sẽ ăn ở đâu? 

Có thật chăng ta đã ngủ khổ sở? Hôm nay, ta sẽ ngủ ở đâu?’ 

Vị hữu học, không có sự vương vấn nhà ở, 

nên loại bỏ những suy tầm có tính chất than vãn này. 

975. Sau khi nhận lãnh vật thực và y phục đúng thời hạn, 
vị ấy nên biết chừng mực ở đây, với mục đích vừa lòng. 

Vị ấy, đã được bảo vệ về các điều ấy, sống thu thúc ở trong làng, 
dầu cho bị xúc phạm, không nên nói lời nói thô lỗ. 

976. Có mắt nhìn xuống và không buông thả bàn chân (đi đó đây), 
nên gân bó với việc tham thiền, nên có nhiều tỉnh thức, 

sau khi nỗ lực về hành xả, có bản thân định tĩnh, 
nên cắt đứt nền tảng của sự suy tư và trạng thái hối hận. 

977. Bị quở trách bởi những lời nói, vị (tỳ khưu) có niệm nên hoan hỷ. 

Nên phá vỡ sựkhât khe đối với các vị đồng phạm hạnh. 

Nên thốt lên lời nói tốt lành, không vượt quá giới hạn. 

Không nên suy nghĩ về chuyện phiếm luận của những người (khác). 

978. Và hơn thế nữa, có năm loại bụi bặm ở thế gian, đối với chúng, vị có 
niệm nên học tập để loại bỏ. Nên khống chế sự luyến ái ở các sâc, ở các thinh, rồi 
ở các vị, ở các hương, ở các xúc. 

979. Vị tỳ khưu có niệm, có tâm khéo được giải thoát, nên loại bỏ sự mong 
muốn ở các pháp ấy. Vị ấy, đúng thời điểm, trong khi suy xét toàn diện một cách 
đúng đắn về Giáo Pháp, có trạng thái chuyên nhất (của tâm), vị ấy có thể diệt trừ 
sự tăm tối.” 


Dứt Kinh Sariputta. 
Phẩm Nhóm Tám là thứ tư. 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 

• 

Nhóm Tám về Dục, Hang, Xấu Xa, Trong Sạch, Tối Thắng, kinh về Sự Già, vị 
Metteyya, vị Pasũra, và Bà-la-môn Mãgandiya, kinh Trước Khi Hoại Rã, kinh Cãi 
Cọ, hai kinh Sự Dàn Trận, thêm kinh Một Cách Nhanh Chóng, kinh Uế Hạnh của 
Bản Thân, kinh Vị Trưởng Lão với câu hỏi của vị trưởng lão là mười sáu; tất cả 
những Kinh này đây là thuộc về Phẩm Nhóm Tám. 

***** 
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V. PARAYANAVAGGO 

VATTHƯGÃTHÃ 

980. Kosalãnam purã rammã ãgamã 1 dakkhinãpatham, 
ãkincaímam patthayãno brãhmano mantapãragũ. 

981. So assakassa visaye aỊakassa 2 samãsane, 
vasĩ godhãvarĩkule unchena ca phalena ca. 

982. Tasseva upanissãya gãmo ca vipulo ahũ, 
tato jătena ãyena mahãyannamakappayi. 

983. Mahãyannam yajitvãna puna pãvisi assamam, 
tasmim patipavitthamhi anno ãganchi brãhmano. 

984. Ugghattapãdo tasito pankadanto rajassiro, 
so ca nam upasankamma satãni panca yãcati. 

985. Tamenam bãvari disvã ãsanena nimantayĩ, 
sukhanca kusalam pucchi idam vacanamabravi. 

986. Yam kho mamam deyyadhammain sabbam vissajjitam mayã, 
anujãnãhi me brahme natthi panca satãni me. 

987. Sace me yãcamãnassa bhavam nãnupadassati, 
sattame divase tuyham muddhã phalatu sattadhã. 

988. Abhisahkharitvã kuhako bheravam so akittayi, 
tassa tam vacanam sutvã bãvarĩ dukkhito ahũ. 

989. Ussussati anãhãro sokasallasamappito, 
athopi evamcittassa jhãne na ramatĩ mano. 

990. Utrastam dukkhitam disvã devată atthakãminĩ, 
bãvarim upasankamma idam vacanamabravĩ. 

1 agamã - Ma, Syã, PTS. 2 muỊakassa - Syã. 
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V. PHẤM ĐI ĐẾN BỜ KIA 

KỆ NGÔN DẪN CHUYỆN 

980. Có vị Bà-la-môn tinh thông chú thuật, trong khi ước nguyện về trạng 
thái vô sở hữu, từ thành phố đáng yêu của xứ Kosala đã đi đến khu vực phía 
Nam. 

981. Vị ấy đã trú ngụ ở địa phận Assaka, kế bên vùng AỊakassa, bên bờ sông 
Godhãvarĩ (sống) bằng vật lượm lặt và trái cây. 

982. Và đã có một ngôi làng rộng lớn kề cận với bờ sông ấy. Với thu nhập 
phát sanh từ nơi ấy, vị Bà-la-môn đã sâp đặt một cuộc tế lẽ vĩ đại. 

983. Sau khi đã cúng hiến cuộc tế lẽ vĩ đại, vị Bà-la-môn đã đi vào lại nơi ẩn 
cư. Khi vị ấy đã đi vào trong, một người Bà-la-môn khác đã đi đến. 

984. Và người ấy, với bàn chân bị sưng vù, run lập cập, có răng bị đóng bợn, 
với đầu lấm bụi, đã đi đến gần vị Bà-la-môn và cầu xin năm trăm (tiền). 

985. Sau khi nhìn thấy kẻ ấy, (Bà-la-môn) Bãvari đã mời kẻ ấy chỗ ngồi, đã 
hỏi về sự an lạc và tốt lành, rồi đã nói lời này: 

986. “Quả thật, cái gì thuộc về tôi mà là vật có thể bố thí, thì tôi đã ban phát 
tất cả rồi. Này ông Bà-la-môn, xin hãy hiểu cho tôi, tôi không có năm trăm.” 

987. “Nếu trong khi được tôi cầu xin, mà ngài không ban cho, thì vào ngày thứ 
bảy, cái đầu của ngài hãy bể tan thành bảy mảnh.” 

988. Sau khi làm pháp thuật, kẻ dối trá ấy đã thốt lời hăm dọa. Sau khi nghe 
được lời nói ấy của kẻ ấy, Bãvari đã trở nên sầu khổ. 

989. (Vị ấy) trở nên héo mòn, không thức ăn, đã bị đâm trúng bởi mũi tên sầu 
muộn. Thêm nữa, đối với người có tâm như vậy, ý (của người ấy) không vui thích 
trong việc tham thiền. 

990. Sau khi nhìn thấy Bãvari bị run sợ, bị sầu khổ, vị Thiên nhân có lòng 
mong mỏi điều tốt đẹp, đã đi đến gặp Bãvari và đã nói lời này: 
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Suttanipate Parayanavaggo 


Vatthugatha 


991. Na so muddham pajanati kuhako so dhanatthiko, 
muddhani muddhapãte vã nãnam tassa na vijjati. 

992. Bhotĩ carahi jãnãti tam me akkhãhi pucchitã, 
muddham muddhãdhipãtanca tam sunoma vaco tava. 

993. Aham petam na jãnãmi nãnam ettha 1 na vijjati, 
muddham muddhãdhipãte vã 2 jinãnam hettha 3 dassanam. 

994. Atha kho 4 carahi jãnãti asmim puthuvbmandale, 
muddham muddhãdhipãtanca tam me akkhãhi devate. 

995. Purã kapilavatthumhã nikkhanto lokanãyako, 
apacco okkãkarậjassa sakyaputto pabhankaro. 

996. So hi brãhmana sambuddho sabbadhammãnapãragũ, 
sabbãbhinnãbalappatto sabbadhammesu cakkhumã, 
sabbakammakkhayam 6 patto vimutto upadhikkhayã. 7 

997. Buddho so bhagavã loke dhammam deseti cakkhumã, 
tam tvam gantvãna pucchassu so te tam vyãkarissati. 

998. Sambuddhoti vaco sutvã udaggo bãvari ahũ, 
sokassa tanuko ãsi pĩtinca vipulam labhi. 

999. So bãvarĩ attamano udaggo 
tam devatam pucchati vedajãto: 

Katamamhi gãme nigamamhi vã pana 8 
katamamhi vã janapade lokanãtho 

yattha gantvã namassemu 9 sambuddham dipaduttamam. 

1000. Sãvatthiyam kosalamandire jino 
pahũtapanno varabhũrimedhaso, 
so sakyaputto vidhuro anãsavo 
muddhãdhipãtassa vidũ narãsabho. 

1001. Tato ãmantayĩ sisse brãhmane mantapãrage, 
etha mãnavã akkhissam sunãtha 10 vacanam mama. 


1 nãnam m’ ettha - PTS, Sn. 

2 muddhãdhipãto ca - Syã, PTS, Sn. 

3 heta - Syã, PTS, Sn. 

4 ko - Ma, Syã, PTS. 

5 pathavi - Ma; pathavi - Syã; 
puthavi - PTS. 


6 sabbadhammakkhayam - 

7 upadhikkhaye - Ma, Syã; 
upadhisamkhaye - PTS. 

8 puna-PTS. 

9 gantvãna passemu - Ma. 

10 sunotha - Syã, PTS. 


PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Đi Đêh Bờ Kia 


Kệ Ngôn Dan Chuyện 


991. “Gã ấy không nhận biết về cái đầu. Gã dối trá ấy là kẻ tầm cầu tài sản. 
Đối với gã ấy, không có sự hiểu biết về cái đầu hay về việc làm vỡ cái đầu.” 

992. “Thua tiên nữ, nếu nàng biết, khi đuợc tôi hỏi, xin nàng hãy nói ra cho 
tôi về điều ấy, về cái đầu và về việc làm vỡ cái đầu. Chúng tôi xin lâng nghe lời nói 
của nàng về điều ấy.” 

993. “Ngay cả tôi cũng không biết về điều này; sự hiểu biết của tôi về lãnh vực 
này không tìm thấy. Kiến thức ở lãnh vực này, cái đầu và việc làm vỡ cái đầu, chỉ 
riêng thuộc về các đấng Chiến Thắng.” 

994. “Vậy thì hiện nay, ở trái đất hình cầu này, nguời nào biết về cái đầu và về 
việc làm vỡ cái đầu? Thua tiên nữ, xin nàng hãy nói ra điều ấy cho tôi.” 

995. “Bậc Lãnh Đạo Thế Gian, hậu duệ của đức vua Okkãka, con trai dòng 
Sakya, đấng Mặt Trời, truớc đây đã ra đi từ thành Kapilavatthu. 

996. Này Bà-la-môn, vị ấy chính là đấng Toàn Giác, bậc đã đi đến bờ kia đối 
với tất cả các pháp, đã đạt đuợc năng lực của tất cả các thắng trí, bậc Hữu Nhãn 
về tất cả các pháp, đã đạt đến sự cạn kiệt đối với tất cả các nghiệp, đã đuợc giải 
thoát bởi sự cạn kiệt các mầm tái sanh. 

997. Vị ấy là đức Phật, đấng Thế Tôn ở thế gian, bậc Hữu Nhãn thuyết giảng 
Giáo Pháp. Ông hãy đi đến và hỏi vị ấy. Vị ấy sẽ giải thích điều ấy cho ông.” 

998. Sau khi nghe đuợc câu nói “Đấng Toàn Giác,” Bãvari đã trở nên phấn 
khởi. Nỗi sầu muộn của vị này đã trở thành nhỏ nhoi, và ông ta đã đạt đuợc niềm 
vui bao la. 


999. Vị Bãvari ấy, có ý hài lòng, phấn chấn, niềm hân hoan sanh khởi, hỏi 
nguời tiên nữ ấy rằng: “Đấng Bảo Hộ Thế Gian ở ngôi làng hoặc ở phố thị nào, 
hay ở xứ sở nào? Chúng tôi sẽ đi đến nơi ấy và lễ bái đấng Toàn Giác, bậc tối 
thuợng của loài nguời.” 

1000. “Đấng Chiến Thắng ở Sãvatthĩ, cung điện của xứ Kosala, có tuệ rộng 
lớn, có sự sáng suốt bao la cao quý. Nguời con trai dòng Sakya ấy là không kẻ 
sánh bàng, không còn lậu hoặc, là bậc Nhân NgUu, vị hiểu biết về việc làm vỡ cái 
đầu.” 


1001. Sau đó, vị Bà-la-môn đã bảo những nguời học trò tinh thông về chú 
thuật rằng: “Này các cậu thanh niên, hãy đến, ta sẽ nói. Các nguơi hãy lắng nghe 
lời nói của ta. 
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Suttanipate Parayanavaggo 


Vatthugatha 


1002. Yasseso dullabho loke pãtubhãvo abhinhaso, 
svặjja lokamhi uppanno sambuddho iti vissuto, 
khippam gantvãna sãvatthim passavho dipaduttamam. 

1003. Katham carahi jãnemu disvã buddhoti brãhmana, 
ajãnatam no pabrũhi yathã jãnemu tam mayam. 

1004. Ãgatãni hi mantesu mahãpurisalakkhanã, 
dvattimsãni ca 1 vyãkhyãtă 2 samantă 3 anupubbaso. 

1005. Yassete honti gattesu mahãpurisalakkhanã, 
duveva 4 tassa gatiyo tatiyã hi na vijjati. 

1006. Sace agãram ajjhãvasati 5 vijeyya pathavim imam, 
adandena asatthena dhammenamanusãsati. 

1007. Sace ca so pabbajati agãrã anagãriyam, 
vivattacchaddo 6 sambuddho arahã bhavati anuttaro. 

1008. Jãtim gottanca lakkhanam mante sisse punãpare, 
muddham muddhãdhipãtanca manasãyeva pucchatha. 

1009. Anãvaranadassãvĩ yadi buddho bhavissati, 
manasã pucchite panhe vãcãya vissajessati. 

1010. Bãvarissa vaco sutvã sissã soỊasa brãhmanã, 
ajito tissametteyyo punnako atha mettagũ. 

1011. Dhotako upasĩvo ca nando ca atha hemako, 
todeyya-kappã dubhayo jatukannĩ ca pandito, 

1012. Bhadrãvudho udayo ca posãlo cãpi brãhmano, 
mogharậjã ca medhãvĩ pingiyo ca mahã isi. 

1013. Paccekaganino sabbe sabbalokassa vissută, 
jhãyĩ jhãnarată dhĩrã pubbavãsanavãsitã. 

1014. Bãvarim abhivãdetvã katvã ca nam padakkhinam, 
jatặjinadharã sabbe pakkãmum uttarãmukhã. 


1 dvatatimsã ca - Syă, PTS, Sĩmu. 4 dveyeva - Ma; dve va - PTS. 

2 byakkhyãtã - Syã. 5 ãvasati - Ma, Syã. 

3 samattã - Ma, Syã, PTS. 6 vivattacchado - Ma; vivatacchado - Syã. 
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Kinh Tập - Phẩm Đi Đêh Bờ Kia 


Kệ Ngôn Dan Chuyện 


1002. Sự xuất hiện ở thế gian của vị nào là điều khó đạt được một cách 
thường xuyên, vị ấy hôm nay đã hiện khởi ở thế gian, được biết tiếng là “Đấng 
Toàn Giác.” Chúng ta hãy nhanh chóng đi đến Sãvatthĩ và diện kiến bậc tối 
thượng của loài người.” 


1003. “Thưa Bà-la-môn, vậy làm thế nào chúng con có thể biết là ‘Đức Phật’ 
sau khi nhìn thấy? Xin thầy hãy nói ra cho chúng con, những người không biết, 
để chúng con có thể nhận biết vị ấy.” 

1004. “Các tướng trạng của bậc đại nhân quả đã được lưu truyền ở các chú 
thuật, và ba mươi hai điều đã được thuật lại đầy đủ theo thứ tự. 

1005. Vị nào có những tướng trạng của bậc đại nhân này ở các phần thân thể, 
đối với vị ấy chỉ có hai lối đi, bởi vì lối đi thứ ba không có. 

1006. Nếu sống tại gia, vị ấy sẽ chinh phục trái đất này và cai quản đúng 
pháp, không nhờ vào gậy gộc, không nhờ vào gươm đao. 

1007. Và nếu vị ấy xuất gia, rời nhà sống không nhà, thì (sẽ) trở thành đấng 
Toàn Giác, bậc A-la-hán, đấng Vô Thượng, có màn che (vô minh) đã được xua 
tan. 

1008. Các ngươi hãy hỏi, chỉ bầng ý mà thôi, về việc sanh ra và về dòng họ, về 
tướng trạng, về các chú thuật, về các học trò, về những điều khác nữa (liên quan 
đến ta), về cái đầu và về việc làm vỡ cái đầu. 


1009. Nếu là đức Phật, bậc có sự nhìn thấy không bị chướng ngại, thì vị ấy sẽ 
đáp lại các câu hỏi được hỏi bâng ý thông qua lời nói.” 

1010. Sau khi lẳng nghe lời nói của Bãvari, mười sáu vị Bà-la-môn học trò là: 
Ajita, Tissametteyya, Punnaka, rồi Mettagũ, - 


1011. — Dhotaka, và Upasiva, Nanda, rồi Hemaka, hai vị Todeyya, và Kappa, 
và vị sáng suốt ơatukannĩ, - 

1012. - Bhadrãvudha, và Udaya, luôn cả Bà-la-môn Posãla, và vị thông minh 
Mogharặjã, và vị đại ẩn sĩ Pingiya. 

1013. Tất cả là những vị có đồ chúng riêng, được nổi tiếng khâp cả thế gian, có 
thiền chứng, thích thú với thiền, sáng trí, đã được huân tập thành thói quen 
trong quá khứ. 


1014. Sau khi đã đảnh lẽ Bavari, và thực hiện việc nhiêu quanh vị ấy, tất cả có 
tóc bện, mặc y da dê, đã ra đi hướng về phía bẳc. 
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Suttanipate Parayanavaggo 


Vatthugatha 


1015. Mulakassa 1 patitthanam purimam mahissatim 2 tada, 
ựjjenincãpi gonaddham vedisam vanasavhayam. 

1016. Kosambim cãpi sãketam sãvatthinca puruttamam, 
setavyam 3 kapilam vatthum 4 kusinãranca mandiram. 

1017. Pãvanca bhoganagaram vesãlim mãgadham puram, 
pãsãnakam cetiyanca ramanĩyam manoramam. 

1018. Tasito vudakam 5 sĩtam mahãlãbhamva vãnijo, 
chãyam ghammãbhitattova turitã pabbatamãruhum. 

1019. Bhagavã tamhi 6 samaye bhikkhusanghapurakkhato, 
bhikkhũnam dhammam deseti sĩhova nadatĩ vane. 

1020. Ajito addasa sambuddham sataramsiva 7 bhãnumam, 8 
candam yathã pannarase 9 paripũrim 10 upãgatam. 

1021. Athassa gatte disvãna paripũranca vyanjanam, 
ekamantam thito hattho manopanhe apucchatha. 

1022. Ãdissa jammanam brũhi gottam brũhi salakkhanam, 
mantesu pãramim brũhi kati vãceti brãhmano. 

1023. Vĩsamvassasatam ãyu so ca gottena bãvarĩ, 
tĩnassa 11 lakkhanã gatte tiọụam vedãna pãragũ. 

1024. Lakkhane itihãseva sanighandusaketubhe, 
panca satãni vãceti sadhamme pãramim gato. 


1025. Lakkhananam pavicayam bavarissa naruttama, 
tanhacchida 12 pakãsehi mã no kankhãyitam ahũ. 


1 aỊakassa - Ma, PTS. 

2 purimãhissatim - Ma; 
puram mãhissatim - Syã. 

3 setabyam - Ma, Syã. 

4 kapilavatthum - Ma, Syã, PTS. 

5 tasitova udakam - Syã. 

6 bhagavã ca tamhi - Syă, PTS. 


7 sataramsim va - Ma; vĩtaramsim va - Syă, Sĩ; 
vĩtaramsi va - PTS. 

8 bhãụumam - Ma, Syã, PTS. 
9 pannarase - Ma, PTS. 

10 pãripũrim - Ma, Syã, PTS. 
"tĩụissa-Ma, Syã. 

12 kaủkhacchida - Ma. 
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Kinh Tập - Phẩm Đi Đêh Bờ Kia 


Kệ Ngôn Dan Chuyện 


1015. (Họ đã đi) đến Patitthana của xứ sở Mulaka trước tiên, rồi đến 
Mãhissatĩ, luôn cả Ujjenĩ, Gonaddhã, Vedisã, và (thành phố) có tên Vana. 

1016. Rồi đến Kosambĩ, luôn cả Sãketa, và thành phố hạng nhất Sãvatthĩ, 
Setavya, vùng đất Kapila, và cung điện Kusinãrã. 

1017. Pãvã, và thành phố Bhogã, Vesãlĩ, thành phố xứ Magadha, và điện thờ 
Pãsãnaka đáng yêu, thích ý. 

1018. Tựa như người bị khát nước được nước mát, tựa như thương buôn được 
lợi lớn, tựa như người bị thiêu đốt bởi sức nóng được bóng râm, họ đã vui mừng 
trèo lên ngọn núi. 

1019. Và vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn, được tôn vinh bởi hội chúng tỳ khưu, 
đang thuyết giảng Giáo Pháp cho các vị tỳ khưu, tựa như con sư tử đang gầm thét 
ở khu rừng. 


1020. Ajita đã nhìn thấy đấng Toàn Giác tựa như mặt trời có trăm ánh hào 
quang, giống như mặt trăng đã tiến gần đến sự tròn đầy vào ngày mười lăm. 

1021. Rồi sau khi nhìn thấy các phần thân thể của vị này và dấu hiệu được đầy 
đủ, Ajita, đứng ở một bên, mừng rỡ, đã hỏi bằng ý các câu hỏi rằng: 

1022. “Xin ngài hãy xác định và nói về việc sanh ra (của vị Bãvari). Xin ngài 
hãy nói về dòng họ cùng với tướng trạng. Xin ngài hãy nói về sự toàn hảo ở các 
chú thuật. Vị Bà-la-môn (Bãvari) dạy bảo được bao nhiêu?” 

1023. “Tuổi thọ là một trăm hai mươi. Và theo dòng họ vị ấy là Bãvari. Ở thân 
thể vị này có ba tướng trạng. Là vị tinh thông về ba bộ Vệ Đà. 

1024. Là người đã đạt đến sự toàn hảo về pháp (Bà-la-môn) của mình, về 
tướng trạng và về truyền thống, về từ vựng và về nghi lễ, (Bãvari) dạy bảo năm 
trăm (học trò).” 


1025. “Thưa bậc Tối Thượng Nhân, thưa bậc đã cât đứt tham ái, xin ngài hãy 
giải thích chi tiết về các tướng trạng của Bãvari, xin chớ để chúng tôi bị nghi 
hoặc.” 
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Suttanipate Parayanavaggo 


Vatthugatha 


1026. Mukham jivhaya chadeti unn’ assa bhamukantare, 
kosohitam vatthaguyham evarn jãnãhi mãnava. 


1027. Puccham hi kinci 1 asunanto sutva panhe viyakate, 
vicinteti jano sabbo vedajãto katanajalĩ. 


1028. Ko nu devo va 2 brahma va indo vapi sujampati, 
manasã pucchite 3 panhe tamenam 4 patibhãsati. 


1029. Muddham muddhadhipatanca bavari paripucchati, 
tam vyãkarohi bhagavã kankham vinaya no ise. 


1030. Avijja muddhati janahi 5 vijja muddhadhipatim, 6 
saddhãsatisamãdhĩhi chandaviriyena samyutã. 


1031. Tato vedena mahata santhambhitvana 7 manavo, 
ekamsam ajinam katvã pãdesu sirasã pati. 


1032. Bavari brahmano bhoto sahasissehi marisa, 
udaggacitto sumano pãde vandati cakkhuma. 


1033. Sukhito bavari hotu sahasissehi brahmano, 
tvancãpi 8 sukhito hohi ciram jĩvãhi mãnava. 


1034. Bavarissa va 9 tuyham va sabbesam sabbasamsayam, 
katãvakãsã pucchavho yarn kinci manasicchatha. 


1035. Sambuddhena katokaso nisiditvana panjali, 

ajito pathamam panham tattha pucchi tathãgatam. 

Vatthugãthã nitthitã. 


1 kaíĩci - Syã. 

2 vã - Ma, Syã. 

3 pucchi te - PTS. 


4 kametam - Ma, Syã, PTS. 

5 vijãnãhi - Syã. 

6 muddhãdhipãtanĩ - Syã. 


7 saụthambhetvana - Sya. 

8 tvam vãpi - Syã. 

9 ca - Ma, Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Đi Đêh Bờ Kia 


Kệ Ngôn Dan Chuyện 


1026. “(Người ấy) che khuất khuôn mặt bâng cái lưỡi, có sợi lông ở khoảng 
giữa chân mày của người này, vật được che giấu sau lớp vải (vật kín) được bọc lại; 
này người thanh niên, hãy biết như thê'.” 


1027. Trong khi không nghe bất kỳ câu hỏi nào, mà đã nghe các câu hỏi được 
giảng giải, tất cả mọi người sanh niềm hân hoan, tay châp lại, suy nghĩ rằng: 

1028. “Vậy thì vị Trời nào, hay đấng Đại Phạm, hoặc (Thiên vương) Inda 
chồng của Sujã, đã hỏi bằng ý những câu hỏi ấy? (Đức Phật) đáp lại điều này cho 
ai?” 


1029. “Vị Bãvari hỏi về cái đầu và về việc làm vỡ cái đầu. Thưa đức Thế Tôn, 
xin ngài hãy giải thích điều ấy. Thưa bậc ẩn sĩ, xin ngài hãy xua đi sự nghi hoặc 
của chúng tôi.” 

1030. “Người hãy biết vô minh là ‘cái đầu,’ minh là vật đập vỡ cái đầu, được 
liên kết với tín, niệm, định,... với ước muốn và tinh tấn.” 


1031. Do đó, với niềm hân hoan lớn lao, người thanh niên Bà-la-môn sau khi 
trấn tĩnh lại đã khoác tấm da dê một bên vai, quỳ xuống đê đầu ở hai bàn chân 
(đức Phật và nói ràng): 


1032. “Thưa ngài, Bà-la-môn Bavari, có tâm phấn khởi, có ý tốt lành, cùng với 
các học trò đảnh lẽ hai bàn chân của ngài, thưa bậc Hữu Nhãn.” 

1033. “Mong sao Bà-la-môn Bãvari cùng với các học trò được an lạc. Và luôn 
cả ngươi nữa hãy được an lạc. Này người thanh niên, chúc người sống thọ. 


1034. Từ cơ hội đã được tạo ra, ngươi hãy hỏi mọi điều phân vân của tất cả, 
của Bãvari, hoặc của ngươi, bất cứ điều gì ngươi mong muốn ở trong tâm.” 


1035. Với cơ hội đã được tạo ra bởi đấng Toàn Giác, Ajita đã ngồi xuống, châp 
tay lại, tại nơi ấy đã hỏi đức Như Lai câu hỏi thứ nhất. 

Dứt Kệ Ngôn Dãn Chuyện. 
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Suttanipate Parayanavaggo 


Ajitasuttam 


1. AJITASUTTAM 1 

1036. Kenassu nivuto loko (iccãyasmã ajito) kenassu nappakãsati, 
kissãbhilepanam brũsi kimsu tassa mahabbhayam. 


1037. Avijjãya nivuto loko (ajitãti bhagavã) 
vevicchã pamãdã nappakãsati, 

jappãbhilepanam brũmi dukkhamassa mahabbhayam. 


1038. Savanti sabbadhĩ 2 sotă (iccãyasmã ajito) 
sotãnam kim nivãranam, 
sotãnam samvaram brũhi kena sotã pithĩyare. 3 


1039. Yãni sotãni lokasmim (ajităti bhagavã) 
sati tesam nivãranam, 

sotãnam samvaram brũmi pannãyete pithĩyare. 3 


1040. Pannã ceva satĩ ceva 4 (iccãyasmã ajito) 
nãmarũpanca mãrisa, 

etam me puttho pabrũhi katthetam uparựjjhati. 


1041. Yametam panham apucchi ajita tam vadãmi te, 
yattha nãmanca rũpanca asesam uparujjhati, 
vinnãnassa nirodhena etthetam uparujjhati. 


1042. Ye ca sankhatadhamma se ye ca sekha puthu idha, 
tesam me nipako iriyam puttho pabrũhi mãrisa. 


1043. Kamesu nabhigijjheyya manasa navilo 5 siya, 

kusalo sabbadhammãnam sato bhikkhu paribbaje ”ti. 

Ajitasuttam pathamam. 


1 ajitamãnavapucchã - Ma, PTS. 

2 sabbadhi - Ma, Syã. 

3 pidhiyyare - Ma; pithiyyare - Syã, PTS. 


4 sati yanca - Ma; sati ca - Sya, PTS. 

5 manasãnãvilo - Ma, Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Đi Đến Bờ Kia 


Kinh Ajita 


1. KINH AJITA 

1036. (Tôn giả Ạịita 1 hỏi:) “Thế gian bị bao trùm bởi cái gì? Không chói sáng 
bởi điều gì? Ngài hãy nói cái gì là vật làm uế nhiêm? Sự nguy hiểm lớn lao của nó 
là gì?” 


1037. (Đức Thế Tôn nói: “Này Ajita,) thế gian bị bao trùm bởi vô minh, không 
chói sáng bởi keo kiệt, bởi xao lãng. Ta nói tham muốn là vật làm uế nhiễm, khổ 
là sự nguy hiểm lớn lao của nó (thếgian).” 


1038. (Tôn giả Ajita hỏi:) “Các dòng chảy trôi đi khâp mọi nơi. Cái gì là sự 
ngăn cản các dòng chảy? Ngài hãy nói về sự chế ngự các dòng chảy. Các dòng 
chảy được chặn đứng bởi cái gì?” 


1039. (Đức Thế Tôn nói: “Này Ajita,) những dòng chảy nào hiện diện ở thế 
gian, niệm là sự ngăn cản chúng. Ta nói về sự chế ngự các dòng chảy. Chúng được 
chặn đứng bởi tuệ.” 


1040. (Tôn giả Ajita hỏi:) “Thưa ngài, tuệ và luôn cả niệm, danh và sâc; được 
tôi hỏi điều này, xin ngài hãy nói lên, ở đâu điều này được hoại diệt?” 


1041. “Này Ajita, câu hỏi nào ngươi đã hỏi, Ta (sẽ) trả lời câu hỏi ấy cho 
ngươi: Ở nơi nào danh và sâc được hoại diệt không dư sót. Do sự hoại diệt của 
thức, ở đây, điều này (danh và sâc) được hoại diệt.” 


1042. “Những vị nào đã hiểu rõ Giáo Pháp (là các bậc A-la- hán) và những vị 
nào là các bậc Hữu Học đông đảo ở nơi này, tôi hỏi bậc chín chân về oai nghi của 
những vị ấy, thưa ngài, xin ngài hãy nói lên.” 


1043. “Vị tỳ khưu không nên khát khao ở các dục, không nên bị vẩn đục ở 
tâm, thiện xảo đối với tất cả các pháp, có niệm, nên ra đi du phương.” 

Kinh Ajita là thứ nhất. 


1 Lúc đi đến gặp đức Thế Tôn, Ajita còn là một vị thanh niên Bà 4 a-môn ( mãnava ). Vào cuối buổi 
giảng Pháp, Ạiita đã được thành tựu quả vị A 4 a-hán (SnA. ii, 588; CullaniddesapăỊỈ - Tiểu Diễn 
Giải, TTPV tập 36, trang 89). 
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Suttanipate Parayanavaggo 


Tissametteyyasuttam 


2. TISSAMETTEYYASUTTAM 1 

1044. Kodha samtusito 2 loke (iccãyasmã tissametteyyo 3 ) 
kassa no santi injitã, 

ko ubhantamabhinnãya majjhe mantã na lippati, 4 
kam brũsi mahãpurisoti ko idha sibbanim 5 accagã? 


1045. Kãmesu brahmacariyavã (metteyyãti bhagavã) 
vĩtatanho sadã sato, 
sankhãya nibbuto bhikkhu 
tassa no santi injitã. 


1046. So ubhantamabhinnaya majjhe manta na lippati, 4 
tam brũmi mahãpurisoti sodha 6 sibbanim 5 accagãti. 

Tissametteyyasuttam dutiyam. 


3. PUNNAKASUTTAM 7 

• • • 

1047. Anejam mũladassãvim (iccãyasmã punnako) 
atthi 8 panhena ãgamam 

kim nissitã isayo manựjã khattiyã brãhmanã devatãnam, 
yannamakappayimsu puthũ idha 9 loke pucchãmi tam bhagavã brũhi 
metam. 10 


1048. Ye kecime isayo manựjã (punnakãti bhagavã) 
khattiyã brãhmanã devatãnam 
yannamakappayimsu puthũ idha 9 loke, 
ãsimsamãnã 11 punnaka itthabhãvam 12 
jaram sitã yannamakappayimsu. 


1 tissametteyyamănavapucchã - Ma, PTS. 

2 santusito - Ma, Syã, PTS. 

3 tisso metteyyo - PTS. 

4 limpati - Syã. 

5 sibbinim - Ma. 

6 so idha - Ma, Syã, PTS. 


7 puụnakamãụavapucchã - Ma, PTS. 

8 atthĩ - Syã. 

9 puthũdha - Ma, Syã. 

10 me tam - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. 

11 ãsĩsamãnã - Ma. 

12 itthattam - Ma; itthatam - Syã. 
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Kinh Tập - Phẩm Đi Đêh Bờ Kia 


Kinh Tissametteyya 


2. KINH TISSAMETTEYYA 

1044. (Tôn giả Tissametteyya hỏi:) “Ở đây, người nào được hài lòng ở thế 
gian? Đối với người nào, các sự dao động không hiện hữu? Người nào, sau khi 
biết rõ cả hai đầu, không bị nhiêm bẩn ở khoảng giữa nhờ vào trí tuệ? Ngài nói ai 
là ‘bậc đại nhân’? Ở đây, người nào vượt qua thợ may (tham ái)?” 


1045. (Đức Thế Tôn nói: “Này Metteyya,) vị có Phạm hạnh trong các dục, đã 
xa lìa tham ái, luôn luôn có niệm. Sau khi đã suy xét, vị tỳ khưu được tịch tịnh; 
đối với vị ấy, các sự dao động không hiện hữu. 


1046. Vị ấy, sau khi biết rõ cả hai đầu, không bị nhiêm bẩn ở khoảng giữa nhờ 
vào trí tuệ. Ta nói vị ấy là ‘bậc đại nhân.’ Ở đây, vị ấy vượt qua thợ may (tham 
ái).” 


Kinh Tissametteyya là thứ nhì. 


3. KINH PUNNAKA 


1047. (Tôn giả Puọọaka nói:) “Với ý định hỏi câu hỏi, tôi đã đi đến với bậc 
không dục vọng, bậc có sự nhìn thấy gốc rẽ (của các pháp): ‘Nương tựa vào điều 
gì, các vị ẩn sĩ, loài người, các Sát-đế-lỵ, các Bà-la-môn đã chuẩn bị lẽ hiến tế đến 
chư Thiên, đông đảo tại nơi này, ở thế gian. Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi ngài. Xin 
ngài hãy trả lời tôi về điều này.” 


1048. (Đức Thế Tôn nói: “Này Punnaka,) bất cứ những ai, các vị ẩn sĩ, loài 
người, các Sát-đế-lỵ, các Bà-la-môn đã chuẩn bị lẽ hiến tế đến chư Thiên, đông 
đảo tại nơi này, ở thế gian, này Puọnaka, trong khi mong ước bản thể này, bị phụ 
thuộc vào tuổi già, họ đã chuẩn bị lẽ hiến tê'.” 
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Suttanipate Parayanavaggo 


Mettagusuttam 


1049. Ye kecime isayo manựjã (iccãyasmã puọnako) 
khattiyã brãhmanã devatãnam 
yannamakappayimsu puthũ idha 1 loke, 
kaccissu te bhagavã yannapathe appamattã 
atãru 2 jãtinca jaranca mãrisa 
pucchãmi tam bhagavã brũhi metam. 


1050. Ãsimsanti 3 thomayanti 

abhijappanti juhanti (punnakãti bhagavã) 
kãmãbhijappanti paticca lãbham, 
te yãjayogã bhavarãgarattã 
nãtarimsu jãtijaranti brũmi. 


1051. Te ve 4 nãtarimsu yãjayogã (iccãyasmã punnako) 
yannehi jãtinca jaranca mãrisa, 
atha ko carahi devamanussaloke 
atãri jãtinca jaranca mãrisa 
pucchãmi tam bhagavã brũhi metam. 


1052. Sankhãya lokasmim parovarãni 5 (punnakãti bhagavã) 
yassinjitam natthi kuhinci loke, 
santo vidhũmo anĩgho 6 nirãso 
atãri so jãtijaranti 7 brũmĩti. 

Punụakasuttam tatiyam. 


4. METTAGUSUTTAM S 

1053. Pucchãmi tam bhagavã brũhi metam (iccãyasmã mettagũ) 
mannãmi tam vedagum bhãvitattam, 
kuto nu dukkhã samudãgatã ime 9 
ye keci lokasmim anekarũpã. 


1 puthũdha - Ma, Syã. 4 ce - Ma, Syã, PTS. 7 jãtijaranca - Syã. 

2 atãrum - Ma. 5 paroparãni - Ma. 8 mettagũmãnavapucchã - Ma, PTS. 

3 ãsĩsanti - Ma. 6 anigho - Syã, PTS. 9 samupãgatãme - Syã. 
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Kinh Tập - Phẩm Đi Đêh Bờ Kia 


Kinh Mettagu 


1049. (Tôn giả Punnaka nói:) “Bất cứ những ai, các bậc ẩn sĩ, loài người, các 
Sát-đế-lỵ, các Bà-la-môn đã chuẩn bị lẽ hiến tế đến chư Thiên, đông đảo tại nơi 
này, ở thế gian, thưa đức Thế Tôn, những người ấy, không xao lãng ở đường lối tế 
lễ, thưa ngài, có phải họ đã vượt qua sanh và già? Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi ngài. 
Xin ngài hãy trả lời tôi về điều này.” 


1050. (Đức ThếTôn nói: “Này Punnaka,) những kẻ mong ước, tán dương, cầu 
khấn, cúng tế, những kẻ cầu khấn các dục bởi vì lợi lộc, Ta nói rằng: ‘Những kẻ 
ấy, do sựgẳn bó vào tế lễ, bị luyến ái với sự luyến ái vào hiện hữu, đã không vượt 
qua sanh và già.’” 


1051. (Tôn giả Punnaka nói:) “Thưa ngài, quả thật những kẻ ấy, những kẻ có 
sự gấn bó vào tế lẽ, đã không vượt qua sanh và già nhờ vào các lễ hiến tế. Thưa 
ngài, vậy giờ đây người nào ở thế giới chư Thiên và nhân loại đã vượt qua sanh và 
già? Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi ngài. Xin ngài hãy trả lời tôi về điều này.” 


1052. (Đức Thế Tôn nói: “Này Punnaka,) sau khi đã suy xét nơi này và nơi 
khác ở thế gian, vị nào không có sự dao động tại bất cứ nơi nào ở thế gian, là bậc 
an tịnh, không còn sân hận, không phiền muộn, không mong cầu, Ta nói rằng: 
‘Vị ấy đã vượt qua sanh và già.’” 

Kinh Puụụaka là thứ ba. 


4. METTAGUSUTTAM 

1053. (Tôn giả Mettagũ nói:) “Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi ngài. Xin ngài hãy 
trả lời tôi về điều này. Tôi nghĩ ràng ngài là người hiểu biết sâu sâc, có bản thân 
đã được tu tập. Từ đâu mà các khổ này đã được khởi lên, bất kể loại nào ở thế 
gian, với nhiều hình thức?” 
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Suttanipate Parayanavaggo 


Mettagusuttam 


1054. Dukkhassa ve mam pabhavam apucchasi (mettagũti bhagavã) 
tam te pavakkhãmi yathã pajãnam, 
upadhinidãnã 1 pabhavanti dukkhã 
ye keci lokasmim anekarũpã. 


1055. Yo ve avidvã upadhim karoti 

punappunam dukkhamupeti mando, 
tasmã hi jãnam 2 upadhim na kayirã 
dukkhassa jãtippabhavãnupassĩ. 


1056. Yantam apucchimha akittayĩ 3 no (iccãyasmã mettagũ) 
annam tam pucchãmi 4 tadingha brũhi: 

Kathannu dhĩrã vitaranti ogham 
jãtijaram 5 sokapariddavanca, 
tam me munĩ 6 sãdhu viyãkarohi 
tathã hi te vidito esa dhammo. 


1057. Kittayissãmi te dhammam (mettagũti bhagavã) 
ditthe dhamme anĩtiham, 
yam viditvã sato caram tare loke visattikam. 


1058. Tancaham abhinandami mahesi dhammamuttamam, 
yam viditvã sato caram tare loke visattikam. 


1059. Yam kinci sampajãnãsi (mettagũti bhagavã) 
uddham adho tiriyancãpi majjhe, 
etesu nandinca nivesananca 
panựjja vinnãnam bhave na titthe. 


1060. Evamvihãrĩ sato appamatto 

bhikkhu caram hitvã mamãyitãni, 
jãtim jaram sokapariddavanca 
idheva vidvã pajaheyya dukkham. 


1 upadhĩnidãnã - Syã, PTS. 

2 tasmã pajãnam - Ma, Syã. 

3 akittayi - Syă. 


4 pucchãma - Ma, Syã. 

5 jãtim jaram - Ma. 

6 muiii - Ma. 
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Kinh Tập - Phẩm Đi Đêh Bờ Kia 


Kinh Mettagu 


1054. (Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagũ,) quả thật ngươi (đã) hỏi ta về sự phát 
khởi của khổ. Ta sẽ tuyên thuyết về điều ấy cho ngươi theo như điều Ta nhận 
biết. Các khổ phát khởi đều có căn nguyên là mầm tái sanh, bất kể loại nào ở thế 
gian, với nhiều hình thức. 


1055. Thật vậy, kẻ nào, (do) không biết, tạo ra mầm tái sanh, là kẻ ngu (sẽ) đi 
đến khổ lần này lần khác. Chính vì thế, người có sự quán xét về sự sanh ra và sự 
phát khởi của khổ, trong khi biết, không nên tạo ra mầm tái sanh.” 


1056. (Tôn giả Mettagũ nói:) “Điều nào chúng tôi đã hỏi ngài, ngài đã giải bày 
cho chúng tôi. Tôi hỏi ngài điều khác, vậy xin ngài hãy trả lời điều ấy: Làm thế 
nào các bậc sáng trí vượt qua dòng lũ, sanh và già, sầu muộn và than vãn? Thưa 
bậc hiền trí, xin ngài hãy khéo léo giải thích điều ấy cho tôi, bởi vì pháp này đã 
được ngài biết đúng theo bản thể.” 


1057. (Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagũ,) Ta sẽ giải bày cho ngươi Giáo Pháp 
tự mình chứng ngộ, không phải do nghe nói lại; sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, 
trong khi sống, có thể vượt qua sự vướng mâc này ở thế gian.” 


1058. “Thưa bậc đại ẩn sĩ, tôi thích thú Giáo Pháp tối thượng ấy; sau khi hiểu 
pháp ấy, có niệm, trong khi sống, tôi có thể vượt qua sự vướng mâc này ở thế 
gian.” 


1059. (Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagũ,) bất cứ điều gì mà ngươi tự mình 
nhận biết, ở bên trên, bên dưới, luôn cả chiều ngang và khoảng giữa, ngươi hãy 
xua đi sự vui thích, sự chấp chặt, và sự nhận thức ở các điều này; không nên trụ 
lại ở hữu. 


1060. An trú như vậy, có niệm, không xao lãng, vị tỳ khưu, trong khi sống, sau 
khi từ bỏ các vật đã được chấp là của tôi, là vị hiểu biết, ngay tại nơi này, có thể 
dứt bỏ khổ đau, sanh, già, sầu muộn và than vãn.” 


323 



Suttanipate Parayanavaggo 


Dhotakasuttam 


1061. Etãbhinandãmi vaco mahesino, (iccãyasmã mettagũ) 
sukittitam gotamanũpadhĩkam, 
addhã hi bhagavã pahãsi dukkham 
tathã hi te vidito esa dhammo. 


1062. Te cãpi nũna pajaheyyu' dukkham 
ye tvam muni atthitam ovadeyya, 
tam tam namassãmi samecca nãga 
appeva mam bhagavã atthitam ovadeyya. 


1063. Yam brãhmanam vedagum ãbhijannã 1 2 (mettagũti bhagavã) 
akincanam kãmabhave asattam, 
addhã hi so oghamimam atãri 
tinno ca pãram akhilo akankho. 


1064. Vidvã ca so 3 vedagũ 4 naro idha 

bhavãbhave sangamimam visajja, 
so vĩtatanho anĩgho 5 nirãso 
atãri so jãtijaranti brũmĩti. 

Mettagũsuttam catuttham. 


5. D 11 OTAKASƯ 11 AM 

1065. Pucchãmi tam bhagavã brũhi metam (iccãyasmã dhotako) 
vãcãbhikankhãmi mahesi tuyham, 
tava sutvãna nigghosam 
sikkhe nibbãnamattano. 


1066. Tena h’ ãtappam karohi (dhotakãti bhagavã) 
idheva nipako sato, 
ito sutvãna nigghosam 
sikkhe nibbãnamattano. 


1 nũnappajaheyyu - Ma. 3 yo - Ma. 4 vedagu - PTS. 

2 vedagumãbhijannã - Ma; 5 anigho - Syã, PTS. 

vedagum ãbhijannam - Syã. 6 dhotakamãnavapucchã - Ma, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Đi Đến Bờ Kia 


Kinh Dhotaka 


1061. (Tôn giả Mettagũ nói:) “Thưa ngài Gotama, tôi thích thú lời nói này của 
bậc đại ẩn sĩ, đã khéo được giải bày, không hên quan đến mầm tái sanh, bởi vì 
đức Thế Tôn đương nhiên đã dứt bỏ khổ, bởi vì pháp này đã được ngài biết đúng 
theo bản thể. 


1062. Và thưa bậc hiền trí, những người nào được ngài giáo huấn không 
ngừng nghỉ, những người ấy châc chắn có thể dứt bỏ khổ đau. Vì thế, thưa bậc 
long tượng, sau khi gặp ngài, con 1 xin kính lễ ngài. Mong sao đức ThếTôn sẽ giáo 
huấn con không ngừng nghỉ.” 


1063. (Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagũ,) vị Bà-la-môn nào mà ngươi có thể 
biết rõ là người hiểu biết sâu sâc, không sở hữu gì, không dính mâc ở dục và hữu, 
vị ấy đương nhiên đã băng qua dòng lũ này, và đã được vượt đến bờ kia, không 
khắt khe, không còn nghi hoặc.” 


1064. Và sau khi đã hiểu, vị ấy trở thành người hiểu biết sâu sâc ở nơi này. 
Sau khi tháo gỡ sự quyến luyến này ở hữu và phi hữu, vị ấy có tham ái đã được xa 
lìa, không còn phiền muộn, không có mong cầu, Ta nói rằng: ‘Vị ấy đã vượt qua 
sanh và già.’” 


Kinh Mettagu là thứ tư. 


5. KINH DHOTAKA 

1065. (Tôn giả Dhotaka nói:) “Thưa đức Thế Tôn, con hỏi ngài. Xin ngài hãy 
trả lời con về điều này. Thưa bậc đại ẩn sĩ, con mong mỏi lời nói của ngài. Sau khi 
lâng nghe lời tuyên bố của ngài, con có thể học tập về sự tịch diệt cho bản thân.” 


1066. (Đức ThếTôn nói: “Này Dhotaka,) chính vì điều ấy, ngươi hãy thực hiện 
sự năng nổ, ngay tại nơi này, hãy là người có sự chín chân, có niệm. Sau khi lâng 
nghe lời tuyên bố từ nơi đây, nên học tập về sự tịch diệt cho bản thân.” 


1 Từ đoạn này trở đi, nhân xưng đại danh từ ‘tôi’ của các vị Bà-la-môn sẽ được ghi là ‘con’ theo ý 
kiến chủ quan của người dịch nghĩ râng, đến lúc này, các vị Bà-la-môn đã có niềm tin với đức 
Phật nên có sự khiêm nhường hơn so với trước đây khi mới gặp (ND). 


325 



Suttanipate Parayanavaggo 


Dhotakasuttam 


1067. Passãmaham devamanussa loke (iccãyasmã dhotako) 
akincanam brãhmanam iriyamãnam, 

tam tam namassãmi samantacakkhu 
pamunca mam sakka kathamkathăhi. 

1068. Nãham gamissãmi' pamocanãya (dhotakãti bhagavã) 
kathamkathim dhotaka kanci loke, 

dhammanca settham ặjãnamãno 1 2 
evam tuvam oghamimam taresi. 

1069. Anusãsa brahme karunãyamãno (iccãyasmã dhotakã) 
vivekadhammam yamaham vijannam, 

yathãham ãkãsova 3 avyãpajjamãno 
idheva santo asito careyyam. 

1070. Kittayissãmi te santim (dhotakãti bhagavã) 
ditthe dhamme anĩtiham, 

yam viditvă sato caram tare loke visattikam. 


1071. Tam cãham abhinandãmi (iccãyasmã dhotako) 
mahesi santimuttamam, 
yam viditvã sato caram tare loke visattikam. 


1072. Yam kinci sampajãnãsi (dhotakãti bhagavã) 
uddham adho tiriyancãpi majjhe, 
etam 4 viditvã sangoti loke 
bhavãbhavãya mãkãsi 5 tanhanti. 

Dhotakasuttam pancamam. 


1 sahissami - Ma; samissami - Sya. 3 akaso ca - Sya. 

2 abhijãnamãno - Ma. 4 evam - Syă. 


5 ma kasi - PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Đi Đến Bờ Kia 


Kinh Dhotaka 


1067. (Tôn giả Dhotaka nói:) “Con nhìn thấy ở thế giới của chư Thiên và loài 
người vị Bà-la-môn không sở hữu gì đang hành xử (bốn oai nghi). Vì thế, thưa 
bậc Toàn Nhãn, con xin kính lễ ngài. Thưa vị dòng Sakya, xin ngài hãy giải thoát 
cho con khỏi các mối nghi ngờ.” 


1068. (Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka,) Ta sẽ không đi đến để giải thoát cho 
bất cứ người nào có nỗi nghi ngờ ở thế gian. Nhưng trong khi biết rõ Giáo Pháp 
tối thượng, như vậy ngươi có thể vượt qua dòng lũ này.” 


1069. (Tôn giả Dhotaka nói:) “Thưa đấng Đại Phạm Thiên, xin ngài hãy từ 
mẫn chỉ dạy pháp viên ly để con có thể nhận thức được pháp ấy, theo đó, ví như 
bầu trời không bị xâm phạm, trong khi tồn tại ở chính nơi này, con có thể sống, 
không nương nhờ.” 


1070. (Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka,) Ta sẽ giải bày cho ngươi về sự an 
tịnh, tự mình chứng ngộ, không phải do nghe nói lại; sau khi hiểu pháp ấy, vị có 
niệm, trong khi sống, có thể vượt qua sự vướng mâc này ở thế gian.” 


1071. (Tôn giả Dhotaka nói:) “Thưa bậc đại ẩn sĩ, con thích thú sự an tịnh tối 
thượng ấy; sau khi hiểu pháp ấy, có niệm, trong khi sống, con có thể vượt qua sự 
vướng mẳc này ở thế gian.” 


1072. (Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka,) bất cứ điều gì mà ngươi tự mình 
nhận biết, ở bên trên, bên dưới, luôn cả chiều ngang và khoảng giữa, sau khi hiểu 
điều này là ‘sự quyến luyến’ ở thế gian, ngươi chớ tạo ra tham ái ở hữu và phi 
hữu.” 


Kinh Dhotaka là thứ năm. 
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Suttanipate Parayanavaggo 


Upasivasuttam 


6 . ƯPASIVASƯTTAM 

1073. Eko aham sakka mahantamogham (iccãyasmã upasĩvo) 
anissito no visahãmi tãritum, 
ãrammanam brũhi samantacakkhu 
yam nissito oghamimam tareyyam. 1 2 


1074. Akincannam pekkhamãno satĩmã 3 (upasĩvãti bhagavã) 
natthĩti nissãya tarassu ogham, 
kãme pahãya virato kathãhi 
tanhakkhayam nattamahãbhipassa. 4 


1075. Sabbesu kãmesu yo vĩtarãgo (iccãyasmã upasĩvo) 
ãkincannam nissito hitva yannam, 5 
sannãvimokkhe parame vimutto 
titthe nu so 6 tattha anãnuyãyĩ. 7 


1076. Sabbesu kãmesu yo vĩtarãgo (upasĩvãti bhagavã) 
ãkincannam nissito hitvã mannain, 8 
sannãvimokkhe parame vimutto 
tittheyya so tattha anãnuyãyĩ. 5 


1077. Titthe ce so tattha anãnuyãyĩ (iccãyasmã upasĩvo) 
yugampi 9 vassãnam samantacakkhu, 
tattheva so sĩti siyã 10 vimutto 
cavetha 11 vinnãnam tathãvidhassa. 


1078. Acci 12 yathã vãtavegena khittã 13 (upasĩvãti bhagavã) 
attham paleti na upeti sankham, 
evam munĩ nãmakãyã vimutto 
attham paleti na upeti sankham. 


1 upasĩvamãụavapucchã - Ma, PTS. 

2 tareyya - sỷã, PTS. 

3 satimã - Ma, Syã. 

4 rattamahãbhipassa - Syã. 

5 hitvã mannam - Ma; 
hitvamannam - Syã, PTS. 

6 tittheyya so - Ma. 


7 anãnuvãyĩ- Syã. 
s hitvamannam - Syã, PTS. 

9 pũgampi - Ma, Syã, PTS. 

10 sĩtisiyã - Ma, PTS. 

" bhavetha - Syã, PTS. 

12 accĩ - Ma, PTS. 

13 khittam - Syã; khitto - PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Đi Đêh Bờ Kia 


Kinh Upasiva 


6 . KINH UPASIVA 

1073. (Tôn giả Upasĩva nói:) “Thưa vị dòng Sakya, con, đơn độc, không nương 
tựa (nơi nào), không có khả năng vượt qua dòng lũ lớn. Thưa bậc Toàn Nhãn, xin 
ngài hãy nói về đối tượng, được nương tựa vào nơi ấy, con có thể vượt qua dòng 
lu này.” 


1074. (Đức Thế Tôn nói: “Này Upasĩva,) trong khi xem xét về Vô Sở Hữu Xứ, 
có niệm, nương tựa vào (ý niệm) ‘không có gì,’ ngươi có thể vượt qua dòng lũ. Sau 
khi dứt bỏ các dục, đã xa lánh hẳn các điều nghi ngờ, ngươi hãy quán sát sự cạn 
kiệt của tham ái, đêm và ngày.” 


1075. (Tôn giả Upasĩva nói:): “Vị nào đã xa lìa sự luyến ái ở tất cả các dục, 
được nương tựa vào Vô Sở Hữu Xứ, sau khi từ bỏ pháp (chứng đâc) khác, 1 đã 
được giải thoát ở sự giải thoát tối thượng đối với tưởng, phải chăng vị ấy nên trụ 
lại ở nơi ấy, không đi tiếp nữa?” 


1076. (Đức Thế Tôn nói: “Này Upasĩva,) vị nào đã xa lìa sự luyến ái ở tất cả 
các dục, được nương tựa vào Vô Sở Hữu Xứ, sau khi từ bỏ pháp (chứng đắc) khác, 
đã được giải thoát ở sự giải thoát tối thượng đối với tưởng, vị ấy nên trụ lại ở nơi 
ấy, không đi tiếp nữa.” 


1077. (Tôn giả Upasĩva nói:) “Thưa bậc Toàn Nhãn, nếu vị ấy trụ lại ở nơi ấy, 
không đi tiếp nữa, thậm chí một đôi năm, có phải ngay tại chỗ ấy, vị ấy có thể có 
sự mát mẻ, được giải thoát, và thức (tái sanh) của vị thuộc hạng như thế ấy có thể 
diệt tất?” 


1078. (Đức Thế Tôn nói: “Này Upasĩva,) giống như ngọn lửa đã bị dập tât bởi 
lực đẩy của ngọn gió, thời đi đến sự chấm dứt, không đạt đến danh xưng; tương 
tự như vậy, vị hiền trí đã được giải thoát khỏi danh thân (tập hợp các yếu tố 
thuộc về tâm) thời đi đến sự chấm dứt, không đạt đến danh xưng. 


1 Pháp (chứng đâc) khác: nói đến sáu loại chứng đắc thấp hơn (SnA. ii, 593-594), tức là sự chứng 
đắc bốn tầng thiền Sâc Giới và hai tầng thiền Không Vô Biên Xứ và Thức Vô Biên Xứ thuộc Vô Sâc 
Giới (ND). 
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Suttanipate Parayanavaggo 


Nandasuttam 


1079. Atthamgato so uda vã so natthi (iccãyasmã upasĩvo) 
udãhu ve sassatiyã arogo, 
tam me munĩ sãdhu viyãkarohi 
tathã hi te vidito esa dhammo. 


1080. Atthamgatassa na pamãnamatthi (upasĩvãti bhagavã) 
yena nam vajjum' tam tassa natthi, 
sabbesu dhammesu samũhatesu 2 
samũhată vãdapathãpi sabbeti. 

Upasĩvasuttam chattham. 


7. NAN DASƯ 11 AẠ 1 

1081. Santi loke munayo (iccãyasmã nando) 
janã vadanti tayidam kathamsu, 4 
nãnũpapannam no munim 5 vadanti 
udãhu ce 6 jĩvitenũpapannam. 


1082. Na ditthiyã na sutiyã na nãnena 7 (nandãti bhagavã) 
munĩdha nanda kusalã vadanti, 
visenikatvă anĩghã nirãsã 
caranti 8 ye te munayoti brũmi. 


1083. Ye kecime samanabrãhmanã se (iccãyasmã nando) 
ditthena sutenãpi 9 vadanti suddhim, 
sĩlabbatenãpi vadanti suddhim 
anekarũpena vadanti suddhim 
kaccissu 10 te bhagavã tattha yathã 11 carantã 
atãru jãtinca jaranca mãrisa 
pucchãmi tam bhagavã brũhi metam. 


1 vajju - Syă, PTS. 

2 samohatesu - Ma. 

3 nandamãnavapucchã - Ma, PTS. 

4 katham su - Syã, PTS. 

5 munim no - Syã. 

6 ve - Ma, Syã, PTS. 


7 na íĩãnena na sĩlabbatena - Ma, Syă, Sĩ I. 

8 vadanti - Syã. 

9 ditthassutenãpi - Ma; 
ditthe sutenãpi - Syã. 

10 káccim su -PTS. 

"yatã - Ma. 
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Kinh Tập - Phẩm Đi Đen Bờ Kia 


Kinh Nanda 


1079. (Tôn giả Upasĩva nói:) “Có phải vị ấy đi đến sự chấm dứt hay vị ấy 
không có (hiện hữu), hay là vị ấy thật sự ở vào trạng thái trường tồn, vô bệnh? 
Thưa bậc hiền trí, xin ngài hãy giải thích tường tận điều ấy cho con, bởi vì pháp 
này đã được ngài biết đúng theo bản thể.” 


1080. (Đức Thế Tôn nói: “Này Upasĩva,) đối với vị đã đi đến sự chấm dứt, thì 
không có sự ước lượng (phỏng đoán). Với điều nào người ta có thể nói về vị ấy, 
thì điều ấy không còn có đối với vị ấy. Khi tất cả các pháp đã được bứng lên, các 
nền tảng cho việc nói đến cũng được bứng lên.” 

Kinh Upasĩva là thứ sáu. 


7. KINH NANDA 


1081. (Tôn giả Nanda nói:) “Dân chúng nói rẳng: ‘Có các vị ẩn sĩ ở thế gian,’ 
theo ngài điều này (có ý nghĩa) thế nào? Họ nói người đã thành tựu về trí là vị ẩn 
sĩ, hay là người đã thành tựu về lối sống?” 


1082. (Đức Thế Tôn nói: “Này Nanda,) không phải do quan điểm, không phải 
do học thức, không phải do trí, mà các bậc thiện đức ở nơi đây gọi là vị ẩn sĩ. 
Những người nào đã tiêu diệt đạo binh (ô nhiêm), sống không phiền muộn, 
không mong cầu, Ta nói ràng những người ấy là ‘các vị ẩn sĩ.’” 


1083. (Tôn giả Nanda nói:) “Bất cứ những Sa-môn và Bà-la-môn nào nói rằng 
sự trong sạch là do quan điểm và do học thức, nói ràng sự trong sạch là do giới và 
phận sự, nói ràng sự trong sạch là do nhiều hình thức, thưa đức Thế Tôn, có phải 
những vị ấy, trong lúc sống như thế ở nơi ấy, họ đã vượt qua sanh và già, thưa 
ngài? Thưa đức Thế Tôn, con hỏi ngài. Xin ngài hãy trả lời con về điều này.” 
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Suttanipate Parayanavaggo 


Nandasuttam 


1084. Ye kecime samanabrãhmanã se (nandãti bhagavã) 
ditthena sutenãpi' vadanti suddhim, 
sĩlabbatenãpi vadanti suddhim 
anekarũpena vadanti suddhim 
kincãpi te tattha yathã caranti 
nãtarimsu jãtijaranti brũmi. 


1085. Ye kecime samanabrãhmanã se (iccãyasmã nando) 
ditthena sutenãpi' vadanti suddhim, 
sĩlabbatenãpi vadanti suddhim 
anekarũpena vadanti suddhim. 


1086. Te ce 1 2 muni brũsi anoghatinno 3 
atha ko carahi devamanussaloke, 
atãri jãtinca jaranca mãrisa 
pucchãmi tam bhagavã brũhi metam. 

1087. Nãham sabbe samanabrãhmanã se (nandã ’ti bhagavã) 
jãtijarãya nivutãti brũmi: 

Ye sũdha 4 dittham va sutam mutam vã 
sĩlabbatam vãpi pahãya sabbam 
anekarũpampi pahãya sabbam, 
tanham parinnãya anãsavã se 
te ve narã oghatinnãti brũmi. 

1088. Etãbhinandãmi vaco mahesino (iccãyasmã nando) 
sukittitam gotamanũpadhĩkam 

ye sũdha 4 dittham va sutam mutam vã 
sĩlabbatam vãpi pahãya sabbam 
anekarũpampi pahãya sabbam, 
tanham parinnãya anãsavã se 
ahampi te oghatinnãti brũmĩti. 

Nandasuttam sattamam. 


1 ditthassutenapi - Ma; ditthe sutenapi - Sya. 3 anoghatinụe - Sya, PTS. 

2 sace - PTS; sa ce - Sĩmu. 4 sĩdha - Ma, Syã, PTS. 
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Kinh Nanda 


1084. (Đức Thế Tôn nói: “Này Nanda,) bất cứ những vị Sa-môn và Bà-la-môn 
nào nói rằng sự trong sạch là do quan điểm và do học thức, nói rằng sự trong 
sạch là do giới và phận sự, nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức, mặc dầu 
những vị ấy, trong lúc sống như thế ở nơi ấy, Ta nói rằng: ‘Họ đã không vượt qua 
sanh và gia.’” 


1085. (Tôn giả Nanda nói:) “Bất cứ những vị Sa-môn và Bà-la-môn nào nói 
rằng sự trong sạch là do quan điểm và do học thức, nói ràng sự trong sạch là do 
giới và phận sự, nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức. 


1086. Thưa bậc hiền trí, nếu ngài nói rằng những vị ấy là không vượt qua 
dòng lũ, vậy giờ đây người nào ở thế giới chư Thiên và nhân loại đã vượt qua 
sanh và già, thưa ngài? Thưa đức Thế Tôn, con hỏi ngài. Xin ngài hãy trả lời con 
về điều này.” 


1087. (Đức ThếTôn nói: “Này Nanda,) Ta không nói rằng tất cả các vị Sa-môn 
và Bà-la-môn đều bị bao trùm bởi sanh và già. Ở đây, những vị nào đã dứt bỏ 
điều đã được thấy, hoặc đã được nghe, hoặc đã được cảm giác, hoặc tất cả giới và 
phận sự, hoặc đã dứt bỏ mọi hình thức nhiều loại, đã hiểu toàn diện về tham ái, 
không còn lậu hoặc, Ta nói rằng ‘những con người ấy thật sự đã vượt qua dòng 
lũ.’” 


1088. (Tôn giả Nanda nói:) “Thưa ngài Gotama, con thích thú lời nói này của 
bậc đại ẩn sĩ, đã khéo được trình bày, không liên quan đến mầm tái sanh. Ở đây, 
những vị nào đã dứt bỏ điều đã được thấy, hoặc đã được nghe, hoặc đã được cảm 
giác, hoặc tất cả giới và phận sự, hoặc đã dứt bỏ mọi hình thức nhiều loại, đã hiểu 
toàn diện về tham ái, không còn lậu hoặc, con cũng nói rằng ‘những con người ấy 
thật sự đã vượt qua dòng lũ.”’ 

Kinh Nan da là thứ bảy. 
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Suttanipate Parayanavaggo 


Hemakasuttam 


8 . HEMAKASUTTAM 1 

1089. Ye me pubbe viyãkamsu (iccãyasmã hemako) 
huram gotamasãsanam, 2 
iccãsi iti bhavissati 
sabbam tam itihĩtiham 
sabbam tam takkavaddhanam 
nãham tattha abhiramim. 


1090. Tvanca me dhammamakkhahi tanhanigghatanam muni, 
yam viditvã sato caram tare loke visattikam. 


1091. Idha ditthasutamuta 3 vinnatesu piyarupesu hemaka, 
chandarãgavinodanam nibbãnapadamaccutam. 


1092. Etadannaya ye sata ditthadhammabhinibbuta, 
upasantã ca te sadã 4 tinnã loke visattikanti. 

Hemakasuttam atthamam. 


9. roD 1 :YYASƯ11AM 

1093. Yasmim kãmã na vasanti (iccãyasmã todeyyo) 
tanhã yassa na vijjati, 

kathamkathã ca yo tinno vimokho 6 tassa kĩdiso. 


1094. Yasmim kãmã na vasanti (todeyyãti bhagavã) 
tanhã yassa na vijjati, 

kathamkathã ca yo tinno vimokho tassa nãparo. 


1 hemakamãụavapucchã - Ma, PTS. 

2 gotamasãsanã - Ma, Syã, PTS. 

3 ditthasutamutam - Syã. 


4 satã - Syã. 

5 todeyyamãnavapucchã. 

6 vimokkho - Ma, Syã. 
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Kinh Hemaka 


8. KINH HEMAKA 

1089. (Tôn giả Hemaka nói:) “Những người nào trước đây đã giải thích cho 
con khác với lời dạy của Gotama (nói rằng): ‘Đã là như vầy, sẽ là như vây/ mọi 
điều ấy đều do nghe nói lại theo truyền thống, mọi điều ấy đều là sự tăng trưởng 
suy tầm (về dục), con không thích thú ở nơi ấy. 


1090. Và thưa bậc hiền trí, xin ngài hãy nói ra cho con về pháp diệt trừ tham 
ái; sau khi hiểu pháp ấy, con có niệm, trong khi sống, có thể vượt qua sự vướng 
mắc này ở thế gian.” 


1091. “Này Hemaka, ở đây là sự xua đi mong muốn và luyến ái ở các hình 
thức đáng yêu đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, 
(ở đây) là vị thế Niết Bàn, Bất Hoại. 


1092. Sau khi hiểu thông điều này, những người nào có niệm, đã nhận thức 
được Giáo Pháp, đã được diệt tât, và luôn luôn an tịnh, những người ấy đã vượt 
qua sự vướng mâc này ở thế gian.” 

Kinh Hemaka là thứ tám. 


9. KINH TODEYYA 

1093. (Tôn giả Todeyya nói:) “Ở người nào các dục không sinh tồn, đối với 
người nào tham ái không tìm thấy, và người nào đã vượt qua các sự nghi ngờ, sự 
giải thoát của người ấy là như thế nào?” 


1094. (Đức Thế Tôn nói: “Này Todeyya,) ở người nào các dục không sinh tồn, 
đối với người nào tham ái không tìm thấy, và người nào đã vượt qua các sự nghi 
ngờ, đối với người ấy không có sự giải thoát nào khác nữa.” 
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Suttanipate Parayanavaggo 


Kappasuttam 


1095. Nirãsaso 1 so uda ãsasãno 

pannãnavã so uda pannakappĩ, 
munim aham sakka yathã vijannam 
tam me viyãcikkha samantacakkhu. 


1096. Nirãsaso 1 so na so 2 ăsasãno 

paíĩnãnavã so na ca paíĩnakappĩ, 
evampi todeyya munim vijãna 
akincanam kãmabhave asattanti. 


Todeyyasuttam navamam. 


10. KAPPASUTTAM 3 

1097. Majjhe sarasmim titthatam (iccãyasmã kappo) 
oghe jãte mahabbhaye, 
jarãmaccuparetãnam dĩpam pabrũhi mãrisa, 
tvanca me dĩpamakkhãhi yathãyidam nãparã 4 siyã. 


1098. Majjhe sarasmim titthatam (kappãti bhagavã) 
oghe jãte mahabbhaye, 

jarãmaccuparetãnam dĩpam pabrũmi kappa te. 


1099. Akincanam anadanam etam dipam anaparam, 
nibbãnamiti tam 5 brũmi jarãmaccuparikkhayam. 


1100. Etadannaya ye sata ditthadhammabhinibbuta, 
na te mãravasãnugã na te mãrassa paddhagũti. 6 

Kappasuttam dasamam. 


1 nirãsayo - PTS. 

2 na ca - Ma, Syã, PTS. 

3 kappamãụavapucchã - Ma, PTS. 


4 nãparam - Ma, Syã, PTS. 

5 nam - Ma, Syã, PTS. 

6 patthagũti - Syã. 
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Kinh Tập - Phẩm Đi Đêh Bờ Kia 


Kinh Kappa 


1095. “Vị ấy có sự không mong ước, hay có sự mong ước? Vị ấy có tuệ hay có 
sự sâp đặt về tuệ? Thưa vị dòng Sakya, để cho con có thể nhận biết về vị hiền trí, 
thưa bậc Toàn Nhãn, xin ngài hãy nói rõ điều ấy cho con.” 


1096. “Vị ấy có sự không mong ước, vị ấy không còn sự mong ước. Vị ấy có tuệ 
và không có sự sâp đặt về tuệ. Này Todeyya, ngươi hãy nhận biết về vị hiền trí là 
như vậy, là vị không sở hữu gì, không bị dính mâc ở dục và hữu.” 

Kinh Todeyya là thứ chín. 


10. KINH KAPPA 

1097. (Tôn giả Kappa nói:) “Đối với những người đang đứng giữa hồ nước, ở 
dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra, thưa ngài, xin ngài hãy nói về hòn 
đảo dành cho những người đang bị chế ngự bởi sanh và tử. Và xin ngài hãy nói ra 
cho con về hòn đảo để điều này không thể xảy ra lần khác nữa.” 


1098. (Đức Thế Tôn nói: “Này Kappa,) đối với những người đang đứng giữa 
hồ nước, ở dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra, này Kappa, Ta sẽ nói 
cho ngươi về hòn đảo dành cho những người đang bị chế ngự bởi sanh và tử. 


1099. Hòn đảo này là không sở hữu gì, không nấm giữ, không có cái nào khác, 
Ta gọi cái ấy là ‘Niết Bàn,’ sự diệt tận sanh và tử. 


1100. Sau khi hiểu thông điều này, những người nào có niệm, đã nhận thức 
được Giáo Pháp, đã được diệt tât, những người ấy không đi theo quyền lực của 
Ma Vương, những người ấy không là nô bộc của Ma Vương.” 

Kinh Kappa là thứ mười. 
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Suttanipate Parayanavaggo 


Jatukannisuttarn 


11. JATUKANNISUTTAM 1 

• • • 

1101. Sutvãn’ aham vĩram 2 akãmakãmim (iccãyasmã jatukanni 3 ) 
oghãtigam putthumakãmamãgamam, 
santipadam brũhi sahặjanetta 4 
yathãtaccham bhagavã brũhi metam. 


1102. Bhagavã hi kãme abhibhuyya iriyati 
ãdiccova pathavim teji 5 tejasã, 
parittapannassa me bhũripanna, 
ãcikkha dhammam yamaham vijannam 
jãtijarãya idha vippahãnam. 


1103. Kãmesu vinaya gedham (jatukannĩti bhagavã) 
nekkhammam datthu khemato, 
uggahĩtam nirattam vã mã te vijjittha kincanam. 


1104. Yam pubbe tam visosehi paccha te mahu kincanam, 
majjhe ce no gahessasi upasanto carissasi. 


1105. Sabbaso namarupasmim vitagedhassa brahmana, 
ãsavãssa na vijjanti yehi maccuvasam vajeti. 

Jatukaụụisuttam ekãdasamam. 


12. BHADRAVUDHASUTTAM 6 

1106. Okam jaham tanhacchidam anejam (iccãyasmã bhadrãvudho) 
nandim jaham oghatinnam vimuttam, 
kappam jaham abhiyãce sumedham 
sutvãna nãgassa apanamissanti ito. 


1 jatukanụimãnavapucchã - Ma, PTS. 

2 vĩra - Syã. 

3 jatukaụụĩ - Syã, PTS. 


sahajanetta - Ma. 
tejĩ - Syã, Ma. 

bhadrãvudhamãnavapucchã - Ma, PTS 
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Kinh Jatukanni 


11. KINH JATUKANNI 

• • 


1101. (Tôn giả ơatukanni nói:) “Sau khi nghe về bậc anh hùng, vị không có 
lòng ham muốn các dục, con đã đi đến để hỏi bậc đã vượt qua dòng lũ, không có 
lòng ham muốn. Thưa bậc có nhãn quan (Toàn Giác) đã được đồng sanh, xin ngài 
hãy nói về vị thế an tịnh. Thưa đức Thế Tôn, xin ngài hãy nói cho con về điều này 
đúng theo sự thật. 


1102. Bởi vì sau khi đã chế ngự các dục, đức Thế Tôn hành xử (các oai nghi) ví 
như mặt trời có sức nóng (chế ngự) trái đất bảng sức nóng. Thưa bậc có tuệ bao 
la, đối với con là người có tuệ nhỏ nhoi, xin ngài hãy chỉ bảo về Giáo Pháp để con 
có thể nhận thức sự lìa bỏ đối với sanh và già ở nơi đây.” 


1103. (Đức Thế Tôn nói: “Này Jatukanni,) ngươi hãy xua đi sự thèm khát ở 
các dục để nhìn thấy sự xuất ly là an toàn. Đối với ngươi, chớ có bất cứ điều gì 
được nâm bât hay bị buông lơi. 


1104. Điều (ô nhiễm) nào trước đây (quá khứ), ngươi hãy làm cho nó khô héo. 
Chớ có bất cứ (ô nhiêm) gì ở nơi ngươi sau này (vị lai). Nếu ngươi sẽ không nâm 
lấy (điều gì) ở khoảng giữa (hiện tại), ngươi sẽ sống an tịnh. 


1105. Này Bà-la-môn, đối với vị đã xa lìa sự thèm khát ở danh và sâc về mọi 
phương diện, đối với vị ấy các lậu hoặc không hiện hữu, bởi vì chúng, con người 
rơi vào sự thống trị của Tử thần.” 

Kinh Jatukaụụi là thứ mười một. 


12. KINH BHADRAVUDHA 


1106. (Tôn giả Bhadrãvudha nói:) “Con khẩn cầu bậc khôn ngoan, bậc từ bỏ 
chỗ trú ngụ, bậc cât đứt tham ái, bậc không còn dục vọng, bậc từ bỏ thú vui, bậc 
đã vượt qua dòng lũ, bậc đã được giải thoát, bậc từ bỏ sự sâp đặt (do tham ái và tà 
kiến). Sau khi lâng nghe (lời nói) của bậc Long Tượng, từ đây họ sẽ ra đi. 
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Suttanipate Parayanavaggo 


Udayasuttarn 


1107. Nãnã janã janapadehi sangatã 
tava vĩra vãkyam abhikankhamãnã, 
tesam tuvam sãdhu viyãkarohi 
tathã hi te vidito esa dhammo. 

1108. Ãdãnatanham vinayetha sabbam (bhadrãvudhãti bhagavã) 
uddham adho tiriyancãpi majjhe, 

yam yam hi lokasmim upãdiyanti 
teneva mãro anveti jantum. 

1109. Tasmã pajãnam na upãdiyetha 
bhikkhu sato kincanam sabbaloke, 
ãdãnasatte iti pekkhamãno 

pajam imam maccudheyye visattanti. 

Bhadrãvudhasuttam dvãdasamam. 


13. UDAYASUTTAM 1 

1110. Jhãyim virajamãsĩnam (iccãyasmã udayo) 
katakiccam anãsavam 

pãragum sabbadhammãnam atthi panhena ãgamam, 
annãvimokkham 2 pabrũhi avijjãya pabhedanam. 


1111. Pahãnam kãmacchandãnam (udayãti bhagavã) 
domanassãnam cũbhayam, 

thĩnassa ca panũdanam 3 kukkuccãnam nivãranam. 


1112. Upekhasatisamsuddham dhammatakkapurejavam, 

annãvimokkham 1 pabrũmi avijjãya pabhedanam. 

1113. Kimsu samyojano loko (iccãyasmã udayo) 
kimsu tassa vicãranã, 4 

kissassa vippahãnena nibbãnamiti vuccati. 


1 udayamanavapuccha - Ma, PTS. 3 panudanam - Sya. 

2 annam vimokkham - Syã. 4 vicãranam - Ma, PTS. 
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Kinh Udaya 


1107. Thưa bậc anh hùng, vô số người từ các xứ sở đã tụ hội lại, mong mỏi lời 
nói của ngài. Xin ngài hãy khéo léo giải thích cho họ, bởi vì pháp này đã được 
ngài biết đúng theo bản thể.” 


1108. (Đức Thế Tôn nói: “Này Bhadrãvudha,) nên xua đi sự nẳm giữ và tham 
ái, ở bên trên, bên dưới, luôn cả chiều ngang và khoảng giữa. Bởi vì, mỗi một 
điều gì họ chấp thủ ở thế gian, do chính điều ấy Ma Vương theo đuổi loài người. 


1109. Vì thế, trong khi nhận biết ràng: ‘Họ bị dính mắc ở sự nâm giữ,’ trong 
khi xem xét nhân loại này bị vướng mâc ở lãnh địa của Thần Chết, vị tỳ khưu, có 
niệm, không nên chấp thủ bất cứ điều gì ở khâp thế gian.” 

Kinh Bhadrãvudha là thứ mười hai. 


13. KINH UDAYA 


1110. (Tôn giả Udaya nói:) “Với ý định (hỏi) câu hỏi, con đã đi đến bậc có 
thiền chứng, không còn ô nhiêm, đã làm xong phận sự, không còn lậu hoặc, đã đi 
đến bờ kia của tất cả các pháp, xin ngài hãy nói về sự giải thoát do trí giác ngộ, về 
sự phá vỡ vô minh. 


1111. (Đức Thế Tôn nói: “Này Udaya,) sự dứt bỏ đối với lòng mong muốn ngũ 
dục và nỗi ưu phiền, cả hai loại, sự xua đi dã dượi, và sự chế ngự các trạng thái 
hối hận. 


1112. Ta nói về sự giải thoát do trí giác ngộ, về sự phá vỡ vô minh có xả và 
niệm đã được thanh tịnh, có sự suy tầm đúng pháp đi trước.” 


1113. (Tôn giả Udaya nói:) “Thế gian có cái gì là sự ràng buộc? Cái gì là 
phương tiện xét đoán của nó? Do lìa bỏ cái gì được gọi là ‘Niết Bàn’?” 
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Suttanipate Parayanavaggo 


Posalasuttarn 


1114. Nandisamyoiano 1 loko (udayãti bhagavã) 
vitakkassa vicãranã, 

tanhãya vippahãnena nibbãnamiti vuccati. 


1115. Katham satassa carato (iccãyasmã udayo) 
vinnãnam uparujjhati, 

bhagavantam putthumãgamma tam sunoma vaco tava. 


1116. Ajjhattanca bahiddha ca vedanam nabhinandito, 2 
evam satassa carato vinnãnam uparựjjhatĩti. 

ưdayasuttam terasamam. 


14. POSALASUTTAM 3 

1117. Yo atĩtam ãdiyati 4 (iccãyasmã posãlo) 
anejo chinnasamsayo, 

pãragum 5 sabbadhammãnam atthi panhena ãgamam. 


1118. Vibhũtarũpasannissa sabbakãyappahãyino, 
ajjhattanca bahiddhã ca natthi kincĩti passato, 
nãnam sakkãnupucchãmi katham neyyo tathãvidho. 


1119. Vinnãnatthitiyo sabbã (posãlãti bhagavã) 
abhijãnam tathãgato, 

titthantamenam jãnãti vimuttam tapparãyanam. 


1120. Ãkincannãsambhavam 6 natvă nandi 7 samyojanam iti, 
evametam 8 abhiníìãya tato tattha vipassati, 
etam nãnam 9 tatham tassa brãhmanassa vusĩmato ”ti. 

Posãlasuttam cuddasamam. 


1 nandĩsamyojano - PTS. 

2 nãbhinandato - Ma, Syã, PTS. 

3 posãlamãnavapucchã - Ma, PTS. 

4 ãdisati - Ma, Syã, PTS. 

5 pãragũ - Syã, PTS. 


6 akincaíĩnasambhavam - Ma. 

7 nandĩ - Ma, PTS. 

8 evamevam - Syã, PTS. 

9 evam nãnarp - Syã. 
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Kinh Tập - Phẩm Đi Đêh Bờ Kia 


Kinh Posala 


1114. (Đức Thế Tôn nói: “Này Udaya,) thế gian có vui thích là sự ràng buộc? 
Suy tầm là phương tiện xét đoán của nó. Do lìa bỏ tham ái được gọi là ‘Niết Bàn.’” 


1115. (Tôn giả Udaya nói:) “Đối với vị đang thực hành niệm, thức (của vị ấy) 
được hoại diệt như thế nào? Chúng con đã đi đến để hỏi đức Thế Tôn, hãy cho 
chúng con nghe lời nói của ngài.” 


1116. “Đối với vị không thích thú cảm thọ ở nội phần và ngoại phần, đối với vị 
đang thực hành niệm như vậy, thức (của vị ấy) được hoại diệt.” 

Kinh Udaya là thứ mười ba. 


14. KINH POSALA 

1117. (Tôn giả Posãla nói:) “Với ý định (hỏi) câu hỏi, con đã đi đến bậc đã đi 
đến bờ kia của tất cả các pháp, vị chỉ ra thời quá khứ, không còn dục vọng, đã cât 
đứt sự nghi ngờ. 


1118. Đối với vị có sâc tưởng đã không còn, có sự dứt bỏ toàn bộ về thân, đang 
nhìn thấy nội phần và ngoại phần là ‘không có gì,’ thưa vị dòng Sakya, con hỏi 
thêm về trí (của vị ấy). Vị thuộc hạng như thế ấy nên được hướng dẫn như thế 
nào?” 


1119. (Đức Thế Tôn nói: “Này Posãla,) trong khi biết rõ tất cả các chỗ trú của 
thức, đức Như Lai biết vị ấy đang trú (ở đâu), được tự do, có nơi ấy là mục tiêu 
chính yếu. 


1120. Sau khi biết được nguồn sanh khởi của Vô Sở Hữu Xứ, (biết được) ‘vui 
thích là sự ràng buộc,’ sau khi biết rõ điều ấy như vậy, từ đó nhìn thấy rõ nơi ấy; 
đây là trí như thật của vị Bà-la-môn đã sống hoàn hảo ấy.” 

Kinh Posãla là thứ mười bôn. 
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Suttanipate Parayanavaggo 


Mogharajasuttarn 


15. MOGHARAJASUTTAM 1 

1121. Dvãham sakka 2 apucchissam (iccãyasmã mogharậjã) 
na me vyãkãsi cakkhumã, 
yãva tatiyanca devĩsi 3 vyãkarotĩti me sutam. 


1122. Ayam loko paro loko brahmaloko sadevako, 
ditthim te nãbhijãnãti 4 gotamassa yasassino. 


1123. Etam 5 abhikkantadassavim atthi panhena agamam, 
katham lokam avekkhantam maccurậjã na passati. 


1124. Sunnato lokam avekkhassu mogharậja sadã sato, 
attãnuditthim ũhacca evam maccutaro siyã, 
evam lokam avekkhantam maccurậjã na passatĩti. 

Mogharãjasuttam pannarasamam. 


16. PINGIYASƯ1TAM 

1125. Jinnohamasmi abalo vĩtavanno 7 (iccãyasmã pingiyo) 
nettã na suddhã savanam na phãsu, 
mãham nassam 8 momuho antarãva 9 
ãcikkha dhammam yamaham vijannam 
jãtijarãya idha vippahãnam. 


1126. Disvãna rũpesu vihannamãne (pingiyãti bhagavã) 
ruppanti rũpesu janã pamattã, 
tasmã tuvam pingiya appamatto 
jahassu rũpam apunabbhavãya. 


1 mogharãjamãụavapucchã - Ma, PTS. 

2 sakkam - Ma, PTS. 

3 devisi - Syã, PTS. 

4 nãbhijãnãmi - Syã, PTS. 

5 evam - Ma, Syã, PTS. 


6 piủgiyamãnavapucchã - Ma, PTS. 

7 vivaụno - Syã. 

8 mãhampanassam - Syã. 

9 antarãya - Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Đi Đêh Bờ Kia 


Kinh Mogharaja 


15. KINH MOGHARAJA 

1121. (Tôn giả Mogharãjã nói:) “Thưa vị dòng Sakya, con đã hỏi hai lần. Bậc 
Hữu Nhãn đã không giải thích điều ấy cho con. Và con đã được nghe rằng: ‘(Được 
hỏi) đến lần thứ ba, bậc Thiên Nhân Ẩn Sĩ (sẽ) giải thích.’ 


1122. Thế giới này, thế giới khác, thế giới Phạm Thiên luôn cả chư Thiên 
không (thể) biết rõ quan điểm của ngài, của vị Gotama có danh tiếng. 


1123. Con đã đi đến bậc có nhãn quan vượt trội này với ý định (hỏi) câu hỏi: 
Người đang xem xét thế gian như thế nào thì Tử Thần không nhìn thấy (người 
ấy)?” 


1124. “Này Mogharặịa, ngươi hãy xem xét thế giới là trống không, luôn luôn 
có niệm. Sau khi nhổ lên tà kiến về bản ngã, như vậy có thể vượt qua sự chết. 
Người đang xem xét thế gian như vậy, Thần Chết không nhìn thấy (người ấy).” 

Kinh Mogharãja là thứ mười lăm. 


16. KINH PINGIYA 

1125. (Tôn giả Piủgiya nói:) “Con đã già, yếu sức, không còn vẻ đẹp, cặp mât 
không còn trong sáng, việc nghe không thoải mái, mong rằng con chớ mệnh 
chung trong lúc còn mê muội. Xin ngài hãy chỉ bảo về Giáo Pháp để con có thể 
nhận thức sự lìa bỏ đối với sanh và già ở nơi đây.” 


1126. (Đức Thế Tôn nói: “Này Pingiya,) sau khi nhìn thấy những người bị sầu 
khổ ở các sâc, các hạng người xao lãng bị khổ sở ở các sâc, này Piủgiya, vì thế, (là 
người) không xao lãng, ngươi hãy từ bỏ sâc để không còn hiện hữu lại nữa.” 
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Suttanipate Parayanavaggo 


Pingiyasuttam 


1127. Disã catasso vidisã catasso 

uddham adho dasadisã 1 imãyo 
na tuyham adittham asutam ’mutam vã, 2 
atho avinnãnam kinci na matthi 3 loke 
ãcikkha dhammam yamaham vijannam 
jãti jarãya idha vippahãnam. 


1128. Tanhãdhipanne manuje pekkhamãno (pingiyãti bhagavã) 
santăpajãte jarasã parete, 
tasmã tuvam pingiya appamatto 
jahassu tanham apunabbhavãyãti. 

Pingiyasuttam soỉasamam. 


Idamavoca bhagavã magadhesu viharanto pãsãnake cetiye, 4 
paricãrikasoỊasãnam 5 brãhmanãnam ajjhittho puttho puttho panhe 6 vyãkãsi. 
Ekamekassa cepi panhassa atthamannãya dhammamannãya 
dhammãnudhammam patipajjeyya gaccheyyeva jarãmaranassa pãram; 
pãrangamanĩyã ime dhammãti, tasmã imassa dhammapariyãyassa 
pãrãyananteva 7 adhivacanam: 


1129. Ajito tissa metteyyo punnako atha mettagu, 
dhotako upasĩvo ca nando ca atha hemako. 


1130. Todeyyakappã dubhayo jatukannĩ ca pandito, 
bhadrãvudho udayo ca posãlo cãpi brãhmano, 
mogharặjã ca medhãvĩ pingiyo ca mahã isi. 


1131. Ete buddham upagacchum 8 sampannacaranam isim, 
pucchantã nipune panhe buddhasettham upãgamum. 


1 dasa disã - Ma, Syã; dasa disatã - PTS. 

2 asutam amutam - Ma; asutãmutam vã - Syã; asutam-mutam vã - PTS. 

3 kiiĩcanamatthi - Ma, PTS; kincimatthi - Syă. 

4 pãsãụacetiye - Syã. 

5 paricãrakasoỊasãnam- Ma, PTS; paricãrikasoỊasannam - Syã. 

6 puttho puttho panham - Ma; panham puttho - Syã. 

7 pãrãyanantveva - Syã. 8 upãganchum - Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Đi Đêh Bờ Kia 


Kinh Piúgiya 


1127. “Bốn hướng chính, bốn hướng phụ, bên trên, bên dưới, đây là mười 
phương. Đối với ngài, không có điều gì ở thế gian là không được thấy, không 
được nghe, không được cảm giác, và không được nhận thức (bởi ngài). Xin ngài 
hãy chỉ bảo về Giáo Pháp để con có thể nhận thức sự lìa bỏ đối với sanh và già ở 
nơi đây.” 


1128. (Đức Thế Tôn nói: “Này Piủgiya,) trong khi nhìn xem những người theo 
đuổi tham ái, có sự bực bội sanh khởi, bị chế ngự bởi sự già, những con người ấy 
bị mệt mỏi, này Pingiya, vì thế, (là người) không xao lãng, ngươi hãy từ bỏ tham 
ái để không còn hiện hữu lại nữa.” 

Kinh Pingiya là thứ mười sáu. 


Đức Thế Tôn đã nói điều này trong lúc cư ngụ ở xứ sở Magadha tại bảo điện 
Pãsãnaka. Được yêu cầu bởi mười sáu vị Bà-la-môn tùy tùng (của Bà-la-môn 
Bãvari), ngài đã giải thích các câu hỏi mỗi khi được hỏi. Nếu sau khi hiểu thông ý 
nghĩa của từng câu hỏi một, sau khi hiểu thông Giáo Pháp, thì có thể thực hành 
đúng pháp và thuận pháp, và còn có thể đi đến bờ kia của sự già và sự chết. Các 
pháp này là sẽ đi đến bờ kia, vì thế, tên gọi của bài giảng pháp này là ‘Đi Đêh Bờ 
Kia: 

1129. Vị Ajita, vị Tissametteyya, vị Punnaka, rồi vị Mettagũ, 
vị Dhotaka, và vị Upasĩva, vị Nanda, rồi vị Hemaka, - 


1130. - cả hai vị là vị Todeyya với vị Kappa, và vị sáng suốt ơatukannĩ, 
vị Bhadrãvudha, và vị Udaya, luôn cả Bà-la-môn Posãla, 
vị thông minh Mogharãjã, và vị đại ẩn sĩ Piủgiya, - 


1131. - những vị này đã đi đến gặp đức Phật, bậc ẩn sĩ có đức hạnh đầy đủ. 
Trong khi hỏi các câu hỏi vi tế, họ đã đến gần đức Phật tối thượng. 
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Suttanipate Parayanavaggo 


Parayananugitigatha 


1132. Tesam buddho vyakasi 1 panhe puttho 2 yathatatham, 
panhãnam veyyãkaranena tosesi brãhmane muni. 

1133. Te tositã cakkhumatã buddhenãdiccabandhunã, 
brahmacariyamacarimsu varapaíìnassa santike. 

1134. Ekamekassa panhassa yathã buddhena desitam, 
tathã yo patipajjeyya gacche pãram apãrato. 

1135. Apãrã pãram gaccheyya bhãvento maggamuttamam, 
maggo so pãram gamanãya tasmã parãyanam 3 iti. 

PÃRÃYANÃNUGĨTIGÃTHÃ 

1136. Pãrãyanamanugãyissam (iccãyasmã pingiyo) 
yathăddakkhi 4 tathã akkhãsi, 

vimalo bhũrimedhaso, 
nikkãmo nibbano 5 nãgo 6 
kissa hetu musã bhane. 

1137. Pahĩnamalamohassa mãnamakkhappahãyino, 7 
handãham kittayissãmi giram vannũpasamhitam. 

1138. Tamonudo buddho samantacakkhu 
lokantagũ sabbabhavãtivatto, 
anãsavo sabbadukkhappahĩno 8 
saccavhayo brahme upãsito 9 me. 

1139. Dvijo 10 yathã kubbanakam pahãya 
bahupphalam kãnanam ãvaseyya, 
evampaham appadasse pahãya 
mahodadhim hamsarivajjhapatto. 1 

1140. Ye me pubbe vyãkamsu 12 
huram gotamasãsanã 
iccãsi iti bhavissati, 
sabbantam itihĩtiham 
sabbantam takkavaddhanam. 

1 pabyăkãsi - Ma; vyãkãsi - Syã 

2 putthc - Syã. 

3 pãrãyanam - Ma, PTS. 

4 yathă addakkhi - Syã, PTS. 

5 nibbuto - Syã, Sĩmu. 

6 nãtho - PTS. 


7 mãnamakkhappahãno - Syã. 

8 sabbadukkhappahãno - Syã. 

9 brahmupãsito - Syã. 

10 dịjo - Ma, Syã, PTS. 

11 hamsoriva ajjhapatto - Ma. 
12 viyãkamsu - Ma, Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Đi Đêh Bờ Kia 


Các Kệ Ngồn Tường Thuật 


1132. Được hỏi những câu hỏi, đức Phật đã giải thích cho các vị ấy đúng theo 
bản thể (câu hỏi). Với việc giải thích các câu hỏi, bậc Hiền Trí đã làm hài lòng các 
vị Bà-la-môn. 


1133. Được hài lòng với đức Phật, bậc Hữu Nhãn, đấng quyến thuộc của mặt 
trời, các vị ấy đã thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của bậc có tuệ cao quý. 

1134. Theo như điều đã được thuyết giảng bởi đức Phật đối với từng câu hỏi 
một, người nào thực hành theo như thế thì có thể từ bờ bên này đi đến bờ kia. 

1135. Người tu tập đạo lộ tối thượng có thể từ bờ bên này đi đến bờ kia. Đạo lộ 
ấy đưa đến việc đi đến bờ kia, vì thế gọi là ‘Đi Đêh Bờ Kìa.’” 

ĐI ĐẾN BỜ KIA - CÁC KỆ NGÔN TƯỜNG THUẬT 

1136. (Tôn giả Piủgiya nói:) “Con sẽ tường thuật lại Kinh Đi Đêh Bờ Kia.' Bậc 
vô nhiễm, có tuệ bao la, không còn dục vọng, đã ra khỏi rừng (tham ái), bậc long 
tượng đã thấy như thế nào, ngài đã nói ra như thế ấy. Nguyên nhân gì khiến ngài 
lại nói lời sai trái? 


1137. Giờ con sẽ thuật lại lời nói đức độ của bậc đã dứt bỏ vết nhơ và si mê, 
của bậc có sự dứt bỏ ngã mạn và sự thâm hiểm. 


1138. Thưa vị Bà-la-môn, đức Phật, bậc xua tan bóng tối, đấng Toàn Nhãn, đã 
đi đến tận cùng thế giới, vượt trội mọi hiện hữu, không còn lậu hoặc, đã dứt bỏ 
tất cả khổ, có tên gọi là Sự Thật, đã được hầu cận bởi con. 


1139. Giống như con chim, sau khi lìa bỏ khu rừng cây nhỏ, có thể sống ở khu 
rừng có nhiều trái cây, cũng tương tự như thế, sau khi lìa bỏ người có tầm nhìn 
nhỏ nhoi, con ví như con chim thiên nga đã đạt đến biển lớn. 


1140. Những người nào trước đây đã giải thích cho con khác với lời dạy của 
Gotama (nói rằng): ‘Đã là như vầy, sẽ là như vầy,’ mọi điều ấy đều do nghe nói lại 
theo truyền thống, mọi điều ấy đều là sự tăng trưởng suy tầm (về dục). 


1 Lúc này, Bà-la-môn Piủgiya, đã chứng quả Bất Lai, trở về thuật lại bài Kinh Đi Đêh Bờ Kia cho 
vị thầy trước đây là Bà-la-môn Bãvari (SnA. ii, 603-605). 
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Suttanipate Parayanavaggo 


Parayananugitigatha 


1141. Eko tamanudasmo jutima' so pabhankaro, 

gotamo bhũripannãno gotamo bhũrimedhaso. 


1142. Yo me dhammamadesesi sanditthikamakalikam, 
tanhakkhayamanĩtikam yassa natthi upamã kvaci. 


1143. Kinnu tamha vippavasasi muhuttamapi piủgiya, 
gotamã bhũripannãnã gotamã bhũrimedhasã. 


1144. Yo te dhammamadesesi sandhitthikamakalikam, 
tanhakkhayamanĩtikam yassa natthi upamã kvaci. 


1145. Naham tamha 1 2 vippavasami muhuttampi brahmana, 
gotamã bhũripannãnã gotamã bhũrimedhasã. 


1146. Yo me dhammamadesesi sandhitthikamakalikam, 
tanhakkhayanĩtikam yassa natthi upamã kvaci. 


1147. Passãmi nam manasã cakkhunã ca 3 
rattim divam brãhmana appamatto, 
namassamãno vivasemi 4 rattim 
teneva mannãmi avippavãsam. 


1148. Saddhã ca pĩti ca mano satĩ ca 
nãpenti 5 me gotamasãsanamhã, 
yam yam disam vajati bhũripaíìno 
sa tena teneva natohamasmi. 


1149. ơiọnassa me dubbalathãmakassa 
teneva kãyo na paleti tattha, 
sankappasattãya 6 vajãmi niccam 
mano hi me brãhmana tena yutto 


1150. Panke sayano pariphandamano dipa dipam upaplavim, 7 
athaddasãsim sambuddham oghatiọnamanãsavam. 


1 jãtimã - PTS. 

2 tanhã - Sĩmu. 

3 caickhunãva - Ma, Syă, PTS. 

4 vivasãmi - Syã. 


5 nãmenti me - Syã. 

6 saủkappayantãya - Ma, Syã; 
saủkappayattãya - PTS. 

7 upallavim - Syã. 
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Kinh Tập - Phẩm Đi Đêh Bờ Kia 


Các Kệ Ngồn Tường Thuật 


1141. Vị xua tan bóng tối, một mình, đang ngồi, sáng chói, bậc tạo ra ánh sáng 
ấy là vị Gotama có tuệ bao la, là vị Gotama có sự sáng suốt bao la. 


1142. Vị ấy đã thuyết giảng cho con Giáo Pháp có thể thấy được bởi tự thân, 
không bị chi phối bởi thời gian, có sự đoạn diệt tham ái, không có rủi ro, điều 
tương đương với pháp (Niết Bàn) ấy là không có ở bất cứ đâu.” 


1143. “Này Pingiya, sao ngươi không thể sống, dầu chỉ trong chốc lát, xa lìa 
khỏi vị Gotama có tuệ bao la, khỏi vị Gotama có sự sáng suốt bao la? 


1144. Là vị đã thuyết giảng cho ngươi Giáo Pháp có thể thấy được bởi tự thân, 
không bị chi phối bởi thời gian, có sự đoạn diệt tham ái, không có rủi ro, điều 
tương đương với pháp (Niết Bàn) ấy là không có ở bất cứ đâu.” 


1145. “Thưa vị Bà-la-môn, con không thể sống, dầu chỉ trong chốc lát, xa lìa 
khỏi vị Gotama có tuệ bao la, khỏi vị Gotama có sự sáng suốt bao la. 


1146. Là vị đã thuyết giảng cho con Giáo Pháp có thể thấy được bởi tự thân, 
không bị chi phối bởi thời gian, có sự đoạn diệt tham ái, không có rủi ro, điều 
tương đương với pháp (Niết Bàn) ấy là không có ở bất cứ đâu. 


1147. Thưa vị Bà-la-môn, con nhìn thấy ngài ấy bâng tâm và bàng mât, ban 
đêm và ban ngày không bị xao lãng. Trong khi kính lẽ (đến Ngài), con sống qua 
đêm; chính bảng cách ấy, con nghĩ là sống không xa lìa. 


1148. Tín, hỷ, tâm ý, và niệm của con không lìa xa lời giảng dạy của đức 
Gotama. Mỗi phương hướng nào bậc có tuệ bao la di chuyển đến, con đây đều 
kính lễ theo chính phương hướng ấy. 


1149. Đối với con, là người đã già nua, có thể lực và sức mạnh kém cỏi, chính 
vì thế, thân xác của con không theo đến được nơi ấy. Thưa vị Bà-la-môn, con 
thường đi đến bằng cách hướng tâm, bởi vì tâm ý của con đã được gẳn bó với vị 

ấy. 


1150. Trong khi đang nàm giãy giụa trong đám bùn (ngũ dục), con đã bơi từ 
hòn đảo này đến hòn đảo khác. Và con đã nhìn thấy bậc Toàn Giác, vị đã vượt 
qua dòng lũ, không còn lậu hoặc. 
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Suttanipate Parayanavaggo 


Parayananugitigatha 


1151. Yathã ahũ vakkali muttasaddho 

bhadrãvudho ãỊavi gotamo ca, 
evameva tvampi pamuncassu saddham 
gamissasi tvam pingiya maccudheyyassa pãram. 1 

1152. Esa bhiyyo pasĩdãmi sutvãna munino vaco, 
vivattacchaddo sambuddho akhilo patibhãnavã. 


1153. Adhideve abhinnaya sabbam vedi parovaram, 2 

panhãnantakaro satthã kankhinam 3 patijãnatam. 


1154. Asamhiram asankuppam yassa natthi upama kvaci, 

addhã gamissãmi na mettha kankhã evam padhãrehi adhimuttacittanti. 

Pãrãyanavaggo nitthito. 

SUTTANIPÃTO SAMATTO. 

—00O00-- 


1 maccudheyyaparam - PTS. 2 varovaram - Ma. 3 kaủkhinam - Ma, Sya, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Đi Đêh Bờ Kia 


Các Kệ Ngôn Tường Thuật 


1151. “Giống như Vakkali có niềm tin đã được khẳng định, Bhadrãvudha và 
AỊavi Gotamo (cũng thế), tương tự y như vậy, ngươi cũng hãy khẳng định niềm 
tin. Này Pingiya, ngươi sẽ đi đến bờ bên kia đối với lãnh địa của Thần Chết.” 1 


1152. “Sau khi lâng nghe lời nói của bậc hiền trí, con đây càng thêm tịnh tín. 
Ngài là bậc Chánh Đẳng Giác, có màn che đã được cuốn lên, không khât khe, có 
tài biện giải. 


1153. Sau khi biết rõ chư Thiên bậc cao, ngài đã hiểu tất cả từ thấp đến cao. 
Bậc Đạo Sư, vị làm chấm dứt các câu hỏi của những người có sự hoài nghi bộc lộ 
cho biết. 


1154. Đương nhiên, con sẽ đi đến trạng thái (Niết Bàn) không bị tiêu hoại, 
không bị lay chuyển, điều tương đương với pháp (Niết Bàn) ấy là không có ở bất 
cứ đâu. Sự nghi hoặc của con về nơi này (Niết Bàn) là không có. Như vậy xin ngài 
hãy ghi nhận con là người có tâm đã được khẳng định.” 

Dứt Phẩm Đi Đến Bờ Kia. 

KINH TẬP ĐƯỢC ĐÂY ĐỦ. 

—00O00— 


1 Vào thời điểm này, đức Phật đang ngự tại thành Sãvatthi. Biết được sự chín muồi về khả năng 
của Piủgiya và Bãvari, Ngài đã phóng ra hào quang có màu sâc vàng chói. Piủgiya ngay trong lúc 
đang ngồi tán dương ân đức của Phật cho Bãvari đã nhìn thấy hào quang ấy, trong lúc xem xét 
‘cái gì đây?’ Sau khi nhìn thấy đức Thế Tôn như đang đứng trước mặt, Pingiya đã bảo vị Bà-la- 
môn Bãvari rằng: ‘Đức Phật đã ngự đến.’ Bà-la-môn Bãvari đã từ chỗ ngồi chắp tay lên và đứng 
dậy. Đức Thế Tôn sau khi phóng ra hào quang đã hiện thân cho vị Bà-la-môn thấy. Sau khi thấy 
thời điểm phù hợp cho cả hai vị, trong lúc chi dạy riêng cho Pingiya, Ngài đã nói lên kệ ngôn này 
(SnA. ii,6oỏ). 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 
Sĩ ITT ANTPÃT APÃĨ J 


***** 


GATHADIPADASỮCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PALI: 


Trang 

A 

Akakkasam vinnapanim 194 

Akincanam anãdãnam 336 

Akittayĩ vivatacakkhu 290 

Akkodhanam vatavantam 192 

Akkodhano asantãsĩ 270 

Akkodhano vigatakhĩlo 06 

Akkosam vadhabandhanca 192 

Akkhãtãram pavattãram 50 

Agamã rãjagaham buddho 122 

Aggihuttamukhã yannã 178 

Acci yathã vãtavegena khittã 328 

Acchecchi tanham idha 

nãmarũpe 106 

Ajito addasa sambuddham 312 

Ajito tissa metteyyo 346 

Ajja pannaraso uposatho 46 

Ajjhattanca bahiddhã ca 342 

Ajjhattameva upasame 290 

Annatra tamhã samayã 90 

Annam ito yãbhivadanti 

dhammam 280 

Annãtametam vacanam 218 

Annãya padam samecca 

dhammam 112 

Annãya lokam paramatthadassim 66 
Annãya sabbãni nivesanãni 64 

Annena ca kevalinam 

mahesim 26,142 

Annepi passa gamine 184 


Trang 


A 

Atthacattãrisam vassãni 88 

Atthãnatam saủganikãratassa 16 

Atthinahãrusamyutto 60 

Anumattenapi punnena 126 

Atisãraditthiyã so samatto 280 

Atĩtayobbano poso 34 

Atĩtesu anãgatesu cãpi 112 

Attadandã bhayam jãtam 294 

Attavetanabhato 'hamasmi 08 

Attam pahãya anupãdiyãno 254 

Atthamgatassa na 

pamãnamatthi 330 

Atthamgato so uda vã so natthi 330 

Atthãya vata me buddho 58 

Atthi vasã atthi dhenupã 08 

Atthi saddhã tathã viriyam 126 

Atha kho carahi jãnãti 308 

Athattano gamanamanussaranto 216 
Atha tvam pavitakkamãgamã 264 

Atha pubbalohitamisse 210 

Atha bhãsihi dasadisã 222 

Atha lohamayam pana kumbhim 210 
Atha vetaranim pana duggam 210 

Atha satthãni kurute 260 

Athassa gatte disvãna 312 

Athassa navahi sotehi 60 

Athassa susiram sĩsam 60 

Athãparam panca rajãni loke 304 

Addasa bhagavã ãdim 106 
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A 

Addhã amoghã mama 

pucchanã ahũ 150 
Addhã pasamsãma 

sahãyasampadam 14 
Addhã hi tassa hutamijjhe 134 

Addhã hi bhagavã tatheva etam 112 
Adhideve abhinnãya 352 

Anagãriyupetassa 218 

Anattani attamãnim 236 

Ananvayam piyam vãcam 78 

Anãvaranadassãvĩ 310 

Animittanca bhãvehi 102 

Animittamanannãtam 182 

Anissito na calati 234 

Anunnãtapatinnãtã 188 

Anitthurĩ ananugiddho 298 

Anuvicca papancanãmarũpam 160 


Anusãsa brahme karunãyamãno 326 
Anekasãkhanca 

sahassamandalam 214 


Anejassa vijãnato 298 

Anejam mũladassãvim 318 

Anomanãmam nipunatthadassim 54 
Antagũ ’si pãragũ dukkhassa 164 
Antapũrodarapũro 60 

Andhakamakasã na vijjare 06 

Annanca laddhã vasananca kãle 304 
Annadã baladã cetã 90 

Annãnamatho pãnãnam 290 

Apãrã pãrarn gaccheyya 348 

Api ce vassasatam jĩve 184 

Appabhogo mahãtanho 36 

Appamatto ayam kali 206 

Appam vata jĩvitam idam 254 

Apparn hi etam na alam samãya 282 
Abalã nam balĩyanti 242 

AbbũỊhasallo asito 184 

Abrahmacariyam parivajjayeyya 118 
Abhinneyyam abhinnãtam 176 


A 

Abhibhũ hi so anabhibhũto 294 

Abhisaủkharitvã kuhako 306 

Abhũtavãdĩ nirayam upeti 206 

Amosadhammam nibbãnam 238 

Ayarn loko paro loko 344 

Ayam hi dhammo nipuno 

sukho ca 114 

Ayosamkusamãhatatthãnam 208 

Alattham yadidam sãdhu 220 

Aladdhã tattha assãdam 130 

Alĩnacitto ca siyã 222 

Avajjhã brãhmanã ãsum 88 

Avijjãya nivuto loko 316 

Avijjã muddhãti jãnãhi 314 

Avijjã hayam mahãmoho 228 

Aviruddham viruddhesu 194 

Asajjamãnã vicaranti loke 136 

Asatanca satanca natvã 160 

Asatam yodha pabrũti 40 

Asantassa piyã honti 32 

Asamsattham gahatthehi 194 

Asamhĩram asaủkuppam 352 

Asipattavanam pana tinham 210 

Asevanã ca bãlãnam 80 

Asamã cubho dũravihãravuttino 66 
Aham petam na jãnãmi 308 

Ã 

Ãkincannam pekkhamãno 328 

Ãkincannãsambhavain natvã 342 

Ãganchi te santike nãgarãjã 114 

Ãgatãni hi mantesu 310 

Ãgum na karoti kinci loke 158 

Ãtaủkaphassena khudãya 

phuttho 302 

Ãthabbanam supinam 

lakkhanam 292 

Ãdãnatanham vinayetha sabbam 340 
Ãdiccã nãma gottena 124 
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A 

Ãdissa jammanam brũhi 312 

Ãnandajãte tidasagane patĩte 212 

Ãmantanã hoti sahãyamajjhe 12 

Ãrati virati pãpã 80 

Ãraddhaviriyo paramatthapattiyã 20 
Ãrogyam sammadannãya 234 

Ãsavakhĩno pahĩnamãno 110 

Ãsam anissãya vivekadassĩ 140 

Ãsã yassa na vijjanti 196 

Ãsimsanti thomayanti 320 

I 

Ingha annepi pucchassu 58 

Iccetamattham bhagavã 

punappunam 78 

Icchãnidãnã bhavasãtabaddhã 244 

Iti hetam vijãnãma 32, 34, 36 

Itthidhutto surãdhutto 34 

Itthisondim vikiranim 36 

Idam vadãmĩti na tassa hoti 264 

Idha ditthasutamutavinnãtesu 334 

Idheva suddhim itivãdiyanti 260, 282 
Imam bhonto nisãmetha 122,176 
Ime dasasatã yakkhã 54 

Isayo pubbakã ãsum 88 

ĩ 

Ĩtĩ ca gando ca upaddavo ca 16 

u 

Ugghattapãdo tasito 306 

Uccãvacã niccharanti 218 

Uccãvacã hi patipadã 222 

Uccãvacesu sayanesu 300 

Ucchinnabhavatanhassa 232 

Ujum jãnapado rãjã 124 

Utthahatha nisĩdatha 98 

Utrastam dukkhitam disvã 306 

Udabindu yathãpi pokkhare 258 


u 

Upadhinidãnã pabhavanti 

dukkhã 226 
Upadhĩ te samatikkantã 164,180 
Upayo hi dhammesu upeti 

vãdam 248 
Upãdãnapaccayã bhavo 232 

Upãyãsã ca te sabbe 164 

Upekkhako sadã sato 270 

Upekhãsatisamsuddham 340 

Ubhosu antesu vineyya 

chandam 246 
Usabham pavaram vĩram 198 

Usabhoriva chetva bandhanãni 10 
Ussussati anãhãro 306 

ữ 

ũnũdaro mitãhãro 220 

E 

Ekajam va dvijam vãpi 38 

Ekamekassa panhassa 348 

Ekam hi saccam na dutiyamatthi 278 
Ekam carantam munim 

appamattam 64 
Ekãsanassa sikkhetha 222 

Eko aham sakka 

mahantamogham 328 
Eko tamanudãsĩno 350 

Eko pubbe caritvãna 258 

Enijaủgham kisam vĩram 50 

Etanca dhammamannãya 294 

Etance ruccatibhoto 178 

Etadannãya ye satã 334, 336 

Etamãdĩnavam natvã 228, 

232, 234, 236, 260 
Etam abhikkantadassãvim 344 
Etam dukkhanti natvãna 230 

Etam lokassa niyyãnam 52 

Etãdisam ce ratanam na icchasi 264 
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E 

Etãdisãni katvãna 82 

Etãdisena kãyena 62 

Etãbhinandãmi vaco 

mahesino 324,332 
Ete ca natvã upanissitãti 276 

Ete ca pativijjhi yo gahattho 30 

Ete parãbhave loke 36 

Ete buddham upãgacchum 346 

Ete vivãdã samanesu jãtã 262 

Etesu giddhã viruddhãtipãtino 76 

Etesu dhammesu vineyya 

chandam 304 

Ettãvataggampi vadanti heke 276 

Evamabbhãhato loko 182 

Evametam yathãbhũtam 200 

Evamesã kasĩkatthã 24 

Evameso anudhammo 94 

Evampi yo vedagũ bhãvitatto 96 

Evampi viggayha vivãdiyanti 278 

Evam dutiyena sahã mamassa 14 

Evam dhamme viyãpanne 94 

Evamvihãrĩ sato appamatto 322 

Esa bhikkhu mãhãrãja 124 

Esa bhiyyo pasĩdãmi 352 

Esa munjam parihare 128 

Esa sutvã pasĩdãmi 106 

Esã namuci te senã 128 

Eso adhammo dandãnam 92 


o 

Okam jaham tanhacchidam 


anejam 338 

Okam pahãya aniketasãrĩ 268 

Okkhittacakkhu na ca pãdalolo 18, 

304 

Okkhittacakkhu satimã 122 

Oropayitvã gihĩ vyanjanãni 14 

Osãne tveva vyãruddhe 294 

Ohãrayitvã gihĩvyanjanãni 18 


K 

Kaiikhĩ vecikicchĩ ãgamam 154 

Kacci adinnam nãdiyati 48 

Kacci abhinhasamvãsã 100 

Kacci na rajjati kãmesu 48 

Kacci mano supanihito 46 

Kacci musã na bhanati 48 

Kacci vijjãya sampanno 50 

Katamam tam upãdãnam 52 

Katĩ parissayã loke 300 

Katham carahi jãnemu 310 

Kathamdassĩ kathainsĩlo 268 

Katham nu dãni puccheyyam 58 

Katham satassa carato 342 

Katham sametassa vibhoti 

rũpam 276 

Katham su tarati ogham 56 

Katham su labhate pannam 58 

Kappãni vice>ya kevalãni 156 

Kammãnã vattati loko 200 

Kayavikkaye na tittheyya 292 

Karanĩyamatthakusalena 44 

Kalahãbhirato bhikkhu 86 

Kalyãnadassano bhikkhu 174 

Kasmã nu saccãni vadanti nãnã 280 
Kassako kammanã hoti 198 

Kassako patijãnãsi 24 

Kam khettajinam vadanti buddhã 158 
Kam maggajinam vadanti buddhã 28 
Kam so sikkham samãdãya 302 

Kãmam kãmayamãnassa 242 

Kãmã te pathamã senã 128 

Kãmã hi citrã madhurã manoramã 16 
Kãmesu giddhã pasutã pamũỊhã 244 

Kãmesu nãbhigijjheyya 316 

Kãmesu brahmacariyavã 318 

Kãmesu vinaya gedham 338 

Kãmesvãdĩnavam disvã 124 

Kãyagutto vacĩgutto 24 


Kalena gacche garunam sakasam 98 
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K 

Kicchã vatãyam idha vutti 210 

Kincãpi so kammam karoti 

pãpakam 70 

Kittayissãmi te dhammam 322 

Kittayissãmi te santim 326 

Kinnu tamhã vippavasasi 350 

Kiso vivaụụo bhavati 184 

Kismim loko samuppanno 50 

Kim nissitã isayo manujã 

khattiyã 134 

Kim pattinamãhu brãhmanam 156 

Kim pattinamãhu bhikkhunam 156 

Kim pattinamãhu vedagum 160 

Kim pattinamãhu sottiyam 162 

Kimsĩlo kimsamãcãro 96 

Kimsu asissãmi kuvam vã 

asissam 304 

Kimsu samyojano loko 340 

Kim sũdha vittam purisassa 

settham 56 

Kuto pahũtã kalahã vivãdã 272 

Kenassu nivuto loko 316 

Kodhano upanãhĩ ca 38 

Kodha samtusito loke 318 

Kodhãtimãnassa vasam 

na gacche 302 

Kodho mado thambho 

paccutthãpanã ca 76 

Kodho mosavajjanca 

kathamkathã ca 274 

Ko nu annatramariyehi 240 

Ko nu devo va brahmã vã 314 

Ko nu senãpati bhoto 176 

Kosambim cãpi sãketam 312 

Kosalãnam purã rammã 306 

Kosãni viceyya kevalãni 158 

Ko sujjhati muccati bajjhatĩ ca 150 

Ko sũdha taratĩ ogham 52 

Kyãssa vyappathayo assu 300 


KH 

Khattiyã brahmabandhũ ca 94 
Khattiyã bhojarãjãno 176 

Khantĩ ca sovacassatã 82 

Khayam virãgam amatam 

paụĩtam 68 
Khãdanti nam supãụã ca 62 

Khãdanti hi tattha rudante 210 
Khiddam ratim kãmasukhanca 

loke 18 

Khiddã ratĩ hoti sahãyamajjhe 12 
Khippam giram eraya 

vagguvaggum 104 
Khĩnam purãnam navarn natthi 

sambhavam 72 
KhĩỊã nikhãtã asampavedhĩ 08 
Khuddanca bãlam upasevamãno 94 
Khettam vatthum hiraũnam vã 242 
Khettãni viceyya kevalãni 158 


G 

Gambhĩrapaũnam 

nipunatthadassim 52 
Gambhĩrapanũam medhãvim 194 
Gahatthavattam pana vo vadãmi 118 
Gãthãbhigĩtam me 

abhojaneyyam 26,142 


Gãme vã yadi vã ranne 38 

Gãravo ca nivãto ca 80 

Gãvo sayananca vatthanca 92 

Gũthakũpo yathã assa 86 

Gedham brũmi mahoghoti 296 

Gopĩ ca ahaũca assavã 10 

Gopĩ mama assavã alolã 08 

GomaụdalaparibbũỊham 90 

c 

Cakkhum loke samuppannam 188 
Cakkhũhi neva lolassa 290 

Catuppade pi j ãnãtha 188 
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c 


T 


Caturo samanã na pancamatthĩ 

28 

Tancãham abhinandãmi 

322 

Candam yathã khayãtĩtam 

188 

Tandulam sayanam vattham 

90 

Candam va vimalam suddham 

196 

Tanhakkhayam patthayam 


Carato va te brahmacariyam 

126 

appamatto 

20 

Caram vã yadi vã tittham 

60 

Tanhã dutiyo puriso 

232 

Cãtuddiso appatigho ca hoti 

14 

Tanhãdhipanne manuje 


Cittam mama assavam vimuttair 

1 08 

pekkhamãno 

346 

Cĩvare pindapãte ca 

100 

Tato adinnam parivajjaye}ya 

118 

Cutim yo vedi sattãnam 

198 

Tato ãmantayĩ sisse 

308 

Cudito vacĩhi satimãbhinande 

304 

Tato kĩte pataủge ca 

188 

Cetovimuttisampannã 

226 

Tato kumãram jalitamiva 


Cetovimuttihĩnã te 

226 

suvannam 

214 

Coropi kammanã hoti 

198 

Tato ca devã pitaro 92 




Tato ca pakkhassupavass’ 


CH 


uposatham 

120 

Chadanam katvãna subbatãnam 

30 

Tato ca pãto upavutthuposatho 

120 

Chandanidãnãni piyãni loke 

274 

Tato ca rãjã sannatto 

92 

Chandarãgaviratto so 

62 

Tato pakkhĩpi jãnãtha 

190 

Chando nu lokasmim 


Tato palãpe vãhetha 

86 

kutonidãno 

274 

Tato macche’pi jãnãtha 

190 

Chassu loko samuppanno 

52 

Tato ratyã vivasane 

220 

Chindeva no vicikiccham 


Tato vedena mahatã 

314 

brũhi metam 

104 

Tatheva dhammam avibhavayitva 96 

Chetvã ãsavãni ãlayãni 

162 

Tattha sikkhãnugĩyanti 

296 

Chetvã naddhim varattanca 

192 

Tadatthikatvãna nisamma dhĩro 

94 



Tadaminãpi jãnãtha 

42 

J 


Tadubhayãni viceyya pandarãni 

160 

ơahitvã jãtimaranam asesam 

148 

Tapena brahmacariyena 

200 

ơãtitthaddho dhanatthaddho 

34 

Tapo ca brahmacariyanca 

82 

Jãtimaranasamsãram 

228 

Tamaddasã bimbisãro 

122 

Jãtim gottanca lakkhaụam 

310 

Tamũpanissãya jigucchitam vã 

284 

Jãnãmi passãmi tatheva etam 

286 

Tamenam bãvarĩ disvã 

306 

Jãlena ca onahiyãnã 

208 

Tameva bhãsam bhãse}ya 

132 

Jinnassa me dubbalathamakassa 350 

Tamonudo buddho 


ơinnohamasmi abalo vitavanno 

344 

samantacakkhu 

348 



Tayo rogã pure ãsum 

92 

JH 


Tasito vudakam sĩtam 

312 

Jhãyim virajamãsĩnam 

340 

Tasmã arahato sutvã 

184 

Jhãyĩ na pãdalol’ assa 

290 

Tasmã upãdãnakkhayã 

232 
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T 

Tasmã jantu sadã sato 242 

Tasmãtiha tvam brãhmana 

atthena 136 

Tasmã pajãnam na upãdiyetha 340 
Tasmã have sappurisam 

bhajetha 96 

Tasmã hi pinde sayanãsane ca 116 
Tasmã hi bhũtã nisãmetha 

sabbe 68 

Tasmã hi sikkhetha idheva 

jantu 244 

Tassa cekãmayãnassa 242 

Tassa te nãganãgassa 164 

Tassa mevam viharato 128 

Tassa vattamanusikkhantã 90 

Tassa sokaparetassa 130 

Tassĩdha ditthe va sute mute vã 254 
Tasseva upanissãya 306 

Tam cãham abhinandãmi 326 

Tam tathãvãdĩnam mãram 126 

Tam nadĩhi vijãnãtha 222 

Tam buddham asitam tãdim 300 

Tam brũmi upasantoti 270 

Tam mam padhãnapahitattam 126 

Tam vãpi gantham kusalã 

vadanti 252 


Tam saddam sutvã 

turitamavamsarĩ so 214 
Tam sãvakam sakka mayampi 


sabbe 104 

Tittham caram nisinno vã 46 

Titthe ce so tattha anãnuyãyĩ 328 

Tinarukkhepi jãnãtha 188 

Tĩhi vijjãhi sampanno 200 

Tuvam buddho tuvam satthã 164, 

180 

Tuvam hi lokassa sadevakassa 112 

Te appamattã pahitattã 128 

Te ganitã vidũhi tilavãhã 212 


T 

Te ca tattha dhanam laddhã 92 

Te cãpi nũna pajaheyyu 

dukkham 324 

Te ce muni brũsi anoghatinno 332 

Te tattha mante ganthetvã 92 

Te tositã cakkhumatã 348 

Te na sakkoma sannapetum 188 

Tena h’ ãtappam karohi 324 

Tena hi tvam brãhmana 

odahassu sotarn 136 

Tenãnusittho hitamanasena 

tãdinã 218 

Te pesitã rãjadũtã 122 

Te mayam vicarissãma 54 

Te va pãpesu kammesu 42 

Te vãdakãmã parisam vigayha 262 

Tevijjãnam yadakkhãtam 188 

Te ve nãtarimsu yãjayogã 320 

Tesam ãsi vipallãso 90 

Tesam no jãtivãdasmim 188 

Tesam phassaparetãnam 230 

Tesam buddho vyãkãsi 348 

Tesam maccuparetãnam 182 

Tesam voharn vyakkhissarn 188 

Todeyyakappã dubhayo 346 

Tvanca me dhammamakkhãhi 334 


TH 

Thewam na kareyya na musã 

bhaneyya 302 


D 

Daharã ca mahantã ca 182 

Dãnanca dhammacariyã ca 80 

Ditthãpi sutãpi te janã 256 

Ditthã vã ye va additthã 44 

Ditthinca anupagamma sĩlavã 46 

Ditthinca nissãya 

anupucchamãno 266 
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D 

Ditthinivesã na hi svãtivattã 248 
Ditthimpi lokasmim na 

kappayeyya 254 
Ditthĩvisũkãni upãtivatto 16 

Ditthena ce suddhi narassa hoti 250 
Ditthe sute sĩlavate mute vã 280 
Dipãdakoyam asuci 62 

Disã catasso vidisã catasso 346 
Disvã kumãram sikhimiva 

pajjalantam 214 
Disvã jatĩ kanhasirivhayo isi 214 
Disvãna tanham aratim raganca 264 
Disvãna deve muditamane 

udagge 212 
Disvãna rũpesu vihannamãne 344 
Disvãna vãsũpagatam 124 

Disvãna sakye isimavoca akalye 216 
Disvã suvannassa pabhassarãni 14 
Dĩgharattamanusayitam 198 

Dukkhavepakkam yadatthi 

kammam 162 
Dukkhassa ve mam pabhavam 

apucchasi 322 
Duggo maggo padhãnãya 126 

Dussaủgahã pabbajitãpi eke 14 
Dũrato ãgato si sabhiyã 154 

Dvãham sakka apucchissam 344 


Dvijo yatha kubbanakam pahaya 348 

DH 

Dhammacariyam brahmacariyam 84 


Dhammãrãmo dhammarato 98 

Dhamme ca ye ariyapavedite ratã 98 
Dhammena mãtãpitaro 

bhareyya 120 

Dhĩrã ca pajjotakarã bhavanti 104 

Dhotako upasĩvo ca 310 

Dhonassa hi kuhinci loke 248 

Dhono na hi tena mannati 258 


N 

Na ãmagandho mama kappatĩti 74 
Na kappayanti na 

purekkharonti 252,254 
Na kesehi na sĩsena 190 

Nakkhattãnam mukham cando 178 
Na gĩvãya na amsehi 190 

Na ca katthiko siyã bhikkhu 292 
Na ca khuddam samãcare 44 

Na cãhametam tathĩyanti brũmi 278 
Na cãham brãhmanam brũmi 192 
Na j accã brãhmano hoti 198 

Na jaccã vasalo hoti 42 

Na tassa puttã pasavo 270 

Natthi vasã natthi dhenupã 08 
Na ditthiyã na sutiyã 

na nãnena 266,330 
Nadĩnamapi sotãni 126 

Na nam jãti nivãresi 42 

Nandati puttehi puttimã 10 

Nandisamyojano loko 342 

Na paro param nikubbetha 46 

Na pasũ brãhmanãnãsum 88 

Na pãdã na visãnena 92 

Na brãhmanassa 

paraneyyamatthi 286 

Na brãhmanã annamagamum 88 


Na brahmano annato 

suddhimãha 250 


Na brãhmano kappamupeti 

saủkham 286 

Na brãhmano no’mhi 

na rãjaputto 134 

Na macchamamsam 

nãnãsakattam 76 

Namucĩ karunam vãcam 126 

Na munĩ gãmamãgamma 220 

Na me dittho ito pubbe 300 

Namo te purisãjanna 164 

Narassa hi sujãtassa 174 
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N 

Na vedagũ ditthiyã na mutiyã 268 
Na ve vikãle vicareyya bhikkhu 116 
Na sannasannĩ na visannasannĩ 276 
Na samesu na omesu 298 

Na so adinnam ãdiyati 48 

Na so upadhĩsu sãrameti 108 

Na so mitto yo sadã appamatto 78 

Na so muddham pajãnãti 308 

Na so rajjati kãmesu 48 

Na hatthehi na pãdehi 190 

Na hi nassati kassaci kammam 208 

Na hi runtena sokena 184 

Na hi vaggu vadanti vadantã 208 

Na hi so upakkamo atthi 182 

Na heva saccãni bahũni nãnã 280 
Nãgo va yũthãni vivajjayitvã 16 
Nãnãjanãjanapadehi saủgatã 340 
Nãnãrattehi vatthehi 88 

Nãmanca rũpanca paticca phassã 276 
Nãham abhinhasamvãsã 100 

Nãham gamissãmi pamocanãya 326 
Nãham tamhã vippavasãmi 350 
Nãham bhatako ’smi kassaci 08 
Nãham sabbe 

samanabrãhmanã se 332 

Nigrodhakappo iti tassa nãmam 104 
Niddam tandim sahe thĩnam 296 
Niddam na bahulĩkareyya 292 

Niddãsĩlĩ sabhãsĩlĩ 32 

Nidhãya dandam bhũtesu 194 

Nindãya nappavedheyya 292 

Ninnanca thalanca pũrayanto 10 
Ninhãya sabbapãpakãni 158 

Nimittam parivajjehi 102 

Nirãsatti anãgate 270 

Nirãsaso so uda ãsasãno 336 

Nirãsaso so na so ãsasãno 336 

Nillolupo nikkuho nippipãso 16 

Nivissavãdĩ na hi subbinãyo 286 


N 


Nivesanam yo manaso ahãsi 

138 

Nivesanãni rammãni 

92 

Nisajja rãjã sammodi 

124 

No ce kira ditthiyã na sutiyã 


na nãnena 

266 

No ce labhetha nipakam 


sahãyam 

14 

No ce hi jãtu puriso kilese 

104 


p 

Pakappitã saiikhatã yassa 


dhammã 248 

Pakkodano duddhakhĩro 

'hamasmi 06 

Paủke sayãno pariphandamãno 350 

PagãỊhã ettha na dissanti 128 

Paccattam ca sariresu 190 

Paccekaganino sabbe 310 

Pajjena katena attanã 156 

Panca kãmagunã loke 52 

Panca kãmagune hitvã 100 

Pancannam dhĩro bhayãnam 

na bhãye 302 

Pancamĩ thĩnamiddham te 128 

Pannam purakkhatvã 

kalyãnapĩti 304 

Pannã ceva satĩ ceva 316 

Pannãbalam sĩlavatũpapannam 64 

Patiggahetvã pana 

sakyapuủgavarn 216 

Patisallãnam jhãnamarincamãno 20 
Panditoti samannãto 260 

Patirũpakãrĩ dhuravã 58 

Patirũpadesavãso ca 80 

Patilĩnacarassa bhikkhuno 256 

Patilĩno akuhako 270 

Patthayamãnassa hi jappitãni 284 

Pabbajjam kittayissãmi 122 

Pabbajitvãna kãyena 122 
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p 


p 


Pamãdo rajo pamãdo 

100 

Pãdudare’pi jãnãtha 

190 

Paradhammikãnampi 


Pãpasahãyam parivajjayetha 

16 

na santaseyya 

302 

Pãmujjakaranam thãnam 

78 

Paramanti ditthĩsu paribbasãno 

252 

Pãrãyanamanugãyissam 

348 

Paramam paramanti yodha natva 30 

Pãvanca bhoganagaram 

312 

Parassa ce dhammam 


Pindacãram caritvãna 

124 

anãnujãnam 

278 

Pindanca bhikkhu samayena 


Parassa ce vambhayitena hĩno 

286 

laddhã 

116 

Parassa ce hi vacasã nihĩno 

280 

Pindain vihãram sayanãsananca 

116 

Parãbhavantam purisam 

32 

Piyavãcameva bhãseyya 

132 

Paridevayamãno ce 

182 

Piyã pahũtã kalahã vivãdã 

272 

Paridevaip pajappanca 

184 

Piyãsu lokasmim kutonidãnã 

272 

Paripunnakãyo suruci 

174 

Pucchanti ve bho brãhmanã 


Parovaram ariyadhammam 


brãhmanehi 

134 

viditvã 

106 

Puccha mam sabhiya panham 

154 

Parovarã yassa samecca 


Puccham hi kinci asunanto 

314 

dhammã 

140 

Pucchãma satthãram 


Pavivekarasam pĩtvã 

78 

anomapannam 

102 

Pasannanetto sumukho 

174 

Pucchãmaham gotamam 


Pasamsito vã pana tattha hoti 

262 

vadannum 

144 

Passa dhammam durãjãnam 

240 

Pucchãmi tam ãdiccabandhum 

288 

Passam naro dakkhiti 


Pucchãmi tam gotama 


nãmarũpam 

286 

bhũripanna 

112 

Passãmaham devamanussa loke 

326 

Pucchãmi tam bhagavã brũhi 


Passãmi nam manasã 


metam 320,324 

cakkhunã ca 

350 

Pucchami munim 


Passami loke pariphandamanam 244 

pahutapannam 28,108 

Passãmi suddham paramam 


Pundarĩkam yathã vaggu 

164 

arogam 

248 

Puttanca dãram pitaranca 


Pahãnam kãmacchandãnam 

340 

mãtaram 

18 

Pahãya pancãvaranãni cetaso 

20 

Pubbãsave hitvã nave 


Pahĩnajãtimaranam asesam 

106 

akubbam 

288 

Pahĩnamalamohassa 

348 

Pubbe nivãsam yo vedi 

198 

Pahũtavitto puriso 

34 

Purã kapilavatthumhã 

308 

Panam na hane na ca ghatayeyya 118 

Purãnam nãbhinande}ya 

296 

Pãnam na hãne na 


Purimam pahãya aparam sitãse 

250 

cadinnamãdiye 

120 

Purisassa hi jãtassa 

206 

Pãnãtipãto vadhacheda- 


PuỊavãvasathe salilasmim 

210 

bandhanam 

74 

Pekkhatam yeva nãtĩnam 

182 
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PH 

Phandamãnam pajam disvã 294 

Phalãnamiva pakkãnam 182 

Phassanidãnam sãtam asãtam 274 

Phassena yadã phutthassa 290 

Phasso nu lokasmim kutonidãno 276 
Phutthassa lokadhammehi 82 

B 

Baddhã hi bhisi susankhatã 06 

Bahussutam dhammadharam 

bhajetha 18 

Bahũ devã manussã ca 80 

Bãvarissa vaco sutvã 310 

Bãvarissa va tuyham vã 314 

Bãvarim abhivãdetvã 310 

Bãvarĩ brãhmano bhoto 314 

Bãhitvã sabbapãpãni 158 

Bãhusaccanca sippanca 80 

Buddho bhavam arahati 

pũraỊãsam 142 

Buddhoti ghosam yadaparato 

sunãsi 216 

Buddho so bhagavã loke 308 

Brahmacariyanca sĩlanca 90 

Brahmabhũtam atitulam 178 

Brahmabhũto atitulo 176 

Brãhmanã tisatã ime 178 

BH 

Bhagavã tamhi samaye 312 

Bhagavã hi kãme abhibhuyya 

iriyati 338 

Bhajanti sevanti ca kãranatthã 22 

Bhadrãvudho udayo ca 310 

Bhavarãgaparetehi 240 

Bhavãsavã yassa vacĩ kharã ca 138 

Bhikkhavo tisatã ime 180 

Bhikkhuno vijigucchato 300 

Bhukutim vinayitvãna 142 


BH 

Bhotĩ carahi jãnãti 308 

M 

Majjanca pãnam na samãcareyya 118 
Majjhe yathã samuddassa hoti 290 
Majjhe sarasmim titthatam 336 
Madã hi pãpãni karonti bãlã 118 
Mano cassa supanihito 48 

Mamanca ãyu na ciram 

idhãvaseso 216 
Mamãyite passatha phandamãne 244 
Mayã pavattitam cakkam 176 

Maranenapi tam pahĩyati 256 

Mahãyannam yajitvãna 306 

Mã jãtim pucchi carananca 

puccha 136 
Mãtãpitũ upatthãnam 80 

Mãtã yathã niyam puttam 46 

Mãlam na dhãre na ca 

gandhamãcare 120 
Migo arannamhi yathã abaddho 12 
Mitte bhajassu kalyãne 100 

Mitte suhajje anukampamãno 12 
Mukhadugga vibhũta anariya 208 
Mukham jivhãya chãdeti 314 

Muddham muddhãdhipãtanca 314 
Munim carantam viratam 

methunasmã 66 
Musã ca so na bhanati 48 

Mũlakassa patitthãnam 312 

Mũlam papancasankhãya 288 

Mettanca sabbalokasmim 46 

Mettam upekkham karunam 

vimuttim 22 
Methunamanuyuttassa 258 

Medavannamva pãsãnam 130 

Moneyyam te upannissam 218, 222 
Mosavajje na ni}yetha 292, 296 
Mohantarã yassa na santi keci 140 
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Y 


Y 


Yajassu yajamãno mãghãti 

150 

Yassa nissayatã natthi 

270 

Yanne ratãham bho gotama 

136 

Yassantarato na santi kopã 

04 

Yathã aham tathã ete 

220 

Yassa pure ca pacchã ca 

198 

Yathã ahũ vakkali muttasaddho 

352 

Yassa maggam na jãnãsi 

182 

Yathã ãpo ca pathavĩ 

92 

Yassa maủgalã samũhatã 

108 

Yathã idam tathã etam 

62 

Yassa rãgo ca doso ca 

194 

Yathã etãsu jãtĩsu 

190 

Yassa loke sakam natthi 

272 

Yathã naro ãpagam otaritvã 

96 

Yassa vanathajã na santi keci 

06 

Yathãpi kumbhakãrassa 

182 

Yassa vitakkã vidhũpitã 

04 

Yathãpi nãvam daỊhamãruhitvã 

96 

Yassassu lutãni bandhanãni 

160 

Yathã mãtã pitã bhãtã 

90 

Yassanusaya na santi keci 04,110 

Yathãvãdĩ tathãkãrĩ 

106 

Yassãlayã na vijjanti 

196 

Yathã saranamãdittam 

184 

Yassindriyãni bhãvitãni 

156 

Yathindakhĩlo pathavimsito siyã 

70 

Yassũbhayante panidhĩdha 


Yadaggato majjhato sesato vã 

66 

natthi 

254 

Yadattanĩ passati ãnisamsam 

252 

Yassete caturo dhammã 

58 

Yadatthikam brahmacariyam 


Yassete honti gattesu 

310 

acãri 

106 

Yasseso dullabho loke 

310 

Yadasnamãno sukatam 


Yam evarũpam jãnãtha 

86 

sunitthitam 

74 

Yam kinci dukkham sambhoti 

228, 

Yadã ca so mato seti 

62 

232, 

234 

Yadãpi ãsi asurehi sangamo 

212 

Yam kinci dhammamabhijafmã 

288 

Yadũnakam tam sanati 

222 

Yam kinci vittam idha vã 


Yantam apucchimha akittayĩ no 

322 

huram vã 

68 

Yante tam nappasahati 

128 

Yam kinci sampajãnãsi 322, 

326 

Yamassa vãdam parihĩnamãhu 

262 

Yam kho mamam 


Yamãhu dhammam 


de}yadhammam 

306 

paramanti eke 

284 

Yam tam apucchimha akittayi no 

' 276 

Yamãhu saccam tathiyanti eke 

278 

Yam tam saranamãgamma 

180 

Yametam panham apucchi 

316 

Yam tesam pakatam ãsi 

88 

Yamhi na mãyã vasatĩ na mãno 

138 

Yam pare sukhato ãhu 

238 

Yaso kittinca yã pubbe 

258 

Yam pubbe tam visosehi 298, 

338 

Yasmã hi dhammam puriso 


Yam buddhasettho 


vijannã 

94 

parivannayĩ sucim 

68 

Yasmim kãmã na vasanti 

334 

Yam buddho bhãsati vãcam 

132 

Yassa gatim na jãnanti 

198 

Yam brãhmanam vedagum 


Yassa ca visatã natthi 

222 

ãbhijannã 

324 

Yassa darathajã na santi keci 

06 

Yam me kankhitamannãsi 

164 

Yassa natthi idam meti 

298 

Yam samano bahu bhãsati 

222 
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Y 

Yã unnatĩ sãssa vighãtabhũmi 262 
Yã kãcimã sammutiyo puthujjã 282 
Yãni ca tĩni yãni ca satthi 162 

Yãni sotãni lokasmim 316 

Yãnĩdha bhũtãni samãgatãni 68, 72 
Yã me kaiikhã pure ãsi 164 

Yãya devã manussã ca 100 

Yãva dukkhã nirayã idha vuttã 212 
Yutto kathãyam parisãya majjhe 262 
Yuvã ca daharo cãsi 124 

Ye attadĩpã cĩvaranti loke 148 

Ye ariyasaccãni vibhãvayanti 70 
Ye idha kãmesu asannatã janã 74 
Ye idha pãnesu asannatã j anã 76 
Ye kãme hitvã agahã caranti 136, 
Ye kãme hitvã agihã caranti 148 
Yo kãme hitvã abhibhuyyacãrĩ 138 
Ye keci ganthã idha mohamaggã 104 
Ye keci pãna bhũtatthi 44 

Ye kecime isayo manujã 318, 320 
Ye kecime titthiyã vãdasĩlã 114 
Ye kecime ditthi paribbasãnã 282 
Ye kecime brãhmanã vãdasĩlã 114 
Ye kecime samanabrãhmanã se 330, 

332 

Ye ca dukkham pajãnanti 226 

Ye ca phassam parinnãya 230 

Ye ca rũpũpagã sattã 236 

Ye ca rũpe parinnãya 236 

Ye ca sankhãtadhammã se 316 

Ye ditthimuggayha vivãdayanti 264 
Ye dukkham nappajãnanti 224 
Yena nam vajju puthujjanã 272 
Yena yena hi mannanti 184, 236 
Yena sallena otinno 294 

Ye nam pajãnanti yato nidãnam 84 
Yeneva bãloti param dahãti 280 
Ye pãpasĩlã inaghãtasũcakã 76 


Ye puggala attha satam pasattha 68 


Y 

Ye me pubbe viyãkamsu 334 

Ye me pubbe vyãkamsu 348 

Ye lũkhasã dãrunã pitthimamsikã 74 
Ye vĩtarãgã susamãhitindriyã 136, 

148 

Ye ve asattã vicaranti loke 146 

Ye ve na tanhãsu upãtipannã 146 
Ye sabbasamyojana- 

bandhanacchidã 146 

Ye sabbasamyojanavippamuttã 146 

Yesam tanhã natthi kuhinci loke 146 
Yesam vo dullabho loke 176 

Yesu na mãyã vasati na mãno 146 
Ye suppayuttã manasã daỊhena 70 
Yehi vivitto vicareyya loke 268 

Ye hettha jãnanti yathã 

yathã idam 148 

Yo atĩtam ãdiyati 342 

Yo attanãttãnam nãnupassati 140 

Yo attano sĩlavatãni jantu 246 

Yo attahetu parahetu 38 

Yo attham pucchito santo 40 

Yo appadutthassa narassa 

dussati 206 

Yo idha caranesu pattipatto 162 

Yo imam palipatham duggam 196 

Yo uppatitam vineti kodham 02 

Yo katvã pãpakam kammam 40 

Yo kãme parivajjeti 242 
Yo kãme hitvã abhibhuyyacãrĩ 138 


Yo gahane thambhorivabhijayati 64 


Yo ca jãnam samam yutto 222 

Yo cattãnam samukkamse 40 

Yo jãtamucchijja na ropayeyya 62 

Yo nãtinam sakhãnam vã 38 

Yo tanhamudacchidã asesam 02 

Yo tinnakathamkatho visallo 30 

Yo te dhammamadesesi 350 

Yo dukkhassa pajãnãti 194 


367 



Thư Mục Câu Kệ Pali 


Y 

Yodha kãme accatari 298 

Yodha kãme pahatvãna 196 

Yodha tanham pahatvãna 196 

Yo ’dha dĩgham va rassam vã 194 

Yodha punnam ca pãpam ca 196 

Yo dhammapade sudesite 30 

Yo nãccasãri na paccasãrĩ 04 

Yo nãjjhagamã bhavesu sãram 02 

Yo nindiyam pasamsati 206 

Yo nĩvarane pahãya panca 06 

Yo nesam paramo ãsi 90 

Yo buddham paribhãsati 40 

Yo brãhmanam vã 

samanam vã 32, 40 
Yo mam icchati anvetu 178 

Yo mãtaram vã pitaram vã 32, 38, 40 
Yo mãnamudabbadhĩ asesam 02 

Yo me dhammamadesesi 350 

Yo yajati tividham 

punnasampadam 150 
Yo yãcayogo dãnapatĩ gahattho 144, 

146,150 

Yo rãgamudacchidã asesam 02 
Yo lobhagune anuyutto 208 

Yo vandati mam na unnameyya 110 
Yo ve anarahã santo 40 

Yo ve avidvã upadhim karoti 322 
Yo ve kincikkhakamyatã 38 

Yo ve thitatto tasaramva ujjum 64 
Yo vedagũ jhãnarato satĩmã 148 
Yo ve parakulam gantvã 40 

Yo sannatatto na karoti pãpam 66 
Yo hanti parirundhati 38 

Yo have inamãdãya 38 

Yo hi koci manussesu 190,192 

R 

Rajamãkirasi ahitãya 208 

Rathe cãjannasamyutte 90 


R 

Rasesu gedham akaram alolo 20 

Rãganca dosanca pahãya 

moham 22,146 
Rãgam vinayetha mãnusesu 108 

Rãgo ca doso ca itonidãnã 84 

Rãgo ca doso ca kutonidãnã 84 

Rãjã arahasi bhavitum 176 

Rãjãpi tarn vessavano kuvero 114 

Rãjãhamasmi sela 176 

Rittassa munino carato 260 

Rũpã ca saddã ca rasã ca gandhã 116 
Rũpã saddã rasã gandhã 238 

Rosako kadariyo ca 40 

L 

Lakkhanãnam pavicayam 312 

Lakkhane itihãseva 312 

Lãbhakamyã na sikkhati 270 

Lãbho vata no anappako 10 

Lãbho siloko sakkãro 128 

Lobhanca bhavanca vippahãya 110 
Lohite sussamãnamhi 126 


V 

Vacasã manasã ca kammanã ca 108 


Vadanti ve dutthamanãpi eke 246 

Vanappagumbe yathã phussitagge 72 
Varo varannũ varado varãharo 72 

Vasim karitvã samkappam 128 

Vamso visãlo va yathã visatto 12 

Vãdam hi eke patiseniyanti 116 

Vãri pokkharapatteva 194 

Vijigucchamãnassa yadidam 

phãsu 302 

Vijjãya ceva sampanno 50 

Vinnãnatthitiyo sabbã 342 

Vinnãtasãrãni subhãsitãni 98 

Vidvã ca so vedagũ naro idha 324 

Vinayassu mayi kaủkham 176 
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V 

Vinicchayã yãni pakappitãni 266 

Vinicchaye thatvã sayam pamãya 282 
Vinipãtam samãpanno 86 

Vipitthi katvãna pesunãni 108 

Vipitthikatvãna sukham 

dukhanca 20 

Vibhũtarũpasannissa 342 

Virato idha sabbapãpakehi 160 

Virato kãmasannãya 52 

Virato methunã dhammã 218 

Viriyam me dhuradhorayham 24 

Vivekam yeva sikkhetha 260 

Visajja ganthãni munĩdha loke 288 

Visenikatvã pana ye caranti 264 

Vihesam bhãvitattãnam 86 

Vĩtagedho amaccharĩ 272 

Vĩtatanho purã bhedã 268 

Vĩsamvassasatam ãyu 312 

Vuddhãpacãyĩ anusuyyako siyã 96 

Vedãni viceyya kevalãni 160 


s 

Sakam sakam ditthiparibbasãnã 278 
Sakam hi ditthim 

kathamaccayeyya 246 
Sakam hi dhammam 

paripunnamãhu 284 
Sakãyane cãpi daỊham vadãno 282 
Sankappehi pareto so 258 

Saủkhãya lokasmim parovarãni 320 
Sankhãya vatthũni pahãya bĩjam 64 
Saủgãtigo yassa na santi saiigã 138 
Saủgo eso parittamettha sokhyam 18 


Sanghãtivãsĩ agaho carãmi 134 
Sace agãram ajjhãvasati 310 

Sace ca so pabbajati 310 

Sace cuto sĩlavatato hoti 284 

Sace pi so sallape sãvakena 116 

Sace me yãcamãnassa 306 


s 

Sace labhetha nipakam sahãyam 14 


Saccanti so brãhmano kim 

vadeyya 266 

Saccam ve amatã vãcã 132 

Saccã avokkamma muni 296 

Saccena danto damasã upeto 136 

Sacco siyã appagabbho 296 

Sa jhãnapasuto dhĩro 220 

Sannam parinnã vitareyya 

ogham 246 

Sannã virattassa na santi ganthã 268 

Satanca vivatam hoti 240 

Satam sahassãnam 

nirabbudãnam 206 

Sattavassãni bhagavantam 130 

Satto guhãyam 

bahunãbhichanno 244 

Sadevakassa lokassa 238, 300 
Saddahãno arahatam 58 

Saddhã ca pĩti ca mano satĩ ca 350 

Saddhã bĩjam tapo vutthi 24 

Saddhãya taratĩ ogham 58 

Saddhĩdha vittam purisassa 

settham 56 

Saddho sutavã niyãmadassĩ 110 

Sadhammapũjã ca panã tatheva 286 

Santi loke munayo 330 

Santussako ca subharo ca 44 

Santo ca bhikkhu 

abhinibbutatto 246 

Santhavãto bhayam jãtam 62 

SandãỊayitvãna samyojanãni 18 

Sanditthiyã ceva na cevadãtã 278 

Sa pattapãnĩ vicaranto 220 

Sapadãnam caramãno 122 

Sapindacãram caritvã 220 

Sabbattha upekkhako satĩmã 156 

Sabbattha munĩ anissito 256 

Sabbadã sĩlasampanno 52 
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s 

Sabbasamyojanam chetvã 192 

Sabbaso nãmarũpasmim 298, 338 
Sabbam tuvam nãnamavecca 

dhammam 114 
Sabbãbhibhum sabbavidum 

sumedham 64 
Sabbepime bhikkhavo sannisinnã 114 
Sabbe samaggã hutvãna 86 

Sabbesu kãmesu yo vĩtarãgo 328 
Sabbesu bhũtesu nidhãya dandam 12 
Sabhaggato vã parisaggato vã 118 
Samannã hesã lokasmim 198 

Samantamasãro loko 294 

Samantã dhajinim disvã 128 

Samãnabhãgam kubbetha 218 

Samãhito yo udatãri ogham 138 
Samitãvino vĩtarãgã akopã 148 
Samitãvi pahãya punnapãpam 158 
Samo vihesi uda vã nihĩno 266 
Samo samehi visamehi dũre 138 
Sampannaveyyãkaranam 

tavedam 106 
Sampannam munino cittam 50 
Sambãdho ’yam gharãvãso 122 
Sambuddhena katokãso 314 

Sambuddhoti vaco sutvã 308 

Sambuddho patijãnãsi 176 

Sambodhiyaggam phusissatãyam 

kumãro 216 
Sammaddasã vedaguno 228 

Sayam samãdãya vatãni jantu 250 
Sa yãnabhũmim yãyitvã 124 

Savanti sabbadhĩ sotã 316 

Sa ve vidvã sa vedagũ 296 

Sa sabbadhammesu visenibhũto 250, 

288 

Sahassabhãgo maranassa 126 

Sahãvassa dassanasampadãya 70 


Samyojanam jatikhayantadassi 140 


s 

Samvuto pãtimokkhasmim 100 
Samsaggajãtassa bhavanti snehã 12 
Samsuddhajino vivattacchaddo 110 
Sãtam asãtanca kutonidãnã 274 
Sãtam asãtanti yamãhu loke 274 
Sãtiyesu anassãvi 270 

Sãdhãham bhagavã tathã 

vijannarn 142 

SãmãkacinguỊakacĩnakãni ca 74 
Sãrambhã yassa vigatã 142 

Sãruppamattano viditvã 110 

Sãvatthiyam kosalamandire jino 308 
Sikhĩ yathã nĩlagĩvo vihaủgamo 66 
Siiighãnikã ca nãsãto 60 

Singhãnikãya kheỊassa 60 

Sĩtanca unhanca khudam pipãsam 16 
Sĩmantãnam vinetãram 142 


Simatigo brahmano tassa natthi 252 
Sĩlabbatam vãpi pahãya sabbam 284 


Sĩluttamã sannamenãhu 

suddhim 284 

Sĩhamvekacaram nãgain 50 

Sĩho yathã dãthabalĩ pasayha 22 

Sĩho va saddesu asantasanto 20 

Sukhanti ditthamariyehi 238 

Sukham vã yadi vã dukkham 230 

Sukhito bãvari hotu 314 

Sukhumãlã mahãkãyã 90 

Sunnato lokam avekkhassu 344 

Sunãtha me bhikkhavo 

sãvayãmi vo 114 

Sutvãna ghosam 

jinavaracakkavattane 218 

Sutvãna dũtavacanam 124 

Sutvãna buddhavacanarn 62 

Sutvãna buddhassa subhãsitam 

padarn 78 

Sutvãn’ aham vĩram 

akãmakãmim 338 
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s 

Sutvã rusito bahum vãcam 292 
Sutvã sabbadhammam 

abhinnãya 162 
Sudittham vata no ajja 54 

Suddhã suddhehi samvãsam 86 
Supinena yathãpi saủgatam 256 
Subhãsitam uttamamãhu santo 130 
Suvijãno bhavam hoti 32 

Sũro yathã rãjakhãdãya puttho 262 
Seyyo na tena manneyya 290 

Selenti gãyanti ca vãdayanti ca 212 
Sehi dãrehasantuttho 34 

So assakassa visaye 306 

So aham vivarissãmi 58 

So ubhantamabhinnãya 318 

Sokaparidevamaccharam 256 

Sokamappajaham jantu 184 

Socati puttehi puttimã 10 

Socanti j anã mamãyite 256 

So ce mukharajãtiko 84 

Sotesu gutto viditindriyo care 76 
So devayãnamãruyha 42 


s 

So bãvari attamano udaggo 308 

So bodhisatto ratanavaro atulyo 214 

Sobhayanto anikaggam 124 

So yasam paramam patto 42 

So vĩtarãgo pavineyya dosam 150 

So sabbasattuttamo aggapuggalo 214 
So sãkiyãnam vipulam 

janetvã pĩtim 216 

So hi brãhmana sambuddho 308 

Snehajã attasambhũtã 84 

Svãkkhãtam brahmacariyam 178 


H 

Hassam jappam paridevam 


padosam 98 

Hitvã icchanca lobhanca 220 

Hitvãna piyanca appiyanca 108 

Hitvã mãnusakam yogam 196 

Hitvã ratinca aratinca 196 

Hirim tarantam vijigucchamãnam 78 
Hutam ca mayham 

hutamatthu saccam 140 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 

Sĩ ITT ANTPÃTAPÃLI 

***** 

SANNÃNÃMÃNUKKAMANIKÃ - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG 




Trang 



Trang 


A 



u 


AggãỊava 


102 

Upasiva 


310,316 

Aggikabhãradvãj a 


36 

Uppalaka 


206 

Anguttarãja 


166 




Ajita 


310, 


E 




312, 314, 346 

EkanãỊa 


22 

Ajitakesakambala 


152 

Erãvana 


114 

Atta 


206 




Anãthapindika 


30, 


0 




36, 80, 

Okkãka 


92, 308 



86,112, 200 




Abba 


204 


K 


Abbuda 


204 

Kanha 


106 

Asita 


212 

Kanhasiri 


214 

Ahaha 


204 

Kapilavatthu 


308, 312 




Kappãyana 


106 


Ã 


Kalandakanivãpa 


152 

Ãdicca 


124 

Kasĩbhãradvãja 


22 

Ãpana 


166 

Kassapa 


74 

ÃỊavaka 


54 

Kumuda 


206 

ÃỊavi 


54,102, 352 

Kusinãrã 


312 




Keniya 


166 


I 


Kokãlika 


200 

Icchãnangala 


186 

Kosambĩ 


312 

Inda 


92, 94, 212, 314 

Kosala 

124,132, 306, 308 




Kosalaka 


86, 204 


u 





Ujjeni 


312 


G 


Udaya 


310,346 

Gayã 


82 
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G 


N 


Gijjhakũta 


144 

Nãrada 

164 

Giribbaja 


122 

Nãlaka 

218 

Gotama 


24, 38, 46, 

Niganthanãtaputta 

152 


50, 60, 88, 94,112, 

Nigrodhakappa 

102 

130,142,144,150,152,166, 

Nirabbuda 

204 

176,186, 218, 332, 346, 350, 352 

Neranjarã 

126 

Godavari 


306 



Gonaddha 


312 

p 





Pakudhakaccãyana 

152 


c 


Pandava 

124 

Canki 


186 

Pandukambala 

214 




Patitthãna 

312 


J 


Pabbata 

164 

ơatukanna 


310,346 

Paduma (nirayam) 

204 

ơambusanda 


176 

Pãvã 

312 

ơãnussoni 


186 

Pãsãnaka cetiya 

312, 346 

ơetavana 


30, 36, 

Piủgiya 

310, 344, 


80, 86,112,130, 200 


346, 350, 352 




Pundarĩka 

206 


T 


Punnaka 

310, 318, 346 

Tankitamanca 


92 

Pubbãrãma 

224 




Purãnakassapa 

152 


T 


Pokkarasãti 

186 

Tãrukkha 


186 

Posãla 

310,346 

Tissametteyya 


310,346 



Todeyyakappa 


310 

B 





Bãvarĩ 

306, 310, 314 


D 


Bimbisãra 

122,170 

Dakkhinãgiri 


22 



Dakkhinãpatha 


306 

BH 





Bhadrãvudha 

310, 346, 352 


DH 


Bhãradvãja 

186, 200 

Dhaniya 


10 

Bhoganagara 

312 

Dhammika 


112 



Dhotaka 


310,346 

M 





Makkhaligosãla 

152 


N 


Magadha 

22, 346 

Nanda 


310, 330, 346 

Mahĩ 

06 

Namuci 


126 

Mãgadha 

312 
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M 


s 

Mãsa 

144, 150 

Sakka 

104, 

Mãtaủga 

42 


200, 212, 

Mãra 

340 


326, 328, 344 

Mãhissati 

312 

Sakya 

170, 

Migaramatupasada 224 


183,214, 216 

Mũlaka 

212, 306 

Sanjaya Bellatthiputta 152 

Mettagũ 

310, 346 

Sabhiya 

152,164 

Meru 

212 

Sahampati 

204 

Moggallãna 

200, 314, 316 

Sãkiya 

124,216 

Mosarãja 

310, 314,316 

Sãketa 

312 



Sãriputta 

176, 


R 


200, 202, 

Rãjagaha 

122, 


204, 206, 300, 302 


144,152,154 

Sãvatthi 

30, 

Rãhula 

102 


36, 80, 86, 




112,130, 200, 


L 


224, 308, 310, 312 

Lumbinĩ 

114 

Sujampati 

214 



Suddhodana 

214 


V 

Sundarika Bharadvaja 132 

Vakkali 

352 

Sundarikã 

132 

Vangĩsa 

102, 122 

Sũciloma 

82 

Vanasavhaya 

312 

Setavya 

312 

Vãsettha 

186, 200 

Sela 

170 

Vetarani 

210 

Sogandhika 

206 

Vediya 

312 

Sopãka 

42 

Vesãli 

312 



Vessavana 

114 


H 

Vessãyana 

134 

Himavantu 

124 

VeỊuvana 

152 

Hemaka 

310, 316 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 
Sĩ ITT ANTPÃT APÃĨ J 


***** 


VISESAPADANUKKAMANIKA - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT 


A 

Trang 

Akakkasam 

194 

Akatthamãno 

246 

Akalyarũpo 

216 

Akãco 

140 

Akãmakãmim 

338 

Akãlacãrim 

116 

Akukkuco 

270 

Akkutthavanditam 

218 

Akkusalo 

278, 280 

Akkodhano/am 

06,192, 
270,296 

Akkhãtãram 

50 

Akkhãti 

30 

Akkhigũthako 

60 

Akkhissam 

308 

Akkhesu 

206 

Akhila 

164 

Akhilam 

64 

Akhilo 

140, 324, 352 

Agaho 

134 

Agiham 

144 

Aggato 

66 

Agginisamam 

208,210 

Aggisikhũpamã 

218 

Aggihuttamukhã 

178 

Aggihuttam 

126,132 

Aghãvĩ 

216 

Accagamã 

04 


A 

Trang 

Accantasuddhi 

252 

Accayeyya 

246 

Accasãrĩ 

04 

Acarum 

88 

Acãrisum 

88 

Acirũpasampanno 

28 

Achambhĩ 

14 

Ajjhagamã 

114 

Ajjhattacintĩ 

52,116 

Ajjhattam 

04 , 

156, 288 

Ajjhattasantim 

264 

Ajjhapatto 

348 

Ajjhãyakakule 

42 

Ajjhenakujjham 

74 

Annamokkhã 

244 

Annasitã 

262 

Annãnapakkhã 

104 

Annãvimokkham 

340 

Atato 

206 

Atto 

216 

Atthãnatam 

16 

Atthikatvãna 

94 

Addhakumbhũpamo 

222 

Anikaggam 

124 

Anukathũlã 

44 

Anudhammo 

94 

Atãru 

320, 330 
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A 


Atikkanto 

48,184 

Atikkamanti 

82 

Aticca 

112,158, 


160, 254 

Atitariya 

66 

Atitulo 

176 

Atimanneti 

34 

Atimannetha 

46 

Atisãraditthiyã 

280 

Atisitvã 

286 

Atĩtayobbano 

34 

Atulyo 

28, 214 

Attadandã 

294 

Attadandesu 

194 

Attadattham 

88 

Attavetanabhato 

08 

Attasambhũtã 

84 

Attãnuditthim 

344 

Atthakusalena 

44 

Atthabaddhã 

114 

Attham 

12 

Atthamgatassa 

330 

Adũsikãyo 

92 

Addasãma 

10, 54 

Additthã 

44 

Adhimãnasã 

216 

Adhimuccassu 

176 

Adhosi 

248 

Anagãriyupetassa 

218 

Anannaneyyo 

16,108 

Anannaposĩ 

20 

Anannãtam 

182 

Anatimãni 

44 

Anattagarahĩ 

288 

Anatthadassim 

16 

Ananugiddho 

44, 298 

Ananuvajjã 

130 

Anabhijjhitam 

12 

Ananvayam 

78 


A 


Anarahã 

40 

Analamkaritvã 

18 

Anavajjapadãni 

30 

Anavajjabhojĩ 

14 

Anavajjã 

130 

Anavassuto 

18 

Anasanam 

92 

Anassãvì 

270 

Anãgãro 

196 

Anãnugiddho 

30,246 

Anãnuputtho 

246 

Anãrambhavimuttino 

232 

Anãrambhe 

52 

Anãvaranadassãvĩ 

310 

Anãsayãno 

110 

Anikãmayam 

64 

Aniketasãrĩ 

268,304 

Aniketam 

62 

Anitthuri 

298 

Animittam 

102,182 

Anissãya 

140, 266 

Anĩgho 

06, 

320, 324 

Anĩtiham 

294, 

322, 326 

Anugãyissam 

348 

Anugijjhati 

242 

Anugĩyanti 

296 

Anuggahãya 

264, 
266, 284 

Anunnãtap atinnãtã 

188 

Anutĩre 

06 

Anutthãtã 

32 

Anutthunanto 

184 

Anutthunãti 

262 

Anudhammam 

154 

Anunnato 

218 

Anupariyagã 

130 

Anuppavecche 

62 
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A A 


Anubandhisum 

122 

Appanigghosam 

100 

Anurodhavirodhavippahĩno 

108 

Ababo 

204 

Anuviditam 

160 

Abbudã 

204 

Anuvilokesi 

132 

AbbũỊhasallo 

184, 246 

Anusayã 

04 

Abbhaghanam 

104 

Anussadam 

192 

Abbhamuttam 

214 

Anũpayo 

248 

Abbhãhato 

182 

Anekasãkham 

214 

Abbhudĩrayi 

216 

Anejam 

30, 198, 

Abbhokãso 

122 


318,338 

Abhikkantadassãvim 

344 

Anokasãrim 

194 

Abhichanno 

244 

Anomanãmam 

46, 54 

Abhijappeyya 

290 

Anomapannam 

102 

Abhijavanti 

208 

Anomavannam 

214 

Abhijjhãyimsu 

90 

Anositam 

294 

Abhithãnãni 

70 

Antagũ 

134,164 

Abhinhasamvãsã 

100 

Antapũro 

60 

Abhinibbutatto 

102, 134, 

Antarato 

04 


138, 246 

Antaradhãyatha 

130 

Abhinibbijjayãtha 

86 

Andhakamakasã 

06 

Abhippahãrinĩ 

128 

Anvãnayanti 

282 

Abhibhu}yacãn 

22,138 

Apakassatha 

86 

Abhilepanam 

316 

Apacito 

100 

Abhivinde 

136 

Apacco 

308 

Abhisaủkhãsi 

174 

Apanamissanti 

338 

Abhisaje 

194 

Apanãmesi 

82 

Abhisajjanã 

14 

Apaviddho 

62 

Abhisajje}ya 

292 

Apãhatasmim 

262 

Abhisamecca 

44 

Apihãlũ 

270 

Abhisambhavitvã 

16 

Apunnãyatanam 

118 

Abhisambhave 

300 

Apunabbhavãya 

84, 

Abhihãram 

220 


344 , 346 

Abhihãresi 

122,124 

Apurekkharãno 

268 

Abhojaneyyam 

26, 142 

Apekhã 

12 

Amannisum 

88 

Appagabbho 

44 , 

Amatapphalã 

24 


270,296 

Amataphalam 

24 

Appatigho 

14 

Amatogadham 

196 

Appatitthe 

52 

Amamã 

146 

Appadasse 

348 

Amarã 

76 
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A A 


Amũgo 

20, 220 

Ãkaủkhasi 

56 

Ayasũlam 

208 

Ãkinnavaralakkhano 

122 

Ayosamkusamãhatatthãnam 

208 

Ãkincannam 

306, 328 

Arincamãno 

20 

Ãganchum 

42 

Arittena 

96 

Ãghãtetvã 

204, 206 

Ariyagarahĩ 

206 

Ãjavam 

296 

Ariyo 

36,162 

Ãjãnamãno 

326 

Arosaneyyo 

66 

Ãjãniyo 

136,160 

Alikam 

74 ,130 

Ãtaủkaphassena 

302 

Alippamãno 

20, 134 

Ãtumãnam 

246, 280, 290 

Alĩnacitto 

20,222 

Ãdãnagantham 

252 

Alolã 

08 

Ãdãnatanham 

340 

Avajãnati 

40 

Ãdãnasatte 

340 

Avadãniyã 

244 

Ãdãnesu 

108,194 

Avamsirã 

76 

Ãdiccabandhussa 

16 

Avamsarĩ 

214 

Ãdisati 

248 

Avikatthĩ 

270 

Ãdeti 

38, 298 

Avihethayam 

12 

Ãnantarikam 

68 

Avĩvadãtã 

248 

Ãnandajãte 

212 

Avedhadhammo 

96 

Ãpagam 

96 

Avokkamma 

296 

Ãbhijannã 

324 

Avhãnam 

220 

Ãmagandho 

74 

Asajjamãno 

12, 20 

Ãmantanã 

12 

Asamadhurassa 

216 

Ãmalakamattiyo 

202 

Asampavedhĩ 

08 

Ãyãgo 

142 

Asambãdham 

46 

Ãyũhatĩ 

64 

Asambhunanto 

118 

Ãrajayã 

210 

Asamvindam 

298 

Ãrambhapaccayã 

232 

Asamhĩram 

352 

Ãrambhãnam 

232 

Asipattavanam 

210 

Ãrã 

48, 230 

Asissãmi 

304 

Ãruppã 

236 

Asucĩkamissitã 

74 

Ãlayãni 

162 

Asũro 

128 

Ãvaranãni cetaso 

20 

Asnamãnã 

74 

Ãvikaromi 

28 

Asmanã 

128 

Ãsasãno 

336 

Assavã 

08, 10 

Ãsavãni 

162 

Assãdanã 

130 

Ãhacca 

222 

Ahaho 

204 

Ãhito 

06 

Ahãsi 

138 

Ãhuti 

36 
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I 


u 

Ingha 

28, 58, 

Upajĩvati 

190,192 


272, 276, 322 

Upannissam 

218, 222 

Icchãnidãnã 

244, 276 

Upatthitã 

46, 284 

Ijjhe 

134 

Upadhinidãnã 

226, 322 

Injanã 

60 

Uapdhĩ hi 

10 

Injitã 

318 

Upadhĩsu 

108 

Injitapaccayã 

234 

Upanãmesi 

24,82 

Inaghãtasũcakã 

76 

Upanãhĩ 

38 

Itarĩtarena 

14 

Upanijjhãyitam 

236, 238 

Itihĩtikam 

334 

Upanibajjhate 

66 

Itojã 

84 

Upanisã 

224 

Ittaram 

236 

Upaplavim 

350 

Itthabhavannathabhavam 232 

Upayo 

248 

Itthisondim 

36 

Uparundhiya 

234 

Iddhabhisankharam 174 

Uparundhe 

288 

Iriyãno 

296 

Uparodhanã 

228 

Iriyati 

338 

Upasevanã 

76 

Isinisabham 

218 

Upãtivatto/ã 

16,110,140, 

Isisattama 

106 


148,158,160, 286 

Isivhaye 

214 

Upãdãnakhaye 

140 

Ise 

314 

Upãdãnam 

52 

Issattham 

192 

Upãvisum 

124 



Upeti 

64, 94 , 


ĩ 


114,120,162, 206, 

ĩsã 

24 

226, 246, 282, 322, 328 



Upessam 

10 


u 

Uppatitam 

02,184 

Uccãvacam 

250 

Uppalako 

206 

Udabbadhĩ 

02 

Uppãtasupinã 

108 

Udarapũro 

60 

Ubhantam 

318 

Uda vã 

60 

Ummãdanam 

118 

Udaggacitto 

214, 314 

Uyyutã 

76 

Udagge 

212 

Urago 

02 

Udacchidã 

02 

Usabho 

08,10,124 

Udabbahe 

182 

Usũyakam 

94 

Udumbaresu 

02 

Ussadam 

290 

Udditthã 

152 

Ussadã 

156, 246, 270 

Uddhanãni 

168 

Ussussati 

306 

Uddhumãto 

62 

Ussesu 

272, 298 
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u 


K 


Unudaro 


220 

Kaủkhacchidam 

30 

ũmi 


290 

Kankhãyitam 

312 

ữhacca 


344 

Kankhitam 

164 




Kacche 

06 


E 


Kanhãbhijãtiko 

178 

Ekajam 


38 

Katham kathã 

274, 

Ekãsanassa 


222 


326,334 

Ejati 


272 

Kathojjam 

262 

Ejam 


234 

Kappayanti 

252,254 

Ejãnugã 


250 

Kappam 

158,162, 

Enijaiigham 


50 


272, 286, 338 

Etto 


276 

Kappãni 

156 

Edhittha 


90 

Kappiyo 

288 

Eraya 


104 

Kamandalam 

132 

Erayitam 


96 

Kammanibandhanã 

200 




Kammavipãkakovidã 

200 


o 


Kammanto 

22 

Okam 


268, 338 

Kammãraputtena 

14 

Okkhittacakkhu 


18, 

Kayavikkaye 

292 



122, 304 

Karunam 

22,126 

Oghatinnam 


54 , 338 

Kalahãbhirato 

86 

Oghantam 


162 

Kalim 

206 

Ogham 


06, 

Kalyarũpo 

212 



52,56, 66, 

Kalyãnadassano 

174 



138,146, 242, 

Kasambum 

86 



246, 322, 328 

Kasassu 

24 

Oghãtigam 


338 

Kasiram 

182 

Otãram 


130 

Kassako 

24,190,198 

Opilãpesi 


26 

KaỊãyamattiyo 

202 

Omesu 


272, 298 

Kamsapãtiyã 

24 

Onahiyãnã 


208 

Kãkolaganã 

210 

Orako 


216 

Kãmakãro 

106 

Orapãram 


02 

Kãmayamãnassa 

342 

Oram 


06, 254 

Kãmayãnassa 

242 

Oropayitvã 


14 

Kãmacãgĩnam 

222 

Osadhehi 


02 

Kama 16,128, 242, 334 

Osaranãni 


162 

Kãyagutto 

24 

Ossajanti 


84 

Kãyaveyyãvatikam 

168 

Ohãrayitvã 


18 

Kãrandavam 

86 


382 



Thư Mục Từ Đặc Biệt 


K 


G 


Kãsãyavãsim 

144 

Ganchisi 

208 

Kincikkhakamyatã 

38 

Ganavassiko 

86 

Kincikkham 

40 

Ganitã 

212 

Kibbisakãrĩ 

208 

Gando 

16 

Kimĩ 

62 

Gatayobbanam 

32,38 

Kukkuccavũpasantam 

26,142 

Ganthati 

58 

Kukkuccam 

304 

Gabbhakaranam 

292 

Kuti 

06 

Gabbhaseyyam 

10, 46,162 

Kuthãrĩ 

206 

Galayati 

216 

Kutojã 

84 

Gavampati 

08 

Kubbati 

50,256 

GaỊo 

18 

Kubbanakam 

348 

Gãthãbhigĩtam 

26,142 

Kumudo 

206 

Gãmakathãya 

290 

Kumbhadũhanã 

92 

Gãhane 

64 

Kevalĩ 

158 

Giddhimãnam 

98 

Kodhano 

38 

Gini 

06 

Kodhapannãno 

32 

Giram 

216 

Komãram 

88 

Girigabbhare 

124 

Kosãni 

158 

Gihibandhanãni 

14 

Kolatthimattiyo 

202 

Gihivyanjanãni 

14 

Kolamattiyo 

202 

Guttadvãro 

122 

KoviỊãro 

14 

Guttindriyo 

18 



Gedhain 20, 46, 296, 338 

KH 


Gottatthaddho 

34 

Khaggavisãnakappo 

12 

Gottapanham 

134 

Khanannũ 

96 

Godharaniyo 

08 

Khantyã 

58 

Gopĩ 

08,10 

Khandhajã 

84 

GomandalaparibbũỊham 

90 

Khayãtĩtam 

188 

Gorakkham 

190 

Kharãjinãni 

76 

Govajjho 

182 

Khiddam 

18, 292 



Khiddã 

12 

GH 


Khĩnavyappatho 

48 

Ghammani 

106 

Khĩyamãnesu 

126 

Ghammãbhitatto 

312 

KhĩỊã 

08 

Gharãvãso 

122 

Khettajino 

158 

Ghãsesanam 

220 

Khettãni 

158 



Khuppipãsã 

128 

c 


Khettamũlabandhanã 

158 

Cakkam 176, 214, 216 


383 



Thư Mục Từ Đặc Biệt 



c 


J 


Cakkhuma 

10, 48,122,164, 

.J ãtikhayantadassĩ 

64,140 

176, 220, 300, 308, 344 

ơãtitthaddho 

34 

Caranena 


122 

ơãtimayam 

188 

Carahi 


308, 310 

J ãtimaranasamsãram 

228 

Carãmase 


10 

ơãtimaranassa 

10,138 

Calitam 


234,240 

Jãtivãdasmim 

188 

Cãtuddiso 


14 

ơãnapado 

124 

Camarachattagahaka 

214 

ơigimsako 

216 

Cãmarã 


214 

ơiyyati 

298 

Cãrudassano 


174 

ơĩvitasaủkhayamhi 

22 

Ciccitãyati 


26 

ơĩvitasese 

210 

Citicitãyati 


26 

Jutimã 

164, 350 

Cittasibbane 


90,92 

Juhati 

132 

Cittim 


212 

Juhano 

126 

Cujjamãno 


38 

ơotimanto 

104 

Cetovimuttihĩnã 


226 

N 



CH 


Nãnũpapannam 

330 

Chadanam 


30 



Chandagũ 


288 

TH 


Chandajãtassa 


242 

Thãpeti 

36 

Chandãnunĩto 


246 

Thitatto 64, 98,110,140,158 

Channã 


06 



Chassu 


52 

D 


Chinnakatho 


220 

Damsasirimsape 

16 

Chinnasamsayo 


342 

Damsãdhipãtãnam 

302 

Chinnasotassa 


222 



Chinnasoto 


298 

T 





Takkavaddhanam 

334 , 348 


J 


Takkam 

64, 280 

Jannã 

38, 40, 244, 304 

Taggha 

144 

Jatãjallam 


76 

Tacamamsãvalepano 

60 

Jatãjinadharã 


310 

Tacam 

02 

ơambusandassa 


176 

Tanhacchidam 

338 

ơammanam 


312 

Tanham 

02, 

Jarasã 


254,346 


100,106, 

Jaramaccuparikkhayam 

336 

196, 264, 332, 346 

Javam 


66 

Tanhadhipanne 

346 

Jahãti 


02,150 

Tanhãnigghãtanam 

334 


384 



Thư Mục Từ Đặc Biệt 


T 


D 


Tathiyã/am 

110,278, 286 

Darathajã 

06 

Tandim 

292,296 

Dassanasampanno 

36 

Tadaminãpi 

42 

Dahanti 

262, 278 

Tamanudãsĩno 

350 

DaỊhadhammadassĩ 

104 

Tapo 

24, 82 

DaỊhanikkamo 

20 

Tammayo 

268 

DaỊhaparakkamo 

90 

Taramãnarũpo 

124 

Dãthabalĩ 

22 

Tasaram 

66, 

Dãnapati 

144, 


136,148 


146,150 

Tasã 

44,118 

Dãmã 

08 

Tãdino 

46,48 

Dãye 

218 

Tãdĩ/im 

30,254 

Dãraposĩ 

66 

Tãrayetum 

96 

DãỊayitvã 

10 

Tãrãsabham 

214 

Ditthadhammãbhinibbutã 

334 

Tinnakathamkatho 

06, 30,110 

Ditthapadassa 

70 

Tinhadhãram 

208 

Ditthinivesã 

248 

Tithyã 

280 

Ditthiparibbasãnã 

278, 282 

Tidasagane 

212 

Ditthivisũkãni 

16 

Timbarutthanim 

34 

Dipaduttamam 

28, 308 

Tilavãho/ã 

204, 212 

Dibbe pathe 

52 

Tumassa 

286 

Divasasantatto 

26 

Tumo 

280 

Divãvihãre 

212 

Tejĩ 

338 

Dĩghapitthike 

190 

Tevijjã 

188 

Duggaccã 

42 



Dutthamanã 

246 

TH 


Duttaram 

52, 84 

Thambham 

98 

Duddhakhĩro 

06 

Thalam 

10 

Duppamuncã 

244 

Thãmakhalũpapanno 

20 

Dubbalathãmakassa 

350 

Thãvarã 

44 

Dubbisodho 

86 

Thutum 

66 

Durannayã 

74 

Thunanti 

278 

Dussam 

212 

Thomayante 

212 

Dussaiigahã 

14 



Dũravihãravuttino 

66 

D 


Devĩsi 

344 

D addallamãnam 

214 

Dvayatãnam 

224 

Damappatto 

164 

Dvayatãnupassanã 

226, 238 

Damã 

58 

Dvãrabhattam 

88 

Damasã 

136 

Dvijam 

38 


385 



Thư Mục Từ Đặc Biệt 


DH N 


Dhankam 

84 

Nikatĩ vancanãni 

74 

Dhajinim 

128 

Nikubbetha 

46 

Dhanatthaddho 

34 

Nikũja 

104 

Dhammacariyam 

84 

Niketã 

62 

Dhammatakkapurejavam 

340 

Nikkãmo 

348 

Dhammato 

50 

Nikkãmino 

70 

Dhammadessĩ 

32 

Nikkãranã 

22 

Dhammadharam 

18 

Nikkuho 

16 

Dhammapade 

30 

Nikhãtã 

08 

Dhammasandosavãdam 

98 

Niggãhako 

38 

Dhammassãmim 

28 

Nighãti 

262 

Dhariyanta- 

214 

Nigghosam 

100, 222, 

Dhamsanti 

212 


258,324 

Dhãniyam 

88 

Niccuyyutã 

76 

Dhãrayum 

214 

Nicchãto 

220,230 

Dhunãtha 

212 

Nicchãraye 

116 

Dhuradhorayham 

24 

Nijigimsãno 

40 

Dhenupã 

08 

Nijjhãpetum 

96 

Dhonam/assa 

106, 248 

Niddaro 

78 



Niddãnam 

24 

N 


Niddãsĩlĩ 

12 

Nakkhattam 

292 

Niddhantakasãvamoho 

16 

Naggiyam 

76 

Nidhãya 

12,118,194 

Naủgalam 

24 

Ninnam 

10 

Naccayanti 

212 

Nipaccavãdĩ 

66 

Natthikaditthi 

74 

Nipunatthadassim 

52, 54 

Naddhim 

192 

Nippipãso 

16 

Nandim jaham 

338 

Nibbano 

348 

Nandĩbhavaparikkhĩno/am 

52,194 

Nibbanti 

72 

Nabhasigamam 

214 

Nibbãnam 

238, 298, 

Narãsabho 

214, 308 


324, 336, 342 

Nahutãni 

212 

Nibbãnãbhirato 

30 

NaỊasetum 

02 

Nibbijjha 

156, 296 

Naủgalasatãni 

22 

Nibbitthena 

08 

Nago 156,158, 348 

Nibbidãbahulo 

100 

Nãnãsakattam 

76 

Nibbuto 

06,184, 

Nãnãrattehi 

88 


196, 220, 318 

Nãrĩvaraganãyutam 

90 

Nimmakkho 

16 

Nãvajãniya 

220 

Niyato 

20 


386 



Thư Mục Từ Đặc Biệt 



N 

p 


Niyam puttam 

46 

Pakkhandi 

30 

Niyãmadassĩ 

110 

Pagabbho 

30 

Niyyetha 

292, 296 

PagãỊho/ã 

128, 244 

Niraggalam 

92 

Paggahitã 

36 

Nirattam/ã 

248,270, 

Pankam 

162 


290,338 

Paủkadanto 

306 

Nirabbudo 

204 

Paccattam 

190, 286 

Nirassajanti 

250 

Paccanĩkam 

238 

Nirassati 

248, 298 

Paccayãse 

06 

Niramkatvã 

94 , 98 

Paccayiko 

202 

Nirãmagandho 

78, 222 

Paccasãrĩ 

04 

Nirãsatti 

270 

Paccekasaccesu 

260 

Nirãsayo/am 

16,110,196 

Paccutthãpanã 

76 

Nirãsaso 

336 

Pajjena 

156 

Nirũpadhĩ 

10 

Pajjotakarã 

104 

Nillolupo 

16 

Pancasettho 

106 

Nivittham 

16, 236 

Pannakappĩ 

336 

Nivissavãdĩ 

286, 288 

Pannãjĩvim 

56 

Nivutãnam 

240 

Pannãnavã 

62 

Nivuttakeso 

134 

Pannãdadam 

54 

Nivesanãni 

64,92 

Patikkamma 

116 

Nisaủkhiti 

298 

Patissannã 

46, 336 

Nisamma 

16, 94 

Paticcasamuppãdadasã 

200 

Nisãmetha 

68,122,176 

Paticchannakammanto 

40 

Nissayeyya 

252 

Paticchãdãya 

70 

Nissayesu 

236 

Patijãnati 

40 

Nissitassa 

234 

Patijãnare 

188 

Nĩceyyo 

270,290 

Patinissajja 

296 

Nĩlagĩvo 

66 

Patibaddhacitto 

12 

Nĩvaranã/e 

06,164 

Patibhãtu 

132 

Netã 

30 

Patibhãnavantam 

18 

Nahãtako 

156 

Pativajjã 

292 



Patisallãnam 

20 


p 

Patisamyujeyya 

266 

Pakappanam 

296 

Patisũram 

262 

Pakappitesu 

284 

Patisenikattã 

264 

Pakappitã/ãni 

248, 254, 266 

Patiseniyanti 

116 

Pakkandum 

92 

Patisenim 

292 

Pakkodano 

06 

Pathamuppatito 

124 


387 



Thư Mục Từ Đặc Biệt 


p 


p 


Pandarãni 

160 

Paramatthadassim 

66 

Pandukambale 

214 

Paramatthapattiyã 

20 

Patikkham 

218 

Paramavisuddhadassĩ 

216 

Patitthãpenti 

168 

Paramam 

30,42, 

Patidissati 

38 


72,104, 248 

Patinanditã 

132 

Paravediyam 

140 

Patirũpena 

30 

Parãbhavantam 

32 

Patilĩnacarassa 

256 

Parikissati 

260 

Patilĩno 

270 

Parikkhayam 

204 

Patĩtarũpo 

114 

Parikkhayãno 

112 

Patĩte 

212 

Pariggahã 

138, 256, 276 

Pattapphalam 

74 

Pariggahesu 

246 

Pattayãne 

190 

Paricarati 

132 

Pattapãnĩ 

220 

Parijãnãti 

62, 78, 296 

Pattinam 

156,160,162 

Paritassati 

192 

Pattipatto/ã 

70,162,164 

Parittapanne/assa 

116, 338 

Patthayasi 

06 

Parittase 

290 

Padakã 

188 

Paridevaneyye 

304 

Padumĩ 

16 

Paripucchiyãno 

216 

Paddhagũ 

336 

Paripunnakãyo 

174 

Padhãnapahitattam 

126 

Pariphandamãno / am 

244, 350 

Padhãnavã 

20,160 

Paribbajeyya 

108 

Panujja 

108,162, 322 

Paribbasãno 

252 

Panudanti 

26,142 

Paribbãjam 

40 

Panunnakodho 

138 

Paribhãvitam 

08 

Pannabhãro/am 

194, 288 

Pariyãdãnam 

204 

Papancanãmarũpam 

160 

Parirundhati 

38 

Papancasankhã 

276, 288 

Parivasi 

218 

Papancam 

04 

Parissayavinayam 

290 

Pabrũti 

40 

Parivesanã 

22 

Pabhassarãni 

14 

Parissayã/ãni 

242, 300, 302 

Pamattabandhu 

126 

Parissayãnam 

14 

Pamãdãnupatito 

100 

Parihĩrati 

62 

Pamuncassu saddham 

352 

Parovarã/am/e/ãni 

106,140, 

Pamocanam 

24, 50 


218, 320,352 

Paradattũpajĩvi 

66 

Pavattãram 

50 

Paradhammikãnam 

302 

Pavãdiyã 

280 

Parapessena 

192 

Pavivekarasam 

78 

Parapãnarodhãya 

66 

Pavedhitam 

284 


388 



Thư Mục Từ Đặc Biệt 


p 


Paveniyo 

08 

Palãpo/e 

30, 86 

Palipatham 

196 

Paleti 

328, 350 

Palokitam 

230 

Passato 

124, 342 

Pasamsãvahanam 

78 

Pasãdehi 

202 

Pasutam 

16 

Pahũtapanno / am 

28,108, 
164, 308 

Pahũtavitto 

34 

Pahũtã 

272 

Pahoti 

12, 274 

PaỊigunthito 

40 

Pãgabbhiyam 

292 

Pãcanam 

24 

Pãtirũpikã 

76 

Pãtihãriyapakkham 

120 

Pãtarãsam 

116 

Pãtimokkhasmim 

100 

Pãtito 

194 

Pãdalolo 

18, 290, 304 

Pãdudare 

190 

Pãpamakkhĩ 

38 

Pãpiccho/ã 

40, 200 

Pãmujjakaranam 

78 

Pãyaye 

118 

Pãragato 

06, 64,196 

Pãragaủgãya 

56, 82 

Pãragã 

10 

Pãragũ 

110,164, 

170, 242, 312 

Pãrãyanam 

346 

Pãrichatto 

18 

Pãva 

250 

Pãvã 

246, 280 

Pitthimamsikã 

74 

Pindacãram 

124 


p 


Pithĩyare 

316 

Piyavippayogam 

12 

Piyãyitam 

256 

PiỊakãhi 

202 

Pĩtvã 

78 

Puggalavemattatã 

166 

Pucchanã 

150 

Punnasampadam 

150 

Putthum 

32 

Pundarĩko 

206 

Puthujjã 

282, 286 

Puthuso 

280 

Puthuvimandale 

308 

Punabbhavo 

50,148 

Pubbavãsanavãsitã 

310 

Pubbãsave 

288 

Purakkhato 

60, 86,124 

Purisanta 

208 

Purekkharonti 

252,254 

PuỊavãvasathe 

210 

Pũtilatam 

10 

PũraỊãsam 

134,138 

Pekkhati 

122 

Pekkhamãno 

12, 328, 

Pesuniyasmim 

340,346 

208 

Pesuniyam 

292 

PesuneỊ^e 

270 

Pessiko 

192,198 

Pokkharapatte 

194 

Pothenti 

212 

Porohiccena 

192 

PH 

Phandante 

184 

Phassaye 

16 

Phassetum 

118 

Phãlam 

24 

Phussitagge 

72 


389 



Thư Mục Từ Đặc Biệt 


B 


BH 


Bandhavãni 

18 

Bhisi 

06 

Balãnĩkam 

192 

Bhĩru 

128 

Balĩyanti 

242 

Bhujãni 

212 

Bahupphalam 

348 

Bhummãni 

68, 72 

Bahussutam 

18 

Bhũkutim 

142 

Bahulĩkareyya 

292 

Bhũtesu 

12,118,194 

Bãlakantam 

118 

Bhũtãni 

68 

Bindussarena 

104 

Bhũnahu 

208 

Billamattiyo 

202 

Bhũripannãno 

350 

Beluvasalãtukamattiyo 

202 

Bhũrimedhaso 

348, 350 

Bodhisatto 

214 

Bhedanapariyantã 

182 

Byãrosanã 

46 

Bheravesu 

290 

Brahã 

122,174 



Brahmakosam 

158 

M 


Brahmakhettam 

158 

Mago 

84, 278 

Brahmacariyam 

10, 28, 82, 

Maggakkhãyĩ 

28 

84, 88, 90, 98, 

Maggajino 

28 

106,118,126,152, 

Maggadũsĩ 

28 

166,178,180, 216, 348 

Maggadesako 

28 

Brahmabandhu 

74 

Maủgalãni 

80 

Brahmam nidhim 

88 

Maccutaro 

344 

Brahmã 

90,140, 

Maccudheyye 

340 


200, 204, 314 

Maccuparetãnam 

182 

Brãhmanadhammam 

88 

Maccupãsã 

50 



Macco 

242 

BH 


Mandalamãlam 

168,170 

Bhatako 

08 

Mattannũ 

100 

Bhatiyã 

08 

Mattikabhãjanã 

182 

Bhaddayãnena 

124 

Mattisambhavam 

192 

Bhamayatha 

212 

Maddante 

242 

Bhamũhi 

190 

Manopadosam 

218 

Bhavarãgaparetehi 

240 

Manochatthã 

52 

Bhavasotã 

230,244 

Mantabandhuno 

42 

Bhavãbhavatam 

04 

Mantabhãnĩ 

270 

Bhavũpanĩtã 

284 

Mantã 

48, 288, 318 

Bhavesu 

02, 20, 244 

Mantãhutĩ 

76 

Bhassasamussayo 

76 

Matthalungassa 

60 

Bhãnaye 

118 

Mamattãya 

256 

Bhãsihi 

222 

Marũ 

212, 214 


390 



Thư Mục Từ Đặc Biệt 


M M 


Mahapurisalakkhana/ ani 

172, 

Mosavajjam/e 

260, 


174, 310 


274, 292, 296 

Mahãmuni 

10 

Mohadhammena 

86 

Mahogho 

02, 296 

Mohanam 

118 

Mãnasattesu 

138 

Mohantarã 

140 

Mãnam 

02, 288 

Mohamaggã 

104 

Mãnãnusayam 

102 



Mãnãbhisamayã 

102 


Y 

Mãnusiyã 

68 

YakapeỊassa 

60 

Mamako 222, 256, 292 

Yakkhassa 

54 , 

Mãyãkatam 

98 


82,140, 276 

Mãyãvĩ 

30, 38 

Yannam 

90, 

Migãbhibhũ 

214 


136,150, 328 

Mitãhãro 

220 

Yatacãri 

304 

Mittadduno 

74 

Yatatto 

66 

Mittãni 

58 

Yato 

24, 66 

Mithu 

262, 278 

Yathãkaro 

118 

Mukhadugga vibhũta 

208 

Yathãtatham 

188, 

Mukharajãtiko 

84 


218, 228, 348 

Muggamattiyo 

202 

Yathãtathiyam 

110 

Munjamayã 

08 

Yathãbhirantam 

16 

Munjam 

128 

Yathodhikãni 

18 

Mundaka 

36 

Yadatthikam 

106 

Mundiyam 

76 

Yãcayogo 

144,146,150 

Mutimã 

164 

Yãjakam 

94 

Muttasaddho 

352 

Yãjakã 

92, 

Mutyapekkho 

104 

Yãjako 

192,198 

Muddhapãte 

308 

Yãjayogã 

320 

Mussate 

258 

Yãyitvã 

124 

Mũgasammato 

220 

Yuganaủgalam 

24 

Mũlã 

04,110 

Yugam 

24, 264 

Medavannam 

130 

Yugamattam 

122 

Medhagam 

282, 294 

Yenicchakam 

12 

Merumuddhavãsine 

212 

Yogakkhemassa 

126 

Monapathesu 

164 

Yogakkhemadhivahanam 24 

Monam 

222 

Yogam 

196 

Moneyyam 

218, 222 

Yottam 

24 

Momuho 

266, 344 

Yodhãjĩvo 

192,198 

Mosadhammam 

230, 236 

Yonijam 

192 


391 



Thư Mục Từ Đặc Biệt 


R V 


Rakkhitamãnasãno 

18 

Vaggasãrĩ 

110,254 

Rajassiro 

306 

Vagguvaggum 

104 

Ratanavaro 

214 

Vagguvado 

300 

Ratĩ/im 

12,18, 84 

Vacĩgutto 

24 

Rathesabho 

92,176 

Vajju 

272 

Randham 

78, 262 

Vanibbakam 

32, 40 

Rassakã 

44 

Vannãrohena 

124 

Rãgarãgĩ 

252 

Vannũpasamhitam 

348 

Rãgam 

02, 22, 

Vatthino 

60 


108, 146, 304 

Vadannũ 

144 

Rãjakhãdãya 

262 

Vanathajã 

06 

Rãjãbhirãjã 

176 

Vamate 

60 

Rãhuggahanã 

136, 148 

Vambhayitena 

286 

Rincati 

48 

Varannũ 

72 

Rittapesuno 

296 

Varattam 

192 

Rittam 

300 

Varado 

72 

Runtena 

184 

Varãharo 

72 

Ruppati 

242 

Vasalaka 

36 

Rusito 

292, 304 

Vasalakarane 

36 

RũỊhatine 

06 

Vasã 

08 

Rogamũlam 

160 

Vassato 

10 

Roceti 

32 

Vasuttamam 

84 

Roseti 

40, 66 

VamsakaỊĩro 

12 



Vamso 

12 

L 


Vãcãpariyantam 

64 

Lakkhanamattapãragũ 

216 

Vãcãbhilãpo 

14 

Lapayeyya 

292 

Vãcãyato 

270 

Lãbhakamyã 

270,292 

Vãjapewam 

92 

Lãlapatam 

182 

Vãdasĩlã 

144 

Lippati 

194, 246, 

Vãdiyanti 

260, 282 


256, 288, 318 

Vãribindũ 

116 

Lutãni 

160 

Vãsũpagatam 

124 

Lũkhasã 

74 

Vãhetha 

86 

Lokapariyãyam 

182 

Vikappayeyya 

250 

Lomahamsano 

212 

Vikiranim 

36 



Vigatakhĩlo 

06 

V 


Vigatamiddho 

46 

Vakã 

62 

Vigayha 

02, 70, 262 

Vaggagatesu 

110 

Vighãtabhũmi 

262 
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V 


Vicikicchatthãnã 

104 

Vibhũtarũpasannissa 

342 

Vicinam 

02, 294 

Vibhũtasannĩ 

276 

Vicãranã 

340, 342 

Vibhũte 

276 

Vicikicchati 

172 

Vibhũsanatthãnã 

18 

Vijigucchato 

300 

Vibhoti 

276 

Vijigucchamãnam/ assa 

78, 302 

Vimãnadassĩ 

280 

Viditindriyo 

76 

Vimãneti 

280 

Vijjare 

06 

Viyanjanã 

174 

Vijjãcaranapariyetthim 

88 

Viyattesu 

254 

Vijjãcaranasampannam 

50 

Viyãpanne 

94 

Vijjãya 

50,100 

Viyãrambhã 

298 

Vijjittha 

338 

Virãgaratto 

252 

Vinnapanim 

194 

Virãjaye 

62 

Vinnãtasamãdhisãram 

98 

Virãdhayitvã 

284 

Vinnãtasãrãni 

98 

Virutam 

292 

Vitakkã 

04, 84 

Viruddhãtipãtino 

76 

Vitatham 

04 

Virũparũpena 

16 

Vidahe 

292 

Vivatacakkhu 

290 

Viditvã 

106,108, 

Vivarati 

216 

118,168,182, 322 

Vivasane 

220 

Vidhũpitã 

04,138,140 

Visannasannĩ 

276 

Vidhũmo 

320 

Visatam 

02 

Vinayassu 

176 

Visatã 

222 

Vinayitvãna 

142 

Visattã 

84 

VinaỊĩkatã 

164 

Visattikam 

100, 

Vinighãti 

262 


242, 270, 

Vinipãtam 

86 


322, 326, 334 

Vinibandhãya 

06 

Visatto 

12 

Vinĩlako 

62 

Visame 

16, 244 

Vineti 

02 

Visallo 

06, 30,110 

Vineyya 

06,18, 

Visenikatvã 

264 


46,108,110, 

Visenibhũto 

250, 288 

162,184, 246, 304 

Visesĩ 

266, 270 

Vindate 

58 

Visosayitvã 

02 

Vipannaditthi 

38 

Visosaye 

126 

Viparakkamma 

126 

Visosehi 

298, 338 

Vipitthikatvãna 

20,108 

Vissavanto 

62 

Vippavasasi 

350 

Vihãne 

104 

Vibhãvayanti 

70 

Vihesãbhirato 

84 
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V s 


Vĩtadoso 

04 

Sakkhidhammam 

290,294 

Vĩtatanham 

28 

Sakkhinti 

08 

Vĩtamoho 

04 

Sakkhiputtho 

28, 38 

Vĩtarãgo 

04 , 

Sankappasattãya 

350 


150,160, 328 

Sankappã 

46, 48 

Vĩtalobho 

04,138 

Sankham 

64, 234, 328 

Vĩtavanno 

344 

Sankhãtadhammo 

20 

Vĩtipatanti 

214 

Sankhãtum 

204 

Vĩtivatto 

04, 112 

Sankharanirodhananakusalo 110 

Vĩsatikhãriko 

204 

Sankheyyakãro 

106 

Vuttiresã 

26,142 

Sanganikãratassa 

16 

Vuddhãpacãyĩ 

96 

Sangatam 

256 

Vecikicchĩ 

154 

Sangamũlam 

160 

Vetaranim 

210 

Saiigahitattabhãvo 

116 

Vedagum 

134, 

Saiigam 

160,196, 


160, 320, 324 


250, 298, 324 

Vedãni 

160 

Sangã 

116,138 

Vebhũtiyam 

48 

Sangãtigam 

192 

Vemajjhe 

268 

Sangãtigo 

76,138 

Veviccham 

296 

Saiigo 

18,326 

Vevicchã 

316 

Sanghattamãnãni 

14 

Vessãyano 

134 

Saiighatirajupavahanam 116 

Vohãrakũtã 

76 

Sanghãtivãsĩ 

134 

Vohãram 

190 

Saccanikkamo 

164 

Vyakkhissam 

188 

Saccamanã 

246 

Vyagghusabho 

124 

Sajanti 

116 

Vyapanujja 

20 

Sajjhãyadhanadhannã 

88 

Vyappathayo 

300 

Sanchannapatto 

18 

Vyappathena 

50 

Sanjãtakhandho 

16 

Vyasanagato 

216 

Sannakkharasannanissitani 162 

Vyãruddhe 

294 

Sannatatto 

66 



Sannatto 

92 

s 


Sannamena 

284 

Sakãyanãni 

286 

Sannasannĩ 

276 

Sakincano 

192 

Sannasatto 

250 

Sakuntamamsehi 

74 

Sannam 

162, 

Sakkati 

96 


246, 266 

Sakko 

44 

Sannãtim 

34 

Sakkhasi 

264 

Sannãvimokkhe 

328 
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s 
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Sathãni 

292 

Samãrambhã 

92 

Sanantã 

222 

Samitãvino 

148 

Satĩmam 

64 

Samukkamse 

40,128 

Satthãni 

260 

Samujjupannassa 

106 

Satthudanvayo 

176 

Samuppilavãso 

210 

Saddhã 

24, 30, 

Samũhatãse 

04 


126, 350 

Sameritã 

294 

Saddhãpakatam 

88 

Sampadhũpãyati 

26 

Sadhammapũjã 

286 

Sampannam 

50 

Sanantano 

132 

Sampãyanti 

152,154 

Santisoraccasamãdhi 

98 

Samphasso 

82 

Santhavam/ e/ãni 

12, 50, 268 

Samphusamãno 

210 

Santhavãto 

62 

Sambãdhe 

190 

Sandãnam 

192 

Sambuddhum 

240 

Sanditthirãgena 

280 

Sambodhagãmino 

224 

Sandhiyetha 

110 

Sambhavesĩ 

44 

Sapadãnacãrim 

20 

Sammatiyo 

286 

Sapadãnam 

122 

Sammadayanti 

116 

Sapariggahena 

118 

Sammasitã 

20 

Sapariyantacãrĩ 

202 

Sammãpãsam 

92 

Sappavisam 

02 

Samminjeti 

60 

Sabbakãyappahãyino 

342 

Sammutim 

284 

Sabbakosamũlabandhanã 

158 

Sayãno 

46, 350 

Sabbayogavisamyuttam 

196 

Sarikkho 

290 

Sabbalokãbhibhum 

196 

Saritam 

02 

Sabbasamyojana- 


Salilambucãri 

18 

bandhanacchida 146 

Salilam 

96 

Sabbasamyojanãtigo 

52 

Sallakatto 

176 

Sabhãsĩlĩ 

32 

Sallaviddhãnam 

98 

Sabhojano 

34 

Sallaviddho 

242 

Samacchidagattã 

210 

Sallahukavutti 

44 

Samanako/a 

36, 82 

Savibhũsam 

292 

Samanappavãdasitãni 

162 

Sasum 

40 

Samanũpãsanassa 

222 

Sahassamandalam 

214 

Samantakapallã 

210 

Sahitã 

14 

Samãnabhãgam 

218 

Sahiranno 

34 

Samãnavãso 

06 

Samtusito 

318 

Samãniyã 

08 

Samyatattã 

88 

Samãya 

282 

Samyojaniyehi 

108 


395 



Thư Mục Từ Đặc Biệt 


s 


s 


Samvãsiyã 

08 

Supanihito 

46 

Samvijitam 

294 

Supitena 

98 

Samsaggajãtassa 

12 

Suppabhãtam 

54 

Samsitam 

228 

Suppahãyã 

244 

Samsĩnapatto 

14 

Subbatãnam 

30 

Samsuddhacãrano 

50 

Subbinãyo 

286 

Sahãyasampadam 

14 

Sumedham 

54 , 64, 

Saheyyum 

06 


136, 338 

Sãngano 

86 

Suruci 

174 

Sãtam 

274 

Suvannadandã 

214 

Sãtiyesu 

270 

Suvannanekkham 

214 

Sãdũni 

34 

Suvãnã 

62 

Sãdhuvihãri 

14 

Suvãmi 

208 

Sãmayikam vimuttim 

16 

Suvikappitã 

04 

SãmãkacinguỊakacĩnakãni 

74 

Suvikappitena 

104 

Sãrathĩnam 

28 

Suvijãno 

32 

Sãrambhakakkasakasãva- 


Suvutthitam 

54 

muccham 98 

Susankhatã 

06 

Saruppahi 

132, 

Susanthãnã 

08 


162,174 

Susiram 

60 

Sãvitti/im 

134,178 

Susukkadãtho 

174 

Sãsapamattĩhi 

202 

Sussũsamãnã 

114 

Sãsapo 

194 

Suhajje 

12 

Sãhasã 

296 

Sũjũ 

44 

Sikhim 

214 

Sekhã 

316 

Singhãnikãya 

60 

Sedajallikã 

60 

Sitvã 

242 

Sena 

40 

Sineham 

64 

Seritam 

12 

Sibbanim 

318 

Selenti 

212 

Sĩghasaram 

02 

Sokamalam 

138 

Sĩmantãnam 

142 

Sokhyam 

18 

Sĩmãtigo 

252 

Sogandhiko 

206 

Sĩlavatũpapannam 

64 

Sotavadhanupamsupapanne 96 

Sĩluttamã 

284 

Sotehi 

60 

Sukusalasampahattham 

214 

Sottiyam 

162 

Sukhumãlã 

90 

Sotthãnam 

80 

Sucivasane 

212 

Soraccam 

24, 90 

Sudittham 54, 236, 238 

Sorato/ã/am 

92,156,164 

Suddhipanno 

112, 160 

Sovacassatã 

82 
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H 

Sossam 


216 

Havyam 

136,146,148 

Snehajam 


12 

Hassam 

98, 292 

Snehajã 


84 

Hãpeti 

12, 30 

Snehadosam 


20 

Hitamanasena 

218 

Snehanvayam 


12 

Hitasukhatãya 

214 

Snehã 


12 

Hirĩnisedho 

136 

Svãtivattã 


248 

HĩỊeyya 

220 




Huram 

68,138, 


H 



146, 254, 334, 348 

Havyasesam 


132 

Hetukappã 

06 


—ooOoo— 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Công Đức Thành Lập 

1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 

2. Quỹ Hùn Phước Visãkhã 

3. Gia đình Phật tử Visãkhã An Trương 

4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 

5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 

6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 

10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 

11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 

12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 

13. Gia đình Phạt tử Phạm Thị Thi & Châu Thiền Hưng 

14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 

15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quẽ) 

16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 

17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 

18. Ái nữ Cổ Lê thị Tích 

19. Cô Võ Trân Châu 

20. Cô Hồng (IL) 

Công Đức Hộ Trì 

1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
(Một bộ Tam Tạng Sri Lanka in tại Taiwan) 



2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 

Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữtập 29 
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Công Đức Bảo Trợ 

Magnolia Grove Monastery (Tu Viện Mộc Lan) 

Tập thể Phật tử Việt Nam ở Hong Kong 
Nhóm Phật tử Philadelphia 
Phật tử Texas 
Mr. Zaldo Lam 

Gia đình Phật tử Phạm Hùng & Nguyễn Thanh Mai 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Phật tử Nguyên Thị Cúc & Thái Bình Group 
Gia đình Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 
Phật tử Lê Quí Hùng 
Phật tử Đào Thị Hồng Linh 
Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
Phật tử Trần Thu Hiền và Thân Mẫu 
Gia đình một hành giả chùa Bửu Quang 
Gia đình Phật tử Ngọc Huệ, Nguyên Thúy Hà 
Gia đình Phật tử Huỳnh Giang & Châu Lan Cầm 

Công Đức Hỗ Trợ 

Phật tử Visakha An Trương 
Phật tử Nguyên Thế Anh 
Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 
Phật tử Văn Thị Yến Dung 
Phật tử Nguyên Viết Cẩm Tâm 
Gia đình Phật tử Trần Minh Trí 
Gia đình Giàu & Tuyết Vân, Amy và Tina 
Phật tử Trương Như Thủy, Pd. Ngọc Lợi 
Phật tử Thiện Thanh - Chùa Phổ Minh, Canada 
Gia đình Nguyên Đức Thiện & Nguyên Xuân Mai 
Phật tử Đinh Thị Lan Hương, Pd. Nekkhamma Paramĩ 
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Công Đức Bảo Trợ 

Ven. Cittãnanda, chùa Pháp Vân 
Đại Đức Minh Từ, chùa Nội Phật 
Đại Đức Tỉnh Việt 
Đại Đức Giác Hiếu 
Sư Cổ Thích Nữ Huệ Tín 
Sư Cô Trí Hạnh’ 

Sư Cô Từ Minh 
Tu nữ Diệu Ngọc 
Phật tử Viên Hạnh 
Phạt tử Ngọc Dinh 
Phật tử Trung Toàn 
Phật tử Tran Tin Tin 
Phật tử Trần Minh Lợi 
Phật tử Trương Viết Bình 
Gia đình Phật tử Cao Văn Chung 
Phật tử Huỳnh thị Thu Hà, Pd. Liên Hà 

Công Đức Hỗ Trợ 

Sư Cô Thích Nữ Tâm Nhuyến 
Cư Sĩ Liên Tâm (Phan đình Quẽ) 

Phật tử Đào Thái Thùy Vân và hai con 
Gia đình Phật tử Diệu Lý 
Phật tử Lê Thanh Hồng 
Phật tử Phạm Khắc Thiệu 
Phật tử Nguyễn Thị Liễu 
Phật tử Nguyễn Kim Anh 
Phật tử Diệu Liên, Caliíornia 
Gia đình Phật tử Trần Minh Trí 
Phật tử Nguyễn Cao Phước, Pd. Huệ Minh 
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Đại Đức Minh Từ 

Đại Đức Định Phúc 

Đại Đức Hưipanno (Tuệ Tàm) 

Đại Đức Thiện Siêu 

Đại Đức Katadhammo Pháp Hành 

Đại Đức Siêu Thành 

Đại Đức Giác Minh Tường 

Đại Đức Thiện Chiếu 

Sư Cô Tuệ Không 

Tu nữ Diệu Ngọc 

(Thân mẫu TT. Tăng Định) 

Tu Nữ Giác Tuệ (Chùa Bửu Quang) 

Tu Nữ Phước Thuy 

Cô Châu Tu Nữ - Sumanã 

Tu Nữ Diệu An 

(hồi hướng đến song thân) 

Gia đình Đại Đức Tịnh Đạt 

Gia đình Đại Đức Tuệ Dũng 

Thân mẫu Đại Đức Chân Tuệ 

Một nữ Phật tử ẩn danh 

Gđ. Phật tử Viên Thường 

Phật tử Hạnh Tấn 

Một Phật tử ẩn danh 

Phật tử Nguyễn thị Mai Phương 

Phật tử Lê Hoàng Sơn (Thiện Pháp) 

& Phật tử Phạm Thanh Dung, 

Pháp danh Chân Như 
Phật tử Nguyên Đức Minh, 

Pháp danh Minh Đức Tuệ 
Phật tử Quang Minh, 

Pháp danh Tuệ Đức 

Phật tử Minh Quang 

Phật tử Đinh Thị Lan Hương, 

Pháp danh Nekkhamma Paramĩ 
Phật tử Nguyên Thanh Hằng 
Phật tử Nguyên Thị Hoa 
Phật tử Tuệ Minh 
Phạt tử Tường Vân 
Phật tử Phan Thị Chính, 

Pháp danh Hạnh Hiền 
Phật tử Phạm Xuân Đại 
Phật tử Đặng Thu Trang 


Phật tử Lê Ngọc Hoan 

Gđ. Phật tử Tâm Tuệ 

Phật tử Nguyên Thị Phương 

Phật tử Đ. Hoa 

Phật tử Nguyễn Văn Thắng 

Phật tử Nguyên Mạnh Cường 

Phật tử Nguyễn Thế Anh 

Phật tử Hà Hoàn 

Phạt tử Hoài Nam 

Phật tử Nguyên Hoàng Bách 

Phật tử Nguyên Thị Minh Ngọc 

Phật tử Trần Thị Quất 

Phật tử Nông Thị Thọ 

Phật tử Nguyên Thị Mai 

Phật tử Nguyễn Thị Phương 

Phật tử Nguyên Thị Ngọc Anh 

Gđ. Cô Đoạt 

Gđ. o Khứu 

Gđ. o Sen 

Gđ. Cô Loan 

Gđ. Chị Dang & Anh Trực 

Gđ. Chị Yến & Thu 

Một Phật tử ẩn danh 

Phật tử Nguyễn Thị Thái Châu 

Phật tử Nguyên Thị Đông 

Phật tử Lê Thị Liên 

Phạt tử Nguyến Thị Hồng 

Phật tử Nguyễn An 

Phật tử Vương Bá Huệ 

Phật tử Nguyên Thị Nguyệt 

& Song than: Nguyền Phú Trường 

và Đặng Thị Lợĩ 

Gđ. Phạt tử Tuệ Viên 

Gđ. Nguyên thị Chính Nghĩa 

& Nguyên Văn Anh Kiệt 

Phật tử Nguyễn Đức Vui, 

Pháp danh Nhật Thiện 

Phật tử Nguyên Hạnh 

& Phật tử Huyền Vi 

Thân mẫu Phật tử Hoàng Thị Lựu 

Phật tử Đoàn Thị Thảo 

Phật tử Đoàn Thị Lệ 
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Gđ. Ông Tạ Đức Hối 
& Bà Huỳnh Ý Sâm 
cùng các con cháu 
Cô Ba Lan 

Gđ. Phật tử Nguyên thị Mỹ Hạnh 
Gđ. Phật tử Nguyên Văn Thêm 
Phật tử Võ Khánh Đăng 
Gđ. Phật tử Huỳnh Thị Lang 
& Huỳnh Minh Tuấn 
& Huỳnh Văn Nhân 
& Huỳnh Văn Thanh 
Thái Bình Group 
Gđ. Phật tử Nguyên Duy Trí, 

Pháp danh Minh Hiền 
Gđ. Phật tử Huỳnh Thị Hương 
Nguyễn Thị Vân Phương, 

Pháp danh Tâm Hương 
Phật tử Thiện Minh - Diệu An 
Gia đình Phật tử Phan Hồng Châu 
& Lưu Quang Minh 
& Lưu Hồng Quang 
& Lưu Đức Anh 
Phật tử Mai Thế Hùng 
Phật tử Mai Thanh Huyền, 

Pháp danh Tuệ Nhàn 
Phật tử Nguyễn Hiền Lâm 
Phật tử Phạm thị Năm 
Phạt tử Phạm thị thanh Hải 
Phạt tử Đặng Thu Trang 
Phật tử Diệu Mai 
Phật tử Ngọc Huệ 
Phạt tử Phúc Quang 
Phật tử Nguyên Hoàng Bách, 

Pháp danh Phước Trí 
Phật tử Hương Kim Liên, 

Pháp danh Tường Vân 

Phật tử Nguyễn Thanh Hải 

& Trịnh Hoàng Hương 

Một Phật tử ẩn danh 

Mọt Phạt tử ẩn danh 

Phật tử Giang Thu Hương 

Nhóm bạn Co Giang Thu Hương 


Phật tử Nguyên thị Xanh 
& Con Bùi Thu Trang 
Gđ. Phật tử An & Hoa 
Bà Cụ quét chùa Linh Thông 
Gđ. Phật tử Nguyễn thị Tuấn, 

Pháp danh Hạnh Tú 
Phật tử Phan Thị Chính, 

Pháp danh Hạnh Hiền 
Phật tử Nguyên thị Mười 
Phật tử Phan Hòa, 

Pháp danh Khang Minh 
Phật tử Phạm Việt Anh 
& Nguyên thị Bích Lựu 
Phật tử Hoài Nam 
Giã đình Nhất & Lành 
Phật tử Nguyễn Hồng Hiển, 
chùa Nội Phật (hồi hướng đến 
hương linh Vũ Thị Tường Vi) 

Gđ Phật tử Phạm Hải Anh, 

Pháp danh Thiện Duyên 
Gđ. Phật tử Nguyên Thúy Hà, 

Pháp danh Ngọc Huệ, 

Cô Hàng, Phật tử chùa Linh Thông 
Phật tử Tịnh Nhàn 
Phạt tử Đinh thị Kim Chi 
Phật tử Phan Minh Nguyệt 
và Phan thị Phương Thủy 
Phật tử Đỗ Thị Việt Hà ' 

Phạt tử Đoàn Vũ, hồi hướng phước 
báu đến thân mẫu Vũ Thị Tường Vi 
Phật tử Nguyễn Quốc Bình 
Phật tử Trần Thị Thanh Loan, 

Pháp danh Nguyên Như 
Gia đình một hành giả Bửu Quang tự 
Phật tử Trần Hữu Quý 
& Võ Thị Minh 

Phật tử Nguyên Viết Cẩm Tâm 
Phật tử Trương Viết Bình 
Phật tử Đàm Đức Anh 
Phạt tử Phan Quốc Cường 
Phật tử Phan Thị Chính 
Phật tử Lê Hải Anh 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC 
—(Do Phật tử Paníĩvara Tuệ Ân đại diện)— 


Phật tử Pannavara Tuệ Ân 
Phạt tử Anandĩ Diệu Hỷ 
Phật tử Sunanda Thiện Hỷ 
Phật tử Punnavara Phước Ân 
Phật tử Đỗ Thị Nhinh 
Phạt tử Vũ Thị Thanh Tuyết 
Phật tử Nguyên Minh Thu 
Phật tử Nguyễn Thế Anh 
Phật tử Vũ Thị Thu Giang 
Phật tử Nguyễn Vũ Thu Trang 
Phật tử Nguyên Vũ Tuệ Minh 
GđPhật tử Phạm Thanh Thảo 
GđPhạt tử Đồng Thị Hoa 
Phật tử Phan Ky Nga 
Phật tử Nguyễn Hoàng Tuyết Mai 
Phật tử Nguyên Hoài Hương 
Phật tử Nguyên Văn Liên 
Phật tử Trần Thị Hòa 
Phật tử Nguyên Ngọc Bích 
Phật tử Nguyên Thị Hợi 
Phật tử Phạm Văn Hiếu 
Phạt tử Lê Thị Minh Nguyện 
Phật tử Lê Thị Thu Diệu 
Phạt tử Hoàng Thị Nga 
Phật tử Nguyễn Thị Vân Phương 
Phật tử Nguyên Hoàng Bách 
Phật tử Nguyên Thúy Hằng 
Phật tử Hà Thị Lâm 
Phạt tử Trần Thị Cúc 
Phạt tử Nguyễn Tất Thắng 
Phật tử Đỗ Thị Thủy 
Phật tử Nguyên Minh Thư 
Phật tử Ngô Minh Hường 
Phật tử Mai Hải Hường 
Phật tử Trương Thị Sâm 
Phật tử Lê Thành Dũng 
Phật tử Hoàng Lệ Thủy 
Phật tử Bùi Thị Bích Thảo 
Phạt tử Nguyên Thúy Nga 
Phật tử Hà Văn Quýnh 
Phật tử Bùi Thị Huệ 


Phật tử Hà Hiền Linh 

Phạt tử Hà Ngọc Hoài 

Phật tử Bùi Ttrung Quốc 

Phật tử Bùi Đức Long 

Phật tử Vũ Thanh Mai 

Phạt tử Đào Thị Minh Nguyệt 

Phật tử Nguyên Thị Phương Lan 

Phật tử Nguyên Tiến Dũng 

Phật tử Trần Hải Anh 

Phạt tử Nguyễn Trần Trung Sơn 

Phật tử Nguyễn Thiều Minh Anh 

Phật tử Nguyên Thị Lan 

Phật tử Đào Thị Hồng Linh 

Pháp danh Viên Hạnh 

Phật tử Nguyên Long An 

Phật tử Hoàng Thị Quỳnh Hoa 

Phật tử Nguyên Hoàng Khánh Linh 

Phật tử Nguyên Minh Quân 

Phật tử Vũ Thị Hồng Ngọc 

Phật tử Đỗ Duy Thế 

Phật tử Nguyễn Hiền Lâm 

Phật tử Lưu Quang Minh 

Phật tử Phan Hồng Châu 

Phạt tử Lưu Hồng Quang 

Phật tử Lưu Đức Anh 

Phạt tử Nguyền Hoàng Hiệp 

Phật tử Nguyên Thị Thúy Ảnh 

Phạt tử Phan Anh, 

Pháp danh Thuận Pháp 
Phật tử Phan Thị Bích Thủy, 

Phẩp danh Diệu Hạnh 

Phật tử Huyền Tôn Nữ Kim Hòa 

Gia quyến Phật tử Trần Hải Anh 

Phật tử Vũ Huy Hoàng 

Phật tử Quách Thu Quỳnh 

Phật tử Vũ Thùy Linh 

Phật tử Vũ Thùy Dung 

Phật tử Phạm Xuân Ba 

Phạt tử Vũ Thị Minh Xuân 

Phạt tử Phạm Tiến Việt 

Phật tử Sãragavesaka 



PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC 
—(Do Phật tử Paníĩvara Tuệ Ân đại diện)— 


Phật tử Nguyễn Thị Nhật 

Phật tử Phạm Thế Trường 

Phật tử Nguyễn Thị Cẩm Hà 

Phật tử Phạm Thế Dũng 

Phật tử Phạm Hà An 

Phạt tử Nguyên Thúy Quỳnh 

Phật tử Nguyên Quỳnh Chi 

Phật tử Nguyễn Hoàng Sơn 

Phật tử Vũ Đức Anh 

Phạt tử Vũ Đức Thịnh 

Phật tử Cao Quý Anh Tú 

Phật tử Nguyên Mai Hạnh 

Phật tử Nguyễn Mai Anh 

Phật tử Nguyên Viết Trinh Thục 

Phật tử Trần Thị Thu Trâm 

Phật tử Trần Thằo 

Phật tử Đặng Thị Thuận 

Phật tử Đoàn Thị Tường 

Phật tử Dương Thị Thúy Hằng 

Phật tử Trần Văn Tuấn 

Phật tử Trần Gia Phát 

Phạt tử Trần Thúy Nga 

Phật tử Nguyên Thị Hoài Nam 

Gia đình Phật tử Pannacitta Tuệ Tâm 

Phật tử Nguyên Ngọc Phương Anh 

Gia đình Phật tử Phương Tịnh 

Gia đình Phật tử Diệu Hương 

Phật tử Lê Văn Lãm 


Phật tử Phan Thị Thanh Tâm 
Phạt tử Lê Tiên Khôi 
Phạt tử Lê Thị Hoài Phương 
Phạt tử Lê Nhật Minh 
Phật tử Lê Vĩnh Doanh 
Phạt tử Lương Gia Nghi 
Phạt tử Lương Minh Nhật 
Phật tử Nguyễn Tuấn Anh 
Phật tử Mai Thanh Huyền, 
Pháp danh Tuệ Nhàn 
Phật tử Nguyễn Đức Anh 
Phật tử Nguyên Mai Anh 
Phật tử Nguyễn Thế Anh 
Phật tử Vương Thị Kim Liên, 
Pháp danh Tường Vân 
Phật tử Nguyên Thị Điệp 
Phật tử Phạm Hồng Thu 
Phật tử Đặng Thu Trang 
Phật tử Trần Thị Ngọc Anh 
Gia đình Phật tử Lý Trần Triết 
Phật tử Trịnh Kỳ Nam 
Phật tử Trần Diệu Ý 
Phạt tử Trịnh Ngọc Toàn 
Phật tử Trịnh Ngọc Quỳnh 
Phật tử Trịnh Ngọc Trác 
Phật tử Nguyên Thị Thanh Hà 
Phật tử Trịnh Ngọc Trí 
Phật tử Trịnh Phúc An 


—(Do Phật tử Trịnh Đức Vinh đại diện)— 


Phật tử Đỗ Thị Ninh 
Phạt tử Dương Tiến Thọ 
Phật tử Dương Thị Thanh Vân 
Phật tử Trần Chí Cường 


Phật tử Trần Ngọc Thăng 
& Nguyên Kim Duyên 
Phật tử Nguyên Minh Đức 
Phật tử Đỗ Thị Mỹ Vân 


—(Do Phật tử Kim Thông chuyển)— 


Phật tử Tuệ Thanh 
Phạt tử Kim Trung 
Gia đình Phật tử Diệu Ngọc 



Gia đình Phật tử Diệu Cẩm 
Gia đình Phạt tử Tuệ Quân 
Phật tử Kim Thông 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC 
--( Do Đại Đức Huệ Bảo chuyển)— 


Gđ. Phật tử Huỳnh Liên cùng các con 
Gđ. Phật tử Tạ Minh Chí 
Gđ. Phạt tử Trần Quang Tâm 
& Huỳnh Nguyệt Câm 
Phật tử Trần Nguyệt Thảo 
Phạt tử Trần Vmh Long 


Phật tử Trần Mỹ Tiên 

Phật tử Huỳnh thị Liên Châu 

cùng các con cháu 

Gđ. Văn Hiếu Ngộ, Pd. Diệu An 

Nguyên Văn Tâm, Pd. Thiện An 

Gđ. Phật tử Hoa và Thiện 


—(Do Đại Đức Siêu Thiện chuyển)— 


Đại Đức Siêu Thiện 
sừ Thiện Chiếu 
Tu nữ Quang Pháp 
Bé Laura 

Phật tử Vũ Nam Thi, Pd. Pháp Duyên 

—(Do Phật tử Nguyên 
Phật tử Nguyễn Văn Linh 
Phật tử Niệm An 
Phật tử Diệu Quý 
Phật tử Ngô Thúc Phù 
Phật tử Ngô Ngọc Hương 
Phật tử Bé Quốc Vinh 
Phật tử Bé Quốc Hưng 
Phật tử Bé Minh Thư 
Phạt tử Nguyễn Thị Đạm 
& Chánh Hội Trọng 
Phật tử Lại Thị Sở, 

Pháp danh Tâm Xuân 

PHẬT TỬ VIỆT NAM H. 


Bé Antoine 

Bé Francis, Pháp danh Mai Thành 
Bùi Thị Hơn, Pd. Nguyên Diệu Hảo 
Bé Vũ Hồng Anh, 

Phước Duyên, Diệu Anh 

Thị Mai Thảo chuyển)— 

Phật tử Nguyễn Thị Kim Liên, 

Pháp danh Trí Tranh 
Phật tử Niệm Châu 
Phật tử Nguyên Gia Khang, 

Phẩp danh Trí An 

Phật tử Nguyễn Kim Cường, 

Pháp danh Trí Giác Chung 
Gia đình Nguyên Thị Kim Thịnh, 
Pháp danh Trí Giác Phương 
Gia đình Nguyễn Thị Kim Liêm, 
Pháp danh Trí Giác Hải 
Gia đình Phật tử Minh Thiện 

4 nh Hương sri lanka 


Tập thể đoàn hành hương 
Sư Cô Thích Nữ Huệ Tín 
Sư Cô Thích Nữ Tâm Nhuyến 
Phật tử Huỳnh thị Thu Hà, 
Pháp danh Liên Hà 
Phật tử Trung Toàn 
Phật tử Nguyễn Thị Liễu 
Phạt tử Trung Thư, 

Pháp danh Minh Triết 
& Phật tử Trung Hiền 


Một Phật tử ẩn danh 
Phật tử Nguyên Duy Trực 
Một Phật tử người Sri Lanka 
Phật tử Trương Viết Bình 
Phật tử Đàm Đức Anh 
Phạt tử Phan Quốc Cường 
Phật tử Phan Thị Chính 
Phạt tử Lê Hải Anh 
Phạt tử Trần Hữu Quý 
& Phật tử Võ Thị Minh 
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PHẬT TỬ HONG KONG CÚNG DƯỚNG ẤN TỐNG 

Tập thể Phật tử Việt Nam ở Hong Kong 

Mr. Zaldo Lam 

Phật tử Nguyễn Thị Thu 

Phật tử Phạm Thu Hương 

Phật tử Trần Thị Ngọc Linh 

Phật tử Trần Thị Thu Huyền 


PHẬT TỬ ÚC ĐẠI LỢI CÚNG DƯỚNG ẤN TỐNG 

Phật tử Đào Thanh Tuyền 
Một Phật tử ẩn danh 


PHẬT Tử CHÂU ÂU CÚNG DƯỚNG ẤN TỐNG 

Gia đình Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 
Phật tử Lê Quí Hùng 


PHẬT Tử GIA NÃ ĐẠI CÚNG DƯỚNG ẤN TỔNG 

Gđ. Phật tử Phạm Hùng & Nguyên Thanh Mai 
Phật tử Thiện Thanh (Chùa Phổ Minh, Canada) 


PHẬT TỬ HOA KỶ CÚNG DƯỚNG ẤN TỐNG 
— (Do Phật tử Minh và Trang Lương chuyển)— 

Trương Như Thủy, Pd. Ngọc Lợi 

- Trần Anh Tuấn 

Gia đình Thúy Vi Nguyễn 

- April Kha Nguyên 

- Ivy Ni Nguyên 

- Tristan Lan Nguyên 
Gia đình Nguyệt Phạm 

- Danny Nguyễn 

- Nathan Nguyễn 

Gia đình Minh và Trang Lương 
Phật tử Lương Thanh 
Phật tử Lê Thị Ngăn 
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PHẬT TỬ HOA KỲ CÚNG DƯỚNG ẤN TỐNG 


Magnolia Grove Monastery 
(Tu Viện Mộc Lan) 

Ven. Bokanoruwe Dewananda 
Ven. Cittãnanda, Chùa Pháp Vân, 
Sư Huệ Bảo, Thích Ca Thiền viện 
Sư Cô Thích Nữ Thanh Anh 
Đại Đức Tinh Việt 
Đại Đức Giác Hiếu 
sữ Thành, Ananda Thiền viện 
Sư Cô Trí Hạnh 
Sư Cô Nguyển Niệm 
Sư Cô Từ Minh 
Sư Cô Hộ Duyên 
Sư Cô Tịnh Ăn 

Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ 
& Phật tử Ngô thị Liên 
Phật tử Bảo Tường (Selina) 

Phật tửMalynda Nguyên 
Phật tử Văn Thị Yến Dung, 

Phẩp danh Diệu Thư 

Phật tử Phạm Thị Thu Vân 

Giã đình Phật tử Hoàng thị Nhàn 

Phật tử Lý Hoàng Anh 

Phật tử Ngọc Dinh 

Phật tử Texas 

Phạt tử Đỗ Văn Cường 

Phật tử Lê Dung 

Phật tử Visakha An Trương 

Cư Sĩ Liên Tâm (Phan đình Quẽ) 

Phật tửTiffany Do 

Phật tử Nguyên Công Binh 

Phật tử Võ Trân Châu 

Phạt tử Nguyên Hương, c. Lan Le 

Phạt tử Cam Hoa 

Phật tử chùa Pháp Luân, Houston 

Gia đình Phật tử Cao Văn Chung 

Gia đình Ông Đặng Phước Bảo 

Gia đình Phật tử Nguyên & Thỏa 

Phật tử Đỗ Hoàng Nghĩa 

Gia đình Nguyên Hữu Giàu 

& Trương Thị Tuyết Vân 

& các con Amy và Tina 


Phật tử Viên Hạnh 
Phạt tử Tran Tin Tin 
Phạt tử Diệu Liên 
Phạt tử Nguyền Cao Phước, 

Pháp danh Huệ Minh 
Bà Lý Hà Vinh 
Phật tử Phạm Đức Long 
Phật tử Lê Thị Trang 
Phật tử Pham Andrew 
Phật tử Pham Angelina 
Phật tửThuyvan - Judy Dao, 

& Con Nguyên Minh Hoa - Hilton 
& Con Nguyên Minh Huu - Haris 
Gia đình Phật tử Trần Minh Trí 
Gia đình Phạt tử Huỳnh Giang 
& Phật tử Châu Lan Câm 
Gia đình Phật tử Nguyễn Nhân Tâm 
Gia đình Phật tử Nguyễn Đức Thiện 
& Phật tử Nguyên Xuân Mai 
Phật tử Diệu Bình (Cô Sáu Dép) 

Gia đình Phạm Xuân Lan 

Gia đình Phạm Lợt & Phước Ánh 

Charly Châu 

Gia đình Phạm Thị Thi 

Gia đình Phạm Thiện Bảo 

Phật tử Lê Thị Huế 

Phật tử Phan Vui 

& Phật tử Như Đạo 

Phật tử Tô Ánh Tuyết 

Phật tử Xuân Hương 

Gia đình Nguyên Minh, 

& Chơn Tịnh, Chơn Giác 
Bà Đa (Quê quán Đà Nẳng) 

Gia đình Bà Sáu Tịnh Phước 
Gia đình Trịnh Na 
Gia đình Phạm Thị Thi 
Gia đình Phạm Thị Diệu Hiền 
Gia đình Thiện Trí 
Gia đình Châu Yến Vân, 

& Châu Mai Phương, Bảo Khang 
Phật tử Lâm Hoàng Tuấn 
Phật tử Nguyên Kim Anh 




PHẬT TỬ HOA KỶ CÚNG DƯỚNG ẤN TỐNG 
--(Do Phật tử Lê Thanh Hồng đại diện)— 


Phật tử Phạm Khắc Thiệu 

Phạt tử Tuyết Mai 

Phật tử Kỳ Phương 

Phật tử Nguyên Thanh Xuân 

Phật tử Lê Thanh Hồng 

Phạt tử HỒ Đài Liên 

Phật tử Ẩn danh 

Phật tử Hoàng Xuyến 

Phật tử Kim Biên 

Phật tử Võ thị Đạo 

Phạt tử Giang Tuy Mỹ 

Phạt tử Thị Quang 

Phật tử Phượng Bích Dzương 

Gia đình Phật tử Hiển & Ngọc 

Phật tử Ngô Bích Phụng 

Phật tử Lê Hữu Chiêu 

Phật tử Cathy Trần 

Phật tử Lê Vũ Hoàng Sơn 

Gia đình Phật tử Thiện Bảo 

Phật tử Tịnh Tâm 

Phạt tử Nguyên thị Hiếu 

Phật tử Phạm thị Thi 

Phạt tử Nông Đình Hùng 

Gia đình Phạt tử 

Tôn Nữ Diệu Xuân 

Gia đình Phật tử Diệu Lý 

Phật tử Tô Ấnh Ngọc 

Phật tử Nina Trinh 

Phật tử Hoa Ngô 

Phật tửTina Trần 

Phật tử Hà Nguyên 

Phật tử Khanh Tôn 

Phạt tử Quỳnh Trần 

Phật tử Thư Phùng 

Phật tử Loan Trần 

Ông Bà Vĩnh Luyện 

& Tôn Nữ Diệu Lan 

Phật tử Phạm Xuân Lan 

Phật tử Lý Minh Julie 

Phật tử Huỳnh Thị Em 


Phật tử Diệu Phúc 

Gia đình Phật tử Mangala 

Gia đình Sư Cô Diệu Hỷ 

Phật tử Lê Thị Gia Ninh 

Phạt tử Vân La 

Phạt tử Trần Minh Lợi 

Phạt tử Tiên Thai 

Phạt tử Truc Ly Viep 

Phạt tử Hương Đạo 

Phật tử Phạm thị Ngọc Sương 

Phạt tử Phạm thị Kim Cương 

Phật tử Paduma Hien Vien Phan 

Phạt tử Hoa Lưu Sujata 

Phật tử Tô Tuấn Khanh 

Phật tử Nghĩa Trịnh 

Gia đình Phật tửTina Kevin 

Gia đình Phạt tử Ngọc Hân 

Gia đình Phật tử Hoa Thiện 

Gia đình Phạt tử Khanh Trâm 

Phật tử Quỳnh Hà 

Phật tử David Philip 

Phật tử Trương Hoàng Nhất Khai 

Phật tử Nguyên Khiêm 

Phật tử Trương Thủy Yến 

Phật tử Bảo Lộc 

Phật tử Amy Nguyên 

Gia đình Phật tử Cindy Ngô 

(hồi hướng đến Ô. Thiện Hoàng) 

Phật tử Dương Bích Thu 

Phật tử Quách Ngọc Giàu 

Phật tử Nguyên Thị Quỳnh Như 

Phật tử Võ Duy Thẳng 

Phật tử Võ Huy Long 

Phật tử Võ Minh Qui 

Phật tử Nguyễn Thị Quỳnh Giao 

Phật tử Wendy Nguyên 

Gia đình Chiêm Thị Minh Huệ 

Phật tử Lê Hữu Duyên 

Phật tử Nguyên Khiêm 

Phật tử Lê Thanh Hồng 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 

—(do Phật tử Thanh Đức đại diện)— 

Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Giác Lâm 

Ô. Bà Nguyễn Hữu Phước 

Phật tử Ngụy Hinh Pd. Nguyên Huy 

Phật tử La Song Hỷ Pd. Nguyên Tịnh 

Phật tử Ngụy Trí An Pd. Nguyên Bình 

Phật tử Phạm Xuân Điệp 

Gđ. Ngụy Khai Trí Pd. Nguyên Tuệ 

Gđ. Ngụy Phụng Mỹ Pd. Nguyên Quang 

Gđ. Ngụy Mộng Đức Pd. Nguyên Tường 

Gđ. Ngụy Mỹ Anh Pd. Nguyên Văn 

Phật tử Đặng Phước Châu Pd. Tâm Nghĩa 

Phật tử Nguyễn Thị Rât Pd. Tâm Thạnh 

Gđ. Đặng Kim Phụng Pd. Tâm Trí 

Gđ. Đặng Văn Minh Pd. Quảng Phước 

Gđ. Dạng Thế Hùng 

Gđ. Đặng Kim Nga Pd.Tâm Mỹ 

Gđ. Đặng Kim Mai Pd. Tâm Đồng 

Gđ. Đặng Kim Thi Pd. Tâm Thọ 

Gđ. Đặng Thế Hòa Pd. Tâm Hiền 

Phật tử Đặng Thế Luân Pd. Tâm Pháp 

Phật tử Nguyễn Thị Diêm Thúy Pd. Ngọc Duyên 

Phật tử Đoàn văn Hiễu Pd. Thiện Phúc 

Gđ! Nguyên Duy Thanh Pd. Huệ Trí 

Gđ. Nguyễn Duy Phú Pd. Huệ Đức 

Gđ. Nguyên Diêm Thảo Pd. Huệ Nhân 

Phật tử Đoàn Hiẽu Junior Pd. Minh Hạnh 

Phật tử Đoàn Tommy Pd. Huệ Lành 

Phật tử Nguyên văn Huỳnh Pd. Tâm Thiện 

Phật tử Hứa Thị Liên Pd. Diệu Bạch 

Gđ. Nguyễn Trọng Nhân 

Gđ. Nguyên Trọng Luật 

Gđ. Nguyên Thị Xuân Thảo 

Gđ. Nguyên thị Xuân Trinh 

Phật tử Nguyên Ngọc Hạnh 

Phật tử Nguyên Tường Vân 

Phật tử Nguyễn Quang Huy 

Phật tử Nguyên Trâm Anh 

Phật tử Ngụy Anh Thư 

Phật tử Ngụy Khãi Tấn 

Phật tử La Minh Châu 

Phạt tử La Derek 

Phật tử Lưu Hội Tân Pd. Ngọc Châu 



DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 

(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 


Gđ. La Quốc Cường Pd. Đức Thiện 
Gđ. La Mỹ Hương Pd. Diệu Huệ 
Gđ. La Mỹ Hoa Pd. Diệu Liên 
Gđ. La Đức Hùng Pd. Đức Tâm 
Gđ. La Quốc Dũng Pd. Đức Trí 
Gđ. La Mỹ Phượng Pd. Diệu Ngọc 
Gđ. La Ái Hương Pd. Diệu Mãn 
Gđ. La Mỹ Anh Pd. Diệu Phú 
Gđ. La Mỹ Hạnh Pd. Diệu Quí 
Phật tử La Quốc Tâm Pd. Huệ Đạt 
Gđ. La Quốc Minh 

Phật tử Huỳnh Bích Chi Pd. Ngọc Phúc 

Phật tử Nguyên Thị Thanh Hương Pd. Diệu Thanh 

(hồi hướng đến Mẹ Pd. Tâm Toàn) 

Phật tử Lê Thị Sinh Pd. Diệu Trí 
Phạt tử Nguyến Bạch Cúc Pd. Thanh Đức 
Phật tử Đặng Thúy Nga Pd. Đồng Nguyệt 
Phật tử Đặng Thị Hà Pd. Diệu Hương 
Phạt tử Nguyên Kim Loan (NY) 

Phật tử Nguyên Thanh Trung (hồi hướng 
đến mẹ Nguyễn Thị Ký Pd. Diệu Nhã) 

Phật tử Trương Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại 
Phạt tử Tâm Ngộ 
Phạt tử Phước Nghiêm 
Phật tử Tâm Phước (VA) 

Phạt tử Chánh Lệ 
Phật tử Quảng Duyên 
Phật tử Quảng Diệu Phụng 
Phật tử Diệu Ngộ 
Phật tử Thiện Hòa 
Phạt tử Diệu Phúc 
Phạt tử Diệu Thường 
Phật tử Châu Ngô 
Phật tử Minh Tâm 
Phạt tử Diệu Nguyệt 
Phạt tử Gwo Phan 
Phạt tử Không Hạnh 


Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bâng quyến thuộc: 
Những người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền 
được sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tinh tấn tu hành. 



